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Chương 1 


Chương “Gốc Rễ Của Tất Cả” 


(Milapariyaya-vagga) 


2 * Chương l— Chương “Gốc Rễ Của Tất Cả” 


01. KINH GÓC RẼ CỦA TẤT CẢ (X) 
(Miulapariyaya Sutfa) 


I. Tôi nghe như vây.! Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Ukkatthä, trong Khu Vườn Subhaga, dưới gốc một cây sãla hoàng gia. Ở 
đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”2— “Dạ, thưa 
Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy một bài về gốc-rễ của tất cả 
mọi sự.” Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.”—“Dạ, thưa Thế 


Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 
(Người Phàm) 


3. “Ở đây, này các Tỳ kheo một người phàm phu không được chỉ dạy,' 
là người không gặp những Thánh Nhân; không học hiểu những giáo lý của 
Thánh Nhân; không được chỉ dạy về những giáo lý của Thánh Nhân; 
không gặp những thiện nhân (người tốt); không học hiểu những giáo lý 
của thiện nhân; nhận-thức đất là đất." Sau khi nhận-thức đất là đất, người 
đó nhìn-nhận [minh, bản thân, tự ngã, là] đắt, người đó nhìn-nhận [mìinh]| 
trong đất, người đó nhìn-nhận [mình là khác] với đất, người đó nhìn-nhận 
đất là “của-ta', người đó thích thú đất.° Vì sao vậy? Bởi vì người đó chưa 
hoàn-toàn hiểu điều đó, ta nói vậy.” 

4. “Người đó nhận-thức nước là nước. Sau khi nhận-thức nước là nước, 
người đó nhìn-nhận [mình là] nước, người đó nhìn-nhận [mình] trong 
nước, người đó nhìn-nhận [mình là khác với] với nước, người đó nhìn- 
nhận nước là “của-ta”, người đó thích thú nước. Vì sao vậy? Bởi vì người 
đó chưa hoàn-toàn hiểu điều đó, ta nói vậy. 


5. “Người đó nhận-thức lửa (nhiệt) là lửa.... 


6. “Người đó nhận-thức gió (khí) là gió.... 
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7. “Người đó nhận-thức chúng sinh là chúng-sinh....Š 

8. “Người đó nhận-thức những thiên thần là những thiên thân....° 

9. “Người đó nhận-thức Trời Pajapati là Trời Pajapati....' 

10. “Người đó nhận-thức Trời Brahmä là Trời Brahma (Phạm thiên)....!! 


11. “Người đó nhận-thức những thiên-thần phát quang thành dòng là 
những thiên-thần phát quang thành dòng (Quang âm thiên)....!? 


12. “Người đó nhận-thức những thiên-thần hào quang chói lọi là những 


thiên-thần hào quang chói lọi (Biến tịnh thiên)....!° 


13. “Người đó nhận-thức những thiên-thần phước quả lớn là những 
thiên-thần phước quả lớn (Quảng quả thiên)...“ 


14. “Người đó nhận-thức Trời Trên là Trời Trên (Bá chủ thiên)... .! 


15. “Người đó nhận-thức cảnh xứ không gian vô biên là cảnh xứ không 
gian vô biên (Không vô biên xứ)....! 

1ó. “Người đó nhận-thức cảnh xứ thức vô biên là cảnh xứ thức vô biên 
(Thức vô biên xứ).... 

l7. “Người đó nhận-thức cảnh xứ không-có-gì là cảnh xứ không-có-gì 
(Vô sở hữu xứ).... 

18. “Người đó nhận-thức cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức là cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức (Phi tưởng phi phi tưởng xứ).... 

19. “Người đó nhận-thức cái được nhìn-thấy là cái được nhìn-thấy ....' 
20. “Người đó nhận-thức cái được nghe-thấy là cái được nghe-thấy.... 


2I. “Người đó nhận-thức cái được cảm-nhận là cái được cảm-nhận.... 


22. “Người đó nhận-thức cái được nhận-biết là cái được nhận-biết.... 


23. “Người đó nhận-thức sự hợp-nhất là sự hợp-nhất (một thể)....!8 


5 s KINH GÓC RẺ CỦA TẤT CẢ 


24. “Người đó nhận-thức sự đa-dạng là sự đa-dạng (nhiều thê).... 
25. “Người đó nhận-thức tất-cả là tất-cả....!? 


26. “Người đó nhận-thức Niết-bàn là Niết-bàn.” Sau khi nhận-thức 
Niết-bàn là Niết-bàn, người đó nhìn-nhận [mình là] Niết-bàn, người đó 
nhìn-nhận [mình] trong Niết-bàn, người đó nhìn-nhận [mình là khác] với 
Niết-bàn, người đó nhìn-nhận Niết-bàn là “của-ta', người đó thích thú 
Niết-bàn. Vì sao vậy? Bởi vì người đó chưa hoàn-toàn hiểu điều đó, ta nói 


^ 


vạy. 


(Người Đệ Tử Đã Được Chỉ Dạy) 


Z7. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo người đang trong sự tu-tập bậc cao 
(bậc học nhân),?! tâm của người đó chưa đạt tới mục-tiêu (quả A-la-hán), 
và là người vẫn đang khát nguyện chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi 
sự trói-buộc”, thì trực-tiếp biết đất là đất.?? Sau khi đã trực-tiếp biết đất là 
đất, người đó không nhìn-nhận [mình, bản thân, tự ngã, là] đất, người đó 
không nhìn-nhận [mình] trong đất, người đó không nhìn-nhận [mình là 
khác] với đất, người đó không nhìn-nhận đất là “của-ta', người đó không 
thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã hoàn-toản hiểu nó, ta nói 


vậy.? 


28.— 49. “Người đó trực-tiếp biết nước là nước ....... Người đó trực- 


tiếp biết tất-cả là tất-cả.... 


50. “Người đó trực-tiếp biết Niết-bàn là Niết-bàn. Sau khi đã trực-tiếp 
biết Niết-bàn là Niết-bàn, người đó không nhìn-nhận [mình, bản thân, tự 
ngã, là] Niết-bàn, người đó không nhìn-nhận [mình] trong Niết-bàn, người 
đó không nhìn-nhận [mình là khác] với Niết-bàn, người đó không nhìn- 
nhận Niết-bàn là “của-ta”, người đó không thích thú Niết-bàn. Vì sao vậy? 


Bởi vì người đó đã hoàn-toàn hiệu nó, ta nói vậy. 


(A-la-hán — D): 
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51. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một A-la-hán đã tiêu diệt những 
ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần 
phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã phá hủy những 
gông-cùm (trói buộc sự) hiện-hữu, và đã được giải-thoát toàn thiện thông 
qua trí-biết cuối cùng,?! người đó cũng trực-tiếp biết đất là đất. Sau khi đã 
trực-tiếp biết đất là đất, người đó không nhìn-nhận [mình, bản thân, tự 
ngã, là] đất, người đó không nhìn-nhận [mình] trong đất, người đó không 
nhìn-nhận [mình là khác] với đất, người đó không nhìn-nhận đất là “của- 
ta, người đó không thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã hoàn- 


toàn hiệu nó, ta nói vậy.” 


52.— 74. “Người đó trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là Niết-bàn. 


(A-la-hãn — HI): 


75. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một A-la-hán ... đã được giải- 
thoát toàn thiện thông qua trí-biết cuối cùng, người đó cũng trực-tiếp biết 
đất là đất. Sau khi đã trực-tiếp biết đất là đất, người đó không nhìn-nhận 
[mình, bản thân, tự ngã, là] đất, người đó không nhìn-nhận [mình] trong 
đất, người đó không nhìn-nhận [mình là khác] với đất, người đó không 
nhìn-nhận đất là “của-ta”, người đó không thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì 
người đó đã thoát-khỏi tham thông qua sự tiêu diệt tham.?5 


76.— 98. “Người đó cũng trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là 
Niết-bàn.... Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã thoát-khỏi tham thông qua sự 


tiêu diệt tham. 


(A-la-hắn — III): 


%0. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một A-la-hán ... đã được giải- 
thoát toàn thiện thông qua trí-biết cuối cùng, người đó cũng trực-tiếp biết 
đất là đất. Sau khi đã trực-tiếp biết đất là đất, người đó không nhìn-nhận 
[mình, bản thân, tự ngã, là] đất, người đó không nhìn-nhận [mình] trong 
đất, người đó không nhìn-nhận [mình là khác] với đất, người đó không 
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nhìn-nhận đất là “của-taˆ, người đó không thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì 


người đó đã thoát-khỏi sân thông qua sự tiêu diệt sân. 


100. — 122. “Người đó cũng trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là 
Niết-bàn.... Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã thoát-khỏi sân thông qua sự 


tiêu diệt sân. 
(A-la-hán — IV): 


123. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một A-la-hán ... đã được giải- 
thoát toàn thiện thông qua trí-biết cuối cùng, người đó cũng trực-tiếp biết 
đất là đất. Sau khi đã trực-tiếp biết đất là đất, người đó không nhìn-nhận 
[mình, bản thân, tự ngã, là] đất, người đó không nhìn-nhận [mình] trong 
đất, người đó không nhìn-nhận [mình là khác] với đất, người đó không 
nhìn-nhận đất là “của-ta”, người đó không thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì 
người đó đã thoát-khỏi sĩ thông qua sự tiêu diỆt s1. 

124. — 146. “Người đó cũng trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là 
Niết-bàn.... Vì sao vậy? Bởi vì người đó đã thoát-khỏi sỉ thông qua sự 


tiêu diệt s1. 
(Như Lai — I) 


147. “Này các Tỳ kheo, Như Lai [Tathagatal,”” bậc A-la-hán [đã tu 
thành], bậc toàn-giác [đã giác-ngộ toàn thiện], cũng trực-tiếp biết đất là 
đất. Sau khi đã trực-tiếp biết đất là đất, bậc ấy không nhìn-nhận [mình là] 
đất, người đó không nhìn-nhận [mình] trong đất, người đó không nhìn- 
nhận [mình là khác] với đất, người đó không nhìn-nhận đất là “của-ta'”, 
người đó không thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai đã hoàn-toàn 


hiêu nó đên tận cùng, ta nói vậy.?Š 


14§.— 170. “Bậc ấy cũng trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là 
Niết-bàn ... Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai đã hoàn-toàn hiểu nó đến tận 


cùng, ta nói vậy. 


(Như Lai — II) 


§ * Chương 1 — Chương “Gốc Rễ Của Tắt Cả” 


171. “Này các Tỳ kheo, Như Lai [Tathagata], bậc A-la-hán [đã tu thành], 
bậc toàn-giác [giác-ngộ toàn thiện], cũng trực-tiếp biết đất là đất. Sau khi 
đã trực-tiếp biết đất là đất, bậc ấy không nhìn-nhận [mình là] đất, người 
đó không nhìn-nhận [mình] trong đất, người đó không nhìn-nhận [mình là 
khác] với đất, người đó không nhìn-nhận đất là “của-ta', người đó không 
thích thú đất. Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai đã hiểu rằng: “sự thích-thú 
(khoái lạc) là gốc-rễ của sự khổ", và rằng: “với sự hiện-hữu [là điều-kiện 
(duyên)] nên có sự-sinh”, và rằng: “thứ gì có mặt (sinh ra) thì có sự già- 
chết”.?”? Bởi vậy, này các Tỳ kheo, thông qua sự hoản toàn tiêu-diệt, sự 
phai-biến, sự buông-bỏ, và sự tù-bỏ những dục-vọng, Như Lai đã tỉnh 


thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng.”9 


172.— 194. “Như Lai cũng trực-tiếp biết nước là nước ... Niết-bàn là 
Niết-bàn ... Vì sao vậy? Bởi vì Như Lai đã hiểu rằng: “sự thích-thú (khoái 
lạc) là gốc-rễ của sự khổ”, và rằng: “với sự hiện-hữu [là điều-kiện (duyên)] 
nên có sự-sinh”, và rằng: “thứ gì có mặt (sinh ra) thì có sự giả-chết”. Bởi 
vậy, này các Tỳ kheo, thông qua sự hoàn toàn tiêu-diệt, sự phai-biến, sự 
buông-bỏ, và sự từ-bỏ những dục-vọng, Như Lai đã tỉnh thức tới sự giác- 


ngộ toàn thiện tối thượng.” 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Nhưng các Tỳ kheo đó không vui 
mừng với lời dạy của đức Thế Tôn.*! 


02. KINH TÁT CÁ NHỮNG Ô NHIỄM 
(Sabbasava Suffa) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). 

2. Lúc đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”. 
Các Tỳ kheo đáp lại: “Dạ, thưa Thế Tôn”. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những phương pháp phòng- 
trừ tất cả những ô-nhiễm (lậu hoặc).3? Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Ta sẽ nói.” Các Tỳ kheo đáp lại: “Dạ, thưa Thế Tôn”. Đức Thế Tôn đã nói 


điều này: 
(Tóm Lược) 


3. “Này các Tỳ kheo, ta nói sự phòng-trừ những ô-nhiễm cho (có thể 
thực hiện được bởi) người thấy và biết, chứ không phải cho người không 
thấy và không biết. Một người cần phải thấy và biết những gì thì mới có 
thể làm được sự phòng-trừ những ô-nhiễm? Đó gồm sự chú-tâm kỹ càng 
(như-lý tác-ý; sự suy-xét hay quán-chiêu một cách khôn khéo) và sự chú- 
tâm không kỹ cảng (phi như-lý tác-ý; sự suy-xét hay quán-chiếu không 
khôn khéo).?Ÿ 

“Đối với những người chú-tâm không kỹ càng thì khởi sinh những ô- 
nhiễm vốn chưa khởi sinh; [thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm đã 
khởi sinh. 

“Đối với những người chú-tâm kỹ càng thì không làm khởi sinh những 
ô-nhiễm vốn chưa khởi sinh; [thêm nữa] không làm gia tăng những ô- 
nhiễm đã khởi sinh. 
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4. “Này các Tỳ kheo: (1) có những ô-nhiễm được phòng trừ bằng sự 
nhìn-thấy: (2) có những ô-nhiễm được phòng trừ băng cách kiềm-chế; 
(3) có những ô-nhiễm được phòng trừ bằng cách sử-dụng: (4) có những ô- 
nhiễm được phòng trừ bằng cách chịu-đựng: (5)có những ô-nhiễm được 
phòng trừ băng cách tránh-né; (6) có những ô-nhiễm được phòng trừ 
bằng cách giải-tán; (7) có những ô-nhiễm được phòng trừ băng cách tu- 


tập." 


(1- Bằng Cách Nhìn-Thấy) 


5. “Này các Tỳ kheo, những ô-nhiễm nào nên được phòng-trừ bằng sự 
nhìn-thấy *°Š 


“Này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ dạy; là người 
không gặp những Thánh Nhân; không học hiểu những giáo lý của Thánh 
Nhân; không được chỉ dạy về những giáo lý của Thánh Nhân; không gặp 
những thiện nhân (thượng nhân); không học hiểu những giáo lý của thiện 
nhân; không được chỉ dạy về những giáo lý của những thiện nhân; không 
hiểu được điều gì nên [được] chú-tâm (tác-ý, suy-xét, quán chiếu, để ý 
bằng tâm) và điều gì không nên được chú-tâm. Bởi vì không hiểu được 
điều gì nên [được] chú-tâm và điều gì không nên [được] chú-tâm, cho nên 
người đó cứ chú-tâm tới những điều không nên [ẩược] chú-tâm, mà không 


chú-tâm tới những điều nên [được] chú-tâm."® 


6. (a) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều không 
nên chú-tâm (tác-ý, suy-xét) mà người đó lại chú-tâm? Nếu, trong một 
người, khi chú-tâm tới những điều nào đó thì: 

— Làm khởi sinh ô-nhiễm [do, của] khoái-lạc giác-quan (dục lậu) vốn 
chưa khởi sinh, [và thêm nữa] 12m gia £ăng những ô-nhiễm khoái-lạc giác- 


quan đã khởi sinh trong người đó; 


— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] dục-vọng muốn liên tục 


hiện-hữu và trở-thành (hữu lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] làm 
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gia tăng những ô-nhiễm dục-vọng muốn liên tục hiện-hữu và trở-thành đã 


khởi sinh trong người đó; 

— Làm khởi sinh những ô-nhiễm [do, của] vô-minh (vô-minh lậu), [và 
thêm nữa] làm gia tăng những ô-nhiễm vô-minh đã khởi sinh trong người 
đó. 

“Do vậy, đó là những điều không nên chú-tâm, nhưng người đó lại 


chú-tâm."” 


(b) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều nên chú- 
tâm người đó lại không chú-tâm? Nếu, trong một người, khi chú-tâm tới 
những điều nào đó thì: 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] khoái-lạc giác-quan (dục 
lậu) vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] làm biến mắt những ô-nhiễm 


khoái-lạc giác-quan đã khởi sinh trong người đó; 


— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] dục-vọng muốn được 
hiện-hữu và trở-thành (hữu dục) vốn chưa khởi sinh, [và thêm nữa] iàm 
biển mắt những ô-nhiễm dục-vọng muốn được hiện-hữu và trở-thành đã 
khởi sinh trong người đó; 

— Không làm khởi sinh những ô-nhiễm [do] vô-minh (vô-minh lậu) 
vốn chưa được khởi sinh, [và thêm nữa] /àm biển mắt những ô-nhiễm vô- 
minh đã khởi sinh trong người đó. 

“Do vậy, đó là những điều nên chú-tâm, nhưng người đó lại không 
chú-tâm. 

“Bằng sự chú-tâm tới những thứ không nên chú-tâm và không chú-tâm 
tới những thứ nên được chú-tâm, thì cả những ô-nhiễm chưa khởi sinh 
trong người đó khởi sinh và những ô-nhiễm đã khởi sinh gia tăng. 

7. Người đó chú-tâm một cách không khôn khéo (một cách không nên, 
không cần thiết, không lợi-lạc) theo cách như sau: 


Tôi đã hiện hữu trong quá khứ? 
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Tôi không hiện hữu trong quá khứ? 

Tôi là gì trong quá khứ ? 

Tôi như sao trong quá khứ ? 

Như đã từng là cái øì, thì tôi đã tái sinh thành cái đó trong quá khứ? 

Tôi sẽ hiện hữu trong tương lai? 

Tôi sẽ không hiện hữu trong tương lai? 

Tôi sẽ là gì trong tương lai? 

Tôi sẽ như sao trong tương lai? 

Như từng là cái gì, thì tôi đã tái sinh thành cái đó trong tương lai? 

Hoặc bây giờ trong hiện tại người đó lại nghi ngờ về bản thân mình 
như sau: 

Tôi là tôi? 

Tôi không là tôi? 

Tôi là gì? 

Tôi như sao? 

Con người “tôi đến đây từ khi nào? 

“Con người” đó rồi sẽ đi về đâu?? 

6. “Khi người đó chú-tâm không kỹ càng theo cách này, thì một trong 

sáu quan-điểm sai lầm (tà kiến) sẽ khởi sinh trong người đó, như sau:?? 

() Tôi có một bản Ngã: quan-điểm này khởi sinh trong người đó như 
nó là đúng và thực. 

(ii) Tôi không có một bản Ngã: quan-điểm này khởi sinh trong người 
đó như nó là đúng và thực. 

(ii) Bằng bản Ngã, tôi nhận thức bản Ngã: quan-điểm này khởi sinh 
trong người đó như nó là đúng và thực. 

(iv) Bằng bản Ngã, tôi nhận thức sự vô-Ngã: quan-điểm này khởi sinh 
trong người đó như nó là đúng và thực. 

(v) Bằng sự vô-Nøã, tôi nhận thức bản Ngã: quan-điểm này khởi sinh 


trong người đó như nó là đúng và thực. 
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(vi) Hoặc một quan-điểm sai lầm khởi sinh trong người đó như sau: 
bản Ngã này của tôi, chính nó nói và nó cảm nhận, nó nhận lãnh những 
kết quả của nghiệp tốt và nghiệp xấu lúc này lúc khác (chỗ này chỗ nọ); 
bản Ngã này là thường hằng, ổn định, trường cửu, bất biến đối, tồn tại 


trước sau mãi mãi như một.“° 


“Này các Tỳ kheo, điều đó được gọi là sự bị dính-mắc trong những 
quan-điểm này nọ; được gọi là một rừng quan-điểm, sự hoang-mang về 
những quan-điểm, sự rối-kẹt trong những quan-điểm, sự khích-động 
(tranh đấu) của những quan-điểm, sự trói-buộc (gông cùm) của những 
quan-điểm. Này các Tỳ kheo, một người phảm phu không được chỉ dạy bị 
trói-buộc bởi những gông-cùm của những quan-điểm này nọ (tà kiến) thì 
không giải-thoát bản thân khỏi sự “sinh, già và chết, sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng (sầu, bi, khổ, ưu, não); ta nói rằng 
người đó không giải-thoát khỏi sự khổ (dukkha). 


9. “Và, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy; là 
người gặp những Thánh Nhân; học hiểu những giáo lý của Thánh Nhân; 
được chỉ dạy về những giáo lý của Thánh Nhân; gặp những thiện nhân 
(người tốt); học hiểu những giáo lý của thiện nhân; hiểu được điều gì nên 
[được] chú-tâm (tác-ý, suy-xét, quán chiếu, để ý bằng tâm) và điều gì 
không nên được chú-tâm. Bởi vì hiểu được điều gì nên [được] chú-tâm và 
điều gì không nên [được] chú-tâm, cho nên người đó chú-tâm tới những 
điêu nên [được] chú-tâm, và không chú-tâm tới những điều không nên 


lược] chú-tâm. 


10. (a) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nào là những điều không 
nên chú-tâm (tác-ý, suy-xét) thì người đó không chú-tâm? Nếu, trong một 
người, khi chú-tâm tới những điều nào đó thì: ... [riép tục như đoạn $6 (đ) 


ở trên]... 


“Do vậy, đó là những điều không nên chú-tâm, nên người đó không 


chú-tâm. ` 
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(b) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, theo cách nảo là những điều nên chú- 
tâm người đó thì người đó chú-tâm? Nếu, trong một người, khi chú-tâm 
tới những điều nào đó thì: ... [/iếp tục như đoạn $6 (b) ở trên]... 


“Do vậy, đó là những điêu nên chú-tâm, thì người đó chú-tâm.” 


“Bằng sự chú-tâm tới những thứ nên chú-tâm và không chú-tâm tới 
những thứ không nên chú-tâm, thì những ô-nhiễm chưa khởi sinh trong 
người đó không khởi sinh và những ô-nhiễm đã khởi sinh được trừ bỏ. 

11. (c) “Người đó chú-tâm một cách kỹ càng (một cách khôn khéo; như 
lý tác ý) rằng: Đây là Khổ (dukkha). Người đó chú-tâm một cách kỹ càng 
rằng: Đây là Nguôn-gốc Khổ (dukkha-sarmudaya). Người đó chú-tâm một 
cách kỹ càng rằng: Đây là sự Chẩm-dứt Khổ.*! 


“Khi người đó chú-tâm một cách kỹ càng theo cách này, thì ba cái 
gông-cùm (kiết sử) là —quan-niệm sai lầm về cái “Ta' (thân kiến); sự 
nghi-ngờ; sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, 
và những thệ nguyện (giới-câm thủ)— bung rớt khỏi người đó. 


“Đây được gọi là những phiền-khổ [gồm những ô-nhiễm, những gông- 


cùm] nên được phòng-trừ bằng sự nhìn-thấy.”“ 


(2- Bằng Cách Kiềm-Chế) 


12. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng-trừ 
bằng cách kiềm-chế?° 


() Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, 
người đó sống với mắt được kiểm chế. Bây giờ, nêu có những ô-nhiễm, 
những phiền-bực, và cơn-sốt xảy ra đối với người đó khi người đó sống 
không kiêm-chế mắt, thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn-sốt đó 
sẽ không xảy ra khi người đó biết sống ð¿ế: kiểm-chế mắt theo cách như 


vậy.* 


(i)-(vi) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó 


sông với tai được kiêm chê... với mũi được kiêm chê... với lưỡi được 
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kiềm chế... với thân được kiềm chế... với tâm được kiềm chế. Bây giờ, 
nếu có những phiên khổ, đau buồn và bực bội xảy ra đối với người đó khi 
người đó sống không kiềm-chế tai ... tâm, thì những ô-nhiễm, những 
phiền-bực, và cơn-sốt đó sẽ không xảy ra khi người đó biết sống biết 


kiềm-chế tai ... tâm theo cách như vậy. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách 


kiếm-chể.” 


(3- Bằng Cách Sử-Dụng) 


13. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng-trừ 


bằng cách sử-dụng??Š 


(1) “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, 
người đó sử dụng một y-2wc: (1) (cho mục đích) chỉ để che mình khỏi cái 
lạnh cái nóng, (ii) khỏi ruồi muỗi, (ii) khỏi gió độc, nắng gắt, (¡v) khỏi 
những côn trùng bò sát, và (v) để làm trang phục che đậy những phân thân 


của mình. 


14. (2) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó sử 
dụng /hức-ăn: Ở đây, sau khi suy xét một cách khôn khéo, một đệ tử thánh 
thiện sử dụng thức-ăn: (¡) không phải để khoái thích giải trí; (1) không 
phải để say sưa, (ii) không phải để có sắc đẹp hay để làm thân thê hấp 
dẫn— mà (¡v) (cho mục đích) chỉ để giúp duy trì và liên tục thân này, (v) 
để kết thúc sự khó chịu (khi đói), và (vi) để trợ giúp đời sống tâm linh 
(nuôi thân để tu); tâm niệm rằng: “Bằng cách như vậy tôi kết thúc cái cảm- 
giác (đói, khát, yếu, đuối) đã có trước đó, và không tạo ra cảm-giác mới. 
Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] (vì việc 
ăn uống), và sống được an ồn.” 

15. (3) “Một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó sử 
dụng chô-ở: (1) (cho mục đích) chỉ để che mình khỏi cái lạnh cái nóng, (1) 


khỏi ruôi muỗi, (ii) khỏi gió độc, năng sắt, (iv) khỏi những côn trùng bò 
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sát, (v) đê tránh những rủi-ro thời tiêt của các mùa, và (v1) dùng làm nơi 


để có được sự sống tách-ly (ấn trú, ân dật đề tu). 


16. (4) “Một Tỳ kheo, biết suy xét một cách khôn khéo, người đó sử 
dụng fhuốc-thang và những chu-cấp cho người bệnh: (cho mục đích) chỉ 
để giải trị sự đau đớn và bệnh tật đã khởi sinh và để duy trì sức khỏe. 


17. “Này các Tỳ kheo, nếu có những ô-nhiễm, những phiền-bực, và 
cơn-sốt xảy ra đối với người không biết sử-dụng [những thứ thiết yếu nói 
trên], thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn-sốt đó sẽ không xảy ra 


đối với người biế sử-dung theo cách như vậy. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách sử- 
dụng.” 


(4- Bằng Cách Chịu-Đựng) 


18. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng trừ 
bằng cách chịu-đựng? 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, ch 
động bản thân đương đầu chịu đựng với (1) cái nóng, cái lạnh, đói khát, 
(ii) ruồi muỗi, gió độc, nắng gắt, (ii) côn trùng bò sát, và (iv) những lời 
lăng mạ và sỉ nhục, thì người đó /rở nên quen dân với sự chịu đựng được 
những cảm-giác cực thân như: đau đớn, buốt giá, gai nhọn, khắc nghiệt, 
khó chịu, khó ở, bực bội, chết chóc. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn- 
sốt xảy ra đối với người đó khi người đó sống không biết chịu-đựng 
[những hoàn cảnh nói trên], thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn- 
sốt đó sẽ không xảy ra khi người đó sống biết chịu-ẩng [những hoàn- 


cảnh nói trên] theo cách như vậy. 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách chịu 


đựng.” 


(5- Bằng Cách Tránh-Né) 
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19. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng-trừ 
bằng cách tránh-né? 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, 
tránh né (j) voi hoang (voi dữ), ngựa hoang, bò hoang, và chó hoang; 
người đó (ii) tránh né răn rít, gốc cây, gai nhọn, hầm hó, vực núi sâu, bãi 


rác rưởi, hâm chứa phân. 


“Biết suy-xét một cách khôn khéo, người đó (iii) tránh ngồi những chỗ 
ngồi không thích hợp, và (¡v) tránh đi khất thực ở những khu không thích 
hợp,*° và tránh giao lưu với những bạn-xấu mà những Tỳ kheo đồng đạo 
hiền trí có nghi-ngờ những người đó có làm những nghiệp xấu ác. 


“Này các Tỳ kheo, nếu có những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn- 
sốt xảy ra đối với người đó khi người đó sống không biết tránh-né [những 
đối-tượng nói trên], thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn-sốt đó sẽ 
không xảy ra khi người đó sông Điếr tránh-né [những đối-tượng nói trên] 


theo cách như vậy.” 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách 


tránh-né. 


(6- Bằng Cách Giải-Tán) 
20. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng trừ 
bằng cách giải-tán? 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, (¡) 


không-cam-chịu, khước từ, bỏ đi, phòng trừ, dập tắt” 


những ý-nghĩ /ham- 
dục (khoái-lạc giác-quan; dục lạc; nhục dục) đã khởi sinh trong người đó; 
người đó (1) không-cam-chịỊu ... những ý-nghĩ ác-ý (sân) đã khởi sinh 
trong người đó; người đó (11) không-cam-chịu ... những ý-nghĩ hung-đữ 
đã khởi sinh trong người đó; người đó (1v) không-cam-chịu, khước từ, bỏ 
đi, phòng trừ, dập tắt bất kỳ những ý-nghĩ xấu ác và bất thiện nào đã khởi 


sinh trong người đó. 


18 * Chương 1 — Chương “Gốc Rễ Của Tắt Cả” 


“Này các Tỳ kheo, nếu có những ô-nhiễm, những phiển-bực, và cơn- 
sốt xảy ra đối với người sống không biết giải-tán [những ý-nghĩ xấu, ác, 
bất thiện nói trên], thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn-sốt đó sẽ 
không xảy ra khi người đó sống Điếi giải tán [những ý-nghĩ xấu, ác, bất 
thiện nói trên] theo cách như vậy.” 


“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách giải- 


”? 


tán. 


(7- Bằng Cách Tu-Tập) 


2I. “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là những ô-nhiễm được phòng-trừ 
bằng cách tu-tập? 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, tu 
tập () sự ứâm-niệm [Chánh-niệm]| là một Yếu-Tố (trợ giúp) Giác-Ngộ 
(Thất giác chỉ), cùng với (dựa trên) sự tách-ly (ân dật), sự tỉnh-ngộ (sự 


không mê-đăm), sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông-bỏ giải-thoát. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, biết suy-xét một cách khôn khéo, tu 
tập () sự phân-biệt những hiện-tượng [Trạch-pháp] là một Yếu-Tố 
Giác-Ngộ.... (1i) sự nổ-lực [Tinh-tắn] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (iv) 
sự hoan-hÿ [Hỷ] là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (v) sự mnnh-lặng [Khinh-an] 
là một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (vi) sự định-tâm đúng đắn [Chánh-định] là 
một Yếu-Tố Giác-Ngộ.... (vii) sự buông-Xả [Xả] là một Yếu-Tố Giác- 
Ngộ. cùng với (dựa trên) sự tách-ly (ân dật), sự tỉnh-ngộ (sự không mê- 


đăm), sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông-bỏ giải thoát.! 


“Này các Tỳ kheo, nếu có những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn- 
sốt xảy ra đối với người sống không biết tu-tập [bảy yếu-tỗ (trợ giúp) 
giác-ngộ nói trên], thì những ô-nhiễm, những phiền-bực, và cơn-sốt đó sẽ 
không xảy ra khi người đó sống biếr iu-rập [bảy yếu-tố giác-ngộ nói trên] 


theo cách như vậy.” 
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“Đây được gọi là những ô-nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách tu 


tập.”"? 


(Kết Luận) 


2. (1) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cẩn được phòng-trừ bằng sự Nhìn-Thấy đã được phòng-trừ bằng sự 
Nhìn- Thấy. 


(2) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cẩn được phòng-trừ bằng cách Kiềm-Chế đã phòng-trừ bằng cách 
Kiềm-Chế. 


(3) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách Sử-Dụng đã được phòng-trừ bằng 


cách Sử-Dụng. 


(4) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cẩn được phòng-trừ bằng cách Chịu-Đựng đã được phòng-trừ bằng 
cách Chịu-Đựng. 


(5) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cẩn» được phòng-trừ bằng cách Tránh-Né đã được phòng-trừ bằng 
cách Tránh-Né. 


(6) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cần được phòng-trừ bằng cách giải-tán đã được phòng-trừ bằng 
cách giải-tán. 

(7) “Này các Tỳ Kheo, một Tỳ kheo, bên trong mình, có những ô- 
nhiễm cần được phòng-trừ băng cách Tu-Tập đã được phòng-trừ bằng 
cách Tu- Tập. 

“Vị Tỳ kheo này được cho là đã chế-ngự tất cả những ô-nhiễm; đã cắt 
bỏ dục-vọng, đã phá bỏ những gông-cùm; và bằng cách xuyên phá sự tự- 


ta (ngã mạn, ta-đây) thầy đó đã làm nên sự chẩm-dứt khổ. 
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Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn." 


03. KINH NHỮNG NGƯỜI THỪA TỰ GIÁO PHÁP 
(Dhamumadayada Suffa) 


1. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: Š! 

2. “Này các Tỳ kheo, hãy là những người thừa tự của ta về Giáo Pháp, 
đừng là những người thừa tự của ta về những thứ vật chất.Vì sự bi-mẫn 
dành cho các thầy ta đã nghĩ: “Theo cách nào những đệ tử của ta là những 
người thừa tự của ta về Giáo Pháp, không là những người thừa tự của ta về 
những thứ vật chất?” Nếu các thầy là những người thừa tự của ta về những 
thứ vật chất, không phải là những người thừa tự về Giáo Pháp, thì các thầy 
sẽ bị quở trách như vầy: “Những đệ tử của Vị Thầy sống như những người 
thừa tự của ông ta về những thứ vật chất, không phải là những người thừa 
tự của ông ta về Giáo Pháp”; và ta sẽ bị quở trách như vây: “Những đệ tử 
của Vị Thầy sống như những người thừa tự của ông ta về những thứ vật 
chất, không phải là những người thừa tự về Giáo Pháp.) 


“Nếu các thầy là những người thừa tự của ta về Giáo Pháp, không phải 
những người thừa tự của ta về những thứ vật chất, thì các thầy sẽ không bị 
quở trách [như họ thường nói]: “Những đệ tử của Vị Thầy sống như những 
người thừa tự của ông ta về những thứ vật chất, không phải là những 
người thừa tự của ông ta về Giáo Pháp'; và ta sẽ không bị quở trách [như 
họ thường nói]: “Những đệ tử của Vị Thầy sống như những người thừa tự 
của ông ta về những thứ vật chất, không phải là những người thừa tự của 
ông ta về Giáo Pháp." Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy là những người thừa 
tự của ta về Giáo Pháp, đừng là những người thừa tự của ta về những thứ 


vật chất. Vì sự bi-mẫn dành cho các thây, ta đã nghĩ: “Theo cách nào 


22 * Chương 1 — Chương “Góc Rễ Của Tắt Cả” 


những đệ tử của ta là những người thừa tự của ta về Giáo Pháp, không 
phải là những người thừa tự của ta về những thứ vật chất?? 


3. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, ví dụ ta đã ăn, đã không nhận thêm thức 
ăn, đã ăn no, đã ăn xong bữa, đã có đủ, đã có thứ mình cần, và thức ăn 
khất thực còn dư sẽ được bỏ đi. Rồi có hai Tỳ kheo đến đói bụng và yếu 
đuối, và ta nói với họ: “Này các Tỳ kheo, ta đã ăn ... đã có thứ mình cần, 
nhưng thức ăn khất thực còn dư sẽ được bỏ đi. Các thầy thích thì ăn nó; 
nếu các thầy không ăn thì ta sẽ đồ bỏ đi ở chỗ không có cỏ xanh hoặc chỗ 
nước nảo không có sinh vật sống.” Rồi một Tỳ kheo nghĩ: “Đức Thế Tôn 
đã ăn ... đã có thứ mình cần, và thức ăn khất thực của đức Thế Tôn còn 
dư sẽ được bỏ đi; nếu chúng ta không ăn nó thì đức Thế Tôn sẽ đồ bỏ đi 
... Nhưng đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ kheo, hãy là những 
người thừa tự của ta về Giáo Pháp, đừng là những người thừa tự của ta về 
những thứ vật chất.” Giờ chỗ thức ăn dư thừa này là một trong những thứ 
vật chất. Ví dụ thay vì ăn chỗ thức ăn dư thừa này ta sẽ trải qua ngày và 
đêm bị đói và yếu đuối.” Và (nghĩ vậy làm vậy) thay vì ăn chỗ thức ăn dư 
thừa, người đó trải qua ngày đêm bị đói và yếu đuối. Rồi Tỳ kheo thứ hai 
nghĩ: 'Đức Thế Tôn đã ăn ... đã có thứ mình cần, và thức ăn khất thực của 
đức Thế Tôn còn dư sẽ được bỏ đi ... Ví dụ ta ăn chỗ thức ăn dư thừa này 
và trải qua ngày đêm không bị đói và yếu đuối.” Và (nghĩ vậy làm vậy) 
sau khi ăn chỗ thức ăn dư thừa đó, người đó trải qua ngày đêm không bị 
đói và yếu đuối. Giờ, mặc dù Tỳ kheo đã ăn chỗ thức ăn dư thừa và trải 
qua ngày đêm không bị đói và yếu đuối, nhưng vị Tỳ kheo thứ nhất được 
ta tôn trọng và khen ngợi hơn. Vì sao vậy? Bởi vì điều đó từ lâu đã dẫn tới 
sự ít ham-muốn, sự biết hài-lòng, sự thanh-bần, sự dễ-nuôi, và sự phát 


khởi sự nỗ-lực (tinh tấn).Š2 


Vì vậy, này các Tỳ kheo, hãy là những người 
thừa tự của ta về Giáo Pháp, đừng là những người thừa tự của ta về những 
thứ vật chất. Vì sự bi-mẫn dành cho các thầy, ta đã nghĩ: “Theo cách nào 
những đệ tử của ta là những người thừa tự của ta về Giáo Pháp, không 


phải là những người thừa tự của ta về những thứ vật chất??” 
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4. Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi đã nói điều này, bậc Siêu Xuất 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ trú ở của mình. Không lâu sau khi 
đức Thế Tôn đã đi, Ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta) mới nói với các Tỳ kheo: 
“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo”—“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. 
Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 

5. “Này các đạo hữu, theo cách nào những đệ tử của Vị Thầy là người 
sống tách-ly (ân dật) mà không tu học trong sự tách-ly? Và theo cách nào 
những đệ tử của Vị Thầy là người sống tách-ly và tu học trong sự tách- 
Iy?” 


“Này đạo hữu, thật tình chúng tôi đến từ xa để học hỏi từ thầy Xá-lợi- 
phất ý nghĩa của lời dạy đó. Sẽ tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất giải thích ý 
nghĩa của lời dạy đó. Sau khi nghe điều đó từ thầy các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ 
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nó. 
“Này các đạo hữu, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Tôi sẽ nói.” 


“Dạ, thưa đạo hữu, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều 
này: 

6. (1) “Này các đạo hữu, theo cách nào những đệ tử của VỊ Thầy là 
người sông tách-ly mà không tu học trong sự tách-ly? Ở đây, những đệ tử 
của Vị Thầy là người sống tách-ly không tu học trong sự tách-ly; họ 
không dẹp bỏ những điều Vị Thầy bảo họ đẹp bỏ; họ sống xa xỉ và bất 
cần, là những người dẫn đầu về sự sa-sút (tụt lùi), lơ là sự sống tách-ly 
lánh trần. (tức thân thì sống ở nơi tách-ly ân dật, nhưng tâm thì không 
tách-ly; sống lơ tâm, phóng dật) 


(a) “Về chuyện này, những Tỳ kheo trưởng lão ... (b) “Về chuyện này, 
những Tỳ kheo trung niên ... (c) “Về chuyện này, những Tỳ kheo thiếu 
niên sẽ bị chê trách vì ba lý do.” (¡) Khi những đệ tử của Vị Thầy là người 
sống tách-ly mà không tu học trong sự tách-ly: họ sẽ bị chê trách vì lý do 
thứ nhất này. (¡) Họ không đẹp bỏ những điều Vị Thầy bảo họ đẹp bỏ: họ 
sẽ bị chê trách vì lý do thứ hai này. (ii) Họ sống xa xỉ và bất cần, là 
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những người dẫn đầu về sự sa-sút, lơ là sự sống tách-ly lánh trần: họ sẽ bị 
chê trách vì lý do thứ ba này. Những Tỳ kheo trưởng lão ... Những Tỳ 
kheo trung niên ... Những Tỳ kheo thiếu niên sẽ bị chê trách vì ba lý do 


ˆ` 


này. 


“Chính theo cách nảy những đệ tử của Vị Thầy là người sống tách-ly 
nhưng không tu học trong sự tách-ly. 


7. (2) “Này các đạo hữu, theo cách nào những đệ tử của VỊ Thầy là 
người sống tách-ly và tu học trong sự tách-ly? Ở đây, những đệ tử của Vị 
Thầy là người sống tách-ly và tu học trong sự tách-ly; họ dẹp bỏ những 
điều Vị Thầy bảo họ dẹp bỏ; họ không sống xa xỉ và bất cần, họ nhiệt tâm 


phòng tránh sự sa-sút, và là những người dẫn đầu về sự sống tách-ly. 


(a) “Về chuyện này, những Tỳ kheo trưởng lão ... (b) “Về chuyện này, 
những Tỳ kheo trung niên ... (c) “Về chuyện nảy, những Tỳ kheo thiếu 
niên sẽ được khen ngợi vì ba lý do. (¡) Khi những đệ tử của Vị Thầy là 
người sông tách-ly và tu học trong sự tách-ly: họ sẽ được khen ngợi vì lý 
do thứ nhất này. (ii) Họ đẹp bỏ những điều Vị Thầy bảo họ đẹp bỏ: họ sẽ 
được khen ngợi vì lý do thứ hai này. (ii) Họ không sống xa xỉ và bất cần, 
họ nhiệt tâm phòng tránh sự sa-sút, và là những người dẫn đầu trong sự 
sống tách-ly: họ sẽ được khen ngợi vì lý do thứ ba này. Những Tỳ kheo 
trưởng lão ... Những Tỳ kheo trung niên ... Những Tỳ kheo thiếu niên sẽ 
được khen ngợi vì ba lý do này. 


“Chính theo cách này những đệ tử của Vị Thầy là người sống tách-ly 
và tu học trong sự tách-ly. 


§. (3) “Này các đạo hữu, sự xấu-ác ở đây là tham và sân.“ Có một con 
đường Trung Đạo đề đẹp bỏ tham và sân, nó mang lại tầằm-nhìn, mang lại 
sự hiểu-biết, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự 
giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Và cái gì là con đường Trung Đạo đó? Đó 
chính là Bát Thánh Đạo (con đường tám phần thánh thiện), gồm có: cách- 
nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, 


sự mưu-sinh đúng đăn, sự nô-lực đúng đăn, sự tâm-niệm đúng đăn, và sự 
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định-tâm đúng đắn (chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh-tẫn, chánh-niệm, chánh-định). Đây là con đường 
Trung Đạo mang lại sự-thấy, mang lại sự-biết, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn 


tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn."Š 


9. —15. “Sự xấu-ác ở đây là sự tức-giận và thù-ghét ... sự khinh thường 
và xắc XƯợC ... Sự ghen ty và sự hám lợi ... sự lừa dối và xảo trá.... sự 
ương ngạnh và ganh đua ... sự tự đại và kiêu ngạo ... sự phù phiếm và lơ 
tâm phóng dật. Có một con đường Trung Đạo để đẹp bỏ sự phù phiếm và 
lơ tâm phóng dật, nó mang lại sự-thấy, mang lại sự-biết, nó dẫn tới sự 
bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Và 
cái gì là con đường Trung Đạo đó? Đó chính là Bát Thánh Đạo, gồm có: 
cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng 
đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, 
và sự định-tâm đúng đắn. Đây là con đường Trung Đạo mang lại sự-thấy, 
mang lại sự-biết, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự 
giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn.” 

Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 


với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. 
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04. KINH SỢ HÃI VÀ KHIÉP ĐẢM 
(Bhayabherava Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussoni° đã đến gặp đức Thế Tôn, chảo 
hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 
ông ta ngồi xuống một bên, và nói: “Thầy Cồ-đàm, khi những người họ 
tộc đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành vì niềm- 
tin vào Thầy Cồ-đàm, có phải họ có Thầy Cồ-đàm là người lãnh đạo của 
họ, người giúp đỡ của họ, và người hướng dẫn họ? Và họ có noi theo tắm 
gương của Thầy Cồ-đàm hay không?”Š7 


“Đúng vậy, này bả-la-môn, đúng là vậy. Khi những người họ tộc đã từ 
bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành vì niềm-tin vào ta, 
họ có ta là người lãnh đạo của họ, người giúp đỡ của họ, và người hướng 


dẫn họ. Và họ có noi theo gương của ta.” 


“Nhưng, Thầy Cô-đàm, những nơi trú ở đầy cây cối chằng chịt trong 
rừng khó mà chịu đựng, sự tách-ly (ấn dật, ân tu) khó mà thực hành, và 
khó mà vui thích sự sống một-mình. Thầy có nghĩ rằng rừng thiêng nước 
độc sẽ cướp hết tâm trí của một Tỳ kheo nếu người đó không có được sự 


định-tâm.” 


“Đúng vậy, này bà-la-môn, đúng là vậy. Những nơi trú ở đầy cây cối 
chăng chịt trong rừng khó mà chịu đựng, sự tách-ly (ân dật, ân tu) khó mà 
thực hành, và khó mà vui thích sự sống một-mình. Người ta sẽ nghĩ rừng 
thiêng nước độc sẽ cướp hết tâm trí của một Tỳ kheo nếu người đó không 
có được sự định-tâm.” 


3. “Trước khi ta giác-ngộ, khi ta vẫn còn là một Bồ-tát chưa giác-ngộ 


toàn thiện, ta cũng suy xét như vầy: “Những nơi trú ở đầy cây cối chằng 
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chịt trong rừng khó mà chịu đựng ... rừng thiêng nước độc sẽ cướp hết 


tâm trí của một Tỳ kheo nêu người đó không có được sự định-tâm.” 


4. “Ta đã suy xét như vầy: “Khi nào những tu sĩ (sa-môn, ẩn sĩ) và bà- 
la-môn không trong-sạch trong hành-vi thân khi lui về ở những nơi trú ở 
đầy cây cối chăng chịt trong rừng, thì bởi do khuyết điểm là hành-vi thân 
không trong-sạch của họ nên những tu sĩ và bà-la-môn tốt đó sẽ phát khởi 
sự sợ-hãi và khiếp-đảm không thiện lành. Nhưng ta không lui về ở những 
nơi trú ở đầy cây cối chăng chịt trong rừng mà không trong-sạch trong 
hành-vi thân. Ta thì trong-sạch trong hành-vi thân. Ta lui về ở những nơi 
trú ở đầy cây cối chăng chịt trong rừng như một trong những thánh nhân 
với hành-vi thân được trong-sạch.” Sau khi nhìn thấy trong bản thân mình 
sự trong-sạch của hành-vi thân, ta đã tìm thấy sự yên-ủi lớn lao khi trú 
sống ở trong rừng. 


5. —7. “Ta đã suy xét như vây: “Khi nào những tu sĩ và bà-la-môn không 
trong-sạch trong hành-vi lời-nói ... không trong-sạch trong hành-vi tâm 
... không trong-sạch trong sự mưu-sinh khi lui về ở những nơi trú ở đầy 
cây cối chẳng chịt trong rừng ... sẽ phát khởi sự sợ-hãi và khiếp-đảm 
không thiện lành. Nhưng ... Ta thì trong-sạch trong sự mưu-sinh. Ta lui 
về ở những nơi trú ở đầy cây cối chẳng chịt trong rừng như một trong 
những thánh nhân với sự mưu-sinh được trong-sạch. Sau khi nhìn thấy 
trong bản thân mình sự trong-sạch của sự mưu-sinh, ta đã tìm thấy sự yên- 


ủi lớn lao khi trú sống ở trong rừng. 

8. “Ta đã suy xét như vây: “Khi nào những tu sĩ và bà-la-môn là những 
người fhèm-khát và đây tham-dục ... Ta thì không thèm-khát ... 

9. “*“,.. với một cải tâm ác-ÿý và những ÿý-định thù-ghét.... Ta thì có một 
cái tâm từ-ái ...` 

10. ““... bị chỉ phối bởi sự đò-đân và buôn-ngủ (hôn trầm và thụy 


miên) ... Ta thì không có sự đò-đẫn và buôn-ngủ ... 
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11. ““... bj chỉ phối bởi sự bất-an và hối-tiếc (trạo hỗi) và không được 


bình-an trong tâm... Ta thì có một cái tâm bình-an ... 


12. ““.... không chắc chắn và còn nghi-ngờ ... Ta thì đã vượt khỏi sự 
nghi-ngờ ... 
13. ““... côn tự khen mình và chê bai người khác ... Ta thì không còn 


tự khen mình và chê bai người khác ... ` 


14. ““... còn bị hoảng sợ và khủng bố ... Ta thì đã không còn sự run sợ 
nào... 

15. ““... tham muốn lợi, vinh, danh ... Ta thì có ít mong cầu ..." 

16. ““... lưởi biẾng và thiểu hụt sự nỗ-lực (tỉnh tấn)... Ta thì nhiều sự 
nỗ-lực ... 

17. “°... không có sự chánh-niệm và sự rõ-biết đây đủ (thiểu tỉnh-giác) 


... Ta thì thiết lập trong sự chánh-niệm ... 


18§. ““... không định-tâm và với những cải tâm lăng xăng ... Ta thì có- 


được sự định-tâm ... ` 


19. “Ta đã suy xét như vậy: “Khi nào những tu sĩ và bà-la-môn không 
có trí-tuệ, là những người vớ vần, khi lui về ở những nơi trú ở đầy cây cối 
chăng chịt trong rừng, thì bởi do khuyết điểm là không có trí-tuệ và là 
những người vớ vần, nên những tu sĩ và bả-la-môn đó sẽ phát khởi sự sợ- 
hãi và khiếp-đảm không thiện lành. Nhưng ta không lui về ở những nơi trú 
ở đầy cây côi chẳng chịt trong rừng mà không có trí-tuệ, hay là một người 
vớ vân. Ta có được trí-tuệ."® Ta lui về ở những nơi trú ở đầy cây cối chằng 
chịt trong rừng như một trong những thánh nhân có-được trí-tuệ.` Sau khi 
nhìn thấy trong bản thân mình sự có-được trí-tuệ này, ta đã tìm thấy sự 
yên-ủi lớn lao khi trú sống ở trong rừng. 

20. “Ta đã suy xét như vầy: “Có những đêm đặc biệt phúc lành là đêm 
thứ mười bốn, thứ mười lăm, và thứ tám của nửa-tháng."? Bây giờ, sẽ ra 


sao nếu trong những đêm như vậy, ta trú ở trong những nơi kinh hoàng 
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đáng khiếp sợ như những đền miếu trong vườn cây, những đền miếu trong 
rừng núi, và những đền miếu sát gốc cây to? Có lẽ ta sẽ gặp phải sự sợ-hãi 
và khiếp-đảm.” Và sau đó, vào những đêm đặc biệt phúc lành như vậy, là 
đêm thứ mười bốn, thứ mười lăm, và thứ tám của nửa-tháng, ta đã trú ở 
trong những nơi kinh hoàng đáng khiếp sợ như những đền miếu trong 
vườn cây, những đền miếu trong rừng núi, và những đền miều chỗ gốc cây 
như vậy. Và trong khi ta ở đó, một thú dữ có thê đến chỗ ta, hay một con 
công làm gảy cành cây, hay một cơn gió làm xào xạc tiếng lá. Ta đã nghĩ: 
“Giờ thì sao nếu sự sợ-hãi và khiếp-đảm ập đến ta?? Ta nghĩ: “Tại sao ta 
sống mà cứ luôn trông đợi sự sợ-hãi và khiếp-đảm? Giờ thì sao nếu ta 
khống chế sự sợ-hãi và khiếp-đảm trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ta đang 
có khi nó ập đến ta?”0 

“Khi ta đang đi, sự sợ-hãi và khiếp-đảm ập đến ta; thì ta sẽ không đứng 
lại hay ngồi xuống hay nằm xuống cho đến khi nào ta đã khống chế sự sợ- 
hãi và khiếp-đảm đó. Khi ta đang đứng, sự sợ-hãi và khiếp-đảm ập đến ta; 
thì ta sẽ không đi hay ngồi xuống hay nằm xuống cho đến khi nào ta đã 
khống chế sự sợ-hãi và khiếp-đảm đó. Khi ta đang ngồi, sự sợ-hãi và 
khiếp-đảm ập đến ta; thì ta sẽ không đứng lên hay đi hay nằm xuống cho 
đến khi nào ta đã khống chế sự sợ-hãi và khiếp-đảm đó. Khi ta đang nằm, 
sự sợ-hãi và khiếp-đảm ập đến ta; thì ta sẽ không ngồi dậy hay đứng dậy 
hay đi cho đến khi nào ta đã không chế sự sợ-hãi và khiếp-đảm đó. 


2I. “Này bà-la-môn, có những tu sĩ và bà-la-môn là người nhận thức 
đêm thành ngày và nhận thức ngày thành đêm. Ta nói rằng về phần họ đây 
là một sự cư trú trong si-mê. Nhưng ta nhận thức ngày là ngày và đêm là 
đêm. Nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói về ai là: “Một chúng sinh 
không bị dính si-mê đã xuất hiện trong thế gian này vì ích-lợi và hạnh- 
phúc của nhiều người, vì lòng bi-mẫn đối với thế gian, vì sự tốt-lành, ích- 
lợi và hạnh-phúc của những thiên thần và loài người' thì đó chính là ta 


người nói một cách đúng đăn đã nói điêu này. 
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22. “Sự nỗ-lực (tinh tấn) không mệt mỏi đã được phát khởi trong ta và 
sự chánh-niệm không ngừng (liền tục, không ngưng) đã được thiết lập, 
thân ta được tĩnh-lặng và không bị quấy-nhiễu, tâm ta đạt-định và hợp- 


nhât.®! 


23. “Hoàn toàn tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 
ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta đã chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và 
sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 
sự tách-ly đó.5? 


24. “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta đã chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc 


(lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự soI-xét. 


25. “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), ta đã an trú buông-xả, 
và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) 
bằng thân; ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi là: “VỊ đó có sự buông-xả và 


có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc. ` 


26. “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với sự 
phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), ta đã chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không 
còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết 


nhờ sự buông-xả. 


27. “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh lọc tính 
khiết và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyết lỗi, dễ uốn nắn, dễ 
điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị khích động (bất lay 
chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới frí-biết về sự nhó-lại những cõi kiếp 
quá khứ (túc mạng mỉnh).°Š Ta đã nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ của ta; 
đó là, một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, 


mười lân sinh, hai mươi lân sinh, ba mươi lân sinh, bôn mươi lân sinh, 
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năm mươi lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn 
lần sinh; nhiều đại kiếp thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, 
nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra: (ta nhớ rõ) “Một lúc đó ta được 
đặt tên như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực 
dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của ta như vậy, tuổi thọ 
của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ kia; rồi tiếp tục... 
ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, với diện mạo như kia, thức 
ăn thực dưỡng của ta như kia, trải nghiệm sướng và khổ của ta như kia, 
tuổi thọ của ta như kia; và ta chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ... 
và cuối cùng ta đã được tái sinh ở đây." Như vậy đó, ta đã nhớ lại những 


phương diện và những đặc điểm của những cõi kiếp quá khứ của ta. 


28. “Đây là “trí-biết đích thực” đầu tiên (nhớ được những cõi kiếp quá 
khứ của mình) mà ta đã chứng ngộ vào canh một của đêm đó. Sự vô-minh 
u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi sinh, 
màn đen tôi đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh; điều đó xảy ra trong 


một người sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. 


29. “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh lọc tinh 
khiết và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyét lỗi, đễ uốn nắn, dễ 
điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thê bị khích động (bất lay 
chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới frí-biết về sự nhìn-thấy sự chết đi và 
tái sinh của những chúng sinh (thiên nhấn minh).5“ Với mắt thiên thánh, 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ta đã nhìn thấy những chúng 
sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, 
phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh 
sống chết chuyên kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của họ như 
vầy: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý sai trái; 
người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn sai lạc, thì khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ đau, trong một nơi đến xấu 
dữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Nhưng những chúng sinh 
kia biết hành xử với thân, lời-nói và tâm-ý đúng đắn; những người không 
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mắng chửi các bậc thánh nhân, người nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến), và hành động dựa theo cách-nhìn đúng đắn, thì khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, thậm chí trong một cõi 
trời." Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, ta đã 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta đã hiểu được cách 
những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy theo những nghiệp của họ 
như vậy. 


30. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ hai (thấy biết những sự sinh tử của 
chúng sinh) ta đã chứng ngộ được vào canh giữa của đêm đó. Sự vô-minh 
u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi sinh, 
màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra trong 


một người sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. 


31. “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh lọc tính 
khiết và sáng tỏ, không bị dính nhiễm, đã hết khuyết lỗi, dễ uốn nắn, dễ 
điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị khích động (bất lay 
chuyên), lúc đó ta đã hướng tâm tới tới frí-biết về sự (đã) tiêu-diệt những 
ô-nhiễm (lậu tận minh). Ta đã trực-tiếp biết, đúng như nó thực là: “Đây là 
khổ' ... “Đây là nguồn-gốc khổ' ... “Đây là sự chấm-dứt khổ"... “Đây là 
con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ'. Ta đã trực-tiếp biết, đúng như nó 
thực là: “Đây là những ô-nhiễm' ... “Đây là nguồn-gốc những ô-nhiễm' ... 
“Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm' ... “Đây là con-đường dẫn tới sự 


chấm dứt những ô-nhiễm”.°Š 


32. “Sau khi ta đã biết và đã thấy như vậy, tâm ta được giải thoát khỏi 
ô-nhiễm do tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do sự hiện-hữu (hữu lậu), 
và khỏi ô-nhiễm do vô-minh (vô-minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, 
thì có sự-biết: “Nó đã được giải-thoát.'"“ Ta đã trực-tiếp biết rằng: “Sinh 
đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. '' 
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33. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ ba (thấy biết những ô-nhiễm đã tận 
diệt) mà ta đã chứng ngộ vào canh cuối của đêm đó. Sự vô-minh u tối đã 
bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi sinh, màn đen 
tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra trong một người 


sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. 


34. “Bây giờ, này bả-la-môn, có thê ông nghĩ rằng: “Có lẽ ông sa-môn 
Cồ-đàm đến hôm này vẫn chưa hết tham, sân, si; đó là lý do mà ông ta vẫn 
lui về ở những nơi trú ở đầy cây cối chằng chịt trong rừng.” Nhưng ông 
không nên nghĩ như vậy. Chính bởi vì ta nhìn thấy hai ích-lợi khi ta vẫn 
lui về ở những nơi trú ở đầy cây cối chẳng chịt trong rừng: (¡) ta nhìn thấy 
sự an-trú hạnh phúc (an lạc) cho chính mình ngay tại đây và bây giờ, và 


(ii) ta có lòng bi-mẫn đối với những thế hệ sau này. ”68 


35. “Thật vậy, chính bởi vì Thầy Cồ-đàm là bậc A-la-hán, bậc toản- 
giác, nên Ngài có lòng bi-mẫn đối với những thế hệ sau này. “Thật kỳ 
diệu, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cô- 
đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như Thầy đang dựng đứng 
lại những thứ đã bị quăng đồ, phơi bày những điều đã bị che giấu, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ- 
đảm, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn các Tỳ kheo. Kê từ hôm nay 
mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 


suôt đời.” 


05. KINH KHÔNG Ó NHIÊM 
(Anangaụa Suta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó Ngài 
Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo. “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo”—— 
“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


2. “Này các đạo hữu, có bốn loại người được thấy có trong thế gian.5? 
Bốn đó là gì? (¡) Ở đây, có người có sự ố-nhiễm không hiểu được điều này 
đúng như nó thực là: “Tôi có sự ỗ-nhiễm trong tôi. (ii) Ở đây, có người có 
sự ố-nhiễm hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm 
trong tôi”. (ii) Ở đây, có người không có sự ố-nhiễm không hiểu được 
điều này đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ố-nhiễm trong tôi”. (iv) Ở 
đây, có người không có sự ô-nhiễm hiểu được điều này đúng như nó thực 


là: “Tôi không có sự ô-nhiễm trong tôi”. 


(¡) “Trong số này, người có sự ố-nhiễm không hiểu được điều này đúng 
như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm trong tôi” được gọi là người nhược hơn 
trong hai người có sự ô-nhiễm. (¡) Trong SỐ này, người có sự ố-nhiễm 
hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm trong tôi 


được gọi là người ưu hơn trong hai người có sự ô-nhiễm. 


(ii) “Trong số này, người không có sự ố-nhiễm không hiểu được điều 
này đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ỗ-nhiễm' được gọi là người 
nhược hơn trong hai người không sự ố-nhiễm. (iv) Trong số này, người 
không có sự ố-nhiễm hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi không 
có sự ô-nhiễm trong tôi được gọi là người ưu hơn trong hai người không 


có sự ô-nhiễm.” 


3. Sau khi điều này được nói ra, Ngài Đại Mục-kiền-liên (Mahä 
Moggallãna) đã hỏi Ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta): “Đạo hữu Xá-lợi-phắt, 
cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao, trong hai người có sự ỗ-nhiễm, 
người này được gọi là nhược hơn và người kia được gọi là ưu hơn. Và cái 
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gì là nguyên nhân và lý do tại sao, trong hai người không có sự ô-nhiêm, 


người này được gọi là nhược hơn và người kia được gọi là ưu hơn?” 


4. () “Trong sỐ này, này đạo hữu, khi một người có sự ố-nhiễm không 
hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm', thì có thể 
trông đợi rằng người đó sẽ không phát khởi sự nhiệt thành, phấn đấu, hay 
phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để dẹp bỏ sự ố-nhiễm đó, và răng người đó 


sẽ chêt với tham, sân, s1, với sự ô-nhiễm, với tâm bị ô-nhiêm. 


“Ví như một cái đĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay từ một 
lò rèn bị đính bụi dơ và vết ố, và người chủ không dùng nó cũng không 
lau chùi nó mà bỏ nó ở một góc dơ. Như vậy cái dĩa bằng đồng đó càng có 
bị đính dơ và ố nhiễm sau đó, phải không?”——“Đúng vậy, này đạo hữu”— 
“Cũng giống như vậy này đạo hữu, khi một người có sự ố-nhiễm không 
hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm', thì có thể 


trông đợi răng ... người đó sẽ chết ... với tâm bị ô-nhiễm. 


5. (1) “Trong số này, này đạo hữu, khi một người có sự ố-nhiễm hiểu 
được điều này đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm', thì có thể trông 
đợi răng người đó sẽ phát khởi sự nhiệt thành, phẩn-đấu, và phát khởi sự 
nỗ-lực để đẹp bỏ sự ố-nhiễm đó, và rằng người đó sẽ chết không có tham, 


sân, s1, không có sự ô-nhiêm, với tâm không bị ô-nhiêm. 


“Ví như một cái đĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay từ một 
lò rèn bị dính bụi dơ và vết ố, và người chủ có dùng nó và lau chùi nó và 
không bỏ nó ở một góc dơ. Như vậy cái dĩa bằng đồng đó càng sạch hơn 
và sáng hơn sau đó, phải không?”—“Đúng vậy, này đạo hữu ”—“Cũng 
giống như vậy này đạo hữu, khi một người có sự ô-nhiễm hiểu được điều 
nảy đúng như nó thực là: “Tôi có sự ố-nhiễm', thì có thê trông đợi rằng ... 
người đó sẽ chết ... với tâm không bị ô-nhiễm. 

6. (11) “Trong số này, này đạo hữu, khi một người không có sự ô-nhiễm 
không hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ố- 


nhiễm", thì có thể trông đợi người đó sẽ chú-tâm (tác ý) tới dấu-hiệu đẹp 
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(tướng đẹp),”” mà do làm vậy tham-dục sẽ nhiễm tâm người đó, và người 
đó sẽ chết với tham, sân, sỉ, với sự ố-nhiễm, với tâm bị ô-nhiễm. 

“Ví như một cái dĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay lò rèn 
là sạch và sáng, nhưng người chủ không dùng nó cũng không lau chùi nó 
mà bỏ nó ở một góc dơ. Như vậy cái dĩa bằng đồng đó càng lúc càng bị 
dính dơ và ô nhiễm sau đó, phải không?”——“Đúng vậy, này đạo hữu”— 
“Cũng giống như vậy này đạo hữu, khi một người không có sự ố-nhiễm 
không hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ố- 
nhiễm”, thì có thể trông đợi rằng ... người đó sẽ chết... với tâm bị ô- 
nhiễm. 

7. (iv) “Trong số này, này đạo hữu, khi một người không có sự ố-nhiễm 
hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ố-nhiễm', thì 
có thể trông đợi người đó sẽ không chú-tâm (tác ý) tới dấu-hiệu đẹp 
(tướng đẹp), và do không làm vậy tham-dục sẽ không nhiễm tâm người 
đó, và người đó sẽ chết không có tham, sân, s1, không có sự ô-nhiễm, với 


tâm không bị ô-nhiễm. 


“Vị như một cái đĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay lò rèn 
là sạch và sáng, và người chủ có dùng nó và lau chùi nó và không bỏ nó ở 
một góc dơ. Như vậy cái dĩa bằng đồng đó càng lúc càng sạch và sáng hơn 
sau đó, phải không?”—“Đúng vậy, này đạo hữu”—“Cũng giống như vậy 
này đạo hữu, khi một người không có sự ố-nhiễm hiểu được điều này 
đúng như nó thực là: “Tôi không có sự ố-nhiễm', thì có thê trông đợi rằng 


... người đó sẽ chết ... với tâm không bị ô-nhiễm. 


§. “Đây là nguyên nhân và lý do tại sao, trong hai người có sự ô-nhiễm, 
người này được gọi là nhược hơn và người kia được gọi là ưu hơn. Và đây 
là nguyên nhân và lý do tại sao, trong hai người không có sự ố-nhiễm, 
người nảy được gọi là nhược hơn và người kia được gọi là ưu hơn. 


9. “Này đạo hữu (Mục-kiên-liên), chữ “sự ô-nhiễm, sự ỗ-nhiễmˆ được 


nói ra, nhưng chữ “sự ố-nhiễm' này là thuật ngữ chỉ cái gì? Này đạo hữu 
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(Mục-kiên-liên), 'sự ô-nhiễm' là một thuật ngữ chỉ những cảnh giới của 


những mong-muôn bất thiện xâu ác. 


10. (a) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Nếu tôi phạm một 
tội giới, mong rằng các Tỳ kheo không biết tôi đã phạm một tội giới.` Rồi 
có thê tới lúc các Tỳ kheo cũng biết Tỳ kheo đó đã phạm tội giới. Do vậy 
Tỳ kheo đó tức giận và cay đăng như vây: “Các Tỳ kheo biết ta đã phạm 


vào tội giới." Sự tức giận và cay đăng đều là sự ô-nhiễm. 


11. (b) “Có thê có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Nếu tôi phạm một 
tội giới, mong răng các Tỳ kheo khiến trách tôi một cách riêng tư, không 
phải ngay giữa Tăng Đoàn.” Rồi có thể các Tỳ kheo sẽ khiển trách Tỳ 
kheo đó ngay giữa Tăng Đoàn, không phải một cách riêng tư. Do vậy Tỳ 
kheo đó tức giận và cay đắng như vầy: “Các Tỳ kheo đã khiến trách ta 
ngay giữa Tăng Đoàn." Sự tức giận và cay đắng đều là sự ố-nhiễm. 


12. (c) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Nếu tôi phạm một 
tội giới, mong rằng một Tỳ kheo ngang hàng với tôi khiến trách tôi, không 
phải người không ngang hàng với tôi.” Rồi có thể một Tỳ kheo không 
ngang hàng sẽ khiễn trách Tỳ kheo đó, không phải một người ngang hàng 
với Tỳ kheo đó. Do vậy Tỳ kheo đó tức giận và cay đắng như vây: “Một 
người không phải ngang hàng với ta đã khiến trách ta, không phải một 


người ngang hàng với ta." Sự tức giận và cay đắng đều là sự ô-nhiễm. 


13. (d) “Có thê có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong răng Vị Thầy 
chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo bằng cách hỏi một loạt câu hỏi về tôi, 
không phải về Tỳ kheo khác!” Rồi có thể rằng Vị Thầy chỉ dạy Giáo Pháp 
cho các Tỳ kheo bằng cách hỏi một loạt câu hỏi về Tỳ kheo khác, không 
phải về Tỳ kheo đó. Do vậy Tỳ kheo đó tức giận và cay đắng như vây: “Vị 
Thầy đã chỉ dạy Giáo Pháp bằng cách hỏi một loạt câu hỏi về Tỳ kheo 
khác, không phải về ta.” Sự tức giận và cay đắng đều là sự ố-nhiễm. 

14. (e) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng các Tỳ 
kheo đi vào làng khất thực sẽ xếp tôi đi ở đầu hàng, không phải Tỳ kheo 
khác!" Rồi có thể những Tỳ kheo đi vô làng khất thực sẽ xếp Tỳ kheo 
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khác đi đầu hàng, không phải Tỳ kheo đó. Do vậy Tỳ kheo đó tức giận và 
cay đăng như vây: “Các Tỳ kheo đi vô làng khất thực đã xếp Tỳ kheo khác 


đi dầu hàng, không phải ta.ˆ Sự tức giận và cay đắng đều là sự ố-nhiễm. 


15. ( “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng tôi có 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, thức ăn khất thực ngon nhất 
trong chỗ-ăn (khu ăn; chỗ để các Tỳ kheo ngôi phân chia và ăn những 
thức ăn đã khất thực; hay nhà ăn trong trong tịnh xá, trong chùa), không 
phải Tỳ kheo khác!°. Rồi có thể Tỳ kheo khác lại có được chỗ ngồi tốt 


nhất... 


16. (øg) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng tôi sẽ là 
người phát biểu lời chúc lành (tùy hủy pháp) trong chỗ-ăn sau bữa ăn trưa, 
không phải Tỳ kheo khác." Rồi có thể Tỳ kheo khác sẽ là người phát biểu 
lời chúc lành ... 

17.— 20. (k)-() “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng 
tôi sẽ là người chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo ... tôi sẽ là người chỉ 
dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo NI... cho những người tại gia nam ... 
cho những người tại gia nữ đến thăm tịnh xá, không phải Tỳ kheo khác.) 
Rồi có thể Tỳ kheo khác sẽ chỉ dạy Giáo Pháp ... 


21.— 24. (o)-(r) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng 
các Tỳ kheo.... các Ty kheo Ni... những người tại gia nam ... những 
người tại gia nữ sẽ tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính tôi, không 
phải Tỳ kheo khác!” Rồi có thể họ tôn vinh ... Tỳ kheo khác ... 


25. T— 28. (s)-(v) “Có thể có một Tỳ kheo ở đây mong muốn: “Mong rằng 
tôi sẽ là người có được y-phục tốt hơn ... thức-ăn khất thực tốt hơn ... 
chỗ-ở tốt hơn ... thuốc-thang tốt hơn, không phải Tỳ kheo khác!? Rồi có 
thể Tỳ kheo khác lại có được y-phục tốt hơn ... thức-ăn khất thực tốt hơn 
... chò-ở tốt hơn ... thuốc-thang tốt hơn, không phải Tỳ kheo đó. Do vậy 
Tỳ kheo đó tức giận và cay đắng như vây: “Tỳ kheo khác có được y-phục 
tốt hơn ... thức-ăn khất thực tốt hơn ... chỗ-ở tốt hơn ... thuốc-thang tốt 


hơn, không phải ta.” Sự tức giận và cay đắng đều là sự ố-nhiễm. 
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“Này đạo hữu, “sự ố-nhiễm' là một thuật ngữ để chỉ những cảnh giới 


của những mong-muôn bât thiện xâu ác. 


2. (1) “Nếu những cảnh giới của những mong-muốn bất thiện xấu ác 
được thấy và được nghe là chưa được trù-bỏ trong Tỳ kheo nào, cho dù tất 
cả người đó là người sống tu trong rừng, người thường tới ở những nơi 
tách-ly lánh trần, là người ăn thức ăn khất thực, người đi khất thực từng 
nhà, người mặc y-phục làm từ giẻ rách, người chỉ mặc y-phục làm từ vải 
sợi thô,”! thì những đồng đạo của người đó trong đời sống tâm linh vẫn 
không tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính người đó. Bởi vì sao? 
Bởi vì những cảnh giới của những mong-muốn bắt thiện xấu ác được thấy 


và được nghe là chưa được trừ-bỏ bên trong vị đó. 


“Ví như một cái dĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay từ một 
lò rèn là sạch và sáng; nhưng người chủ để thịt chết một con rắn hay con 
chó hay con người lên đó, và đậy nó lại bằng một cái dĩa khác, rồi mang 
vô chợ; rồi người ta nhìn thấy nó nói rằng: “Cái gì mà anh mang đi như 
một của báu vậy?) Rồi, sau khi dỡ nắp và mở nó ra, họ nhìn vào đó, và 
ngay khi họ nhìn thấy thứ trong đĩa, họ phát ói vì sự kinh tởm, sự ghê tởm, 
và sự gớm ghiếc đến nỗi những người đang chết đói cũng không muốn ăn, 
nói chi tới những người đã ăn no. 

“Cũng giống như vậy, nếu những cảnh giới của những mong-muốn bắt 
thiện xấu ác được thấy và được nghe là chưa được trù-bỏ bên trong một 
Tỳ kheo, cho dù tất cả người đó là người sống tu trong rừng ... thì những 
đồng đạo ... vẫn không tôn vinh ... Bởi vì những cảnh giới của những 
mong-muốn bất thiện xấu ác được thấy và được nghe là chưa được trừ-bỏ 
bên trong vị đó. 


30. (2) “Nếu những cảnh giới của những mong-muốn bắt thiện xấu ác 
được thấy và được nghe là đã được trù-bỏ bên trong Tỳ kheo nào, cho dù 
tất cả người đó là người sống tu trong làng, một người chấp nhận lời mời 
ăn trưa (dùng bữa ở nhà người tại g1a), một người mặc y-phục (vải đẹp, cà 


sa) do những người tại gia cúng dường,” thì những đồng đạo của người 
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đó trong đời sống tâm linh vẫn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính 
người đó. Bởi vì sao? Bởi vì những cảnh giới của những mong-muốn bất 


thiện xấu ác được thấy và được nghe là đã được trừ-bỏ bên trong vị đó. 


“Ví như có một cái dĩa bằng đồng được đưa ra từ một cửa tiệm hay từ 
một lò rèn là sạch và sáng: và người chủ đề lên đó cơm sạch và nhiều món 
canh và sốt, và đậy nó lại bằng một cái dĩa khác, rồi mang vô chợ; rồi 
người ta nhìn thấy nó nói rằng: “Cái gì mà anh mang đi như một của báu 
vậy?” Rồi sau khi dỡ nắp và mở ra, họ nhìn vào đó, và ngay khi họ nhìn 
vào thứ trong dĩa, họ phát thèm, thấy ngon miệng, và thích thú đến nỗi 
những người đã ăn no vẫn muốn ăn, nói chi tới những người đang chết 
đói. 

“Cũng giống như vậy, nếu những cảnh giới của những mong-muốn bất 
thiện xấu ác được thấy và được nghe là đã được trù-bỏ bên trong một Tỳ 
kheo, cho dù tất cả người đó là người sống tu trong làng ... thì những 
đồng đạo ... vẫn tôn vinh ... Bởi vì những cảnh giới của những mong- 
muốn bất thiện xấu ác được thấy và được nghe là đã được trừ-bỏ bên 


trong vị đó.” 


3I. Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Mục-kiền-liên đã nói với thầy 
Xá-lợi-phất: “Một ví dụ này đã xảy đến với tôi, này đạo hữu Xá-lợi- 
phất”—“Hãy nói ra, này đạo hữu Mục-kiền-liên”—“Này đạo hữu Xá-lợi- 
phất, trong một lần tôi đang sống ở Đồi Pháo Đài (Giribbaja) ở Rãjagaha 
(Vương Xá). Bấy giờ, vào buổi sáng, tôi mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Rãjagaha để khát thực. Bấy giờ, lúc đó có Samiti, là 
con trai một thợ đóng xe, và có một người ngoại đạo [Äjïvaka] (người 
theo giáo phái Ni-kiền-tử hay đạo khác) tên là Panduputta, là con trai của 
một thợ đóng xe đời trước, đứng bên cạnh anh ta.”3 Rồi ý nghĩ này đã khởi 
lên trong tâm của người ngoại đạo Panduputta: “Mong rằng SamItI, con 
trai thợ đóng xe, đẽo gọt chỗ cong này, chỗ vẹo này, chỗ lỗi này của vành 
bánh xe để cho nó không còn bị chỗ cong, chỗ vẹo, chỗ lỗi nào, và chỉ còn 


phần gỗ lõi nguyên chất.” Và ngay sau khi ý nghĩ này đi qua tâm của anh 
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ta, thì Samiti, con trai thợ đóng xe, liền đẽo gọt chỗ cong này, chỗ vẹo 
này, chỗ lỗi này của vành bánh xe. Rồi người ngoại đạo Panduputta, con 
trai thợ đống xe đời trước, liền mừng rỡ và anh ta thốt lên sự mừng rỡ như 
vầy: “Anh ấy đẽo gọt cứ như anh ấy đã bằng tâm mình biết được tâm ta 
nghĩ gì vậy!" 


32. (1) “Cũng giống như vậy, này đạo hữu, có những người không có 
niềm-tin và đã xuất gia tu hành không phải vì niềm-tin mà để mưu sinh 
kiếm sống, họ là những người giả dối, lừa gạt, tội lỗi, kiêu căng, rỗng 
tuếch, bản thân vô vọng, miệng lưỡi thô lỗ, nói năng tứ tung; không phòng 
hộ các căn cảm-nhận, không tiết độ trong ăn uống, không hết mình vì sự 
tỉnh-thức, không quan tâm tới đời sống tu sĩ (đời sa-môn, sự tu hành), 
không thực sự tôn trọng sự tu-tập, sống xa xỉ, bất cần, là những người dẫn 
đầu về sự sa-sút, lơ là sự sống tách-ly lánh trần, lười biếng, thiếu hụt sự 
nỗ-lực (tinh tấn), không có chánh-niệm, không rõ-biết (tỉnh- giác) đầy đủ, 
không định-tâm, với những cái tâm lăng xăng, không có trí-tuệ, là những 
người vớ vấn. Thầy Xá-lợi-phất, với lời thuyết giảng của mình về Giáo 
Pháp, đã đẽo gọt đi những sai lỗi của họ cứ như thầy ấy bằng tâm mình 
biết rõ tâm của tôi vậy!” 

(2) “Nhưng có những người họ tộc đã xuất gia tu hành vì niễm-tin, là 
những người không phải giả dỗi, lừa gạt, tội lỗi, kiêu căng, rỗng tuếch, 
bản thân vô vọng, miệng lưỡi thô lỗ, nói năng tứ tung; biết phòng hộ các 
căn cảm-nhận, tiết độ trong ăn uống, luôn hết mình vì sự tỉnh-thức, luôn 
để tâm đến đời sống tu sĩ (đời sa-môn, sự tu hành), thực sự tôn trọng sự 
tu-tập, không sông xa xỉ hay bất cần, là những người phòng tránh sự sa- 
sút, những người dẫn đầu trong sự sống tách-ly lánh trần, phát khởi sự nỗ- 
lực (tinh tấn), kiên định, được thiết lập trong sự chánh-niệm, sự rõ-biết 
(tỉnh-giác) đầy đủ, đạt-định, với những cái tâm hợp-nhất, có được trí-tuệ, 
không phải là những người vớ vẫn. Những người này, khi nghe bài thuyết 
giảng của thầy Xá-lợi-phất về Giáo Pháp, họ “uống' nó (bài thuyết giảng) 
và “ăn” nó, đúng như nó đã được nói, bởi lời-nói và ý-nghĩ. Thật tốt lành 


rằng thầy Xá-lợi-phất đã làm cho những đồng đạo của mình trong đời 


43 s KINH KHÔNG Ô NHIÊM 


sống tâm linh thoát ra khỏi sự bất thiện và thiết lập bản thân họ trong sự 


thiện lành. 


33. “Giống như một người nữ—hay người nam—trẻ, trẻ trung, thích đồ 
trang sức, với đầu gội sạch, khi nhận một vòng hoa kết bằng hoa sen, hoa 
lài, hay hoa hồng, thì sẽ nhận nó băng cả hai tay và đặt nó lên đầu. Cũng 
giống như vậy, có những người họ tộc đã xuất gia tu hành vì niềm-tin ... 
không phải là những người vớ vân. Những người này, khi nghe bài thuyết 
giảng của thầy Xá-lợi-phất về Giáo Pháp, họ “uống' nó (bài thuyết giảng) 
và 'ăn' nó, đúng như nó đã được nói, bởi lời-nói và ý-nghĩ. Thật tốt lành 
rằng thầy Xá-lợi-phất đã làm cho những đồng đạo của mình trong đời 
sống tâm linh thoát ra khỏi sự bất thiện và thiết lập bản thân họ trong sự 


thiện lành.” 


Như vậy là hai chúng sinh vĩ đại này mỗi người đều hoan-hÿ với 


những lời tốt lành của người kia.” 
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06. KINH NÉU MỘT TỲ KHEO ƯỚC NGUYỆN 
(Akankhepya Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, sống có được giới-hạnh, có được Patimokkha 
(Giới Bốn Tỳ Kheo), được kiềm chế bằng sự kiềm chế của Pãtimokkha, 
có được đức-hạnh và nơi nương-dựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng 
lỗi nhỏ nhặt. Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập 


theo những điều luật đó.” 


3. (a) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi được quý mến và vui 
lòng bởi những đồng đạo của tôi trong đời sống tâm linh, được tôn trọng 
và kính trọng bởi họ”, thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật, 
tận tụy hết mình vì (để đạt được) sự tĩnh-lặng bên trong của tâm, không lơ 


lảng việc thiên tập, có được trí-tuệ, và sông trong những chòi trông.”” 


4. (b) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi là người nhận được 
y-phục, thức-ăn khất thực, chỗ-ở, và thuốc-thang”, thì người đó nên hoàn 
thành đầy đủ những giới-luật ... 


5. (c) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi những sự phụng-sự 
của những người cúng dường y-phục, thức-ăn khất thực, chỗ-ở, và thuốc- 
thang cho tôi sử dụng sẽ mang lại phước quả và ích lợi lớn lao cho họ”, thì 


người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 


6. (d) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì những người thân và họ 
hàng của tôi đã qua đời và đã chết nhớ tới tôi với một niềm-tin trong tâm 
của họ, cầu mong điều đó (sự tưởng nhớ đó) mang lại phước quả và ích lợi 


lớn lao cho họ", thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ...”5 
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7. (e) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi trở thành một người 
chinh phục sự không biết hài-lòng và sự khoái-lạc, và cầu mong sự không 
biết hài-lòng không chinh phục tôi; cầu mong tôi an trú vượt qua sự không 
biết hài-lòng mỗi khi nó khởi sinh”, thì người đó nên hoàn thành đầy đủ 
những giới-luật ... 

8. () “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi trở thành một người 
chinh phục sự sợ-hãi và khiếp-đảm, và cầu mong sự sợ-hãi và khiếp-đảm 
không chính phục tôi; cầu mong tôi an trú vượt qua sự sợ-hãi và khiếp- 


đảm", thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 


9. (g) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi trở thành một người, 
nếu muốn không khó khăn hay rắc rối gì, có thể chứng đắc bốn tầng thiền 
định (jhãna) (những tầng thiền định đó) tạo nên phần tâm bậc cao và mang 
lại sự an trú lạc trú ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờò]”, thì người đó 


nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 


10. (h) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi bằng thân tiếp xúc và 
an trú trong những sự giải-thoát vốn là bình-an và vô-sắc, vượt trên sắc 
giới, thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ...”? 

11. (k) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi, với “sự tiêu diệt ba 
gông-cùm (đầu tiên)”, sẽ trở thành bậc Nhập-lưu, không còn bị rớt trong 
những cõi thấp xấu (súc sinh, ngạ quỷ...), đã định xong vận mệnh, hướng 
tới [sự giải-thoát], với sự giác-ngộ là đích-đến”, thì người đó nên hoàn 
thành đầy đủ những giới-luật .. 39 

12. (1) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi, bằng “sự tiêu diệt ba 
gông-cùm (đầu tiên)” và “sự làm giảm thiêu tham, sân, si”, sẽ trở thành bậc 
Nhất-lai, chỉ còn quay lại thế gian này một lần nữa để làm nên sự chấm- 
dứt khổ", thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 

13. (m) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi, với “sự tiêu diệt 
năm gông-cùm (đầu tiên; hạ phần kiết sử)”, sẽ tái sinh tự phát [trong 


những cõi trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên) của bậc thánh Bất-lai] và từ cõi 
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đó sẽ chứng luôn Niết-bàn, không quay lại thế gian nữa", thì người đó nên 
hoàn thành đầy đủ những giới-luật ...8! 


14. (n) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện:?? “Ước gì tôi (có thể) vận dụng 
nhiều loại năng-lực siêu thường khác nhau (/hẩn thông biến hóa, biển hóa 
thông) như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một 
thân; tôi hiện hình và biến hình; tôi đi xuyên qua tường, đi xuyên qua 
thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui xuống đất và chui 
lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; đi trên mặt nước không bị chìm như đi 
trên mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang ngồi tréo chân; 
tôi có thê dùng tay mình chạm gõ vào mặt trăng và mặt trời quá uy lực và 
lớn mạnh như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmä', thì 


người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 


15. (o) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi (có thể), bằng yếu tố 
tai thiên-thánh (hiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, nghe được cả hai loại âm thanh, âm thanh ở cõi trời và cõi người, ở 


xa và ở gần”, thì người đó nên hoàn thành đây đủ những giới-luật ... 


1ó. (p) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi (có thể) hiểu được 
tâm của những chúng sinh khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình 
bao trùm tâm của họ (¡ha tâm thông). Tôi hiểu được một cái tâm có tham 
là tâm có tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có 
sân là tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có 
s1 là tâm có s1; một tâm không có si là tâm không có s1; tâm co cụm (bị 
động) là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm được 
khuếch đại [bao la, mở rộng, cao vời] là được khuếch đại và tâm không 
được khuếch đại là không được khuếch đại; một tâm còn có thể vượt trên 
(chưa cao nhất, chưa vô thượng) là còn có thể vượt trên, và một tâm 
không thể vượt trên (cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm 
đạt định là đạt định, và một tâm không đạt định là không đạt định; một 


tâm được giải thoát là được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát 
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là chưa được giải thoát, thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới- 
luật... 

17. (q) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi (có thể) nhớ lại nhiều 
cõi kiếp quá khứ (/úc mạng minh), đó là: ... [giống mục 27, kinh MỊN 04 ở 
trên] ... Như vậy đó, tôi đã nhớ lại những phương diện và những đặc điểm 
của những cõi kiếp quá khứ của tôi”, thì người đó nên hoàn thành đây đủ 
những giới-luật ... 

18. (r) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi (có thể), với mắt 
thiên thánh (hiên nhãn minh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, 
đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và tôi hiểu được cách 
những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy theo những nghiệp 
(hành động) của mình ... [giống mục 29, kinh MAN 04 ở trên] ..., thì 


người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật ... 


19. (s) “Nếu một Tỳ kheo ước nguyện: “Ước gì tôi (có thể), bằng sự tiêu 
diệt mọi ô-nhiễm (/âu tận minh), ngay trong kiếp này, bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, tôi chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm',3 thì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới-luật, tận 
tụy hết mình (tu tập để đạt được) vì sự tnh-lặng bên trong của tâm, không 


lơ lảng việc thiền tập, có được trí-tuệ, và sống trong những chòi trống. 


20. “Chính do sự tham chiếu tới điều này nên mới nói rằng: “Này các Tỳ 
kheo, sống có được giới-hạnh, có được Patimokkha (Giới Bồn Tỳ Kheo), 
được kiềm chế bằng sự kiềm chế của Patimokkha, có được đức-hạnh và 
nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhặt. Sau khi 
đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật 
đó.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


07. KINH VÍ DỤ TÁM VẢI 
(Vatthipama Suffa) 


I. Tôi nghe như vầy.“ Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——“Dạ, thưa Thế 
Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, nếu một tâm vải bị ô nhiễm và dơ dáy được một 
người thợ nhuộm nhúng vào thùng nhuộm—màu xanh, vàng, đỏ hay 
hồng—thì nó vẫn là tấm vải có màu xấu và dơ dáy. Vì sao? Bởi vì sự 
không-sạch của tấm vải. Tương như tự vậy, này các Tỳ kheo, khi tâm 
người không-sạch, thì ắt hắn một nơi-đến tương lai xấu (bất hạnh) được 
trông đợi. Này các Tỳ kheo, nếu một tấm vải hoàn toàn sạch được một 
người thợ nhuộm nhúng vào thùng nhuộm—màu xanh, vàng, đỏ hay 
hồng—thì nó sẽ trở thành tấm vải có màu đẹp và sạch sẽ. Vì sao? Bởi vì 
sự trong-sạch của tắm vải đó. Tương tự như vậy, này các Tỳ kheo, khi tâm 
người trong-sạch, ắt hắn một nơi-đến tương lai tốt (hạnh phúc) được trông 


đợi. 


3. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, cái gì là những sự không-sạch [sự không 
hoàn thiện] làm ô nhiễm cái tâm [= những sự ô-nhiễm làm ô nhiễm cái 


Sự thẻm-muốn—sự quá tham-lam bất chính—là một sự không- 


tâm] 
sạch làm ô nhiễm cái tâm; sự tức giận ... thù ghét ... sự khinh thường ... 
xắc xược ... sự ghen ty ... sự hám lợi ... sự lừa dối ... xảo trá... sự ương 
ngạnh ... sự ganh đua... sự tự đại... sự kiêu ngạo ... sự phù phiếm ... SỰ 


lơ tâm phóng dật là một sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm.Š7 


4. “Khi Tỳ kheo đó biết sự thèm-muốn—sự quá tham-lam bất 
chính—là một sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm, thì người đó dẹp-bỏ 
nó;?# khi người đó biết sự tức giận ... sự lơ tâm phóng dật là một sự 


không-sạch làm ô nhiễm cái tâm, thì người đó dẹp-bỏ nó. 
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5. () “Khi Tỳ kheo đó đã biết sự thèm-muốn—sự tham-lam bất 
chính—là một sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm, và đã dẹp-bỏ nó; khi 
một Tỳ kheo đã biết sự tức giận ... sự lơ tâm phóng dật là một sự không- 
sạch làm ô nhiễm cái tâm, và đã dẹp-bỏ nó, thì (¡) người đó đạt-được 
niềm-tin bất lay chuyên vào Đức Phật như vày:?? “Đức Thế Tôn là một A- 
la-hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã thành tựu về sự hiểu-biết trực-tiếp (chân 
trí) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế giới Người dẫn dắt tối 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần 
và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn." 


6. (i) “Người đó đạt-được niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp như 
vầy: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, đáng được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiền. 


7. (1i) “Người đó đạt-được niềm-tin bất lay chuyên vào Giáo Pháp như 
vầy: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt 
lành, đang tu tập cách thức chánh thắng, đang tu tập cách thức đích thực, 
đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại 
người— Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng 
quà, đáng được tiếp đón, là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng 
được cúng dường, Là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được 
cúng dường, là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền vô 
thượng) ở thế gian." 


6. “Sau khi người đó đã giục bỏ, đã xua tan, đã buông bỏ, đã dẹp bỏ, và 
đã từ bỏ từng phần [những sự không-sạch làm ô nhiễm cái tâm],°° người 
đó suy xét như vây: “Giờ ta có được niềm-tin bất lay chuyển vào Đức 
Phật” và người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt được niềm 
cảm-hứng trong Giáo Pháp,°! đạt được niềm-vui liên quan với Giáo Pháp. 
Khi người đó vui-vẻ, niềm hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh trong người đó; trong 
một người hoan-hỷ, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an); người có thân tĩnh- 


lặng cảm nhận sự sướng (lạc), tâm trở nên đạt-định (định).”? 
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9. “Người đó suy xét như vây: “Giờ ta có được niềm-tin bất lay chuyển 
vào Giáo Pháp" và người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt 
được niềm cảm-hứng trong Giáo Pháp, đạt được niềm-vui liên quan với 
Giáo Pháp. Khi người đó vuiI-vẻ ... tâm trở nên đạt-định (định). 


10. “Người đó suy xét như vây: “Giờ ta có được niềm-tin bất lay chuyên 
vào Tăng Đoàn” và người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt 
được niềm cảm-hứng trong Giáo Pháp, đạt được niềm-vui liên quan với 
Giáo Pháp. Khi người đó vui-vẻ ... tâm trở nên đạt-định (định). 


11. “Người đó suy xét như vây: “[Những sự không-sạch làm ô nhiễm 
cái tâm] đã được giục bỏ, xua tan, buông bỏ, dẹp bỏ, và từ bỏ từng phần 
bởi ta” và người đó đạt được niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt được niềm 
cảm-hứng trong Giáo Pháp, đạt được niềm-vui liên quan với Giáo Pháp. 
Khi người đó vui-vẻ, niềm hoan-hỷ (hỷ) khởi sinh trong người đó; trong 
một người hoan-hỷ, thân trở nên tĩnh-lặng (khinh an); người có thân tĩnh- 
lặng cảm nhận sự sướng (lạc), tâm trở nên đạt-định (định). 


12. “Này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo đạt tới giới-hạnh như vậy 
(giới), một trạng-thái [định-tâm] như vậy (đjnh), và trí-tuệ như vậy (u),°” 
thì coi như người đó có thể dự phần trong một bữa cơm ngon nhất với đầy 
đủ nước xốt và cà-ri, ngay cả [thức ăn ngon] đó cũng không còn là trở- 
ngại đối với người đó; (vì tới lúc này thức ăn ngon không còn làm khởi 
sinh tham-dục trong người đó).°“ 

“Giống như một tắm vải bị ô nhiễm và dơ dáy được nhúng vào một 
chậu nước sạch, nó sẽ trở thành sạch và không còn dơ dáy; giống như 
miếng vàng thô được nhúng luyện qua lò lửa, nó sẽ trở thành sạch và tinh 
khiết. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo đạt tới giới-hạnh như vậy (giới), 
một trạng-thái [định-tâm] như vậy (7z), và trí-tuệ như vậy (7z), thì 
người đó coi như có thể dự phần trong một bữa cơm ngon nhất với đầy đủ 
nước xốt và cà-ri, ngay cả [thức ăn ngon] đó cũng không còn là trở-ngại 


đôi với người đó. 
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13. “Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm 
sự từ-ái (tâm từ);”” cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ 
ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mỌI nơi, và 
đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm 
toàn thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng đại], bao 
la [được khuếch đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn hung-đữ, 
không còn ác-ý. 

14.—16. “Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm 
đẫm sự bi-mẫn (tâm bị)... sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); 
cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. 
Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, vả khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng 
như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với một 
cái tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao 


la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


17. “Người đó hiệu: “Có sự này; có sự tệ hơn (nhược), và có sự tôt hơn 
(ưu); và ở bên trên có sự thoát-khỏi “toàn bộ cảnh giới của sự nhận-thức 


(tưởng)? này.” 


1§. “Khi người đó biết và thấy điều này, tâm người đó được giải-thoát 
khỏi những ô-nhiễm (lậu hoặc) do/của khoái-lạc giác-quan (dục lậu), khỏi 
ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi ô-nhiễm do/của vô-minh 
(vô minh lậu). Khi tâm được giải-thoát thì có sự-biết: *Nó được giải- 
thoát. Người đó hiểu răng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa.” Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo này được gọi là đã tắm sạch 


băng sự tăm gội bên-trong.””7 


19. Bấy giờ, lúc đó có bà-la-môn tên Sundarika Bhãradväja đang ngồi 
không xa đức Thế Tôn. Ông ta nói với đức Thế Tôn: “Nhưng Thầy Cô- 
đàm có đi đến Sông Bãhukã đề tắm hay không?” 

“Này bà-la-môn, tại sao ta phải đi đến sông Bãhukã? Sông Bãhukã thì 
có thê làm gì được (tốt cho ta)?” 
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“Thây Cô-đàm, sông Bahuka River được nhiêu người cho răng nó 
mang đên sự giải-thoát, nhiêu người cho răng nó mang lại công-đức, và 


nhiều người rửa sạch những nghiệp ác của họ trong sông Bãhukã.” 


20. Rồi đức Thế Tôn mới nói cho bả-la-môn Sundarika-Bharadvaja 


bằng lời thi kệ như sau: 


“Sông Bahukã và Adhikakkã 
Sông Gayä, Sundarikä 
SarassatI, Payãäna và Bahumaf? 
Người ngu tắm cả đời 

Không tây được nghiệp đen 
Người hận thù, ác độc 

Càng không sạch được gì. 


AI nội tâm trong sạch 

Mỗi ngày đều Tết Xuân 

Mỗi ngày đều Thiêng Liêng”° 
Trong sạch trong hành-động, 
Và trong sạch trong tâm 


Là hoàn thiện giới-hạnh. 


Vì vậy bà-la-môn 

Hãy đến tắm ở đây: 
Thương mọi sinh vật sống 
Không sát-sinh, nói-đdối 
Không gian-cắp, keo-kiệt 
Không keo-kiệt tham lam 
Mà sống trong sự tin-tưởng 


Đi Gaya làm gì? 
Nên về “tắm ao ta” 


“Giếng nhà mình" là Gayã.” 
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2l. Sau khi lời này được nói ra, bà-la-môn Sundarika BharadväaJa đã 
nói: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-đàm! Thật tuyệt vời, thưa Thầy Cổ- 
đàm! Thầy Cồ-đảm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như Thầy 
đang dựng đứng lại những thứ đã bị quăng đồ, phơi bày những điều đã bị 
che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo Thầy Cô-đàm, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn các Tỳ kheo. 


Con xin thụ giới xuất-gia dưới Thầy Cồ-đàm; con xin thụ toàn-bộ giới.”190 


2. Và bà-la-môn Sundarika Bhãradvãja đã thụ giới xuất-gia (thành sa- 
di) dưới đức Thế Tôn; và thầy ấy đã thụ toàn-bộ giới (đại thọ giới; thành 
Tỳ kheo). Và không lâu, sau khi thầy ấy đã thụ toàn-bộ giới, sống một 
mình, lui về (thu mình), chuyên-cần, nhiệt-thành, và kiên-định, thầy 
Bhãradväja, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong 
kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối thượng của đời sống 
tâm linh mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã rời bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực tiếp biết: “Sinh đã tận, 
đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không 
còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” Và thầy Bhãradväja đã 


trở thành một trong những vị A-la-hán. 


08. KINH SỰ THANH TÂY 
(Sallekha Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SavatthI (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, vào buổi cuối chiều, Ngài Đại Cunda (Maha Cunda) ra khỏi giờ 
thiền và đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ(*) đức Thế Tôn, thầy ấy 


ngôi xuông một bên và thưa: 


3. “Thưa Thế Tôn, nhiều quan-điểm khác nhau khởi sinh trong thế gian 
có nối kết với những luận thuyết về ngã hoặc những luận thuyết về thế 
giới.” Giờ liệu sự đẹp bỏ và sự từ bỏ những quan-điểm đó có xảy ra 
trong một Tỳ kheo là người mới tu thời kỳ đầu [của sự thiền-tập của mình] 
hay không?”19% 

“Này Cunda, đối với những ai có nhiều quan-điểm khác nhau khởi 
sinh trong thế gian có nối kết với những luận thuyết về ngã hoặc những 
luận thuyết về thế giới: nếu [cái đối-tượng] vì liên quan nó nên những 
quan-điểm đó khởi sinh, những quan-điểm đó nằm ẩn dưới nó, và những 
quan-điểm được thực hiện!" mà được nhìn thấy băng trí-tuệ chánh đúng 
đúng như nó thực là như vầy: “Đây không phải “của-ta”, đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của taˆˆ, thì sự dẹp bỏ và sự từ bỏ những 


quan-điểm đó sẽ xảy ra.!° 


(Tám Tầng Chứng Đắc) 


4. (1) “Này Cunda, có thể ở đây có: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 
kèm với ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hý (hỷ) và hạnh- 
phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” Người đó có thể nghĩ rằng: “Tôi 
đang an trú trong sự thanh-tây'. Nhưng không phải những sự chứng-đắc 
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này được gọi là những “sự thanh-tây? theo Giới Luật của Bậc Thánh: 
chúng chỉ được gọi là “những sự an trú lạc trú tại đây và bây giờ (hiện tại 
lạc trú) theo Giới Luật của Bậc Thánh.!99 


5. (1) “Có thể ở đây có: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự 
hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 
còn ý-nghĩ và sự soi-xét." Người đó có thể nghĩ rằng: “Tôi đang an trú 
trong sự thanh-tây'. Nhưng ... chúng chỉ được gọi là “những sự an trú 
hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo Giới Luật của Bậc 
Thánh. 

6. (ii) “Có thể ở đây có: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
một Tỳ kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
người đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các 
bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an 
trú một cách hạnh-phúc." Người đó có thể nghĩ rằng: “Tôi đang an trú 
trong sự thanh-tây'. Nhưng ... chúng chỉ được gọi là 'những sự an trú 
hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo Giới Luật của Bậc 
Thánh. 


7. (v) “Có thê ở đây có: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” Người đó có thể nghĩ rằng: 
“Tôi đang an trú trong sự thanh-tây.” Nhưng không phải những sự chứng- 
đắc này được gọi là những “sự thanh-tây? theo Giới Luật của Bậc Thánh: 
chúng chỉ được gọi là “những sự an trú hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện 


tại lạc trú) theo Giới Luật của Bậc Thánh. 
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8. (v) “Có thể ở đây có: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức 
về thể-sắc (thuộc sắc-giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm 
giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức vỀ sự 
đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) không gian vô 
biên (không vô biên xứ).' Người đó có thể nghĩ rằng: “Tôi đang an trú 
trong sự thanh-tây.` Nhưng không phải những sự chứng-đắc này được gọi 
là những “sự thanh-tây” theo Giới Luật của Bậc Thánh: chúng chỉ được 
gọi là “những sự an trú hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo 
Giới Luật của Bậc Thánh. 

9, (vi) “Có thể ở đây có: “Băng sự hoản toàn vượt trên cảnh xứ không 
gian vô biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ).” Người đó có thể 
nghĩ rằng: “Tôi đang an trú trong sự thanh-tây?. Nhưng ... chúng chỉ được 
gọi là “những sự an trú hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo 
Giới Luật của Bậc Thánh. 

10. (vii) “Có thê ở đây có: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ thức 
vô biên, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì, một Tỳ kheo chứng nhập và an 
trú trong cảnh xứ “không-có-gì” (vô sở hữu xứ).” Người đó có thể nghĩ 
rằng: “Tôi đang an trú trong sự thanh-tấy°. Nhưng ... chúng chỉ được gọi 
là “những sự an trú hạnh phúc tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo 
Giới Luật của Bậc Thánh. 

11. (vii) “Có thể ở đây có: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ 
“không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng 
xứ).` Người đó có thể nghĩ răng: “Tôi đang an trú trong sự thanh-tẩy.” 
Nhưng không phải những sự chứng-đắc này được gọi là những “sự thanh- 
tây” theo Giới Luật của Bậc Thánh: chúng chỉ được gọi là “những sự an- 
trú sung sướng tại đây và bây giờ (hiện tại lạc trú) theo Giới Luật của Bậc 
Thánh. 
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(Sự Thanh Tẩy) 
12. “Giờ, này Cunda, ở đây sự thanh-tây nên được thực hành bởi thầy 

như vây: !% 

(1) “Người khác sẽ hung-dữ; ở đây chúng ta sẽ không hung-dữ”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. !8 

(2) Người khác sẽ sát-sinh; ở đây chúng ta sẽ không sát-sinh”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(3) “Người khác sẽ gian-cắp; ở đây chúng ta kiêng cữ sự gian-cắp': sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(4) 'Người khác sẽ sống không độc-thân; ở đây chúng ta sống độc- 
thân: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(5) “Người khác sẽ nói-dối nói láo; ở đây chúng ta kiêng cữ sự nói-dối 
nói láo”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(6) “Người khác sẽ nói lời hiểm-độc; ở đây chúng ta kiêng cữ sự nói lời 
hiểm-độc”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(7) “Người khác sẽ nói lời gắt-gỏng nạt nộ; ở đây chúng ta kiêng cữ sự 
nói lời găt-gỏng nạt nộ”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(§) “Người khác sẽ nói lời tán-gẫu vô ích; ở đây chúng ta kiêng cữ sự 
nói lời tán-gẫu vô ích”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(9) “Người khác sẽ thèm-khát; ở đây chúng ta sẽ không thèm-khát”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(10) “Người khác sẽ có sự ác-ý; ở đây chúng ta sẽ không có sự ác-ý': 
sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(11)“Người khác sẽ có cách-nhìn sai lạc (tà kiến); ở đây chúng ta có 


cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến): sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 
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(12) “Người khác sẽ có ý-định sai trái (tà tư duy); ở đây chúng ta có ý- 
định đúng đắn (chánh tư duy): sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(13)“Người khác sẽ có lời-nói sai trái (tà ngữ); ở đây chúng ta sẽ có 
lời-nói đúng đắn (chánh ngữ)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(14) “Người khác sẽ có hành-động sai trái (tà nghiệp); ở đây chúng ta 
sẽ có hành-động đúng đắn (chánh nghiệp)”: sự thanh-tây nên được tu tập 
như vậy. 


(15) “Người khác sẽ có sự mưu-sinh sai trái (tà mạng); ở đây chúng ta 
có sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng)”: sự thanh-tây nên được tu tập 


như vậy. 


(16) “Người khác có sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn); Ở đây chúng ta có sự 


nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tấn)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(17)“Người khác sẽ có sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm); ở đây chúng ta 
có sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm)”: sự thanh-tây nên được tu tập như 


^ 


vậy. 


(18) “Người khác sẽ có sự định-tâm sai lạc (tà định); ở đây chúng ta có 
sự định-tâm đúng đắn (chánh định)”: sự thanh-tây nên được tu tập như 


^ 


vậy. 


(19) “Người khác sẽ có sự hiểu-biết sai lạc (tà tri); ở đây chúng ta sẽ có 


sự hiểu-biết đúng đắn (chánh tri)”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(20) “Người khác sẽ có sự giải-thoát sai lạc; ở đây chúng ta sẽ có sự 


giải-thoát đúng đắn”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(21) Người khác sẽ bị chinh phục bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ (hôn 
trầm và thụy miên); ở đây chúng ta sẽ không bị sự đò-đẫn và buôn-ngủ': 
sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(22) “Người khác sẽ bị bắt-an và hồi-tiếc và hối-tiếc (trạo hối); ở đây 
chúng ta sẽ không bị bắt-an và hồi-tiếc”: sự thanh-tây nên được tu tập như 


^ 


vậy. 
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(23) “Người khác sẽ là người nghi-ngờ; ở đây chúng ta sẽ vượt qua sự 
nghi-ngờ': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(24) “Người khác sẽ tức-giận; ở đây chúng ta sẽ không tức giận”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(25)“Người khác sẽ thù-ghét; ở đây chúng ta sẽ không thù ghét”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(26) Người khác sẽ khinh-thường; ở đây chúng ta sẽ không khinh- 
thường”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(27) 'Người khác sẽ xắc-xược; ở đây chúng ta sẽ không xắc-xược': sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(28)“Người khác sẽ ghen-ty; ở đây chúng ta sẽ không ghen-ty”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(29)“Người khác sẽ hám-lợi; ở đây chúng ta sẽ không hám-lợi”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(30) “Người khác sẽ lừa-dối; ở đây chúng ta sẽ không lừa-dối”: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(31)“Người khác sẽ xảo-trá; ở đây chúng ta sẽ không xảo-trá”`: sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(32) Người khác sẽ ngang-ngạnh; ở đây chúng ta sẽ không ngang- 
ngạnh”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(33) “Người khác sẽ kiêu-ngạo; ở đây chúng ta sẽ không kiêu-ngạo": sự 
thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(34) “Người khác sẽ khó khuyên-bảo được; ở đây chúng ta sẽ dễ 
khuyên-bảo": sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(35) “Người khác sẽ có bạn-xấu; ở đây chúng ta sẽ có bạn-tốt”: sự 


thanh-tây nên được tu tập như vậy. 
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(36) “Người khác sẽ lơ-tâm phóng dật; ở đây chúng ta sẽ không lơ-tâm 
phóng dật”: sự thanh-tầy nên được tu tập như vậy. 


(37) 'Người khác sẽ bắt-tín; ở đây chúng ta sẽ thành-tín': sự thanh-tẩy 
nên được tu tập như vậy. 


(38) “Người khác sẽ không biết xấu-hồ (về mặt đạo đức); ở đây chúng 
ta sẽ biết xâu-hỗ': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(39) “Người khác sẽ không biết sợ-hãi việc làm sai trái; ở đây chúng ta 
sẽ biết sợ-hãi việc làm sai trái”: sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 

(40) “Người khác sẽ ít học-hiễu; ở đây chúng ta sẽ học-hiều nhiều”: sự 


thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(41) Người khác sẽ lười-biếng: ở đây chúng ta sẽ nỗ-lực': sự thanh-tây 
nên được tu tập như vậy. 


(42) “Người khác sẽ không có chánh-niệm; ở đây chúng ta sẽ thiết lập 
sự chánh-niệm': sự thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(43) “Người khác sẽ thiếu trí-tuệ; ở đây chúng ta sẽ có được trí-tuệ”: sự 


thanh-tây nên được tu tập như vậy. 


(44) Người khác sẽ cố chấp theo những quan-điểm của họ, khăng 
khăng nắm giữ chúng, và rất khó từ bỏ chúng:!'? ở đây chúng ta sẽ không 
có chấp theo những quan-điểm nảy nọ (tà kiến), không khăng khăng năm 


giữ chúng, và dễ dàng từ bỏ chúng": sự thanh-tẫy nên được tu tập như vậy. 


(Khuynh Hướng của Tâm) 


13. “Này Cunda, ta nói rằng khuynh-hướng (xu hướng, sự ngã hướng, 
thiên hướng, bản năng) của tâm ngã về những trạng thái thiện lành đã là 
lợi-ích lớn, nói chi tới những hành-vi của thân và lời-nói phù hợp [với 
trạng thái tâm thiện như vậy] mà không là [lợi-ích] như vậy sao?!!° Vì 


vậy, này Cunda: 
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(1) Tâm nên khuynh hướng như vây: “Người khác sẽ hung-đữ; ở đây 
chúng ta sẽ không hung-dữ (hiền từ). 
(2) Tâm nên khuynh hướng như vầy: “Người khác sẽ sát-sinh; ở đây 
chúng ta kiêng cữ sự sát-sinh. 
(3)— (43) Tâm nên khuynh hướng như vây: ... /fiẾp fực thứ tự như mục 
kế trên, cho đến: Tỉ 
(44) Tâm nên khuynh hướng như vây: “Người khác sẽ cô chấp theo 
những quan-điểm của họ, khăng khăng nắm giữ chúng, và rất khó từ bỏ 
chúng; ở đây chúng ta sẽ không cố chấp theo những quan-điểm này nọ 
(tà kiến), không khăng khăng nắm giữ chúng, và dễ dàng từ bỏ chúng.” 


(Sự Tránh Bỏ) 

14. “Này Cunda, ví như có một đường đi không bằng phẳng và một 
đường đi khác bằng phăng để (được dùng đề, nhờ đó) tránh nó; và ví như 
có một bãi sông không bằng phăng và một bãi sông bằng phẳng (được 
dùng để, nhờ đó) tránh nó. Cũng giống như vậy: 

(1) Người có sự hung-dữ thì có sự không hung-dữ (hiền từ) để (được 
dùng đề, nhờ đó) tránh bỏ nó (để đối trị nó). 

(2) Người có sự sát-sinh thì có sự kiêng cữ sát-sinh để tránh bỏ nó. 

(3) Người có sự gian-cắp thì có sự kiêng cữ gian-cắp đề tránh bỏ nó. 

(4) Người có sự sống không độc-thân thì có sự sống độc-thân để tránh 
bỏ nó. 

(5) Người có sự nói-dối nói láo thì có sự kiêng cữ nói-đối nói láo để 
tránh bỏ nó. 

(6) Người có sự nói lời hiểm-độc thì có sự kiêng cữ lời nói hiểm-độc 
đề tránh bỏ nó. 

(7) Người có sự nói lời gay-gắt nạt nộ thì có sự kiêng cữ lời nói gắt- 


gỏng nạt nộ đề tránh bỏ nó. 
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(8) Người có sự nói tán-dóc vô ích thì có sự kiêng cữ lời nói tán-dóc vô 
ích đề tránh bỏ nó. 

(9) Người có sự thèm-khát thì có sự không thèm-khát để tránh bỏ nó. 

(10) Người có sự ác-ý thì có sự không ác-ý đề tránh bỏ nó. 

(11)Người có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) thì có cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) đề tránh bỏ nó. 

(12) Người có ý-định sai trái (tà tư duy) thì có ý-định đúng đắn (chánh 
tư duy) để tránh bỏ nó. 

(13)Người có lòi-nói sai trái (tà ngữ) thì có lời-nói đúng đắn (chánh 
ngữ) để tránh bỏ nó. 

(14) Người có hành-động sai trái (tà nghiệp) thì có hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp) để tránh nóNgùoI có sự mưu-sinh sai trái (tà mạng) thì có 
sự mưu-sinh đúng đắn (chánh mạng) để tránh bỏ nó. 

(15) Người có sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) thì có sự nỗ-lực đúng đắn 
(chánh tinh tấn) để tránh bỏ nó. 

(16)Người có sự tâm-niệm sai lạc (tà niệm) thì có sự tâm-niệm đúng 


đắn (chánh niệm) đề tránh bỏ nó. 

(17) Người có sự định-tâm sai lạc (tà định) thì có sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định) để tránh bỏ nó. 

(18)Người có sự hiểu-biết sai lạc (tà tri) thì có sự hiểu-biết đúng đắn 
(chánh tri) đề tránh bỏ nó. 

(19)Người có sự giải-thoát sai lạc thì có sự giải-thoát đúng đắn để 
tránh bỏ nó. 

(20) Người có sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm và thụy miên) thì có 
sự không-bị sự đò-đẫn và buồn-ngủ đề tránh bỏ nó. 

(21) Người có sự bắt-an và hồi-tiếc (trạo hối) thì có sự không bắt-an và 


hôi-tiêc đê tránh bỏ nó. 
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(22)Người có sự nghi-ngờ có trạng thái vượt trên sự nghi-ngờ (sự biết 


chắc; sự tự tin) để tránh bỏ nó. 
(23) Người có sự tức-giận thì có sự không tức-giận để tránh bỏ nó. 
(24) Người có sự thù-ghét thì có sự không thù-ghét đề tránh bỏ nó. 


(25)Người có sự khinh-thường thì có sự không khinh-thường (tôn 
trọng) để tránh bỏ nó. 


(26) Người có sự xắc-xược thì có sự không xắc-xược đề tránh bỏ nó. 
(27) Người có sự ghen-ty thì có sự không ghen-ty để tránh bỏ nó. 
(28) Người có sự hám-lợi thì có sự không hám-lợi để tránh bỏ nó. 
(29) Người có sự lừa-dối thì có sự không lừa-dối để tránh bỏ nó. 


(30) Người có sự xảo-trá thì có sự không xảo-trá để tránh bỏ nó. 


(31)Người có sự ngang-ngạnh thì có sự không ngang-ngạnh để tránh 
bỏ nó. 

(32) Người có sự kiêu-ngạo thì có sự không kiêu-ngạo để tránh bỏ nó. 

(33) Người có sự khó được khuyên-bảo thì có sự dễ được khuyên-bảo 
đề tránh bỏ nó. 

(34) Người có sự có bạn-xấu thì có sự có bạn-tốt để tránh bỏ nó. 


(35)Người có sự lơ-tâm phóng dật thì có sự chuyên-chú để tránh bỏ 


rẻ 


nƠ. 
(36) Người có sự bất-tín thì có sự thành-tín để tránh bỏ nó. 


(37) Người có sự không biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức) thì có sự biết 
xâu-hỗ để tránh bỏ nó. 

(38) Người có sự không biết sợ-hãi việc làm sai trái thì có sự biết sợ- 
hãi việc làm sai trái để tránh bỏ nó. 


(39) Người có sự ít học-hiều thì có sự học-hiều nhiều để tránh bỏ nó. 
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(40) Người có sự lười-biếng thì có sự phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để 


tránh bỏ nó. 

(41)Người có sự không chánh-niệm thì có sự thiết lập sự chánh-niệm 
để tránh bỏ nó. 

(42) Người có sự thiếu trí-tuệ thì có sự tích đắc trí-tuệ để tránh bỏ nó. 


(43)Người có sự cố chấp theo những quan-điểm của mình, là người 
khăng khăng nắm giữ chúng và rất khó từ bỏ chúng thì có sự không cố 
chấp theo những quan-điểm này nọ của mình, sự không khăng khăng nắm 


giữ chúng và sự dễ dàng từ bỏ chúng, đề tránh bỏ nó. 


(Đường Hướng Thượng) 


15. “Này Cunda, giống như tất cả những trạng thái bất thiện đều dẫn 
dắt đi xuống và tất cả những trạng thái đều dẫn dắt đi lên (hướng thượng); 
cũng giống như vậy: 


(1) Người có sự hung-dữ thì có sự không hung-dữ dẫn dắt người đó 
hướng thượng. 


(2) Người có sự sát-sinh thì có kiêng cữ sát-sinh dẫn dắt người đó 
hướng thượng. 


(3)— (43) Người có sự ... //iếp tục thứ tự như mục kế trên, cho đến:J 


(44) Người có sự cố chấp theo những quan-điểm của mình, là người 
khăng khăng nắm giữ chúng và rất khó từ bỏ chúng thì có sự không cố 
chấp theo những quan-điểm này nọ của mình, sự không khăng khăng nắm 


giữ chúng và sự dễ dàng từ bỏ chúng, dẫn dắt người đó hướng thượng. 


(Đường Dập Tắt) 


16. “Này Cunda, rằng một người bản thân mình đang lún xuống vũng 
lầy thì không thể nào kéo cứu người khác cũng đang lún xuống vũng lầy 
đó; rằng một người bản thân mình không đang bị lún xuống vũng lầy thì 
có thê kéo cứu người khác cũng đang lún xuống vũng lầy đó. Rằng một 
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người bản thân mình không được thuần hóa, không được kỷ cương (bằng 
giới luật), [với những ô-nhiễm] không được dập tắt thì không thể nảo 
thuần hóa người khác, kỷ cương người khác, và giúp dập tắt [những ô- 
nhiễm của người khác]; rằng một người bản thân mình đã được thuần hóa, 
đã được kỷ cương, [với những ô-nhiễm] đã được dập tắt thì có thể thuần 
hóa người khác, kỷ cương người khác, và giúp dập tắt [những ô-nhiễm 
của người khác]. Cũng giống như vậy: 


(1) Người có sự hung-dữ thì có sự không hung-dữ (hiền từ) để (được 
dùng để, nhờ đó) dập tắt nó.!? 


(2) Người có sự sát-sinh thì có sự kiêng cữ sát-sinh để dập tắt nó. 


(3)— (43) Người có sự ... tiếp tục thứ tự như mục l4. ở trên, cho 
đến:J 

(44) Người có sự cố chấp theo những quan-điểm của mình, là người 
khăng khăng nắm giữ chúng và rất khó từ bỏ chúng thì có sự không cố 
chấp theo những quan-điểm này nọ của mình, sự không khăng khăng nắm 


giữ chúng và sự đễ dàng từ bỏ chúng, để dập tắt nó. 


(Kết Luận) 


17. “Này Cunda, đường lỗi thanh-tây đã được ta chỉ dạy, đường lối 
khuynh-hướng của tâm đã được ta chỉ dạy, đường lối tránh-bỏ đã được ta 
chỉ dạy, đường lối dẫn dắt hướng thượng đã được ta chỉ dạy, và đường lối 
dập tắt đã được ta chỉ dạy. 


18. “Những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì lòng bi-mẫn đối 
với những đệ tử của mình vì mong muốn họ được phúc-lợi, thì ta đã làm 
xong đối với thầy, này Cunda.!!3 Đây có những gốc cây, kia có những 
chòi trống. Các thầy hãy thiền tập, không trì hoãn, này Cunda, đừng để 
sau này phải hồi tiếc.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Đại Cunda đã hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


09. KINH CHÁNH KIÊN 
(Sammadifthi Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó ngài Xá- 


lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu”——“Dạ, thưa đạo hữu”, 


các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều này: 


2. “Này các đạo hữu, thường nghe nói “người có chánh-kiến, người có 
chánh-kiến”. Theo cách nào một đệ tử thánh thiện là người có chánh-kiến 
(cách-nhìn đúng đắn), cách-nhìn của người đó là chánh thăng, là người có 
niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực 
(chân pháp) này?”1⁄4 


“Thiệt tình, thưa đạo hữu, chúng tôi đã đi từ xa đến đây là để học hỏi 
từ thầy Xá-lợi-phất ý-nghĩa của điều vừa nói trên. Sẽ tốt lành nếu thầy Xá- 
lợi-phất giảng giải cho chúng tôi ý-nghĩa của điều này. Sau khi nghe được 


từ thầy, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Được tồi, này các đạo hữu, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ 
nói.”—“Dạ, thưa đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói 
điều này: 


(1)- (Thiện và Bắt Thiện) 


3. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự bất thiện 
và gốc-rễ của sự bất thiện, sự thiện và gốc-rễ của sự thiện, theo cách như 
vậy người đó là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh 
thăng, là người có niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới 
Giáo Pháp đích thực này. 

4. “Và, này các đạo hữu, cái gì là sự bất thiện, cái gì là gốc-rễ của sự 
bất thiện; cái gì là sự thiện, cái gì là gốc-rễ của sự thiện? Sát-sinh là bất 


thiện; gian-cắp là bất thiện, tà-dâm tà dục là bất thiện, nói-dối nói láo là 
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bất thiện; nói lời hiểm-độc là bất thiện; nói lời gắt-gỏng nạt nộ là bất 
thiện; nói lời tán-đóc vô ích là bất thiện; sự thèm-khát là bắt thiện; sự ác-ý 
là bất thiện; cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là bất thiện. Đây được gọi là sự bất 


thiện,Hễ 


5. “Và cái gì là gốc-rễ của sự bất thiện? Tham là gốc-rễ của sự bất 
thiện; sân là gốc-rễ của sự bất thiện; si là sốc-rễ của sự bất thiện. Đây 
được gọi là gốc-rễ của sự bất thiện. !19 

6. “Và cái gì là sự thiện? Sự kiêng cữ sát-sinh là thiện; kiêng cữ gian- 
cắp là thiện; kiêng cữ tà-dâm tà dục là thiện; kiêng cữ nói-dối nói láo là 
thiện; kiêng cữ nói lời hiểm-độc là thiện; kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ 
là thiện; kiêng cữ nói lời tán-dóc vô ích là thiện; kiêng cữ sự thèm-khát là 
thiện; kiêng cữ sự ác-ý là thiện; cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) là thiện. 


Đây được gọi là sự thiện.!!” 


7. “Và cái gì là gôc-rễ của sự thiện? Sự vô-tham là gốc-rễ của sự thiện; 
vô-sân là gốc-rễ của sự thiện; vô-si là gôc-rễ của sự thiện. Đây được gọi là 


gôc-rê của sự thiện. 


8. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được sự bất thiện và gốc-rễ 
của sự bất thiện, sự thiện và gốc-rễ của sự thiện," thì người đó hoàn toàn 
dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ 
khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân, người đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ân 
tạo ra quan-điểm này nọ (tà kiến) và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng 
sự đẹp bỏ vô-minh và phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí) người 
đó ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ] làm nên sự diệt-khổ.!” [1] 
Theo cách như vậy một đệ tử thánh thiện là người có chánh-kiến, cách- 
nhìn của người đó là chánh thắng, là người có niềm-tin bất lay chuyên vào 
Giáo Pháp, và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(2)- (Dưỡng Chất) 


9, “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hải lòng và vui 


mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
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hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, 


này các đạo hữu.” 


10. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được dưỡng-chắt, 
nguồn-gốc của dưỡng-chất, sự chấm-dứt của dưỡng-chất, và con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt dưỡng-chất, thì theo cách như vậy người đó là một 
người có chánh-kiến ... đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

11. “Và cái gì là dưỡng-chất, cái gì là nguồn-gốc của dưỡng-chất, cái gì 
sự chấm-dứt của dưỡng-chất, và cái gì con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
dưỡng-chất? Có bốn loại dưỡng-chất để duy trì những chúng sinh đã hiện 
thành và để trợ giúp cho những chúng sinh sẽ hiện thành.!?° Bốn đó là gì? 
Đó là: (¡) dưỡng-chất là thức ăn vật chất, thô hay tinh; (ii) sự tiếp-xúc là 
thứ hai; (11) sự cố-ý (tư) của tâm là thứ ba; và (iv) thức là thứ tư. Hễ có 
khởi sinh dục-vọng là có sự khởi sinh đưỡng-chất. Khi chấm dứt dục-vọng 
là có sự chấm dứt dưỡng-chất. Con-đường dẫn tới sự chấm dứt dưỡng- 
chất chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn), 
chánh tư-duy (ý-định đúng đắn), chánh-ngữ (lời-nói đúng đắn), chánh- 
nghiệp (hành-động đúng đắn), chánh-mạng (sự mưu-sinh đúng đắn), 
chánh tinh-tấn (sự nỗ-lực đúng đắn), chánh-niệm (sự tâm-niệm đúng đắn), 
và chánh-định (sự định-tâm đúng đắn). 


12. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được dưỡng-chất, nguồn- 
gốc của dưỡng-chất, sự chấm-dứt dưỡng-chất, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt dưỡng-chất, thì người đó hoàn toàn dẹp bỏ khuynh-hướng tiềm- 
ấn (tùy miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra 
sân, người đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ấn tạo ra quan-điểm này nọ (tà 
kiến) và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng sự đẹp bỏ vô-minh và phát 
khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí), người đó ngay trong kiếp này [tại 
đây và bây giờ] làm nên sự diệt-khôổ. [2] Cũng theo cách này một đệ tử 
thánh thiện là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó là chánh 
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thăng, là người có niềm-tin bất lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã đạt tới 
Giáo Pháp đích thực này.” 


(3)- (Bốn Diệu Để) 


13. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 
này các đạo hữu.” 


14. “Này các đạo hữu, khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự khổ, 
nguồn-gốc khổ, sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ 
[tứ diệu đé], thì theo cách như vậy người đó là một người có chánh-kiến 
... Và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

15. “Và cái gì là sự khô, cái gì là nguồn-gốc khổ, cái gì là sự chấm-dứt 
khổ, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ? Sinh là khổ; già là 
khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, 
và tuyệt vọng là khổ; không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn, 
năm uẫn bị [tác động bởi sự] dính-chấp là khổ. Đây được gọi là sự khổ. 


16. “Và cái gì là nguồn-gốc khổ? Đó là dục-vọng (ái), nó đưa đến sự tái 
hiện-hữu, được đi kèm với khoái-lạc và nhục-dục, và đi tìm khoái-lạc chỗ 
này chỗ nọ; đó là, dục-vọng khoái-lạc giác-quan (dục ái), dục-vọng muốn 
được (liên tục) hiện-hữu (hữu ái), và dục-vọng muốn không hiện-hữu (phi 


hữu ái). Đây được gọi là nguồn-gốc khô. 


l7. “Và cái gì là sự chấm-dứt khổ? Đó là sự phai biến sạch sẽ và sự 
chấm dứt, sự đẹp bỏ, sự từ bỏ, sự buông bỏ, và sự từ chối dục-vọng đó. 
Đây được gọi là sự chấm-dứt khổ. 

18. “Và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ? Đó chính là Bát 
Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến.... chánh-định. Đây được gọi là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 
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19. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy hiểu được sự khổ, nguồn-gốc 
khổ, sự chấm-dứt khổ, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ ... ngay 
trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [3] Cũng theo cách này một đệ tử 
thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực 


` ”? 


này. 


(4)- (Sự Già-Chết) 


20. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 
này các đạo hữu.” 


21. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được s giả-chế: [lão tử], nguồn-gốc 
sự già-chết, sự chấm-dứt sự già-chết, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự già-chết, thì theo cách như vậy người đó là một người có chánh-kiến ... 
và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này.'?! 


22. “Và cái gì là sự già-chết, cái gì là nguồn-gốc sự già-chết, cái gì là sự 
chấm-dứt sự già-chết, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự già- 
chết? Sự giả của chúng sinh nằm trong mọi tầng lớp khác nhau của chúng 
sinh, tuổi già của họ, răng gãy, tóc bạc, da nhăn nheo, sự sống xuống dốc, 
các căn suy yêu— đây được gọi là sự già. Sự chết đi của chúng sinh nằm 
trong mọi tầng lớp khác nhau của chúng sinh, mọi chúng sinh đều qua đời, 
tan rã, biễn mất, chết đi, hết thời gian kiếp sống (mạng chung, hết kiếp), 
sự tan rã của năm-uẩn,'!?? xác thân nằm xuống— đây được gọi là sự chết. 
Như vậy sự già này và sự chết này là điều được gọi là sự già-chết. Hễ có 
khởi sinh sự sinh là có sự già-chết. Khi chấm dứt sự-sinh là chấm dứt 
(không còn) sự già-chết. Và con-đường dẫn tới sự chấm đứt sự già-chết 
chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


23. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự già-chết, nguồn-gốc sự già- 


chết, sự châm-dứt sự già-chết, và con-đường dẫn tới sự châm dứt sự già- 
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chết ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [4] Cũng theo cách này 
một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp 
đích thực này.” 


(5)- (Sự Sinh) 


24. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hải lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, 
này các đạo hữu.” 


25. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự sinh [sinh], nguồn-gốc sự 
sinh, sự chấm-dứt sự sinh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh, thì 
theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này. 


26. “Và cái gì là sự sinh, cái gì là nguồn-gốc sự sinh, cái gì là sự chấm- 
dứt sự sinh, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh? Sự (tái) 
sinh của chúng sinh nằm trong mọi tầng lớp của chúng sinh, sự chuẩn bị 
sinh ra của họ, sự kết tụ [trong bào thai], sự sinh tạo, sự hiện thị của năm- 
uấn, sự hình thành các cơ-sở để tiếp-xúc (sáu nội xứ, sáu giác quan)!23— 
đây được gọi là sự sinh. Hễ có khởi sinh sự hiện-hữu là có sự sinh. Khi 
chấm-dứt sự hiện-hữu là chấm dứt sự sinh. Và con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt sự sinh chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 

27. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự sinh, nguôn-gốc sự sinh, sự 
chắm-dứt sự sinh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự sinh ... ngay trong 
kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [5] Cũng theo cách này một đệ tử thánh 
thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(6)- (Sự Hiện Hữu) 


28. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 


mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
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hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


29. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự biện-hữu [hữu], nguồn-gốc 
sự hiện-hữu, sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự hiện-hữu, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và 
đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

30. “Và cái gì là sự hiện-hữu, cái gì là nguồn-gốc sự hiện-hữu, cái gì là 
sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
hiện-hữu? Có ba loại sự hiện-hữu: sự hiện-hữu trong cõi dục-giới, sự hiện- 
hữu trong cõi sắc-giới, và sự hiện-hữu trong cõi vô-sắc giới.!?“ Hễ có khơi 
sinh sự dính-chấp là khởi sinh sự hiện-hữu. Khi chấm dứt sự dính-chấp là 
chấm dứt sự hiện-hữu. Con đường dẫn tới sự chấm dứt sự hiện-hữu chính 


là Bát Thánh Đạo này; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


31. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự hiện-hữu, nguồn-gốc sự 
hiện-hữu, sự chấm-dứt sự hiện-hữu, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự 
hiện-hữu ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [6] Cũng theo cách 
này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo 
Pháp đích thực này.” 


(7)- (Sự Dính-Chấp) 


32. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


33. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự đính-chấp [thủ], nguồn-gốc 
sự dính-chấp, sự chấm-dứt sự dính-chấp, và con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt sự dính-chấp, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến 
... Và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 
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31. “Và cái gì là sự dính-chấp, cái gì là nguồn-gốc sự dính-chấp, cái gì 
là sự chấm-dứt sự dính-chấp, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự dính-chấp? Có bốn loại sự dính-chấp: (ï) sự dính-chấp vào những 
khoái-lạc giác-quan (dục thủ), (1) sự dính-chấp vào những quan-điểm này 
nọ (tà-kiến thủ), (ii) sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, 
cúng bái, và những thệ nguyện” (giới-cắm thủ), và (1v) sự dính-chấp theo 
thuyết hữu ngã (ngã thuyết thủ).!2" Hễ có khởi sinh dục-vọng là khởi sinh 
sự dính-chấp. Khi chấm dứt dục-vọng là chấm dứt sự dính-chấp. Con 
đường dẫn tới sự chấm dứt sự sự dính-chấp chính là Bát Thánh Đạo này; 


đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


35. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự dính-chấp, nguồn-gốc sự 
dính-chấp, sự chấm-dứt sự dính-chấp, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự dính-chấp ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khố. [7] Cũng theo 
cách này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới 
Giáo Pháp đích thực này.” 


(8)- (Dục Vọng) 


36. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


37. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được đực-vọng [ái], nguồn-gốc dục- 
VỌNø, Sự chấm-dứt dục-vọng, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục- 
vọng, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này. 


36. “Và cái gì là dục-vọng, cái gì là nguôn-gôc dục-vọng, cái gì là sự 
châm-dứt dục-vọng, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục- 
vọng? Có sáu loại dục-vọng: dục-vọng vì những hình-sắc (sắc ái), dục- 


vọng vì những âm-thanh (thanh ái), dục-vọng vì những mùi-hương (hưing 
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ái), dục-vọng vì những mùi-vỊị (vị ái), dục-vọng vì những thứ hữu-hình 
tiếp xúc (xúc ái), và dục-vọng vì những đối-tượng của tâm (tâm pháp 
ái). Hễ có khởi sinh cảm-giác (thọ) là có khởi sinh dục-vọng (ái). Khi 
chấm dứt cảm-giác là chấm dứt dục-vọng. Và con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt dục-vọng chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm chánh-kiến ... chánh-định. 


39. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được dục-vọng, nguồn-gốc dục- 
VỌnØ, Sự chấm-dứt dục-vọng, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt dục-vọng 
... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [8] Cũng theo cách này một 
đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích 
thực này.” 


(9)- (Cảm Giác) 


40. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, 


này các đạo hữu.” 


4I. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được cảm-giác [thọ], nguồn-gốc 
cảm-giác, sự chấm-dứt cảm-giác, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm- 
giác, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này. 

4. “Và cái gì là cảm-giác, cái gì là nguồn-gốc cảm-giác, cái gì là sự 
chấm-dứt cảm-giác, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác? 
Có sáu loại cảm-giác: cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc mắt (nhãn xúc thọ), 
cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc tai (nhĩ xúc thọ), cảm-giác sinh ra từ sự 
tiếp-xúc mũi (tỷ xúc thọ), cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc 
thọ), cảm-giác sinh ra từ sự tiếp-xúc thân (thân xúc thọ), và cảm-giác sinh 
ra từ sự tiếp-xúc tâm (tâm xúc thọ). Hễ có khởi sinh sự tiếp-xúc (xúc) thì 


khởi sinh cảm-giác (thọ). Khi chấm dứt sự tiếp-xúc là chấm dứt cảm-giác. 
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Và con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác chính là Bát Thánh Đạo; đó 


gồm chánh-kiến ... chánh-định. 


43. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được cảm-giác, nguồn-gốc cảm- 
giác, sự chấm-dứt cảm-giác, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt cảm-giác 
... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khô. [9] Cũng theo cách này một 
đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích 
thực này.” 


(10)- (Sự Tiếp Xúc) 


44. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 
này các đạo hữu.” 


45. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sự ứiếp-xúc [xúc], nguồn-gốc 
sự tiếp-xúc, sự chấm-đứt sự tiếp-xúc, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
sự tiếp-xúc, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và 
đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

46. “Và cái gì là sự tiếp-xúc, cái gì là nguồn-gốc sự tiếp-xúc, cái gì là sự 
chấm-dứt sự tiếp-xúc, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự tiếp- 
xúc? Có sáu loại sự tiếp-xúc: Sự tiếp-xúc mắt (nhãn xúc), sự tiếp-xúc tai 
(nhĩ xúc), sự tiếp-xúc mũi (tỷ thức), sự tiếp-xúc lưỡi (thiệt xúc), sự tiếp- 
xúc thân (thân xúc), và sự tiếp-xúc tâm (tâm xúc).!?” Hễ có khởi sinh sáu 
CƠ-SỞ tiếp xúc (sáu nội xứ, sáu giác-quan, lục căn) thì khởi sinh sự tiếp- 
xúc (xúc). Khi chấm đứt sáu cơ-sở tiếp xúc là chấm đứt sự tiếp-xúc. Và 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt sự tiếp-xúc chính là Bát Thánh Đạo; đó 
gồm chánh-kiến ... chánh-định. 


4/. “Khi một đệ tử thánh thiện hiệu được sự tiêp-xúc, nguôn-gôc sự tiêp- 
xúc, sự chấm-dứt sự tiễp-xúc, và con-đường dẫn tới sự châm dứt sự tiếp- 


xúc ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [10] Cũng theo cách này 
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một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp 
đích thực này.” 


(11)- (Sáu Cơ-Sở) 


48. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 
này các đạo hữu.” 


49. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sáu cơ-sở tiếp-xúc (sáu giác- 
quan, sáu căn, lục căn), nguồn-gốc sáu cơ-sở, sự chấm-dứt sáu cơ-sở, và 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ-sở, thì theo cách như vậy người đó 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

50. “Và cái gì là sáu cơ-sở, cái gì là nguồn-gốc sáu cơ-sở, cái gì là sự 
chấm-dứt sáu cơ-sở, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ- 
sở? Có sáu loại sáu cơ-sở này (đề tiếp xúc): cơ-sở mắt (nhãn xứ), cơ-sở tai 
(nhĩ xứ), cơ-sở mũi (tỷ xứ), cơ-sở lưỡi (thiệt xứ), cơ-sở thân (thân xứ), và 
cơ-sở tâm (tâm xứ).!28 Hễ có khởi sinh phần danh-sắc (danh sắc) thì khởi 
sinh sáu cơ-sở để tiếp xúc (sáu xứ). Khi chấm dứt phần danh-sắc là chấm 
dứt sáu cơ-sở. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt sáu cơ-sở chính là Bát 
Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


51.“Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được sáu cơ-sở (để tiếp-xúc), 
nguồn-gốc sáu cơ-sở, sự chấm-dứt sáu co-sở, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt sáu cơ-sở ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khố. [11] Cũng 
theo cách này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(12)- (Phần Danh-Sắc) 


52. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 


mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
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hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


53. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được phần đanh-sắc [danh sắc], 
nguồn-gốc phần danh-sắc, sự chấm-dứt phần danh-sắc, và con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt phần danh-sắc, thì theo cách như vậy người đó là người 
có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. '?2 


5%. “Và cái gì là phần danh-sắc, cái gì là nguồn-gốc phần danh-sắc, cái 
øì là sự chấm-dứt phần danh-sắc, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt phần danh-sắc? Cảm-giác (thọ), nhận-thức (tưởng), sự cô-ý (hành), sự 
tiếp-xúc (xúc), và sự chú-tâm (tác ý)—những đây được gọi là phần tâm- 
thần (phần danh). Bốn yếu-tố (vật chất) lớn (tứ đại) và những thể vật chất 
phái sinh tứ bốn yếu-tô lớn đó—những đây được gọi là phần vật-chất 
(phần sắc). Như vậy phần tâm-thần (danh) này và phần vật-chất (sắc) này 
là cái được gọi là phần danh-sắc. Hễ có khởi sinh thức thì khởi sinh phần 
danh-sắc. Khi chấm dứt thức là chấm dứt phần danh-sắc. Và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt phần danh-sắc chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: 
chánh-kiến ... chánh-định. 


55. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được phần danh-sắc, nguồn-gốc 
phần danh-sắc, sự chắm-dứt phần danh-sắc, và con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt phần danh-sắc ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khổ. [12] Cũng 
theo cách này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(13)- (Thức) 


56. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 
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57. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được /#c [thức], nguồn-gốc thức, 
sự chấm-dứt thức, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức, thì theo cách 
như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích 
thực này. 

58. “Và cái gì là thức, cái gì là nguồn-gốc thức, cái gì là sự chấm-dứt 
thức, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức? Có sáu loại thức: 
thức mắt (nhãn thức), thức tai (nhĩ thức), thức mũi (tỷ thức), thức lưỡi 
(thiệt thức), thức thân (thân thức), và thức tâm (tâm thức).!*° Hễ có khởi 
sinh những sự tạo-tác cô ý (hành) thì có khởi sinh thức. Khi chấm dứt 
những sự tạo-tác cô ý là chấm dứt thức. Và con đường dẫn tới sự chấm 
dứt thức chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 


59. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được thức, nguồn-gốc thức, sự 
chấm-dứt thức, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt thức ... ngay trong kiếp 
này làm nên sự diệt-khổ. [13] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện là 
một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(14)- (Những Sự Tạo-Tác Có Ý) 


60. ““Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hải lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”—“Có, 


này các đạo hữu.” 


61. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những sự tạo-tác cố ý [hành], 
nguồn-gốc những sự tạo-tác cố ý, sự chấm-dứt những sự tạo-tác cố ý, và 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác cố ý, thì theo cách như 
vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực 


` 


này. 
62. “Và cái gì là những sự tạo-tác cô ý, cái gì là nguôn-gôc những sự 
tạo-tác cô ý, cái gì là sự châm-dứt những sự tạo-tác cô ý, và cái gì là con- 


đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác cô ý? Có ba loại sự tạo-tác cô 
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ý: những sự tạo-tác cô ý của thân (thân hành), những sự tạo-tác cố ý của 
lời-nói (khẩu hành), những sự tạo-tác cỗ ý của tâm (tâm hành).!3' Hễ có 
khởi sinh vô-minh thì khởi sinh những sự tạo-tác cô ý (hành). Khi chấm 
dứt vô-minh là chấm dứt những sự tạo-tác cô ý. Và con đường dẫn tới sự 
chấm dứt những sự tạo-tác cô ý là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... 
chánh-định. 


63. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những sự tạo-tác cố ý, nguồn- 
sốc những sự tạo-tác cô Ý, SỰ chấm-dứt những sự tạo-tác cô Ý, Và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt những sự tạo-tác cô ý ... ngay trong kiếp này 
làm nên sự điệt-khô. [14] Cũng theo cách này một đệ tử thánh thiện là một 
người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 


(15)- (Vô Minh) 


G1. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


65. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được vô-zinh [vô minh], nguồn-gốc 
vô-minh, sự chấm-dứt vô-minh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô- 
minh, thì theo cách như vậy người đó là người có chánh-kiến ... và đã đạt 
tới Giáo Pháp đích thực này. 

66. “Và cái gì là vô-minh, cái gì là nguồn-gốc vô-minh [vô minh], cái gì 
là sự chấm-dứt vô-minh, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô- 
minh? Không biết sự khổ, không biết nguồn-gốc khổ, không biết con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ— đây được gọi là sự vô-minh. Hễ có khởi 
sinh những ô-nhiễm (lậu hoặc) thì khởi sinh sự vô-minh. Khi chấm dứt 
những ô-nhiễm là chấm dứt sự vô-minh. Và con đường dẫn tới sự chấm 
dứt sự vô-minh là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến ... chánh-định. 
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G7. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được vô-minh, nguồn-gốc vô-minh, 
sự chấm-dứt vô-minh, và con-đường dẫn tới sự chấm dứt vô-minh (vô 
minh tận) ... ngay trong kiếp này làm nên sự diệt-khố. [15] Cũng theo cách 
này một đệ tử thánh thiện là một người có chánh-kiến ... và đạt tới Giáo 


Pháp đích thực này.” 


(16)- (Những Ô-Nhiễm) 


68. “Thật tốt lành, này đạo hữu”, các Tỳ kheo nói, và họ hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. Rồi họ hỏi thầy ấy thêm một câu 
hỏi: “Nhưng, này đạo hữu, có cách nào khác theo đó một đệ tử thánh thiện 
là người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này?”——“Có, 


này các đạo hữu.” 


69. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những ô-nhiễm [lậu hoặc], 
nguôn-gốc những ô-nhiễm, sự chấm-dứt những ô-nhiễm, và con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm, thì theo cách như vậy người đó là 
người có chánh-kiến ... và đã đạt tới Giáo Pháp đích thực này. 

70. “Và cái gì là những ô-nhiễm, cái gì là nguồn-gốc những ô-nhiễm, cái 
gì là sự chấm-dứt những ô-nhiễm, và cái gì là con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt những ô-nhiễm? Có ba loại ô-nhiễm (chính) này: ô-nhiễm của/do 
tham-muốn khoái-lạc giác-quan (dục lậu), ô-nhiễm của/do sự hiện-hữu 
(hữu lậu), và ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). Hễ có khởi sinh vô- 
minh thì khởi sinh những ô-nhiễm (lậu hoặc).!?? Khi chấm dứt vô-minh là 
chấm dứt những ô-nhiễm. Và con đường dẫn tới sự chấm dứt những ô- 
nhiễm chính là Bát Thánh Đạo; đó gồm: chánh-kiến, chánh tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh tinh-tắn, chánh-niệm, và chánh- 
định. 


7I. “Khi một đệ tử thánh thiện hiểu được những ô-nhiễm, nguồn-gốc 
những ô-nhiễm, sự chấm-dứt những ô-nhiễm, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt những ô-nhiễm (lậu tận), thì người đó hoàn toàn đẹp bỏ khuynh- 


hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham, người đó xóa bỏ khuynh-hướng 
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tiềm-ân tạo ra sân, người đó loại bỏ khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra quan- 
điểm này nọ (tà kiến) và sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), và bằng sự đẹp bỏ vô- 
minh và phát khởi trí-biết đích thực (minh, chân trí), người đó ngay trong 
kiếp nảy [tại đây và bây giờ] làm nên sự diệt-khổ. [16] Cũng theo cách 
này một đệ tử thánh thiện là người có chánh-kiến, cách-nhìn của người đó 
là chánh thăng, là người có niềm-tin bắt lay chuyển vào Giáo Pháp, và đã 
đạt tới Giáo Pháp đích thực này.” 

Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo đã hài lòng và vui 


mừng với lời nói của thầy Xá-lợi-phắt. 


10. KINH CÁC NÈN TẢNG CHÁNH NIỆM 
(Saiipafthana Sutta) 


l. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ 
Kưmu trong một thị trấn tên Kammäãsadhamma của những người Kuru. 
Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo”—— 
“Dạ, thưa đức Thế Tôn”, họ đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


135 dẫn đến sự thanh lọc 


2. “Này các Tỳ kheo, đây là con đường trực tiếp 
của chúng sinh, để vượt qua buôn sâu và ai oán (than khóc), để làm phai 
biến sự khổ-đau và ưu-phièn, để đạt tới phương-cách đích thực, để chứng 
ngộ Niết-bàn— được gọi là “bốn nền tảng (của sự/đề thiết lập sự) chánh- 
niệm” (tứ niệm xứ).!?%% 

3. “Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo!#”” an trú quán 
sát thân là một thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác) và có chánh-niệm, sau 
khi đã khống chế sự thèm-muốn (tham; thích, muốn, khoái, yêu, áI) vả sự 
ưu-phiền (ưu, bực, không thích, chán, nản, buồn, phiền, kháng cự, ác ý) 
đối với thế giới.!⁄# Người đó an trú quán sát những cảm-giác là những 
cảm-giác, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã 
khống chế sự thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó an trú 
quán sát tâm là tâm, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau 
khi đã khống chế sự thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới. Người đó an 
trú quán sát những giáo pháp là những giáo pháp [các pháp, các pháp 
thuộc giáo lý, những hiện-tượng như giáo lý; những hiện-tượng nói 
chung], nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), và có chánh-niệm, sau khi đã 


khống chế sự thèm-muốn và ưu-phiền đối với thế giới.!°? 
I- (Quán Sát THÂN) 


(I. Sự Chánh-Niệm Hơi-Thở) 


4. “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 


thân là một thân? Ở đây một Tỳ kheo sau khi đi vô rừng, hay tới một gốc 
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cây hay một chòi trống, ngồi xuống: sau khi đã ngồi tréo chân, giữ lưng 
thăng đứng, và đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, rồi chỉ có chánh- 
niệm người đó thở-vô, có chánh-niệm người đó thở-ra. (¡) Thớ-vô dài, 
người đó biết: “Ta thở-vô dài”; hoặc thở-ra dài, người đó biết: “Ta thở-ra 
dài”. (¡) Thở-vô ngắn, người đó biết: “Ta thỏ-vô ngắn”; hoặc thở-ra ngắn, 
người đó biết: “Ta thở-ra ngắn'.!'° (ii) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ 
thở-vô trong sự trải nghiệm toàn thân”; người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ 
thở-ra trải nghiệm toàn thân'.!“' (iv) Người đó tập luyện như vầy: “Ta sẽ 
thở-vô trong sự làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành)”; người đó tập 


luyện như vầy: “Ta sẽ thở-ra làm lắng dịu sự tạo-tác của thân'.!2 


- “Giống một người thợ tiện [hay người phụ việc của ông], khi tiện 
một vòng dài, (người đó) biết: “Ta tiện một vòng dải”; hoặc, khi tiện một 
vòng ngăn, biết: “Ta tiện một vòng ngắn”. Cũng giống như vậy, khi thở-vô 
đài, người tu biết: “Ta thở-vô đài”; hoặc, khi thở-vô ngắn, người tu biết: 
“Ta thỏ-vô ngắn'....... Người đó tập luyện như vây: “Ta sẽ thỏ-vô làm 


lăng lặn sự tạo-tác của thân. 


(minh-sát) 


5. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, hoặc người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên ngoài, hoặc 
người đó an trú quán sát thân là một thân ở cả bên trong và bên ngoài.!“3 
Hoặc lúc khác người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong thân, 
hoặc người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân. !“ Hoặc 
lúc khác sự chánh-niệm rằng “có một thân” đơn giản được thiết lập bên 
trong người đó tới mức cần thiết để có (duy trì) được sự thuằần-biết (chỉ 
đơn thuần biết) và sự chánh-niệm liền tục.'“Š Và người đó sống độc lập, 
không dính-chấp gì trong thế giới. Đây là cách một Tỳ kheo an trú quán 


sát thân là một thân. 


(2. Bốn Tư Thế của Thân) 
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6. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, khi đang đi một Tỳ kheo biết: “Ta đang 
đi'; khi đang đứng, người đó biết: “Ta đang đứng'; khi đang ngồi, người 
đó biết: “Ta đang ngôi”; khi đang nằm, người đó biết: “Ta đang nằm”; hoặc 


người đó biết rõ mỗi tư thế nào thân mình đang ở trong đó. !49 


7. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả ở bên trong và bên ngoài ... Người đó sống độc 
lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an 


trú quán sát thân là một thân. 


(3. Sự Rõ- Biết Hoàn Toàn) 


8. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người hành động với sự 
rõ-biết hoàn toàn (luôn tỉnh giác, hằng biết, thường biết) khi đang đi tới và 
đang đi lại; người đó hành động với sự rõ-biết;!“ người đó hành động với 
sự rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thắng hoặc đang nhìn hướng khác; 
người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang co tay chân hoặc 
đang duỗi tay chân; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang 
mặc quần áo hoặc khi đang mang cà-sa và bình bát; người đó hành động 
với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang ăn, khi đang uống, đang nhai, hoặc đang 
nếm; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang tiểu tiện hoặc 
khi đang đại tiện; người đó hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang 
bước đi, khi đang đứng, đang ngồi, đang năm, đang thức dậy, đang nói, 
hoặc đang 1m lặng. 

9. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc 
lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an 
trú quán sát thân là một thân. 


(4. .Sự Ô Uễ Không Sạch— Những Bộ Phận Của Thân) 


10 “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này 


từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, nó bao bọc bằng da, chứa đầy 
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những thứ không-sạch: “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phôi, màng treo ruột, bao 
tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước bọt, 


nhớt các khớp xương, và nước tiêu. 148 


- “Giống như một cái bao có hai miệng ở hai đầu chứa đầy nhiều loại 
hạt, như lúa nương, lúa đồng, đậu xanh, hạt mè, gạo trăng, và một người 
có mắt sáng, sau khi mở nó ra sẽ xem xét nó như vây: “đây là lúa nương, 
đây là lúa đồng, đây đậu xanh, đây là hạt mè, đây là gạo trắng'. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này 
từ gót chân trở lên và từ đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong lớp da, chứa 
đầy những thứ ô uế, suy nghĩ như vây: “Trong thân này có: tóc ... nước 
tiểu. 

II.““Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc 
lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an 


trú quán sát thân là một thân. 


(5. Những Yếu- Tô) 


12. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo xem xét hết chính thân này, 
dù nó đang được đặt ở đâu, hay trong tư thế nào, nó gồm có các yếu tố 
như vây: “Trong thân này có yêu tố đất, yếu tô nước, yếu tô lửa, và yếu tố 
gió. 149 

- “Giống như một người bán thịt rành nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] mới giết thịt một con bò và đang ngồi ở ngã tư đường xẻ thịt ra 
từng miếng (như vầy và như vây). Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo xem 
xét chính thân này ... nó gồm có các yếu tô như vây: “Trong thân này có 


yêu tô đât, yêu tô nước, yêu tô lửa, và yêu tô gI1ó.” 


13. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 


trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sông độc 
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lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an 


trú quán sát thân là một thân. 


(6—14. Quán Sát Chín Loại Tử Thị ngoài nghĩa địa) 


14. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thể một Tỳ kheo nhìn thấy trước mặt 
một thi thể bị bỏ ngoài nghĩa địa, (1) đã chết một ngày, hay hai ngày, hay 
ba ngày, bị sình lên, thâm xanh, và chảy nước dơ ối; rồi người đó so sánh 
với chính thân này của mình như vầy: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất 


như vậy, rồi nó cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó. !59 


l5. “Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó sống độc 
lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an 
trú quán sát thân là một thân. 


l6 “Lại nữa, như thê người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị bỏ 
ngoài một nghĩa địa, (2) đang bị cắn xé bởi lũ quạ, diều hâu, kền kèn, chó, 
chó rừng, và nhiều loại giòi bọ; rồi người đó so sánh với chính thân này 
của mình như vầy: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó 


cũng sẽ như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.) 
17“... Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân là một thân. 


1§8.— 24. “Lại nữa, như thể người đó nhìn thấy trước mặt một thi thể bị 
bỏ ngoài nghĩa địa, (3) giờ là một bộ xương còn dính thịt và máu, xương 
được dính với nhau bằng những sợi gân ... (4) giờ là một bộ xương không 
còn thịt còn dính máu, xương được dính với nhau bằng những sợi gân ... 
(5) giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, xương được dính với nhau 
bằng những sợi gân ... (6) giờ là những khúc xương rời ra nằm rải rác đủ 
phía— đây là xương bàn tay, đây là xương bàn chân, đây là xương ống 
quyền, kia là xương đùi, đây là xương hông, kia là xương sống, đây là 
xương sọ—rồi người đó so sánh với chính thân này như vây: “Thân y hệt 
nảy cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó sẽ như vậy, không thoát khỏi kết 
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phận đó. 
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19.— 25. “... Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân là một 
thân. 


26-30. “Lại nữa, này các Tỳ kheo, như thể người đó nhìn thấy trước mặt 
một tử thi bị bỏ ngoài nghĩa địa, (7) giờ là mớ xương khô trăng, có màu 
vôi ... (8) giờ là một mớ xương khô nằm đó hơn một năm, (9) giờ là mớ 
xương bị mục nát và rã tan thành bụi đất— rồi người đó so sánh với chính 
thân này như vây: “Thân y hệt này cũng cùng tính chất như vậy, rồi nó sẽ 
như vậy, không thoát khỏi kết phận đó.” 


(minh sát) 


31.“Theo cách này người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên 
trong, hoặc người đó an trú quán sát thân là một thân ở bên ngoài, hoặc 
người đó an trú quán sát thân là một thân cả ở bên trong và ở bên ngoài. 
Hoặc lúc khác người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong thân, 
hoặc người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong thân, hoặc người đó 
an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân. Hoặc lúc 
khác sự chánh-niệm rằng “có một thân” đơn giản được thiết lập bên trong 
người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự thuần-biết và sự chánh- 
niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế 
giới. Đó cũng là cách một Tỳ kheo an trú quán sát thân là một thân. 


H- (Quán Sát NHỮNG CẢM-GIÁC) 


32.“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
những cảm-giác (thọ) là những cảm-giác?!Š? Ở đây, khi cảm nhận một 
cảm-giác sướng (dễ chịu), người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác 
sướng”; khi cảm nhận một cảm-giác khổ (khó chịu), người đó hiểu: “Tôi 
cảm nhận một cảm-giác khổ”; khi cảm nhận một cảm-giác trung tính 
(không khổ không sướng), người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác 
trung tính." Khi cảm nhận một cảm-giác sướng về thân, người đó hiểu: 


“Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng về thân”; khi cảm nhận một cảm-giác 
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sướng về tâm, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác sướng về tâm”; 
khi cảm nhận một cảm-giác khổ về thân, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận 
một cảm-giác khổ về thân”; khi cảm nhận một cảm-giác khổ về tâm, người 
đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác khổ về tâm'; khi cảm nhận một 
cảm-giác trung tính về thân, người đó hiểu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác 
trung tính về thân”; khi cảm nhận một cảm-giác trung tính về tâm, người 


đó hiệu: “Tôi cảm nhận một cảm-giác trung tính vê tâm'. 


(minh sát) 


33.'“Theo cách này người đó an trú quán sát những cảm-giác là những 
cảm-giác ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những cảm-giác là 
những cảm-giác ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những cảm- 
giác là những cảm-giác cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác người 
đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những cảm-giác, hoặc người 
đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những cảm-giác, hoặc người đó 
an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những cảm- 
giác. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “có sự cảm-giác” đơn giản 
được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy trì) sự 
thuần-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, không 
dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an trú quán sát 


những cảm-giác là những cảm-giác. 


II- (Quán Sát TÂM) 


34.“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
tâm là tâm?!Š* Ở đây một Tỳ kheo hiểu một cái tâm có tham-dục là tâm có 
tham-dục, và một cái tâm không có tham-dục là tâm không có tham-dục. 
Người đó hiểu một cái tâm có sân-giận là tâm có sân-giận, và một cái tâm 
không có sân-giận là tâm không có sân-giận. Người đó hiểu một cái tâm bị 
si-mờ là tâm bị si-mờ và một cái tâm không bị si-mờ là tâm không bị sI- 
mờ. Người đó hiểu một cái tâm bị co cụm (co lại, thụ động) là tâm bị co 


cụm, và một cái tâm bị xao lãng là tâm bị xao lãng. Người đó hiệu một cái 
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tâm được khuếch đại [bao la, cao rộng, cao vời] là tâm được khuếch đại, 
và một cái tâm không được khuếch đại là tâm không được khuếch đại. 
Người đó hiểu một cái tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất, chưa vô 
thượng) là tâm còn có thể vượt trên, và một cái tâm không thể vượt trên 
(cao nhất, vô thượng) là tâm không thể vượt trên. Người đó hiểu một cái 
tâm đạt định là tâm đạt định, và một cái tâm không đạt định là tâm không 
đạt định. Người đó hiểu một cái tâm đã được giải thoát là tâm đã được giải 
thoát, và một cái tâm không được giải thoát là tâm không được giải 
thoát. 


(minh sát) 


35.“Theo cách này người đó an trú quán sát tâm là tâm ở bên trong, 
hoặc người đó an trú quán sát tâm là tâm ở bên ngoài, hoặc người đó an 
trú quán sát tâm là tâm cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác người 
đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong tâm, hoặc người đó an trú quán 
sát bản chất biến-diệt trong tâm, hoặc người đó an trú quán sát cả hai bản 
chất khởi-sinh và biến-diệt trong tâm.!5 Hoặc lúc khác sự chánh-niệm 
rằng “có tâm' đơn giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết 
để có được sự hiểu biết thuần túy và sự chánh-niệm tái tục. Và người đó 
sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách là cách một 


Tỳ kheo an trú quán sát tâm là tâm. 


IV- (Quán Sát NHỮNG GIÁO PHÁP) 
36.“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
những giáo pháp là những giáo pháp [các pháp, các pháp thuộc giáo lý, 
những hiện-tượng như giáo lý; những đối-tượng của tâm; những hiện- 
tượng của tâm]?!Š7 


(1. Năm Chướng Ngại) 
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“Ở đây một Tỳ kheo an trú quán sát năm chướng-ngại (ngũ cái) là 
những giáo pháp.!°® Và theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát năm 
chướng-ngại là những giáo pháp? Ở đây, khi đang có ứham-dục trong 
(tâm) mình, một Tỳ kheo hiểu “Có tham-dục trong ta”; hoặc khi không có 
tham-dục trong mình, người đó hiểu “Không có tham-dục trong ta”; và 
người đó cũng hiểu cách tham-dục chưa khởi sinh (đang) khởi sinh, và 
cách tham-dục đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách tham-dục đã bị trừ bỏ không 
còn khởi sinh trong tương lai. 


“Khi có sự ác-ý trong mình ... Khi có sự đỏ-đẩn và buồn-ngủ (hôn 
trằm thụy miên) trong mình ... Khi có sự bắt-an và hồi-tiếc (trạo hối) 
trong mình ... Khi có sự nghỉ-ngờ trong mình, người đó hiểu “Có sự nghĩ- 
ngờ trong ta”; hoặc khi không có sự nghi-ngờ trong mình, người đó hiểu 
“Không có sự nghi-ngờ trong ta”; và người đó cũng hiểu cách sự nghi-ngờ 
chưa khởi sinh khởi sinh, và cách sự nghi-ngờ đã khởi sinh bị từ bỏ, và 
cách sự nghi-ngờ đã bị từ bỏ không còn khởi sinh trong tương lai. 


(mỉnh sát) 


37.'“Theo cách này người đó an trú quán sát năm chướng-ngại là những 
giáo pháp ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp là 
những giáo pháp ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những giáo 
pháp là những giáo pháp cả ở bên trong và bên ngoài. Hoặc lúc khác 
người đó an trú quán sát bản chất khởi-sinh trong những hiện-tượng, hoặc 
người đó an trú quán sát bản chất biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc 
người đó an trú quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong 
những hiện-tượng. Hoặc lúc khác sự chánh-niệm rằng “Có những giáo 
pháp” đơn giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có 
được (duy trì) sự thuằần-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống 
độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an 
trú quán sát những giáo pháp là những giáo pháp. 


(2. Năm Uẩn) 
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38.“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát năm uấn bị 
[tác động bởi sự] đứnh-chấp (năm thủ uần) là những giáo pháp. ''? Và theo 
cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát năm uần bị dính-chấp là những giáo 
pháp? Ở đây một Tỳ kheo hiểu “Này là thể-sắc (sắc), này là sự khởi-sinh 
của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là cảm-giác (thọ), này là sự khởi- 
sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là nhận-thức (tưởng), này là 
sự khởi-sinh của nó, này là sự biến-diệt của nó; này là những sự tạo-tác 
cố-ý (hành), này là sự khởi-sinh của chúng, này là sự biến-diệt của chúng: 


này là thức (thức), này là sự khởi-sinh của nó, này là sự biên-diệt của nó.” 


39.“Theo cách này người đó an trú quán sát năm-uẩn là những giáo 
pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... Và người đó 
sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách một Tỳ kheo 
an trú quán sát năm uân bị dính chấp như những giáo pháp là những giáo 


pháp. 


(3. Sáu Co-Sở Cảm Nhận) 


40.“Và, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát sứw cø-sở cảm- 
nhận (sáu xứ) như những giáo pháp là những giáo pháp.!“? Và theo cách 
nào một Tỳ kheo an trú quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận là những giáo pháp? 
Ở đây một Tỳ kheo hiểu mắt, người đó hiểu những hình-sắc, và người đó 
hiểu gông-cùm (sự trói buộc) khởi-sinh tùy thuộc vào cả hai; và người đó 
cũng hiểu cách những gông-cùm chưa khởi sinh khởi sinh, và cách những 
gông-cùm đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách gông-cùm đã bị trừ bỏ không 
còn khởi sinh trong tương lai. 

“Người đó hiểu tai, người đó hiểu những âm-thanh ... Người đó hiểu 
biết mũi, người đó hiểu những mùi-hương ... Người đó hiểu biết lưỡi, 
người đó hiểu những mùi-vị ... Người đó hiểu thân, người đó hiểu những 
đối-tượng chạm xúc ... Người đó hiểu tâm, người đó hiểu những hiện- 
tượng thuộc tâm, và người đó hiểu gông-cùm trói buộc khởi-sinh tùy 


thuộc vào cả hai; và người đó cũng hiêu cách những gông-cùm chưa khởi 
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sinh khởi sinh, và cách những gông-cùm đã khởi sinh bị trừ bỏ, và cách 
gông-cùm đã bị trừ bỏ không còn khởi sinh trong tương lai. 

41.“Theo cách này người đó an trú quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận là 
những giáo pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... 
Và người đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách 
một Tỳ kheo an trú quán sát sáu cơ-sở cảm-nhận như những giáo pháp là 


những giáo pháp. 


(4. Bảy Yếu Tổ Giác Ngộ) 


42.“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát bảy yếu-fố 
(trợ giúp) giác-ngộ (thất giác chỉ) là những giáo pháp.!! Và theo cách nào 
một Tỳ kheo an trú quán sát bảy yếu-tô giác-ngộ là những giáo pháp? Ở 
đây, (¡) khi yếu-tố giác-ngộ là (1) sự chánh-niệm có trong một Tỳ kheo, 
người đó hiểu “Có yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm trong ta”; hoặc (ii) 
khi không có yêu-tô giác-ngộ là sự chánh-niệm trong người đó, người đó 
hiểu “Không có yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm trong ta”; và (iii) người 
đó cũng hiểu cách yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm chưa khởi sinh khởi 
sinh, và (1v) cách yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm đã khởi sinh đi đến 
hoàn thiện nhờ sự tu tập. 


“() Khi yếu-tố giác-ngộ là (2) sự điểu-tra trạng thải (trạch pháp) có 


.! Khi yếêu-tô giác-ngộ là (3) sự nổ-lực (tỉnh tấn) có 


trong một Tỳ kheo .. 
trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tố giác-ngộ là (4) sự hoan-hý (hỷ) có trong 
một Tỳ kheo... Khi yếu-tố giác-ngộ là (5) sự fnh-lặng (khinh an) có 
trong một Tỳ kheo ... Khi yếu-tô giác-ngộ là (6) sự đjnh-râm (chánh-định) 
có trong một Tỳ kheo... (¡) Khi yếu-tố giác-ngộ là (7) sự buông-xả (xả) có 
trong một Tỳ kheo, người đó hiểu “Có yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả 
trong tôi”; hoặc (ii) khi không có yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả trong 
người đó, người đó hiểu 'Không có yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả trong 


tôi”; và (11) người đó cũng hiệu cách sự buông-xả chưa khởi sinh khởi 
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sinh, và (1v) cách sự buông-xả đã khởi sinh đi đến hoàn thiện nhờ sự tu 


tập.9 


43.“Theo cách nảy người đó an trú quán sát bảy yếu-tố giác-ngộ là 
những giáo pháp ở bên trong, bên ngoài, và cả bên trong và bên ngoài ... 
Và người đó sống độc lập, không dính-chấp gì trong thế giới. Đó là cách 
một Tỳ kheo an trú quán sát bảy yếu-tố giác-ngộ là những giáo pháp là 
những giáo pháp. 


(5. Bốn Diệu Đế) 


44.“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo an trú quán sát Bốn Diệu 
Đá là những giáo pháp.!* Và theo cách nào một Tỳ kheo an trú quán sát 
Tứ Diệu Đề là những giáo pháp? Ở đây một Tỳ kheo hiểu đúng như nó 
thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn-gốc của khổ. Đây là sự chấắm-dứt khổ. 
Đây là con-đường (đạo) dẫn tới sự chấm-dứt khô.” 


(minh sát) 


45.““Theo cách này người đó an trú quán sát bốn diệu-đế là những giáo 
pháp ở bên trong, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp là những 
giáo pháp ở bên ngoài, hoặc người đó an trú quán sát những giáo pháp là 
những giáo pháp cả ở bên trong và ở bên ngoài. Hoặc lúc khác người đó 
an trú quán sát bản chất khởi-sinh những hiện-tượng, hoặc người đó an trú 
quán sát bản chất biến-diệt trong những hiện-tượng, hoặc người đó an trú 
quán sát cả hai bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những hiện-tượng. 
Hoặc lúc khác sự chánh-niệm răng “Có những giáo pháp” đơn giản đơn 
giản được thiết lập bên trong người đó tới mức cần thiết để có được (duy 
trì) sự thuần-biết và sự chánh-niệm liền tục. Và người đó sống độc lập, 
không dính-chấp gì trong thế giới. ĐÂY là cách một Tỳ kheo an trú quán 
sát những giáo pháp là những giáo pháp. 


(Kết Luận) 
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46.“Này các Tỳ kheo, nếu ai tu tập bốn nên-tảng chánh-niệm này fjeo 
đúng cách như vậy được bảy năm, thì người đó có thê trông đợi chứng 
ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” (tức A-la-hán) 
ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của 
sự dính-chấp (chấp thủ) nào đó, thì là thánh quả Bắt-lai. 5 


- “Không nhất thiết phải là bảy năm, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập 
bốn nền tảng chánh-niệm này heo đúng cách như vậy được sáu năm ... 
được năm năm ... được bốn năm ... được ba năm ... được hai năm ... 
được một năm, thì người đó có thê trông đợi chứng ngộ một trong hai 
thánh quả: đó là “trí-biết cuối-cùng” ngay trong kiếp này [tại đây và bây 
giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của sự dính-chấp nào đó, thì là thánh 


quả Bất-lai. 


- “Không nhất thiết phải là một năm, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập 
bốn nên tảng chánh-niệm này ứheo đúng cách như vậy được bảy tháng ... 
được sáu tháng ... được năm tháng ... được bốn tháng ... được ba tháng 
... được hai tháng ... được một ... được nửa tháng, thì người đó có thể 
trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí-biết cuỗi-cùng” 
ngay trong kiếp nảy [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn chút hơi hướng của 
sự dính-chấp nào đó, thì là thánh quả Bắt-lai. 


- “Không nhất thiết phải là nửa tháng, này các Tỳ kheo. Nếu ai tu tập 
bốn nên tảng chánh-niệm này fheo đứng cách như vậy được bảy ngày, thì 
người đó có thể trông đợi chứng ngộ một trong hai thánh quả: đó là “trí- 
biết cuối-cùng” ngay trong kiếp này [tại đây và bây giờ], hoặc nếu còn 


chút hơi hướng của sự dính-chấp nảo đó, thì là thánh quả Bắt-lai. 


47.“Do tham chiếu với điều này nên ta đã nói: “Này các Tỳ kheo, đây là 
con đường trực tiếp dẫn tới sự thanh lọc của chúng sinh, để vượt qua 
những buồn sầu và ai oán (than khóc), để làm phai biến sự khổ-đau và ưu- 
phiền, để đạt tới phương-cách đích thực, để chứng ngộ Niết-bàn— được 


3à: 320. 


gọi là “bôn nên tảng chánh-niệm”. 
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Đó là những lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui 
mừng với tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


Chương 2 
Chương “Tiếng Gầm Sư Tử” 


(Sihanada-vagga) 
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11. TIỂU KINH TIỀNG GẢM SƯ TỬ 
(CHịỊasihanada Sutffa) 


1. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SavatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. 
Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, chỉ ở đây có một sa-môn, chỉ ở đây có một sa-môn 
thứ hai, chỉ ở đây có một sa-môn thứ ba, chỉ ở đây có một sa-môn thứ tư. 
Những đạo giáo khác không có những sa-môn: đó là cách các thầy nên 


đúng đăn cất lên tiêng gâm sư tử của mình. !“ 


3.(1) “Này các Tỳ kheo, có thể có những du sĩ khác đạo hỏi rằng: 
“Nhưng dựa trên sức mạnh của [luận cứ] gì hay với sự trợ giúp của [thẩm 
quyền] gì mà các ngài tuyên bố như vậy?' Những du sĩ khác đạo mà hỏi 
như vậy thì họ có thể được trả lời theo cách này: “Này các hữu, bốn điều 
đã được tuyên bố cho chúng tôi bởi đức Thế Tôn, người biết và thấy, bậc 
A-la-hán, bậc toàn-giác; dựa vào sự nhìn thấy những điều này bên trong 
chúng tôi nên chúng tôi tuyên bố như vây: “Chỉ ở đây có một sa-môn, chỉ 
ở đây có một sa-môn thứ hai, chỉ ở đây có một sa-môn thứ ba, chỉ ở đây 
có một sa-môn thứ tư. Những đạo giáo khác không có những sa-môn”. 
Bốn đó là gì? (¡) Chúng tôi có niềm-tin vào Vị Thầy, (ii) chúng tôi có 
niềm-tin vào Giáo Pháp, (11) chúng tôi đã hoàn thiện giới-hạnh, và (1v) 
những người đồng đạo của chúng tôi trong Giáo Pháp là đáng quý và đáng 
mến đối với chúng tôi cho dù họ là những người tại gia hay những người 
xuất gia. Đây là bốn điều được tuyên bố cho chúng tôi bởi đức Thế Tôn, 
người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác; dựa vào sự nhìn thấy 


những điều này bên trong chúng tôi nên chúng tôi tuyên bố như vậy.” 


4.(2) “Này các Tỳ kheo, có thể những tu sĩ khác đạo sẽ hỏi tiếp như 


vầy: “Này các hữu, (¡) chúng tôi cũng có niềm-tin vào Vị Thấy, đó là, tin 
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Vị Thầy của chúng tôi; (ii) chúng tôi cũng có niềm-tin vào Giáo Pháp, đó 
là, tin vào Giáo Pháp của chúng tôi; (11) chúng tôi cũng hoàn thiện những 
giới-hạnh, đó là, những giới-hạnh của chúng tôi; và (¡v) những người đồng 
đạo của chúng tôi trong Giáo Pháp là đáng quý và đáng mến đối với 
chúng tôi cho dù họ là những người tại gia hay những người xuất gia. Vậy 
cái gì là sự khác biệt ở đây, cái gì là sự sai khác, cái gì là sự khác nhau 
giữa các hữu và chúng tôi?" 

3. “Những du sĩ khác đạo mà hỏi như vậy thì họ có thể được trả lời theo 
cách này: “Này các hữu, vậy thì, mục-tiêu là một hay nhiều?? Nếu trả lời 
đúng, những du sĩ khác đạo đó sẽ trả lời như vầy: “Mục-tiêu là một, không 
phải nhiều'!—*Nhưng, này các hữu, có phải mục-tiêu đó là cho người 
còn tham hay hết tham?? Nếu trả lời đúng, họ sẽ trả lời: “Mục-tiêu đó là 
cho người hết tham, không phải cho người còn tham' ... Nếu trả lời đúng, 
họ sẽ trả lời: 'Mục-tiêu đó là cho người hết sân, không phải cho người còn 
sân”... Nếu trả lời đúng, họ sẽ trả lời: “Mục-tiêu đó là cho người hết si, 
không phải cho người còn si”... Nếu trả lời đúng, họ sẽ trả lời: “Mục-tiêu 
đó là cho người hết dục-vọng (ái), không phải cho người còn dục-vọng” 
... Nếu trả lời đúng, họ sẽ trả lời: “Mục-tiêu đó là cho người hết sự dính- 
chấp (thủ), không phải cho người còn sự dính-chấp" ... Nếu trả lời đúng, 
họ sẽ trả lời: 'Mục-tiêu đó là cho người có tầm-nhìn, không phải cho 
người không có tầm-nhìn' ... Nếu trả lời đúng, họ sẽ trả lời: 'Mục-tiêu đó 
là cho người không còn thuận và nghịch, không phải cho người còn thuận 
và nghịch”! ... “Mục-tiêu đó là cho người không ưa thích và thích thú sự 
phóng-tâm này nọ, không phải cho người ưa thích và thích thú sự phóng- 


tâm này nọ'.!9? 


6. (3) “Này các Tỳ kheo, có hai quan-điểm này: quan-điểm hiện-hữu 
(hữu kiến) và quan-điểm không hiện-hữu (phi hữu kiến). Những tu-sĩ hay 
bà-la-môn nào dựa vào quan-điểm hiện-hữu, nhận lẫy quan-điểm hiện- 
hữu, chấp nhận quan-điểm hiện-hữu thì đối nghịch với quan-điểm không 


hiện-hữu. Những tu-sĩ hay bà-la-môn nào dựa vào quan-điểm không hiện- 
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hữu, nhận lấy quan-điểm không hiện-hữu, chấp nhận quan-điểm không 


hiện-hữu thì đối nghịch với quan-điểm hiện-hữu.!”9 


7. “Những tu sĩ hay bả-la-môn nào không hiểu được, đúng như chúng 
thực là: nguồn-góc, sự biến-mất, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát- 
khỏi”! đối với [trong trường hợp] hai loại quan-điểm này, là họ còn dính 
[bị tác động bởi] tham, còn dính sân, còn dính si, còn dính sự dính-chấp, 
không có tầm-nhìn, cứ còn thuận và nghịch, và họ còn ưa thích và thích 
thú sự phóng-tâm này nọ. Họ không thoát khỏi sinh, già, chết; không thoát 


khỏi sự buôn sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói vậy. 


8. “Những tu sĩ hay bà-la-môn nào hiểu được nguồn-gốc, đúng như 
chúng thực là: sự biến-mắt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi 
đối với [trong trường hợp] hai loại quan-điểm này, là họ không còn dính 
[không còn bị tác động bởi] tham, không còn dính sân, không còn dính sĩ, 
không còn dính sự dính-chấp, có tầm-nhìn, không còn thuận và nghịch, và 
họ không còn ưa thích và thích thú sự phóng-tâm này nọ. Họ thoát khỏi 
sinh, giả, chết; thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và 


tuyệt vọng, ta nói vậy. 


9. (4) “Này các Tỳ kheo, có bốn loại sự dính-chấp (thủ) này. Bốn đó là 
øì? Sự dính-chấp theo những khoái-lạc giác-quan (dục thủ), sự dính-chấp 
theo những quan-điểm này nọ (tà-kiến thủ), và sự dính-chấp theo những 
“sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những 


thệ nguyện” (giới-cắm thủ). 


10. “Mặc dù có những tu sĩ và bả-la-môn tuyên bố mình hoàn-toàn hiểu 
(liễu tri) tất cả mọi sự dính-chấp (thủ), nhưng họ không mô tả đầy đủ về 
sự hoàn-toàn hiểu tất cả mọi sự dính-chấp.!? Họ chỉ mô tả sự hoàn-toàn 
hiểu về (ï) sự dính-chấp theo những khoái-lạc giác-quan (dục thủ) mà 
không mô tả về (ii) sự dính-chấp theo những quan-điểm này nọ (tà-kiến 
thủ), (11) sự dính-chấp theo những “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những 
tục lệ cắm ky, cúng bái, và những thệ nguyện" (giới-cắm thủ), và (1v) sự 


dính-chấp theo thuyết hữu ngã (quan điểm có cái “ta” tự lập (tự ngã); ngã- 
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kiến thủ). Bởi vì sao? Bởi vì những tu sĩ và bà-la-môn đó không hiểu được 
ba trường-hợp sự dính-chấp còn lại đúng như chúng thực là. Do vậy, mặc 
dù có những tu sĩ và bà-la-môn tuyên bố mình hoàn-toàn hiểu tất cả mọi 
sự dính-chấp, nhưng họ chỉ mô tả sự hoàn-toàn hiểu về sự dính-chấp () 
chứ không mô tả vỀ sự dính-chấp (1), SỰ dính-chấp (11), và Sự dính-chấp 
(iv) nói trên. 

11. “Mặc dù có những tu sĩ và bả-la-môn tuyên bố mình hoàn-toàn hiểu 
tất cả mọi sự dính-chấp ... nhưng họ chỉ mô tả sự hoàn-toàn hiểu về sự 
dính-chấp () và sự dính-chấp (ii) chứ không mô tả sự hoản-toàn hiểu về 
sự dính-chấp (ii) và sự dính-chấp (v). Bởi vì sao? Bởi vì những tu sĩ và 
bà-la-môn đó không hiểu được hai trường-hợp sự dính-chấp còn lại đúng 
như chúng thực là. Do vậy, mặc dù có những tu sĩ và bà-la-môn tuyên bó 
mình hoàn-toàn hiểu tất cả mọi sự dính-chấp, nhưng họ chỉ mô tả sự hoàn- 
toàn hiểu về sự dính-chấp (1) và sự dính-chấp (1ñ) chứ không mô tả sự 


hoàn-toàn hiệu về sự dính-châp (11) và sự dính-châp (1v) nói trên. 


12. “Mặc dù có những tu sĩ và bả-la-môn tuyên bố mình hoàn-toàn hiểu 
tất cả mọi sự dính-chấp ... nhưng họ chỉ mô tả sự hoản-toàn hiểu về sự 
dính-chấp (¡), sự dính-chấp (¡) và sự dính-chấp (ii) chứ không mô tả sự 
hoàn-toàn hiểu về sự dính-chấp (iv). Bởi vì sao? Bởi vì những tu sĩ và bà- 
la-môn đó không hiểu được một trường-hợp sự dính-chấp còn lại đúng 
như nó thực là. Do vậy, mặc dù có những tu sĩ và bả-la-môn tuyên bố 
mình hoàn-toàn hiểu tất cả mọi sự dính-chấp, nhưng họ chỉ mô tả sự hoàn- 
toàn hiểu về sự dính-chấp (¡), sự dính-chấp (ii), và sự dính-chấp (ii) chứ 


không mô tả sự hoàn-toàn hiệu về sự dính-châp (¡iv) nói trên.!”3 


13. “Này các Tỳ kheo, trong một Giáo Pháp và Giới Luật như vậy, rõ 
ràng niềm-tin vào Vị Thầy đã không được định hướng đúng đắn, niềm-tin 
vào Giáo Pháp đã không được định hướng đúng đăn, sự thực-thi những 
giới-hạnh đã không được định hướng đúng đắn, và sự thân-mến giữa 
những đồng đạo trong Giáo Pháp đó đã không được định hướng đúng đắn. 
Bởi vì sao? Bởi vì đó là cách khi Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên 
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thuyết một cách tồi tệ và được thuyết giảng một cách tôi tệ, không mang 
tính giải-thoát, không dẫn tới sự bình-an, được thuyết giảng bởi người 


không giác-ngộ hoàn toàn (không phải bậc toàn giác). 


14. “Này các Tỳ kheo, khi một Như Lai, bậc toàn-giác và giác-ngộ toàn 
thiện, tuyên bô về sự hoàn-toàn hiệu về tât cả mọi sự dính-châp, thì bậc ây 
mô tả sự hoàn-toàn hiêu về tât cả mọi sự dính-châp: bậc ây mô tả vê sự 


dính-chấp (¡), sự dính-chấp (ii), sự dính-chấp (iii), và sự dính-chấp (¡v).!* 


15. “Này các Tỳ kheo, trong một Giáo Pháp và Giới Luật như vậy, rõ 
ràng niềm-tin vào Vị Thầy đã được định hướng đúng đắn, niềm-tin vào 
Giáo Pháp đã được định hướng đúng đắn, sự thực-thi những giới-hạnh đã 
được định hướng đúng đắn, và sự thân-mến giữa những đồng đạo trong 
Giáo Pháp đó đã được định hướng đúng đắn. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cách 
khi Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết một cách hay khéo và được 
thuyết giảng một cách hay khéo, mang tính giải-thoát, dẫn tới sự bình-an, 


được thuyết giảng bởi người đã giác-ngộ hoàn toàn (là bậc toàn giác). 


16. (5) “Bây giờ, bốn loại sự dính-chấp (thủ) này có cái gì là nguồn gốc 
của chúng, cái gì là nguyên gốc của chúng, từ cái gì chúng được sinh ra và 
tạo ra? Bốn loại sự dính-chấp (thủ) có dục-vọng (ái) là nguồn gốc của 
chúng, dục-vọng là nguyên gốc của chúng, chúng được sinh ra và tạo ra từ 
dục-vọng.'”Š Dục-vọng có cái gì là nguồn gốc của nó ...? Dục-vọng có 
cảm-giác (thọ) là nguồn gốc của nó ... Cảm-giác có cái gì là nguồn gốc 
của nó ...? Cảm-giác có sự tiếp-xúc (xúc) là nguồn gốc của nó ... Sự tiếp- 
xúc có cái gì là nguồn gốc của nó ...? Sự tiếp-xúc có sáu cơ-sở tiếp xúc 
(sáu căn, sáu nội xứ) là nguồn gốc của nó ... Sáu cơ-sở tiếp xúc có cái gì 
là nguồn gốc của nó ...? Sáu cơ-sở tiếp xúc có phần danh-sắc (danh sắc) 
là nguồn gốc của nó ... Phần danh-sắc có cái gì là nguồn gốc của nó ...? 
Phần danh-sắc có thức (thức) là nguồn gốc của nó ... Thức có cái gì là 
nguồn gốc của nó ...? Thức có những sự tạo-tác có ý (hành) là nguồn gốc 


của nó ... Những sự tạo-tác cô ý có cái gì là nguôn gôc của nó ...? Những 
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sự tạo-tác cô ý có sự vô-minh (vô minh) là nguôn gôc của nó, vô-minh là 


nguyên gôc của nó, chúng được sinh ra và tạo ra từ vô-minh. 


17. “Này các Tỳ kheo, khi vô-minh được dẹp bỏ và trí-biết đích thực 
(minh, chân trí) đã khởi sinh trong một Tỳ kheo, thì với sự phai biến của 
vô-minh và sự khởi sinh của trí-biết đích thực, người đó (¡) không còn 
dính-chấp theo những khoái-lạc giác quan (dục lạc), (1) không còn dính- 
chấp theo những quan-điểm này nọ (tà kiến), (1i) không còn dính-chấp 
theo “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện" (giới-cẫm thủ), (iv) không còn dính-chấp theo thuyết 
hữu ngã (ngã kiến).!”° Khi người đó không còn dính-chấp, người đó không 
bị khích-động. Khi người đó không bị khích-động, người đó tự mình 
chứng ngộ Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 
hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


12. ĐẠI KINH TIÊNG GẢM SƯ TỬ 
(Mahasthanada Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï 


(Tỳ-xá-]I) trong một khu vườn bên ngoài cửa thành phía tây. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có Sunakkhatta, người con của dân tộc Licchavi, 
vừa mới từ bỏ Giáo Pháp và Giới Luật này (bỏ tu). Anh ta đã nói lời 
tuyên bố này trước hội chúng ở VesälT: “Sa-môn Cô-Đàm không có trạng 
thái siêu nhân nào, sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn (sự thấy và Sự 
biết) xứng đáng của những bậc thánh.”Ẻ Sa-môn Côổ-đàm chỉ dạy Giáo 
Pháp [chỉ được] búa rèn bằng lý luận, chạy theo dòng truy vấn của chính 
mình khi nó xảy đến với ông ta, và khi ông ta chỉ dạy Giáo Pháp cho ai, 
nó dẫn dắt người đó khi người đó thực hành nó để dẫn tới sự hoản toàn 
diệt-khô.”!? 


3. Rồi, vào buổi sáng, ngài Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Vesälr để khất thực. Rồi thầy đã nghe Sunakkhatta, 
người con của dân tộc Licchavi, đang nói lời tuyên bố này trước hội chúng 
ở VesälT. Sau khi đã đi khất thực trong thành Vesälï, sau khi trở về sau 
một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy Xá-lợi-phất đã đến gặp đức Thế 
Tôn, và sau khi kính chào, thầy ấy ngồi xuống một bên và kể lại cho đức 
Thế Tôn điều Sunakkhatta đã nói. 


4. [Đức Thế Tôn nói:] “Này Xá-lợi-phất, người lầm lạc như 
Sunakkhatta đang tức giận và những lời của anh ta được nói ra từ sự tức 
giận. Khi nghĩ sẽ hạ bệ uy tín của Như Lai, anh ta thực ra đã (vô tình) đề 
cao Như LaI; bởi đó chính là lời đề cao Như Lai nên anh ta mới nói: “Khi 
ông ta chỉ dạy Giáo Pháp cho ai, nó dẫn dắt người đó khi người đó thực 
hành nó đề dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 

5. “Này Xá-lợi-phất, người lầm lạc như Sunakkhatta sẽ không bao giờ 
kết luận về ta như vầy cho đúng theo Giáo Pháp: “Bậc Thế Tôn đó là bậc 
đã tu-thành [A-la-hán| và đã giác ngộ toàn thiện [Toàn Giác |, đã thành tựu 
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về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc 
hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô song) của những 
người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn.'!#9 


6. (1) “Và anh ta sẽ không bao g1ờ kết luận về ta như vầy cho đúng theo 
Giáo Pháp: “Bậc Thế Tôn đó có thể đạt được và dụng được nhiều loại 
năng-lực siêu thường khác nhau (/hẩn-thông biến hóa, biến hóa thông): 
như biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân; bậc 
ấy hiện hình và biến hình; bậc ấy đi xuyên qua tường, đi xuyên qua thành, 
đi xuyên qua núi như đi qua khoảng không; chui xuống đất và chui lên 
mặt đất như rẽ lặn trong nước; ổi trên mặt nước không bị chìm như đi trên 
mặt đất; đi xuyên không gian như chim bay khi đang ngồi thiền tréo chân; 
băng tay mình sờ chạm mặt trăng và mặt trời, những thứ thật hùng vĩ và 


uy lực như vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahmia.” 


7. (2) “Và anh ta sẽ không bao giờ kết luận về ta như vầy cho đúng theo 
Giáo Pháp: “Với yếu-tố tai thiên-thánh (/h¿ên nhĩ thông), đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người, bậc Thế Tôn đó có thể nghe được cả hai loại 
âm thanh, âm thanh cõi trời và cõi người, ở xa và ở gần.” 

6. (3) “Và anh ta sẽ không bao giờ kết luận về ta như vầy cho đúng theo 
Giáo Pháp: “Bậc Thế Tôn đó có thê hiểu được tâm của những chúng sinh 
khác và người khác (/ha tâm thông), sau khi đã lấy tâm mình bao trùm 
tâm của họ. Bậc ấy hiểu được một cái tâm có tham là tâm có tham, một 
tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm có sân là tâm có sân; 
một tâm không có sân là tâm không có sân; một tâm có si là tâm có sĩ; 
một tâm không có sĩ là tâm không có s1; tâm co cụm (bị động) là co cụm, 
và một cái tâm bị xao lãng là bị xao lãng; một tâm được khuếch đại [bao 
la, cao rộng, cao vời] là được khuếch đại, một tâm không được khuếch đại 
là không được khuếch đại; một tâm còn có thể vượt trên (chưa cao nhất, 
chưa vô thượng) là còn có thể vượt trên, và một tâm không thể vượt trên 
(cao nhất, vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm đạt định là đạt định, 
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và một tâm không đạt định là không đạt định; một tâm được giải thoát là 
được giải thoát, và một cái tâm chưa được giải thoát là chưa được giải 
thoát.” 


(Mười năng-lực của một Như Lai) 


9. “Này Xá-lợi-phất, Như Lai có mười “năng-lực của Như Lai”, do có- 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu [đầu 
đàn, dẫn đầu], cất lên tiếng gầm sư tử trong tất cả các hội chúng, và thiết 


lập sự quay chuyền bánh xe của Trời Brahmã.'8! 


Mười đó là gì? 

10. (1) “Ở đây, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “điều có thể là có 
thể và điều không thể là không thể.`!? Đó là một năng-lực của Như Lai, 
nhờ phẩm-hạnh của điều này Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí là người 
đứng-đầu, cất lên tiếng gầm sư tử, và thiết lập sự quay chuyền bánh xe của 


Trời Brahma. 


11. (2) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng thực như nó là: 'những quả của 
những nghiệp đã làm trong quả khứ, trong tương lai, và hiện tại theo cách 
những tiềm năng xảy ra và những nguyên-nhân." Đó cũng là một năng-lực 


của Như Lai... !8Š 


12. (3) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: 'những đường dẫn 


tới tất cả những nơi-đền.` Đó cũng là một năng-lực của Như Lai... !?4 


13. (4) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là “hé-giới với nhiêu 


yêu-tô khác nhau của nó”. Đó cũng là một năng-lực của Như Lai... !3 


14. (5) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: 'cách những chúng 
sinh có những khuynh-hướng (căn cơ) khác nhau.` Đó cũng là một năng- 


lực của Như Lai... !86 


15. (6) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “sự phân-bố các 
căn của những chúng sinh khác, của những người khác.` Đó cũng là một 


năng-lực của Như Lai...!# 


168 * Chương 2— Chương “Tiếng Gầm Sư Tử” 


16. (7) “Lại nữa, Như Lai hiểu đúng như nó thực là: “sự ô-nhiễm, sự 
thanh-tẩy, và sự thoát-ra đối với những tầng thiên định (sắc giới), những 
sự giải-thoát, và những tầng chứng đắc (vô sắc giới).` Đó cũng là một 


năng-lực của Như Lai...!33 


17. (8) “Lại nữa, Như Lai (có thể): “nhớ lại nhiều kiếp quá khứ với 
những phương diện và đặc điểm của chúng? (ức mạng mình) ... [như kinh 
MMN 04 ở trên, mục 27]... Đó cũng là một năng-lực của Như Lai... 


18. (9) “Lại nữa, Như Lai (có thể): “với mắt thiên thánh (/hiên nhãn 
minh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn thấy những chúng 
sinh đang chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, 
phước lành có và vô phước có ... [như kinh MN 04 ở trên, mục 29]... 
Như Lai hiểu cách những chúng sinh chết đi tùy theo những nghiệp của 


họ." Đó cũng là một năng-lực của Như Lai... 


19. (10) “Lại nữa, Như Lai: “băng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết 
trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của 
tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm (Jâu tận minh). Đó cũng là một năng-lực của Như Lai, nhờ phẩm- 
hạnh của điều này Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất 
lên tiếng gầm sư tử, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe của Trời Brahma. 


20. “Như Lai có mười năng-lực của Như Lai, vì có-được chúng nên 
Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên tiếng gầm sư tử 
trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyển bánh xe của Trời 


Brahma.... 


21. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng: 
“Sa-môn Cô-Đàm không có trạng thái siêu nhân nào, sự khác-biệt nào về 
trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Sa-môn Cô-đàm chỉ 
dạy Giáo Pháp [chỉ được] búa rèn bằng lý luận, chạy theo dòng truy vấn 
của chính mình khi nó xảy đến với ông ta'—nếu không đẹp bỏ lời khắng 
định đó và trạng thái tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó—thì người đó bị ký 
thác trong địa ngục như thể đã bị đưa thăng xuống đó.!#? Giống như một 
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Tỳ kheo có được giới-hạnh, sự định-tâm, và trí-tuệ, thì người đó ngay 
trong kiếp này [tại đây và bây giờ] có thể thụ hưởng trí-biết cuối cùng 
(thánh quả A-la-hán); còn ai nói như vậy, ta nói rằng, nếu không dẹp bỏ 
lời khắng định đó và trạng thái tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó, thì người đó 
bị ký thác trong địa ngục như thể đã bị đưa thắng xuống đó. 


(Bốn cơ-sở của sự tự-tin) 


22. “Này Xá-lợi-phất, Như Lai có bốn cơ-sở của sự tự-tin này, vì có- 
được chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất 
lên tiếng gầm con sư tử trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay 


chuyền bánh xe của Trời Brahma. Bốn đó là gì? 


23. (1) “Ở đây, ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bất kỳ tu sĩ hay bà- 
la-môn nào hay Ma Vương hay bất cứ ai khác trong thế gian, dựa theo 
đúng Giáo Pháp, có thể tố cáo ta răng: “Trong khi ông tuyên bố là người 
đã giác-ngộ toàn thiện nhưng (thực ra) ông không giác-ngộ toàn thiện về 
những điều đó. Và do nhìn thấy không có cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể 


nói) như vậy, nên ta an trú trong sự an-toàn, sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 


24. (2) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nảo để bắt kỳ tu sĩ... hay bất cứ 
ai khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thể tố cáo ta răng: 
“Trong khi ông tuyên bố ông là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm nhưng 
(thực ra) ông chưa tiêu diệt hết mọi ô-nhiễm.” Và đo nhìn thấy không có 
cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an trú trong sự an-toàn, 


sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 


25. (3) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bất kỳ tu sĩ... hay bất cứ 
ai khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thể tố cáo ta rằng: 
“Những điều được ông gọi là những sự cản-trở (chướng ngại) (thực ra) 
đâu có gây cản trở gì cho người dính líu với chúng." Và do nhìn thấy 
không có cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an trú trong 


sự an-toàn, sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 
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26. (4) “Ta không nhìn thấy có cơ-sở nào để bất kỳ tu sĩ... hay bất cứ 
ai khác trong thế gian, dựa theo đúng Giáo Pháp, có thể tố cáo ta rằng: 
“Khi ông giảng dạy Giáo Pháp cho một người, người đó tu tập theo nhưng 
việc tu tập đó không dẫn dắt người đó tới sự hoàn toàn diệt-khổ.” Và do 
nhìn thấy không có cơ-sở nào (để bất cứ ai có thể nói) như vậy, nên ta an 


trú trong sự an-toàn, sự không sợ-hãi, và sự tự-tin. 


27. “Một bậc Như Lai có bốn loại sự tự-tin như vậy, vì có-được chúng 
nên bậc ấy đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đầu, cất lên tiếng gầm 
con sư tử trong tất cả các hội chúng, và thiết lập sự quay chuyên bánh xe 


của Trời Brahma.” 


28. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng 
... (nh mục 21)... thì người đó bị ký thác trong địa ngục như thể đã bị 


đưa thắng xuống đó. 


(Tám hội chúng) 


29. “Này Xá-lợi-phất, có tám hội chúng này. Tám đó là gì? Hội chúng 
những thánh nhân, hội chúng những bà-la-môn, hội chúng những gia chủ, 
hội chúng những tu sĩ, hội chúng những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương, hội chúng những thiên thần cõi trời Ba Mươi Ba [Đao-lợi], hội 
chúng đoàn tùy tùng của Ma Vương (Mãra), hội chúng những vị trời 
Brahmä. Có-được bốn loại sự tự-tin, Như Lai đã đến gặp và tham dự tám 
hội chúng đó. 

30. “Ta nhớ lại đã từng đến gặp nhiều trăm hội chúng của những thánh 
nhân ... nhiều trăm hội chúng những bà-la-môn ... nhiều trăm hội chúng 
những gia chủ ... nhiều trăm hội chúng những tu sĩ ... nhiều trăm hội 
chúng những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên Vương ... nhiều trăm hội 
chúng những thiên thần cõi trời Ba Mươi Ba [Đao-lợi] ... nhiều trăm hội 
chúng đoàn tùy tùng của Ma Vương ... nhiều trăm hội chúng những vị 
trời Brahmã. Và trước đây ta đã từng ngồi với họ ở đó và nói chuyện với 


họ và thảo luận với họ, nhưng ta không thấy có co-sở nào để nghĩ rằng sự 
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sợ-hãi hay sự ngân-ngại nào xảy đên với ta ở đó. Và sau khi nhìn thây 
không có cơ-sở nào cho điêu đó, nên ta an trú trong sự an-toàn, sự không 


sợ-hãi, và sự tự-tin. 


31. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng 
... (nh mục 21) ... thì người đó bị ký thác trong địa ngục như thể đã bị 
đưa thắng xuống đó. 


(Bốn loại sinh) 


32. “Này Xá-lợi-phất, có bốn loại sự sinh này. Bốn đó là gì? Sự sinh từ 
trứng, sự sinh từ dạ con, sự sinh từ hơi ầm, và sự sinh tự phát. 


33. “Cái gì là sự sinh từ trứng? Có những chúng sinh được sinh ra bằng 
cách chui ra khỏi vỏ trứng; đây được gọi là sự sinh từ trứng. Cái gì là sự 
sinh từ dạ con? Có những chúng sinh được sinh ra bằng cách chui ra khỏi 
bọc nhau (trong bụng mẹ); đây được gọi là sự sinh từ dạ con. Cái gì là sự 
sinh từ hơi ẩm? Có những chúng sinh được sinh ra trong một con cá thối, 
trong một xác chết thối, trong cháo thối, trong hầm phân, trong cống 
thoát; đây được gọi là sự sinh từ hơi âm. Cái gì là sự sinh tự phát? Có 
những thiên thần, và cư dân trong địa ngục, và một số chúng sinh người, 
và một số chúng sinh trong những cõi thấp xấu; đây được gọi là sự sinh tự 


phát. Đây là bốn loại sự sinh. 


34. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng 
... (nh mục 21) ... thì người đó bị ký thác trong địa ngục như thể đã bị 


đưa thắng xuống đó. 


(Năm nơï-đến và Niết-bàn) 

35. “Này Xá-lợi-phất, có năm nơi-đến này. Năm đó là gì? Địa ngục, cõi 
súc sinh, cõi hỗn ma ngạ quỷ, cõi người, và cõi những thiên thần. 9 

36. (1) “Ta hiểu địa ngục, và đường dẫn tới địa ngục. Và ta cũng hiểu 


cách một người đã bước vào đường này khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị 
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tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, 
thậm chí trong địa ngục. 

(2) “Ta hiểu cõi súc sinh, và đường dẫn tới cõi súc sinh. Và ta cũng 
hiểu cách một người đã bước vào đường này khi thân tan rã, sau khi chết, 
sẽ bị tái sinh trong cõi súc sinh. 

(3) “Ta hiểu cõi hồn ma ngạ quỷ, và đường dẫn tới cõi hồn ma ngạ 
quý. Và ta cũng hiểu cách một người đã bước vào đường này khi thân tan 
rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cõi hồn ma ngạ quỷ. 

(4) “Ta hiểu cõi người, và đường dẫn tới cõi người. Và ta cũng hiểu 
cách một người đã bước vào đường này khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị 
tái sinh trong số loài người. 

(5) “Ta hiểu những thiên thần, và đường dẫn tới cảnh giới những 
thiên thần. Và ta cũng hiểu cách một người đã bước vào đường này khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 


chí trong một cõi trời. 


(6) “Ta hiểu Niết-bàn, và đường dẫn tới Niết-bàn. Và ta cũng hiểu 
cách một người đã bước vào đường này sẽ, bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu 


diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận). 


37, (1) “Bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình như vậy, đã chọn lẫy con đường như vậy, nên khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Và về sau đó, với 
(yếu tố) mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (/hiên 
nhãn minh), ta nhìn thấy người đó, khi thân tan rã, sau khi chết, đã bị tái 


sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đên xâu dữ, trong cõi dưới, 
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trong địa ngục, và nêm trải chỉ toàn những cảm-giác đau khô, đau đớn, 


thấu tận. 


“Ví dụ có một hầm than sâu hơn chiều cao của một người với đầy than 
cháy đỏ nhưng không lửa ngọn hay khói; rồi một người đang bị thiêu đốt 
và kiệt quệ bởi thời tiết nóng bức, mệt mỏi, khô nứt, và khát nước, đến đó 
bằng con đường một chiều hướng thắng tới hầm than đó. Rồi một người 
khác có mắt sáng nhìn thấy anh ta liền nói: “Người này hành xử như vậy, 
dẫn dắt bản thân mình như vậy, đã chọn lấy con đường sẽ dẫn đến hầm 
than cháy đó”; và rồi sau đó người đó nhìn thấy anh ta đã rớt xuống hầm 
than và đang nêm trải chỉ toàn những cảm-giác đau khô, đau đớn, thấu tận. 
Cũng giống như vậy, bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một 


người ... ch toàn những cảm-giác đau khô, đau đón, thâu tận. 


38. (2) “Bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình như vậy, đã chọn lẫy con đường như vậy, nên khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó sẽ bị tái sinh trong cõi súc sinh.” Và vỀ sau, với (yếu tổ) 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người (/hiên nhấn 
mình), ta nhìn thấy người đó, khi thân tan rã, sau khi chết, đã bị tái sinh 
trong cõi súc sinh, và nếm trải chỉ foàn những cảm-giác đau khổ, đau đón, 


thấu tận. 


“Ví dụ có một hầm than sâu hơn chiều cao của một người với đầy than 
cháy đỏ ... (nữ ví đụ kế trên) ... đang nêm trải chỉ toàn những cảm-giác 
đau khổ, đau đớn, thấu tận. Cũng giống như vậy, bằng cách dùng tâm 
mình bao trùm tâm của một người ... ch đoàn những cảm-giác đau khổ, 


đau đớn, thấu tận. 


39. (3) “Bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình như vậy, đã chọn lẫy con đường như vậy, nên khi thân tan rã, sau 


khi chêt, người đó sẽ bị tái sinh trong cõi hôn ma ngạ quỷ.` Và về sau ... 
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ta nhìn thấy người đó ... đã bị tái sinh trong cõi hồn ma ngạ quỷ, và nễm 


trải những cảm-giác nhiễu đau khô. 


“Ví dụ có một cây đang lớn lên trên nền đất gồ ghè với tán lá xơ xác 
lưa thưa tạo nên bóng mát chỉ lốm đốm; và rồi một người đang bị thiêu 
đốt và kiệt quệ bởi thời tiết nóng bức, mệt mỏi, khô nứt, và khát nước, đến 
đó bằng con đường một chiều hướng thăng tới cây đó. Rồi một người khác 
có mắt sáng liền nói: “Người này hành xử như vậy ... nên người đó sẽ đi 
đến cây đó”; và sau đó, người đó nhìn thấy anh ta đang ngồi hay đang năm 
dưới bóng cây đó nếm trải những cảm-giác nhiều đau khổ. Cũng giống 
như vậy, bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người ... những 


cảm-giác nhiêu đau khô. 


40. (4) “Băng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình như vậy, đã chọn lẫy con đường như vậy, nên khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó sẽ bị tái sinh trong số loài người.” Và về sau ... ta nhìn 
thấy người đó ... đã bị tái sinh trong số loài người, và nếm trải những 


cảm-giác nhiễu sung sướng. 


“Ví dụ có một cây đang lớn lên trên nền đất bằng phẳng với tán lá dày 
đặc tạo nên bóng mát đậm; và rồi một người đang bị thiêu đốt và kiệt quệ 
bởi thời tiết nóng bức, mệt mỏi, khô nứt, và khát nước, đến đó băng con 
đường một chiều hướng thắng tới cây đó. Rồi một người khác có mắt sáng 
liền nói: “Người này hành xử như vậy ... nên người đó sẽ đi đến cây đó”; 
và sau đó, người đó nhìn thấy anh ta đang ngồi hay đang nằm dưới bóng 
cây đó nếm trải những cảm-giác nhiều sung sướng. Cũng giống như vậy, 
bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người ... nø#ững cảm- 
giác nhiêu sung sướng. 

41. (5) “Băng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 


mình như vậy, đã chọn lấy con đường như vậy, nên khi thân tan rã, sau 
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khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 


một cõi trời, và đang nêm trải những cảm-giác toàn sung sướng. 


“Ví dụ có một ngôi nhà, và nó có một gian phòng trên lầu được trét 
vữa bên trong và bên ngoài, được đóng chặt, được cài thanh cửa chắc 
chắn, với các cửa số được đóng chặt, và bên trong có một cái giường 
(trường kỷ) được trải bằng thảm, có chăn mèn, và tắm phủ, có tắm phủ 
làm từ da linh dương, có mái che ở trên và có hai gối đỏ đặt ở hai đầu [để 
gối đầu và chân]; và rồi một người đang bị thiêu đốt và kiệt quệ bởi thời 
tiết nóng bức, mệt mỏi, khô nứt, và khát nước, đến đó bằng con đường 
một chiều hướng thắng tới căn nhà đó. Rồi một người khác có mắt sáng 
liền nói: 'Người này hành xử như vậy ... nên người đó sẽ đi đến căn nhà 
đó”; và sau đó, người đó nhìn thấy anh ta đang ngồi hay đang nằm trong 
gian phòng trên lầu đang nếm trải những cảm-giác toàn sung sướng. Cũng 
giống như vậy, bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người ... 


những cảm-giác toàn sung sướng. 


42. (6) “Băng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người, ta hiểu 
được người đó như vầy: “Người này hành xử như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình như vậy, đã chọn lẫy con đường như vậy, nên: bằng cách tự mình 
chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này, người đó sẽ chứng nhập 
và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận).” Rồi về sau, ta nhìn thấy 
người đó: bằng cách tự mình chứng ngộ trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp 
này, người đó sẽ chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 
tận), và đang nếm trải những cảm-giác chỉ toàn sung sướng.!°! 

“Ví dụ có một hồ nước trong sạch, đáng thích, nước mát, trong vắt, có 
bờ phăng phu, thật thú vị, và gần một khu rừng rậm; và rồi một người 
đang bị thiêu đốt và kiệt quệ bởi thời tiết nóng bức, mệt mỏi, khô nứt, và 
khát nước, đến đó bằng con đường một chiều hướng thắng tới hồ nước đó. 


Rôi một người khác có mặt sáng liên nói: “Người này hành xử như vậy ... 
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nên người đó sẽ đi đến căn nhà đó”; và sau đó, người đó nhìn thấy anh ta 
đá đắm mình trong hồ nước, tắm gội, uống nước hồ, và giải tỏa tất cả mọi 
sự khổ sở, sự mệt mỏi, và cơn sốt, và sau đó lại lên bờ năm ngồi hoặc nằm 
dưới tán rừng mát nếm trải những cảm-giác chỉ toàn sung sướng. Cũng 
giống như vậy, bằng cách dùng tâm mình bao trùm tâm của một người ... 


những cảm-giác chỉ toàn sung sướng. 


43. “Này Xá-lợi-phất, khi ta biết và thấy như vậy, có ai nói về ta rằng: 
-Sa-môn Cô-Đàm không có trạng thái siêu nhân nào, sự khác-biệt nào về 
trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Sa-môn Côồ-đàm chỉ 
dạy Giáo Pháp [chỉ được] búa rèn băng lý luận, chạy theo dòng truy vấn 
của chính mình khi nó xảy đến với ông ta—nêu không dẹp bỏ lời khẳng 
định đó và trạng thái tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó—thì người đó bị ký 
thác trong địa ngục như thê đã bị đưa thắng xuống đó. Giống như một Tỳ 
kheo có được giới-hạnh, sự định-tâm, và trí-tuệ, thì người đó ngay trong 
kiếp này có thể thụ hưởng trí-biết cuối cùng (thánh quả A-la-hán); còn ai 
nói như vậy, ta nói rằng, nếu không đẹp bỏ lời khẳng định đó và trạng thái 
tâm đó và từ bỏ cách-nhìn đó, thì người đó bị ký thác trong địa ngục như 
thể đã bị đưa thăng xuống đó. 


(Những sự khổ hạnh của vị Bồ-tát) 


44. “Này Xá-lợi-phất, ta nhớ lại đã từng sống một đời sống tâm linh có 
bốn yếu-tô (bốn hạnh). Ta từng là một khổ sĩ—khổ sĩ tột cùng: ta từng là 
bần thô—bần thô tột cùng: ta từng là cần trọng tỉ mi—cân trọng tỉ mỉ tột 


cùng; ta từng sống tách-ly (ân dật)—tách-ly tột cùng. !?2 


45. (1) “Sự khổ hạnh của ta là như vây, này Xá-lợi-phất, ta đi khỏa 
thân, không theo những quy ước tục lệ, liễm bản tay cho sạch, không đến 
khi được mời, không dừng khi được yêu cầu; ta không nhận thức ăn được 
mang cho hay thức ăn được nâu cho mình hay nhận lời mời đến ăn; ta 
không nhận gì được cho từ trong nồi, trong bát, trước mái hiên nhà, đưa 


qua cây gậy, đưa qua cái chày, từ hai người đang ăn, từ phụ nữ đang cho 
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con bú, từ phụ nữ đang ở giữa những đàn ông, từ chỗ thức ăn được quảng 
bá để phát chân, từ chỗ có chó đang chực, từ chỗ có ruồi nhặng đang bu; 
ta không nhận ăn cá hay thịt, ta không uống rượu nặng, rượu nhẹ, hay thức 
uống lên men. Ta nhận ăn từ một nhà, ăn một miếng: ta nhận ăn từ hai 
nhà, ăn hai miếng ... ta nhận ăn từ bảy nhà, ăn bảy miếng. Ta sống nhờ 
một chén một ngày, nhờ hai chén hai ngày ... nhờ bảy chén bảy ngày; ta 
nhận thức ăn một lần mỗi ngày, một lần mỗi hai ngày ... một lần mỗi bảy 
ngày; cứ như vậy thậm chí một lần mỗi hai tuần, ta thực hành theo khổ 
hạnh chỉ nhận thức ăn sau mỗi khoảng thời gian đã ẫn định. Ta là người 
ăn rau xanh hay hạt kê hay lúa rẫy hay lúa hoang hay rong rêu hay cám 
gạo hay bọt nước gạo hay bột mè hay cỏ hay phân bò. Ta sống nhờ ăn 
những rễ cây và trái cây trong rừng: ta sống nhờ ăn trái cây rụng. Ta mặc 
bằng vải gai thô, hay vải gai thô lẫn lộn, bằng vải liệm người chết bỏ đi, 
băng giẻ rách bỏ đi, bằng vỏ cây, bằng da linh dương, bằng những mảnh 
da linh dương, bằng vải bện từ cỏ kusa, bằng vải bện từ vỏ cây, từ vải bện 
từ dăm gỗ bào, băng vải len làm từ tóc, làm từ lông đuôi súc vật, từ lông 
cánh cú vọ. Ta là người nhồ sạch râu và tóc, thực hành khổ hạnh nhồ râu 
và tóc. Ta là người luôn đứng, không ngồi. Ta là người ngồi xổm liên tục, 
có gắng giữ tư thế ngồi xốm. Ta là người dùng nệm gai nhọn; ta lấy nệm 
gai nhọn làm giường của mình. Ta sống theo đuôi sự thực hành cách khổ 
hạnh dầm mình trong nước ba lần một ngày gồm cả buổi tối. Đó là những 
cách khác nhau ta đã theo đuôi sự thực hành khổ hạnh tra tấn và hành hạ 
thân thể. Đó là sự thực hành khô hạnh của ta. 


46. (2) “Sự bần thô của ta là như vầy, này Xá-lợi-phất, giống như thân 
cây xa cử tindukä, tích lũy qua nhiều năm, lớp vỏ già đóng thành miếng 
thành bánh; cũng giống như vậy, lớp bụi và đất, tích lũy qua nhiều năm, 
đóng thành miếng thành đóng trên thân ta. Ta chăng bao giờ có ý nghĩ: 
“Ôi, để ta dùng tay phủi bụi đất khỏi thân thể ta, hoặc nhờ người khác 
dùng tay phủi bụi đất khỏi thân thê ta'—chẳng bao giờ ta nghĩ vậy. Đó là 


sự bân thô của ta. 
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47. (3) “Sự cần trọng tỉ mỉ của ta là như vầy, này Xá-lợi-phắt, ta luôn 
luôn chú tâm khi bước tới hay bước lui. Ta có sự thương hại ngay cả đối 
với một giọt nước như vây: “Mình đừng làm gì phương hại đến những 
chúng sinh siêu nhỏ nằm trong những khe nứt dưới đất.?3 Đó là sự cần 


trọng tỉ mỉ của ta. 


48. (4) “Sự tách-ly (ân dật) của ta là như vây, này Xá-lợi-phất, ta chui 
vào rừng sâu và sống trong đó. Và khi ta thấy một người chăn bò hay 
người chăn cừu hay có ai đang cắt cỏ hay lượm củi, hay một người ở rừng, 
thì ta lánh đi từ khu rừng này qua khu rừng khác, từ bụi lùm này qua bụi 
lùm khác, từ trũng này qua trũng khác, từ gò nảy qua gò khác. Tại sao 
vậy? Đề họ không nhìn thấy ta hay ta nhìn thấy họ. Giống như một con 
hưu sống trong rừng, khi nhìn thấy con người, thì nó lẫn trốn từ khu này 
qua khu rừng khác, từ bụi lùm này qua bụi lùm khác, từ trũng này qua 
trũng khác, từ gò này qua gò khác; cũng giống như vậy khi ta nhìn thấy 


một người chăn bò hay người chăn cừu ... Đó là sự tách-ly của ta. 


49. (5) “Ta đã từng bò vào chuồng bò khi đàn bò đã ra khỏi chuồng và 
người chăn bò để lại những con bò con còn đang bú, ta ăn phân của 
chúng. Khi nào phân và nước tiêu của ta còn, ta cũng ăn phân và uống 
nước tiểu của chính mình. Đó là sự thực hành khổ hạnh ăn uống những 
thứ thải bắn. 

50. (6) “Ta chui vào trong những khu rừng đáng kinh hãi và sống ở 
đó—một khu rừng đáng kinh hãi như vậy có thể làm hầu hết tóc trên đầu 
dựng đứng nếu một người chưa hết tham-dục. Khi những đêm mùa đông 
giá buốt trong suốt “thời gian tám ngày tuyết rơi”, ban đêm ta ở ngoài trời 
và ban ngày ta ở trong rừng.''* Trong tháng cuối của mùa nóng, ta sống 
ban ngày ở ngoài trời và ban đêm ở trong rừng. Và lúc đó tự nhiên bài kệ 
này, chưa từng nghe trước đó, đã xảy đến với ta: 

“Buốt giá ban đêm và thiêu đốt ban ngày, 
Một mình trong khu rừng đáng khiếp hãi, 
Khỏa thân ngồi, không có lửa hơ bên cạnh, 
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Ấn sĩ cứ theo đuôi sự tìm-câu." 


51. (7) “Ta có thể làm giường ngủ trong nghĩa địa lấy xương đầu lâu 
người chết để làm gối. Và những đứa trẻ chăn bò đến nhồ nước miếng lên 
ta, tiểu tiện lên ta, quăng đồ dơ thúi vào ta, và dùng roI gậy chọt vào tai ta. 
Nhưng ta nhớ ta không hề phát khởi tâm xấu ác [sân] nào đối với chúng. 
Đó là sự an trú của ta trong sự buông-xả. 


52. (8) “Này Xá-lợi-phất, có những tu sĩ và bà-la-môn có giáo-thuyết và 
quan-điểm (cách-nhìn, kiến) như vầy: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua 
thức ăn.'Š Họ nói: “Hãy ăn trái cây kola để sống” và họ chỉ ăn trái cây 
kola, họ ăn bột trái cây kola, họ uống nước trái cây kola, và họ chế ra 
nhiều thức ăn uống hỗn hợp từ trái cây kola. Giờ ta nhớ lại ta đã từng ăn 
mỗi ngày chỉ một trái kola. Này Xá-lợi-phất, thầy không nên nghĩ trái kola 
thời đó to hơn, thầy nên nghĩ trái kola thời đó cũng bằng cỡ trái kola bây 
giờ. Do chỉ ăn một trái kola mỗi ngày, thân ta ốm đi tới một trạng thái cực 
kỳ tiều tụy. Bởi do ăn quá ít, nên chân tay của ta thành giỗng như mấy 
cọng dây leo hay cọng lá tre. Bởi do ăn quá ít, nên mông đít ta thành teo 
nhách giống như móng con lạc đà. Bởi do ăn quá ít, nên những đốt xương 
sống nhô ra như dãy tràng hạt. Bởi do ăn quá ít, nên xương sườn năm trơ 
ra như những xà ngang trên mái nát của một nhà kho cũ. Bởi do ăn quá Ít 
nên, nên tia ánh mắt của ta nặng chìm xuống hai hốc mắt, giống như tia 
nước đã chìm sa dưới giếng sâu. Bởi do ăn quá ít, nên da đầu của ta đã 
nhăn queo và khô héo như trái khô qua nhăn queo và khô héo trong nắng 
gió. Bởi do ăn quá ít, nên da bụng của ta xẹp dính ra sau xương sống của 
ta, đến nỗi nếu sờ vào da bụng của ta là ta cũng đụng tới xương sống sau 
lưng, và nếu ta sờ vào xương sống sau lưng thì ta cũng đụng tới da bụng 
phía trước. Bởi do ăn quá ít, nên khi ta đi đại tiện hay tiểu tiện, ta té ngã 
úp mặt lên chỗ (tiểu tiện hay đại tiện) đó. Bởi do ăn quá ít, nên khi ta cố 
xoa dịu thân ta bằng cách xoa tay xoa chân bằng hai bàn tay thì lông tay 


lông chân cũng rụng rớt khỏi thân khi ta xoa, vì chúng đã mục hư tận gốc. 
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53.—-55. “Này Xá-lợi-phất, có những tu sĩ và bả-la-môn có giáo-thuyết 
và quan-điểm như vây: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua thức ăn.” Họ 
nói: “Hãy ăn đậu để sống ....... 'Hãy ăn mè để sống' ... “Hãy ăn gạo để 
sống” và họ ăn gạo, ăn bột gạo, uống nước gạo, và họ chế nhiều thức ăn 
uống hỗn hợp từ gạo. Giờ ta nhớ lại ta đã từng ăn mỗi ngày chỉ một hạt 
gạo. Này Xá-lợi-phất, thầy không nên nghĩ hạt gạo thời đó to hơn, thầy 
nên nghĩ hạt gạo thời đó cũng bằng cỡ trái kola bây giờ. Do chỉ ăn một hạt 
gạo mỗi ngày, thân ta đạt tới một trạng thái cực kỳ tiều tụy. Bởi do ăn quá 
ít, nên ... lông tay lông chân cũng rụng rớt khỏi thân khi ta xoa, vì chúng 


đã mục hư tận gôc. 


56. “Nhưng, này Xá-lợi-phất, bằng sự dẫn dắt (bản thân) như vậy, bằng 
sự thực hành như vậy, bằng sự thực hiện những sự khô hạnh hành xác như 
vậy, ta đã không đạt tới bất kỳ trạng thái siêu-nhân nào hay bất kỳ sự 
khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) xứng đáng của 
những bậc thánh. Tại sao như vậy? Bởi vì ta đã không đạt tới trí-tuệ thánh 
thiện (loại thánh trí đó) khi đạt được là thánh thiện và giúp giải-thoát và 
dẫn dắt người thực hành đúng theo nó đi đến sự hoàn toàn diệt-khô. 


57. (9) “Này Xá-lợi-phất, có những tu sĩ và bà-la-môn có giáo-thuyết 
và quan-điểm như vây: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua vòng luân-hồi 
tái-sinh." Nhưng đâu dễ gì tìm thấy một sự tái-sinh nào trong vòng luân- 
hồi mà ta đã chưa từng trải qua trong suốt chuyến đi dải thăm thắm này, 
ngoại trừ (là) những thiên thần thuộc những Cối trời Trong-Sạch (Tịnh cư 
thiên) vì nếu ta đã từng trải qua vòng luân-hồi là một thiên thần trong 
những Cõi trời Trong-Sạch đó, thì ta đã không bao giờ còn quay trở lại thế 


gian này nữa rôi.!?6 


5§. “Có những tu sĩ và bà-la-amôn có giáo-thuyết và quan-điểm như 
vây: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua [một dạng] tái-sinh.” Nhưng đâu 
dễ tìm thấy một dạng tái-sinh nào mà ta đã chưa từng tái sinh trong đó 
trong suốt chuyến đi dài thăm thắm này, ngoại trừ (dạng) những thiên thần 


thuộc những cõi trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên) ... 
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59. “Có những tu sĩ và bà-la-amôn có giáo-thuyết và quan-điểm như 
vầy: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua [một dạng] cõi-trú.` Nhưng đâu 
dễ tìm thấy dạng cõi-trú nào mà ta đã chưa từng trú ở trong đó trong suốt 
chuyên đi dài thăm thắm này, ngoại trừ (cõi) những thiên thần thuộc 


những cõi trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên)... 


60. “Có những tu sĩ và bà-la-amôn có giáo-thuyết và quan-điểm như 
vây: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua sự cúng-tế." Nhưng đâu dễ tìm 
thấy một sự cúng-tế nào đã chưa từng được thực hiện bởi ta trong suốt 
chuyến đi dài thăm thăm này, những khi ta đã từng là một vị vua thánh 
thiện (thánh vương) được phong vương [được xức dầu lên đầu] hay một 


bà-la-môn giàu có. 


61. “Có những tu sĩ và bà-la-amôn có giáo-thuyết và quan-điểm như 
vầy: “Sự thanh-lọc sẽ có được thông qua sự thờ cúng thần lửa. Nhưng đâu 
dễ tìm thấy một loại thần lửa nào đã chưa từng được thờ cúng bởi ta trong 
suốt chuyến đi dài thăm thắm này, những khi ta đã từng là một vị vua 


thánh thiện [được xức dầu lên đầu] hay một bà-la-môn giàu có. 


62. (10) “Này Xá-lợi-phất, có những tu sĩ và bà-la-môn có giáo-thuyết 
và quan-điểm như vây: “Chừng nào người này vẫn còn trẻ trung, tóc còn 
đen nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời thanh xuân của 
cuộc đời, thì người đó còn hoàn hảo trong trí-tuệ minh mẫn của mình. 
Nhưng khi người này đã già, đã gánh nặng năm tháng, đã tới buổi xế 
chiều của cuộc đời, và đã đến giai đoạn cuối, là 80, 90, hay 100 tuổi, thì 
sự minh mẫn của trí-tuệ bị mất đi." Nhưng các thầy đừng nên coi điều đó 
là luôn đúng. Giờ ta đã già, đã gánh nặng năm tháng, đã tới buổi xế chiều 
của cuộc đời, và đã đến giai đoạn cuối: số năm của ta đã qua 80. Giờ, ví 
dụ ta có bốn đệ tử với tuổi thọ 100 năm, hoản thiện về sự chánh-niệm, khả 
năng nhớ, trí nhớ, và sự minh mãn của trí-tuệ.!” Giống như một cung thủ 
thuần thục, đã được huấn luyện, thực tập, và thao đợt tới mức độ có thể dễ 
dàng bắn một mũi tên nhẹ xuyên qua bóng một cây cọ dừa, (bốn đệ tử đó) 


có sự chánh-niệm, khả năng nhớ, trí nhớ, và sự minh mân của trí-tuệ được 
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(tinh nhạy) tới mức độ như vậy. Nếu như họ liên tục hỏi ta về “bốn nền 
tảng chánh-niệm", và nếu như ta trả lời họ mỗi khi họ hỏi, và nếu như họ 
ghi nhớ từng câu trả lời của ta, và nếu như họ không hề hỏi một câu hỏi 
phụ nào hay dừng lại đỀ ăn, uống, nhai, nễm, đi tiểu tiện, đại tiện, hay 
nghỉ ngơi để giải tỏa sự buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu như vậy, thì sự thuyết 
giảng của Như Lai về Giáo Pháp, sự giảng giải của Như Lai về những 
yếu-tố của Giáo Pháp và sự trả lời của Như Lai đối với những câu hỏi vẫn 
chưa đi đến kết thúc, nhưng trong khi đó bốn đệ tử đó của ta với tuổi thọ 
100 năm cũng phải chết khi hết 100 năm. Này Xá-lợi-phất, cho dù các 
thầy có khiêng ta nằm trên giường đi đây đi đó, thì vẫn không có sự thay 


đôi trong sự minh mẫn của trí-tuệ của Như Lai. 


63. “Nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói: “Một chúng sinh không còn 
bị vô-minh đã xuất hiện trong thế gian vì ích lợi và hạnh phúc của sỐ 
đông, vì lòng bi-mẫn dành cho thế gian, vì sự tốt lành, ích lợi và hạnh 
phúc của những thiên thần và loài người”, thì đó thực sự là nói về ta một 
người nói một cách đúng đăn đã nói điều đó.” 

64. Bấy giờ, vào lúc đó có Ngài Nãgasamaäla đang đứng sau hầu quạt 
cho đức Thế Tôn.!°® Lúc đó thầy ấy đã nói với đức Thế Tôn: “Thật tuyệt 
vời, thưa Thế Tôn, thật kỳ diệu! Khi con lắng nghe bài thuyết giảng này, 
lông tóc con dựng đứng. Thưa Thế Tôn, tên của bài thuyết giảng Giáo 
Pháp này là gì?” 


“Này Nãgasamäla, nếu đã vậy thì thầy ghi nhớ bài thuyết giảng Giáo 
Pháp này là “Bài Kinh Làm Dựng Lông Tóc'.”!? 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Ngài Nãgasamäla đã hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


13. ĐẠI KINH KHỎ UẨN 
(Mahadukkhakkhandha Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, và mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï đề khát thực. Rồi họ nghĩ: “Còn quá sớm 
để đi khất thực một vòng trong thành Sãvatthï. Hay chúng ta đi đến khu ở 
(khu vườn, trú xá) của những du sĩ khác đạo.” Nghĩ vậy nên họ đi đến khu 
ở của các du sĩ khác đạo, và chào hỏi với họ. Sau khi xong phân chào hỏi 
thân thiện, họ ngồi xuống một bên. Những du sĩ khác đạo nói với họ: 


3. “Này các bạn, sa-môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu (liễu tri) 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), và chúng tôi cũng làm được vậy; sa- 
môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu thể-sắc (vật chất; sắc giới), Và 
chúng tôi cũng làm được vậy; sa-môn Cồ-Đàm mô tả sự hoàn-toàn hiểu 
những cảm-giác (thọ), và chúng tôi cũng làm được vậy. Này các bạn, vậy 
cái gì là sự khác biệt, cái gì là sự sai khác, cái gì là sự khác nhau giữa giáo 
lý [sự chỉ dạy Giáo Pháp] của sa-môn Cồ-Đàm và giáo lý của chúng tôi, 


giữa sự chỉ dạy của sa-môn Cô-Đàm và sự chỉ dạy của chúng tôi?”?009 


4. Rồi các Tỳ kheo không đồng ý cũng không phản đối với những lời 
của các du sĩ khác đạo đó. Không đồng ý cũng không phản đối, họ đứng 
dậy và đi, và nghĩ rằng: “Chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa những lời nói đó 
khi gặp mặt đức Thế Tôn.” 

5. Sau khi đã đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi kính 
chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và kể lại với đức Thế Tôn toàn 


bộ chuyện xảy ra lúc sáng. [Đức Thế Tôn nói:] 


6. “Này các Tỳ kheo, khi các du sĩ khác đạo đó nói như vậy, các thầy 


nên hỏi họ như vây: “Nhưng này các bạn, cái gì là sự thỏa-thích, cái gì là 
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sự nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi đối với [trong trường hợp] những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc)? Cái gì là thỏa-thích, cái gì là sự nguy-hại, 
và cái gì là sự thoát-khỏi đối với thể-sắc (sắc giới)? Cái gì là thỏa-thích, 
cái gì là sự nguy-hại, và cái gì là sự thoát-khỏi đối với những cảm-giác 
(thọ)?” 

“Nếu hỏi như vậy thì những du sĩ khác đạo đó sẽ không giải thích 
được vấn đề, và gì nữa, họ sẽ gặp phải khó khăn. Bởi vì sao? Vì đó không 
phải chỗ hiểu biết (trú xứ, lãnh vực) của họ. Này các Tỳ kheo, trong thế 
gian này có những thiên thần, Ma Vương, và những trời Brahmä, trong thế 
hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người, ta thấy không có ai có thê giải thích thỏa mãn tâm trí bằng một câu 
trả lời cho những câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai, hoặc những vị đệ tử của 
Như Lai, hoặc người đã học từ những vị đệ tử đó. 


(Những khoáiï-lạc giác-quan) 


7. [1] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự /hỏa-thích trong [trong trường 
hợp] những khoái-lạc giác-quan (dục lạc)? Này các Tỳ kheo, có năm (sợi) 
dây (như năm sợi quấn thành sợi dây thừng) khoái-lạc giác-quan. Năm là 
gì? (1) Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến nhục dục, hấp dẫn. (2) Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai.... (3) Những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi.... (4) Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi.... (5) Những đối-tượng 
chạm-xúc nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến nhục dục, hấp dẫn. Đây là năm dây khoái-lạc giác- 
quan. Vậy đó, sự sướng-khoái và sự vui-thích, khởi sinh tùy thuộc năm 
dây khoái-lạc giác-quan đó, chính là sự thỏa-thích trong những khoái-lạc 
giác-quan. 

6. [2] (a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự ñøuy-hại trong những 
khoái-lạc giác-quan? Ở đây, này các Tỳ kheo, nói về nghề nghiệp của một 


người họ tộc nào đó phải theo làm đê kiêm sông—dù là nghê kiểm đếm, 
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nghề tính toán, nghề ước tính, nghề nông, nghề buôn bán, nghề chăn nuôi, 
nghề săn bắn, nghề làm công vụ cho triều đình, hoặc bất cứ nghề nào— 
trong nghề nghiệp để kiếm sống người đó phải chịu nóng chịu lạnh; người 
đó có thể bị thương do tiếp xúc với ruồi muỗi, gió, nắng, và các loài bò 
sát; có thê chết vì đói khát. — Vậy đó, đây là một dạng nguy-hại trong (sự 
tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy được trong 
kiếp sống hiện tại; sự &hổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, 
nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác- 


quan. 


9, (b) “Nếu người họ tộc đó làm việc, phân đấu, và nỗ lực như vậy 
nhưng không thu được của cải vào tay, thì người đó ưu sầu, buồn bã, và ai 
oán, người đó đấm ngực khóc than, và trở nên quấn trí, kêu rằng: “Công 
việc của tôi là vô ích, nỗ lực của tôi chăng kết quả gì! — Vậy đó, đây cũng 
là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là 
một đống khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; sự khổ có những 
khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; 
nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


10. (c) “Rồi nếu người họ tộc đó làm việc, phân đấu, và nỗ lực như vậy, 
và có thu được nhiều của cải vào tay, thì người đó lại khổ sở và buồn rầu 
với việc bảo vệ của cải: “Làm sao để không bị trộm cướp, không bị vua 
chúa tịch thu, không bị hỏa hoạn cháy rụi, không bị lũ lụt cuốn đi, và 
không bị những người thừa kế bất nghĩa chiếm đoạt? Và người đó canh 
phòng và bảo vệ của cải, nhưng (vẫn có thể) bị trộm cướp, hoặc bị vua 
chúa tịch thu, hoặc bị hỏa hoạn cháy rụi, hoặc bị lũ lụt cuốn đi, hoặc bị 
những người thừa kế bất nghĩa chiếm đoạt. Và người đó ưu sầu, buồn bã, 
và ai oán, người đó đấm ngực khóc than, và trở nên quẫn trí, kêu răng: 
“Tôi không còn của cải nữa! —- Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại 
trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đồng khổ nhìn thấy 
được trong kiếp sống hiện tại; sự &bổ có những khoái-lạc giác-quan là 
nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những 
khoái-lạc giác-quan. 
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11. (d) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên các vua chúa tranh chấp nhau, những người giai 
cấp chiến-sĩ tranh chấp nhau, các bà-la-môn tranh chấp nhau, các gia-chủ 
tranh chấp nhau; mẹ tranh chấp con, con tranh chấp mẹ, cha tranh chấp 
con, con tranh chấp cha; anh em tranh chấp nhau, chị em tranh chấp nhau; 
bạn bè tranh chấp nhau. Và trong những cuộc tranh chấp, tranh cãi, và 
tranh giành, họ đánh nhau bằng tay, bằng đá cục, gậy gộc, hay bằng dao, 
từ đó họ chuốc lấy sự chết chóc và sự khổ đau như chết. - Vậy đó, đây 
cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, 
là một đồng khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; khổ có những 
khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; 
nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


12. (e) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... TÊN N8ƯỜời fa mang kiếm, khiên, cung, tên, và họ giàn 
trận hai bên; với cung tên và giáo mác phóng như bay, kiếm vung chém 
lóe chớp; và rồi họ bị thương bởi cung tên và giáo mác, bị chặt đầu bởi 
gươm đao; từ đó họ chuốc lây sự chết chóc và sự khổ đau như chết. — Vậy 
đó, đây cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc 
giác-quan, là một đồng khô nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; khổ 
có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, nguồn gốc và cơ sở gây ra 
nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác-quan. 


13. () “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... TÊN ñØƯỜI ta mang kiếm, khiên, cung, tên, và họ tấn 
công những pháo đải trơn ướt vừa mới trét bùn; với cung tên và giáo mác 
phóng như bay, kiếm vung chém lóe chớp; rồi họ bị thương bởi cung tên 
và giáo mác, bị tạt nước phân bò đun sôi, và bị đè bẹp bởi những thanh 
chắn công thành rơi xuống, và bị chặt đầu bởi gươm đao; từ đó họ chuốc 
lây những sự chết chóc và sự khô đau như chết. - Vậy đó, đây cũng là một 
dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống 
khổ nhìn thấy được trong kiếp sống hiện tại; khổ có những khoái-lạc giác- 


187 * ĐẠI KINH KHÔ UẦN 


quan là nguyên nhân, nguôn gôc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là 


những khoái-lạc giác-quan. 


14. (g) “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên người ta đột nhập nhà cửa, cướp bóc của cải, làm 
nghề trộm cướp, cướp đường, dụ dỗ vợ người khác; và khi bị bắt, họ phải 
bị rất nhiều hình phạt tàn bạo của vua quan: Họ quất người đó bằng roi, họ 
đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay 
chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu 
... (tiếp theo liệt kê những hình phạt khủng khiếp)”°!... và họ dùng kiễm 
chặt đầu người đó—theo đó người phạm tội phải chuốc lây sự chết hoặc 
đau khổ như chết. - Vậy đó, đây cũng là một dạng nguy-hại trong (sự tìm 
cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống khổ nhìn thấy được trong 
kiếp sống hiện tại; khổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên nhân, 
nguồn gốc và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc giác- 


quan. 


15. () “Lại nữa, vì do những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) là nguyên 
nhân, nguồn gốc ... nên người ta sống không đức-hạnh trong những hành- 
động, lời-nói, và tâm-ý. Vì đã làm như vậy, nên khi thân tan rã, sau khi 
chết, họ bị tái sinh trong một cảnh giới khổ đau, trong một nơi đến xấu đữ, 
trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Vậy đó, đây cũng là một 
dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là một đống 
khổ trong kiếp sau;”? s khổ có những khoái-lạc giác-quan là nguyên 
nhân, nguồn sốc, và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những khoái-lạc 


giác-quan. 


1ó. [3| “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự £hoáf-khỏi đối với những 
khoái-lạc giác-quan? Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự đẹp 
bỏ tham-muốn và dục-vọng đối với những khoái-lạc giác-quan.”3 Đây 


chính là sự thoát-khỏi những khoái-lạc giác-quan. 


17. “Những tu sĩ và bả-la-môn nào chưa hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 


(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những khoái-lạc 


188 * Chương 2— Chương “Tiếng Gâm Sư Tử” 


giác-quan đúng như chúng thực là, thì không thể nào họ hoản-toàn hiểu 
những khoái-lạc giác-quan, và do đó không thể chỉ dạy những người khác 
để họ hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan— điều đó là không thẻ. 


“Những tu sĩ và bà-lamôn nào đã hoản-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những khoái-lạc 
giác-quan, thì có thể hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc giác-quan, và do đó 
có thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu những khoái-lạc 


giác-quan— điêu đó là có thê. 


(Sắc Thân) 


1S. [I] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự fhỏa-thích trong [trong 
trường hợp] sắc-thân? Giả sử có một cô gái thuộc giai cấp quý-tộc [chiến- 
sĩ] hay bà-la-môn hay gia-chủ, mười lăm hay mười sáu tuổi, không quá 
cao không quá thấp, không quá ốm không quá mập, không quá đen không 
quá trắng. Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ta đang ở đỉnh cao 
không?”—“Đúng vậy, thưa Thế Tôn.”—“Vậy đó, sự sướng-khoái và sự 
vui-thích, khởi sinh tùy theo sắc đẹp và sự đáng yêu đó, chính là sự thỏa- 


thích trong sắc thân. 


19. [2] (a) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự n„guy-hại trong sắc-thân? 
Sau này người ta thấy cũng người phụ nữ ấy ở tuổi tám mươi, chín mươi, 
hoặc một trăm tuôi, già nua, thân cong như vòm mái nhà, lưng còm, chống 
gậy, đi đứng run rây, đau đớn; tuôi trẻ và sức lực đã hết, với răng rụng, 
với tóc bạc thưa thớt hay hói đầu, da nhăn nheo, với tay chân đầy vết khô 
lác. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu 
của cô ấy đã biến mất, và mối nguy-hại đã hiển hiện rõ ràng, đúng 
không?”—“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, đây chính là 
sự nguy-hại trong sắc thân. 

20. (b) “Lại nữa, người ta có thể nhìn thấy cũng người phụ nữ đó giờ bị 
bệnh và đau đớn, bệnh yếu trằm trọng, nằm trên phân và nước tiểu của 


mình, phải nhờ người này người nọ ẫm lên và đặt xuống. Các thầy nghĩ 
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sao, này các Tỳ kheo? Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ấy đã biến 
mất, và mối nguy-hại đã hiển hiện rõ ràng, đúng không?”—“Đúng vậy, 
thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc 
thân. 


21. (c) “Lại nữa, người ta có thể thấy cũng người phụ nữ đó giờ là một 
xác chết bị quăng ra ngoài nghĩa địa; mới chết một, hai, hay ba ngày, thi 
thê trương lên, tái nhợt, và đang sình. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? 
Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ấy đã biến mắt, và mối nguy-hại đã 
hiển hiện rõ ràng, đúng không?”—“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”—“Này các 
Tỳ kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc thân. 


22.—29. “Lại nữa, người ta có thể nhìn thấy cũng người phụ nữ đó giờ 
là xác chết bị quăng ra ngoài nghĩa địa; bị xé ăn bởi lũ quạ, diều hâu, kền 
kèn, chó, chó rừng, và các loại giòi bọ... [23]... giờ là một bộ xương 
dính ít thịt và máu, được dính nhau bằng những sợi gân ... [24]... giờ là 
một bộ xương không thịt còn dính ít máu, được dính nhau bằng những sợi 
gân ... [25]... giờ là một bộ xương không còn thịt và máu, được dính 
nhau bằng những sợi gân ... [26]... giờ là những khúc xương đứt rời nằm 
rải rác đủ phía ... [27] ... giờ là những khúc xương khô trắng, có màu vôi 
vỏ sò ... [28]... giờ là một mớ xương khô, nằm đó hơn một năm ... [29] 
... giờ là mớ xương rữa nát và mục tan thành bụi đất. Các thầy nghĩ sao, 


này các Tỳ kheo? Có phải sắc đẹp và sự đáng yêu của cô ây đã biên mât, 


và mối nguy-hại đã hiển hiện rõ ràng, đúng không?”—“Đúng, thưa Thế 


Tôn”—“Này các Tỳ kheo, đây chính là sự nguy-hại trong sắc thân. 


30. [3] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự ứhoá-khỏi đối với sắc-thân? 
Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự dẹp bỏ tham-muốn và dục- 
vọng đối với sắc-thân. Đây chính là sự thoát-khỏi sắc-thân. 

31. “Những tu sĩ và bà-la-môn nào không hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) sắc-thân, đúng như 


chúng thực là, thì không thể nào họ hoàn-toàn hiểu sắc-thân, và do đó 
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không thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được sắc- 
thân— điều đó là không thẻ. 


“Những tu sĩ và bà-lamôn nào đã hoản-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) sắc-thân, đúng như 
chúng thực là, thì họ có thể hoàn-toàn hiểu sắc-thân, và do đó có thể chỉ 
dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được sắc-thân— điều đó là có 
thẻ. 


(Những Cảm-Giác) 


32. [I] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự /hỏa-thích trong [trong 
trường hợp] những cảm-giác? Ở đây, này các Tỳ kheo: (1) “Với sự tách-ly 
hoàn toàn khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những 
trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong Tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách- 
ly đó.”? Trong thời đó (trong thời gian nhập thiền định) người đó không 
làm [chọn lấy] khổ đau cho mình hay cho người khác, hoặc cho cả mình 
và người khác. Trong thời đó người đó chỉ cảm nhận loại cảm-giác không 
có khổ đau. Sự thỏa-thích cao nhất trong những cảm-giác chính là “tự-do 
khỏi khổ đau”, ta nói như vậy. 


33.—-35. (1) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... 
(ii) “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) ... người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (iv) “Với sự dẹp bỏ 
sự sướng và khô ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ tư (Tứ thiền)...” Trong thời đó (trong thời gian nhập thiền định) 
người đó không làm [chọn lấy] khổ đau cho mình hay cho người khác, 
hoặc cho cả mình và người khác. Trong thời đó người đó chỉ cảm nhận 
loại cảm-giác không có khổ đau. Sự thỏa-thích cao nhất trong những cảm- 
giác chính là “sự tự-do khỏi khô đau", ta nói như vậy. 
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36. [2| “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nñøuy-hạ¡ trong những cảm- 
giác? Những cảm-giác đều là vô-thường, khổ, và luôn luôn thay đổi. Đây 


chính là sự nguy-hại của những cảm-giác. 


37. [3| “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự /£hoáf-khỏi đối với những 
cảm-giác? Đó là sự loại bỏ tham-muốn và dục-vọng, là sự dẹp bỏ tham- 


muôn và dục-vọng đôi với những cảm-giác. 


38. “Những tu sĩ và bà-la-môn nào không hoàn-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những cảm-giác, 
đúng như chúng thực là, thì không thể nào họ hoàn-toàn hiểu những cảm- 
giác, và do đó không thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu 
được những cảm-giác— điều đó là không thể. 


“Những tu sĩ và bà-lamôn nào đã hoản-toàn hiểu sự thỏa-thích 
(trong), sự nguy-hại (trong), và sự thoát-khỏi (đối với) những cảm-giác, 
đúng như chúng thực là, thì họ có thể hoàn-toàn hiểu những cảm-giác, và 
do đó có thể chỉ dạy những người khác để họ hoàn-toàn hiểu được những 
cảm-giác— điều đó là có thể.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo đã hài lòng và vui mừng 
với những lời dạy của đức Thế Tôn. 
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14. TIỂU KINH KHÔ UẦN 
(CHladukkhakkhandha Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích- 
Ca (Sakya), ở Kapllavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi) Nigrodha. 


2. Lúc đó có ông Mahãnãäma (Đại Danh) người họ Thích-Ca? đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 
“Thưa Thế Tôn, từ lâu con hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn 
như vầy: “Tham là sự ố-nhiễm [sự không hoàn-thiện của tâm] làm ô nhiễm 
cái tâm, sân là sự ố-nhiễm làm ô nhiễm cái tâm, sỉ là sự ố-nhiễm làm ô 
nhiễm cái tâm." Nhưng trong khi con hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn như vậy, đôi lúc những trạng thái tham, sân, si xâm chiếm 
tâm con và ở lại trong đó. Thưa Thế Tôn, con phân vân không biết trạng 
thái nào vẫn chưa được đẹp bỏ ở bên trong bởi con cho nên đôi lúc những 


trạng thái tham, sân, si đó cứ xâm chiêm tâm con và ở lại trong đó.”?9% 


3. “Này Mahãnãma, vẫn còn có một trạng thái chưa được trừ bỏ ở bên 
trong bởi chú cho nên đôi lúc những trạng thái tham, sân, sĩ đó cứ xâm 
chiếm tâm chú và ở lại trong đó; bởi vì nếu trạng thái (tham, sân, s1) đã 
được trừ bỏ ở bên trong bởi chú thì giờ chú đâu còn đang sống đời sống 
tại gia, chú đâu còn đang thụ hưởng những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc).? Chính bởi vì trạng thái đó vẫn chưa được trừ bỏ ở bên trong bởi 
chú cho nên chú vẫn đang sống đời sống tại gia và thụ hưởng những 
khoái-lạc giác-quan. 


4. (a) “Ngay cả khi một đệ tử thánh thiện đã nhìn thấy rõ ràng bằng trí- 
tuệ chánh đúng rằng những khoái-lạc giác quan (dục lạc) chỉ mang lại một 
ít sự thỏa-thích nhưng nhiều sự khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại 
trong chúng còn nhiều hơn nữa, nhưng cho tới chừng nào người đó chưa 
chứng đắc sự hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) có được từ sự tách-ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, hay 
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chứng đắc một (trạng thái) bình-an hơn đó, thì người đó vẫn có thể bị hấp 
dẫn (còn dính) theo những khoái-lạc giác-quan.??” (b) Nhưng khi một đệ 
tử thánh thiện đã nhìn thấy rõ ràng bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng thực như 
nó là, rằng những khoái-lạc giác quan chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích 
nhưng nhiều sự khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại trong chúng 
còn nhiều hơn nữa, và người đó đã chứng đắc sự hoan-hỷ (hý) và hạnh- 
phúc (lạc) có được từ sự tách-ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tách-ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, hay chứng đắc một (trạng thái) bình-an 
hơn đó, thì người đó không còn bị hấp dẫn (hết dính) theo những khoái- 


lạc giác-quan. 


5. (a) “Trước khi ta giác-ngộ, khi ta vẫn còn là một Bồ-tát chưa giác-ngộ 
toàn thiện, ta cũng nhìn đã thấy rõ ràng bằng trí-tuệ chánh đúng, đúng như 
nó thực là, cách những khoái-lạc giác-quan chỉ mang lại một ít sự thỏa- 
thích nhưng nhiều sự khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại trong 
chúng còn nhiều hơn nữa, nhưng cho tới chừng nào ta chưa chứng đắc sự 
hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) có được từ sự tách-ly khỏi những khoái- 
lạc giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, hay chứng đắc một 
(trạng thái) bình-an hơn đó, thì ta vẫn có thể bị hấp dẫn (còn dính) theo 
những khoái-lạc giác-quan. (b) Nhưng khi ta đã nhìn thấy rõ ràng bằng trí- 
tuệ chánh đúng, đúng thực như nó là, rằng những khoái-lạc giác quan chỉ 
mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều sự khổ đau và tuyệt vọng và 
rằng sự nguy-hại trong chúng còn nhiều hơn nữa, và ta đã chứng đắc sự 
hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) có được từ sự tách-ly khỏi những khoái- 
lạc giác quan, tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, hay đã chứng đắc 
một (trạng thái) bình-an hơn đó, thì ta không còn bị hấp dẫn (hết dính) 


theo những khoái-lạc giác-quan. 


6. —14. “Và, này Mahanama, cái gì là sự /hỏa-thích trong [trường hợp] 
những khoái-lạc giác quan? Này Mahanama, có năm (sợi) dây khoái-lạc 
giác-quan ... [nh kinh MN 13 ở trên, Mục 7—I5].... — Vậy đó, đây cũng 
là một dạng nguy-hại trong (sự tìm cầu) những khoái-lạc giác-quan, là 


một đống khổ trong kiếp sau; sự &bổ có những khoái-lạc giác-quan là 
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nguyên nhân, nguôn gôc, và cơ sở gây ra nó; nguyên nhân chỉ là những 


khoái-lạc giác-quan. 


15. “Bây giờ, này Mahãnãma, trong một lần ta đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kền (Linh Thứu). Lần có một số Ni-kiền- 
tử (Nigantha) đang sống ở vùng Núi Đá Đen, trên những triền dốc Isigili, 
họ đang thực hành (sự khổ hạnh) đứng liên tục, họ từ chối chỗ ngồi, và 


đang nêm trải sự đau khô, đau đớn, thâu tận vì sự cô-sức như vậy.”?? 


16. “Rôi, vào buôi cuôi chiêu, ta ra khỏi chỗ thiên và đi đên chỗ những 
NÑi-kiên-tử đó. Ta đã hỏi họ: “Này các bạn, vì sao các bạn thực hành sự 
đứng liên tục, từ chi chỗ ngôi, và nêm trải những cảm-giác đau khô, đau 


đớn, thâu tận vì sự cô-sức như vậy?) 


17. “Sau khi điều này được nói ra, họ trả lời: “Này bạn, ngài Ni-kiền-tử 
Nãtaputta (tức giáo chủ Đại Thiên) là toàn trí và nhìn thấy tất-cả và tuyên 
bố sự-biết và sự-thấy toàn vẹn như vây: “Cho dù ta đang đi hay đang đứng 
hay đang ngủ hay đang thức, sự-biết và sự-thấy có mặt liên tục và không 
gián đoạn đối với ta.” Ngài ấy nói rằng: “Này những Ni-kiền-tử, các người 
đã làm những nghiệp ác trong quá khứ; hãy triệt chúng bằng cách thực 
hiện những sự hành xác đau đớn. Và nếu các người ngay trong kiếp này 
[tại đây và bây giờ] giới hạnh về thân, lời-nói, và tâm thì đó là sự không 
làm những nghiệp ác cho (nghiệp quả) sau này. Như vậy bằng cách tiêu 
diệt những nghiệp quá khứ bằng sự khổ hạnh và bằng cách không làm 
những nghiệp mới, thì sẽ không còn hệ quả (nghiệp quả) trong tương lai. 
Khi không còn hệ quả trong tương lai là có sự diệt nghiệp. Khi có sự diệt 
nghiệp là có sự diệt khổ. Khi có sự diệt khổ là có sự diệt thọ [cảm-giác]. 
Khi có sự diệt thọ là tất cả mọi sự khổ đều đã triệt tiêu.” Đây là [giáo 
thuyết] chúng tôi đã đồng ý và chấp nhận, và chúng tôi hài lòng với nó.” 

18. “Sau khi điều này được nói ra, ta đã nói với họ: “Nhưng, này các 
bạn, các bạn có biết được mình đã hiện hữu trong quá khứ hay không hiện 
hữu trong quá khứ, hay không?°—“Không biết được, này bạn—“Nhưng, 


này các bạn, các bạn có biệt được mình có làm những nghiệp ác trong quá 
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khứ và đã không kiêng cữ chúng, hay không?'—“Không biết được, này 
bạn—“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết được mình đã làm những 
nghiệp ác như vậy và như vậy trong quá khứ, hay không?ˆ—*Không biết 
được, này bạn——“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết được rằng (a) đã có 
rất nhiều sự khổ đã được triệt tiêu, hay rằng (b) vẫn còn rất nhiều sự khổ 
cần phải triệt tiêu, hoặc (c) rằng “khi nào rất nhiều sự khổ đã được triệt 
tiêu thì tất cả mọi sự khổ sẽ được triệt tiêu', hay không?”—“Không biết 
được, này bạn—“Nhưng, này các bạn, các bạn có biết cái gì là sự dẹp-bỏ 
những trạng thái bất thiện và cái gì là sự tu-dưỡng những trạng thái thiện 


lành ngay trong kiếp này, hay không?°—*Không biết, này bạn". 


19. ““Như vậy, này các bạn, dường như các bạn không biết được “mình 
đã hiện hữu trong quá khứ” hay “không hiện hữu trong quá khứ”; cũng 
không biết được “mình có làm những nghiệp ác trong quá khứ và đã 
không kiêng cữ chúng” hay không; cũng không biết được rằng (a) đã có 
rất nhiều sự khổ đã được triệt tiêu, hay rằng (b) vẫn còn rất nhiều sự khổ 
cần phải triệt tiêu, hoặc (c) rằng “khi nào rất nhiều sự khổ đã được triệt 
tiêu thì tất cả mọi sự khổ sẽ được triệt tiêu; cũng không biết cái øì là sự 
dẹp-bỏ những trạng thái bắt thiện và cái gì là sự tu-dưỡng những trạng thái 
thiện lành ngay trong kiếp này. Nếu đã là như vậy, thì những ai là kẻ giết 
người, những người làm điều ác tay nhốm máu trong thế gian (trong 
những kiếp trước) khi họ tái sinh trong số loài người (trong kiếp này), họ 
xuất gia thành những khô sĩ Ni-kiền-tử. '?!9 


20. ““Này bạn Côổ-Đàm, sự hạnh-phúc (sướng, lạc) không đạt được 
thông qua sự hạnh-phúc; sự hạnh-phúc chỉ đạt được thông qua sự đau- 
khô. Vì nếu như sự hạnh-phúc đạt được thông qua sự hạnh-phúc, thì chắc 
có lẽ Vua Seniya Bimbisara (Tần-bà-sa-la) của xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) 
đã đạt được sự hạnh-phúc rồi, vì ông ta đang sống trong sự hạnh-phúc lớn 
lao hơn thầy Cô-đàm mà.” 


“*Chắc hắn những vị Ni-kiền-tử ở đây đã thốt ra lời đó một cách vội vã 


và thiêu sự suy xét. Lễ ra (quý vị) nên hỏi ta như vây: “AI là người sông 
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trong sự hạnh-phúc lớn lao, Vua Seniya Bimbisara của xứ Magadha hay 
thầy Cổ-Đàm?””“*Này bạn Cỗ-Đàm, chắc hắn chúng tôi đã thốt ra lời đó 
một cách vội vã và thiếu suy xét. Nhưng cứ cho là vậy. Giờ chúng tôi hỏi 
thầy Cồ-Đàm: Ai là sống trong sự hạnh-phúc lớn lao, Vua Seniya 
Bimbisära của xứ Magadha hay thầy Cồ-Đàm?? 


21.““Được rồi, này các vị, để ta hỏi lại các vị một câu hỏi. Cứ trả lời 
nếu các vị thấy phải. Này các vị, các vị nghĩ sao? Vua Seniya Bimbisãra 
của xứ Magadha có thê sống mà không cử động thân mình hay không nói 
ra lời, chỉ nếm trải toàn sự hạnh-phúc suốt bảy ngày bảy đêm, hay 
không?'—“Không, này bạn Cồ-Đàm'—“Vua Seniya Bimbisãra của xứ 
Magadha có thể sống mà không cử động thân mình và không nói ra lời, 
chỉ nếm trải toàn sự hạnh-phúc suốt sáu ngày sáu, năm, bốn, ba, hai ngày 
hai đêm hay không? ... suốt một ngày một đêm hay không? °—“Không, 


này bạn". 


22. ““Nhưng, này các vị, ta thì có thể sống mà không cử động thân mình 
hay không nói ra lời suốt một ngày một đêm ... suốt hai, ba, bốn, năm, 
sáu, bảy ngày bảy đêm.?!! Này các vị, các vị nghĩ sao? Nếu là như vậy, 
người sống trong sự hạnh-phúc lớn lao hơn là Vua Seniya Bimbisãra của 
xứ Masgadha hay là ta?” 


“*Nếu là như vậy, thầy Cô-Đàm sống trong sự hạnh-phúc lớn lao hơn 
Vua Seniya Bimbisära của xứ Magadha.'” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Ông Mahãnãma họ Thích-Ca đã hài 


lòng và vui mừng với lời kê của đức Thê Tôn. 
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15. KINH SUY LUẬN 


(2AÁnummững Sutfa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần Ngài Đại Mục-kiền-liên đang sống 
ở xứ Bhagga, ở Sunsumaragrra, trong khu rừng Bhesakalä, trong khu 
Vườn Nai. Ở đó thầy ấy đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các đạo 
hữu, các Tỳ kheo”——“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Mục- 
kiền-liên đã nói điều này: 

2. (D “Này các đạo hữu, dù một Tỳ kheo có yêu cầu như vây: “Mong 
Thầy hãy khuyên-bảo (chỉ giáo, giáo giới, chỉ thị, khiến trách) tôi,?!2 tôi 
cần được khuyên-bảo bởi các quý thầy!" mà nếu người đó là khó được 
khuyên-bảo và người đó có những phẩm-chất làm cho mình khó được 
khuyên-bảo, nếu người đó không kiên nhẫn (nhẫn nhục) và không nhận 
lấy sự chỉ dạy (chỉ dẫn, chỉ thị) một cách đúng đắn, thì những đồng đạo 
trong đời sống tâm linh (đời sống tu hành, phạm hạnh) của người đó sẽ 
nghĩ rằng người đó không nên được khuyên-bảo hay nên được chỉ-dạy, họ 
nghĩ người đó là một người không nên được tin tưởng. 


3. “Những phẩm-chất nào làm cho người đó khó được khuyên-bảo? 


() Ở một Tỳ kheo có những mong-muốn xấu ác và bị chi phối bởi 
những mong-muốn xấu ác;?!3 đây là một phẩm chất làm cho người đó khó 


được khuyên bảo. 


(2 Lại nữa, một Tỳ kheo tự khen-mình và chê-bai người khác; đây là 
một phẩm chất làm cho người đó khó được khuyên bảo. 

(3) Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và bị chi phối bởi sự tức-giận; đây 
là một phẩm chất ... 

(® Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thù-hận vì sự tức-giận ... 


() Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và ngang-ngạnh vì sự tức-giận ... 
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() Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thốt ra những lời dựa trên sự 
tức-giận ... 

(7 Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó phản kháng người 
khiển-trách ... 

(8) Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó phỉ 
báng (nhục mạ) người khiên-trách ... 

() Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó khiển trách lại 
người khiển-trách ... 

(I0) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó tránh né quanh 


co, nói lái qua chuyện khác, và thê hiện sự tức-giận, thù-ghét, và cay-cú 


(I1) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển trách, và người đó không chịu giải 
trình hành vi của mình ... 

(12) Lại nữa, một Tỳ kheo là khinh-thường và xắc-xược... 

(13) Lại nữa, một Tỳ kheo là ghen-ty và hám-lợi ... 

(14 Lại nữa, một Tỳ kheo là lừa-dối và xảo-trá ... 

(5) Lại nữa, một Tỳ kheo là ngang-ngạnh và kiêu-ngạo ... 

(16) Lại nữa, một Tỳ kheo cô chấp những quan-điểm của mình, là 
người khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ bỏ chúng; đây là một phẩm 
chất làm cho người đó khó được khuyên-bảo.?!“ 

“Này các bạn, đây được gọi là những phẩm chất làm người đó khó 
được khuyên-bảo. 

4. (I) “Này các đạo hữu, dù một Tỳ kheo không yêu cầu như vầy: 
“Mong Thầy hãy khuyên-bảo tôi, tôi cần được khuyên-bảo bởi các quý 
thầy!" mà nếu người đó là dễ được khuyên-bảo và người đó có những 
phẩm-chất làm cho mình đễ được khuyên-bảo, nếu người đó là kiên nhẫn 
(nhẫn nhục) và nhận lấy sự chỉ dạy (chỉ dẫn, chỉ thị) một cách đúng đắn, 
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thì những đồng đạo trong đời sống tâm linh của người đó sẽ nghĩ răng 
người đó nên được khuyên-bảo hay nên được chỉ-dạy, họ nghĩ người đó là 
một người nên được tin tưởng. 

5. “Những phẩm-chất nào làm cho người đó dễ được khuyên-bảo? 

() Ở một Tỳ kheo không có những mong-muốn xấu ác và không bị chỉ 
phối bởi những mong-muốn xấu ác; đây là một phẩm chất làm cho người 
đó dễ được khuyên bảo. 

(2 Lại nữa, một Tỳ kheo không tự khen-mình và chê-bai người khác; 
đây là một phẩm chất làm cho người đó đễ được khuyên bảo. 

(3) Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không bị chi phối bởi sự 
tức-giận; đây là một phẩm chất ... 

(® Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không thù-hận vì sự tức- 
giận... 

Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận và không ngang-ngạnh vì sự 
tức-giận ... 

() Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và thốt ra những lời dựa trên sự 
tức-giận ... 

(7 Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không phản kháng 
người khiển-trách ... 

(8) Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó 
không phỉ báng người khiên-trách ... 

(9) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không khiến trách 
lại người khiên-trách ... 

(10 Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiển-trách và người đó không tránh né 
quanh co, nói lái qua chuyện khác, và không thể hiện sự tức-giận, thù- 


ghét, và cay-cú ... 
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(I1) Lại nữa, một Tỳ kheo bị khiến trách, và người đó giải trình hành vi 


của mình ... 

(12) Lại nữa, một Tỳ kheo không khinh-thường và xắc-xược ... 

(13) Lại nữa, một Tỳ kheo không ghen-ty và hám-lợi ... 

(149 Lại nữa, một Tỳ kheo không lừa-dối và xảo-trá.... 

(15 Lại nữa, một Tỳ kheo không ngang-ngạnh và kiêu-ngạo ... 

(I6 Lại nữa, một Tỳ kheo không cô chấp những quan-điểm của mình, 
là người không khăng khăng năm giữ chúng, và dễ dàng từ bỏ chúng; đây 
là một phẩm chất làm cho người đó đễ được khuyên-bảo. 

“Này các bạn, đây được gọi là những phẩm chất làm người đó dễ được 


khuyên-bảo. 


6. (II “Bây giờ, này các đạo hữu, một Tỳ kheo phải suy luận về mình 
theo cách sau đây:?! 


(1) 'Một người “có những mong muốn xấu ác và bị chi phối bởi những 
mong-muốn xấu ác" là khó ưa và khó chịu đối với ta. Nếu ta “có những 
mong-muốn xấu ác và bị chi phối bởi những mong-muốn xấu ác" thì ta sẽ 
là khó ưa và khó chịu đối với những người khác." Một Tỳ kheo biết được 
điều này thì nên phát tâm mình như vây: “Ta sẽ không có những mong- 


muôn xâu ác và bị chi phôi bởi những mong-muôn xâu ác. 


(2-16) “Một người “tự khen-mình và chê-bai người khác"... ... “Một 
người “cố chấp những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm 
giữ chúng, và khó từ bỏ chúng” là khó ưa và khó chịu đối với ta. Nếu ta 
cố chấp những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ 
chúng, và khó từ bỏ chúng' thì ta sẽ là khó ưa và khó chịu đối với những 
người khác.” Một Tỳ kheo biết được điều này thì nên phát tâm mình như 
vầy: “Ta sẽ không cô chấp những quan-điểm của mình, không khăng 
khăng nắm giữ chúng, và ta dễ dàng từ bỏ chúng.” 
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7. “Bây giờ, này các đạo hữu, một Tỳ kheo nên xem xét về mình về 
mình như vây: 

(1) “Liệu ta “có những mong-muốn xấu ác” và ta “bị chỉ phối bởi những 
mong-muốn xấu ác” hay không? Nếu, khi xem xét về mình người đó biết: 
“Ta có những mong-muốn xấu ác và ta bị chỉ phối bởi những mong-muốn 
xấu ác”, thì người đó phải cố-gắng để dẹp bỏ những trạng thái bất thiện 
xấu ác đó. Nhưng nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta không có 
những mong-muốn xấu ác và ta không bị chi phối bởi những mong-muốn 
xấu ác”, thì người đó có thể an trú hạnh phúc và vui lòng, tu tập ngày đêm 


trong những trạng thái thiện lành. 


(2-16) Lại nữa, một Tỳ kheo nên xem xét về mình như vầy: “Liệu ta có 
“tự khen-mình và chê-bai người khác”? ....... “Liệu ta có “cố chấp những 
quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ chúng, và khó từ bỏ 
chúng' hay không? Nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta có “cố 
chấp những quan-điểm của mình, là người khăng khăng nắm giữ chúng, 
và khó từ bỏ chúng”, thì người đó phải cố-găng để dẹp bỏ những trạng thái 
bất thiện xấu ác đó. Nhưng nếu, khi xem xét về mình người đó biết: “Ta 
không “cố chấp những quan-điểềm của mình, không khăng khăng nắm giữ 
chúng, và ta dễ dàng từ bỏ chúng", thì người đó an trú hạnh phúc và vui 
lòng, tu tập ngày đêm trong những trạng thái thiện lành. 


6. “Này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo xem xét về mình như vậy, nếu 
người đó nhìn thấy những trạng thái bất thiện xấu ác này chưa được trừ bỏ 
hết bên trong mình, thì người đó nên cố-gắng trừ bỏ hết tất cả chúng. 
Nhưng, khi xem xét về mình như vậy, nếu người đó nhìn thấy tất cả chúng 
đã được trừ bỏ bên trong mình, thì người đó sống hạnh phúc và vui lòng, 


tu tập ngày đêm trong những trạng thái thiện lành.?!° 


- “Giống như khi một phụ nữ [hay đàn ông] còn trẻ, thích những đồ 
trang sức, khi nhìn khuôn mặt mình trong gương sáng hay trong chậu 
nước trong, nhìn thấy một vết nhơ hay một khuyết điểm trên mặt, thì 


người đó cô-găng loại bỏ nó; nhưng nêu người đó nhìn thây không có vêt 


204 * Chương 2— Chương “Tiếng Gâm Sư Tử” 


nhơ hay khuyết điểm nảo trên mặt, thì người đó hạnh phúc và vui lòng 
như vây: “Thật lợi lạc cho ta có khuôn mặt sạch sẽ”. Cũng giống như vậy, 
khi một Tỳ kheo xem xét về mình như vậy ... thì người đó sống hạnh 
phúc và vui lòng, tu tập ngày đêm trong những trạng thái thiện lành.” 

Đó là những lời thầy Đại Mục-kiền-liên đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng 


và vui mừng với lời nói của thây Đại Mục-kiên-liên. 


16. KINH SỰ HOANG DẠI TRONG TÂM 
(Cetokhila Sutfa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2.(A) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo nào chưa dẹp bỏ năm sự hoang-dại 
trong tâm và không phá bỏ năm cái-còng trong tâm sẽ đi đến sự phát triển, 
sự tăng trưởng, và sự hoàn thiện, và sự hoàn thiện trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này—điều đó là không thê.?” 

3. () () “Này các Tỳ kheo, cái gì là năm sự hoang-dại trong tâm mà 
người đó chưa dẹp bỏ? Ở đây, một Tỳ kheo là nghi-ngờ, không chắc chắn, 
không nhất quyết, và không tự tin về Vị Thầy, và do vậy tâm người đó 
không ngã theo hướng nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phần đấu (tỉnh 
cần). Vì tâm người đó không ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và 
phấn đấu, nên đây là sự hoang-dại thứ nhất trong tâm mà người đó chưa 
đẹp bỏ. 


4. (1) “Lại nữa, một Tỳ kheo là nghi-ngờ, không chắc chắn, không nhất 
quyết, và không tự tin về Giáo Pháp?”!3.... Vì tâm người đó không ngã về 
sự nhiệt thành ... nên đây là sự hoang-dại thứ hai trong tâm mà người đó 
chưa đẹp bỏ. 


5. (ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo là nghi-ngờ, không chắc chắn, không nhất 
quyết, và không tự tin về Tăng Đoàn ... Vì tâm người đó không ngã về sự 
nhiệt thành ... nên đây là sự hoang-dại thứ ba trong tâm mà người đó chưa 
đẹp bỏ. 


6. (1v) “Lại nữa, một Tỳ kheo là nghi-ngờ, không chắc chắn, không nhất 
quyết, và không tự tin vỀ sự tu-tập (tu học) ... Vì tâm người đó không ngã 
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về sự nhiệt thành ... nên đây là sự hoang-dại thứ tư trong tâm mà người 
đó chưa dẹp bỏ. 


7. (v) “Lại nữa, một Tỳ kheo là tức-giận và khó-chỊu với những Tỳ kheo 
đồng đạo trong đời sống tâm linh, bực bội vả cay cú đối với họ, và do vậy 
tâm người đó không ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì. Vì tâm người 
đó không ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phấn đấu, nên đây là 


sự hoang-dại thứ năm trong tâm mà người đó chưa dẹp bỏ. 
“Đây là năm sự hoang-dại trong tâm mà người đó chưa đẹp bỏ. 


8. (ID (1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm cái-còng trong tâm mà 
người đó chưa phá bỏ? Ở đây, một Tỳ kheo không hết khỏi tham-dục, 
tham-muốn, luyến-ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), và do vậy tâm người đó không ngã vỀ sự 
nhiệt thành, tận tâm, kiên trì. Vì tâm người đó không ngã về sự nhiệt 
thành, tận tâm, kiên trì và phấn đấu, nên đây là cái-còng thứ nhất trong 
tâm mà người đó chưa phá bỏ. 


9. (1) “Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo không hết khỏi tham-dục, 
tham-muốn, luyến-ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với /hân 
...?! Vì tâm người đó không ngã về sự nhiệt thành ... nên đây là cái còng 
thứ hai trong tâm mà người đó chưa phá bỏ. 


10 (11) “Lại nữa, một Tỳ kheo không hết khỏi tham-dục, tham-muốn, 
luyến-ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với sắc... Vì tâm người 
đó không ngã về sự nhiệt thành ... nên đây là cái-còng thứ ba trong tâm 
mà người đó chưa phá bỏ. 


H1. (1v) “Lại nữa, một Tỳ kheo ăn uống cho thỏa thích cho đến khi bụng 
căng đầy và khoái thích ngủ, nằm dài, và ngái ngủ ... Vì tâm người đó 
không ngã về sự nhiệt thành ... nên đây là cái-còng thứ tư trong tâm mà 
người đó chưa phá bỏ 


l2 (v) “Lại nữa, một Tỳ kheo sống đời sống tâm linh có khát-nguyện 
(đươc tái sinh) thành những thiên thần (tu tiên) như vầy: “Với giới-hạnh 
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này hay sự giữ-giới này hay sự khổ-hạnh này hay đời sống tâm linh (tu 
hành) này, ta sẽ trở thành một trời thần [lớn] hay thiên thần [nhỏ hơn]°, và 
do vậy tâm người đó không ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì. Vì tâm 
người đó không ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phân đấu, nên 
đây là cái-còng thứ năm trong tâm mà người đó chưa phá bỏ. (chỉ tu tiên, 


không tu giải-thoát) 
“Đây là năm cái-còng trong tâm mà người đó chưa phá bỏ. 


13. “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo nào chưa dẹp bỏ năm sự hoang-dại trong 
tâm và không phá bỏ năm cái-còng trong tâm sẽ đi đến sự phát triển, sự 
tăng trưởng, và sự hoàn thiện, và sự hoàn thiện trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này— điều đó là không thê. 


14 (B) “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo nào đã dẹp bỏ năm sự hoang-dại 
trong tâm và đã phá bỏ năm cái-còng trong tâm sẽ đi đến sự phát triển, sự 
tăng trưởng, và sự hoàn thiện, và sự hoàn thiện trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này— điều đó là có thê. 

I5.() @) “Này các Tỳ kheo, cái gì là năm sự hoang-dại trong tâm mà 
người đó đã dẹp bỏ? Ở đây, một Tỳ kheo là không còn nghi-ngờ, đã chắc 
chắn, nhất quyết, và tự tin về Vị Thầy, và do vậy tâm người đó ngã về sự 
nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phân đấu (tinh cần). Vì tâm người đó ngã 
về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phân đấu, nên đây là sự hoang-dại 


thứ nhất trong tâm mà người đó đã đẹp bỏ. 


l6. (1) “Lại nữa, một Tỳ kheo là không còn nghi-ngờ, đã chắc chắn, nhất 
quyết, và tự tin về Giáo Pháp ... Vì tâm người đó ngã về sự nhiệt thành ... 
nên đây là sự hoang-dại thứ hai trong tâm mà người đó đã dẹp bỏ. 

E7. (ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo là không còn nghi-ngờ, đã chắc chắn, 
nhất quyết, và tự tin về Tăng Đoàn ... Vì tâm người đó ngã về sự nhiệt 
thành ... nên đây là sự hoang-dại thứ ba trong tâm mà người đó đã dẹp bỏ. 

I8. (v) “Lại nữa, một Tỳ kheo là không còn nghi-ngờ, đã chắc chắn, 


nhất quyết, và tự tin về sự tu-tập (tu học) ... Vì tâm người đó ngã VỀ sự 
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nhiệt thành ... nên đây là sự hoang-dại thứ tư trong tâm mà người đó đã 
đẹp bỏ. 


19.(v) “Lại nữa, một Tỳ kheo không tức-giận hay khó-chỊu với những 
Tỳ kheo đồng đạo trong đời sống tâm linh, không hề bực bội hay cay cú gì 
đối với họ, và do vậy tâm người đó ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên 
trì. Vì tâm người đó ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phân đấu, 


nên đây là sự hoang-dại thứ năm trong tâm mà người đó đã dẹp bỏ. 
“Đây là năm sự hoang-dại trong tâm mà người đó đã dẹp bỏ. 


2D (0) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năm cái-còng trong tâm mà 
người đó đã phá bỏ? Ở đây, một Tỳ kheo đã hết khỏi tham-dục, tham- 
muốn, luyễn-ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc), và do vậy tâm người đó ngã về sự nhiệt thành, tận 
tâm, kiên trì. Vì tâm người đó ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và 
phần đấu, nên đây là cái-còng thứ nhất trong tâm mà người đó đã phá bỏ. 

21. (1) “Lại nữa, một Tỳ kheo, một Tỳ kheo đã hết khỏi tham-dục, tham- 
muốn, luyến-ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với thân... Vì 
tâm người đó ngã về sự nhiệt thành ... nên đây là cái-còng thứ hai trong 
tâm mà người đó đã phá bỏ. 

22 (ii) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã hết khỏi tham-dục, tham-muốn, luyến- 
ái, sự thèm-khát, cơn-sốt, và dục-vọng đối với sắc ... Vì tâm người đó ngã 
về sự nhiệt thành ... nên đây là cái-còng thứ ba trong tâm mà người đó đã 
phá bỏ. 

23. (iv) “Lại nữa, một Tỳ kheo không ăn uống cho thỏa thích cho đến khi 
bụng căng đây và không khoái thích ngủ, nằm dài, và ngái ngủ ... Vì tâm 
người đó ngã về sự nhiệt thành ... nên đây là cái-còng thứ tư trong tâm mà 
người đó đã phá bỏ 

21 (v) “Lại nữa, một Tỳ kheo sống đời sống tâm linh không có khát- 
nguyện (đươc tái sinh) thành những thiên thần như vậy: “Với giới-hạnh 
này hay sự giữ-giới này hay sự khổ-hạnh này hay đời sống tâm linh (tu 
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hành) này, ta sẽ trở thành một trời thần [lớn] hay thiên thần [nhỏ hơn]°, và 
do vậy tâm người đó ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì. Vì tâm người 
đó ngã về sự nhiệt thành, tận tâm, kiên trì và phân đấu, nên đây là cái- 
còng thứ năm trong tâm mà người đó đã phá bỏ. (không tu tiên, hướng tới 
giải-thoát) 

“Đây là năm cái-còng trong tâm mà người đó đã phá bỏ. 

25. “Này các Tỳ kheo, Tỳ kheo nào đã dẹp bỏ năm sự hoang-dại trong 
tâm và đã phá bỏ năm cái-còng trong tâm sẽ đi đến sự phát triển, sự tăng 
trưởng, và sự hoàn thiện, và sự hoàn thiện trong Giáo Pháp và Giới Luật 
này— điều đó là có thê. 

26. “() Người đó tu tập cơ-sở (tạo ra) thần thông [năng lực tâm linh] 
gồm có sự định-tâm có được nhờ s mong-muốn và sự cô tâm phần-đấu 
(tinh cần hành); (ii) người đó tu tập cơ-sở thần thông gồm có sự định-tâm 
có được nhờ sự nổ-iực (tinh tấn) và sự cố tâm phẩn-đấu; (11) người đó tu 
tập cơ-sở thần thông gồm có sự định-tâm có được nhờ [sự trong sạch của] 
tâm và sự cô tâm phẩn-đâu; (iv) người đó tu tập cơ-sở thần thông gồm có 
sự định-tâm có được nhờ sự điểu-tra từn hiểu (trạch pháp) và sự có tâm 
phẩn-đấu. Và (v) sự nhiệt-thành là thứ năm.222 


27 “Một Tỳ kheo có được mười lăm yếu-tố gồm cả sự nhiệt-thành như 
vậy là có khả năng đột phá, có khả năng giác ngộ, và có khả năng chứng 


đắc “sự an-toàn tôi thượng thoát khỏi sự trói-buộc°.”?! 


- “Ví dụ có một con gà với tắm, mười, hay mười hai trứng nó đã che, 
ấp, và nuôi dưỡng đúng cách. Cho dù nó không ước: “Ôi, mong những con 
gà con của ta sẽ dùng mỏ và móng chân phá vỡ vỏ trứng và chui ra an 
toàn!” thì những con gà con cũng có khả năng dùng mỏ và móng chân phá 
vỡ vỏ trứng và thoát ra an toàn.??? Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo như 
vậy có được mười lăm yếu-tố gồm có sự nhiệt-thành như vậy là có khả 
năng phá-vỡ (vỏ trứng “vô-minh') để thoát ra, có khả năng giác-ngộ, có 


»„»?> 


khả năng đạt tới “sự an-toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc". 
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Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


17. KINH RỪNG RẬM 
(Vanapattha Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bài thuyết giảng về rừng 
rậm. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

3. [1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống trong rừng rậm.?? (¡) 
Khi người đó đang sống ở đó, sự chánh-niệm chưa được thiết lập của 
người đó không được thiết lập, cái tâm chưa đạt định của người đó không 
đạt định, những ô-nhiễm chưa được tiêu diệt của người đó không được 
tiêu diệt, người đó không chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói- 
buộc” (quả A-la-hán) chưa được chứng đắc; và (ii) phần những thứ cần- 
thiết để sống mà người xuất gia cần có—như y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang—thì rất khó có được. Tỳ kheo đó nên suy xét như vầy: “Tôi 
đang sống trong rừng rậm này. Khi tôi đang sống ở đây sự chánh-niệm 
chưa được thiết lập không được thiết lập ... tôi sẽ không chứng đắc “sự 
an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được chứng đắc; và phần những 
thứ cần-thiết để sống ... thì rất khó có được.” Sau khi suy xét như vậy, Tỳ 
kheo đó nên rời khỏi khu rừng ngay ngày đó hay ngay đêm đó; người đó 


không nên tiếp tục sống ở đó. (u không được, điễu kiện sống cũng khó) 


4.[2] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống trong rừng rậm. (1) 
Khi người đó đang sống ở đó, sự chánh-niệm chưa được thiết lập của 
người đó không được thiết lập, cái tâm chưa đạt định của người đó không 
đạt định, những ô-nhiễm chưa được tiêu diệt của người đó không được 
tiêu diệt, người đó không chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói- 


buộc” chưa được chứng đắc; nhưng (i¡) phần những thứ cần-thiết để sống 
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... thì rất đễ có được. Tỳ kheo đó nên suy xét như vây: “Tôi đang sống 
trong rừng rậm này. Khi tôi đang sống ở đây sự chánh-niệm chưa được 
thiết lập không được thiết lập ... tôi không chứng đắc “sự an-toàn thoát 
khỏi mọi sự trói-buộc"” chưa được chứng đắc; nhưng phần những thứ cần- 
thiết để sống ... thì rất đễ có được. Tuy nhiên, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành không phải để có được những thứ y- 
phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang. Hơn nữa, khi tôi sống ở đây, sự 
chánh-niệm chưa được thiết lập của tôi không được thiết lập ... ứôi sẽ 
không chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được 
chứng đắc.° Sau khi suy xét như vậy, Tỳ kheo đó nên rời khỏi khu rừng 
ngay ngày đó hay ngay đêm đó; người đó không nên tiếp tục sống ở đó. 
(íu không được, dù điều kiện sống dể) 


5. [3] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống trong rừng rậm. (i) 
Khi người đó đang sống ở đó, sự chánh-niệm chưa được thiết lập của 
người đó được thiết lập, cái tâm chưa đạt định của người đó đạt định, 
những ô-nhiễm chưa được tiêu diệt của người đó được tiêu diệt, người đó 
chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được chứng đắc; 
nhưng (ii) phần những thứ cần-thiết để sống ... thì rất khó có được. Tỳ 
kheo đó nên suy xét như vây: “Tôi đang sống trong rừng rậm này. Khi tôi 
đang sống ở đây sự chánh-niệm chưa được thiết lập được thiết lập ... tôi 
chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được chứng đắc; 
nhưng phần những thứ cần-thiết để sống ... thì rất khó có được. Tuy 
nhiên, tôi đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
không phải để có được những thứ y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang. 
Hơn nữa, khi tôi sống ở đây, sự chánh-niệm chưa được thiết lập của tôi 
được thiết lập... /ôi có thể sẽ chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự 
trói-buộc” chưa được chứng đắc.” Sau khi suy xét như vậy, Tỳ kheo đó 
nên ở lại khu rừng đó; người đó không nên rời khỏi đó. (/w được, dù điêu 


kiện sống khó) 


6. [4] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống trong rừng rậm. (i) 
Khi người đó đang sống ở đó, sự chánh-niệm chưa được thiết lập của 
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người đó được thiết lập, cái tâm chưa đạt định của người đó đạt định, 
những ô-nhiễm chưa được tiêu diệt của người đó được tiêu diệt, người đó 
chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được chứng đắc; 
nhưng (ii) phần những thứ cằn-thiết để sống ... thì rất dễ có được. Tỳ 
kheo đó nên suy xét như vây: “Tôi đang sống trong rừng rậm này. Khi tôi 
đang sống ở đây sự chánh-niệm chưa được thiết lập được thiết lập ... tôi 
có thể sẽ chứng đắc “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc” chưa được 
chứng đắc; và phần những thứ cần-thiết để sóng ... thì rất đễ có được.” Tỳ 
kheo đó nên ở lại khu rừng đó tới khi nào còn sống; người đó không nên 
rời khỏi đó. (6u được, điều kiện sống cũng dễ) 

7.—10. [1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào 
một ngôi làng ...??! (ép fục nội dung tương tự như các nhóm mục 3-6 ở 


trên) 


11-14 ñ1*Ø đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào 


một thị trấn... 


15-18. [11“ð đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào 
một thành phố ... 


19-22..T111' S0 đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào 
một xứ sở (nước, quốc đỘI vú: 


23. [1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào một 
nĐƯỜI ... [tiếp tục tương tự như mục 3 ở trên]... Sau khi đã suy xét như 
vậy, Tỳ kheo đó nên rời khỏi đó ngay ngày đó hay tối đó, không cần xin 
phép kia; người đó không nên theo người kia nữa. 


24. [1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào một 
nĐƯỜI ... tiếp tục tương tự như mục 4 ở trên} ... Sau khi đã suy xét như 
vậy, Tỳ kheo đó nên rời khỏi đó sau khi xin phép người kia;? người đó 
không nên tiếp tục theo người kia. 

25. [1] “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào một 


người ... /Øiếp tục tương tự như mục 5Š ở trên] ... Sau khi đã suy xét như 
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vậy, Tỳ kheo đó nên tiếp tục theo người kia; người đó không nên rời bỏ 
người kia. 

26. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống nương dựa vào một 
người ... /iếp tục tương tự như mục 6 ở trên] ... Sau khi đã suy xét như 
vậy, Tỳ kheo đó nên tiếp tục theo người kia cho tới chừng nào còn sống: 
người đó không nên rời bỏ người kia ngay cả khi bị đuổi đi.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


18. KINH HÒN MẬT ONG 
(Madhupindika Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những 
người dân họ tộc Thích-Ca (Sakya) ở Kapllavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong 
Tịnh Xá (được cúng dường bởi) Nigrodha. 


2. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Kapilavatthu, sau khi trở vỀ sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
đức Thế Tôn đi đến khu Rừng Lớn để an trú qua ngày, và sau khi đi vô 
khu Rừng Lớn, đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ gốc cây bilva non để an trú 
qua ngày. 

3. Rồi ông Dandapani người họ tộc Thích-Ca, khi đang đi dạo mát cũng 
đi vô khu Rừng Lớn, và sau khi đi vô khu Rừng lớn ông cũng đến chỗ cây 
bilva non chỗ đức Thế Tôn đang ngồi, và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta đứng qua một bên 
chống gậy, và hỏi đức Thế Tôn: “Sa-môn khẳng định điều gì, sa-môn 


tuyên thuyết điều gì?”229 


4. “Này anh bạn, ta khẳng định và tuyên thuyết [giáo lý của ta] theo 
cách để một người không tranh cãi với bất kỳ ai trong thế gian này có 
những thiên thần, có Ma Vương (Mãra), và trời Brahmã, trong thế hệ này 
có những thiên thần và loài người; theo cách để những nhận-thức không 
còn nằm ấn bên dưới nên “vị bà-la-môn đó” an trú tách-ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), không còn sự nghi-ngờ, dẹp bỏ lo-âu, không 


còn dục-vọng được (tái sinh trong) bất kỳ loại hiện-hữu nào.”?27 


5. Sau khi điều này được nói ra, ông Dandapani họ Thích-Ca lắc đầu, lè 
lưỡi, và nhướng mày cho đến khi trán ông nhăn thành ba đường.? Rồi 
ông ta bỏ đi, tay chống gậy. 
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6. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ thiền và đi đến 
Tịnh Xá Nigrodha, ở đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và 
kể lại cho các Tỳ kheo chuyện đã xảy ra trước đó. Rồi một Tỳ kheo đã hỏi 
đức Thế Tôn: 


7. “Nhưng, thưa Thế Tôn, theo cách nào đức Thế Tôn khăng định và 
tuyên thuyết [giáo lý của mình] theo cách để một người không tranh cãi 
với bất kỳ ai trong thế gian này có những thiên thần, có Ma Vương 
(Maãra), và trời Brahma, trong thế hệ này có những thiên thần và loài 
người? Và, thưa Thế Tôn, theo cách nào để những nhận-thức không còn 
năm ấn bên dưới nên “vị bà-la-môn đó” sống tách-ly khỏi những khoái-lạc 
giác quan, không còn sự nghi-ngờ, dẹp bỏ lo-âu, không còn dục-vọng 


được (tái sinh trong) bất kỳ loại hiện-hữu nào?” 


(Tóm lược) 


8. “Này Tỳ kheo, đối với cái nguồn qua đó những nhận-thức và những 
ý-niệm [được sinh ra] từ sự phóng-tâm này nọ bao vây một người: nếu 
không tìm thấy thứ gì để khoái thích, chào mừng và nắm giữ, thì đó là sự 
chấm-dứt của khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham, khuynh- 
hướng tiềm-ần tạo ra sân, khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra những quan-điểm 
này nọ (tả kiến), khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sự nghi-ngờ, khuynh- 
hướng tiềm-ân tạo ra sự tự-ta (ngã mạn), khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra 
tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sự vô- 
minh; đây là sự chấm-dứt những sự chiến đấu [sự dùng gậy gộc và vũ 
khí], những sự tranh cãi, âu đả, tranh chấp, chống đối, sự nói lời độc ác 
ma mãnh, và sự nói dối nói láo; ở đây những trạng thái bất thiện xấu ác 


này sẽ châm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư].”?” 


9. Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong bậc Phúc Lành đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi về chỗ trú ở của mình. 

10. Rồi, không lâu sau khi đức Thế Tôn đã đi, các Tỳ kheo đã suy xét: 
“Bây giờ, này các đạo hữu, đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi 
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về chỗ trú ở của mình sau khi đã nói bài thuyết giảng ngắn gọn mà không 
giảng giải ý nghĩa chỉ tiết. Giờ ai sẽ giảng giải điều này một cách chỉ 
tiết?” Rồi họ suy xét: “Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahã Kaccãna) được 
khen ngợi bởi vị Sư Thầy (Phật) và được kính trọng bởi những đồng đạo 
trí hiền của thầy ấy trong đời sống tâm linh.??° Thầy ấy có khả năng giảng 
giải ý nghĩa một cách chỉ tiết. Vậy chúng ta hãy đến gặp thầy ấy và hỏi 
thầy ấy về ý nghĩa của điều này.” 


11. Rồi các Tỳ kheo đó đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên-diên, và chào hỏi 
qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi 
xuống một bên, và nói lại chuyện đã xảy ra, và họ nói thêm: “Mong thầy 
Đại Ca-chiên-diên hãy giảng giải điều đó cho chúng tôi.” 

đo. [Thầy Đại Ca-chiên-diên trả lời:| “Này các đạo hữu, cứ như có 
người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi lại nghĩ 
rằng gỗ lõi nên được tìm trong phần cành và lá của một cây to (đại thụ) 
đang đứng có chứa gỗ lõi, sau khi bỏ qua phần gốc và thân của nó. Cũng 
giống như vậy, các thầy lại nghĩ rằng tôi là người nên được hỏi về ý nghĩa 
của điều này, sau khi các thầy bỏ qua đức Thế Tôn trong khi các thầy 
đang trực tiếp gặp mặt vị Sư Thầy. Về sự-biết, đức Thế Tôn biết; về sự- 
thấy, đức Thế Tôn thấy; bậc ấy là tầm-nhìn, bậc ấy là trí-biết, bậc ấy là 
Giáo Pháp, bậc ấy là bậc thiên thánh;?! bậc ấy là người thuyết, người 
tuyên thuyết, người làm rõ ý-nghĩa, là bậc ban cho sự Bất-tử, chúa tế của 
Giáo Pháp, bậc Như Lai. Đó lẽ ra là lúc các thầy đã nên hỏi đức Thế Tôn 
về ý nghĩa chỉ tiết của điều này. Rồi sau khi đức Thế Tôn nói cho các 
thầy, các thầy đã ghi nhớ nó được rồi.” 

13. “Chắc chắc đúng là như vậy, này đạo hữu Kaccãna, về sự-biết, đức 
Thế Tôn biết; về sự-thấy, đức Thế Tôn thấy; bậc ấy là tầm-nhìn ... bậc 
Như Lai. Đó lẽ ra là lúc chúng tôi đã nên hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa chỉ 
tiết của điều đó. Rồi sau khi đức Thế Tôn nói cho chúng tôi, chúng tôi đã 
ghi nhớ nó được TÔI. Nhưng vì thầy Đại Ca-chiên-diên đã được vị Sư 
Thầy khen ngợi và được kính trọng bởi những đồng đạo hiền trí của thầy 
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trong đời sống tâm linh. Thầy Đại Ca-chiên-diên là có khả năng giảng giải 
ý nghĩa một cách chi tiết. Cho nên chúng tôi mới đến gặp thầy và hỏi thầy 
về ý nghĩa của điều đức Thế Tôn đã nói ra một cách ngắn gọn mà không 
giảng giải ý nghĩa một cách chỉ tiết. Vậy mong thầy Đại Ca-chiên-diên 
hãy giảng giải nó và không coi đây là sự phiền phức.” 

14. “Được rồi, này các đạo hữu, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. 
Tôi sẽ nói ”—“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Đại Ca-chiên- 
diên đã nói điều này: 

(Phân giải) 

15. “Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và 
đi về chỗ trú ở của mình sau khi đã nói bài thuyết giảng ngắn gọn mà 
không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, như vây: “Này Tỳ kheo, đối với cái 
nguồn qua đó những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự 
phóng-tâm này nọ bao vây một người: nếu không tìm thấy thứ gì để khoái 
thích, chào mừng và năm giữ, thì đó là sự chấm-dứt của khuynh-hướng 
tiềm-ần (tùy miên) tạo ra tham, khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân, khuynh- 
hướng tiềm-ần tạo ra những quan-điểm này nọ (tà kiến), khuynh-hướng 
tiềm-ần tạo ra sự nghi-ngờ, khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra sự tự-ta (ngã 
mạn), khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), 
khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra sự vô-minh; đây là sự chấm-dứt những sự 
chiến đấu ... ở đây những trạng thái bất thiện xấu ác này sẽ chấm dứt sạch 
sẽ [không còn tàn du], thì tôi hiểu ý nghĩa chỉ tiết của điều này là như 
sau: 

16. (1) “Tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc, nên thức mắt khởi sinh. 
Sự gặp gỡ của ba thứ đó là sự tiếp-xúc. Do có mắt là điều-kiện (duyên) 
nên có cảm-giác. Khi một người cảm giác (thọ) thứ gì, người đó nhận thức 
(tưởng) nó. Khi người đó nhận thức thứ gì, người đó suy nghĩ (tầm) về nó. 
Khi một người nghĩ về thứ gì, người đó phóng phiếc trong tâm (phóng 
tâm; sự tăng phóng, sự tăng động của tâm). Do đã phóng tâm (thành) thứ 


øì là cái nguôn, nên có những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] 
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từ sự phóng tâm bao vây một người về phương diện những hình-sắc trong 


quá khứ, tương lai, và hiện tại được nhận biết thông qua mắt.??? 


'“ “Tùy thuộc vào tai và những âm-thanh ... Tùy thuộc vào mũi và những 
mùi-hương ... Tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊ ... Tùy thuộc vào thân 
và những đối-tượng chạm xúc ... Tùy thuộc vào tâm và những đối-tượng 
của tâm, nên thức tâm khởi sinh. Sự gặp gỡ của ba thứ này là sự tiếp-xúc. 
Khi một người cảm giác thứ gì, người đó nhận thức nó. Khi người đó nhận 
thức thứ gì, người đó suy nghĩ về nó. Khi một người nghĩ về thứ gì, người 
đó phóng phiếc trong tâm. Do đã phóng tâm (thành) thứ gì là cái nguồn, 
nên có những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự phóng tâm 
bao vây một người về phương diện những đối-tượng của tâm trong quá 


khứ, tương lai, và hiện tại được nhận biết thông qua tâm. 


17. (2) “Khi có mắt, một hình-sắc, và thức mắt, thì có thể chỉ ra được 
sự thể hiện (sự có mặt) của sự tiếp-xúc (xúc).?3 Khi có sự thể hiện của sự 
tiếp-xúc, thì có thể chỉ ra được sự thê hiện của cảm-giác (thọ). Khi có sự 
thể hiện của cảm-giác, thì có thể chỉ ra được sự thể hiện của nhận-thức 
(tưởng). Khi có sự thể hiện của nhận-thức thì có thể chỉ ra được sự thể 
hiện của sự nghĩ (tầm). Khi có sự thể hiện của sự nghĩ, thì có thể chỉ ra 
được sự thể hiện của sự bao vây băng những nhận-thức và những ý-niệm 
[được sinh ra] từ sự phóng phiếc của tâm. 


“Khi có tai, một âm-thanh, và thức tai... Khi có mũi, một mùi- 
hương, và thức mũi ... Khi có lưỡi, một mùi vị, và thức lưỡi... Khi có 
thân, một đối-tượng chạm xúc, và thức thân ... Khi có tâm, một đối-tượng 
của tâm, và thức tâm, thì có thể chỉ ra sự thể hiện của sự bao vây bằng 
những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự phóng phiếc của 


tâm. 


18. “Khi không có mắt, không có một hình-sắc, và không có thức mắt, 
thì không thể chỉ ra được sự thể hiện (có mặt) của sự tiếp-xúc (xúc). Khi 
không có sự thể hiện của sự tiếp-xúc, thì không thể chỉ ra được sự thê hiện 


của cảm-giác (thọ). Khi không có sự thể hiện của cảm-giác, thì không thể 
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chỉ ra được sự thể hiện của nhận-thức (tưởng). Khi không sự thể hiện của 
nhận-thức thì không thể chỉ ra được sự thể hiện của sự nghĩ (tầm). Khi 
không có sự thể hiện của sự nghĩ, thì không thể chỉ ra được sự thể hiện 
của sự bao vây bằng những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ 


sự phóng phiếc của tâm. 


“Khi không có tai, không có một âm-thanh, và không có thức tai... 
Khi không có mũi, không có một mùi-hương, và không có thức mũi ... 
Khi không lưỡi, không có một mùi vị, và không có thức lưỡi... Khi 
không có thân, không có một đối-tượng chạm xúc, và không có thức thân 
... Khi không có tâm, không có một đối-tượng của tâm, và không có thức 
tâm, thì không thể chỉ ra được sự thể hiện của sự bao vây bằng những 


nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự phóng phiếc của tâm. 


19. “Này các đạo hữu, khi đức Thế Tôn đã đứng dậy khỏi chỗ ngôi và 
đi về chỗ trú ở của mình sau khi đã nói bài thuyết giảng ngắn gọn mà 
không giảng giải ý nghĩa chỉ tiết, như vậy: “Này Tỳ kheo, đối với cái 
nguồn qua đó những nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự 
phóng-tâm này nọ bao vây một người: nếu không tìm thấy thứ gì để khoái 
thích, chào mừng và năm giữ, thì đó là sự chấm-dứt của khuynh-hướng 
tiềm-ần (tùy miên) tạo ra tham, khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sân, khuynh- 
hướng tiềm-ần tạo ra những quan-điểm này nọ (tà kiến), khuynh-hướng 
tiềm-ân tạo ra sự nghi-ngờ, khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sự tự-ta (ngã 
mạn), khuynh-hướng tiềm-ần tạo ra tham-muốn được hiện-hữu (hữu dục), 
khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra sự vô-minh; đây là sự chấm-dứt những sự 
chiến đấu ... ở đây những trạng thái bất thiện xấu ác này sẽ chấm dứt sạch 
sẽ [không còn tàn dư}, thì tôi hiểu ý nghĩa chỉ tiết của điều này là như 
vậy. Bây giờ, này các đạo hữu, nếu các thầy muốn các thầy có thê đến gặp 
đức Thế Tôn và hỏi đức Thế Tôn về ý nghĩa của điều này. Khi đức Thế 
Tôn giảng giải chi các thầy, các thầy nên ghi nhớ nó.” 

20. Rồi, các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với lời phân giải của thầy 


Đại Ca-chiên-diên, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đến gặp đức Thế Tôn. 
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Sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên và kê lại với đức 
Thế Tôn toàn bộ chuyện đã xảy ra từ khi đức Thế Tôn đi về chỗ trú ở, và 
nói thêm: “Thưa Thế Tôn, rồi chúng con đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên- 
diên để hỏi về ý nghĩa của điều này. Thầy Đại Ca-chiên-diên đã phân giải 
giải ý nghĩa cho chúng con băng những từ ngữ, câu chữ, và tuyên bố như 


Ậ ”? 


vây. 


21. “Này các Tỳ kheo, Đại Ca-chiên-diên là có trí; Đại Ca-chiên-diên 
có trí-tuệ lớn. Nếu các thầy có hỏi ta về ý nghĩa của điều này, thì ta cũng 
giảng giải cho các thầy y như cách mà Đại Ca-chiên-diên đã giảng giải nó. 
Ý nghĩa của điều này là vậy, và các thầy nên ghi nhớ nó như vậy.” 

22. Sau khi điều này được nói ra, Ngài Änanda đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, cứ như có một người đang bị kiệt sức vì đói và yếu gặp 
được một hòn mật,” thì người đó sẽ thưởng thức được vị ngọt ngon trong 
từng miếng khi ăn nó; cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, vị Tỳ kheo nào 
có trí năng, mỗi khi vị đó bằng trí-tuệ soi xét ý nghĩa của bài thuyết giảng 
Giáo Pháp này, thì vị đó sẽ thấy được sự thỏa mãn và sự tự-tin của tâm. 
Thưa Thế Tôn, tên của bài thuyết giảng Giáo Pháp này là gì?” 

“Này Änanda, nếu đã vậy thì thầy ghi nhớ bài thuyết giảng Giáo Pháp 
này là “Bài Kinh Hòn Mật.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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19. KINH HAI LOẠI Ý NGHĨ 
(Dvedhayitakka Sutfta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác-ngộ, khi ta vẫn còn là một Bồ-tát 
chưa giác-ngộ toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Ta thử chia những ý- 
nghĩ thành hai loại?.°Š Rồi ta đặt những ý nghĩ tham-dục, những ý nghĩ 
ác-ÿ, những ý nghĩ hung-dữ qua một bên, và đặt những ý nghĩ từ-bỏ, 
những ý nghĩ không ác-ý (từ), những ý nghĩ không hung-dữ (hiền) qua 


một bên.?34 


3. ) “Khi ta an trú như vậy, chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh trong ta. Ta hiểu như vây: “Ý nghĩ tham-dục 
này đã khởi sinh trong ta. Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình, dẫn tới 
sự khổ đau cho người khác, và dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và người 
khác; nó cản trở trí-tuệ, gây ra những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi 
Niết-bàn.? Khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình", thì nó 
lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho người 
khác", thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau 
cho mình và người khác", thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều 
này cản trở trí-tuệ, gây ra những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết- 
bàn”, thì nó lắng lặn trong ta. Mỗi khi một ý nghĩ tham-dục khởi sinh 


trong ta, ta dẹp bỏ nó, loại bỏ nó, xua tan nó. 


4.—5. “Khi ta an trú như vậy, chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh trong ta... một ý nghĩ hung-dữ đã khởi sinh 
trong ta. Ta hiểu như vây: “Ý nghĩ hung-dữ này đã khởi sinh trong ta. 
Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình, dẫn tới sự khổ đau cho người khác, 


và dân tới sự khô đau cho cả mình và người khác; nó cản trở trí-tuệ, gây ra 
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những khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn.” Khi ta suy xét: “Điều 
nảy dẫn tới sự khô đau cho mình", thì nó lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: 
“Điều này dẫn tới sự khô đau cho người khác”, thì nó lắng lặn trong ta; khi 
ta suy xét: “Điều này dẫn tới sự khổ đau cho mình và người khác”, thì nó 
lắng lặn trong ta; khi ta suy xét: “Điều này cản trở trí-tuệ, gây ra những 
khó-khăn, và dẫn dắt sai lạc khỏi Niết-bàn", thì nó lăng lặn trong ta. Mỗi 
khi một ý nghĩ tham-dục khởi sinh trong ta, ta dẹp bỏ nó, loại bỏ nó, xua 


tan nó. 


6. “Này các Tỳ kheo, điều gì một Tỳ kheo thường xuyên nghĩ và suy 
ngẫm, nó sẽ thành khuynh-hướng của tâm của người đó. Nếu người đó 
thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ tham-dục, là người đó đã 
đẹp bỏ ý nghĩ từ-bỏ để tu dưỡng ý nghĩ tham-dục, và sau đó tâm người đó 
khuynh hướng theo những ý nghĩ tham-dục. Nếu người đó thường xuyên 
nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ ác-ý ... về những ý nghĩ hung-dữ, là 
người đó đã dẹp bỏ ý nghĩ không hung-dữ đề tu đưỡng ý nghĩ hung-dữ, và 
sau đó tâm người đó khuynh hướng theo những ý nghĩ hung-dữ. 


7. “Giống như vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, khi mùa vụ 
dày đặc, một người chăn bò sẽ canh giữ những con bò bằng cách liên tục 
dùng roi gậy đánh chặn bên này, thúc chặn bên kia, và dùng roi gậy đó để 
kiểm soát và ngăn chặn những con bò (đi vô ruộng để ăn lúa, bắp ...). Vì 
sao vậy? Vì người đó nhìn thấy mình có thể bị đánh, bị phạt tù, bị phạt 
tiền, hay bị mắng chửi [nếu để những con bò đi vô ruộng]. Cũng giống 
như vậy, ta nhìn thấy sự nguy-hại, sự tồi-tệ, và sự ô-nhiễm trong những 
trạng thái bất thiện, và nhìn thấy niềm hạnh-phúc của sự từ-bỏ và phương 


diện thanh-lọc trong những trạng thái thiện lành. 


6. (I) “Khi ta an trú như vậy, chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, một 
ý nghĩ từ-bỏ đã khởi sinh trong ta. Ta hiểu như vầy: “Ý nghĩ từ-bỏ này đã 
khởi sinh trong ta. Điều này không dẫn tới sự khổ đau cho mình, không 
dẫn tới sự khổ đau cho người khác, và không dẫn tới sự khổ đau cho cả 


mình và người khác; nó trợ giúp trí-tuệ, không gây những khó-khăn, và 
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dẫn dắt tới Niết-bàn.” Nếu ta nghĩ và suy ngẫm về điều này suốt cả đêm, 
hay suốt cả ngày, hay thậm chí suốt cả ngày và đêm, ta không thấy có thứ 
gì để sợ. Nhưng với sự nghĩ và suy ngẫm quá nhiều, ta sẽ làm mệt thân 
mình, và khi thân mệt mỏi, tâm sẽ bị căng thắng, và khi tâm bị căng thăng, 
nó khó mà định-tâm.” Vì vậy ta đã ôn định tâm mình, làm nó tĩnh-lặng, 
đưa nó đến sự nhất-điểm, và tập-trung (định) nó. Vì sao vậy? Vì để cho 


tâm ta không bị căng thắng.?”7 


9.—10. “Khi ta an trú như vậy, chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, 
một ý nghĩ không ác-ý đã khởi sinh trong ta ... ý nghĩ không hung-dữ đã 
khởi sinh trong ta. Ta hiểu như vầy: “Ý nghĩ không hung-dữ này đã khởi 
sinh trong ta. Điều này không dẫn tới sự khổ đau cho mình, không dẫn tới 
sự khô đau cho người khác, và không dẫn tới sự khổ đau cho cả mình và 
người khác; nó trợ giúp trí-tuệ, không gây những khó-khăn, và dẫn dắt tới 
Niết-bàn." Nếu ta nghĩ và suy ngẫm về điều này suốt cả đêm, hay suốt cả 
ngày, hay thậm chí suốt cả ngày và đêm, ta không thấy có thứ gì để sợ. 
Nhưng với sự nghĩ và suy ngẫm quá nhiều, ta sẽ làm mệt thân mình, và 
khi thân mệt mỏi, tâm sẽ bị căng thắng, và khi tâm bị căng thắng, nó khó 
mà định-tâm.” Vì vậy ta đã ồn định tâm mình, làm nó tnh-lặng, đưa nó 
đến sự nhất-điểm, và tập-trung (định) nó. Vì sao vậy? Vì để cho tâm ta 


không bị căng thăng. 


11. “Này các Tỳ kheo, điều gì một Tỳ kheo thường xuyên nghĩ và suy 
ngẫm, nó sẽ thành khuynh-hướng của tâm của người đó. Nếu người đó 
thường xuyên nghĩ và suy ngẫm về những ý nghĩ từ-bỏ, là người đó đã 
đẹp bỏ ý nghĩ tham-dục để tu dưỡng ý nghĩ từ-bỏ, và sau đó tâm người đó 
khuynh hướng theo những ý nghĩ tù-bỏ. Nếu người đó thường xuyên nghĩ 
và suy ngẫm về những ý nghĩ không ác-ý (từ) ... về những ý nghĩ hung-dữ 
(bi), là người đó đã dẹp bỏ ý nghĩ hung-dữ để tu dưỡng ý nghĩ không 
hung-dữ, và sau đó tâm người đó khuynh hướng theo những ý nghĩ không 
hung-dữ. 
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12. “Giống như trong tháng cuối của mùa nóng, khi tất cả vụ mùa đã gặt 
hết về trong làng, một người chăn bò sẽ canh giữ những con bò khi (chỉ 
cần) ngồi dưới một gốc cây hay ngoài trời, vì người đó chỉ cần để-tâm 
(biết, nhớ) tới những con bò ở ngoài đó [chứ không cần phải đánh chặn 
chúng đi vô ruộng ăn lúa, bắp ...]; cũng giống như vậy, ta cũng chỉ cần 


chú-tâm (chánh niệm) tới những trạng thái (thiện lành) ở đó. 


13. “Sự nỗ-lực (tinh tấn) không mệt mỏi đã được phát khởi trong ta và 
sự chánh-niệm không ngừng (liền tục, không ngưng) đã được thiết lập, 
thân ta được tĩnh-lặng và không bị quấy-nhiễu, tâm ta đạt-định và hợp- 


nhất. 


14.—23. “Hoàn toàn tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách-ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... [điệp fục phần còn lại y hệt từ mục 23— 
32 trong MN 4 ở trên]... Ta đã trực-tiếp biết rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm xong, không 


còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


24. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ ba (thấy biết những ô-nhiễm đã tận 
diệt) mà ta đã chứng ngộ vào canh cuối (canh năm) của đêm đó. Sự vô- 
minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi 
sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra 


trong một người sống chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định. 


25. “Này các Tỳ kheo, ví như trong một khu rừng có một vùng đầm lầy 
lớn, gần đó có một bầy hươu sống. Rồi một người xuất hiện, mong muốn 
chúng bị tàn sát, bị hãm hại, bị giam cầm, và do đó ông ta đóng chặn 
đường đổi an toàn và tốt lành mà bầy hươu thường đi lại một cách vui 
sướng, và ông ta mở đường đi sai giả, và có chỗ ông ta còn đặt con mồi và 
có chỗ còn đặt con bù nhìn để làm cho bầy hươu lớn càng lúc càng gặp 
phải tai họa, khổ nạn, và mất dân. Nhưng có một người khác xuất hiện, 
mong muốn đàn hươu được tốt lành, được phúc lợi, và được an toàn, và 


người đó mở lại đường đi an toàn và tốt lành để bầy hươu đi lại một cách 
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vui sướng, và người đóng bỏ con đường sai giả, và người đó loại bỏ con 
môi và tiêu diệt con bù nhìn, đê cho đàn hươu lớn càng lúc càng phát 


triên, gia tăng, và hoàn thiện. 


26. “Này các Tỳ kheo, ta mới đưa ra ví dụ nảy để truyền tải ý nghĩa 
rằng: “Vùng đầm lầy lớnˆ là dụ cho những khoái-lạc giác-quan (dục lạc). 
“Bầy hươu lớn' là dụ cho những chúng sinh. “Người mong muốn chúng bị 
tàn sát, bị hãm hại, và bị giam cầm" là dụ cho Ma Vương Ác Ma. “Đường 
đi sai giả' là chỉ con-đường có tám phần sai lạc (Bát tà đạo), gồm CÓ: 
cách-nhìn sai lạc, ý-định sai lạc, lòi-nói sai trái, hành-động sai trái, sự 
mưu-sinh sai trái, sự nỗ-lực sai lạc, sự tâm-niệm sai lạc, sự định-tâm sai 
lạc. “Con môi" là dụ cho sự khoái-thích và nhục-dục. “Con bù nhìn" là dụ 
cho sự vô-minh. “Người mong muốn chúng được tốt lành, được phúc lợi, 
và được an toàn" là chỉ Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. “Đường đi 
an toàn và tốt lành để cho bầy dê đi lại một cách vui sướng" là chỉ Con 
Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Thánh Đạo), gồm có: cách-nhìn đúng 
đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh 
đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, sự định-tâm đúng 
đắn; (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh, 
chánh tinh tắn, chánh-niệm, chánh-định). 


27. “Như vậy, này các Tỳ kheo, con-đường (chánh đạo) an toàn và tốt 
lành để (chúng sinh) bước đi một cách vui sướng đã được ta mở lại, con- 
đường sai giả (tà đạo) đã bị đóng lại, con môi đã bị loại bỏ, con bù nhìn đã 
bị tiêu diệt.” 

28. “Này các Tỳ kheo, những gì cần làm bởi một người thầy bi-mẫn vì 
lòng bi-mẫn đối với những đệ tử vì mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã 
làm xong cho các thầy. Này các Tỳ kheo, Đây có những gốc cây, kia có 
những chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng trì hoãn, nếu 
không sau này phải hồi tiếc. Đây là chỉ thị của ta cho các thầy.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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20. KINH LOẠI BỎ NHỮNG Ý NGHĨ LÀM XAO LÃNG 
(Vifakkasanthãna Sufta) 


?3 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——““Dạ, thưa Thế 
Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


I. Tôi nghe như vầy. 


2. “Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo theo đuổi cái tâm bậc cao, lúc 
này lúc khác người đó nên có sự chú-tâm tới năm dấu-hiệu.??? Năm đó là 
gì? 

3. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo đang hướng sự chú- 
tâm (tác ý) tới dấu-hiệu nào đó, và vì do dẫu-hiệu đó nên khởi sinh trong 
người đó những ý-nghĩ (tầm) xấu ác bắt thiện kết nối với tham, sân, si, fhì 
người đó nên hướng sự chú-tâm tới những dấu-hiệu khác kết nối với điều 
thiện lành. Khi người tu hướng sự chú-tâm tới điều thiện lành, thì mọi 
ý-nghĩ bất thiện xấu ác kết nối với tham, sân, si được loại bỏ bên trong 
người đó, và chúng lặn đi. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên 
được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như một người thợ mộc rành nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] dùng một cái mộng gỗ tốt đưa vào để đục bỏ, tống bỏ, và loại bỏ 
cái mộng gỗ hư xấu (đang nằm trong đồ gỗ). Cũng giống như vậy ... khi 
một Tỳ kheo hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối kết với điều thiện 
lành ... tâm người đó trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, 
được hợp nhất, và đạt định. 


4. (2) “Nếu, trong khi người đó hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối 
kết với điều thiện lành, nhưng bên trong người đó vẫn khởi sinh những ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, sỉ, //? người đó nên suy Xét sự 
nguy-hại trong những ý-nghĩ (bất thiện) đó như vầy: “Những ý-nghĩ này là 


bất thiện, đáng chê trách, gây ra khổ đau.”?!' Khi người tu suy xét về sự 
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nguy-hại trong những ý-nghĩ bất thiện đó, thì mọi ý-nghĩ xấu ác bất thiện 
nối kết với tham, sân, sỉ được loại bỏ bên trong người đó, và chúng lặn đi. 
Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở bên 
trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như có một người nam hay nữ, trẻ, trẻ trung và thích đeo đồ 
trang sức; người đó sẽ thấy kinh sợ, nhục nhã, và ghê tởm nếu có một xác 
(thịÐ chết của một con rắn hay một con chó hay một con người đang quấn 
quanh cô của mình. Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ kheo suy xét sự 
nguy-hại trong những ý-nghĩ bất thiện đó ... tâm người đó trở nên được 


vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


5. (3) “Nếu, khi người đó đang suy xét sự nguy-hại trong những ý-nghĩ 
(bắt thiện) đó, nhưng bên trong người đó vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu 
ác bất thiện nỗi kết với tham, sân, sỉ, /h người đó nên cố quên những ý- 
nghĩ đó và không nên hưởng sự chú-tâm tới chúng. Khi người tu cỗ gắng 
quên những ý-bất thiện đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng, thì mọi 
ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, si được loại bỏ bên trong 
người đó, và chúng lặn đi. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên 
được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như một người có mắt sáng nhưng không muốn nhìn những 
hình-sắc trước mắt, thì người đó chỉ cần nhắm mắt lại hoặc nhìn sang chỗ 
khác. Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ kheo cỗ gắng quên đi những ý- 
nghĩ bất thiện đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng ... tâm người đó 
trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt 
định. 


6. (4) “Nếu, trong khi người đó đang cố quên đi những ý-nghĩ bất thiện 
đó và không hướng sự chú-tâm tới chúng, nhưng bên trong người đó vẫn 
khởi sinh vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, 
sân, s1, /? người đó nên hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo- 
tác ý-ngh? (tầm hành) của (tạo ra) những ý-nghĩ bất thiện đó.”? Khi 


người tu đang hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo-tác ý-nghĩ” 
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của những ý-nghĩ bất thiện đó, thì mọi ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với 
tham, sân, si được loại bỏ bên trong người đó, và chúng lặn đi. Bằng VIệC 
loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở bên trong, được 
bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như một người đang đi nhanh có thể suy xét: “Tại sao ta đang 
đi nhanh? Ta đi chậm thì sao?”, và người đó đi chậm lại; rồi người đó lại 
suy xét: “Tại sao ta đang đi chậm? Nếu ta đứng thì sao?” và người đó đứng 
lại; rồi người đó suy xét: “Tại sao ta đang đứng? Nếu ta ngồi xuống thì 
sao??, và người đó ngồi xuống: rồi người đó lại suy xét: “Tại sao ta đang 
ngồi? Nếu ta nằm xuống thì sao??, và người đó năm xuống. Băng cách 
làm như vậy, người đó thay thế những tư thế thô tế (động vọng) bằng 
những tư thế vi tế (lắng lặng) hơn. Cũng giống như vậy ... khi một Tỳ 
kheo hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “'sự tạo-tác ý-nghĩ'” của 
những ý-nghĩ bất thiện đó ... tâm người đó trở nên được vững chắc ở bên 
trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


7. (5) “Nếu, trong khi người đó hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng 
“sự tạo-tác ý-nghĩ” (tầm hành) của những ý-nghĩ bất thiện đó, bên trong 
người đó vẫn khởi sinh những ý-nghĩ xấu ác bất thiện nói kết với tham, 
sân, sỉ, /h với răng nghiễn lại và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, 
người đó nên kìm hãm, trấn áp cái tâm, lấy tâm đè bẹp tâm. Khi với răng 
nghiến lại và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, người đó kìm hãm, 
trần áp cái tâm, lẫy tâm đè bẹp tâm,?8 thì mọi ý-nghĩ xấu ác bắt thiện nối 
kết với tham, sân, si được loại bỏ bên trong người đó, và chúng lắng 
xuống. Băng việc loại bỏ chúng, tâm người tu trở nên được vững chắc ở 
bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


- “Giống như một người lực sĩ nắm chặt một người yếu hơn ở đầu hay 
vai và trấn dập, kìm hãm, đè bẹp người yếu đó. Cũng giống như vậy ... 
khi với răng nghiến lại và lưỡi đè mạnh lên vòm trên trong miệng, người 
đó kìm hãm, trấn áp cái tâm, lấy tâm đè bẹp tâm ... tâm người đó trở nên 
được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 
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8. “Này các Tỳ kheo, (1) khi một Tỳ kheo đang hướng sự chú-tâm tới 
dấu-hiệu nào đó, và vì do dấu-hiệu đó nên khởi sinh bên trong người đó 
những ý-nghĩ xấu ác bắt thiện nối kết với tham, sân, si; rồi khi zgười đó 
hướng sự chú-tâm tới dấu-hiệu khác nối kết với điễu thiện lành, thì mọi ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện đó được loại bỏ, và chúng lặn đi, và bằng việc loại 
bỏ chúng, tâm người đó trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình 
tĩnh, được hợp nhất, và đạt định. 


(2) Khi người đó suy xét sự nguy-hại trong những ý-nghĩ bất thiện đó, 
(HÌ:x;› 


(3) Khi người đó có gắng quên những ý-nghĩ bất thiện đó và không 


hướng sự chú-tâm tới chúng, thì ... 


(4) Khi người đó hướng sự chú-tâm tới sự làm lắng lặng “sự tạo-tác ý- 


nghĩ (tâm hành) của các ý-nghĩ bất thiện đó. thì ... 


(5) Khi người đó, với răng nghiễn chặt và lưỡi đè mạnh lên vòm trên 
trong miệng, người đó kừn hãm, trấn áp cái tâm, lấy tâm đè bẹp tâm, thì 
mọi ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với tham, sân, si được loại bỏ bên 
trong người đó, và chúng lắng xuống. Bằng việc loại bỏ chúng, tâm người 
tu trở nên được vững chắc ở bên trong, được bình tĩnh, được hợp nhất, và 
đạt định. 


“Vị Tỳ kheo này được gọi là “bậc thầy điều phục những dòng ý- 
nghĩ”. Người đó có thể nghĩ bất kỳ ý-nghĩ nào mình muốn nghĩ và sẽ 
không nghĩ bất kỳ ý-nghĩ nào mình không muốn nghĩ. Người đó đã cắt đứt 
dục-vọng, đã phá bỏ những gông-cùm, và với sự hoàn toàn thâm-nhập 


(xuyên phá) sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây), người đó đã chấm-dứt sự khổ.”? 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


những lời dạy của đức Thế Tôn. 


Chương 3 
Chương “Những Ví Dụ” 


(Qpamma-vagga) 
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21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(KakacHpama Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bấy giờ, vào dịp đó có Ngài Moliya Phagguna đang giao lưu rất 
nhiều với các Tỳ kheo ni. Thây ấy giao lưu rất nhiều với những Tỳ kheo 
ni đến nỗi hễ ai nói lời chê về những Tỳ kheo ni đó trước mặt thầy ấy, 
thầy ấy liền nổi giận và khó chịu và phản bác lại điều đó; và nếu có Tỳ 
kheo nào nói lời chê về thầy Moliya Phagguna trước mặt những Tỳ kheo 
ni, những Tỳ kheo ni đó liền nỗi giận, khó chịu, và phản bác lại điều đó. 
Thầy Moliya Phagguna đang giao lưu rất nhiều với những Tỳ kheo ni. 

3. Rồi một Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế 
Tôn, thầy ấy ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn chuyện đã xảy 
ra. 

4. Rồi đức Thế Tôn mới nói với Tỳ kheo đó: “Này Tỳ kheo, hãy đến 
nhân danh ta nói với Tỳ kheo Moliya Phagguna rằng Sư Thầy cho gọi 
thầy ấy”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đi gặp thầy 
Moliya Phagguna và nói: “Này đạo hữu Phagguna, Sư Thầy cho gọi thầy 
đến gặp”—““Được, này đạo hữu”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đã đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế Tôn, thầy ấy ngồi xuống một 
bên. Đức Thế Tôn đã hỏi thầy ấy: 

5. “Này Phagguna, có đúng là thầy đang giao lưu rất nhiều với những 
Tỳ kheo ni đến nỗi hễ ai nói lời chê về những Tỳ kheo ni đó trước mặt 
thầy ấy, thầy ấy liền nổi giận và khó chịu và phản bác lại điều đó; và nếu 
có Tỳ kheo nào nói lời chê về thầy Moliya Phagguna trước mặt những Tỳ 
kheo ni, những Tỳ kheo ni đó liền nỗi giận, khó chịu, và phản bác lại điều 
đó? Có phải thầy đang giao lưu rất nhiều với những Tỳ kheo ni, như có vẻ 
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là vậy?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—“Này Phagguna, bộ thầy không 
phải là người đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
hay sao?”—“Dạ phải là vậy, thưa Thế Tôn”. 

6. “Này Phagguna, điều đó không phù hợp với thầy, một người đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, mà giao lưu rất nhiều 
với những Tỳ kheo ni. Do vậy, giờ nếu có ai nói lời chê những Tỳ kheo ni 
đó trước mặt thây, thì thầy nên đẹp bỏ mọi tham-muốn và ý-nghĩ dựa trên 
đời sống tại gia. Và ngay đây thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Tâm tôi 
sẽ không bị tác động, và tôi sẽ không thốt ra lời xấu ác; tôi sẽ an trú bi- 
mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói lời chê), với một cái tâm từ-ái, 
không thù-ghét trong lòng.” Đó là cách thầy nên tu tập bản thân, này 
Phagguna. 


“Nếu có ai đánh những Tỳ kheo ni đó băng tay, bằng đá cục, bằng gậy 
gộc, hay bằng dao trước mặt thầy, thì thầy nên dẹp bỏ mọi tham-muốn và 
ý-nghĩ dựa trên đời sống tại gia. Và ngay đây thầy nên tu tập bản thân như 


vầy: “Tâm tôi sẽ không bị tác động ...” 


“Nếu có ai nói lời chê thầy trước mặt thầy, thầy nên đẹp bỏ mọi tham- 
muốn và ý-nghĩ dựa trên đời sống tại gia. Và ngay đây thầy nên tu tập bản 


thân như vầy: “Tâm tôi sẽ không bị tác động ... 


“Nếu có ai đánh thầy bằng tay, bằng đá cục, bằng gậy gộc, hay bằng 
dao trước mặt thầy, thì thầy nên dẹp bỏ mọi tham-muốn và ý-nghĩ dựa 
trên đời sống tại gia. Và ngay đây thầy nên tu tập bản thân như vây: “Tâm 
tôi sẽ không bị tác động, và tôi sẽ không thốt ra lời xấu ác; tôi sẽ an trú bi- 
mãn vì phúc-lợi của người đó (người đánh), với một cái tâm từ-ái, không 
thù-ghét trong lòng.” Đó là cách thầy nên luyện tập, này Phagguna. 

7. Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, có 
một lần khi những Tỳ kheo đã làm thỏa mãn tâm ta. Ở đây, ta đã nói với 
các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ kheo, ta ăn một bữa ăn duy nhất (một 
ngày). Nhờ làm vậy, ta không bị bệnh tật và đau đớn, và ta thụ hưởng sự 


nhẹ nhàng, sự khỏe mạnh, và sự sông thoải mái. Vậy nên, này các Tỳ 
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kheo, các thầy nên ăn một bữa duy nhất. Nhờ làm vậy, các thầy không bị 
bệnh tật và đau đón, và các thầy thụ hưởng sự nhẹ nhàng, sự khỏe mạnh, 
và sự sông thoải mái.” Và ta đã không cần phải tiếp tục chỉ thị các Tỳ kheo 
đó; ta chỉ cần phát khởi sự chánh-niệm bên trong họ.” Ví dụ có một xe 
ngựa đang đậu trên đất bằng ở ngã tư đường, được nài những con ngựa 
thuần chủng, với roi thúc ngựa đã nằm sẵn, nhờ vậy một người huấn luyện 
ngựa tài giỏi, là người lái xe với những con ngựa sẽ được huấn luyện, sẽ 
nhảy lên xe, tay trái cầm dây cương, tay phải cầm roi thúc ngựa, có thể lái 
chiếc xe chạy đi chạy về theo bất cứ đường nào người đó muốn. Cũng 
giống như vậy, ta không cần phải tiếp tục chỉ thị các Tỳ kheo đó; ta chỉ 


cần phát khởi sự chánh-niệm bên trong họ. 


§. “Vì vậy, này các Tỳ kheo, hãy đẹp bỏ điều gì bất thiện và dành hết 
mình cho (sự tu tập) những trạng thái thiện lành, vì đó là cách các thầy sẽ 
đi đến sự phát triển, sự tăng trưởng, và sự hoàn thiện trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này. Ví dụ có một một vườn cây sãla (long thọ) lớn gần một 
ngôi làng hay thị trấn, và nó bị nghẹt kín bởi loài cỏ thầu dầu, và một 
người xuất hiện mong muốn có sự tốt đẹp, sự ích lợi, và sự bảo vệ cho khu 
vườn. Người đó chặt và dẹp bỏ những cành cong hút hết nhựa cây, và 
người đó làm sạch cỏ bên trong khu vườn và chăm sóc những cành thắng 
tốt, nhờ vậy sau đó vườn cây sãla sẽ đi đến phát triển, tăng trưởng, và 
hoàn thiện. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ điều gì bất 
thiện và dành hết mình cho (sự tu tập) những trạng thái thiện lành, vì đó là 
cách các thầy sẽ đi đến sự phát triển, sự tăng trưởng, và sự hoàn thiện 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này. 

9. “Trước đây, này các Tỳ kheo, cũng trong vùng SãvatthT này có một 
phụ nữ tại gia tên là Vedehikã. Và tin đồn tốt lành về Phu nhân Vedehikã 
đã lan truyền như vây: “Phu nhân Vedehikä là hiền từ, Phu nhân Vedehikã 
là nhu mỳ, Phu nhân Vedehikã bình an. Bấy giờ Phu nhân Vedehikä có 
một tỳ nữ tên là KãlT, là một người thông minh, nhanh nhẹn, và ngăn nắp 
trong công việc. Cô tỳ nữ KãlT nghĩ: “Tin đồn tốt lành về Phu nhân đã lan 
truyền như vây: “Phu nhân Vedehikä là hiền từ, Phu nhân Vedehikä là nhu 
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mỳ, Phu nhân Vedehikã bình an”. Giờ thì sao, bề ngoài phu nhân không 
thể hiện sự sân giận, nhưng liệu nó thực sự có mặt bên trong phu nhân hay 
không? Hay là chỉ vì do mọi việc mình làm đều ngăn nắp nên phu nhân 
không thể hiện sự sân giận mặc dù nó thực sự nó vẫn có bên trong phu 


nhân? Vậy ta thử kiểm chứng phu nhân.” 


“Vậy là tỳ nữ Kãlï (có tình) thức dậy trễ. Rồi Phu nhân Vedehikã nói: 
“Này, KälTI—“Gi vậy, thưa phu nhân?—“Có chuyện gì mà cô thức dậy 
trễ như vậy?—“Chăng có chuyện gì, thưa phu nhân'—“Chăng có chuyện 
gì mà cô lại thức dậy trễ như vậy, con xấu xa kia!” và phu nhân đã tức 
giận và khó chịu, và bà ta cau có. Rồi tỳ nữ Kãlï nghĩ: “Sự thật là bề ngoài 
phu nhân của mình không thể hiện sự sân giận, nhưng thực sự nó có mặt 
bên trong cô ta, không phải không có; và bấy lâu này chỉ vì do mọi việc 
mình làm đều ngăn nắp nên phu nhân không thê hiện sự sân giận mặc dù 
nó thực sự vẫn có bên trong phu nhân, không phải không có. Vậy ta thử 


kiểm chứng phu nhân thêm chút nữa.) 


“Vậy là tỳ nữ Kãl lại thức dậy trễ. Rồi Phu nhân Vedehikã nói: “Này, 
Kãlï!'—*Gì vậy, thưa phu nhân?—*Có chuyện gì mà cô thức dậy trễ như 
vậy?'—“Chăng có chuyện gì, thưa phu nhân—“Chắng có chuyện gì mà 
cô lại thức dậy trễ nữa như vậy, con xấu xa kia! và phu nhân đã tức giận 
và khó chịu, và bà ta cau có. Rồi tỳ nữ KãIT nghĩ: “Sự thật là bề ngoài phu 
nhân của mình không thể hiện sự sân giận, nhưng thực sự nó có mặt bên 
trong cô ta, không phải không có; và bấy lâu này chỉ vì do mọi việc mình 
làm đều ngăn nắp nên phu nhân không thể hiện sự sân giận mặc dù nó 
thực sự vẫn có bên trong phu nhân, không phải không có. Vậy ta thử kiểm 


chứng phu nhân thêm chút nữa.” 


“Vậy là tỳ nữ KãIï lại thức dậy trễ. Rồi Phu nhân Vedehikã nói: “Này, 
Kãlï!'—*Gì vậy, thưa phu nhân?°—*Có chuyện gì mà cô thức dậy trễ như 
vậy?'—“Chăng có chuyện gì, thưa phu nhân—“Chắng có chuyện gì mà 
cô lại thức dậy trễ nữa như vậy, con xấu xa kia!” và phu nhân đã tức giận 


và khó chịu, và lây cây lăn tròn đánh vào đâu cô tỳ nữ và làm bê đâu cô ta. 
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“Rồi cô tỳ nữ KãlI, với máu chảy từ trên đầu bị bể, đã tố cáo phu nhân 
với những người hàng xóm: “Các cô các bác, hãy coi việc phu nhân đã 
làm! Các cô các bác, hãy coi việc phu nhân hiền từ đã làm! Các cô các 
bác, hãy coi việc phu nhân nhu mỳ đã làm! Các cô các bác, hãy coI việc 
phu nhân bình an đã làm! Làm sao bà ta có thể tức giận và khó chịu với tỳ 
nữ duy nhất của bà ta khi cô ta thức dậy trễ? Làm sao bà ta có thể lẫy cây 
lăn tròn đánh vô đầu tỳ nữ và làm bể đầu cô ta?” Rồi sau đó tin xấu về Phu 
nhân Vedehikä đã lan truyền như vây: “Phu nhân Vedehikä là thô bạo, Phu 
nhân Vedehikä là bạo lực, Phu nhân Vedehika là ác ôn." 


10. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có Tỳ kheo bề ngoài cực 
kỳ hiển từ, cực kỳ nhu mỳ, cực kỳ bình an chừng nào những lời khó chịu 
chưa chạm tới người đó. Nhưng khi có lời khó chịu chạm tới người đó thì 
mới hiểu được Tỳ kheo đó có thực sự hiền từ, nhu mỳ, và bình an hay 
không. Ta không gọi ai là một Tỳ kheo dễ được khuyên-bảo, là người “dễ 
được khuyên-bảo và làm cho bản thân dễ được khuyên-bảo' chỉ vì để có 
có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang. Bởi vì sao? Bởi vì Tỳ 
kheo đó đâu phải là “dễ được khuyên-bảo và làm cho bản thân dễ được 
khuyên-bảo” khi người đó không có được y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang. Nhưng khi một Tỳ kheo là “dễ được khuyên-bảo và làm cho 
bản thân đễ được khuyên-bảo' bởi vì người đó biết tôn vinh, tôn trọng, và 
kính trọng Giáo Pháp, người đó ta gọi là dễ được khuyên-bảo. Bởi vậy, 
này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ là “dễ 
được khuyên-bảo và làm cho bản thân dễ được khuyên-bảo' bởi vì chúng 
ta biết tôn vinh, tôn trọng, và kính trọng Giáo Pháp.” Đó là cách các thầy 


nên tập luyện, này các Tỳ kheo. 


11. “Này các Tỳ kheo, có năm đường (loại, cách) lòi-nói mà những 
người khác có thể dùng để nói với các thầy: (¡) lời-nói của họ có thể hợp 
lúc hay không hợp lúc, (ii) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng hay gắt 
gỏng, (IV) có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với tâm-từ hay 
với sự thù-ghét bên trong. Khi những người khác nói với các thầy, lời-nói 


của họ có thê hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người khác nói với 
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các thầy, lời-nói của họ có thể đúng hay không đúng; khi những người 
khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê nhẹ nhàng hay gắt gỏng; khi 
những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê với sự tốt hay 
với sự hại; khi những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê 
kết nối với tâm-từ hay với sự thù-ghét. Ngay đây, này các Tỳ kheo, các 
thầy nên tu tập như vầy: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động, và chúng ta 
sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú bi-mãn vì phúc-lợi của 
người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, không thù-ghét trong lòng. 
Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ-ái, và bắt đầu với 


? chúng ta sẽ sông bao trùm toàn thê thê gian với một cái tâm 


người đó, 
từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý.` Đó là 


cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ kheo. 


12. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một người đến mang theo một cái cuốc 
và cái rỗ, và nói: “Ta sẽ làm đại địa cầu này không còn đất.” Người đó đảo 
xới chỗ này chỗ nọ, nhồ nước miếng chỗ này chỗ nọ, tiểu tiện chỗ này chỗ 
nọ, miệng nói: “Cho hết là đất, cho hết là đất!”. Các thầy nghĩ sao, này các 
Tỳ kheo? Làm vậy liệu người đó có làm cho đại địa cầu này không còn 
đất hay không?”——“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì đại địa cầu 
nảy là sâu và vô lượng; không dễ gì làm cho nó không còn đất. Rốt cuộc 
người đó chỉ chuốc lấy sự mệt mỏi và thất vọng mà thôi.” 


13. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục II] ... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như 
vầy: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng 
ta sẽ an trú bao trùm toàn thê thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên tập 
luyện, này các Tỳ kheo. 


14. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có người đên mang theo nước màu đỏ đậm, 
màu vàng đậm (vàng nghệ), màu xanh dương đậm (chàm), hay màu đỏ 
tươi, và nói: “Tôi sẽ vẽ những bức tranh và làm cho những bức tranh xuât 


hiện trên không gian trống.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu 
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người đó có thê vẽ những bức tranh và làm cho những bức tranh xuất hiện 
trên không gian trồng hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao? Bởi 
vì không gian trống là vô hình và không hiện tranh được; không dễ gì vẽ 
những bức tranh và làm cho những bức tranh xuất hiện trên đó. Rốt cuộc 


người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


15. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục II] ... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như 
vây: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng 
ta sẽ sông bao trùm toàn thể thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý. Đó là cách các thầy nên tập 


luyện, này các Tỳ kheo. 


16. “Này các Tỳ kheo Bhikkhus, ví dụ có người đến mang theo cây 
đuốc rơm đang cháy nói: “Tôi sẽ đun nóng và đốt cháy sông Hằng bằng 
cây đuốc đang cháy này.” Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo? Liệu người 
đó có thể đun nóng và đốt cháy sông Hằng hay không?”—“Không, thưa 
Thế Tôn. Vì sao vậy? Bởi vì sông Hằng là sâu và vô lượng; không dễ gì 
đun nóng và đốt cháy nó bằng một cây đuốc rơm. Rốt cuộc người đó chỉ 


chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


17. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói ... 
[giống mục II] .... Ngay đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như 
vây: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động ... và bắt đầu từ người đó, chúng 
ta sẽ sông bao trùm toàn thể thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao 
la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý. Đó là cách các thầy nên tập 
luyện, này các Tỳ kheo. 


18. “Này các Tỳ kheo, ví dụ có một cái bao da mẻo đã được chà xát, 
được chà xát kỹ, được chà xát kỹ toàn bộ, mềm mại, lắng mm, hết kêu sột 
soạt, hết kêu rắc rắc, và một người đến với một cây gậy hay một miếng 
gốm bể, và nói: 'Có một cái bao da mèo đã được chà xát ... hết kêu rắc 
rắc. Tôi sẽ làm cho nó kêu sột soạt và rắc rắc.” Các thầy nghĩ sao, này các 


Tỳ kheo? Liệu người đó với một cây gậy hay một miếng gốm bể có thể 
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làm cho nó kêu sột soạt hay rắc rắc hay không?”——“Không, thưa Thế Tôn. 
Vì sao vậy? Bởi vì cái bao da mèo đã được chà xát... hết kêu sột soạt, hết 
kêu rắc rắc, không dễ gì dùng cây gậy hay miếng gốm bể đó làm cho nó 
kêu sột soạt hay kêu rắc rắc. Rốt cuộc người đó chỉ chuốc lây sự mệt mỏi 


và thất vọng mà thôi.” 


19. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm đường lời-nói mà 
những người khác có thê dùng để nói với các thầy: (ï) lời-nói của họ có 
thê hợp lúc hay không hợp lúc, (ii) đúng hay không đúng, (ii) nhẹ nhàng 
hay gắt gỏng, (iv) có kết nối với sự tốt hay với sự hại, (v) được nói với 
tâm-từ hay với sự thù-ghét bên trong. Khi những người khác nói với các 
thầy, lời-nói của họ có thê hợp lúc hay không hợp lúc; khi những người 
khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể đúng hay không đúng; khi 
những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thể nhẹ nhàng hay 
gắt góỏng: khi những người khác nói với các thầy, lời-nói của họ có thê với 
sự tốt hay với sự hại; khi những người khác nói với các thầy, lời-nói của 
họ có thể kết nối với tâm-từ hay với sự thù-ghét. Ngay đây, này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập như vây: “Tâm chúng ta sẽ không bị tác động, và 
chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an trú bi-mẫn vì phúc-lợi 
của người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, không thù-ghét trong 
lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một cái tâm từ-ái, và bắt 
đầu với người đó, chúng ta sẽ sống bao trùm toàn thể thế gian với một cái 
tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không hung-dữ và không ác-ý.` Đó 


là cách các thầy nên tập luyện, này các Tỳ kheo. 


20. “Này các Tỳ kheo, ngay cả khi đám kẻ cướp cắt tay chân của các 
thầy một cách đã man bằng một cái cưa hai đầu, nếu ai có khởi lên một 
tâm thù-ghét đối với họ thì coi như người đó không thực hiện lời dạy của 
ta. Ở đây, này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vầy: “Tâm chúng ta sẽ 
không bị tác động, và chúng ta sẽ không thốt ra lời xấu ác; chúng ta sẽ an 
trú bi-mẫn vì phúc-lợi của người đó (người nói), với một cái tâm từ-ái, 
không thù-ghét trong lòng. Chúng ta sẽ sống bao trùm người đó với một 


cái tâm từ-ái, và băt đầu với người đó, chúng ta sẽ sông bao trùm toàn thê 
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thế gian với một cái tâm từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, không hung-dữ 


và không ác-ý.” Đó là cách các thầy nên luyện tập, này các Tỳ kheo. 


21. “Này các Tỳ kheo, nếu các thầy luôn giữ lời khuyên này với “ví dụ 
cái cưa' một cách thường trực trong tâm, thì các thầy có còn thấy những 
lời-nói tầm thường hay thô tục nào mà các thầy không thể nhịn được hay 
không?”—“Dạ không, thưa Thế Tôn”— “Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các 
thầy nên giữ lời khuyên này với “ví dụ cái cưa” một cách thường trực 
trong tâm. Cách đó sẽ dẫn dắt các thầy tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hải lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 
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22. KINH VÍ DỤ CON RẮN 
(Alagaddipuma Sutta) 


(Sự thiết lập) 


I. Tôi nghe như vầy.” Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SavatthI (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bấy giờ, vào dịp đó có một quan-điểm độc hại đã khởi sinh trong 
một Tỳ kheo tên là Arittha, trước kia là một người săn giết kền kên (linh 
thứu) như vây: “Theo tôi hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn 
rằng: những thứ được đức Thế Tôn gọi là những sự cản-trở thì không có 
khả năng cản trở người dính líu với chúng.” 

3. Một số Tỳ kheo, sau khi nghe điều này, đã đến gặp thầy Arittha và 
hỏi thầy ấy: “Này đạo hữu Arittha, có đúng thiệt có quan-điểm độc hại đó 
đã khởi sinh trong thầy?” 


“Chính xác là vậy, này các đạo hữu. Theo tôi hiểu Giáo Pháp được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn rằng, những thứ được đức Thế Tôn gọi là những sự 
cản-trở thì không có khả năng cản trở người dính líu với chúng.” 

Rồi các Tỳ kheo đó, mong muốn tách (gỡ) thầy ấy ra khỏi cái quan- 
điểm độc hại đó, đã nhấn mạnh và vẫn hỏi và hỏi chéo thầy ấy như vầy: 
“Đạo hữu Arittha, đừng có nói vậy. Đừng diễn dịch sai lời của đức Thế 
Tôn; sẽ không tốt lành nếu diễn dịch sai lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã 
không nói như vậy. Vì theo nhiều cách đức Thế Tôn đã khăng định cách 
những thứ cản trở là những sự cản-trở, và cách chúng có khả năng cản trở 
người dính líu với chúng. Đức Thế Tôn đã khẳng định răng những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc) “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ 
đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại trong chúng còn nhiều hơn nữa". 
Bằng ví dụ khúc xương không ... bằng ví dụ miếng thịt ... bằng ví dụ 
đuốc rơm ... bằng ví dụ hồ than đang cháy ... bằng ví dụ giấc mộng ... 


bằng ví dụ đô đạc mượn tạm ... băng ví dụ trái cây trên cây ... băng ví dụ 
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cái dao và thớt của người bán thịt ... bằng ví dụ cán gươm ... bằng ví dụ 
đầu răn, đức Thế Tôn đã khăng định rằng những khoái-lạc giác quan “chỉ 
mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng vả rằng 


sự nguy-hại trong chúng còn nhiêu hơn nữa'.”?59 


Nhưng dù đã được nhắn mạnh và vấn hỏi và hỏi chéo bởi các Tỳ kheo 
đó theo cách như vậy, Tỳ kheo Arittha, trước kia là người săn giết kên 
kền, vẫn cứng đầu nắm giữ cái quan-điểm độc hại đó và tiếp tục khăng 
khăng về điều đó. 

4. Do các Tỳ kheo đó đã không thể tách thầy ấy khỏi cái quan-điểm độc 
hại đó, họ đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ 
ngồi xuống một bên, và kể lại chuyện đã xảy ra, và nói thêm: “Thưa Thế 
Tôn, do chúng con không thể gỡ Tỳ kheo Arittha, trước kia là người săn 
giết kền kèn, khỏi cái quan-điểm độc hại đó, nên chúng con đã thưa vẫn 
đề này với đức Thế Tôn.” 

5. Rồi đức Thế Tôn mới nói với một Tỳ kheo ở đó: “Này Tỳ kheo, hãy 
đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo Arittha, trước kia là người săn giết kền 
kèn, rằng Sư Thâầy cho gọi thầy ấy.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó 


đáp lại, và thầy ấy đến gặp Tỳ kheo Arittha và nói: “Này đạo hữu Arittha, 
Sư Thầy cho gọi thầy.” 


“Được, đạo hữu”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đi đến chỗ đức Thế Tôn, 
sau khi kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã 
hỏi thầy ấy: “Này Arittha, có đúng cái quan-điểm độc hại sau đây đã khởi 
sinh trong thây hay không: “Theo tôi hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi đức 
Thế Tôn rằng: những thứ được đức Thế Tôn gọi là những sự cản-trở thì 
không có khả năng cản trở người dính líu với chúng”?” 

“Chính xác là vậy, thưa Thế Tôn. Theo con hiểu Giáo Pháp được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn rằng: những thứ được đức Thế Tôn gọi là những sự 


cản-trở thì không có khả năng cản trở người dính líu với chúng.” 
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6. “Này con người lầm lạc kia, từ đâu từ ai mà thầy biết ta chỉ dạy Giáo 
Pháp theo cách đó? Này người lầm lạc, không phải ta đã từng khắng định 
theo nhiều cách rằng: những thứ cản trở là những sự cản-trở và cách 
chúng có khả năng cản trở người dính líu với chúng, hay sao? Ta đã khăng 
định rằng: những khoái-lạc giác quan “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích 
nhưng nhiều khổ đau và tuyệt vọng và răng sự nguy-hại trong chúng vẫn 
còn nhiều hơn nữa'. Bằng ví dụ khúc xương không ... bằng ví dụ miếng 
thịt... bằng ví dụ đuốc rơm ... bằng ví dụ hồ than đang cháy ... bằng ví 
dụ giác mộng ... bằng ví dụ đồ đạc mượn tạm ... bằng ví dụ trái cây trên 
cây ... bằng ví dụ cái dao và thớt của người bán thịt ... bằng ví dụ cán 
gươm ... bằng ví dụ đầu rắn, ta đã khắng định răng những khoái-lạc giác 
quan “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt 
vọng, và rằng sự nguy-hại trong chúng vẫn còn nhiều hơn nữa'. Nhưng 
thầy, kẻ lầm lạc, với sự kiến chấp sai lạc của thầy, đã diễn dịch sai về 
chúng ta, làm tốn hại chính mình, và tích lũy nhiều thất-phước (không 
công đức); vì điều đó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và khổ đau đài lâu cho 
thấy” 


7. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao? Liệu Tỳ kheo Arittha này, trước kia là người săn giết 
kên kên, đã thắp lên được một tia sáng trí-tuệ nào trong Giáo Pháp và Giới 
Luật này hay không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Làm sao thây ấy có thể, thưa Thế Tôn.” 


Sau khi điều này được nói ra, Tỳ kheo Arittha, trước kia là người săn 
giết kền kên, đã ngôi im lặng, và mất hết tinh thần, hai vai chùn xuống và 
đầu gục xuống, buồn bã và không còn đối đáp nữa. Rồi, sau khi biết điều 
này, đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Này người lầm lạc, thầy sẽ bị nỗi 
tiếng [bị nhìn nhận] bởi chính cái quan-điểm độc hại của mình. Ta sẽ hỏi 


các Tỳ kheo khác vê vân đê này.” 


8. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, các thầy 
có hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi ta như cách Tỳ kheo Arittha này, 
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trước kia là người săn giêt kên kên, đã hiêu, khi thây ây, băng sự năm- 
chấp sai lạc của mình, đã diễn dịch sai về chúng ta, làm tốn hại chính 


mình và tích lũy nhiều thất-phước, hay không?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì theo nhiều cách đức Thế Tôn đã khẳng 
định rằng: những thứ cản trở là những sự cản-trở và cách chúng có khả 
năng cản trở người dính líu với chúng. Đức Thế Tôn đã khăng định rằng: 
những khoái-lạc giác quan “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều 
khổ đau và tuyệt vọng và rằng sự nguy-hại trong chúng vẫn còn nhiều hơn 
nữa'. Bằng ví dụ khúc xương không ... ví dụ đầu rắn, đức Thế Tôn đã 


khăng định răng ... sự nguy-hại trong chúng vẫn còn nhiều hơn nữa'.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Thật tốt lành rằng các thầy đã hiểu được Giáo 
Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy. Vì theo nhiều cách ta đã khẳng định 
rằng: những thứ cản trở là những sự cản-trở và cách chúng có khả năng 
cản trở người dính líu với chúng. Ta đã khẳng định rằng: những khoái-lạc 
giác quan “chỉ mang lại một ít sự thỏa-thích nhưng nhiều khổ đau và tuyệt 
vọng và rằng sự nguy-hại trong chúng vẫn còn nhiều hơn nữa'. Bằng ví dụ 
khúc xương không ... ví dụ đầu rắn, ta đã khẳng định rằng ... sự nguy-hại 
trong chúng vẫn còn nhiều hơn nữa'. Nhưng Tỳ kheo Arittha này, trước 
kia là người săn giết kèn kền, bằng sự năm-chấp sai lạc của mình thầy ấy 
đã diễn dịch sai về chúng ta, làm tổn hại chính mình và tích lũy nhiều thất- 
phước; vì điều đó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và khổ đau dài lâu cho người lầm 


lạc này. 


9, “Này các Tỳ kheo, một người có thể dính vào những khoái-lạc giác 
quan mà không có những khoái-lạc giác quan, không có những nhận-thức 
về những khoái-lạc giác-quan, không có những ý-nghĩ về những khoái-lạc 


giác quan— điều đó là không thể.?*? 


(Ví dụ con rắn) 


1Ù. *Ở đây, này các Tỳ kheo, một số kẻ lầm lạc học Giáo Pháp từ nhiều 


thể loại—kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh thi 
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kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh bốn 
sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp——nhưng 
sau khi đã học Giáo Pháp, họ không xem xét ý nghĩa của những giáo lý 
băng trí-tuệ. Do không xem xét ý nghĩa của những giáo lý băng trí-tuệ, họ 
không đạt được “sự chấp nhận có suy xét” về chúng. Thay vì vậy, họ chỉ 
học Giáo Pháp cho có để phê bình người khác và để cãi thắng người khác, 
chứ họ không trải nghiệm cái sự tốt-lành mà vì lý do đó người ta đã học 
Giáo Pháp. Những giáo lý đó, đã bị năm-chấp sai lạc bởi họ, sẽ dẫn tới sự 
nguy-hại và khổ đau dài lâu cho họ.? 3 Vì sao vậy? Vì do sự nắm-chấp sai 


lạc của họ về những giáo lý đó. 


“Ví dụ một người đang cần một con rắn, đang tìm kiếm rắn, đang đi 
tìm rắn, đã thấy một con rắn lớn và năm lây khúc cong (thân) hay cái đuôi 
của nó. Nó sẽ quay lại và cắn vào bàn tay hay cánh tay hay chân của 
người đó, và do điều đó người đó bị chết hay bị đau khổ như chết. Vì sao 
vậy? Vì do sự nắm-lấy con răn một cách sai lầm của người đó. Cũng 
giống như vậy, ở đây một số kẻ lầm lạc học Giáo Pháp từ nhiều thể loại 
... Vì sao vậy? Vì do sự nắm-chấp sai lạc của người đó về những giáo lý 
đó. 

11. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một sỐ người họ tộc học Giáo Pháp từ 
nhiều thể loại—kinh văn xuôi, kinh văn xuôi có kệ, kinh giảng nghĩa, kinh 
thi kệ, kinh tự cảm hứng nói ra (kinh Phật tự thuyết), kinh trích dẫn, kinh 
bốn sinh (của Phật), kinh những chuyện tuyệt vời, và kinh vẫn đáp —và 
sau khi đã học Giáo Pháp, họ xem xét ý nghĩa của những giáo lý bằng trí- 
tuệ. Do có xem xét ý nghĩa của những giáo lý bằng trí-tuệ, họ đạt được “sự 
chấp nhận có suy xét” về chúng. Họ không học Giáo Pháp cho có để phê 
bình người khác và để cãi thắng người khác, mà họ trải nghiệm cái sự tốt- 
lành mà vì đó người ta đã học Giáo Pháp. Những giáo lý đó, đã được nắm 
giữ đúng đắn bởi họ, sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho họ. Vì 


sao vậy? Vì do sự nắm-giữ đúng đắn của họ về những giáo lý đó. 
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“Ví dụ một người đang cần một con rắn, đang tìm kiếm rắn, đang đi 
tìm rắn, đã nhìn thấy một con rắn lớn và bắt giữ nó một cách đúng đắn 
bằng cây có đầu chỉa hai, và sau khi làm vậy, nắm chặt ngay cô nó một 
cách đúng đăn. Như vậy cho dù con răn có quấn riết quanh tay hay cánh 
tay hay chân người đó, người đó cũng không bị chết hay bị đau khô như 
chết. Vì sao vậy? Vì do sự nắm-bắt con rắn một cách đúng đắn của người 
đó. Cũng giống như vậy, một số người họ tộc học Giáo Pháp từ nhiều thể 
loại... Vì sao vậy? Vì do sự năm-giữ một cách đúng đắn của họ về những 
giáo lý đó. 

12. “Bởi vậy, này các Tỳ kheo, khi các thầy hiểu được ý nghĩa của 
những lời khẳng-định của ta, hãy ghi nhớ chúng đúng như vậy; và khi các 
thầy không hiểu được ý nghĩa của những lời khăng-định của ta, hãy hỏi lại 
ta hay những Tỳ kheo hiền trí khác. 

(Ví dụ cái bè) 

13. “Này các Tỳ kheo, ta sẽ chỉ cho các thầy cách mà Giáo Pháp giống 
như cái bè, có mục đích được dùng để vượt qua sông, chứ không phải để 
năm giữ.?Š* Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói”—““Dạ, thưa Thế 
Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, ví dụ một người đang trên đường trong chuyến đi 
nhìn thấy một vùng sông nước lớn, bờ bên này thì quá nguy-hiểm và 
đáng-sợ và bờ bên kia thì an-toàn và hết sợ-hãi, nhưng không có phà hay 
cầu để vượt qua bờ bên kia. Rồi người đó nghĩ: 'Có vùng sông nước lớn 
này, bờ bên này thì quá nguy-hiểm và đáng-sợ và bờ bên kia thì an-toàn 
và hết sợ-hãi, nhưng không có phà hay cầu đề vượt qua bờ bên kia. Ta thử 
thu thập cỏ cây cành lá và cột buộc chúng lại thành một cái bè, và nhờ có 
cái bè và sự nỗ-lực bằng tay và chân của mình (để chèo), ta sẽ vượt qua bờ 
kia một cách an toàn.” Và người đó đã thu nhặt cỏ cây cành lá và cột buộc 
chúng lại thành một cái bè, và nhờ có cái bè và sự nỗ-lực bằng tay và chân 
của mình, người đó đã vượt qua bờ kia một cách an toàn. Rồi, sau khi đã 


vượt qua đến bờ kia một cách an toàn, người đó có thể nghĩ như vây: 
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“Chiếc bẻ này thật hữu ích cho ta, vì nhờ có nó và sự nỗ-lực bằng tay và 
chân của mình, ta đã vượt qua đến bờ này một cách an toàn. Vậy ta cứ 
mang nó trên đầu hay vác nó trên vai, và ta đi những đâu tùy ta muốn." 
Giờ, này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Bằng cách làm vậy, người đó có 
đang làm điều đúng đắn với chiếc bè đó không?” 

“Không đúng, thưa Thế Tôn”. 

“Vậy làm kiểu gì là người đó đang làm điều đúng đắn với chiếc bè 
đó? Ở đây, này các Tỳ kheo, khi người đó đã vượt qua đến bờ bên kia, 
người đó có thê nghĩ như vây: “Chiếc bè này thật hữu ích cho ta, vì nhờ có 
nó và sự nỗ-lực bằng tay và chân của mình, ta đã vượt qua đến bờ này một 
cách an toàn. Vậy ta kéo nó lên chỗ đất khô hoặc neo nó nỗi trên mặt 
nước, và rồi ta đi những đâu ta muốn.” Giờ, này các Tỳ kheo, bằng cách 
làm vậy, người đó có đang làm điều đúng đắn với chiếc bè đó. Vậy là ta 
đã chỉ cho các thầy thấy cách Giáo Pháp giống như một cái bè, có mục 


đích được dùng đề vượt qua sông, chứ không phải để nắm giữ. 


14. “Này các Tỳ kheo, khi các thầy biết Giáo Pháp là giống như một cái 
bè, các thầy nên đẹp bỏ ngay cả những điều là giáo lý, huống chi những 


điêu ngược với những giáo lý.?°Š 


(Những luận-điểm tạo ra những quan-điểm) 


15. “Này các Tỳ kheo, có sáu luận-điểm tạo ra những quan-điểm 
(kiến).?“ Cái gì là sáu? Ở đây, này các Tỳ kheo, người phàm phu không 
được chỉ dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và 
không thiện khéo và không được rẻn luyện trong Giáo Pháp của những 
thánh nhân; không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và 
không thiện khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những 
thượng nhân, (¡) cứ coi sắc-thân (sắc) như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái 
“ta', đây là “bản ngã của ta””?'” Người đó coi cảm-giác (thọ) như vây: “Đây 
là “của-ta°, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”°. Người đó coi nhận- 


thức (tưởng) như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là 'bản ngã của 
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ta”ˆ. Người đó coi những sự tạo-tác cô ý (hành) như vầy: “Đây là “của-ta”, 
đây là cái “ta', đây là “bản ngã của ta'°. Người đó coi thứ được nhìn thấy, 
được nghe thấy, thứ được cảm nhận, được nhận biết, được gặp phải, được 
tìm kiếm, được suy xét bằng tâm như vây: “Đây là 'của-ta°, đây là cái “ta”, 
đây là “bản ngã của ta'°.2"# Và luận-điểm này tạo ra những quan-điểm, cho 
rằng: “Cái tự ngã là thế giới; sau khi chết ta vẫn là thường hăng, trường 
tồn, bất diệt, không bị thay đối; ta sẽ trụ lâu như sự bất diệt vậy.ˆ— điều 
này người đó cũng coi là “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã 


của ta°°.? 


1ó. “Này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong 
Giáo Pháp của những thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng 
nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng 
nhân, thì coi sắc-thân (sắc) như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”.` Người đó coi cảm-giác 
(thọ) như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta.” Người đó coi nhận-thức (tưởng) như vây: 
“Đây không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta°, đây không phải “bản 
ngã của ta.” Người đó coi những sự tạo-tác có ý (hành) như vầy: “Đây 
không phải “của-ta”, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã 
của ta°.” Người đó coi thứ được nhìn thấy, được nghe thấy, được cảm 
nhận, được nhận biết, được gặp phải, được tìm kiếm, được Suy Xét bằng 
tâm như vầy: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta.” Và luận-điểm này tạo ra những quan-điểm, 
cho răng: “Cái tự ngã là thế giới; sau khi chết ta vẫn là thường hằng, 
trường tồn, bất diệt, không bị thay đôi; ta sẽ trụ lâu như sự bất diệt vậy. — 
điều này người đó cũng coi là “Đây không phải “của-ta, đây không phải là 
cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta`.' 

17. “Vì người đó coi chúng như vậy, nên người đó không bị khích-động 


vẽ/vì thứ không thực có.”260 
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(Sự khích động) 


1§. Sau khi điêu này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thê Tôn: 
“Thưa Thê Tôn, có /hể có sự khích-động [= sự sợ-hãi và dục-vọng] vê thứ 
không thực có (không tôn tại) ở bên ngoài, hay không?” 

“Có thê vậy, này Tỳ kheo”, đức Thê Tôn trả lời. 

“Ở đây, này Tỳ kheo, có người nghĩ như vây: “Ôi trời, tôi đã có nó! Ôi 
trời, giờ tôi không còn có nó! Õ1 trời, câu cho tôi có nó! ÔI trời, tôi không 
có được nó! Rôi người đó buôn, sâu, và ai oán; người đó khóc than, đâm 
ngực và trở nên quấn trí. Đây là cách có sự khích-động về thứ không thực 
có ở bên ngoài.” 

19. “Thưa Thê Tôn, có thê không có sự khích-động về thứ không thực 
có ở bên ngoài, hay không?” 

“Có thê vậy, này Tỳ kheo”, đức Thê Tôn trả lời. 

“Ở đây, này Tỳ kheo, có người không nghĩ như vây: “Ôi trời, tôi đã có 
nó! Ôi trời, giờ tôi không còn có nó! Ôi trời, cầu cho tôi có nó! Ôi trời, tôi 
không có được nó!” Rôi người đó không buôn, sâu, và ai oán; người đó 
không khóc than, đấm ngực và không bị quấn trí. Đây là cách không có sự 
khích-động về thứ không thực có ở bên ngoài.” 


20. “Thưa Thế Tôn, có ¿hể có sự khích-động về thứ không thực có ở bên 
trong, hay không?” 


“Có thê vậy, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người có quan-điểm như vây: “Cái tự ngã là 
thế giới; sau khi chết ta vẫn là thường hằng, trường tôn, bất diệt, không bị 
thay đổi; ta sẽ trụ lâu như sự bắt diệt vậy'. Người đó nghe Như Lai hay đệ 
tử của Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp để loại bỏ tất cả những luận điểm này 
nọ, những quyết định, những sự ám muội, những sự cô chấp, và những 
khuynh-hướng tiềm-ần (tùy miên); để làm lắng lặng tất cả những sự tạo- 


tác cô ý (các hành); để từ bỏ tất cả những sự dính-mắc; để tiêu diệt dục- 
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VỌng; để đạt được sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Người đó nghĩ như 
vầy: “Vậy là tôi sẽ bị diệt vong! Vậy là tôi tiêu hủy! Vậy là tôi không còn 
nữa! Rồi người đó buồn, sầu, và ai oán; người đó khóc than, đấm ngực và 
trở nên quấn trí. Đây là cách có sự khích-động về thứ không thực có ở bên 


trong.” 


21. “Thưa Thế Tôn, có /hể không có sự khích-động về thứ không thực 
có ở bên trong, hay không?” 


“Có thể vậy, này Tỳ kheo”, đức Thế Tôn trả lời. 


“Ở đây, này Tỳ kheo, có người không có quan-điểm như vây: “Cái tự 
ngã là thế giới; sau khi chết ta vẫn là thường hằng, trường tồn, bất diệt, 
không bị thay đối; ta sẽ trụ lâu như sự bắt diệt vậy°. Người đó nghe Như 
Lai hay đệ tử của Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp để loại bỏ tất cả những luận 
điểm này nọ, những quyết định, những sự ám muội, những sự cố chấp, và 
những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên); để làm lắng lặng tất cả những 
sự tạo-tác cô ý (các hành); để từ bỏ tất cả những dính-mắc; để tiêu diệt 
dục-vọng; để đạt tới sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn. Người đó không 
nghĩ như vây: “Vậy là tôi sẽ bị diệt vong! Vậy là tôi tiêu hủy! Vậy là tôi 
không còn nữa!" Rồi người đó không buôn, sầu, và ai oán; người đó 
không khóc than, đấm ngực và không bị quẫn trí. Đây là cách không có sự 
khích-động về thứ không thực có ở bên trong.” 

(Vô thường và vô ngã) 

22. “Này các Tỳ kheo, các thầy có thể có được thứ sở-hữu là thường 
hằng, trường tôn, bất diệt, không bị thay đổi, và nó sẽ trụ lâu như sự bất 
diệt vậy.?"! Nhưng các thầy có thấy thứ sỏ-hữu nào như vậy không, này 
các Tỳ kheo??—“Không, thưa Thế Tôn”—“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta 
cũng không thấy có thứ sỏ-hữu nào là thường hằng, trường tồn, bất diệt, 
không bị thay đổi, và nó sẽ trụ lâu như sự bắt diệt vậy. 


23. “Này các Tỳ kheo, các thầy có thể dính-chấp theo thuyết hữu-ngã 
không làm phát sinh sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 


255 »s KINH VÍ DỤ CON RĂN 


vọng trong người dính-chấp theo nó.? Nhưng các thầy có thấy thuyết 
hữu-ngã nào như vậy không, này các Tỳ kheo?—“Không, thưa Thế 
Tôn”—“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta cũng không thấy thuyết hữu-ngã nào 
không làm phát sinh sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 


vọng trong người chấp thủ theo nó. 


24. “Này các Tỳ kheo, các thầy có thê lấy quan-điểm đó là một chỗ-dựa 
không làm phát sinh sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng trong người lấy nó là chỗ-dựa.?3 Nhưng các thầy có thấy quan-điểm 
nào là một chỗ-dựa như vậy không, này các Tỳ kheo?”—“Không, thưa 
Thế Tôn”—“Tốt, này các Tỳ kheo. Ta cũng không thấy quan-điểm nảo là 
một chỗ-dựa không làm phát sinh sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 


phiền, và tuyệt vọng trong người lây quan-điểm đó là chỗ-dựa. 


25. “Này các Tỳ kheo, nếu có một cái “ngã” đối với ta thì cũng có thứ 
thuộc về cái “ngã phải không???⁄“—“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”—“Hoặc, 
nếu có thứ thuộc về cái “ngã” thì cũng có cái ngã đối với ta phải 
không?”—*“Đúng vậy, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, bởi vì cái 
“ngã' và thứ thuộc về cái “ngã' không được colI là có thực hay được xác 
lập, nên cái “luận-điểm tạo ra những quan-điểm này” cho rằng “Cái tự ngã 
là thế giới; sau khi chết ta vẫn là thường hằng, trường tồn, bất diệt, không 
bị thay đôi; ta sẽ trụ lâu như sự bất diệt vậy. —có phải là một giáo lý hoàn 


toàn và toàn bộ ngu xuân hay sao?” 
“Đó có thể là gì khác hơn một giáo lý hoàn toàn và toàn bộ ngu xuân, 
thưa Thế Tôn?” 
26. “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, sắc-thân (sắc) là thường hằng 
hay vô thường?”——“Là vô thường, thưa Thế Tôn”—““Mà thứ gì vô thường 


là khổ hay là sướng?”—“Là khổ, thưa Thế Tôn”,—““Thứ gì là vô thường, 
khổ, và luôn bị thay đổi thì có đáng được coi là: “Đây là “của-ta”, đây là 


cái “ta', đây là “bản ngã của ta, hay không?”——“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cảm-giác (thọ) là thường hằng 
hay vô thường? ... nhận-thức (tưởng) là thường hăng hay vô thường? ... 
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những sự tạo-tác cố-ý (hành) là thường hăng hay vô thường? ... thức 
(thức) là thường hằng hay vô thường?”—“Là vô thường, thưa Thế Tôn”, 
—“NMà thứ gì vô thường là khổ hay là sướng?”—“Là khổ, thưa Thế 
Tôn”,—“Thứ gì là vô thường, khổ, và luôn bị thay đôi thì có đáng được 
coi là: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta', hay 
không?”——“Không, thưa Thế Tôn”. 

27. “Do vậy, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, 
bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần— tất 
cả sắc-thân nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, bằng trí-tuệ chánh 
đúng như vây: “Đây không phải “của ta”, đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải là “bản ngã của ta'” 

“Mọi cảm-giác dù là loại gì ... mọi nhận-thức dù là loại gì ... mọi sự 
tạo-tác cố-ý dù là loại gì ... mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay 
hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay 
gần— tất cả cảm-giác ... thức nên được nhìn thấy đúng như chúng thực là, 
băng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải “của ta', đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta'`. 

28. “Sau khi đã nhìn thấy như vậy, này các Tỳ kheo, người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy trở nên tỉnh-ngộ [ghê sợ; không còn mê thích] đối 
với sắc-thân, tỉinh-ngộ đối với cảm-giác, tỉinh-ngộ đối với nhận-thức, tỉnh- 
ngộ đối với những sự tạo-tác cố-ý, tỉnh-ngộ đối với thức. (fh ngộ với 


năm uấn) 


29. “Sau khi trở nên tỉnh-ngộ, người đó trở nên chán-bỏ. Thông qua sự 
chán-bỏ, [tâm] người đó được giải-thoát.?5" Khi tâm được giải thoát thì có 
sự-biết: “Tâm được giải thoát." Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận diệt, đời 
sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm xong, không 
còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. `” 


(A-la-hán) 


251 s KINH VÍ DỤ CON RĂN 


30. “Này các Tỳ kheo, một A-la-hán được gọi là người đã gỡ bỏ thanh 
rào-cản của mình, đã san bằng hào-cản của mình, đã bứng bỏ cột-cản của 
mình, là người không còn dính bản-lề, là bậc thánh nhân đã hạ xuống lã- 
cờ của mình, đã đặt xuống gánh-nặng của mình, là người không còn bị 


gông-cùm trói buộc. 


31. () “Và theo cách nào một A-la-hán đã gỡ bỏ thanh rào-cản của 
mình? Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ vô-minh, đã cắt bỏ tận gốc nó, đã làm 
nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số nó đề không còn khởi sinh 
trong tương lai. Đó là cách vị ấy là người đã gỡ bỏ thanh rào-cản của 


mình. 


32. (1) “Và theo cách nào một A-la-hán đã san bằng hào-cản của mình? 
Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ vòng luân-hồi tái-sinh, đẹp bỏ tiễn-trình tái- 
sinh, đã cắt bỏ tận gốc nó ... để không còn khởi sinh trong tương lai. Đó 


là cách vị ây là người đã san băng hào-cản của mình. 


34. (ii) “Và theo cách nào một A-la-hán bứng bỏ cột-cản của mình? Ở 
đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ dục-vọng, đã cắt bỏ tận gốc nó ... để không còn 
khởi sinh trong tương lai. Đó là cách vị ấy là người đã bứng bỏ cột-cản 


của mình. 


31. (iv) “Và theo cách nào một A-la-hán là người không còn dính bản- 
lề? Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết 
sử), đã cắt bỏ tận gốc nó ... để không còn khởi sinh trong tương lai. Đó là 


cách vị ây là người không còn dính bản-lê. 


35. (v) “Và theo cách nào một A-la-hán là bậc thánh nhân đã hạ xuống 
lá-cờ của mình, đã đặt xuống gánh-nặng của mình, là người không còn bị 
gông-cùm trói buộc? Ở đây vị A-la-hán đã đẹp bỏ sự tự-ta (ngã mạn), đã 
cắt bỏ tận gốc nó, đã làm nó thành như gốc trơ của cây cọ chết, đã xóa số 
nó để không còn khởi sinh trong tương lai. Đó là cách vị ấy là bậc thánh 
nhân đã hạ xuống lá-cờ của mình, đã đặt xuống gánh-nặng của mình, là 


người không còn bị gông-cùm trói buộc.” 
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36. “Này các Tỳ kheo, khi những thiên thần (ở cõi trời) của trời Indra, ở 
của trời Brahmä và trời Pajãpati tìm kiếm một Tỳ kheo là người đã được 
giải-thoát trong tâm như vậy, họ chăng tìm thấy [bất cứ thứ gì để họ có thể 
nói]: “Thức của một người đã đi như vậy là có chỗ này là chỗ-dựa'. Vì sao 
vậy? Bậc đã đi như vậy, ta nói, là không thê truy dấu được ngay tại đây và 
bây giờ.” 


(Sự diễn dịch sai về Như Lai) 


37. “Này các Tỳ kheo, khi nói như vậy, khi tuyên thuyết như vậy, mà ta 
đã bị diễn dịch một cách vô căn cứ, viễn vong, sai giả, và sai trái bởi một 
số những tu sĩ và bà-la-môn như vây: “Sa-môn Cô-đàm là người dẫn dắt 
lạc đường; ông ta chỉ dạy sự diệt vong, sự hủy diệt, sự kết liễu một chúng 
sinh hiện hữu.'?”” Vì ta không là vậy, vì ta không nói vậy, vì ta không 
tuyên thuyết như vậy, nên (mới nói) ta đã bị diễn dịch một cách vô căn cứ, 
viễn vông, sai giả, và sai trái bởi những tu sĩ và bả-la-môn đó như vây: 
-Sa-môn Cô-đàm là người dẫn dắt lạc đường; ông ta chỉ dạy sự diệt vong, 


sự hủy diệt, sự kết liễu mộ chúng sinh hiện hữu. 


38. “Này các Tỳ kheo, cả trước kia và bây giờ điều ta chỉ dạy là “sự khổ 
và sự chấm-dứt khổ'”.?“8 Nếu người khác có lạm dụng, phi báng, chửi rủa 
và chọc phá Như Lai vì điều đó, Như Lai sẽ không vì đó mà cảm thấy sự 
phiền phức, cay đắng, hay kháng cự trong lòng. Và nếu người khác có 
vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính Như Lai vì điều đó, Như Lai 
cũng không vì chuyện đó mà cảm thấy sự thích thú, vui vẻ, hay phấn khởi 
trong lòng. Nếu người khác vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính 
Như Lai vì điều đó, Như Lai vì chuyện đó sẽ nghĩ như vây: “Họ làm như 
vậy đối với ta cũng chỉ như đối với “thứ đã được hoàn-toàn hiểu trước 
đây” mà thôi."?“? 

39. “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu người khác có lạm dụng, phi báng, 
chửi rủa và chọc phá các thầy vì điều đó, các thầy không nên vì đó mà 
cảm thấy sự phiền phức, cay đắng, hay kháng cự trong lòng. Và nếu người 


khác có vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính các thầy vì điều đó, 
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các thầy cũng không nên chuyện đó mà cảm thấy sự thích thú, vui vẻ, hay 
phần khởi trong lòng. Nếu người khác vinh danh, tôn trọng, kính trọng, và 
tôn kính các thầy vì điều đó, các thầy vì chuyện đó nên nghĩ như vây: “Họ 
làm như vậy đối với chúng ta chăng qua là đối với “thứ đã được hoàn-toàn 
hiểu trước đây mà thôi. 

(Không phải “của-ta°) 

40. “Vì vậy, này các Tỳ kheo, thứ gì không phải là “của-ta` [“của các 
thầy'], hãy đẹp bỏ nó; sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến 
ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho các thầy. Cái gì là thứ không phải “của- 
ta”? Sắc-thân (sắc) không phải “của-ta°. Hãy đẹp bỏ nó. Sau khi các thầy 
đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho các 
thầy. Cảm-giác (thọ) không phải “của-ta”. Hãy đẹp bỏ nó. Sau khi các thầy 
đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho các 
thầy. Nhận-thức (tưởng) không phải “của-ta'. Hãy dẹp bỏ nó. Sau khi các 
thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho các 
thầy. Những sự tạo-tác cố ý (hành) không phải “của-ta'. Hãy đẹp bỏ nó. 
Sau khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc 
dài lâu cho các thầy. Thức (thức) không phải “của-ta'. Hãy dẹp bỏ nó. Sau 
khi các thầy đã dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu 


cho các thây.””° 


4I. “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Nếu người ta có dọn hết cỏ, 
cây, cành, lá trong Khu Vườn Jeta (Kỳ Viên) này, hay đốt sạch chúng, hay 
làm bất cứ gì họ thích với chúng, các thầy có nghĩ: “Người ta đang dọn hết 
chúng ta hay đang đốt chúng ta hay đang tùy tiện làm điều họ muốn làm 
đối với chúng ta, hay không”?”—*“Không, thưa Thế Tôn. Vì sao? Bởi vì 
mấy thứ đó đâu phải là “bản thân” của chúng ta hay thuộc về “bản thân” 
của chúng ta.”—““Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, thứ gì không 
phải là của-ta, hãy dẹp bỏ nó; sau khi dẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích- 
lợi và hạnh-phúc dài lâu cho các thầy. Cái gì là thứ không phải của-ta? 
Sắc-thân (sắc) không phải “của-ta”... Cảm-giác (thọ) không phải “của-ta” 
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... Nhận-thức (tưởng) không phải “của-ta`... Những sự tạo-tác cố ý 
(hành) không phải “của-ta”... Thức (thức) không phải “của-ta”. Hãy dẹp 
bỏ nó. Sau khi các thầy đã đẹp bỏ nó, điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh- 


phúc dải lâu cho các thầy. 


(Trong Giáo Pháp này) 


42. () “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy 
là rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không bị chấp vá.”! Trong Giáo Pháp đã 
được ta khéo giảng bày như vậy là rõ ràng, khai mở, xác đáng, và không 
bị chấp vá, những Tỳ kheo nào /à những A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm (lậu tận)— đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần 
làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã tiêu diệt 
những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, là người đã được giải-thoát 
hoàn toàn bằng trí-biết cuối-cùng—thì họ không còn vòng luân-hỗi nào để 


hiện thị (trong đó).”7 


4. (1) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy 
là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 
bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã đẹp bỏ 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), thì tất cả họ đều tái sinh một 
cách tự phát (tự động, tự nhiên) trong những cõi trời trong-sạch (tức năm 
cối Tịnh cư thiên của những bậc thánh Bất-lai) và từ ở đó họ tiếp tục 


chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng, chứ không còn quay lại (thế gian) nữa. 


44. (11) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo 
giảng bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã 
đẹp bỏ được ba gông-cùm thấp hơn và đã làm giảm thiểu tham, sân, và sỉ, 
thì tất cả họ đều là bậc thánh Nhất-lai, chỉ còn quay lại (tái sinh) vào thế 


gian này một lân nữa trước khi làm nên sự diệt-khô. 


4. (v) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như 
vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo 


261 * KINH VÍ DỤ CON RĂN 


giảng bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào đã 
đẹp bỏ được ba gông-cùm thấp hơn (nhưng chưa làm giảm thiểu tham, 
sân, si), thì tất cả họ đều là bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị rót lại trong 
những cõi thấp xấu (súc sinh, nøạ quỷ...), đã định xong vận mệnh, với sự 


giác-ngộ là đích-đên của họ. 


46. (v) “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy 
là rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng 
bày như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những Tỳ kheo nào /à người 
tu trì Giáo-Pháp (người căn trí) hoặc là người tu trì niêm-tin (người căn 


tín), thì tất cả họ cũng đều lấy sự giác-ngộ là đích-đến của mình.?”3 


4/. “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp đã được ta khéo giảng bày như vậy là 
rõ ràng ... không bị chấp vá. Trong Giáo Pháp này được ta khéo giảng bày 
như vậy là rõ ràng ... không bị chấp vá, những ai có đủ niêm-tin vào fa, có 
đủ lòng mền-mộ đối với ta, thì tất cả họ đều có cõi-trời là đích-đến của 
tinh,” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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23. KINH GÒ MÓI 
(Vamumika Sutífa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào 
lúc đó ngài Kumaãra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang sống trong (ở chỗ 
được gọi là) Khu Vườn của Người Mù.?”Š Rồi, khi đêm đã khuya, một 
thiên thần với sắc đẹp rạng rỡ chiếu sáng khắp Khu Vườn Người Mù đến 
gặp thầy Kumara Kassapa và đứng sang một bên.?5 Khi đang đứng như 
vậy, vị thiên thần đã nói với thầy ấy: 

2. “Này Tỳ kheo, này Tỳ kheo, gò mối bốc khói ban đêm và bốc cháy 


ban ngày.” 


“Bà-la-môn nói vầy: 'Dùng dao mà đảo, hỡi người trí.” Khi dùng dao 
đảo người trí thấy một thanh rào-cản: “Một thanh rào-cản, thưa ngài. 


“Bà-la-môn nói vây: “Giục bỏ thanh rào-cản; dùng dao đảo, hỡi người 
trí." Khi dùng dao đảo, người trí thây một con cóc: “Một con cóc, thưa 
ngài.” 

“Bà-la-môn nói vây: “Giục bỏ con cóc; dùng dao đảo, hỡi người trí. 
Khi dùng dao đào, người trí thây một cái nĩa. “Một cái nĩa, thưa ngài.” 

“Bà-la-môn nói vây: “Giục bỏ cái nĩa; dùng dao đào, hối người trí. 
Khi dùng dao đào, người trí nhìn thây một cái sảng lọc. “Một cái sảng lọc, 


thưa ngài. 


“Bà-la-môn nói như vầy: “Giục bỏ cái sàng lọc; dùng dao đảo, hỡi 
người trí." Khi dùng dao đào, người trí thấy một con rùa: “Một con rùa, 
thưa ngài. 

“Bà-la-môn nói như vậy: “Giục bỏ con rùa; dùng dao đào, hỡi người 
trí.” Khi dùng dao đào, người trí thấy một cái dao và thớt của người bán 
thịt: “Một dao và thớt của người bán thịt, thưa ngài.” 


264 * Chương 3— Chương “Những Ví Dụ” 


“Bà-la-môn nói như vây: “Giục bỏ cái dao và thớt của người bán thịt; 
dùng dao đảo, hỡi người trí." Khi dùng dao đào, người trí thấy một miếng 
thịt: “Một miếng thịt, thưa ngài." 


“Bà-lamôn nói như vây: “Giục bỏ miêng thịt; dùng dao đảo, hỡi 
người trí. Khi dùng dao đào, người trí thấy một con rắn lớn: “Một con rắn 


lớn (rắn Nãga), thưa ngài.) 


“Bà-la-môn nói như vây: “Đê yên con răn lớn; đừng làm hại con rắn 


lớn; hãy tôn vinh con răn lớn. 


“Này Tỳ kheo, thầy nên đến gặp đức Thế Tôn để hỏi đức Thế Tôn về 
câu đồ này. Khi đức Thế Tôn nói cho thầy, thầy nên ghi nhớ nó. Này Tỳ 
kheo, ngoài Như Lai hay những đệ tử của Như Lai hay người đã học điều 
đó từ những đệ tử của Như Lai, tôi không thấy ai trong thế gian này có 
những thiên thần, Ma Vương (Mãra), và những vị trời Brahma (Phạm 
thiên), trong thế hệ này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và 
loài người, có thể có lời giải thích làm thỏa mãn tâm trí.” 

Đó là điều thiên thần đó đã nói, sau khi nói xong vị thiên thần biến mắt 
ngay tại đó. 

3. Rồi, khi đêm đã qua, thầy Kumãra Kassapa đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi kính chào, thầy ấy ngồi xuống một bên, và kế lại cho đức Thế Tôn 
chuyện đã xảy ra. Rồi thầy ấy hỏi: “Thưa Thế Tôn, cái gì là gò mối, cái gì 
là bốc khói ban đêm, cái gì là bốc cháy ban ngày? Ai là bà-la-môn đó, ai 
là người trí? Cái gì là cái dao, cái gì là đào, cái gì là thanh rào-cản, cái gì 
là con cóc, cái gì là cái nĩa, cái gì là cái sàng lọc, cái gì là con rùa, cái gì là 
cái dao và thớt của người bán thịt, cái gì là miếng thịt, cái gì là con rắn 
lớn?” 

4. “Này Tỳ kheo, gò mối là một biểu tượng cho thân này, được tạo từ 
vật chất (thể sắc), gồm bốn yếu-tó lớn (tứ đại), được sinh thành bởi mẹ và 
cha, được nuôi lớn bằng cơm và cháo,”® và sẽ bị sự vô thường, sẽ bị cọ 


xát và hư hao, sẽ bị tan hoại và tan rã. 
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“Điều gì một người nghĩ và suy ngẫm ban đêm dựa trên những hành- 
động mình đã làm ban ngày là “sự bốc khói ban đêm'. (nghiệp ban ngày 


đưa đến tầm-tứ ban đêm) 


“Những hành-động một người đã làm ban ngày bởi thân, lời-nói, tâm 
(ba nghiệp thân, miệng, ý) sau khi đã nghĩ và suy ngẫm ban đêm là “sự 


bốc cháy ban ngày”. (tằm-tứ ban đêm dẫn đến nghiệp ban ngày) 


“Bà-la-môn là một biểu tượng cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác. Người trí là một biểu tượng cho một Tỳ kheo trong (giai đoạn) tu 
học bậc cao (tức học-nhân). Cái dao là một biểu tượng cho trí-tuệ thánh 
thiện (để cắt đứt trừ bỏ những chướng-ngại, những ô-nhiễm, vô-minh ...). 
Sự đào là một biểu tượng cho sự phát khởi nỗ-lực (tinh tắn). 


“Thanh rào-cản là một biểu tượng cho vô-minh.”? “Giục bỏ thanh rào- 
cả: dẹp bỏ vô-minh. Dùng dao đào (hãy nỗ-lực dùng trí-tuệ), hỡi người 
trí." Đây là ý nghĩa. 

“Con cóc là một biểu tượng cho sự tức-giận và bực-bội. “Cục bỏ con 
cóc: dẹp bỏ sự tức-giận và bực-bội. Dùng dao đào, hỡi người trí.` Đây là ý 
nghĩa. 
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“Cái nĩa là một biêu tượng cho sự nghi-ngờ.“”” “Cục bỏ cái nĩa: dẹp bỏ 


sự nghi-ngờ. Hãy dùng dao đảo, hỡi người trí.` Đây là ý nghĩa. 

“Cái sàng lọc (cản trở vật lớn) là một biểu tượng cho năm chướng-ngại 
(ngũ cái), gồm có: chướng ngại là tham-dục, chướng ngại là sự ác-ý, 
chướng ngại là sự đò-đẫn và buồn-ngủ, chướng ngại là sự bất-an và hồi- 
tiếc, và chướng ngại là sự nghi-ngờ. “Giục bỏ cái sàng: đẹp bỏ năm 


chướng-ngại. Hãy dùng dao đảo, hỡi người trí.` Đây là ý nghĩa. 


“Con rùa là một biểu tượng cho năm-uân bị [tác động bởi sự] dính- 
chấp (năm thủ uân),?%! gồm có: uân sắc-thân bị dính-chấp (sắc uấn), uẫn 
cảm-giác bị dính chấp (thọ uấn), uẫn nhận-thức bị dính-chấp (tưởng uấn), 
uẩn những sự tạo-tác cố ý bị dính chấp (hành uân), và uẫn thức bị dính 
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chấp (thức uẫn). “Giục bỏ con rùa: dẹp bỏ năm-uân bị dính chấp. Hãy 
dùng dao đào, hỡi người trí.` Đây là ý nghĩa. 

“Cái dao và thớt của người hàng thịt là một biểu tượng cho năm dây 
khoái-lạc giác-quan (ngũ dục lạc)?®“—đó là, những hình-sắc được nhận 
biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ 
đến tham dục, khiêu gợi nhục dục; những âm-thanh được nhận biết bởi tai 
... những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận 
biết bởi lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì 
như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. “Giục bỏ cái dao và thớt của người hàng thịt: dẹp bỏ 
năm dây khoái-lạc giác-quan. Hãy dùng dao đào, hỡi người trí.` Đây là ý 
nghĩa. 


“Miếng thịt là một biểu tượng cho những khoái-lạc và nhục-dục.?8 
“Giục bỏ miếng thịt: dẹp bỏ những khoái-lạc và nhục-dục. Hãy dùng dao 
đào, hỡi người trí.` Đây là ý nghĩa. 

“Con răn lớn là một biểu tượng cho một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt 


) 284 


những ô-nhiễm (A-la-hán “Để yên con rắn lớn; đừng làm phương hại 


con răn lớn; hãy tôn vinh con rắn lớn.” Đây là ý nghĩa.” 
Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thê Tôn. 


24. KINH NHỮNG XE NGỰA CHUYÉN TIẾP 
(Rathavima Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. 

2. Rồi có một số Tỳ kheo đến từ quê hương [của đức Thế Tôn],?® là 
những người mới trải qua kỳ an cư mùa Mưa (kiết hạ) ở đó, họ đã đến gặp 
đức Thế Tôn, và sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. 
Đức Thế Tôn mới hỏi họ: “Này các Tỳ kheo, ai ở quê hương [của ta] được 
kính trọng bởi những Tỳ kheo ở đó, bởi những đồng đạo của người đó 
trong đời sống tâm linh, theo cách như vây: “Tự mình có ít mong-cầu 
(thiểu dục), vị ấy thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự ít mong-cầu; tự 
mình biết hài-lòng (tri túc), vị ấy thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự biết 
hài-lòng; tự mình sống tách-ly (ân dật), người đó thuyết giảng cho các Tỳ 
kheo về sự sống tách-ly; tự mình cách-ly xã hội (lánh trần), người đó 
thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự cách-ly khỏi xã hội; tự mình nỗ-lực 
(tỉnh tấn), người đó thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự phát khởi sự nỗ- 
lực; tự mình chứng đắc giới-hạnh (giới), người đó thuyết giảng cho các Tỳ 
kheo về sự chứng đắc giới-hạnh; tự mình chứng đắc sự định-tâm (định), 
người đó thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự chứng đắc sự định-tâm; tự 
mình; tự mình chứng đắc trí-tuệ (tuệ), người đó thuyết giảng cho các Tỳ 
kheo về sự chứng đắc trí-tuệ; tự mình chứng đắc sự giải-thoát, người đó 
thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự chứng đắc sự giải-thoát; tự mình 
chứng đắc trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) của sự giải-thoát, 
người đó thuyết giảng cho các Tỳ kheo về sự chứng đắc trí-biết và tầm- 
nhìn của sự giải-thoát;??5 vị đó là người khuyên dạy, chỉ báo, hướng dẫn, 
khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ những đồng đạo của mình trong 
đời sống tâm linh”?” 
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“Thưa Thế Tôn, ngài Phú-lâu-na [Punna Mantaniputtal| được kính 
trọng như vậy ở quê hương [của đức Thế Tôn] bởi những Tỳ kheo ở đó, 


bởi những đồng đạo của thầy ấy trong đời sống tâm linh.”2#7 


3. Bấy giờ, vào lúc đó ngài Xá-lợi-phất đang ngôi gần đức Thế Tôn. 
Rồi ý này đã xảy đến với thầy ấy: “Thật là lợi lạc cho thầy Phú-lâu-na, 
thật là lợi lạc lớn lao cho thầy ấy rằng những đồng đạo của thầy ấy trong 
đời sống tâm linh đã khen ngợi thầy ấy từng điểm trước mặt đức Thế Tôn. 
Có lẽ lúc nào đó chúng ta sẽ gặp thầy Phú-lâu-na và đàm đạo đôi chút với 


thầy ấy.” 


4. Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã ở Rãjagaha (Vương Xá) một thời gian 
như mình đã chọn, đức Thế Tôn lại lên đường đi từng chặng để đến 
Savatthr. Sau khi đã đi bộ từng chặng, cuối cùng đức Thế Tôn đã đến 
SãvatthT (Xá-vệ), và ở đó đức Thế Tôn sống trong Khu Vườn Ieta, trong 
Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


5. Thầy Phú-lâu-na đã nghe được: “Đức Thế Tôn đã đến Sãvatthï và 
đang ở trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Sau khi đã đi bộ 
từng chặng, cuối cùng thầy ấy đến SãvatthI, và đi đến Khu Vườn Jeta, 
Tịnh Xá Cấp Cô Độ, đề gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào, thầy ấy ngồi 
xuống một bên, và đức Thế Tôn đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm 
hoan hỷ thầy ấy băng một bài thuyết giảng Giáo Pháp. Rồi thầy Phú-lâu- 
na, sau khi được đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ bằng 
một bài thuyết giảng Giáo Pháp, đã hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, 
giữ đức Thế Tôn ở bên phải mình, thầy ấy đi ra và đi đến Khu Vườn 
Người Mù để an trú qua ngày. 


6. Rồi một Tỳ kheo đã đến gặp thầy Xá-lợi-phất và nói: “Này đạo hữu 
Xá-lợi-phất, Tỳ kheo Phú-lâu-na mà thầy luôn đề cao vừa mới được chỉ 
dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ bởi đức Thế Tôn bằng một bài 
nói chuyện; sau khi được đã chỉ dạy, khởi xướng, phát khởi, và làm hoan 
hỷ bởi đức Thế Tôn bằng một bài thuyết giảng Giáo Pháp, thầy ấy đã hài 
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lòng và vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
kính chào đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở bên phải mình, thầy ấy đi ra 
và đi đến Khu Vườn Người Mù để an trú qua ngày.” 


7. Rồi thầy Xá-lợi-phất vội lấy theo tắm lót chỗ ngồi và đi theo thầy 
Phú-lâu-na, nhìn thấy đầu thầy ấy trong tầm mắt. Rồi thầy Phú-lâu-na đi 
vô Khu Vườn Người Mù và ngồi xuống dưới một gốc cây để an trú qua 
ngày. Thầy Xá-lợi-phất cũng đi vô Khu Vườn Người Mù và ngồi xuống 
dưới một gốc cây đề an trú qua ngày. 

§. Rồi, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất đứng dậy khỏi phiên 
thiền, đến chỗ thầy Phú-lâu-na, và chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với 


thầy Phú-lâu-na: 


0. “Này đạo hữu, có phải đời sống tâm linh được sống theo [dưới] đức 


Thế Tôn hay không?”—““Đúng vậy, này đạo hữu”—() “Nhưng, này đạo 
hữu, có phải tất cả vì (1) sự thanh lọc về giới-hạnh nên đời sông tâm linh 
được sông theo đức Thế Tôn?” (nghĩa là: có sống đời sống tâm linh theo 
thế tôn là chỉ để làm trong sạch đức-hạnh?)—“Không phải vậy, này đạo 
hữu”—“Vậy có phải tất cả vì (ii) sự thanh lọc về tâm nên đời sống tâm 
linh được sống theo đức Thế Tôn?”—“Không phải vậy, này đạo hữu”— 
“Vậy có phải tất cả vì (iii) sự thanh lọc về cách-nhìn (kiễn) nên đời sông 
tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?—“Không phải vậy, này đạo 
hữu ——“Vậy có phải tất cả vì (1v) sự thanh lọc bằng Sự Vượt qua sự nghỉĩ- 
ngờ nên đời sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?”—“Không phải 
vậy, này đạo hữu”—— “Vậy có phải tất cả vì (v) sự thanh lọc về cái øì là 
đạo và cái gì không phải là đạo bằng sự-biết và sự-thấy nên đời sống tâm 
linh được sống theo đức Thế Tôn?”—“Không phải vậy, này đạo hữu”— 
“Vậy có phải tất cả vì (vi) sự thanh lọc về sự tu-tiễn bằng sự-biẾ! và sự- 
thấy nên đời sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?”—“Không phải 


vậy, này đạo hữu”——“Vậy có phải tất cả vì (vil) sự thanh lọc bằng sự-biễt 
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và sự-thấy nên đời sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?”— 


“Không phải vậy, này đạo hữu”.?83 


10. “Này đạo hữu, khi được hỏi ... [ểờng câu hỏi (Ì)... (vi ở mục 9|, 
đạo hữu đều trả lời rằng “Không phải vậy, này đạo hữu” (chỗ này người 
dịch Việt giản lược mục 9). Vậy thì, này đạo hữu, tất cả vì cái gì mả đời 
sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?” 

“Này đạo hữu, tất cả là vì Niếi-bàn cuối cùng (bát Niễết-bàn) không 
còn dính-chấp nên đời sông tâm linh mới được sống theo đức Thế 


Tôn” 


11. “Nhưng, này đạo hữu, có phải (1) sự thanh lọc về giới-hạnh là Niết- 


H 


bàn cuối cùng không còn dính-chấp?”——*“Không phải vậy, này đạo hữu”—— 
“Vậy có phải (ii) sự thanh lọc về tâm là Niết-bàn cuỗi cùng không còn 


= Là) 


dính-chấp?”—“Không phải vậy, này đạo hữu 


“Vậy có phải (11) sự 
thanh lọc về cách-nhìn là Niết-bàn cuối cùng không còn dính-chấp?”—— 
“Không phải vậy, này đạo hữu”—“Vậy có phải (iv) sự thanh lọc bằng sự 
vượt qua sự nghi-ngờ là Niễt-bàn cuối cùng không còn dính-chấp?”— 
“Không phải vậy, này đạo hữu”—“Vậy có phải (v) sự thanh lọc về cải gì 
là đạo và cái gì không phải là đạo bằng sự-biết và sự-thấy là Niết-bàn 
cuối cùng không còn dính-chấp?”—“Không phải vậy, này đạo hữu”— 
“Vậy có phải (vi) sự thanh lọc vỀ sự tu-tiễn bằng sự-biết và sự-thấy là 
Niết-bàn cuối cùng không còn dính-chấp?”—“Không phải vậy, này đạo 


v: ”? 


hữu”—“Vậy có phải (vii) sự thanh lọc bằng sự-biết và sự-thấy là Niết-bàn 
cuối cùng không còn dính-chấp?”—“Không phải vậy, này đạo hữu”— 
(viii) “Nhưng, này đạo hữu, có phải Miếf-bàn không còn dính-chấp được 
chứng ngộ không cần có những trạng thái nói trên?' — “Không phải vậy, 


này đạo hữu”. 


12. “Này đạo hữu, khi được hỏi ... [đng câu hỏi (0)... (vi) ở mục TÌ], 
đạo hữu đều trả lời rằng “Không phải vậy, này đạo hữu” (chỗ này người 
dịch Việt giản lược mục TT). Vậy thì, này đạo hữu, tất cả vì cái gì mà đời 


sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn?” 
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13. “Này đạo hữu, nếu đức Thế Tôn đã mô tả (¡) sự £hanh lọc về giới- 
hạnh là Niết-bàn không còn dính-chấp, thì coi như đức Thế Tôn đã mô tả 
thứ còn dính sự dính-chấp là Niết-bàn không còn dính-chấp. Nếu đức Thế 
Tôn đã mô tả (ñi) sự thanh lọc về tâm ... (1ì) sự thanh lọc về cách-nhìn ... 
(1V) sự thanh lọc bằng sự vượt qua sự nghi-ngở ... (V) sự thanh lọc về cái 
øì là đạo và cái gì không phải là đạo bằng sự-biết và sự-thấy ... (vì) sự 
thanh lọc về sự tu-tiễn bằng sự-biết và sự-thấy ... (VI) sự thanh lọc bằng 
sự-biết và sự-thấy là Niết-bàn cuối cùng không còn dính-chấp, thì coi như 
đức Thế Tôn đã mô tả thứ còn dính sự dính-chấp là Niết-bàn không còn 
dính-chấp.??? Và (viii) nếu Miếi-bàn cuối cùng không còn dính-chấp được 
chứng ngộ không cần có những trạng thái nói trên, thì coi như một người 
phàm thường cũng chứng ngộ được Niết-bàn cuối cùng, vì những người 
phàm thường thì đâu có những (07) trạng thái (thanh lọc) nói trên (vì họ 


đâu có tu). 


14. “Đề nói về nghĩa đó, này đạo hữu, tôi sẽ nói cho thầy một ví dụ, bởi 
những người trí hiểu được ý nghĩa của một điều khăng định qua phương 
tiện ví dụ. Ví dụ như Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất- 
la) khi đang sống ở SãvatthI thì có mấy việc khẩn cấp cần giải quyết ở 
Sãketa, và từ Sãvatthr đến Sãketa đã có bảy (07) xe ngựa tiếp vận (chuyên 
tiếp, tiếp sức) sẵn sàng đợi nhà vua. Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau 
khi rời khỏi hoảng cung, đã bước lên chiếc xe ngựa tiếp vận thứ nhất, và 
bằng xe ngựa tiếp vận thứ nhất, nhà vua đã đến chỗ xe ngựa tiếp vận thứ 
hai; rồi nhà vua bước xuống khỏi xe thứ nhất và bước lên xe thứ hai, và 
bằng xe tiếp vận thứ hai, nhà vua đến được chỗ xe tiếp vận thứ ba... và 
băng xe tiếp vận thứ ba, nhà vua đến được chỗ xe tiếp vận thứ tư ... và 
băng xe tiếp vận thứ tư, nhà vua đến được chỗ xe tiếp vận thứ năm ... và 
bằng xe tiếp vận thứ năm, nhà vua đến được chỗ xe tiếp vận thứ sáu ... và 
bằng xe tiếp vận thứ sáu, nhà vua đến được chỗ xe tiếp vận thứ bảy, và 
bằng xe tiếp vận thứ bảy, nhà vua đã đến được tới cửa hoàng cung ở 
Sãketa. Rồi, sau khi nhà vua đã tới cửa hoàng cung, những thân hữu và 


người quen biết, những người thân quyến và họ hàng, sẽ hỏi nhà vua: 
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“Thưa đức vua, có phải đức vua đã từ Sãvatthï đến cửa hoàng cung ở 
Sãketa bằng phương tiện là chiếc xe tiếp vận này?” Vậy Vua Pasenadi của 


xứ Kosala sẽ trả lời sẽ trả lời ra sao cho đúng?” 


“Đề trả lời cho đúng, này đạo hữu, ta nên trả lời như vầy: 'Ở đây, khi 
đang ở Sävatthi thì ta có mấy việc khẩn cấp cần giải quyết ở Sãketa, và từ 
Sãvatthï đến Sãketa đã có bảy (07) xe ngựa tiếp vận sẵn sàng đợi ta. Rồi, 
sau khi rời khỏi hoàng cung, ta đã bước lên chiếc xe ngựa tiếp vận thứ 
nhất, và bằng xe ngựa tiếp vận thứ nhất, ta đã đến chỗ xe ngựa tiếp vận 
thứ hai; rồi ta bước xuống khỏi xe thứ nhất và bước lên xe thứ hai, và 
bằng xe tiếp vận thứ hai, ta đến được chỗ xe tiếp vận thứ ba... thứ tư... 
thứ năm ... thứ sáu ... thứ bảy, và băng xe tiếp vận thứ bảy, ta đã đến 
được tới cửa hoàng cung ở Sãketa.` Để trả lời cho đúng, nhà vua nên trả 


lời như vậy.” 


15. “Cũng giống như vậy, này đạo hữu, () sự ¿hanh lọc về giới-hạnh là 
vì mục đích để có sự fhanh lọc về tâm, (1l) sự thanh lọc về tâm vì mục 
đích đỀ có sự thanh lọc về cách-nhìn, (111) sự thanh lọc về cách-nhìn là vì 
mục đích để có sự /hanh lọc bằng sự vượt qua sự nghi-ngờ, (1V) sự thanh 
lọc bằng sự vượt qua sự nghi-ngở là vì mục đích để có sự thanh lọc về cái 
øì là đạo và cải gì không phải là đạo bằng sự-biết và sự-thấy, (v) sự thanh 
lọc về cải gì là đạo và cái gì không phải là đạo bằng sự-biết và sự-thấy là 
vì mục đích để có sự (hanh lọc về sự tu-tiễn bằng sự-biết và sự-thấy, (v1) 
sự thanh lọc về sự tu-tiễn bằng sự-biết và sự-thấy là vì mục đích để có sự 
thanh lọc bằng sự-biết và sự-thấy, (v1) sự thanh lọc bằng sự-biết và sự- 
thấy là vì mục đích để chứng ngộ Niếr-bàn cuối cùng không còn dính- 
chấp, nên đời sống tâm linh được sống theo đức Thế Tôn.” 

l6. Sau khi điều này được nói ra, thây Xá-lợi-phất mới hỏi thây Phú- 
lâu-na Phú-lâu-na: “Tên của quý thầy là gì, và theo cách nào những đồng 
đạo của thây trong đời sống tâm linh biết về quý thày?”?! 

“lên tôi là Phú-lâu-na [Punna], này đạo hữu, và những đồng đạo của 


tôi trong đời sống tâm linh biết đến tôi là (họ) Mantaniputta.” 
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“Thật kỳ diệu, này đạo hữu Phú-lâu-na, thật tuyệt vời! Mỗi câu hỏi sâu 
sắc đều đã được trả lời, theo từng luận điểm, bởi thầy Phú-lâu-na là một 
đệ tử đầy học-hiểu là người hiểu được Giáo Pháp của Vị Thầy một cách 
chánh đúng. Thật là lợi lạc cho những người đồng đạo của thầy trong đời 
sống tâm linh, thật là lợi lạc lớn lao cho họ rằng họ đã có cơ hội gặp gỡ và 
tôn vinh thầy Phú-lâu-na. Cho dù có cõng thầy Phú-lâu-na trên gối đặt 
trên đầu đi quanh để những người đồng đạo của thầy ấy trong đời sống 
tâm linh có được cơ hội gặp gỡ và tôn vinh thầy ẫy, thì đó cũng là một lợi 
lạc cho họ, một lợi lạc lớn lao cho họ. Và đó là một lợi lạc cho chúng tôi, 
một lợi lạc lớn lao cho chúng tôi rằng ở đây chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ 


và tôn vinh thầy Phú-lâu-na.” 


17. Sau khi điều này được nói ra, thầy Phú-lâu-na đã hỏi thầy Xá-lợi- 
phất: “Tên của quý thầy là gì, và theo cách nào những đồng đạo của thầy 


trong đời sống tâm linh biết về quý thầy?” 


“Tên tôi là Upatissa, này đạo hữu, và những đồng đạo của tôi trong 
đời sống tâm linh biết đến tôi là (họ) Xá-lợi-phất [Sãriputta].” 


“Thiệt tình, này đạo hữu, nảy giờ chúng tôi không biết mình đang nói 
chuyện với thầy Xá-lợi-phất, một vị đệ tử tự mình cũng như Vị Thây.?? 
Nếu chúng tôi biết trước đây là thầy Xá-lợi-phất, chúng tôi đã không nói 
nhiều như vậy. Thật kỳ diệu, này đạo hữu, thật tuyệt vời! Mỗi câu hỏi sâu 
sắc đều đã được trả lời, theo từng luận điểm, bởi thầy Xá-lợi-phất là một 
đệ tử đầy học-hiểu là người hiểu được Giáo Pháp của Vị Thầy một cách 
chánh đúng. Thật là lợi lạc cho những đồng đạo của thầy trong đời sống 
tâm linh, thật là lợi lạc lớn lao cho họ rằng họ đã có cơ hội gặp gỡ và tôn 
vinh thầy Xá-lợi-phất. Cho dù có cõng thầy Xá-lợi-phất trên gối đặt trên 
đầu đi quanh để những người đồng đạo của thây ấy trong đời sống tâm 
linh có được cơ hội gặp gỡ và tôn vinh thầy ẫy, thì đó cũng là một lợi lạc 
cho họ, một lợi lạc lớn lao cho họ. Và đó là một lợi lạc cho chúng tôi, một 
lợi lạc lớn lao cho chúng tôi rằng ở đây chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và 
tôn vinh thầy Xá-lợi-phất.” 
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Như vậy hai bậc đại chúng sinh này mỗi người đều hoan-hỷ với lời 


nói của người kia. 


25. KINH BẤY MỖÒI 
(Nivapa Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, một người bẫy nai không đặt bẫy môi cho đàn nai 
với ý như vây: “Mong đàn nai thưởng thức miếng mỗi mà ta đã đặt và sẽ 
được sông lâu và đẹp đẽ và bên bỉ dài lâu.” Một người bẫy nai đặt bẫy mồi 
cho đản nai với ý như vây: “Đàn nai sẽ ăn mỗi một cách bất cân bằng cách 
đi thăng vô chỗ bẫy mỗi mà ta đã đặt; khi ăn vậy chúng trở nên say sưa; 
khi chúng say sưa, chúng rớt vào sự lơ là; sau khi chúng bị lơ là, ta có thê 
làm gì chúng theo ý ta, nhờ bẫy mồi này.) 


3. (1) “Rồi đàn nai thứ nhất đã ăn mỗi một cách bất cần băng cách đi 
thắng vô chỗ bẫy mỗi mà người bẫy nai đã đặt; khi ăn vậy chúng trở nên 
say sưa; khi chúng say sưa, chúng rớt vào sự lơ là; sau khi chúng bị lơ là, 
ông ta có thể làm gì chúng theo ý ông ta, nhờ bẫy môi đó. Đó là cách đàn 


nai thứ nhất không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của người bẫy nai. 


4. (2) “Giờ đàn nai thứ hai suy tính như vây: (¡) “Đàn nai thứ nhất, do 
ăn như vậy một cách không cần trọng, nên đã không thoát khỏi uy lực và 
sự kiểm soát của người bẫy nai. Vậy thì chúng ta tránh xa miếng môi đó; 
tránh xa sự thưởng thức đáng sợ đó, chúng ta hãy đi vô rừng sâu để sống 


trong đó." Và chúng đã làm vậy. 


(2') “Nhưng trong tháng cuối cùng của mùa nóng khi cỏ và nước đã 
hết sạch, thân thể chúng bị ốm đi tới mức cực kỳ tiều tụy; do đó chúng 
mất hết sức mạnh và năng lượng: khi chúng đã mất hết sức mạnh và năng 
lượng, chúng đã quay lại chỗ bẫy mỗi mà người bẫy nai đã đặt. Chúng ăn 


môi một cách bất cần băng cách đi thắng vô chỗ bẫy môi mà người bẫy 
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nai đã đặt; khi ăn vậy chúng trở nên say sưa; khi chúng say sưa, chúng rớt 
vào sự lơ lả; sau khi chúng bị lơ là, ông ta có thê làm gì chúng theo ý ông 
ta, nhờ bẫy môi đó. Đó là cách đàn nai thứ hai không thoát khỏi uy lực và 


sự kiểm soát của người bẫy nai. 


5. (3) “Giờ đàn nai thứ ba suy tính như vầy: () “Đàn nai thứ nhất, do ăn 
như vậy một cách không cẩn trọng, nên đã không thoát khỏi uy lực và sự 
kiểm soát của người bẫy nai. (ii) Đàn nai thứ hai, do có suy tính về cách 
đàn nai thứ nhất đã không thoát khỏi, và do có kế hoạch, chúng hành động 
với sự cân trọng bằng cách đi vô rừng sâu để sống, nhưng cuối cùng cũng 
(quay trở lại và) không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của người bẫy 
nai. Vậy thì chúng ta làm nơi ở trong phạm vi gần chỗ bẫy mồi của người 
bẫy nai. Rồi, sau khi đã làm vậy, giờ chúng ta sẽ ăn mỗi một cách không 
bất cân và không đi vô thăng chỗ bẫy môi mà người bẫy nai đã đặt; khi ăn 
vậy chúng ta sẽ không trở nên say sưa; khi chúng ta không say sưa, chúng 
ta không sự lơ là; khi chúng không bị lơ là, ông ta không thê làm gì chúng 


ta theo ý ông ta, dựa vào bẫy môi đó.” Và chúng đã làm vậy. 


(3) “Nhưng rồi người bẫy nai và những thuộc hạ của ông suy xét như 
vầy: “Những con nai thuộc đàn thứ ba này tính ranh và xảo quyệt như 
những thầy bùa và phù thủy. Chúng ăn miếng mỗi nhử đã được đặt mà 
chúng ta không hè biết chúng đến và đi theo cách nào. Vậy thì chúng ta 
nên đặt bẫy môi và bao quanh toàn khu vực bằng những rào chắn bằng 
những cành liễu gai; vậy có lẽ chúng ta sẽ nhìn ra hướng nơi ở của đàn nai 
thứ ba, nơi chúng sẽ chạy đến đó đề trốn.” Họ làm vậy, và họ nhìn ra nơi ở 
của đản nai thứ ba, nơi chúng đã chạy đến đó đề trốn. Và đó là cách đàn 
nai thứ ba cũng không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của người bẫy 
nai. 

6. (4) “Giờ đàn nai thứ tư suy tính như vầy: (¡) “Đàn nai thứ nhất... (1i) 
Đàn nai thứ hai ... cũng không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của 
người bẫy nai (người dịch giản lược). Và (ñii) đàn nai thử ba ... ăn mỗi 


một cách không bắt cần ... nhưng đã chọn nơi ở của mình trong phạm vi 
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gần chỗ bẫy môi, nên cũng không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của 
người bẫy nai. Vậy thì chúng ta nên chọn nơi ở của chúng ta ở nơi mà 
người bẫy nai và những thuộc hạ của ông ta không thê tới được. Rồi, sau 
khi đã làm vậy, giờ chúng ta sẽ ăn mỗi một cách không bất cần và không 
đi vô thăng chỗ bẫy môi mà người bẫy nai đã đặt; khi ăn vậy chúng ta sẽ 
không trở nên say sưa; khi chúng ta không say sưa, chúng ta không sự lơ 
là; khi chúng không bị lơ là, ông ta không thê làm gì chúng ta theo ý ông 


ta, dựa vào bẫy môi đó.” Và chúng đã làm vậy. 


(4') “Nhưng rồi người bẫy nai và những thuộc hạ của ông đã suy xét 
như vây: “Những con nai thuộc đàn thứ tư này tỉnh ranh và xảo quyệt như 
những thầy bùa và phù thủy. Chúng ăn miếng môi nhử đã được đặt mà 
chúng ta không hè biết chúng đến và đi theo cách nào. Vậy thì chúng ta 
nên đặt miếng môi và bao quanh toàn khu vực bằng những rào chắn bằng 
những cành liễu gai; vậy có lẽ chúng ta sẽ nhìn ra hướng nơi ở của đàn nai 
thứ tư, nơi chúng sẽ chạy đến đó đề trốn.” Họ đã làm vậy, nhưng họ không 
nhìn ra nơi ở của đàn nai thứ tư, nơi chúng chạy đến đó đề trốn. Rồi người 
bẫy nai và những thuộc hạ của ông ta đã suy xét như vây: “Nếu chúng ta 
làm đàn nai thứ tư sợ, thì do sợ chúng sẽ báo động lẫn nhau, và do vậy cả 
đàn nai sẽ bỏ đi khỏi miếng mỗi mà chúng ta đã đặt. Vậy thì chúng ta đối 
xử đàn nai thứ tư bằng cách bỏ-lơ.` Và họ đã làm vậy. Và đó là cách đàn 
nai thứ tư thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của người bẫy nai. 


7. “Này các Tỳ kheo, ta đã đưa ra ví dụ này để truyền tải một ý nghĩa. 
Đây là ý nghĩa: 'Miếng môi” là một cách để chỉ năm dây khoái-lạc giác- 
quan (ngũ dục lạc). “Người bẫy nai” là một cách để chỉ Ma Vương Ác ma. 
“Những người theo người bẫy nai” là một cách đề chỉ những thuộc hạ của 


Ma Vương. “Đàn nai” là một cách đê chỉ những tu sĩ và bà-la-môn. 


6. (1) “Giờ, những tu sĩ và bà-la-môn loại một ăn thức ăn một cách bắt 
cần bằng cách đi thắng vô chỗ bẫy mồi và những thứ vật chất của thế gian 
mà Ma Vương đã đặt; khi ăn như vậy họ trở nên say sưa; khi họ bị say 
sưa, họ rớt vào sự lơ là; khi họ bị lơ là, Ma Vương có thê làm gì họ theo ý 
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hắn, nhờ bẫy môi đó và những thứ vật chất trong thế gian. Đó là cách 
những tu sĩ và bà-la-môn loại một không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát 
của Ma Vương. Những tu sĩ và bà-la-môn đó giống như đàn nai thứ nhất, 
ta nói vậy. 

9. (2) “Giờ những tu sĩ và bảà-la-môn loại hai suy tính: (1) “Những tu sĩ 
và bà-la-môn loại một, do ăn thức ăn một cách bất cân như vậy, nên đã 
không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Vậy thì chúng ta 
hãy tránh xa bẫy thức ăn và những thứ vật chất trong thế gian; tránh xa sự 
thụ hưởng đáng sợ đó, chúng ta hãy đi vô rừng sâu để sống trong đó.” Và 
họ đã làm vậy. Ở đó họ là những người ăn rau xanh hay hạt kê hay lúa rẫy 
hay lúa hoang hay rong rêu hay cám gạo hay bọt nước gạo hay bột mè hay 
cỏ hay phân bò. Họ sống nhờ ăn những rễ cây và trái cây trong rừng; họ 
sống nhờ ăn trái cây rụng. 


(2ˆ) “Nhưng vào tháng cuối cùng của mùa nóng, khi rau cỏ và nước đã 
hết sạch, thân thể họ bị ốm đi tới mức cực kỷ tiêu tụy; do đó họ mất hết 
sức mạnh và năng lượng; khi họ đã mất hết sức mạnh và năng lượng, họ 
mất sự giải-thoát của tâm;”?” khi mất sự giải-thoát của tâm, họ quay lại 
chỗ bẫy mỗi mà Ma Vương đã đặt và những thứ vật chất của thế gian; họ 
ăn thức ăn một cách bất cân bằng cách đi thăng vô chỗ bẫy môi và những 
thứ vật chất của thế gian mà Ma Vương đã đặt; khi ăn như vậy họ trở nên 
say sưa; khi họ bị say sưa, họ rớt vào sự lơ là; khi họ bị lơ là, Ma Vương 
có thể làm gì họ theo ý hắn, nhờ bẫy môi đó và những thứ vật chất trong 
thế gian. Đó là cách những tu sĩ và bà-la-môn loại hai không thoát khỏi uy 
lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Những tu sĩ và bà-la-môn đó giống 


như đàn nai thứ hai, ta nói vậy. 


10. (3) “Giờ những tu sĩ và bà-la-môn loại ba suy tính: (¡) “Những tu sĩ 
và bà-la-môn loại một, do ăn một cách bất cần như vậy, nên đã không 
thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. (ii) Những tu sĩ và bà- 
la-môn loại hai, bằng sự suy tính cách mà những tu sĩ và bả-la-môn loại 


một đã không thoát khỏi, và do có kế hoạch và hành động với sự cần trọng 
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băng cách đi vô rừng sâu đề sống, cũng (quay lại và) không thoát khỏi uy 
lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Vậy thì chúng ta cứ chọn nơi ở trong 
phạm vi gần chỗ bẫy mỗi mà Ma Vương đã đặt và những thứ vật chất của 
thế gian. Rồi, sau khi làm vậy, chúng ta sẽ ăn thức ăn một cách không bất 
cần và không đi thăng vô chỗ bẫy mỗi mà Ma Vương đã đặt và những thứ 
vật chất của thế gian. Bằng cách ăn như vậy chúng ta sẽ không trở nên say 
sưa; khi chúng ta không bị say sưa, chúng ta không rớt vô sự lơ là; khi 
chúng ta không bị lơ là, Ma Vương sẽ không thể làm gì chúng ta theo ý 
hắn, dựa vào bẫy môi đó và những thứ vật chất của thế gian. Và họ đã 


làm vậy. 


(3) “Nhưng rồi họ đi đến nắm giữ những quan-điểm như là “thế giới là 
bất diệt”, rồi “thế giới là không bắt diệt, rồi “thế giới là hữu hạn", rồi “thế 
giới là vô hạn", rồi “linh hồn và thể xác là một”, rồi “linh hồn là một thứ và 
thể xác là thứ khác), rồi “sau khi chết Như Lai còn hiện-hữu', rồi “sau khi 
chết Như Lai không còn hiện-hữu', rồi “sau khi chết Như Lai vừa hiện- 
hữu vừa không hiện-hữu”, và “sau khi chết Như Lai không hiện-hữu cũng 
không phải không hiện-hữu°.?*“ Đó là cách những tu sĩ và bà-la-môn loại 
ba không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Những tu sĩ và 


bà-la-môn đó giống như đàn nai thứ ba, ta nói vậy. 


11. (4) “Giờ những tu sĩ và bà-la-môn loại bốn suy tính: (1) “Những tu sĩ 
và bà-la-môn loại một, do ăn một cách không cần trọng như vậy, nên đã 
không thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. (1) Những tu sĩ 
và bà-la-môn loại hai, bằng sự suy tính cách mà những tu sĩ và bà-la-môn 
loại một đã không thoát khỏi, và do có kế hoạch và hành dộng với sự cần 
trọng bằng cách đi vô rừng sâu để sống, nhưng cũng (quay lại và) không 
thoát khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Và những tu sĩ và bà-la- 
môn loại ba, bằng sự suy tính cách (¡) những tu sĩ và bà-la-môn loại một 
không thoát khỏi, và (1) những tu sĩ và bà-la-môn loại hai cũng không 
thoát khỏi, và (11) những tu sĩ và bà-la-môn loại ba, bằng sự suy tính chọn 
chỗ ở trong phạm vi chỗ bẫy mỗi mà Ma Vương đã đặt và những thứ vật 


chất của thế gian, và hành động với sự cần trọng, nhưng cũng không thoát 
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khỏi uy lực và sự kiểm soát của Ma Vương. Vậy thì chúng ta nên chọn 
chỗ-ở ở nơi mà Ma Vương và những thuộc hạ của hắn không thể đến đó. 
Rồi, sau đã làm vậy, chúng ta sẽ ăn thức ăn một cách không bất cần và 
không đi thắng vô chỗ bẫy môi mà Ma Vương đã đặt và những thứ vật 
chất của thế gian. Băng cách ăn như vậy chúng ta sẽ không trở nên say 
sưa; khi chúng ta không bị say sưa, chúng ta không rớt vô sự lơ là; khi 
chúng ta không bị lơ là, Ma Vương sẽ không thê làm gì chúng ta theo ý 
hắn, dựa vào bẫy môi đó và những thứ vật chất của thế gian.” Và họ đã 
làm vậy. Và đó là cách những tu sĩ và bảà-la-môn đó thoát khỏi uy lực và 
sự kiểm soát của Ma Vương. Những Tỳ kheo đó giống như đàn nai loại 


bôn, ta nói vậy. 


12. “Và ở đâu thì Ma Vương và các thuộc hạ của hắn không thể đến đó? 
(1) Ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó.” Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma 
Vương, đã trở thành vô hình đối với Ma Vương bằng cách tước đi cơ hội 


của con mắt Ma Vương.” 


13. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 
trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan- 
hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn 


ý-nghĩ và sự soi-xét. Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương... 


14. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hÿ (hỷ), một Tỳ 
kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 
trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng nhập vả 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 


thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an 
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trú một cách hạnh-phúc.” Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma 
Vương ... 


15. (4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay 
ưu), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Tỳ kheo này được cho là đã 
bịt mắt Ma Vương ... 


16. (5) “Lại nữa: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thê- 
sắc (thuộc sắc-giới), VỚI Sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác 
quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa- 
dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên", 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ.' Tỳ kheo 
này được cho là đã bịt mắt Ma Vương... 


I7.(6) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, 
[nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong thức vô biên xứ (cảnh xứ thức vô biên).` Tỳ kheo này được cho là 
đã bịt mắt Ma Vương... 


18. (7) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận 
thức rằng:] 'không-có-gì, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô 
sở hữu xứ (cảnh xứ không-có-øì).` Tỳ kheo này được cho được cho là 
đã bịt mắt Ma Vương... 


19. (8) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức).` Tỳ kheo 
này được cho là đã bịt mắt Ma Vương, đã trở thành vô hình đối với Ma 


Vương bằng cách tước đi cơ hội của con mắt Ma Vương. 
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20. (9) “Lại nữa: “Bằng cách hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong sự chấm-dứt của 
nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng).` Và người đó đã tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm bằng cách nhìn-thấy băng trí-tuệ. Tỳ kheo này được cho là đã bịt 
mắt Ma Vương, đã trở thành vô hình đối với Ma Vương bằng cách tước đi 
cơ hội của con mắt Ma Vương, và đã vượt qua khỏi sự dính-mắc với thế 
giới.”?”? 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


26. KINH CUỘC TÌM CÀU THÁNH THIỆN 
(Ariyapariyesana Sufta) 


I. Tôi nghe như vầy.” Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SavatthT (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Sãvatthi (Xá-vệ) để khất thực. Rồi một số Tỳ kheo đã 
đến gặp Ngài Änanda và nói với thầy ấy: “Này đạo hữu Änanda, đã lâu kê 
từ khi chúng tôi nghe được bài nói chuyện Giáo Pháp từ chính miệng đức 
Thế Tôn. Này đạo hữu Änanda, sẽ tốt lành nêu chúng tôi có thể nghe được 
một bài nói chuyện như vậy.”—*Vậy quý thầy hãy đến nơi ấn trú (ân thất) 
của bà-la-môn Rammaka. Có lẽ các thầy sẽ được nghe một bài nói chuyện 
Giáo Pháp từ chính miệng đức Thế Tôn.”—“Dạ, đạo hữu”, họ đáp lại. 


3. Rồi, sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthĩ, sau khi trở về sau 
một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn đã nói với thầy Änanda: 
“Này Ananda, chúng ta hãy tới Khu Vườn Phía Đông, chỗ Lâu Đài của 
Mẹ của Migara (“Mẹ của Migära' là phu nhân Visakkha, nữ đại thí chủ 
của Đức Phật), để an trú qua ngày.”—“Dạ được, Thế Tôn”, thầy Änanda 
đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đã đi cùng với thầy Änanda đến Khu Vườn Phía 
Đông, chỗ Lâu Đài của Mẹ của Migãra, để an trú qua ngày. 

Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi phiên thiền và nói với 
thầy Änanda: “Này Änanda, chúng ta hãy tới Bãi Tắm Phía Đông đề tắm 
rửa.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Ananda đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đã 
cùng đi với thầy Änanda đến khu Bãi Tắm Phía Đông để tắm rửa. Sau khi 
tắm xong, đức Thế Tôn lên bờ và đứng trong bộ y che thân và lau tay 
chân. Rồi thầy Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, chỗ trú 
ân của bà-la-môn Rammaka ở gần đây. Chỗ trú ân đó dễ chịu và đáng 
thích. Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn đến đó vì lòng bi-mẫn.” 


Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 
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4. Rồi đức Thế Tôn đi đến chỗ trú ân của bà-la-môn Rammaka. Bấy 
giờ, vào lúc đó một số Tỳ kheo đang ngồi với nhau trong chỗ trú ấn đang 
thảo luận về Giáo Pháp. Đức Thế Tôn đứng ngoài cửa chờ đến khi cuộc 
thảo luận của họ kết thúc. Khi đức Thế Tôn biết cuộc thảo luận đã xong, 
đức Thế Tôn tằng hắng và gõ cửa, các Tỳ kheo đã mở cửa cho đức Thế 
Tôn Đức Thế Tôn bước vào, ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, và nói 
với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, các thầy đang ngồi với nhau ở đây là 


vì sự thảo luận gì? Và cuộc thảo luận gì của các thây đã bị gián đoạn?” 


“Thưa Thế Tôn, cuộc thảo luận của chúng con về Giáo Pháp đã bị gián 


đoạn là nói về đức Thế Tôn. Đúng lúc đó Thế Tôn đã đến.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Điều đó là phù hợp với các thầy là những người 
họ tộc vì niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu 
hành đã cùng ngồi với nhau để thảo luận Giáo Pháp. Khi các thầy tụ họp 
với nhau, các thầy chỉ nên làm hai điều: thảo luận về Giáo Pháp hoặc giữ 


sự im lặng thánh thiện.”?” 


(Hai sự tìm kiếm) 


5. “Này các Tỳ kheo, có hai loại sự tìm-kiếm: sự tìm-kiếm thánh thiện 
và sự tìm-kiếm không thánh thiện. (I) Và thứ gì là sự tìm kiếm không 
thánh thiện? Ở đây, một người tự mình (vốn) phải bị [sự] (tái) sinh đi (mà) 
cứ tìm kiếm thứ cũng phải bị [sự] (tái) sinh; tự mình phải bị già cứ đổi tìm 
kiếm thứ cũng phải bị già; tự mình phải bị bệnh cứ đi tìm kiếm thứ cũng 
phải bị bệnh; tự mình phải bị chết đi cứ tìm kiếm thứ cũng phải bị chết; tự 
mình phải bị buồn sâu cứ đi tìm kiếm thứ cũng phải bị buồn sầu; tự mình 
phải bị ô nhiễm cứ đi tìm kiếm thứ cũng phải bị ô nhiễm. 

6.—11. “Và những gì có thể được cho là phải bị [sự] sinh ... 7. bị già ... 
8. bị bệnh ... 9. bị chết ... 10. bị buồn sầu ... 11. bị ô nhiễm? Vợ và con, 
đàn ông và đàn bà, người ở, dê và cừu, gà vịt và heo bò, voi, gia cầm gia 
súc, ngựa đực và ngựa cái, vàng và bạc: những sự thu-nạp (sanh y) đó??? 


(như những sự sở hữu vật chât trong đòi-sông, và sâu xa hơn là sự nhận 
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lây năm-uân, nghiệp, những đối tượng dục lạc, những ô-nhiễm ... trong 
sự-sống) đều phải bị sinh ... bị già... bị bệnh ... bị chết ... bị buôn sầu ... 
bị ô nhiễm; và ai bị trói buộc vào những thứ đó, bị say mê với chúng, và 
hoàn toàn dính vào chúng, thì là tự mình (vốn) phải bị [sự] sinh ... bị già 
... bị bệnh ... bị chết ... bị buồn sầu ... bị ô nhiễm (mà) cứ đi tìm thứ 
cũng phải bị [sự] sinh ... bị già ... bị bệnh ... bị chết ... bị buồn sâu ... bị 
ô nhiễm. Đây là sự tìm kiếm không thánh thiện. (người dịch giản lược 


mục 6-]] vì lời kinh trong các mục là tương tự nhau) *99 


12.(2) “Và cái gì là sự tìm kiếm thánh thiện? Ở đây, một người tự mình 
phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải 
bị [sự] (tái) sinh, người đó đi tìm sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi 
sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị già, sau khi hiểu được sự 
nguy-hại trong những thứ phải bị già, người đó đi tìm sự vô-già an toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị chết, sau 
khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị chết, người đó đi tìm 
sự bắt-tử an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự 
mình phải bị buồn sầu, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ 
phải bị buồn sầu, người đó đi tìm sự vô-sầu an toàn tối thượng thoát khỏi 
sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự mình phải bị ô nhiễm, sau khi hiểu được 
sự nguy-hại trong những thứ phải bị ô nhiễm, người đó đi tìm sự vô-nhiễm 
an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn. Đây là sự tìm 


kiếm thánh thiện. 


(Tìm kiếm sự giác-ngộ) 


13.(1) “Này các Tỳ kheo, trước khi giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát 
chưa giác-ngộ toàn thiện, thì ta cũng bị như vậy: tự ta (vốn) phải bị [sự| 
(tái) sinh, ta lại đi tìm những thứ cũng phải bị [sự] (tái) sinh; tự ta phải bị 
già, bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm, ta lại đi tìm những thứ 
cũng phải bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm. (2) Nhưng 
rồi ta đã suy xét như vầy: “Tại sao, tự ta đã phải bị sinh, sao ta cứ đi tìm 


những thứ cũng phải bị sinh? Tại sao, tự ta đã phải bị già, bệnh, chết, phải 
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bị buồn sầu, và bị ô nhiễm, sao ta cứ đi tìm thứ cũng phải bị giả, bệnh, 
chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm? Giá như (phải chỉ): tự ta phải bị 
(tái) sinh, sau khi đã hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị (tái) 
sinh, thì ta nên đi tìm sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự tróiI- 
buộc, đó là Niết-bàn. Giá như: tự ta đã phải bị già, bệnh, chết, phải bị 
buôn sầu, và bị ô nhiễm, sau khi hiểu được sự nguy-hại của những thứ 
phải bị già, bệnh, chết, phải bị buồn sầu, và bị ô nhiễm, thì ta nên đi tìm sự 
vô-già, vô-bệnh, bất-tử, vô-sầu, và vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi 


sự trói-buộc, đó là Niêt-bàn." 


14.(3) “Sau đó, khi ta vẫn còn là một người trẻ trung, tóc còn đen 
nhánh, còn được phú cho tuôi trẻ, đang trong thời xuân sắc của cuộc đời, 
mặc dù cha mẹ ta muốn khác và đã khóc ràn rụa nước mắt trên mặt, nhưng 
ta đã cạo bỏ râu tóc, khoát áo nâu sòng, và từ bỏ cuộc sống tại gia để đi 


vào đời sông đời sông xuât gia tu hành. 


15.(4) “Này các Tỳ kheo, sau khi đã xuất gia đi tìm kiếm thứ thiện lành, 
tìm kiếm trạng thái cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đã đến chỗ ông 
Älarä Kãlãma và thưa với ông: “Này thiện hữu Kãlãma, tôi muốn sống đời 
sống tâm linh theo Giáo Pháp và Giới Luật ở đây." Ông Alara Kãlãma đã 
trả lời: 'Quý ngài có thê ở lại đây. Giáo Pháp này là thứ một người có trí 
có thể chứng nhập và an trú trong đó, tự mình chứng ngộ thông qua sự 
trực-tiếp biết học thuyết của thầy mình." Ta đã mau chóng học Giáo Pháp 
đó. Chỉ sau mỗi lần mở miệng đọc lại lời giáo lý của vị ẫy, ta có thê nói ra 
với sự-biết và sự chắc-chắn, và ta có thể tuyên bố: “Tôi biết và thấy"—và 


có những người khác ở đó cũng làm được như vậy. 


“Ta suy xét rằng: “Không phải chỉ dựa niềm-tin suông mà Alara 
Kãlãma nói: “Bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết, tôi có 
thể chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này”. Chắc chắn Alara Kãlãma 
an trú trong sự biết và thấy Giáo Pháp này.” Sau khi suy xét vậy, ta đến 
gặp Alara Kãlãma và hỏi ông rằng: “Này thiện hữu Kãlãma, theo cách nào 


mà ngải tuyên bố rằng “băng cách tự mình chứng ngộ nhờ sự trực-tiếp 
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biết, ngài có thể chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này?' Khi trả lời 
ta, ông đã tuyên bố cảnh giới “vô sở hữu xứ ” [cảnh xứ không-có-gì].?%1 
“Ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ Alara Kãlãma có niềm-tin, sự nỗ- 
lực, chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Ta cũng có niềm-tin, sự nỗ-lực, 
chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Giá như: ta cố gắng chứng ngộ Giáo 
Pháp mà ông Alara Kãlãma tuyên bố rằng ông có thể chứng nhập và an trú 
trong Giáo Pháp đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?' 


“Rồi ta nhanh chóng chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp đó bằng 
cách tự mình chứng ngộ nó bằng sự trực-tiếp biết. Sau đó ta đến gặp ông 
Alara Kãlãma và hỏi ông ấy: “Này thiện hữu Kãlãma, có phải theo cách 
như vầy mà ngài đã tuyên bố rằng ngài đã chứng nhập và an trú trong 
Giáo Pháp này bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?— 
“Đúng là cách như vậy, này đạo hữu.—“Này đạo hữu, chính theo cách 
như vậy ta cũng chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này bằng cách tự 
chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết.°—“Đây là một lợi ích cho chúng tôi, này 
đạo hữu, đây là một lợi ích lớn lao cho chúng tôi khi chúng tôi mới có 
thêm đạo hữu là một quý thầy như vậy để cho các tu sĩ của chúng tôi noi 
theo. Vậy đó, Giáo Pháp mà tôi tuyên bồ ta đã chứng nhập và an trú trong 
đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo 
Pháp mà đạo hữu mới chứng nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết. Và Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng 
nhập và an trú trong đó bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết 
cũng chính là Giáo Pháp mà tôi đã tuyên bồ răng tôi đã chứng nhập và an 
trú trong đó bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết đó. Như 
vậy đạo hữu đã mới biết được Giáo Pháp mà tôi đã biết, và tôi đã biết 
được Giáo Pháp mà đạo hữu đã mới biết. Tôi biết như vậy, đạo hữu cũng 
biết như vậy. Đạo hữu biết như vậy, tôi cũng biết như vậy. Này đạo hữu, 
giờ chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt những người tu ở đây tu tập. 


“Như vậy là Alara Kãlãma—vị thầy của ta— đã đặt ta, là học trò của 


ông, ở cùng vị trí ngang bằng với ông, và ông đã khen thưởng ta danh dự 
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cao nhất đó. Nhưng lúc đó có ý nghĩ này đã xảy đến với ta: “Giáo Pháp 
này không dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, trí- 
biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn; nó chỉ dẫn tới sự tái sinh trong “vô sở 
hữu xứ”.?!? Vì không mãn nguyện với Giáo Pháp đó, vì thất vọng với Giáo 
Pháp đó, nên ta đã rời khỏi nơi đó. 

16.(5) “Này các Tỳ kheo, vẫn đi tìm kiếm thứ thiện lành, tìm kiếm trạng 
thái cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đã đến gặp ông Uddaka 
Rãmaputta và nói với ông ấy: “Này thiện hữu, tôi muốn sống đời sống tâm 
linh theo Giáo Pháp và Giới Luật ở đây.” Ông Uddaka Rãmaputta đã trả 
lời: 'Quý ngài có thể ở lại đây. Giáo Pháp này là thứ một người có trí có 
thể chứng nhập và an trú trong đó, tự mình chứng ngộ thông qua sự trực- 
tiếp biết về học thuyết của thầy mình.” Ta đã mau chóng học Giáo Pháp 
đó. Chỉ sau mỗi lần mở miệng đọc lại lời giáo lý của vị ấy, ta có thể nói ra 
với sự-biết và sự chắc-chắn, và ta có thể tuyên bố: “Tôi biết và thấy°—và 


có những người khác ở đó cũng làm được như vậy. 


“Ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ dựa vào niềm-tin suông mà Rãma 
tuyên bố: “Bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết, ta có thể 
chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này”. Chắc chắn Rãma đã an trú 
với sự biết và thấy Giáo Pháp này.” Sau khi suy xét vậy, ta đến gặp ông 
Uddaka Rãmaputta và hỏi ông: “Này thiện hữu, theo cách nào mà Rama 
tuyên bố rằng “Bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết, tôi có 
thể chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này”? Khi trả lời ta, ông Uddaka 
Rãmaputta đã tuyên bố “phi tưởng phi phi tưởng xứ ” [cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức].?°° 


“Ta suy xét rằng: 'Không phải chỉ Rãma có niềm-tin, sự nỗ-lực, 
chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Ta cũng có niềm-tin, sự nỗ-lực, 
chánh-niệm, sự định-tâm, và trí-tuệ. Giá như: ta cố gắng chứng ngộ Giáo 
Pháp mà ông Rãma tuyên bố ông đã có thể chứng nhập và an trú trong 


Giáo Pháp đó bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết?” 
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“Rồi ta nhanh chóng chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp đó bằng 
cách tự mình chứng ngộ nó với sự trực-tiếp biết. Sau đó ta đến gặp ông 
Uddaka Rãmaputta và hỏi ông: “Này đạo hữu, có phải theo cách như vầy 
mà Rãma đã tuyên bố rằng Rãma đã chứng nhập và an trú trong Giáo 
Pháp này bằng cách tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết—“Đúng là 
cách như vậy, này đạo hữu. ——“Này đạo hữu, chính theo cách như vậy tôi 
cũng đã chứng nhập và an trú trong Giáo Pháp này bằng cách tự chứng 
ngộ bằng sự trực-tiếp biết.—“Đây là một lợi ích cho chúng tôi, này đạo 
hữu, đây là một lợi ích lớn lao cho chúng ta khi chúng tôi mới có thêm 
đạo hữu là một quý thầy như vậy để cho các tu sĩ của chúng tôi noi theo. 
Vậy đó, Giáo Pháp mà tôi tuyên bồ tôi đã chứng nhập và an trú trong đó 
bằng cách tự mình chứng ngộ băng sự trực-tiếp biết cũng chính là Giáo 
Pháp mà đạo hữu mới chứng nhập và an trú trong đó bằng cách tự mình 
chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết. Và Giáo Pháp mà đạo hữu mới chứng 
nhập và an trú trong đó bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết 
cũng chính là Giáo Pháp mà tôi đã tuyên bồ răng tôi đã chứng nhập và an 
trú trong đó bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự trực-tiếp biết đó. Như 
vậy đạo hữu đã mới biết được Giáo Pháp mà tôi đã biết, và tôi đã biết 
được Giáo Pháp mà đạo hữu đã mới biết. Tôi biết như vậy, đạo hữu cũng 
biết như vậy. Đạo hữu biết như vậy, tôi cũng biết như vậy. Này đạo hữu, 
giờ chúng ta hãy cùng nhau dẫn dắt những người tu ở đây tu tập.) 


“Như vậy là Uddaka Rãmaputta—người đồng đạo của ta trong đời 
sống tâm linh—đã đặt ta ở vị trí của một vị thầy, và ông đã khen thưởng ta 
danh dự cao nhất đó. Nhưng lúc đó có ý nghĩ này đã xảy đến với ta: “Giáo 
Pháp này không dẫn tới sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, 
trí-biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn; nó chỉ dẫn tới tái sinh trong “phi 
tưởng phi phi tưởng xứ”. Vì không mãn nguyện với Giáo Pháp đó, vì thất 
vọng với Giáo Pháp đó, nên ta đã rời khỏi nơi đó. 

17.(6) “Này các Tỳ kheo, vẫn đi tìm kiếm thứ thiện lành, đi tìm trạng 
thái cao nhất của sự bình-an siêu phàm, ta đi rong ruồi khắp xứ Magadha 


(Ma-kiệt-đà), cuối cùng ta đến chỗ vùng Uruvela gần Senãnigama. Ở đó ta 
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nhìn thấy một miếng đất dễ thích, một vườn cây thú vị nằm sát bên con 
sông nước trong chảy qua với hai bờ êm ả đáng thích, và gần một ngôi 
làng để đi khát thực. Ta xét thấy rằng: “Miếng đất này dễ thích, một vườn 
cây thú vị năm sát bên con sông nước trong chảy qua với hai bờ êm ả đáng 
thích, và gần một ngôi làng để đi khát thực. Chỗ này sẽ được dùng làm 
chỗ cho sự phẩn-đấu (tinh cần) của một người họ tộc đang quyết tâm 
phẩn-đấu.' Và ta ngồi xuống đó và nghĩ rằng: “Chỗ này sẽ được dùng cho 


sự phân-đâu. 3 


(Sự giác-ngộ) 


18.(7) “Rồi, này các Tỳ kheo, tự ta phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi hiểu 
được sự nguy-hại trong thứ phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi đi tìm sự vô- 
sinh an toàn tối thượng khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ 
tới sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; 
tự ta phải bị già, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị già, sau 
khi đi tìm sự vô-sinh an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là 
Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự vô-g1à an toàn tối thượng thoát khỏi sự 
trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải bị bệnh, sau khi hiểu được sự nguy- 
hại trong thứ phải bị bệnh, sau khi đi tìm sự vô-bệnh an toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự vô-bệnh an 
toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải bị chết, 
sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải bị chết, sau khi đi tìm sự bất- 
tử an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng 
ngộ tới sự bất-tử an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết- 
bàn; tự ta phải bị buồn sầu, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong thứ phải 
bị buôn-sầu, sau khi đi tìm sự vô-sâu an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói- 
buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ tới sự vô-sầu an toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự ta phải bị ô nhiễm, sau khi hiểu 
được sự nguy-hại trong thứ phải bị ô nhiễm, sau khi đi tìm sự vô-nhiễm an 
toàn tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn, ta đã chứng ngộ 


tới sự vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi! sự trói-buộc, đó là Niết-bàn. 
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Trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) đã khởi sinh trong ta như vầy: 
-Sự giải-thoát của ta là không thê lay chuyền. Đây là lần sinh cuối cùng 


của ta. Từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 


19.(8) “Ta đã suy xét: “Giáo Pháp này ta đã chứng ngộ là thâm sâu, khó 
nhìn thấy và khó hiểu được; là bình an và siêu phàm, không thể chứng ngộ 
chỉ bằng sự lý luận, là vi tế, được chứng nghiệm bởi người có trí. 
Nhưng thế hệ (chúng sinh) này khoái thích sự dính-mắc, tìm khoái-lạc 
trong sự dính-mắc, vui thích sự dính-mắc.”° Thật khó cho một thế hệ như 
vậy nhìn thấy chân-lý này, được gọi là, tính điều-kiện rõ rệt (nhân duyên), 
sự khởi-sinh tùy thuộc (lý duyên khởi). Và thật khó để nhìn thấy sự-thật 
này này, được gọi là, sự làm lắng-lặng mọi sự tạo-tác, sự từ-bỏ mọi sự 
thu-nạp (sanh y), sự tiêu diệt dục-vọng, sự tỉnh-ngộ, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, Niết-bàn. Nếu ta chỉ dạy Giáo Pháp này, những người khác sẽ không 
hiểu ta, và điều đó sẽ gây mệt mỏi và phiền phức cho ta." Ngay lúc đó có 


mấy vần thi kệ bỗng nhiên khởi lên trong ta, chưa từng nghe trước đó: 


Chán đủ với việc truyền dạy Giáo Pháp 
Mà ngay cả ta cũng từng khó với tới; 
Bởi thiên hạ đang sống trong tham và sân 


Sẽ không bao giờ nhận thức được nó. 


Người bị nhiễm bởi tham, bị bao bọc bởi bóng tối, 
Sẽ không bao giờ nhận biết Giáo Pháp thâm sâu này, 
Nó đi ngược-dòng với thế gian, 


Nó vi tê, sâu sắc, và khó nhìn thây được." 


“Sau khi suy xét như vậy, tâm ta ngã về hướng không-làm-gì; nó 


không ngã theo hướng đi truyền dạy Giáo Pháp.? 


20.(9) “Rồi, này các Tỳ kheo, vị trời Brahmã Sahampati bằng tâm mình 
biết được ý-nghĩ trong tâm ta, và vị trời đã suy xét: “Thế gian sẽ lạc lối, 
thế gian sẽ điều tàn, bởi vì tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác, 


(Phật), ngã theo hướng không-làm-gì và không theo hướng đi truyền dạy 


292 s Chương 3— Chương “Những Ví Dụ” 


Giáo Pháp.” Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi tay hay co tay, vị 
Trời Sahampati đã biến khỏi cõi trời và xuất hiện trước mặt ta. Vị trời 
chỉnh lại y trên một vai, và chấp hai tay kính lễ về phía ta, và nói: “Thưa 
Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy chỉ dạy Giáo Pháp, mong bậc Siêu Phàm hãy 
chỉ dạy Giáo Pháp. Có những chúng sinh ít có bụi trong mắt đang phí 
mạng khi không nghe được Giáo Pháp. Sẽ có những người hiểu được Giáo 
Pháp.' VỊ trời Brahma SahampatI đã nói như vậy, và sau khi nói vị trời nói 
thêm (bằng thi kệ): 


“Ở xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) 

Từ xưa đến nay, 

Chỉ có những giáo lý không tinh khiết, 
Được chế bởi những người còn dính nhiễm. 
“Hãy mở các cửa dẫn tới sự Bất Tử!, 

Nói cho họ nghe điều đó, 

Đó là Giáo Pháp, 

Mà bậc vô-nhiễm đã tìm thấy. 

“Giống một người đứng trên đỉnh núi 

Có thể nhìn thấy mọi người xung quanh, 
Cũng như vậy, hỡi bậc trí hiền, người nhìn thấy tắt cả, 
Hãy bước lên lâu đài Giáo Pháp. 

Mong bậc vô-ưu nhìn khắp loài người này, 


Đang bị bao kín bởi ưu-sầu, dính kẹt trong sinh-già. 


“Hãy đứng lên và đi khắp thế gian, 

Hỡi vị anh hùng chiến thắng, 

Người dẫn dắt đoàn lữ hành, bậc đã thoát hết nợ nần. 
Mong Thế Tôn truyền dạy Giáo Pháp, 


Sẽ có những người hiệu được.” 


21.“Rồi ta đã lắng nghe lời thỉnh cầu của vị Trời, và với lòng bi-mẫn 


đối với chúng sinh, ta đã nhìn khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật. 
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Sau khi nhìn khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật, ta đã nhìn thấy 
có những chúng sinh có ít bụi trong mắt và những chúng sinh có nhiều bụi 
trong mắt; những người có những căn nhạy bén và những người có những 
căn đần độn, những người phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, 
những người dễ dạy và những người khó dạy, và có một số người đã sống 
nhìn thấy nỗi sợ-hãi và sự tội-lỗi trong thế giới khác. Giống như trong một 
hồ sen có hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen được 
sinh ra và lớn lên dưới nước cố gắng ngoi lên nhưng vẫn ở dưới mặt 
nước, và có một số hoa sen được sinh ra và lớn lên dưới mặt nước nhưng 
có thể ngoi lên ngang mặt nước, và có một số hoa sen được sinh ra và lớn 
lên dưới nước nhưng có thể ngoi lên trên mặt nước, ở trên không, không 
còn bị dính nước. Cũng giống như vậy, sau khi nhìn khắp thế gian bằng 
con mắt của một vị Phật, ta đã nhìn thấy có những chúng sinh có ít bụi 
trong mắt và những chúng sinh có nhiều bụi trong mắt; những người có 
những căn nhạy bén và những người có những căn đần độn, những người 
phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, những người dễ dạy và những 
người khó dạy, và có một số người đã sống nhìn thấy nỗi sợ-hãi và sự tội- 
lỗi trong thế giới khác. Rồi ta đã trả lời cho vị Trời Sahampati bằng mấy 
vần kệ sau đây: 

“Giờ mở các cửa dẫn tới sự Bắt-Tủ, 

Cho những ai biết nghe và giờ thể hiện niềm-tin. 

Này vị Trời, vì trước đây ta nghĩ việc này sẽ rắc rối, 

Nên ta đã không muốn thuyết giảng 


Giáo Pháp vi tê và siêu phàm này. 


“Rồi vị Trời Sahampati nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã đồng ý với lời 
thỉnh cầu của mình, đức Thế Tôn sẽ đi dạy Giáo Pháp. Và sau khi kính 
chào ta, giữ ta ở hướng bên phải, vị trời lập tức biến mất ngay tại đó. 

22.(10) “Ta đã suy xét như vây: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? 
Ai sẽ nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này?? Rồi ý này đã khởi lên trong 


ta: “Ông Alara Kaälama là có trí, thông minh, và có hiểu biết (có nhận biết, 
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sáng trí); từ lâu ông đã có ít bụi trong mắt. Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp 
cho Alara Kãlãma trước tiên. Ông ta sẽ nhanh chóng hiểu nó.” Rồi các 
thiên thần đến gặp ta và nói: “Thưa Thế Tôn, ông Alara Kãlãma đã chết 
cách đây bảy ngày.” Và trí-biết và tầm-nhìn đã khởi lên trong ta: “Alara 
Kãlãma đã chết cách đây bảy ngày”. Ta nghĩ: 'Sự mất mát của Alara 
Kãlãma là sự mất mát lớn. Nếu ông ta được nghe Giáo Pháp này, chắc ông 
ta sẽ nhanh chóng hiểu nó.” 


23.“Ta đã suy xét như vây: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? Ai 
sẽ nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này?? Rồi ý này đã khởi lên trong ta: 
“Ông Uddaka Raãmaputta là có trí, thông minh, và có hiểu biết; từ lâu ông 
ngài đã có ít bụi trong mắt. Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp cho Uddaka 
Rãmaputta trước tiên. Ông ta sẽ nhanh chóng hiểu nó." Rồi các thiên thần 
đến gặp ta và nói: “Thưa Thế Tôn, ngài ông Uddaka Rãmaputta đã chết tối 
qua.” Và trí-biết và tầm-nhìn đã khởi lên trong ta: “Uddaka Rãmaputta đã 
chết tối qua”. Ta nghĩ: “Sự mất mát của Uddaka Rãmaputta là sự mất mát 
lớn. Nếu ông ta được nghe Giáo Pháp này, chắc ông ta sẽ nhanh chóng 
hiểu nó.” 

24.“Ta đã suy xét như vây: “Ta sẽ dạy Giáo Pháp cho ai trước tiên? Ai 
sẽ nhanh chóng hiểu được Giáo Pháp này?? Rồi ý này đã khởi lên trong ta: 
“Nhóm năm vị tu sĩ đã theo ta trong thời gian ta đã phấn-đâu (tu khô hạnh 
hành xác), họ đã giúp ta rất nhiều.”° Phải chăng ta sẽ dạy Giáo Pháp cho 
họ trước tiên." Rồi ta suy nghĩ: “Nhóm năm vị tu sĩ đó giờ đang sống ở 
đâu?” Và với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người 
(thiên nhãn thông), ta đã nhìn thấy họ đang sống ở vùng Baranasli (Ba-la- 
nại) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (chữ Isipatana có nghĩa là nơi những 
thiên thần hạ thể). 


(Truyền dạy Giáo Pháp) 


25.“Rôi, này các Tỳ kheo, sau khi đã lưu lại ở vùng Uruvela trong một 
thời gian theo ý ta đã định, ta đã lên đường đi bộ từng chặng để đến 


Bãrãnasï. Khi đến chặng nằm giữa Gaya và Bodhi, có ông Äjïvaka Upaka 
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nhìn thấy ta trên đường và nói rằng: “Này thiện hữu, các căn của ông sáng 
rõ, màu da của ông trong và sáng. Này thiện hữu, ông đã xuất gia theo ai? 
Ai là sư thầy của ông? Ông tu hành theo Giáo Pháp của ai?' Ta đã trả lời 


ông Ajivaka Upaka bằng mấy vần kệ như sau: 


“Ta là người đã vượt trên tất cả, một bậc hiểu biết tất cả, 
Không còn dính nhiễm giữa mọi thứ; từ bỏ tất cả, 

Đã giải-thoát nhờ chấm dứt dục-vọng, 

Sau khi đã tự mình biết tất cả điều đó. 


Vậy có ai để ta chỉ người đó là thầy của ta? 


“Ta không có thầy, và không có ai như ta 
Đang có mặt trong tất cả thế glan này, 

Với những thiên thần trong đó. 

Bởi vì ta không có ai là người đối-xứng ta. 
“Vì ta là một A-la-hán trong thế gian, 

Ta là vị thầy tối cao. 

Chỉ mình ta là bậc Toàn Giác, 

Mọi thứ lửa (trong ta) đã bị dập tắt và tắt bặt. 
“Giờ ta đi đến thành Kãsi, 

Để thiết lập sự chuyền dịch Bánh Xe Giáo Pháp. 
Trong một thế gian đã bị mù quáng, 

Ta đi dóng lên tiếng trồng của sự Bất Tử.' 


(Upaka nói:) “Này bạn, theo cách ông tuyên bố, 


chắc ông là Bậc Chiến Thắng (trong) Vũ Trụ.°3 


“Bậc chiến thắng là những người giống ta, 
Người đã dành được “sự tiêu-diệt ô-nhiễm”. 
Ta đã đánh bại tất cả mọi trạng thái xấu ác, 


Bởi vậy, này Upaka, ta là một bậc chiến thắng.” 
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“Sau khi lời này đã được nói ra, ông AJIvaka Upaka đã nói: “Này bạn, 
mong điều đó đúng là vậy.” Sau khi lắc đầu (vì không tin), ông ta rẽ 


đường khác và đi mắt.°!9 


26.“Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã đi bộ nhiều chặng, ta đã tới 
BaranasI, tới khu Vườn Nai ở Isipatana, và ta đã đến chỗ năm vị tu sĩ đó. 
Các vị tu sĩ đó nhìn thấy ta đang từ xa đi tới, và họ có sự thỏa hiệp với 
nhau rằng: “Này các đạo hữu, kìa là sa-môn Cồ-Đàm, người đang sống 
kiểu thụ hưởng, người đã bỏ cuộc phẩn-đấu (tu hành xác khổ hạnh) và đã 
quay lại đời sống thụ hưởng. Chúng ta chớ nên kính chào hay đứng dậy 
hay nhận y áo và bình bát của ông ta. Nhưng có thể để cho ông ta một chỗ 
ngồi. Nếu ông ta thích, ông ta có thể ngôi xuống.” Tuy nhiên, khi ta tới 
gần, những vị tu sĩ đó cảm thấy họ không thê giữ đúng như lời thỏa hiệp 
đó. Một vị đã bước ra gặp ta và nhận lây bình bát và cà sa của ta, một vị 
khác chuẩn bị một chỗ ngồi cho ta, và vị khác đưa nước cho ta rửa chân 


ta; tuy nhiên lúc đó họ vẫn còn gọi ta băng tên và xưng băng “bạn'.*!! 


2Z7.“Lúc đó ta mới nói với họ: “Này các Tỳ kheo, đừng gọi Như Lai 
băng tên và xưng “bạn”. Như Lai là một A-la-hán, bậc Toản Giác. Hãy 
lắng nghe, này các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng ngộ. Ta sẽ hướng 
dẫn các thây, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy. Sau khi thực hành 
như đã được hướng dẫn, ngay trong kiếp này, bằng sự tự mình chứng ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp, các thầy sẽ sớm chứng nhập và an trú trong mục- 
tiêu tối thượng đó của đời sống tâm linh mà vì (mục-tiêu) đó những người 
họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành. ' 


“Khi lời này đã được nói ra, nhóm năm vị tu sĩ đã trả lời ta như vầy: 
“Này bạn Cồ-đàm, băng đức-hạnh, sự tu-tập, và sự thực-hiện những việc 
tu khố-hạnh mà bạn đã làm trước đây, thì bạn đã không đạt tới những 
trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn xứng 
đáng của những bậc thánh cả.”!? Vì bây giờ bạn sống kiểu thụ hưởng, là 
người đã bỏ cuộc phẩn-đấu (tu hành xác khổ hạnh) và đã quay lại đời sống 
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đời thụ hưởng, làm sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân nào hay sự 
khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh?” 
Sau khi lời này đã được nói ra (bởi họ), ta nói với họ răng: “Như Lai 
không sống kiểu thụ hưởng, cũng không từ bỏ sự phẩn-đấu (tính cần) và 
quay lại đời sống thụ hưởng. Như Lai là một A-la-hán, một bậc Toản 
Giác. Hãy lắng nghe, này các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng ngộ. Ta 
sẽ hướng dẫn các thầy, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy ... mà vì 
(mục tiêu) đó những người họ tộc khác nhau đã đúng đắn từ bỏ đời sống 


tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


“Lần thứ hai nhóm năm vị tu sĩ lại nói với ta: “Này bạn Cồ-đàm ... làm 
sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí- 
biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh?” Lần thứ hai ta cũng nói 
lại với họ rằng: “Như Lai không sống kiểu thụ hưởng ... Ta sẽ hướng dẫn 
các thầy, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy ... mà vì (mục-tiêu) đó 
những người họ tộc khác nhau đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sống xuất gia tu hành.” Lần thứ hai nhóm năm vị tu sĩ lại nói với 
ta: “Này bạn Cô-đàm ... làm sao bạn đạt tới những trạng thái siêu nhân 
nào hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc 
thánh?" 


28.“Sau khi điều này được nói ra (bởi họ), ta đã hỏi họ: “Này các Tỳ 
kheo, các thầy có từng biết ta đã từng nói như vậy trước đây không?'— 
“Chưa từng, thưa ngài.°”!— “Này các Tỳ kheo, Như Lai là một A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Hãy lắng nghe, này các Tỳ kheo, sự Bất Tử đã được chứng 
ngộ. Ta sẽ hướng dẫn các thây, ta sẽ truyền dạy Giáo Pháp cho các thầy. 
Sau khi thực hành như đã được hướng dẫn, ngay trong kiếp này, bằng sự 
tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, các thầy sẽ sớm chứng nhập và 
an trú trong mục-tiêu tối thượng đó của đời sống tâm linh mà vì đó những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành.” 


298 * Chương 3— Chương “Những Ví Dụ” 


29.“Ta đã có thể thuyết phục nhóm năm vị Tỳ kheo đó.?!* Rồi sau đó, 
có lúc ta chỉ dạy cho hai vị Tỳ kheo trong khi ba người kia đi khất thực, và 
sáu người chúng ta đã sống nhờ những thức ăn do ba Tỳ kheo đó đi khất 
thực mang về. Có lúc ta chỉ dạy cho ba vị Tỳ kheo trong khi hai người kia 
đi khất thực, và sáu người chúng ta đã sống nhờ những thức ăn do hai Tỳ 
kheo đó đi khất thực mang về. 


30.“Rồi nhóm năm vị Tỳ kheo, đã được ta chỉ dạy và hướng dẫn như 
vầy: tự họ phải bị [sự] (tái) sinh, sau khi đã hiểu được sự nguy-hại trong 
thứ phải bị [sự] (tái) sinh, họ đi tìm sự vô-sinh an toản tối thượng thoát 
khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị già, sau khi hiểu được sự 
nguy-hại trong những thứ phải bị già, họ đi tìm sự vô-già an toàn tối 
thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị chết, sau khi 
hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị chết, họ đi tìm sự bắt-tử an 
toàn tôi thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; tự họ phải bị buồn 
sầu, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải bị buồn sâu, họ 
đi tìm sự vô-sầu an toản tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc, đó là Niết-bàn; 
tự họ phải bị ô nhiễm, sau khi hiểu được sự nguy-hại trong những thứ phải 
bị ô nhiễm, họ đi tìm sự vô-nhiễm an toàn tối thượng thoát khỏi sự trói- 
buộc, đó là Niết-bàn. Trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) đã khởi 
sinh trong họ như vây: “Sự giải-thoát này là bất lay chuyền; đây là lần sinh 


cuôi cùng của chúng ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.` 
(Khoái lạc giác quan) 


31.“Này các Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc).*f 
Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, đễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được 
nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những thứ 
hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là 


năm dây khoái-lạc giác quan. 
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32.“Những tu sĩ và bà-la-môn nào bị trói buộc với năm dây khoái-lạc 
giác quan (dục lạc), bị say mê với chúng và hoàn toàn dính vào chúng, và 
họ hưởng dụng chúng mà không nhìn thấy sự nguy-hại trong chúng hay 
không hiểu được sự thoát-khỏi chúng, thì họ có thể được hiểu là: “Đã gặp 
phải tai họa, đã gặp phải khổ nạn, Ác Ma có thể làm bất cứ gì với họ theo 
ý hắn." Ví dụ có một con nai rừng đã bị trói nằm trên một đống bấy sập: 
nó có thể được hiểu là: “Đã gặp phải tai họa, đã gặp phải khổ nạn, ông thợ 
săn có thể làm bất cứ gì với nó theo ý ông ta.” Cũng giống như vậy, những 
tu sĩ và bả-la-môn bị trói buộc với năm dây khoái-lạc giác quan ... thì họ 
có thể được hiểu là: “Đã gặp phải tai họa, đã gặp phải khô nạn, Ác Ma có 
thê làm bắt cứ gì với họ theo ý hăn.? 


33.“Những tu sĩ và bà-la-môn nào không bị trói buộc với năm dây 
khoái-lạc giác quan, không bị say mê với chúng và hoàn toàn không dính 
vào chúng, và họ sử dụng chúng sau khi nhìn thấy sự nguy-hại trong 
chúng và sau khi hiểu được sự thoát-khỏi chúng, thì họ có thê được hiểu 
là: 'Không gặp phải tai họa, không gặp phải khổ nạn, Ác Ma không thể 
làm gì họ theo ý hắn.'Ỷ! Ví đụ có một con nai rừng không đã bị trói nằm 
trên một đồng bẫy sập; nó có thể được hiểu là: “Không gặp phải tai họa, 
không gặp phải khổ nạn, ông thợ săn không thể làm gì nó theo ý ông ta.) 
Cũng giống như vậy, những tu sĩ và bả-la-môn không bị trói buộc với năm 
dây khoái-lạc giác quan ... thì họ có thê được hiểu là: “Không gặp phải tai 
họa, không gặp phải khổ nạn, Ác Ma không thể làm gì họ theo ý hắn.) 


34.“Ví dụ có một con nai rừng đang đi trong rừng sâu: nó đi một cách 
tự tin, đứng một cách tự tin, ngồi một cách tự tin, năm một cách tự tin. Vì 
sao vậy? Bởi vì nó ở ngoài tầm giăng bẫy của thợ săn. Cũng giống như 
vậy: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và 
sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 
sự tách-ly đó.” Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương, đã trở 
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thành vô hình đôi với Ma Vương băng cách tước đi cơ hội của con mặt 
Ma Vương.°! 


35.(2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 
thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) 
và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự 


soi-xét. Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương ... 


36.(3) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hỷ (hý), một Tỳ 
kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 
trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh 
nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một 
cách hạnh-phúc.” Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương... 

37.(4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt 
Ma Vương ... 


38.(5) “Lại nữa: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thẻ- 
sắc (sắc giới), Với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, 
với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng 
(khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên”, một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) không gian vô biên 
(không vô biên xứ). Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương ... 


39.(6) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không gian vô 
biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên, một Tỳ kheo chứng nhập và an 
trú trong cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ).` Tỳ kheo này được cho 
là đã bịt mắt Ma Vương... 
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40.(7) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ thức vô biên, 
[nhận thức rằng:] 'không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ).` Tỳ kheo này được cho được cho là 
đã bịt mắt Ma Vương... 


41.(8) “Băng sự hoản toàn vượt trên cảnh xứ không-có-øì, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ).” Tỳ kheo này được 
cho là đã bịt mắt Ma Vương, đã trở thành vô hình đối với Ma Vương bằng 


cách tước đi cơ hội của con mặt Ma Vương. 


42.(9) “Lại nữa: “Bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong sự chấm dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). ` 
Và những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó đã được tiêu diệt bằng sự 
nhìn-thấy bằng trí-tuệ. Tỳ kheo này được cho là đã bịt mắt Ma Vương, đã 
trở thành vô hình đối với Ma Vương bằng cách tước đi cơ hội của con mắt 
Ma Vương.?!8 Người đó đi một cách tự tin, đứng một cách tự tin, ngồi một 
cách tự tin, năm một cách tự tin. Vì sao vậy? Bởi vì người đó ở ngoài tầm 
bẫy của Ác Ma.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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27. TIỂU KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI 
(CHlahatthipadopama Suffa) 


1. Tôi nghe như vày."? Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SavatthI (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


Sà Bấy giờ, vào lúc giữ trưa, có bả-la-môn tên JanussomI đang đi trên 
chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi những con ngựa cái trăng. Ông ta 
nhìn thấy du sĩ Pilotika đang đi tới từ xa, và hỏi du sĩ: “Thầy Vacchãyana 


đi đâu vê vào lúc giữa trưa vậy?”3”9 
“Thưa ngài, tôi đang đi về từ chỗ gặp sa-môn Cô-Đàm.” 


“Thây Vacchayana nghĩ gì vê sự sáng suôt của trí-tuệ của sa-môn Cô- 


Đàm? Ông ta là người hiền trí, có phải vậy không?” 


“Thưa ngài, tôi là ai mà biệt được sự sáng suôt của trí-tuệ của sa-môn 
Cô-Đàm? Chắc chăn phải là người ngang băng với bậc ây thì mới biêt 


được sự sáng suôt của trí-tuệ của bậc ây.” 


“Thầy Vacchãyana đang khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm với lời khen ngợi 


cao nhât đó.” 


“Thưa ngài, tôi là ai mà khen ngợi sa-môn Cồ-Đàm? Sa-môn Cô-Đàm 
được khen ngợi bởi những người được khen ngợi nhất trong số những 
thiên thần và loài người.” 

“Thầy Vacchãyana nhìn thấy những lý do gì mà có niềm-tin chắc chăn 
về sa-môn Cô-Đàm đến mức như vậy?” 

3. “Thưa ngài, giả sử có một người săn voi khôn khéo đi vô khu rừng 
voi và nhìn thấy một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn. Người 
đó có thể đi đến kết luận rằng: “Đúng thực, đây là một con voi đực lớn." 
Cũng giống như vậy, khi tôi nhìn thấy bốn dấu chân của sa-môn Cồ-Đàm, 
tôi đã đi đến kết luận rằng: “Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo 
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Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn 
đang tu tập phương cách tốt lành.” Bốn (dấu chân) đó là gì? 


4. “Thưa ngài, tôi đã thấy nhiều bậc thánh nhân thông thái, những 
người rất khôn khéo, có hiểu biết về những giáo thuyết của những người 
khác, biện lý sắc xảo như chẻ được sợi tóc; họ đến đây đến đó, đả kích 
những quan-điểm của những người khác bằng trí khôn sắc xảo của họ. Khi 
họ nghe tin: 'Sa-môn Cồ-Đàm sẽ tới một ngôi làng hay một thị trấn nào 
đó”, họ sắp đặt (chuẩn bị) một vấn đề như vầy: “Chúng ta sẽ tới gặp sa- 
môn Cồ-Đàm để hỏi ông ta câu hỏi này. Nếu bị hỏi như vây, ông ta sẽ trả 
lời như vây, thì chúng ta sẽ bác bỏ triết lý của ông ta theo cách này; còn 
nếu bị hỏi như vậy, ông ta sẽ trả lời như vậy, thì chúng ta sẽ bác bỏ triết lý 


của ông ta theo cách kia. 


“Rồi họ nghe tin: 'Sa-môn Cồ-Đàm đã tới một ngôi làng hay thị trấn. 
Họ ổi tới gặp sa-môn Cô-Đàm, và sa-môn Cô-Đàm đã hướng dẫn, khởi 
xướng, phát khởi, và làm hoan hỷ họ bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp. 
Sau khi họ được hướng dẫn, được khởi xướng, được phát khởi, và được 
làm hoan hỷ như vậy bằng bài nói chuyện về Giáo Pháp, họ thậm chí 
không còn muốn hỏi bậc ấy những câu hỏi như họ đã dự tính, lẫy đâu họ 
còn muốn bác bỏ giáo thuyết của bậc ấy nữa? Sự thật là, họ đã trở thành 
những đệ tử của đức Thế Tôn. Khi tôi nhìn thấy đấu chân thứ nhất này 
của sa-môn Cô-Đàm, tôi đã đi đến kết luận: 'Đức Thể Tôn là bậc giác-ngộ 
toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, 
Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành. 

5. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều bà-la-môn thông thái, những người rất 
khôn khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ tử của đức Thế Tôn. 
Khi tôi nhìn thấy đấu chân thứ hai của sa-môn Cồ-Đàm, tôi đã đi đến kết 
luận: 'Đức Thế Tôn là bậc Øiác-ngộ toàn thiện... `. 

6. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều gia chủ thông thái, những người rất khôn 
khéo ... Sự thật là, họ cũng trở thành những đệ tử của đức Thế Tôn. Khi 
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tôi nhìn thấy đấu chân thứ ba của sa-môn Cồ-Đàm, tôi đã đi đến kết luận: 


' Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


7. “Lại nữa, tôi đã thấy nhiều tu sĩ (sa-môn) thông thái, những người rất 
khôn khéo ... họ thậm chí không còn muốn hỏi bậc ấy những câu hỏi như 
họ đã dự tính, lây đâu họ còn muốn bác bỏ giáo thuyết của bậc ấy nữa? Sự 
thật là, họ đã hỏi xin sa-môn Cồ-Đàm cho phép họ từ bỏ đời sống gia đình 
để đi sống đời xuất gia, và sa-môn Cồ-Đàm đã cho phép họ xuất gia tu 
hành. Sau một thời gian, sau khi họ đã xuất gia, sống một mình, lui về (thu 
mình), chuyên cần (tu tập), nhiệt thành, và kiên định, bằng cách tự mình 
chứng ngộ trí-biết trực tiếp nên ngay trong kiếp này [ngay bây giờ và tại 
đây] họ chứng nhập và an trú trong những mục-tiêu tối thượng đó của đời 
sống tâm linh (sự giác ngộ, sự giải thoát), mà vì (mục tiêu) đó những 
người họ tộc đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống đời 
xuất gia tu hành. Họ đã nói như vây: “Chúng tôi đã từng quá lầm lạc, 
chúng tôi đã từng quá điêu tàn, bởi trước kia chúng tôi cứ tuyên bố mình 
là tu sĩ (sa-môn) dù lúc đó chúng tôi không thực sự là những tu sĩ; chúng 
tôi cứ tuyên bố mình là những bà-la-môn dù lúc đó chúng tôi không thực 
sự là những bà-la-môn; chúng tôi cứ tuyên bố mình là những A-la-hán dù 
lúc đó chúng tôi không thực sự là những A-la-hán. Nhưng bây giờ chúng 
tôi mới là những tu sĩ, giờ chúng tôi mới là những bả-la-môn (đích thực), 
giờ chúng tôi mới là những A-la-hán.” Khi tôi nhìn thấy đấu chân thứ tư 
của sa-môn Cô-Đàm, tôi đã đi đến kết luận rằng: Đức Thế Tôn là bậc 
giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày một cách 
hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành."” 


8. Khi điều này được nói ra, bà-la-môn Jãnussomi đã bước xuống khỏi 
chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi những con ngựa trắng, và xếp phần 
y trên qua một vai, ông ta chắp hai tay hướng về hướng đức Thế Tôn 
(đang ở), và ông đã thốt ra những lời sau đây ba lần: “Xin kính lễ đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, bậc Toản Giác! Xin kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
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Giác! Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ đến gặp Thầy Cồ-đàm và có 


cuộc đàm đạo với bậc ây.” 


9. Rồi bà-la-môn Jãnussoni đã đến gặp đức Thế Tôn và kính chào chào 
đức Thế Tôn. Sau khi xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một 
bên, và kể lại toàn bộ câu chuyện giữa ông với du sĩ Pilotika (như trên). 
Lúc đó, đức Thế Tôn nói với ông: “Này bà-la-môn, tới chỗ này chuyện ví 
dụ về dấu chân voi vẫn chưa được nói đầy đủ chỉ tiết. Để biết nó một cách 
đầy đủ chi tiết, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.”—““Dạ, thưa 


Thầy Cô-đàm”, bà-la-môn Jãnussoni đáp lại. 


10. “Này bà-la-môn, (1) giả sử có một người săn voi đi vô khu rừng voi 
và nhìn thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang 
lớn. Một thợ săn voi khôn khéo sẽ không vội kết luận: “Đúng thực, đây là 
một con voi đực lớn.” Vì sao vậy? Vì trong rừng voi có nhiều con voi cái 
nhỏ cũng để lại dấu chân lớn, và đây có thể là dấu chân của những con voi 
cái đó. (2) Người thợ săn lần theo dấu chân và nhìn thấy trong rừng voi 
một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn, nhiều chỗ cọ xát với 
phần cao của các cây xung quanh. Một thợ săn khôn khéo vẫn chưa vội đi 
đến kết luận: “Đúng thực, đây là một con voi đực lớn.” Vì sao vậy? Vì 
trong rừng voi có những con voi cái có ngà và để lại dấu chân lớn, và đây 
có thể là dấu chân của những con voi cái đó. (3) Người thợ săn lại lần theo 
dấu chân và nhìn thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, bề dài lớn và 
bề ngang lớn, và có nhiều chỗ cọ xát với phần cao của các cây xung 
quanh, và có những dấu cắt xát bằng ngà voi. Một thợ săn khôn khéo vẫn 
chưa vội đi đến kết luận: “Đúng thực, đây là một con voi đực lớn.” Vì sao 
vậy? Vì trong rừng voi có nhiều con voi cái cao cũng có ngà lớn và để lại 
dấu chân lớn, và đây có thể là dấu chân của những con voi cái đó. (4) 
Người thợ săn tiếp tục lần theo dấu chân và nhìn thấy một dấu chân voi 
lớn, bề dài lớn và bề ngang lớn, và có nhiều chỗ cọ xát với phần cao của 
các cây xung quanh, và có những dấu cắt xát bằng ngà voi, và nhiều cành 


cây bị gãy đồ. Và anh ta nhìn thấy một con voi đực lớn đang dưới gốc cây, 
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hoặc đang ở chỗ trống, hoặc đang đi quanh, hoặc đang ngồi, hoặc đang 


năm. Lúc đó anh ta mới đi đên kết luận: “Đó là một con voi đực lớn.” 


11. “Cũng giống như vậy, này bả-la-môn, một Như Lai xuất hiện trong 
thế gian, là bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã hoàn thiện trí-biết đích thực 
(chân trí), là bậc phúc lành, bậc hiểu biết những thế giới, là người dẫn dắt 
tối thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loài người, bậc giác-ngộ [Phật], bậc thế tôn Sau khi 
đã chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên 
thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong quần thê này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bó lại cho người 
khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở lúc đầu, tốt lành lúc giữa, 
và tốt lành lúc cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một 
đời sống tâm linh được toàn thiện và tinh khiết. 


12. “Ví dụ một gia chủ [hay con trai của ông ta| hay người được sinh ra 
trong họ tộc khác nghe được Giáo Pháp đó. Khi nghe Giáo Pháp người đó 
đạt được niềm-tin vào Như Lai. Có được niềm-tin đó, người đó suy xét 
như vây: “Đời sống tại gia là chật chội và bụi bẩn; đời sống xuất gia thì 
rộng mở. Không dễ gì sống ở nhà mà có thê dẫn dắt một đời sông tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết như một vỏ sò được chà trắng. Hay ta cạo bỏ râu 
tóc, khoát cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống 
xuất gia tu hành." Rồi sau đó, sau khi đã dẹp bỏ một gia sản nhỏ hay gia 
sản lớn, người đó đã cạo bỏ râu tóc, khoát cà sa màu vàng úa, từ bỏ đời 


sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. 


13. “Sau khi đã xuất gia như vậy, và có được sự tu-tập và lỗi-sống của 
những Tỳ kheo; (1) sau khi dẹp bỏ việc sát-sinh, người đó kiêng cữ sự sát- 
sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, có lương tâm, hiền hậu, người đó sống tha 
thương bi-mẫn với tất cả chúng sinh. (2) Sau khi đẹp bỏ gian-cắp, người 
đó kiêng cữ sự gian-cắp (lây những thứ không được cho); chỉ nhận lấy thứ 
được cho, chỉ trông chờ thứ được cho; bằng sự không gian-cắp người đó 
sống an trú trong sự trong-sạch (thanh khiết). (3) Sau khi dẹp bỏ việc 
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dâm-dục (quan hệ giới tính), người đó giữ giới sống độc-thân, sống tách- 
ly, kiềm chế và không làm hành vi tính dục nào. 

“(4) Sau khi đẹp bỏ việc nói-dối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối 
nói láo; người đó chỉ nói sự thật, nói theo sự thật, (làm người) đáng tin 
tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa dối trong đời. (5) Sau khi 
đẹp bỏ lời nói hiểm-độc, người đó kiêng cữ sự nói lời hiểm-độc; người đó 
không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người khác, 
người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người khác với 
người này; như vậy người đó là người đoàn kết những người bị chia rẽ, là 
người xây dựng tình bạn hữu, người đó ưa thích nhìn thấy người khác hòa 
thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là người nói những 
lời tạo ra sự hòa thuận. (6) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người 
đó kiêng cữ sự nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ 
nghe, và thân mến, như đi vào lòng người, lễ độ, được số đông mong 
muốn, và được số đông hài lòng. (7) Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm-phào tán 
dóc, người đó kiêng cữ sự nói lời tằm-phào tán dóc; người đó nói đúng 
lúc, nói điều là sự thật, nói những điều tốt lành, nói về Giáo Pháp và Giới 
Luật; vào những lúc đúng đắn người đó nói những lời đáng nói như đáng 
nghe đáng nhớ, hợp lý, đúng mực, và có ích lợi. 

“(8) Người đó kiêng cữ sự phá-hoại hạt giỗng và cây cối. Người đó chỉ 
ăn mỗi ngày một bữa, kiêng cữ sự ăn ban đêm hoặc ăn ngoài giờ thích hợp 
(phi thời).””! (9) Người đó kiêng cữ sự tham gia hoặc đi coi múa, hát, 
nhạc, kịch và những màn diễn không phù hợp. (10) Người đó kiêng cữ sự 
đeo vòng hoa, sự làm đẹp bản thân bằng dầu thơm nước hoa, sự tôn tạo 
mình bằng son phấn. (11) Người đó kiêng cữ sự dùng ghế ngồi và giường 
năm cao và sang. (12) Người đó kiêng cữ sự nhận vàng bạc. Người đó 
kiêng cữ sự nhận gạo, đậu, ngũ cốc chưa được nấu chín. Người đó kiêng 
cữ sự nhận thịt sống. Người đó kiêng cữ sự nhận lấy phụ nữ và thiếu nữ. 
Người đó kiêng cữ sự nhận người nô lệ phục dịch dù là nam hay nữ. 
Người đó kiêng cữ sự nhận dê hay cừu. Người đó kiêng cữ sự nhận gà vịt 


(gia cầm) hay heo. Người đó kiêng cữ sự nhận voi, trâu, bò, ngựa hay 


309 s TIỀU KINH VÍ DỤ DẦU CHÂN VOI 


ngựa cái (gia súc). Người đó kiêng cữ sự nhận ruộng đồng hay đất đai. 
(13) Người đó kiêng cữ sự làm những việc lặt vặt đây đó (không phải 
phận sự) hoặc đi báo tin cho người này người nọ (theo kiểu rảnh rang, 
ngoài phận sự). (14) Người đó kiêng cữ sự mua bán buôn bán. (I5) Người 
đó kiêng cữ sự cân gian, đong lận, lừa lọc tiền bạc. (16) Người đó kiêng 
cũ sự chấp nhận tiền đút lót, sự lừa gạt, lừa đảo, và gian trá. (17) Người đó 
kiêng cữ sự làm tốn hại, giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm đoạt, và bạo 
hành. 


14. “Người đó hài lòng với y phục che thân, hài lòng với thức ăn được 
cho (khất thực) để nuôi giữ bụng (khỏi đói yếu), và dù đi bất cứ đâu, 
người đó cũng chỉ có hai thứ đó mà thôi. Giống như chỉm trời, đù bay đi 
đâu cũng chỉ mang theo hai cánh để bay; tương tự vậy, một Tỳ kheo Tỳ 
kheo biết hài lòng với y phục để che thân và thức ăn được cho để giữ 
bụng, và đù có đi tới đâu người đó cũng chỉ mang theo y phục và bình bát 
khát thực. Sau khi có được một mớ (tập hợp, đống, uân) đức-hạnh (giới 
hạnh) như vậy, người đó trải nghiệm bên trong mình niềm hạnh-phúc (là) 
phi tội lỗi đó. 

15. “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không nắm giữ 
những dấu-hiệu và đường-nét (tướng chung và tướng riêng) của chúng.”?2 
Vì nếu người đó để căn mắt không được phòng hộ, thì những trạng thái 
xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) có thể 
xâm chiếm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiềm chế nó, người đó 


phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiêm chê căn mắt. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nễm thấy một mùi-vỊ bằng lưỡi ... Khi cảm nhận 
một đối-tượng chạm-xúc bằng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của 
tâm bằng tâm, người đó không nắm giữ những dấu-hiệu và đường-nét của 
chúng. Bởi vì, nếu người đó để căn tâm không được phòng hộ, thì những 
trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-bực (ưu) 


có thê xâm chiêm (tâm) người đó; người đó tu tập cách kiêm chê nó, 
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người đó phòng hộ căn mắt, người đó đảm nhận việc kiêm chê căn. Sau 
khi có được sự kiêm-chê thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, người đó 
trải nghiệm bên trong mình một niềm hạnh-phúc thanh trong (không bị ó 


nhiễm, không vân đục). 


16. “Người đó trở thành người hành động với sự rõ-biết (tỉnh giác) khi 
đang đi tới hoặc đang đi lại; người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi 
đang nhìn thắng hoặc đang nhìn hướng khác; người hành động với sự rõ- 
biết hoàn toàn khi đang co hoặc đang duỗi tay chân; người hành động với 
sự rõ-biết hoàn toàn khi đang mặc y phục hoặc khi đang mang cà sa và 
bình bát; người hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang ăn, khi đang 
uống, đang nhai, hoặc đang nếm; người hành động với sự rõ-biết hoàn 
toàn khi đang đi tiêu tiện hoặc khi đang đi đại tiện; người hành động với 
sự rõ-biết hoàn toàn khi đang bước đi, khi đang đứng, đang ngồi, đang 


nằm, đang thức dậy, đang nói, hoặc khi đang im lặng. 


17. “Sau khi có được một mớ (đống, uẫn) đức-hạnh thánh thiện như 
vậy, và có được sự kiềm-chế thánh thiện của các (sáu) căn như vậy, và có 
được sự chánh-niệm và sự rõ-biết thánh thiện như vậy, người đó lui về 
một nơi trú ở tách-Ìy (ân dật) như: ở trong rừng, dưới gốc cây, trên núi, 
khe núi, hang động bên sườn núi, khóm rừng rậm, chỗ hoang trống, chỗ 
đống rơm. 


18. “Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngôi xuống, xếp 
hai chân chéo nhau, g1ữ lưng thẳng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt. Dẹp bỏ (/) sự /hèm-muốn (tham) đỗi với thế giới, người đó an trú với 
một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc tâm 
mình khỏi sự thèm-muốn.33 “Sau khi đã dẹp bỏ () sự ác-ý và sân-giận 
(sân) người đó an trú với một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương 
bi-mẫn vì phúc lợi của tất cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình 


khỏi sự ác-ý và sân-giận. 
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“Sau khi đã dẹp bỏ (ii) sự đò-đẫn và buôn-ngủ người đó an trú không 
còn sự đò-đẫn và buôn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm và rõ- 


biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và buôn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (0) sự ðáf-an và hồi-tiếc người đó an trú không 
còn sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó 


thanh lọc tâm mình khỏi sự bât-an và hôi-tiêc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự øghi-ngờ, người đó an trú sau khi đã vượt 
qua sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; 


người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. 


19. “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại như vậy, đó là những ô- 
nhiễm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục-lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với 
ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó." 


“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) được gọi là dấu chân của Như 
Lai, là chỗ có dấu vết “cọ xát” bởi Như Lai, là chỗ được đánh dấu bởi Như 
Lai, nhưng một đệ tử thánh thiện không vội đi đến kết luận: “Đức Thể Tôn 
là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được đức Thể Tôn giảng bày 


một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt lành.`32 


20. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng 
thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan-hỷ (hỷ) 
và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn ý-nghĩ và sự 
SOI-xét. ` 

“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) cũng được gọi là một dẫu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tồn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 
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21. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu tố hoan-hỷ (hỷ), 
người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người 
đó trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh-niệm, là người an trú 
một cách hạnh phúc”. 


“Này bà-la-môn, điều này (bước tu này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tồn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


22. (4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), 
trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.” 


“Này bà-la-môn, điều này này (bước tu nảy) cũng được gọi là một dẫu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


23. (5) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không bị ố nhiễm, đã loại hết ô-nhiễm, dễ uốn nắn, 
dễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó 
hướng nó (tâm) tới frí-biết về sự nhớ-lại những cõi kiếp quá khứ (túc 
mạng minh). Người đó đã nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; đó là một 
lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần 
sinh, hai mươi lần sinh, ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi 
lần sinh, một trăm lần sinh, một ngàn lần sinh, một trắm ngàn lần sinh, 
nhiều đại kiếp thế giới co lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn ra, nhiều đại 
kiếp thế giới co lại và giãn ra: (người đó nhớ rõ): ... [/iếp fục giống y mục 
27. kinh MN 04 ở trên] ... Như vậy, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá 


khứ của mình với những phương diện và đặc điêm của chúng. 
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“Này bà-la-môn, điều nảy (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tồn là bậc giác-ngộ toàn thiện... `. 


24. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, đễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyển, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh 
(thiên nhãn minh). Như vậy, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và 
tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lảnh có và 
vô phước có, và người đó đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết 
chuyển kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của mình như vậy: ... 
[fiếp tục giống y mục 29, kinh MN 04 ở trên] ... Như vậy, với mắt thiên 
thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy 
những chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có 
và xâu có, phước lành có và vô phước có, và người đó đã hiểu được cách 
những chúng sinh sống chết chuyên kiếp tùy theo những nghiệp của mình 
như vậy. 


“Này bà-la-môn, điều nảy (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dẫu 
chân của Như Lai ... nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến kết 


luận: 'Đức Thế Tôn là bậc Øiác-ngộ toàn thiện... `. 


25. (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được thanh 
lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ uốn 
năn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyền, người đó hướng nó 
(tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (đu tận minh). Người 
đó hiểu đúng như chúng thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn-gốc khổ. Đây 
là sự chấm-dứt khổ. Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ." Người 
đó hiểu đúng như chúng thực là: “Đây là những ô-nhiễm. Đây là nguồn 
gốc những ô-nhiễm. Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm. Đây là con- 


đường dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm.” 
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“Này bà-la-môn, điều này (loại trí-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai, là chỗ có dẫu vết 'cọ xát” bởi Như Lai, là chỗ được 
đánh dấu bởi Như Lai, nhưng một đệ tử thánh thiện vẫn chưa vội đi đến 
kết luận: 'Đức Thể Tôn là bậc giảc-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được 
đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, Tăng Đoàn đang tu tập 
phương cách tốt lành." Lúc này vị đệ tử thánh thiện đó vẫn còn đang trên 


tiễn trình đi đến kết luận như vậy.”?Ê 


26. (8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được 
giải-thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm 
của/do sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô 
minh lậu). Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải- 
thoát." Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, 
những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
(tái sinh) nào nữa. 

“Này bà-la-môn, điều này (sự thấy-biết này) cũng được gọi là một dấu 
chân của Như Lai, là chỗ có dấu vết “cọ xát” bởi Như Lai, là chỗ được 
đánh dấu bởi Như Lai. Tới lúc này một vị đệ tử thánh thiện mới đi đến kết 
luận rằng: 'Đức Thế Tôn là bậc giác-ngộ toàn thiện, Giáo Pháp đã được 
đức Thể Tôn giảng bày khéo léo, Tăng Đoàn đang tu tập phương cách tốt 
lành. Này bà-la-môn, đến lúc này chuyện ví dụ về dấu chân voi đã 


được nói đầy đủ chỉ tiết.” 


27. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn JanussomI đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-đàm! Thật kỳ diệu thưa Thầy Cỗ- 
đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như Thầy 
đã đang dựng đứng lại thứ đã bị quăng đồ, khai mở điều đã bị che dấu, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có mắt 
sáng nhìn thấy được các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy Côồ- 
đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cô- 
đàm chấp nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa từ hôm nay 


cho đên cuôi đời.” 


28. ĐẠI KINH VÍ DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama Sutta) 


I. Tôi nghe như vầy.” Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
SavatthI (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó 
ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ 
kheo”—“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều 


này: 

2. “Này các đạo hữu, giống như dẫu chân của mọi sinh vật khi bước đi 
để lại đều có thể nằm lọt trong dấu chân voi, và do vậy dấu chân voi được 
tuyên bố là đứng đầu trong mọi dấu chân vì kích cỡ lớn của nó; cũng 
giống như vậy, mọi trạng thái thiện lành đều có thê nằm trong Bốn Diệu 
Đế.3?® Bốn đó là gì? Trong diệu đề về sự khổ, trong diệu đế về nguồn-gốc 
khổ, trong diệu đề về sự chấm-dứt khổ, và trong diệu đề về con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt khô. 

3. “Và cái gì là diệu đề về sự khổ (Diệu Đề 1, khổ đế)? Sinh là khổ, già 
là khổ, chết là khổ; sự buồn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt 
vọng lả khổ; không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn, năm uân bị 


[tác động bởi sự] dính-chấp là khổ. 


4. “Và cái gì là năm uân (đồng) bị dính-chấp? Đó là: uân sắc-thân bị 
dính-chấp (sắc uấn), uẫn cảm-giác bị dính chấp (thọ uấn), uân nhận-thức 
bị dính-chấp (tưởng uần), uấn những sự tạo-tác cô ý bị dính-chấp (hành 


uẩn), và uân thức bị dính-chấp (thức uân). 


5. “Và cái gì là uẫn sắc-thân bị dính chấp? Đó là bốn yếu-tô lớn (tứ đại) 
và thể-sắc phái sinh từ bốn yếu-tố lớn đó. Và cái gì là bốn yếu-tố lớn? Đó 
là yếu-tô đất, yêu-tỗ nước, yếu-tố nhiệt (lửa), yếu-tô khí (gió). 


(Yếu-tô đất) 
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6. “Này các đạo hữu, cái gì là yếu-tố đất? Yếu-tố đất có thể là thuộc 
bên-trong hay bên-ngoài. Cái øì là yếu-tố đất bên-trong? Mọi thứ ở bên- 
trong, thuộc về bản thân, là thể cứng, được làm cứng, bị dính-chấp; thứ 
thuộc sắc-uân bị [tác động bởi sự| dính-chấp; đó là, tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phối, ruột, màng 
treo, thành phần của bao tử, phân, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, 
thuộc bản thân, là thê cứng, được làm cứng, và bị dính-chấp: đây được gọi 
là yếu-tố đất bên-trong.”?? Giờ thì cả yếu-tô đất bên-trong và yếu-tố đất 
bên-ngoài đều chỉ là yêu-tố đất. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng 
như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải “của- 
ta`, đây không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”.` Khi một 
người nhìn thấy điều đó đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, 
người đó trở nên tỉnh-ngộ (không còn mê thích; tỉnh mộng) với yếu-tố đất 
và làm cho tâm chán-bỏ đối với yếu-tô đất. 

7. “Giờ, tới một lúc khi yếu-tô nước bị xáo trộn và rồi yếu-tô đất ở bên- 
ngoài biến mất.?*! Ngay cả yếu-tố đất ở bên-ngoài này, nó to lớn vĩ mô 
như vậy, còn được nhìn thấy là vô-thường, phải bị hủy hoại, biến mắt, và 
biến đối, nói chỉ tới thân này, bị dính-chấp bởi dục-vọng và chỉ tồn tại 
trong một thời gian ngắn? Nên không thể coi (thân) đó là “ta”, hay “của- 
ta”, “bản ngã của ta”. 

8. “Vậy thì, nếu những người khác có sỉ nhục, mắng, chửi, và chọc phá 
một Tỳ kheo [là người đã nhìn thấy yếu-tố đất này đúng như nó thực là], 
thì Tỳ kheo đó biết hiểu như vầy: “Cảm-giác (thọ) khổ đau này, được sinh 
ra từ sự tiếp-xúc mắt, đã khởi sinh trong tôi. Đó là tùy thuộc, không phải 
độc lập. Tùy thuộc vào cái gì? Tùy thuộc vào sự tiếp-xúc (xúc).'33 Rồi 
người đó nhìn thấy sự tiếp-xúc đó là vô-thường, cảm-giác đó là vô- 
thường, nhận-thức đó là vô-thường, những sự tạo-tác cố ý đó là vô- 
thường, và thức đó là vô-thường; (sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là vô- 
thường). Và tâm người đó, sau khi đã lẫy một yếu-tố làm “chỗ-dựa khách 
quan" của nó, nhập vào [chỗ-dựa khách quan mới đó] và đạt được sự tự- 


tin, sự ôn-định, và sự quả-quyêt.”°* 


317 » ĐẠI KINH VÍ DỤ DẦU CHÂN VOI 


9. “Bây giờ, nếu những người khác có tấn công Tỳ kheo đó theo những 
cách mình không muốn, không mong, và khó chịu bằng sự tiếp-xúc bằng 
năm đấm, đá cục, gậy gộc, hay dao kiếm, thì Tỳ kheo đó biết hiểu như 
vây: “Thân này vốn có bản chất đề tiếp xúc với những nắm đấm, đá cục, 
gậy gộc, và dao kiếm tấn công nó.?°Š Nhưng điều này đã được nói bởi đức 
Thế Tôn trong “ví dụ cái cưa” rằng: “Này các Tỳ kheo, ngay cả khi đám 
kẻ cướp cắt tay chân của các thầy một cách dã man bằng một cái cưa hai 
đầu, nếu ai có khởi lên một tâm thù-ghét đối với họ thì coi như người đó 


”336 Do vậy sự nỗ-lực (tinh tấn) không mệt 


không thực hiện lời dạy của ta. 
mỏi nên được phát khởi trong ta và sự chánh-niệm liền tục (không gián 
đoạn) được thiết lập, thân ta sẽ được tĩnh lặng và không bị quấy động, 
thân ta đạt định và hợp nhất. Và giờ cứ để sự tiếp-xúc bằng nắm đấm, đá 
cục, gậy gộc, và dao kiếm tấn công thân này; bởi vì giáo lý này của những 
vị Phật đang được thực hành (bởi ta).” 


10. “Khi Tỳ kheo đó tưởng niệm như vậy về Phật, Pháp, Tăng, nếu sự 
buông-xả được trợ giúp bởi những điều (trạng thái) thiện không được thiết 
lập bên trong Tỳ kheo đó, thì Tỳ kheo đó phát khởi một 'cảm-nhận về 
cấp-bách' như vây: “Điều đó là mất mát cho ta, điều đó là không lợi lạc 
cho ta, điều đó là tệ cho ta, điều đó là không tốt cho ta, rằng khi ta tưởng 
niệm như vậy về Phật, Pháp, Tăng mà sự buông-xả được trợ giúp bởi 
những điều thiện không được thiết lập bên trong ta.'33” Giống như khi một 
cô con dâu nhìn thấy cha chồng, cô ta phát khởi “một cảm-nhận VỀ SỰ cấp- 
bách' [để phụng sự làm vui lòng ông ta]; cũng giống như vậy khi một Tỳ 
kheo tưởng niệm như vậy về Phật, Pháp, Tăng, nếu sự buông-xả được trợ 
giúp bởi những điều thiện không được thiết lập bên trong Tỳ kheo đó, thì 
Tỳ kheo đó phát khởi 'một cảm-nhận về sự cấp-bách'. Nhưng nếu, khi 
người đó tưởng niệm như vậy về Phật, Pháp, Tăng mà sự buông-xả được 
trợ giúp bởi những điều thiện được thiết lập bên Tỳ kheo đó, thì Tỳ kheo 
đó hài lòng với điều đó. Đến thời điểm này, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu 


tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 
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(Yếu-tố nước) 


11. “Này các đạo hữu, cái gì là yếu-tố nước? Yếu-tố nước có thể là 
thuộc bên-trong hay bên-ngoài. Cái gì là yêu-tố nước bên-trong? Mọi thứ 
ở bên-trong, thuộc bản thân, là nước, là thể nước, và bị dính-chấp; đó là, 
mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước nhày, nước bọt, nước 
mũi, nhớt các khớp xương, nước tiểu, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, 
thuộc bản thân, là thê nước, như nước, và bị dính-chấp: đây được gọi là 
yếu-tô nước bên-trong. Giờ thì cả yêu-tố nước bên-trong và bên-ngoài đều 
chỉ là yếu-tố nước. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, 
băng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không 
phải là cái “ta', đây không phải “bản ngã của ta°.* Khi một người nhìn thấy 
điều đó đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng, người đó trở nên 
tỉnh-ngộ với yếu-tố nước và làm cho tâm mình chán-bỏ đối với yếu-tố 


nước. 


12. “Giờ, tới một lúc khi yếu-tỗ nước ở bên-ngoài bị xáo trộn. Nó cuốn 
đi những làng mạc, thị trấn, thành phố, huyện ly, và những xứ sở. Tới một 
lúc khi nước trong đại dương cạn xuống một trăm do-tuần, hai trăm do- 
tuân, ba trăm do-tuần, bốn trăm do-tuần, năm trăm do-tuân, sáu trăm do- 
tuần, bảy trăm do-tuần. Tới một lúc khi nước trong đại đương chỉ còn sâu 
bằng bảy cây cọ đừa, sáu cây cọ dừa ... hai cây cọ đừa, chỉ bằng một cây 
cọ dừa, chỉ bằng một cây cọ dừa. Tới một lúc nước trong đại dương chỉ 
còn sâu bằng bảy thân người, sáu thân người ... hai thân người, chỉ bằng 
một thân người [một fathom]. Đến một lúc nước trong đại dương còn sâu 
bằng nửa thân người, chỉ bằng ngang hông, chỉ bằng ngang đầu gối, chỉ 
bằng ngang ống chân. Tới một lúc nước trong đại dương không còn đủ [để 
làm ướt] quá một lóng ngón tay. Ngay cả yếu-tố nước ở bên-ngoài này, nó 
to lớn vĩ mô như vậy, còn được nhìn thấy là vô-thường, phải bị hủy hoại, 
biến mắt, và biến đổi, nói chỉ tới thân này, bị dính-chấp bởi dục-vọng và 
chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn? Nên không thể coi (thân) đó là “ta”, 


hay “của-ta°, “bản ngã của ta”. 
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13.—15. “Vậy thì, nếu những người khác có sỉ nhục, mắng, chửi, và chọc 
phá một Tỳ kheo [là người đã nhìn thấy yếu-tó đất này đúng như nó thực 
là], thì Tỳ kheo đó biết hiểu như vây: ... /iếp tục lời kinh giống mục 8-10 
kế trên/ ... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu 


tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


(Yếu-tô lửa) 


16. “Này các Tỳ kheo, cái gì là yếu-tố lửa [nhiệt]? Yếu-tố lửa là thuộc 
về bên-trong hay bên-ngoài. Cái gì là yếu-tố lửa ở bên-trong? Mọi thứ ở 
bên-trong, thuộc về bản thân, là lửa, là thể nhiệt, và bị dính-chấp; đó là, 
thứ bởi nó thân người được làm âm, già đi, và được tiêu hao, và thứ bởi nó 
những thứ được ăn vào, được uống vào, được tiêu dùng, và được nếm sẽ 
được tiêu hóa hoàn toàn, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, thuộc bản 
thân, là lửa, là thể nhiệt, và bị dính-chấp: đây được gọi là yếu-tố lửa ở 
bên-trong. Giờ thì cả yêu-tô lửa bên-trong và ở bên-ngoài đều chỉ là yếu- 
tố lửa. Và điều đó nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ 
chánh đúng như vây: “Đây không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta”, 
đây không phải “bản ngã của ta”. Khi một người nhìn thấy điều đó đúng 
như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, người đó trở nên tỉnh-ngộ với 
yếu-tô lửa và làm cho tâm mình chán-bỏ đối với yếu-tó lửa. 

17. “Giờ, tới một lúc khi yếu-tô lửa ở bên-ngoài bị xáo trộn. Nó đốt hết 
những làng mạc, thị trấn, thành phó, huyện ly, và những xứ sở. Nó sẽ tắt 
đi khi hết nhiên liệu cháy chỉ khi nó gặp phải cỏ xanh, hay đường đi, hay 
núi đá, hay nước, hay chỗ trống không ngoài trời. Tới một lúc (lửa không 
còn) khi người ta phải (tuyệt vọng) có làm ra lửa bằng một cọng lông gà 
hay sợi dây gân (do dù biết đó là những thứ không bao giờ bắt lửa). Ngay 
cả yếu-tố lửa ở bên-ngoài này, nó to lớn vĩ mô như vậy, còn được nhìn 
thấy là vô-thường, phải bị hủy hoại, biến mắt, và biến đổi, nói chi tới thân 
nảy, bị dính-chấp bởi dục-vọng và chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn? 


Nên không thê coi (thân) đó là “ta”, hay “của-ta”, 'bản ngã của ta”. 
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18-20. “Vậy thì, nếu những người khác có sỉ nhục, mắng, chửi, và chọc 
phá một Tỳ kheo [là người đã nhìn thấy yếu-tó đất này đúng như nó thực 
là], thì Tỳ kheo đó biết hiểu như vây: ... /iếp tục lời kinh giống mục 8-10 
kế trênj... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu 
tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


(Yếu-tô gió) 


21. “Này các đạo hữu, cái gì là yêu-tô gió [khí]? Yếu-tố gió có thê là 
thuộc bên-trong hay bên-ngoài. Cái gì là yêu-tỗ gió ở bên-trong? Mọi thứ 
ở bên-trong, thuộc bản thân, là gió, thể khí, và bị dính-chấp; đó là, những 
hơi gió đi lên, những hơi gió đi xuống, những hơi gió trong bụng, những 
hơi gió trong ruột, những hơi gió luồn trong tứ chỉ, hơi thở-vô và hơi thở- 
ra, hoặc bất cứ thứ gì khác ở bên-trong, thuộc về bản thân, là gió, thể khí, 
và bị dính-chấp. Đây được gọi là yếu-tố gió ở bên-trong. Giờ thì cả yếu-tố 
gió ở bên-trong và ở bên-ngoài đều chỉ là yếu-tố gió. Và điều đó nên được 
nhìn thấy đúng như nó thực là, băng trí-tuệ chánh đúng như vậy: “Đây 
không phải “của-ta', đây không phải là cái “ta, đây không phải “bản ngã 
của ta'.` Khi một người nhìn thấy điều đó đúng như nó thực là, bằng trí- 
tuệ chánh đúng, người đó trở nên tỉnh-ngộ với yếu-tỗ gió và làm cho tâm 
mình chán-bỏ đối với yếu-tô gió. 

22. “Giờ, tới một lúc khi yếu-tố gió ở bên-ngoài bị xáo trộn. Nó cuốn 
bay những làng mạc, thị trấn, thành phố, huyện ly, và những xứ sở. Tới 
một lúc vào tháng cuối cùng của mùa nóng (khi gió không còn), người ta 
phải tìm kiếm chút gió bằng những phương tiện như quạt hay ống thôi, và 
ngay cả những cọng rơm ở đầu mép mái tranh cũng không lay động chút 
nào. Ngay cả yếu-tô gió ở bên-ngoài này, nó to lớn vĩ mô như vậy, còn 
được nhìn thấy là vô-thường, phải bị hủy hoại, biến mắt, và biến đổi, nói 
chi tới thân này, bị dính-chấp bởi dục-vọng và chỉ tồn tại trong một thời 
gian ngắn? Nên không thê coi (thân) đó là “ta”, hay “của-ta”, 'bản ngã của 


kà 


ta.. 
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23.—25. “Vậy thì, nếu những người khác có sỉ nhục, mắng, chửi, và chọc 
phá một Tỳ kheo [là người đã nhìn thấy yếu-tó đất này đúng như nó thực 
là], thì Tỳ kheo đó biết hiểu như vây: ... /riấp tục lời kinh giống mục 8-10 
kế trênj ... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu 


tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


26. “Này các đạo hữu, giống như một khoảng không được bao quanh bởi 
gỗ và cây leo, rơm rạ và đất sét, nó sẽ thành được gọi là “cái nhà”; cũng 
giống như vậy, khi một khoảng không được bao bọc bởi xương và gân, 


thịt và đa, nó sẽ thành được gọi là “sắc thân'.338 


27. “Này các đạo hữu, (¡) nếu ở bên-trong có mắt tốt [nguyên vẹn, không 
bị hư; mắt sáng], nhưng không có những hình-sắc bên ngoài đi vào tầm 
mắt, và không có sự tham gia [có ý thức] tương ứng, thì (sẽ) không có 
(không thể hiện) phần tương ứng của thức.3?? (ii) Nếu ở bên-trong có mắt 
tốt, và những hình-sắc ở bên ngoài có đi vào tầm mắt, nhưng không có sự 
tham gia [có ý thức] tương ứng, thì cũng không có phần tương ứng của 
thức. (ii) Nhưng khi ở bên-trong có mắt tốt, và những hình-sắc bên ngoài 
đi vào tầm mắt, và có sự tham gia [có ý thức] tương ứng, thì có (thể hiện) 


phần tương ứng của thức. 


28. “Thê-sắc trong thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong uẫn- 
sắc bị [tác động bởi sự] dính-chấp (sắc thủ-uân).”“° Cảm-giác trong thứ đã 
đi đến hình thành như vậy là nằm trong uân cảm-giác bị dính-chấp (thọ 
thủ-uẩn). Nhận-thức trong thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong 
uẩn nhận-thức bị dính-chấp (tưởng thủ-uẫn). Những sự tạo-tác cố ý trong 
thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong uân những sự tạo-tác cô ý 
bị dính-chấp (hành thủ-uân). Thức trong thứ đã đi đến hình thành như vậy 
là nằm trong uẩn thức bị dính-chấp (thức thủ-uẩn). Người đó hiểu được 
như vầy: “Đây, đúng thực, là cách đi đến hình thành sự bao gồm, sự tập 
hợp, sự tổ hợp các thứ thành năm uân bị dính-chấp này (năm thủ-uẩn). 
Giờ điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Ai nhìn thấy “sự khởi-sinh 
tùy thuộc” (lý duyên khởi) là nhìn thấy Giáo Pháp; ai nhìn thấy Giáo Pháp 
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là nhìn thấy “sự khởi-sinh tùy thuộc”.”*““ Và năm uân bị dính-chấp này là 
khởi-sinh một cách tùy thuộc. Sự tham-muốn (dục), sự mê-đắm (mắc), sự 
khuynh-hướng (miên), và sự năm-giữ (chấp) dựa trên năm uấn bị dính- 
chấp này là nguồn-gốc của sự khổ.*'? Sự loại bỏ tham-muốn và nhục-dục, 
sự dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối vơi năm uẫn bị dính-chấp này, là 
sự chấm-dứt khổ.” Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều 


(sự tu tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó.*° 


29.—30. “Này các đạo hữu, (1) nếu ở bên-trong có tai tốt, nhưng không 
có những âm-thanh đi vào tầm tai ... /fiếp tục lời tương tự như trong mục 
27-28]... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu tập) 
đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


31.-32. “Này các đạo hữu, (¡) nếu ở bên-trong có mũi tốt, nhưng không 
có những âm-thanh đi vào tầm mũi ... /iế? tục lời tương tự như trong 
mục 27-28]... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự 
tu tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


32.-34. “Này các đạo hữu, (¡) nếu ở bên-trong có lưỡi tốt, nhưng không 
có những mùi-vị đi vào tầm lưỡi ... //iếp fục lời tương tự như trong mục 
27-28]... Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự tu tập) 
đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


33.—36. “Này các đạo hữu, (¡) nếu ở bên-trong có thân tốt, nhưng không 
có những đối-tượng hữu hình chạm xúc đi vào tầm thân ... ///ế? ứục lời 
tương tự như trong mục 27-28] ... Đến thời điểm này cũng vậy, này các 
Tỳ kheo, nhiều (sự tu tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 


37. “Này các đạo hữu, (1) nếu ở bên-trong có tâm tốt, nhưng không có 
những đối-tượng tâm ở bên ngoài đi vào tầm tâm, và không có sự tham 
gia [có ý thức] tương ứng, thì không có (không thể hiện) phần tương ứng 
của thức.3“! (ii) Nếu ở bên-trong có tâm tốt, và những đối-tượng tâm ở bên 
ngoài đi vào tầm tâm, nhưng không có sự tham gia [có ý thức] tương ứng, 
thì cũng không có (không thể hiện) phần tương ứng của thức.*Š (ii) 


Nhưng khi ở bên-trong có tâm tốt, và những đối-tượng tâm ở bên ngoàải có 
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đi vào tầm tâm, và có sự tham gia [có ý thức] tưởng ứng, thì có (thể hiện) 


phần tương ứng của thức. 


38. “Thế-sắc trong thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong uẫn 
(đóng) sắc bị [tác động bởi sự] dính-chấp (sắc thủ-uẫn). Cảm-giác trong 
thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong uẫn cảm-giác bị dính-chấp 
(thọ thủ-uẫn). Nhận-thức trong thứ đã đi đến hình thành như vậy là năm 
trong uấn nhận-thức bị dính-chấp (tưởng thủ-uân). Những sự tạo-tác cô ý 
trong thứ đã đi đến hình thành như vậy là nằm trong uẫn những sự tạo-tác 
cô ý bị dính-chấp (hành thủ-uẫn). Thức trong thứ đã đi đến hình thành như 
vậy là nằm trong uân thức bị dính-chấp (thức thủ-uân). Người đó hiểu 
được như vây: “Đây, đúng thực, là cách đi đến hình thành sự bao gồm, sự 
tập hợp, sự tổ hợp các thứ thành năm uần bị dính-chấp nảy (năm thủ-uẫn). 
Giờ điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Ai nhìn thấy “sự khởi-sinh 
tùy thuộc” (lý duyên khởi) là nhìn thấy Giáo Pháp; ai nhìn thấy Giáo Pháp 
là nhìn thấy “sự khởi-sinh tùy thuộc'.” Và năm uân bị dính-chấp này là 
khởi-sinh một cách tùy thuộc. Sự tham-muốn (dục), sự mê-đăm (mắc), sự 
khuynh-hướng (miên), và sự chấp-giữ (chấp) dựa trên năm uấn bị dính- 
chấp này là nguồn-gốc của sự khô. Sự loại bỏ tham-muốn và nhục-dục, sự 
dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với năm uẫn bị dính-chấp này, là sự 
chấm-dứt khô.” Đến thời điểm này cũng vậy, này các Tỳ kheo, nhiều (sự 
tu tập) đã được làm xong bởi Tỳ kheo đó. 

Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 


với lời nói của thầy Xá-lợi-phất. 
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29. ĐẠI KINH VÍ DỤ GỖ LÕI 
(Mahahatthipadopama Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kên (Linh Thứu), lúc đó không lâu sau 
khi thầy Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) đã bỏ đi.“ Ở đó, khi đề cập đến 
Devadatta, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


2. (1) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, 
là một con mỗi của khổ. Chăn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ 
này là có thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được]. Khi xuất 
gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh [lợi lộc, vinh dự, 
và danh tiếng]. (ii) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh 
đó, và (coi như) ý-nguyện (ban đầu) của mình đế được hoản thành. (ii) 
Chính do như vậy, người đó ca ngợi bản thân mình và chê bai những 
người khác như vầy: “Tôi đã đạt được lợi, vinh, danh, nhưng những tu sĩ 
khác thì chưa đạt được gì, chưa được ai biết đến.” Như vậy người đó trở 
nên say-sưa với sự lợi, vinh, danh đó; bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào 
sự lơ tâm phóng dật, và đang bị lơ tâm phóng dật; người đó sống trong sự 
khổ. 

- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần 
vỏ trong và phần vỏ ngoài, người đó chỉ cắt lấy các cành và lá mang về, 
trong đầu tưởng rằng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn 
thấy người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chăng biết đâu là phần gỗ 
lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, phần cành và lá. Như 
vậy, trong khi đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta 


đến chỗ cây to có gỗ lõi và bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ 
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trong và phần vỏ ngoài, anh ta chỉ cắt lấy các cành và lá mang về, trong 
đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì 
mục đích đó sẽ không làm được. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở 
đây có một người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành ... [mzw rên] ... người đó sống trong sự khổ. Tỳ 
kheo này được gọi là người chỉ lây phần cành và lá của đời sống tâm linh, 
và chỉ dừng lại ở đó. 

3. (2) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, 
là một con mỗi của khổ. Chăn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ 
này là có thê làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được]. Khi xuất 
gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1ñ) (nhưng) 
Người đó không đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (col) ý- 
nguyện (ban đầu) của mình chưa được hoàn thành. (ii) Chính nhờ như 
vậy, người đó không ca ngợi bản thân mình và không chê bai những 
người khác. Người đó không bị say-sưa với sự lợi, vinh, danh; người đó 
không bắt đầu lơ tâm phóng dật và không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. 
Chuyên cần tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. 
(v) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh 
đó, và (coi như) ý-nguyện (ban đầu) của mình đã được hoàn thành. (v) 
Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi bản thân mình và chê bai những 
người khác như vây: “Tôi đắc được phần giới-hạnh; tôi có tính-cách (đức 
hạnh) tốt; nhưng những tu sĩ khác thì thiếu giới-hạnh (không đức hạnh), 
có tính-cách xấu. Như vậy người đó trở nên say-sưa với sự chứng đắc về 
phần giới-hạnh đó, bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng 
dật, và đang bị lơ tâm phóng dật, người đó sống trong sự khô. 

- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần 


vỏ trong và phân cành và lá, người đó chỉ cắt lây phân vỏ ngoài mang về, 
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trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy 
người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chắng biết đâu là phần gỗ lõi 
... phần cảnh và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh ta chỉ cắt 
lây phần vỏ ngoài mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù anh ta 
có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có niềm-tin 
đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... người đó 
sông trong sự khổ. Tỳ kheo này được gọi là người chỉ lấy phần vỏ ngoài 
của đời sông tâm linh, và chỉ dừng lại ở đó. 

4. (3) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành, người đó đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khô, 
là một con mỗi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đồng khổ 
này là có thê làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được]. Khi xuất 
gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1ñ) (nhưng) 
Người đó không đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý- 
nguyện (ban đầu) của mình vẫn cha được hoàn thành.... Chuyên cần tu 
tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần *GŒiới-hạnh”. (11) (nhưng) 
Người đó không đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, 
và (coi) ý-nguyện của mình vẫn cha được hoàn thành. (¡v) Chính nhờ 
như vậy, người đó không ca ngợi bản thân và không chê bai những người 
khác. Vị tu sĩ đó không bị say-sưa với sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”; 
người đó không bắt đầu lơ tâm phóng dật và không sa ngã vào sự lơ tâm 
phóng dật. Chuyên cần tu tập, người đó đạt tới sự chứng đắc phần “Đjnh- 
tâm” (thiền định). (v) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về 
phần định-tâm đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của mình đã được hoàn 
thành. (Ð Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi bản thân mình và chê bai 
những người khác như vây: “Tôi đã đạt-định; tâm tôi đã được hợp-nhất; 
nhưng những tu sĩ khác thì có tâm phân-tán, với tâm của họ lăng xăng 


chạy nhảy." Như vậy người đó trở nên say-sưa với sự chứng đắc phần 
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định-tâm đó, bắt đầu lơ tâm phóng dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật, và 


đang bị lơ tâm phóng dật, người đó sống trong sự khô. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần 
vỏ ngoài, và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lấy phần vồ frong mang về, 
trong đầu tưởng đó là phần gỖ lõi. Rồi có một người mắt sáng nhìn thấy 
người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chắng biết đâu là phần gỗ lõi 
... phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh ta chỉ cắt 
lây phân vỏ trong mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Dù người 
đó có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được.” 
Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc vì có 
niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... 
người đó sống trong sự khổ. Tỳ kheo này được gọi là người chỉ lấy phần 
vỏ trong của đời sống tâm linh, và chỉ dừng lại ở đó. 


5. (4) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sâu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khổ, 
là một con mỗi của khổ. Chăn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ 
này là có thê làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được]. Khi xuất 
gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1ñ) (nhưng) 
Người đó không đắc chí sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) 
của mình cha được hoàn thành.... Chuyên cần tu tập, người đó đạt được 
sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (1i) Người đó có hài lòng với phần 
chứng đắc về giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn chưa 
được hoàn thành.... Chuyên cần tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc 
về phần “Ðjnh-tâm” (thiền định). (iv) Người đó có hài lòng với sự chứng 
đắc phần định-tâm đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn ehwa được 
hoàn thành. (v) Chính nhờ như vậy, người đó không ca ngợi bản thân 
mình và không chê bai những người khác. Như vậy người đó không bị 


say-sưa với sự chứng đắc về phần định-tâm; người đó không bắt đầu lơ 
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tâm phóng dật, không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. Rồi chuyên cần tu 
tập, người đó đạt tới 7rí-biết và tâm-nhìn (sự-biết và sự-thấy).*” (vi) 
(nhưng) Người đó đắc chí hài lòng với trí-biết và tầm-nhìn đó, và (coi) ý- 
nguyện của mình đã được hoàn thành. (v1) Chính do như vậy, người đó 
lại ca ngợi bản thân mình và chê bai những người khác như vây: “Tôi sống 
biết và thấy, nhưng những tu sĩ khác sống không biết và không thấy.) 
Người đó trở nên say-sưa bởi cái trí-biết và tầm-nhìn đó, bắt đầu lơ tâm 
phóng dật, sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật, và đang bị lơ tâm phóng dật, 
người đó sống trong sự khổ. 


- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đến chỗ một cây to có gỗ lơi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi lõi, phần vỏ ngoài, 
phần vỏ trong, và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lây phẩn gỗ mêm 
mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng 
nhìn thấy người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chẳng biết đâu là 
phần gỗ lõi ... phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh 
ta chỉ cắt lấy phần gỗ mềm mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. 
Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được.” Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ tộc 
vì có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 

. người đó sông trong sự khổ. Tỳ kheo này được gọi là người chỉ lấy 
phần gỗ mềm trong của đời sống tâm linh, và chỉ dừng lại ở đó. 


6. (5) “Này các Tỳ kheo, ở đây có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét 
như vầy: “Tôi là một nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buồn sầu, 
than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là một nạn nhân của khô, 
là một con mỗi của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ 
này là có thê làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được].` Khi xuất 
gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. (1ñ) (nhưng) 
Người đó không đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và (coi) ý- 
nguyện (ban đầu) của mình cha được hoàn thành.... Chuyên cần tu tập. 
người đó đạt được sự chứng đắc về phần *GŒiới-hạn””. (11) Người đó có 
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hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý-nguyện của 
mình vẫn c#za được hoàn thành.... Rồi chuyên cần tu tập, người đó đạt 
tới sự chứng đắc phần “Ðjnh-tâm” (thiền định). (v) Người đó có hài lòng 
với sự chứng đắc phần định-tâm đó, và nhưng (coi) ý-nguyện của mình 
vẫn cua được hoàn thành.... Rồi chuyên cần tu tập, người đó đạt tới 
“Trí-biết và tâm-nhìn”. (v) Người đó hài lòng với trí-biết và tầm-nhìn đó, 
nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn cJzz được hoàn thành. (vi) Chính nhờ 
như vậy, người đó không ca ngợi bản thân mình và không chê bai những 
người khác. Như vậy người đó không bị say-sưa với trí-biết và tầm-nhìn 
đó; người đó không bắt đầu lơ tâm phóng dật, không sa ngã vào sự lơ tâm 
phóng dật. Rồi tiếp tục chuyên cần tu tập, người đó đạt tới “Sự giải-thoát 
vĩnh viễn”. Và không thể nào vị Tỳ kheo đó còn bị rớt khỏi sự giải-thoát 
vĩnh viễn đó.*48 
- “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, 
đi đến chỗ một cây to có gỗ lõi, và chỉ chặt lẫy phần gỗ lõi mang vẻ, trong 
đầu biết rõ đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người sáng mắt nhìn thấy người 
đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này biết rõ đâu là phần gỗ lõi, phần gỗ 
mềm, phần vỏ trong, phần vỏ ngoài, và phần cành và lá. Vì vậy, khi đang 
cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta đi đến chỗ cây 
to có gỗ lõi, và chỉ chặt lấy phần gỗ lõi mang về, trong đầu biết rõ đó là 
phần gỗ lõi. Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ 
làm được.” Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có một người họ 
tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành ... Khi người đó chuyên cần tu tập, người đó đạt tới “sự giải-thoát 
vĩnh viên”. Và không thể nào vị Tỳ kheo đó còn bị rớt khỏi sự giải-thoát 
vĩnh viễn đó. 
7. “Vậy đó, này các Tỳ kheo, đời sống tâm linh không phải lấy sự “Lợi, 
vinh, danhˆ là ích-lợi của nó, hoặc sự chứng đắc phần “GŒ/ới-hạnh” là ích- 
lợi của nó, hoặc sự chứng đắc phần “Ðj»h-râm” (thiền định) là ích-lợi của 


nó, hoặc “?rí-biết và tâm-nhìn” (trí tuệ) là ích-lợi của nó. Mà chính “% 
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giải-thoát bát lay chuyên của tâm” này mới là mục-tiêu của đời sông tâm 
linh, là gỗ-lõi (cốt-lõi) của nó, và là kết-cuộc của nó.” 
Đó là lời đức Thê Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


những lời dạy của đức Thế Tôn. 
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30. TIỂU KINH VÍ DỤ GỖ LÕI 


(CHịasãropama Suff4) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Lúc đó có bà-la-môn tên Pingalakoccha đã đến gặp và chào hỏi qua 
lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cồ-Đàm, có những 
những tu sĩ và bà-la-môn này, mỗi họ là, người đứng đầu một giáo đoàn, 
người đứng đầu một giáo phái, đạo sư của một giáo phái, một người sáng 
lập nỗi tiếng và danh tiếng của một giáo phái được nhiều người coi là một 
vị thánh— đó là, Purana Kassapa, Makkhali Gosäla, Ajita Kesakambaln, 
Pakudha Kaccäyana, Sañjaya Belatthiputta, và Nigantha Nãtaputta.*° Có 
phải tất cả họ đều có trí-biết trực tiếp như họ đã tuyên bố, hay không ai 
trong họ có trí-biết trực tiếp, hay trong số họ có người không và có người 
có trí-biết trực tiếp?” 


“Đủ rồi, này bà-la-môn!—(vấn đề) “Có phải tất cả họ đều có trí-biết 
trực tiếp như họ đã tuyên bố, hay không ai trong họ có trí-biết trực tiếp, 
hay trong số họ có người không và có người có trí-biết trực tiếp?—Cứ đề 
vấn đề đó như vậy! Ta sẽ chỉ dạy Giáo Pháp cho ông, này bà-la-môn. Hãy 
;;351 


lắng nghe và chú tâm kỹ cảng. Ta sẽ nói “Được, thưa ngài”, bà-la- 


môn Pingalakoccha đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


3. (1) “Này bà-la-môn, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, 
đang đi tìm gỗ lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, 
phần gỗ mềm, phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, người đó chỉ cắt lẫy các 
cành và lá mang về, trong đầu tưởng rằng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một 
người mắt sáng nhìn thấy người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này 
chăng biết đâu là phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ trong và phần vỏ 
ngoài, phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ 


lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta đến chỗ cây to có gỗ lõi và bỏ qua hết phần 
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gô lõi, phân gô mêm, phân vỏ trong và phân vỏ ngoài, anh ta chỉ cắt lây 
các cành và lá mang về, trong đầu tưởng đó là phân gỗ lõi. Dù anh ta có 


định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được.” 


4. (2) “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ 
lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, 
phần vỏ trong và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lây phân vỏ ngoài 
mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng 
nhìn thấy người đó làm vậy, có lẽ nói răng: “Anh này chẳng biết đâu là 
phân gỗ lõi ... phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh 
ta chỉ cắt lây phần vỏ ngoài mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. 
Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được. 


5. (3) “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ 
lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, 
phần vỏ ngoài, và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lẫy phẩn vỏ trong 
mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt sáng 
nhìn thấy người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chẳng biết đâu là 
phần gỗ lõi ... phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... anh 
ta chỉ cắt lấy phân vỏ trong mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. 
Dù người đó có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được.” 

6. (4) “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ 
lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lơi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi lõi, phần vỏ 
ngoài, phần vỏ trong, và phân cành và lá, người đó chỉ cắt lấy phần gỗ 
mêm mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người mắt 
sáng nhìn thấy người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này chẳng biết đâu 
là phần gỗ lõi ... phần cành và lá. Như vậy, trong khi đang cần gỗ lõi ... 
anh ta chỉ cắt lấy phẩn gỗ mêm mang về, trong đầu tưởng đó là phần gỗ 
lõi. Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được. 
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7. (5) “Ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ 
lõi, đi đến chỗ một cây to có gỗ lõi, và chỉ chặt lấy phần gỗ lõi mang về, 
trong đầu biết rõ đó là phần gỗ lõi. Rồi có một người sáng mắt nhìn thấy 
người đó làm vậy, có lẽ nói rằng: “Anh này biết rõ đâu là phần gỗ lõi, 
phần gỗ mềm, phần vỏ trong, phần vỏ ngoài, và phần cành và lá. Vì vậy, 
khi đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, anh ta đi đến 
chỗ cây to có gỗ lõi, và chỉ chặt lây phần gỗ lõi mang về, trong đầu biết rõ 
đó là phần gỗ lõi. Dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó 


sẽ làm được.” 


8. (1) “Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, ở đây có người vì có niềm- 
tin đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó 
đã suy xét như vầy: “Tôi là nạn nhân của sự sinh, già, và chết, của sự buôn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng; tôi là nạn nhân của sự 
khổ, là con môi của sự khô. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống 
khổ này là có thể làm được [là có thể biết được, chứng ngộ được].` Khi 
xuất gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh [lợi lộc, 
vinh dự, và danh tiếng]. (i) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự lợi, 
vinh, danh đó, và (coi như) ý-nguyện (ban đầu) của mình đế được hoàn 
thành. (1i) Chính do như vậy, người đó ca ngợi bản thân mình và chê bai 
những người khác như vây: “Tôi đã đạt được lợi, vinh, danh, nhưng những 
tu sĩ khác thì chưa đạt được gì, chưa được ai biết đến.' - Vì vậy người đó 
không phát khởi mong-muốn để tu tập, người đó không tạo sự nỗ-lực (tỉnh 
tấn) để chứng ngộ những trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn sự “lợi, vinh, 
danh”; người đó chùng lại và buông lơi.°Š? Ta nói rằng người này giống 
như người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đến chỗ 
một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ trong 
và phần vỏ ngoài, người đó chỉ cắt lây các cành và lá mang về, trong đầu 
tưởng rằng đó là phần gỗ lõi; và do vậy, dù anh ta có định làm cái gì bằng 


gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm được. 


9. (2) “Ở đây, này bà-la-môn, có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 


đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét: 
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“Tôi là một nạn nhân của sinh, giả, và chết, của buôn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng: tôi là một nạn nhân của khổ, là một con mỗi 
của khổ. Chăn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đồng khổ này là có thể làm 
được.” Khi xuất gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. 
(1) (nhưng) Người đó không đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và 
(co1) ý-nguyện (ban đầu) của mình chwø được hoàn thành. (ii) Chính nhờ 
như vậy, người đó không ca ngợi bản thân mình và không chê bai những 
người khác. Người đó không bị say-sưa với sự lợi, vinh, danh; người đó 
không bắt đầu lơ tâm phóng dật và không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. 
Chuyên cần tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. 
(v) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh 
đó, và (coi như) ý-nguyện (ban đầu) của mình đã được hoàn thành. (v) 
Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi bản thân mình và chê bai những 
người khác như vây: “Tôi đắc được phần giới-hạnh; tôi có tính-cách (đức 
hạnh) tốt; nhưng những tu sĩ khác thì thiếu giới-hạnh (không đức hạnh), 
có tính-cách xấu.” - Vì vậy người đó không phát khởi mong-muốn để tu 
tập, người đó không tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ những trạng 
thái cao hơn và siêu xuất hơn sự chứng đắc về phần giới-hạnh; người đó 
chùng lại và buông lơi. Ta nói rằng người này giống như người đang cần 
gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lõi. 
Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ trong và phần cành và lá, 
người đó chỉ cắt lấy phần ở ngoài mang về, trong đầu tưởng rằng đó là 
phần gỗ lõi; và do vậy, dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục 


đích đó sẽ không làm được. 


10. (3) “Ở đây, này bả-la-môn, có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét: 
“Tôi là một nạn nhân của sinh, giả, và chết, của buôn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiên, và tuyệt vọng: tôi là một nạn nhân của khổ, là một con mỗi 
của khổ. Chắn chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có thể làm 
được. Khi xuất gia tu hành như vậy, (1) người đó đạt được lợi, vinh, danh. 
(1) (nhưng) Người đó không đắc chí hải lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và 
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(coi) ý-nguyện (ban đầu) của mình vẫn chưa được hoàn thành.... Chuyên 
cần tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (11) 
(nhưng) Người đó không đắc chí hài lòng với sự chứng đắc về phần giới- 
hạnh đó, và (coi) ý-nguyện của mình vẫn cha được hoàn thành. (iv) 
Chính nhờ như vậy, người đó không ca ngợi bản thân và không chê bai 
những người khác. Vị tu sĩ đó không bị say-sưa với sự chứng đắc về phần 
“Giới-hạnh”; người đó không bắt đầu lơ tâm phóng dật và không sa ngã 
vào sự lơ tâm phóng dật. Chuyên cần tu tập, người đó đạt tới sự chứng đắc 
phần “Ðjnh-tâm” (thiền định). (v) (rồi) Người đó đắc chí hài lòng với sự 
chứng đắc về phần định-tâm đó, và (coi) ý-nguyện (ban đầu) của mình đã 
được hoàn thành. (f) Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi bản thân 
mình và chê bai những người khác như vây: “Tôi đã đạt-định; tâm tôi đã 
được hợp-nhất; nhưng những tu sĩ khác thì có tâm phân-tán, với tâm của 
họ lăng xăng chạy nhảy.” Vì vậy người đó không phát khởi mong-muốn 
để tu tập, người đó không tạo sự nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ những 
trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn sự chứng đắc về phần định-tâm; người 
đó chùng lại và buông lơi. Ta nói rằng người này giống như người đang 
cần gỗ lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đến chỗ một cây to có gỗ 
lõi. Bỏ qua hết phần gỗ lõi, phần gỗ mềm, phần vỏ ngoài và phần cành và 
lá, người đó chỉ cắt lắy phần vỏ frong mang về, trong đầu tưởng rằng đó là 
phần gỗ lõi; và do vậy, dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục 


đích đó sẽ không làm được. 


11. (4) “Ở đây, này bà-la-môn, có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó đã suy xét: 
“Tôi là một nạn nhân của sinh, giả, và chết, của buồn sầu, than khóc, khổ 
đau, ưu phiền, và tuyệt vọng: tôi là một nạn nhân của khổ, là một con mỗi 
của khổ. Chắc chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đồng khổ này là có thể làm 
được." Khi xuất gia tu hành như vậy, (ï) người đó đạt được lợi, vinh, danh. 
(1ñ) (nhưng) Người đó không đắc chí sự lợi, vinh, danh đó, và (coI) ý- 
nguyện (ban đầu) của mình cha được hoàn thành.... Chuyên cần tu tập. 
người đó đạt được sự chứng đắc về phần *Giới-hạnh””. (11) Người đó có 
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hài lòng với phần chứng đắc về giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý-nguyện của 
mình vẫn cha được hoàn thành.... Chuyên cần tu tập, người đó đạt được 
sự chứng đắc về phần “Ðjnh-iâm” (thiền định). (iv) Người đó có hài lòng 
với sự chứng đắc phần định-tâm đó, nhưng (coi) ý-nguyện của mình vẫn 
chưa được hoàn thành. (v) Chính nhờ như vậy, người đó không ca ngợi 
bản thân mình và không chê bai những người khác. Như vậy người đó 
không bị say-sưa với sự chứng đắc về phần định-tâm; người đó không bắt 
đầu lơ tâm phóng dật, không sa ngã vào sự lơ tâm phóng dật. Rồi chuyên 
cần tu tập, người đó đạt tới “Trí-biết và tâm-nhìn” (trí tuệ). (f) (nhưng) 
Người đó đắc chí hài lòng với trí-biết và tầm-nhìn đó, và (coi) ý-nguyện 
của mình đø được hoàn thành. (g) Chính do như vậy, người đó lại ca ngợi 
bản thân mình và chê bai những người khác như vầy: “Tôi sống biết và 
thấy, nhưng những tu sĩ khác sống không biết và không thấy.” Vì vậy 
người đó không phát khởi mong-muốn để tu tập, người đó không tạo sự 
nỗ-lực (tinh tấn) để chứng ngộ những trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn 
sự chứng đắc về phần trí-biết và tầm-nhìn; người đó chùng lại và buông 
lơi. Ta nói rằng người này giống như người đang cần gỗ lõi, đang tìm gỗ 
lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đến chỗ một cây to có gỗ lõi. Bỏ qua hết phần gỗ 
lõi, phần vỏ trong, phần vỏ ngoài và phần cành và lá, người đó chỉ cắt lấy 
phần gỗ mềm mang về, trong đầu tưởng rằng đó là phần gỗ lõi; và do vậy, 
dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ không làm 
được. 


12. (5) “Ở đây, này bà-la-môn, có người họ tộc vì có niềm-tin đã từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, người đó suy xét: “Tôi 
là một nạn nhân của sinh, già, chết; của buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng: tôi là một nạn nhân của khổ, là một con môi của 
khổ. Chắc chắn rằng sự chấm-dứt toàn bộ đống khổ này là có thể làm 
được." Khi xuất gia tu hành như vậy, (ï) người đó đạt được lợi, vinh, danh. 
(¡¡) (nhưng) Người đó không đắc chí hài lòng với sự lợi, vinh, danh đó, và 
(co1) ý-nguyện (ban đầu) của mình chza được hoàn thành.... Chuyên cần 


tu tập, người đó đạt được sự chứng đắc về phần “Giới-hạnh”. (ii) Người 
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đó có hài lòng với sự chứng đắc về phần giới-hạnh đó, nhưng (coi) ý- 
nguyện của mình vẫn c#z được hoàn thành.... Rồi chuyên cần tu tập, 
người đó đạt tới sự chứng đắc phần “Ðjuh¡-tâm” (thiền định). (iv) Người 
đó có hài lòng với sự chứng đắc phần định-tâm đó, và nhưng (coi) ý- 
nguyện của mình vẫn cha được hoàn thành.... Rồi chuyên cần tu tập, 
người đó đạt tới “Trí-biết và tâm-nhìn”. () Người có hài lòng với trí-biết 
và tầm-nhìn đó, và (coi) ý-nguyện của mình vẫn chưa được hoàn thành. 
(g) Chính nhờ như vậy, người đó không ca ngợi bản thân mình và không 
chê bai những người khác. - Vì vậy người đó (tiếp tục) phát khởi sự 
mong-muốn để tu-tập và tạo sự nỗ-lực (tỉnh tấn) để chứng ngộ những 
trạng thái những trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn phần trí-biết và tầm- 


nhìn; người đó không chùng lại hay buông lơi. 


— “Nhưng, này bà-la-môn, cái gì là những trạng thái cao hơn và siêu 


xuât hơn “trí-biết và tâm-nhìn”? 


13. “Ở đây, này bà-la-môn: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” Đây là một trạng thái 


cao hơn và siêu xuât hơn “trí-biêt và tâm-nhìn” đó.3S3 


14. (2) “Lại nữa: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), 
trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có sự hoan- 
hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không còn 
ý-nghĩ và sự soi-xét. Đây cũng là một trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn 
“trí-biết và tầm-nhìn" đó. 

15. (3) “Lại nữa: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hý), một Tỳ 
kheo an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó 


trải nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) bằng thân; người đó chứng nhập và 
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an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an 
trú một cách hạnh-phúc." Đây cũng là một trạng thái cao hơn và siêu 


xuât hơn “trí-biêt và tâm-nhìn' đó. 


l6. (4) “Lại nữa: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay 
khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay 
ưu), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm 
được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Đây cũng là một trạng thái 


cao hơn và siêu xuât hơn “trí-biêt và tâm-nhìn' đó. 


I7. (5) “Lại nữa: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể- 
sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, 
với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng 
(khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô biên, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) không gian vô 
biên (không vô biên xứ).` Đây cũng là một trạng thái cao hơn và siêu 
xuất hơn “trí-biết và tầm-nhìn' đó. 

18. (6) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không gian vô 
biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và 
an trú trong cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ).` Đây cũng là một 


trạng thái cao hơn và siêu xuât hơn “trí-biệt và tâm-nhìn” đó. 


19. (7) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ thức vô biên, 
[nhận thức răng:] 'không-có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ không-có-øì (vô sở hữu xứ).ˆ Đây cũng là một trạng thái 
cao hơn và siêu xuất hơn “trí-biết và tầm-nhìn' đó. 

2). (8) “Lại nữa: “Băng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không-có-gì, 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ).' 
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Đây cũng là một trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn “trí-biết và tầm-nhìn? 
đó. 

21. (9) “Lại nữa: “Bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ 
tưởng).` Đây cũng là một trạng thái cao hơn và siêu xuất hơn “trí-biết và 
tầm-nhìn' đó. 

22. “Này bà-la-môn, ta nói rằng người này giống như người đang cần gỗ 
lõi, đang tìm gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, đi đến chỗ một cây to có gỗ lõi, và 
chỉ chặt lẫy phần gỗ lõi mang về, trong đầu biết rõ đó là phần gỗ lõi. Và 
do vậy, dù anh ta có định làm cái gì bằng gỗ lõi thì mục đích đó sẽ làm 
được. 


23. “Vậy đó, này bà-la-môn, đời sống tâm linh không phải lấy sự “Lợi, 
vinh, danh" là ích-lợi của nó, hoặc sự chứng đắc phần “Giới-hạnh” là ích- 
lợi của nó, hoặc sự chứng đắc phần “Ðjn¡-râm” (thiền định) là ích-lợi của 
nó, hoặc “Trí-biết và tâm-nhìn” là ích-lợi của nó. Mà chính “Sự giải-thoát 
bắt lay chuyển của tâm” này mới là mục-tiêu của đời sống tâm linh, là gỗ- 
lõi (cốt lõi) của nó, và là kết-cuộc của nó.” 

24. Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Pingalakoccha đã nói với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cổ-đàm! Thật tuyệt vời, thưa 
Thầy Cồ-đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ 
như Thây đang dựng đứng lại những thứ đã bị quăng đồ, phơi bảy những 
điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối 
cho những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương 
tựa theo Thầy Côổ-đàm, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn các Tỳ 
kheo. Kể từ hôm nay mong Thây Cô-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia 
đã quy y nương tựa suốt đời.” 


Chương 4 
Chương Lớn Về Các Cặp 


(Mahayamaka-vagga) 
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31. TIỂU KINH Ở GOSINGA 
(CHịagosinga Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang sống ở Nãdikã trong Ngôi Nhà Gạch. 


2. Bấy giờ, lúc đó có ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha), ngài Nandiya, và 
ngài Kimbila đang sống trong Khu Vườn trong Rừng Cây Sãla ở 
Gosinga."° 

3. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ thiền và đi đến 
chỗ Khu Vườn trong Rừng Cây Sãla Gosinga. Người gác khu vườn nhìn 
thấy đức Thế Tôn đang đến từ xa đã nói với đức Thế Tôn: “Đừng vô khu 
vườn này, này sa-môn. Có ba người họ tộc ở đây đang tìm kiếm sự tốt- 


lành cho mình. Đừng quấy rầy họ.” 


4. Thầy A-nậu-lâu-đà nghe người gác vườn đang nói với đức Thế Tôn 
liền nói với ông ta: “Này thiện hữu gác vườn, đừng chặn đức Thế Tôn ở 
ngoài. Đó là Vị Thầy của chúng tôi, là đức Thế Tôn, người vừa đến đó.” 
Rồi thầy A-nậu-lâu-đà đến chỗ thầy Nandiya và thầy Kimbila và nói họ: 
“Các vị, hãy ra ngoài, hãy ra ngoài! Vị Thầy của chúng ta, đức Thế Tôn, 
vừa mới đến.” 

5. Rồi cả ba người đã ra gặp đức Thế Tôn. Một người nhận lấy bình bát 
và cà sa, một người chuẩn bị chỗ ngồi, một người đặt chậu nước để rửa 
hai chân của mình. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngôi đã được chuẩn bị 
và rửa chân. Rồi ba vị thầy đó kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Sau khi họ đã ngồi, đức Thế Tôn đã nói với họ: “Ta hy vọng các thầy 
đang duy trì tốt, này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đều sống an ồn, ta 


hy vọng các thầy không có khó khăn về khất thực thức ăn.” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đang duy trì tốt, chúng con sống an Ổn, 
chúng con không có khó khăn về khất thực thức ăn.” 
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6. “Này A-nậu-lâu-đà, ta hy vọng các thầy đang sống trong sự hòa hợp, 
không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn nhau 
bằng những ánh mắt thân từ.” 


“Chắc chăn là vậy, thưa Thê Tôn, chúng con đang sông trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiên với nhau như sữa với nước, nhìn 
nhau băng những ánh mắt thân từ.” 


“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, theo cách nào các thầy sống được như 


vậy?” 


7. “Thưa Thế Tôn, về điều đó, con nghĩ như vầy: “Đó là lợi ích cho ta, 
đó là lợi ích lớn cho ta, rằng ta đang sống với những người đồng-tu như 
vậy trong đời sống tâm linh.” Con giữ (duy trì) hành vi thân từ-ái đối với 
các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng; con giữ hành vi lời- 
nói từ-ái đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi đang ở riêng: 
con giữ hành vi tâm từ-ái đối với các quý thầy cả khi đang ở chung và khi 
đang ở riêng.*ŠŠ Con suy xét: “Tại sao ta không dẹp qua điều ta muốn làm 
và làm những điều các quý thầy muốn làm?'? Rồi con dẹp qua điều mình 
muốn làm và làm những điều các quý thầy muốn làm. Thưa Thế Tôn, 
chúng con khác nhau về thân thể, nhưng giống nhau về tâm ý.” 

Thầy Nandiya và thầy Kimbila mỗi người cũng nói giống như vậy, và 
nói thêm: “Thưa Thế Tôn, đó là cách chúng con đang sống trong sự hòa 
hợp, không có sự tranh cãi, hòa hiền với nhau như sữa với nước, nhìn 
nhau băng những ánh mắt thân từ.” 

8. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Ta hy vọng các thầy đều an trú chuyên 
cần, nhiệt thành, và kiên định.” 

“Chắc chắn là vậy, thưa Thế Tôn, chúng con sống chuyên cần, nhiệt 
thành, và kiên định.” 

“Nhưng, này A-nậu-lâu-đà, theo cách nào các thầy sống như vậy?” 

9. “Thưa Thế Tôn, khi nói về điều này, bất cứ ai trong chúng con 


sau khi đi khất thực ngoài làng trở về trước tiên sẽ lo chuẩn bị các chỗ 
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ngồi, chuẩn bị nước để uống và rửa (chân), và chuẩn bị chỗ bỏ rác 
(giỏ, chậu, thùng, ống nhồ... để chứa rác đồ ăn, đồ bỏ đi sau khi ăn). 
Bất cứ ai về sau nếu muốn ăn sẽ ăn phần thức ăn còn lại; nếu không ăn 
thì người đó sẽ vứt bỏ chỗ thức ăn đó ở chỗ nào không có cỏ cây đang 
sống hoặc chỉ bỏ xuống nước nếu không có sinh vật sống (trong nước). 
Rồi người đó lo dọn đẹp các chỗ ngồi và dọn dẹp chỗ nước để uống và 
để rửa chân. Người đó chùi rửa và dọn dẹp chỗ bỏ rác, và quét sạch 
chỗ ngồi ăn (giống như khu ngồi ăn hoặc phòng ăn trong tu viện hay 
chùa... thời nay). Ai thấy nước uống hoặc nước để tắm rửa hoặc nước 
trong nhà vệ sinh còn ít hay bị hết thì sẽ tự giác đồ cho đầy lại. Nếu 
chúng (đồ chứa nước) quá nặng đối với người đó, người đó sẽ ra hiệu 
bằng tay gọi người khác đến góp tay cùng khiêng chuyền; nhưng chỉ vì 
mẫy việc đó chúng con không cần nói thành lời (tức hiểu nhau ngay, 
không cần kêu, ới hay giải thích cho bị ồn ào). Rồi năm ngày một lần, 
chúng con ngồi lại với nhau suốt đêm để thảo luận (đàm đạo) về Giáo 
Pháp. Đó là cách chúng con sống chuyên cần, nhiệt thành, và kiên 
định.” 


10. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng khi các thầy an trú chuyên cần, 
nhiệt thành, và kiên định như vậy, các thầy có chứng đắc trạng thái siêu 
nhân nào, hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) 


xứng đáng của những bậc thánh, hay sự an trú thư thái nào, hay không?” 


““Ƒại sao không, thưa Thế Tôn? Ở đây, thưa Thế Tôn, nếu muốn chúng 
con làm được: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 
ly khỏi những trạng thái bất thiện, chúng con chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tử), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó.` Thưa Thế Tôn, đây là một trạng thái siêu nhân, 
một sự khác-biệt về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh, 
một sự an trú thư thái, mà chúng con đã chứng đắc khi đang sống chuyên 


cân, nhiệt thành, và kiên định.” 
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11.—13. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng có trạng thái siêu nhân nào 
khác, hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm-nhìn xứng đáng của những 
bậc thánh, hay sự an trú thư thái nào mà các thầy đã chứng đắc bằng cách 
vượt trên sự an trú (mới nói) đó, bằng cách làm cho sự an trú đó lắng lặn, 
hay không?” 


“Tại sao không, thưa Thế Tôn? Ở đây, thưa Thế Tôn, nếu muốn chúng 
con làm được: (2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), chúng 
con chứng nhập vả an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... (3) 
“Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) ... chúng con chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (4) “Với sự đẹp bỏ sự 
sướng-khô (không còn sướng hay khổ) ... chúng con chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ... Thưa Thế Tôn, đây là một trạng 
thái siêu nhân khác, một sự khác-biệt khác về trí-biết và tầm-nhìn xứng 
đáng của những bậc thánh, một sự an trú thư thái khác mà chúng con đã 
chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú kế trước, bằng cách làm cho sự 


an trú kê trước lăng lặn.” 


14. “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng có trạng thái siêu nhân nào khác 
... mà các thầy đã chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú (mới nói) đó, 


bằng cách làm cho sự an trú đó lắng lặn?” 


“Tại sao không, thưa Thế Tôn? Ở đây, thưa Thế Tôn, nếu muốn chúng 
con làm được: (5) “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể-sắc 
(thuộc sắc-giới), VỚI Sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, 
với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng 
(khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên”, chúng 
con chứng nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) không gian vô biên 
(không vô biên xứ).` Thưa Thế Tôn, đây là một trạng thái siêu nhân khác 

. mà chúng con đã chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú kế trước, 


băng cách làm cho sự an trú kế trước lắng lặn.” 
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15.=17, “Tốt, tốt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng có trạng thái siêu nhân nào 
khác ... mà các thầy đã chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú (mới nói) 


đó, băng cách làm cho sự an trú đó lăng lặn?” 


““Ƒại sao không, thưa Thế Tôn? Ở đây, thưa Thế Tôn, nếu muốn chúng 
con làm được: (6) Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không gian vô 
biên, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, chúng con chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ).”... (7) “Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên cảnh xứ thức vô biên, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì', chúng 
con và an trú trong cảnh xứ “không-có-gì” (vô sở hữu xứ).”... (8) “Bằng 
sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ “không-có-gì', chúng con và an trú trong 
cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi 
tưởng phi phi tưởng xứ).` Thưa Thế Tôn, đây là một trạng thái siêu nhân 
khác ... mà chúng con đã chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú kế 


trước, băng cách làm cho sự an trú kê trước lăng lặn.” 


18. “Tôt, tôt, này A-nậu-lâu-đà. Nhưng có trạng thái siêu nhân nào khác, 
sự khác biệt nào khác về trí-biêt và tâm-nhìn, sự an trú nào khác mà các 
thây đã chứng đắc băng cách vượt trên sự an trú (mới nói) đó, băng cách 


làm cho sự an trú đó lắng lặn?” 


“Tại sao không, thưa Thế Tôn? Ở đây, thưa Thế Tôn, nếu muốn chúng 
con làm được: (9) “Băng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không có nhận- 
thức cũng không phải không còn nhận-thức, chúng con và an trú trong sự 
chấm dứt của nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng).` Và chúng con đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm bằng cách nhìn thấy bằng trí-tuệ. Thưa Thế Tôn, 
đây là một trạng thái siêu nhân khác, một sự khác-biệt khác về trí-biết và 
tầm-nhìn xứng đáng của những bậc thánh, một sự an trú thư thái khác mà 
chúng con đã chứng đắc bằng cách vượt trên sự an trú kế trước, bằng cách 
làm cho sự an trú kế trước lắng lặn. Và, thưa Thế Tôn, chúng con không 


thây có sự an trú nào cao hơn hay siêu xuât hơn trạng thái này nữa.” 


“Tôt, tôt, này A-nậu-lâu-đà. Không còn sự an trú nào cao hơn và siêu 


xuất hơn trạng thái (mới nói) đó.” 
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19. Rồi, sau khi đức Thế Tôn đã hướng dẫn, thúc giục, khởi xướng, và 
làm hoan hỷ thầy A-nậu-lâu-đà, thầy Nandiya, và thầy Kimbila bằng một 
bài thuyết giảng Giáo Pháp, đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi 
khỏi. 

20. Sau khi đi cùng đi tiễn đức Thế Tôn một đoạn và quay trở lại, thầy 
Nandiya và thầy Kimbila mới hỏi thầy A-nậu-lâu-đà: “Chúng tôi chưa 
từng trình báo cho thầy A-nậu-lâu-đà rằng chúng tôi đã đạt tới những sự 
chứng đắc đó và những sự an trú đó, vậy sao thầy A-nậu-lâu-đà, trước mặt 
đức Thế Tôn, đã gán cho chúng tôi tới mức đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 
tận) như vậy?” 

“Các quý thầy chưa từng trình báo với ta rằng các thầy đã đạt tới 
những sự chứng đắc và những sự an trú như vậy. Nhưng bằng cách dùng 
tâm của tôi bao trùm tâm các thấy, tôi biết rằng các thầy đã đạt tới những 
sự chứng đắc đó và những sự an trú đó. Và những thiên thần cũng trình 
báo với tôi rằng: “Các quý thầy này đã đạt tới những sự chứng đắc đó và 
những sự an trú đó.” Vì vậy tôi đã tuyên bố điều đó luôn khi tôi được hỏi 
trực tiếp bởi đức Thế Tôn.” 

21. Rồi quỷ thần (dạ-xoa) Dĩgha Parajana°°° đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi kính lễ đức Thế Tôn, quỷ thần đứng qua một bên, và nói: “Thưa 
Thế Tôn, đó là ích lợi cho dân chúng Vajji (Bạt-kỳ), đó là ích lợi lớn cho 
dân chúng Vajji, rằng Như Lai, bậc A-la-hán, bậc toản-giác, đang sống 
giữa họ và ba người họ tộc, ngài A-nậu-lâu-đà, ngài Nandiya, và ngài 
Kimbila!” Khi nghe được lời tán đương từ quỷ thần Dĩgha Parajana, các 
địa thần cũng tán đương: “Đó là ích lợi cho dân chúng Vajji (Bạt-kỳ), đó 
là ích lợi lớn cho dân chúng Vajji, răng Như Lai, đã tu thành (A-la-hán) và 
bậc bậc toàn-giác, đang sống giữa họ và ba người họ tộc, ngài A-nậu-lâu- 
đà, ngài Nandiya, và ngài Kimbilal” Khi nghe được lời tán dương từ 
những địa thần, những thiên thần của cõi trời Tứ Đại Thiên Vương ... 
những thiên thần của cõi trời Dạ-ma (Yãma) ... những thiên thần của cõi 


trời Đâu-suất (Tusita).... những thiên thần vui thích sáng tạo (hóa lạc 
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thiên) ... những thiên thần kiểm soát những sự sáng tạo của những thiên 
thần khác (tha hóa tự tại thiên) ... những thiên thần của gia quyến tùy tùng 
của trời Brahma (Phạm chúng thiên) cũng tán dương: “Đó là ích lợi cho 
dân chúng Vajji (Bạt-kỳ), đó là ích lợi lớn cho dân chúng Vajji, rằng Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đang sống giữa họ và ba người họ tộc, 
ngài A-nậu-lâu-đà, ngài Nandiya, và ngài Kimbila!” Như vậy, ngay 
khoảnh khắc đó, ngay thời khắc đó, những quý thầy đó đã được biết đến ở 


tận cõi trời Brahma (Phạm thiên gió). 


22. [Đức Thế Tôn nói:] “Thật đúng vậy, này Dĩgha, thật đúng vậy! Và 
nếu họ tộc nào (những dòng họ, gia đình nào) từ đó ba người họ tộc đó đã 
rời bỏ đời sông tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành như vậy mà ghi 
nhớ họ với một trái tim tự-tin, thì điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc 
dài lâu cho họ tộc đó. Và nếu gia quyến bà con của họ tộc nào ... thôn 
làng nào ... thị trấn nào ... thành phố nảo ... xứ sở nào từ đó ba người họ 
tộc đó đã rời bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành như 
vậy mà ghi nhớ họ với một trái tim tự-tin, thì điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và 
hạnh-phúc dài lâu cho xứ sở đó. Nếu tất cả những thánh nhân ghi nhớ ba 
người họ tộc đó với trái tim tự-tin, thì điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh- 
phúc dài lâu cho những bậc thánh đó. Nếu những bà-la-môn ... tất cả 
những thương-nhân ... tất cả những công nhân ghi nhớ ba người họ tộc đó 
với trái tim tự-tin, thì điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho 
những công nhân đó. Nếu thế gian này, có những thiên thần, Ma Vương, 
và những vị trời Brahma, thế hệ này có những những tu sĩ và bà-la-môn, 
có những thiên thần và loài người ghi nhớ ba người họ tộc đó với trái tim 
tự-tin, thì điều đó sẽ dẫn đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho thế gian. 
Này Dipha, hãy nhìn coi cách mà ba người họ tộc đó đang tu tập vì ích-lợi 
và hạnh-phúc của số đông, vì lòng bi-mẫn đối với thế gian, vì sự tốt lành, 
vì ích-lợi và hạnh-phúc của những thiên thần và loài người.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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32. ĐẠI KINH Ở GOSINGA 
(CHịagosinga Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống trong Khu 
Vườn trong Rừng Cây Sãla ở Gosinga, cùng với một số vị đệ tử trưởng lão 
rất nôi tiếng— đó là, ngài Xá-lợi-phất, ngài Đại Mục-kiền-liên, ngài Đại 
Ca-diếp, ngài A-nậu-lâu-đà, ngài Revata, ngài Ananda, và các vị đệ tử 


trưởng lão rất nồi tiếng khác. 


2. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Đại Mục-kiền-liên ra khỏi phiên 
thiền, đi đến chỗ thầy Đại Ca-diếp, và nói với thầy ấy: “Đạo hữu Ca-diếp, 
chúng ta hãy đến chỗ thầy Xá-lợi-phất để nghe Giáo Pháp.”—“Dạ, đạo 
hữu”, thầy Đại Ca-diếp đáp lại. Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên, thầy Đại Ca- 
diếp, và thầy A-nậu-lâu-đà đã đến chỗ thầy Xá-lợi-phất để nghe Giáo 
Pháp. 


3. Thầy Änanda nhìn thấy họ đang đi đến chỗ thầy Xá-lợi-phất để nghe 
Giáo Pháp. Ngay đó thầy ấy đến chỗ thầy Revata và nói: “Này đạo hữu 
Revata, những vị chân nhân đang đến chỗ thầy Xá-lợi-phất để nghe Giáo 
Pháp. Chúng ta hãy đến chỗ thầy Xá-lợi-phất để nghe Giáo Pháp.”—“Dạ, 
đạo hữu”, thầy Revata đáp lại. Rồi thầy Revata và thầy Änanda đã đến chỗ 
thầy Xá-lợi-phất để nghe Giáo Pháp. 


4. Thầy Xá-lợi-phất nhìn thấy thầy Revata và thầy Änanda đang đến, và 
nói với thầy Änanda: “Mời thầy Änanda vô, đón chào thầy Änanda, vị hầu 
cận của đức Thế Tôn, người luôn gặp mặt đức Thế Tôn. Này đạo hữu 
Ananda, chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này thật đáng thích, đêm có trăng 
sáng, những cây sãla đều đang nở hoa, và mùi hương tuyệt trần như đang 
bay tỏa khắp bầu không khí. Này đạo hữu Änanda, loại Tỳ kheo nào có 
thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo đã học hiểu nhiều, ghi 
nhớ những điều đã học, và củng cố những điều đã học. Đó là những giáo 
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lý tốt lành từ đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu 
chữ đúng đắn, và chúng cho thấy một đời sống tâm linh toàn-thiện và 
thanh-khiết—những giáo lý như vậy người đó đã học hiểu nhiều, đã ghi 
nhớ, đã thông thuộc bằng miệng, đã điều tra tìm hiểu bằng tâm, đã thâm 
nhập băng cách-nhìn (chánh kiến). Và người đó đã chỉ dạy Giáo Pháp cho 
bốn loại hội chúng bằng những câu và chữ tròn đầy và mạch lạc để (dẫn 
tới sự) loại bỏ những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên).*Š” Loại Tỳ kheo 


đó có thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này.” 


5. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy 
Revata như vầy: “Này đạo hữu Revata, thầy Änanda vừa mới phát biểu 
theo cảm hứng riêng của mình.°Š° Giờ chúng tôi xin hỏi thầy Revata: Này 
đạo hữu Revata, chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này thật đáng thích, đêm có 
trăng sáng, những cây sãla đều đang nở hoa, và mùi hương tuyệt trần như 
đang bay tỏa khắp bầu không khí. Này đạo hữu Revata, loại Tỳ kheo nào 


có thê chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo ưa thích sự thiền tập 
một mình và thích thú sự thiền tập một mình; người đó hết mình (tu tập) vì 
sự tĩnh-lặng bên trong của tâm, không lơ là sự thiền tập, có được sự minh- 
sát, và ở trong những chòi trống.*? Loại Tỳ kheo đó có thể chiếu sáng khu 


Rừng cây Sãla Gosinga này.” 


6. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A- 
nậu-lâu-đà: “Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, thầy vừa mới phát biểu theo cảm 
hứng riêng của mình. Giờ chúng tôi xin hỏi thầy A-nậu-lâu-đà: Này đạo 
hữu A-nậu-lâu-đà, chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này thật đáng thích ... 
Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, loại Tỳ kheo nào có thể chiếu sáng khu Rừng 
cây Sãla Gosinga này?” 

“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, với mắt thiên thánh, đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người (thiên nhãn thông), một Tỳ kheo quan sát được 
một ngàn thế giới. Giống như một người có mắt sáng, sau khi người đó leo 


lên phòng mái thượng của cung điện thì có thể nhìn thấy một ngàn vành 
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bánh xe; cũng giống như vậy, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và 
vượt trên loài người, một Tỳ kheo quan sát được một ngàn thế giới.” 


Loại Tỳ kheo đó có thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này.” 


7. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy Đại 
Ca-diếp như vầy: “Này đạo hữu Ca-diếp, thầy A-nậu-lâu-đà vừa mới phát 
biểu theo cảm hứng riêng của mình. Giờ chúng tôi xin hỏi thầy Đại Ca- 
diếp: Này đạo hữu Ca-diếp, chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này thật đáng 
thích ... Này đạo hữu Ca-diếp, loại Tỳ kheo nào có thể chiếu sáng khu 
Rừng cây Sãla Gosinga này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, (¡) một Tỳ kheo tự mình là người 
sống tu trong rừng và nói lời đề cao sự sống tu trong rừng: (ii) người đó tự 
mình là người chỉ ăn thức ăn khất thực và nói lời đề cao sự chỉ ăn thức ăn 
khất thực; (ii) người đó tự mình là người mặc y phục được may từ giẻ 
rách và nói lời đề cao về sự mặc y phục được may từ giẻ rách; (1v) người 
đó tự mình là người chỉ có ba bộ y phục và nói lời đề cao sự chỉ có ba bộ V 
phục;"5! (v) người đó tự mình có ít ước-muốn (thiểu dục) và nói lời đề cao 
sự ít ước-muốn; (vi) người đó tự mình biết hài-lòng và nói lời đỀ cao sự 
biết hài-lòng (với những thứ hay điều kiện sống mình đang có); (vii) 
người đó tự mình sống tách-ly (ấn dật) và nói lời đề cao với sự sống tách- 
ly; (v11) người đó tự mình cách-ly khỏi xã hội (lánh trần) và nói lời đề cao 
sự cách-ly khỏi xã hội; (ix) người đó tự mình nỗ-lực (tinh tấn) và nói lời 
đề cao với sự phát khởi nỗ-lực; (x) người đó tự mình chứng đắc phần giới- 
hạnh và nói lời đề cao với sự chứng đắc phần giới-hạnh; (xI) người đó tự 
mình chứng đắc phần định-tâm và nói lời đề cao với sự chứng đắc phần 
định-tâm; (xii) người đó tự mình chứng đắc phần trí-tuệ và nói lời đề cao 
với sự chứng đắc phần trí-tuệ; (x11) người đó tự mình chứng ngộ sự giải- 
thoát và nói lời đề cao sự chứng ngộ sự giải-thoát; (xIv) người đó tự mình 
chứng ngộ trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát và nói lời đề cao sự chứng 
ngộ trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Loại Tỳ kheo đó có thể chiếu 


sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này.” 
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8. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy Đại 
Mục-kiền-liên như vầy: “Này đạo hữu Mục-kiên-liên, thầy Đại Ca-diếp 
vừa mới phát biểu theo cảm hứng riêng của mình. Giờ chúng tôi xin hỏi 
thầy Đại Mục-kiên-liên: Này đạo hữu Mục-kiền-liên, chỗ Rừng cây Sãla ở 
Gosinga này thật đáng thích ... Này đạo hữu Mục-kiên-liên, loại Tỳ kheo 
nào có thê chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, hai Tỳ kheo tham gia đàm đạo về Vi 
Diệu Pháp?” và họ hỏi lẫn nhau, và mỗi người được hỏi đều trả lời chứ 
không bị bí hay khựng lời, và sự đàm đạo của họ cứ trôi chảy theo dúng 
Giáo Pháp. Loại Tỳ kheo đó có thê chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga 


này. 


9. Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Mục-kiền-liên nói tiếp với 
thầy Xá-lợi-phất như vầy: “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, chúng tôi vừa mới 
phát biểu theo cảm hứng riêng của chúng tôi. Giờ chúng tôi xin hỏi thầy 
Xá-lợi-phất: Này đạo hữu Xá-lợi-phất, chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này 
thật đáng thích ... Này đạo hữu Xá-lợi-phất, loại Tỳ kheo nào có thê chiếu 
sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này?” 


“Ở đây, này đạo hữu Mục-kiền-liên, một Tỳ kheo vận dụng sự làm-chủ 
đối với tâm mình, người đó không để tâm vận dụng sự làm-chủ với mình. 
Buổi sáng, người đó an trú trong sự an trú hay sự chứng đắc nào người đó 
muốn an trú trong buôi sáng; buổi trưa, người đó an trú trong sự an trú hay 
sự chứng đắc nào người đó muốn an trú trong buổi trưa; buôi chiều, người 
đó an trú trong sự an trú hay sự chứng đắc nào người đó muốn an trú trong 
buổi chiều. Ví dụ có một ông vua hay quan đại thần có đầy một tủ quần áo 
đủ màu khác nhau. Buổi sáng ông ta có thể mặc bộ quần áo nào ông ta 
thích mặc trong buổi sáng: buổi trưa ông ta có thể mặc bộ quần áo nào ông 
ta thích mặc trong buôi trưa; buồi chiều ông ta có thể mặc bộ quần áo nào 
ông ta thích mặc trong buổi chiều. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo vận 
dụng sự làm-chủ đối với tâm của mình, người đó không đề tâm vận dụng 


sự làm-chủ với mình. Buôi sáng ... buôi trưa ... buôi chiêu người đó an 
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trú trong sự an trú hay sự chứng đắc nào người đó muón an trú trong buồi 
chiều. Loại Tỳ kheo đó có thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga 
này.” 

10. Rồi thầy Xá-lợi-phất nói với các quý thầy đó như vầy: “Này các 
đạo hữu, tất cả chúng ta vừa mới phát biểu theo cảm hứng riêng của chúng 
ta. Chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn và thưa lại vấn đề này cho đức Thế 
Tôn. Khi đức Thế Tôn trả lời ra sao, chúng ta hãy ghi nhớ.”—“Dạ, đạo 
hữu”, họ đáp lại. Rồi các quý thầy đó đã đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi 
kính lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Thầy Xá-lợi-phất mới thưa 


lại (đầy đủ câu chuyện) với đức Thế Tôn: 


11. “Thưa Thế Tôn, thầy Revata và thầy Ananda đã đến chỗ con để 
nghe Giáo Pháp. Con nhìn thấy họ đang đến và đã nói với thầy Änanda: 
“Mời thầy Änanda vô, đón chào thầy Änanda ... Này đạo hữu Änanda, 
chỗ Rừng cây Sãla ở Gosinga này thật đáng thích ... Này đạo hữu 
Änanda, loại Tỳ kheo nào có thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga 
này?” Khi được hỏi như vậy, thưa Thế Tôn, thầy Änanda đã trả lời: “Ở 
đây, này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo đã học-hiều nhiều ... [ốp f„c 
lời thầy Ânanda như mục 4 ở trên]... Loại Tỳ kheo đó có thê chiêu sáng 


khu Rừng cây Sãla Gosinga này.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất. Ẩnanda, nếu nói đúng, nên nói như thầy ấy 
đã nói. Vì thầy Änanda đã học hiểu nhiều, nhớ những điều mình đã học, 
và củng cô những điều mình đã học. Đó là những giáo lý tốt lành từ đầu, 
tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn, và 
chúng cho thấy một đời sống tâm linh toàn-thiện và thanh-khiế—những 
giáo lý như vậy người đó đã học hiểu nhiều, đã ghi nhớ, đã thông thuộc 
bằng miệng, đã điều tra tìm hiểu bằng tâm, đã thâm nhập băng cách-nhìn 
(chánh kiến). Và thầy ấy đã chỉ dạy Giáo Pháp cho bốn loại hội chúng 
bằng những câu và chữ tròn đầy và mạch lạc để (dẫn tới sự) loại bỏ những 


khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên).” 


12..... (về sự trả lời của thầy Revara, Phật nói:) (người dịch giản lược) 
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“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất. Revata, nếu nói đúng, nên nói như thầy ấy 
đã nói. Vì thầy Revata ưa thích sự thiền tập một mình, và thích thú sự 
thiền tập một mình; hết mình (tu tập) vì sự tĩnh-lặng bên trong của tâm, 
không lơ là sự thiền tập, có được sự minh-sát, và ở trong những chòi 


trống.” 
13..... (về sự trả lời của thây A-nậu-lâu-đà, Phật nói:) 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất. A-nậu-lâu-đà, nếu nói đúng, nên nói như 
thầy ấy đã nói. Vì, với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người (thiên nhãn thông), thầy A-nậu-lâu-đà quan sát được một ngàn thế 
giới.” 

14..... (về sự trả lời của thây Đại Ca-diễp, Phật nói:) 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất. Ca-diếp, nếu nói đúng, nên nói như thầy ấy 
đã nói. Vì thầy Ca-diếp (¡) tự mình là một người sống tu trong rừng và nói 
lời đề cao sự sống tu trong rừng ... (xiv) thầy ấy tự mình đã chứng ngộ trí- 
biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát và nói lời đề cao sự chứng ngộ trí-biết 


và tầm-nhìn của sự giải-thoát.” 
15..... (về sự trả lời của thây Đại Mục-kiên-liên, Phật nói:) 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất. Mục-kiền-liên, nếu nói đúng, nên nói như 
thầy ấy đã nói. Vì thầy Mục-kiền-liên là một người đàm đạo về Vi Diệu 
Pháp.” 


16. Sau khi điều này được nói ra, thầy Đại Mục-kiền-liên đã thưa với 
đức Thế Tôn: (về sự trả lời của thây Xá-lợi-phất) ... (về sự trả lời của 
thây Xá-lợi-phất, Phật nói:) 


“Tốt, tốt, này Mục-kièn-liên. Xá-lợi-phất, nếu nói đúng, nên nói như 
thầy ấy đã nói. Vì thầy Xá-lợi-phất vận dụng được sự làm-chủ đối với 
tâm, thầy ấy không để tâm vận dụng sự làm-chủ đối với mình. Buôi sáng, 
thầy ấy an trú trong sự an trú hay sự chứng đắc nào thầy ấy muốn an trú 


trong buổi sáng: buổi trưa, thầy ấy an trú trong sự an trú hay sự chứng đắc 
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nào thây ây muôn an trú trong buôi trưa; buôi chiêu, thây ây an trú trong 


sự an trú hay sự chứng đắc nảo thây ây muôn an trú trong buôi chiêu.” 


17. Sau khi điều này được nói ra, thầy Xá-lợi-phất đã hỏi đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, vậy trong chúng con ai là người nói hay khéo?” 


“Này Xá-lợi-phất, tất cả các thầy đều nói hay khéo, mỗi người nói theo 
cách của riêng mình. Vậy các thầy cũng nên nghe từ ta loại Tỳ kheo nào 
có thể chiếu sáng khu Rừng cây Sãla Gosinga này. Ở đây, này Xá-lợi- 
phất: một Tỳ kheo, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
người đó ngôi xuống, tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự 
chánh-niệm trước mặt, quyết tâm rằng: “Ta sẽ không bỏ tư thế ngồi thiền 
này cho đến khi nào thông qua sự không còn dính-chấp, tâm ta được giải- 
thoát khỏi mọi ô-nhiễm.” Loại Tỳ kheo đó có thê chiếu sáng khu Rừng cây 


Sala Gosinga này.”393 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 


với lời dạy của đức Thê Tôn. 
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33. ĐẠI KINH VỀ NGƯỜI CHĂN BÒ 
(Mahagopdalaka Sutffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “(D (A) “Này các Tỳ kheo, có mười một yếu-tô, một người chăn bò 
là không khả năng chăn nuôi một đàn bò. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) 
một người chăn bò không có sự hiểu-biết về săc-thân; (2) người đó không 
giỏi khéo về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con bò?); 
(3) người đó không trừ bỏ trứng ruôi; (4) người đó không băng bó vết 
thương: (5) người đó không xông khói chuông trại (để đuôi côn trùng); (6) 
người đó không biết chỗ bãi cạn (chỗ nước cạn, cồn chìm; để cho đàn bò 
có thể lội qua sông); (7) người đó không biết thứ nước gì (đàn bỏ) đã 
uống: (8) người đó không biết đường (đề bò đi); (9) người đó không khéo 
giỏi về những đồng cỏ (cho bò ăn); (10) người đó vắt sữa khô kiệt; và (11) 
người đó không có thêm sự tôn trọng những con bò đực là những con bò 
cha và bò dẫn đầu của đàn. Có mười một yếu-tố này, một người chăn bò 
là không khả năng chăn nuôi đàn bò. 

3. (D (B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có mười một 
phâm-chất, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn 
thiện trong Giáo Pháp và giới-luật này. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một 
Tỳ kheo không có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó không thiện khéo 
về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của người tu?); (3) người đó 
không trừ bỏ trứng ruồi; (4) người đó không băng bó vết thương: (5) 
người đó không xông khói chuông trại; (6) người đó không biết chỗ bãi 
cạn; (7) người đó không biết thứ nước gì mình đã uống: (8) người đó 
không biết đường đi; (9) người đó không khéo giỏi về những đồng cỏ; 
(10) người đó vắt sữa khô kiệt; và (11) người đó không có thêm sự kính 
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trọng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những 
người cha (sư phụ) và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Có mười một phâẩm- 
chất này, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn 


thiện trong Giáo Pháp và giới-luật này. 


4. (1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không có sự hiểu-biết về sắc- 
thân? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được đúng như nó thực là: “Mọi 
sắc-thân dù là loại nào đều là bốn yếu-tô lớn (tứ đại) và sắc-thân có từ bốn 
yếu-tố lớn đó.” Chính theo cách này một Tỳ kheo không có sự hiểu-biết về 


săc-thân. 


5. (2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không thiện khéo về những 
đặc-tính? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được đúng như nó thực là: “Một 
người ngu được đặc-trưng bởi những hành-động của mình; một người trí 
được đặc-trưng bởi những hành-động của mình. Chính theo cách này một 
Tỳ kheo là không thiện khéo về những đặc-tính.3% 


6. (3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không trừ bỏ trứng ruồi? Ở 
đây, một Tỳ kheo dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người 
đó không dẹp bỏ nó, xua tan nó, kết thúc nó, và xóa sỐ nó. Người đó dung 
dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... 
những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi chúng khởi sinh; người đó 
không dẹp bỏ chúng, xua tan chúng, kết thúc chúng, và xóa số chúng. 
Chính theo cách này một Tỳ kheo là không trừ bỏ trứng ruồi. 


7. (4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không băng bó vết thương? Ở 
đây, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó nắm giữ những 
dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và nét) của chúng. Thậm chí, khi người đó 
để căn-mắt không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu ác như 
thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, người đó 
không tu tập sự kiềm-chế đối với mắt; người đó không phòng hộ căn-mắt; 
người đó không đảm nhận việc kiềm-chế căn-mắt. Sau khi nghe một âm- 
thanh bằng tai ... Sau khi ngửi một mùi-hương bằng mũi ... Sau khi nễm 


một mùi-vỊ băng lưỡi ... Sau khi cảm nhận một đôi-tượng chạm xúc băng 


363 * ĐẠI KINH VỀ NGƯỜI CHĂN BÒ 


thân ... Sau khi nhận biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó 
năm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm của nó. Thậm chí, khi người đó để 
căn-tâm không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu ác như 
thèm-muốn (tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, người đó 
không tu tập sự kiềm-chế đối với tâm; người đó không phòng hộ căn-tâm; 
người đó không đảm nhận việc kiềm-chế căn-tâm. Chính theo cách này 
một Tỳ kheo là không băng bó vết thương. 


8. (5) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không xông khói chuông trại? 
Ở đây, một Tỳ kheo không chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác một 
cách chi tiết như mình đã nghe được và học được. Chính theo cách này 
một Tỳ kheo là không xông khói chuồng trại. 


9. (6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết chỗ nước cạn (để 
vượt qua bờ bên kia)? Ở đây, một Tỳ kheo không thỉnh thoảng đến gặp 
những Tỳ kheo là những bậc đã học-hiểu nhiều, là những người thừa kế 
của di sản (tức Phật Pháp), những người thiện thạo về Giáo Pháp, những 
người thiện thạo về giới-luật, những người thiện thạo về đạI-cương 
(những toát-yếu, matika, mẫu-đề của Giáo Pháp),°5 và vẫn hỏi với họ: 
“Thưa thầy, điều này là sao? Ý nghĩa của điều này là gì?'. Rồi (do vậy 
người đó không có cơ hội được) những vị thầy đó sẽ khai mở cho người 
đó những điều chưa được khai mở, làm rõ cho người đó những điều chưa 
được làm rõ, và xua tan sự bối-rối của người đó về nhiều luận điểm còn 


làm bối rối. Chính theo cách này một Tỳ kheo là không biết chỗ nước cạn. 


10. (7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết thứ nước gì mình 
đã uống? Ở đây, khi Giáo Pháp và giới-luật được tuyên thuyết bởi Như 
Lai đang được chỉ dạy, một Tỳ kheo không đạt được niềm cảm-hứng về ý 
nghĩa, không đạt được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, không đạt được sự 
vui mừng hoan-hỷ kết nối với Giáo Pháp.”“° Chính theo cách này một Tỳ 


kheo là không biết thứ gì mình đã uống. 
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11. (8) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không biết đường đi? Ở đây, 
một Tỳ kheo không hiểu biết con đường Bát Thánh Đạo đúng như nó thực 
là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là không biết đường đi. 


12. (9) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không khéo giỏi về những 
đồng cỏ? Ở đây, một Tỳ kheo không hiểu được “bốn nên tảng chánh- 
niệm” đúng nhưng chúng thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là 
không khéo giỏi về những đồng cỏ.” 


13. (10) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là vắt sữa khô kiệt? Ở đây, khi 
những gia chủ đầy niềm-tin (thành tín) mời một Tỳ kheo nhận lấy y-phục, 
thức-ăn khất thực, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh, 
người đó nhận lấy một cách không tiết độ (lẫy nhiều, vét sạch). Chính 
theo cách một Tỳ kheo là vắt sữa khô kiệt. 


14. (11) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không có thêm sự kính 
trọng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những 
người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn? Ở đây, một Tỳ kheo không 
duy trì những hành-vi từ-ái bằng thân, lời-nói và tâm ở những chỗ chung 
và chỗ riêng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là 
những người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Chính theo cách này 
một Tỳ kheo là không có thêm sự kính trọng đối với những Tỳ kheo 
trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người cha và người dẫn dắt của 
Tăng Đoàn. 


“Có mười một phâm-chất này, một Tỳ kheo là không khả năng trưởng 
thành, tiến bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới-luật này. 


15. (ID (A) “Này các Tỳ kheo, có được mười một yếu-tố, một người 
chăn bò là có khả năng chăn nuôi một đàn bò. Mười một đó là gì? Ở đây, 
(1) một người chăn bò có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó khéo giỏi 
về những đặc-tính (hình tướng, tính cách của những con bỏ?); (3) người 
đó trừ bỏ trứng ruồi; (4) người đó biết băng bó vết thương: (5) người đó 
xông khói chuồng trại (để đuổi côn trùng); (6) người đó biết chỗ bãi cạn 
(để cho đàn bò có thê đi qua sông); (7) người đó biết thứ nước gì (đàn bỏ) 
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đã uống: (8) người đó biết rành đường đi (để bò đi); (9) người đó khéo 
giỏi về những đồng cỏ (cho bò ăn); (10) người đó không vắt sữa khô kiệt; 
và (11) người đó có thêm sự tôn trọng những con bò đực là những con bò 
cha và bò dẫn đầu của đàn. Có được mười một yếu-tố này, một người 
chăn bỏ là có khả năng chăn nuôi đàn bò. 

16. (B) — “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có được mười một 
phẩm-chất, một Tỳ kheo là có khả năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn 
thiện trong Giáo Pháp và giới-luật này. Mười một đó là gì? Ở đây, (1) một 
Tỳ kheo có sự hiểu-biết về sắc-thân; (2) người đó thiện khéo về những 
đặc-tính (hình tướng, tính cách của người tu?); (3) người đó trừ bỏ trứng 
ruổi; (4) người đó biết băng bó vết thương; (5) người đó xông khói 
chuồng trại; (6) người đó biết chỗ bãi cạn (để vượt qua bờ bên kia); (7) 
người đó biết thứ nước gì mình đã uống: (8) người đó biết rành đường đi; 
(9) người đó khéo giỏi về những đồng cỏ; (10) người đó không vắt sữa 
khô kiệt; và (I1) người đó có thêm sự kính trọng đối với những Tỳ kheo 
trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người cha và người dẫn dắt của 
Tăng Đoàn. Có được mười một phẩm-chất này, một Tỳ kheo là có khả 
năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới-luật 
này. 

17. (1) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là có sự hiểu-biết về sắc-thân? 
Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Mọi sắc-thân dù là 
loại nào đều là bốn yếu tố lớn (tứ đại) và sắc-thân có từ bốn yếu-tố lớn 


đó.” Chính theo cách này một Tỳ kheo có sự hiểu-biết về sắc-thân. 


18. (2) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là thiện khéo về những đặc- 
tính? Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Một người ngu 
được đặc-trưng bởi những hành-động của mình; một người trí được đặc- 
trưng bởi những hành-động của mình." Chính theo cách này một Tỳ kheo 
là thiện khéo về những đặc-tính. 


19. (3) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là trừ bỏ trứng ruồi? Ở đây, một 
Tỳ kheo không dung dưỡng một ý nghĩ tham-dục đã khởi sinh; người đó 
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đẹp bỏ nó, xua tan nó, kết thúc nó, và xóa số nó. Người đó không dung 
dưỡng một ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh ... một ý nghĩ gây-hại đã khởi sinh ... 
những trạng thái bất thiện xấu ác mỗi khi chúng khởi sinh; người đó dẹp 
bỏ chúng, xua tan chúng, kết thúc chúng, và xóa số chúng. Chính theo 


cách này một Tỳ kheo là trừ bỏ trứng ruồi. 


20. (4) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết băng bó vết thương? Ở 
đây, sau khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không năm giữ 
những dấu hiệu và đường nét của chúng. Bởi vì, nếu người đó đề căn-mắt 
không được phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu ác như thèm-muốn 
(tham) và phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, nên người đó tu tập sự 
kiềm-chế đối với mắt; người đó phòng hộ căn-mắt; người đó đảm nhận 
việc kiềm-chế căn-mắt. Sau khi nghe một âm-thanh băng tai ... Sau khi 
ngửi một mùi-hương bằng mũi ... Sau khi nễm một mùi-vị bằng lưỡi ... 
Sau khi cảm nhận một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Sau khi nhận biết 
một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, người đó không năm giữ những dấu 
hiệu và đường nét của nó. Bởi vì, nếu người đó để căn-tâm không được 
phòng hộ, những trạng thái bất thiện xấu ác như thèm-muốn (tham) và 
phiền-bực (sân) sẽ xâm chiếm người đó, nên người đó tu tập sự kiềm-chế 
đối với tâm; người đó phòng hộ căn-tâm; người đó đảm nhận việc kiềm- 
chế căn-tâm. Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết băng bó vết thương. 

21. (Š) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là xông khói chuồng trại? Ở 
đây, một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác một cách chi 
tiết như mình đã nghe được và học được. Chính theo cách này một Tỳ 


kheo là xông khói chuồng trại. 


22. (6) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết chỗ nước cạn (để vượt 
qua bờ bên kia)? Ở đây, một Tỳ kheo thỉnh thoảng đến gặp những Tỳ 
kheo là những bậc đã học hiểu nhiều, là những người thừa kế của di sản 
(tức Phật Pháp), những người thiện thạo về Giáo Pháp, những người thiện 
thạo về giới-luật, những người thiện thạo về đại-cương (toát yếu, matika, 


của Giáo Pháp), và vấn hỏi với họ: “Thưa thầy, điều này là sao? Ý nghĩa 
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của điêu này là gì?” Rôi những vị thây đó sẽ khai mở cho người đó những 
điêu chưa được khai mở, làm rõ cho người đó những điêu chưa được làm 
rõ, và xua tan sự bôi-rôi của người đó vê nhiêu luận điêm còn làm bôi rôi. 


Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết chỗ nước cạn. 


23. (7) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết thứ nước gì mình đã 
uống? Ở đây, khi Giáo Pháp và giới-luật được tuyên thuyết bởi Như Lai 
đang được chỉ dạy, một Tỳ kheo đạt được niềm cảm-hứng về ý nghĩa, đạt 
được niềm cảm-hứng về Giáo Pháp, đạt được sự vui mừng hoan-hÿ kết 
nối với Giáo Pháp. Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết thứ gì mình 
đã uống. 


24. (8) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là biết rành đường đi? Ở đây, 
một Tỳ kheo hiểu biết con đường Bát Thánh Đạo đúng như nó thực là. 
Chính theo cách này một Tỳ kheo là biết rành đường đi. 


25. (9) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là giỏi khéo về những đồng cỏ? 
Ở đây, một Tỳ kheo hiểu được bốn nền tảng chánh-niệm đúng nhưng 
chúng thực là. Chính theo cách này một Tỳ kheo là khéo giỏi về những 
đồng cỏ. 


26. (10) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là không vắt sữa khô kiệt? Ở 
đây, khi những gia chủ đầy niềm-tin (thành tín) mời một Tỳ kheo nhận lẫy 
y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang với chu cấp cho người bệnh, người đó 
nhận lấy một cách tiết độ (chỉ lấy vừa đủ, không vét sạch). Chính theo 
cách một Tỳ kheo là không vắt sữa khô kiệt. 


27. (11) “Và theo cách nào một Tỳ kheo là có thêm sự kính trọng đối 
với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người cha 
và người dẫn dắt của Tăng Đoàn? Ở đây, một Tỳ kheo biết duy trì những 
hành-vi từ-ái băng thân, lời-nói và tâm ở những chỗ chung và chỗ riêng 
đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm niên, là những người 
cha và người dẫn dắt của Tăng Đoàn. Chính theo cách này một Tỳ kheo là 
có thêm sự kính trọng đối với những Tỳ kheo trưởng lão đã xuất gia thâm 


niên, là những người cha và người dẫn dắt của Tăng Đoản. 
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“Khi một Tỳ kheo được mười một phẩm-chất này, người đó có khả 
năng trưởng thành, tiễn bộ, và hoàn thiện trong Giáo Pháp và giới-luật 


”? 


này. 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


34. TIỂU KINH VẺ NGƯỜI CHĂN BÒ 
(CHịagopäalaka Suffa) 


I. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Vajji 
(Bạt-kỳ), ở Ukkãcelä, bên bờ sông Hằng. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp 
lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, xưa có một người chăn bò ngu ngốc người Ma- 
kiệt-đà (Magadha), vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, người đó 
không xem xét bờ bên này hay bờ bên kia của sông Hằng, lùa đại đàn bò 
băng qua bờ bên kia thuộc nước Videha ở khúc không có bãi cạn. Rồi đàn 
bò dính kẹt nhau giữa dòng sông Hằng, và chúng gặp phải tai họa và khô 
nạn. Vì sao vậy? Vì người chăn bò ngu ngốc người Ma-kiệt-đà, vào tháng 
cuối của mùa mưa, vào mùa thu, người đó không xem xét bờ bên này hay 
bờ bên kia của sông Hằng, mà lùa đại đàn bò băng qua bờ bên kia thuộc 


nước Videha ở khúc không có bãi cạn. 


3. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với những tu sĩ và bà-la- 
môn nảo không thiện khéo về thế giới này và thế giới khác, không thiện 
khéo về lãnh cõi của Ma Vương, không thiện khéo về lãnh cõi của Thần 
Chết và thứ bên ngoài lãnh cõi của Thần Chết—điều đó sẽ dẫn tới sự 
nguy-hại và khô-đau dài lâu cho những người lắng nghe họ và đặt niềm- 


tin vào họ. 


4. “Này các Tỳ kheo, xưa có một người chăn bò khôn ngoan người Ma- 
kiệt-đà (Magadha), vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, người đó 
xem xét kỹ bờ bên này hay bờ bên kia của sông Hằng, rồi lùa đản bò băng 
qua bờ bên kia thuộc nước Videha ở khúc có bãi cạn. Người đó lùa [làm 
cho] những con bò đực, là những bò cha và bò dẫn đầu của đàn, lội xuống 
trước, và chúng rẽ [bằng ngực] dòng nước sông Hằng và qua được bờ bên 
kia một cách an toàn. Kế tiếp, người đó lùa những con bò mạnh và những 


con sẽ được thuân hóa lội xuông, và chúng cũng rẽ dòng nước sông Hăng 
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và qua được bờ bên kia một cách an toàn. Kế tiếp, người đó lùa những 
con bò cái tơ và những con bò đực tơ lội xuống, và chúng cũng rẽ dòng 
nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách an toàn. Kế tiếp, người 
đó lùa những con bò con và những con yếu lội xuống, và chúng cũng rẽ 
dòng nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách an toàn. Lúc đó, 
có một con bò non mới được sinh ra, và nhờ được bò mẹ rên giọng thúc 
øiục, nó cũng rẽ dòng nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách 
an toàn. Vì sao vậy? Bởi vì người chăn bò khôn ngoan người Ma-kiệt-đà, 
vào tháng cuối của mùa mưa, vào mùa thu, người đó xem xét kỹ bờ bên 
này hay bờ bên kia của sông Hằng, rồi lùa đàn bò băng qua bờ bên kia 
thuộc nước Videha ở khúc có bãi cạn. 


5. “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, với những tu sĩ và bà-la-môn 
nào thiện khéo về thế giới này và thế giới khác, thiện khéo về lãnh cõi của 
Ma Vương, thiện khéo về lãnh cõi của Thần Chết và thứ bên ngoài lãnh 
cõi của Thần Chết— điều đó sẽ dẫn tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho 


những người lắng nghe họ và đặt niềm-tin vào họ. 


6. “Này các Tỳ kheo, giỗng như những con bò đực, là những bò cha và 
bò dẫn đầu của đàn, rẽ dòng nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một 
cách an toàn; cũng giống như vậy, những Tỳ kheo nảo là những A-la-hán 
đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những 
gì cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã phá 
hủy những gông-cùm (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn được giải- 
thoát thông qua trí-biết cuối cùng bằng cách rẽ dòng nước của Ma 


Vương họ đã đến được bờ bên kia một cách an toàn. 


7. “Giống như những con bò mạnh và bò sẽ được thuần hóa rẽ dòng 
nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách an toàn; cũng giống 
như vậy, những Tỳ kheo nào, với sự đã phá hủy năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết sử), sẽ tái sinh một cách tự phát [trong những cõi trời Trong 


Sạch (Tịnh cư thiên)] và từ cõi đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn cuối cùng chứ 
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không còn quay lại thế gian—băng cách rẽ dòng nước của Ma Vương họ 


sẽ đên được bờ bên kia một cách an toàn. 


§. “Giống như những con bò cái tơ và bò đực tơ rẽ dòng nước sông 
Hằng và qua được bờ bên kia một cách an toản; cũng giống như vậy, 
những Tỳ kheo nào, với sự đã phá hủy ba gông-cùm thấp hơn và đã làm 
giảm thiểu tham, sân, si, sẽ là bậc Nhất-lưu, chỉ còn quay lại thế gian này 
một lần nữa để làm nên sự diệt-khổ—bằng cách rẽ dòng nước của Ma 


Vương họ đã đến được bờ bên kia một cách an toản. 


9. “Giống như những con bò con và bò yếu rẽ dòng nước sông Hằng và 
qua được bờ bên kia một cách an toàn; cũng giống như vậy, những Tỳ 
kheo nào, với sự đã phá hủy ba gông-cùm thấp hơn, sẽ là bậc Nhập-lưu, 
không còn bị rớt lại trong những cõi thấp xấu (súc sinh, ngạ quỷ...), đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích-đến của họ —bằng cách rẽ 


dòng nước của Ma Vương họ đã đên được bờ bên kia một cách an toản. 


10 “Giống như con bò non mới được sinh ra, nhờ bò mẹ rền giọng thúc 
giục, cũng rẽ dòng nước sông Hằng và qua được bờ bên kia một cách an 
toàn; cũng giống như vậy, những Tỳ kheo nào là người tu trì theo Giáo 
Pháp (căn trí) và người tu trì theo niềm-tin (căn tín)—băng cách rẽ dòng 
nước của Ma Vương họ đã đến được bờ bên kia một cách an toàn.358 


11. “Này các Tỳ kheo, ta đây thiện khéo (giỏi biết) về thế giới này và thế 
giới khác, thiện khéo về lãnh cõi của Ma Vương, thiện khéo về lãnh cõi 
của Thần Chết và thứ bên ngoài lãnh cõi của Thần Chết. Điều đó sẽ dẫn 
tới ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu cho những người lắng nghe ta và đặt 
niềm-tin vào ta.” 

l2. Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, vị 
Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Cả thế giới này và thế giới bên kia 
Đều được mô tả bởi người biết, 


Và những gì còn nằm trong tầm tay của Ma Vương 
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Và những gì nằm ngoài cõi Thần Chết. 

Trực-tiếp biết tất cả thế giới, 

Bậc Giác-Ngộ là người hiểu 

Đã mở cánh cửa đi tới trạng thái Bất Tử 

Thông qua đó có thê đạt tới Niết-bàn; 

Vì dòng nước cản của Ma Vương đã được rẽ qua, 
Dòng nước đã bị chặn, lau sậy của nó đã bị loại bỏ; 
Này các Tỳ kheo, hãy vui mừng mạnh mẽ, 


Và đặt trái tim của mình ở nơi có sự an toàn.” 


35. TIỂU KINH SACCAKA 
(CHlasaccaka Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesãlï 


(Tỳ-xá-]1), trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó có Saccaka là con trai của một Ni-kiền-tử 
(Nigantha) đang ngụ ở Vesäli, là một người tranh biện và một người diễn 
thuyết khôn khéo được nhiều người coi như một vị thánh.” Anh ta đã nói 
lời tuyên bố này trước hội chúng Vesälï: “Tôi không thấy có tu sĩ hay bà- 
la-môn nào, là người đứng đầu một giáo đoàn, người đứng đầu một giáo 
phái, đạo sư của một giáo phái, một người sáng lập nôi tiếng và danh tiếng 
của một giáo phái, thậm chí người tuyên bố là đã tu-thành [A-la-hán] và 
đã giác-ngộ toàn thiện [bậc toàn-giác], mà người đó không run chuyên, 
run Sợ, và run TÂY, và toát mồ hôi nách khi tham gia vào sự tranh luận với 
tôi. Ngay cả tôi có tham gia tranh luận với một cây cột vô cảm vô tình, 
cây cột đó còn run chuyền, run sợ, và run rây như thể nó tham gia vào sự 


tranh luận với tôi, huông chi nói đên một con người?” 


3. Rồi, vào buồi sáng, ngài Assaji mặc y phục, mang theo bình bát và cà 
sa, đi vô thành Vesäli để khất thực.” Rồi Saccaka con của Ni-kiền-tử 
đang đi bộ dạo trong thành Vesälï, khi nhìn thấy thầy Assaji đang đi đến 
từ xa, anh ta đến chảo hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào 


hỏi thân thiện, anh ta đứng qua một bên, và nói với thầy ấy: 


4. “Thầy Assaji, theo cách nào sa-môn Cồ-đàm giáo huấn những đệ tử 
của ông ta? Và theo cách nào sự chỉ dẫn của sa-môn Cô-đàm được trình 
bày cho những đệ tử của ông ta?” 

“Đây là cách đức Thế Tôn giáo huấn những đệ tử của mình, này Aggi- 
vessana, và đây là cách sự chỉ dẫn của đức Thế Tôn được trình bày cho 
những đệ tử của mình: (Đức Thế Tôn nói:) “Này các Tỳ kheo, sắc-thân là 


vô-thường, cảm-giác là vô-thường, nhận-thức là vô-thường, những sự tạo- 


374 s Chương 4— Chương Lớn Về Các Cặp 


tác cố ý là vô-thường, thức là vô-thường. Này các Tỳ kheo, sắc-thân 
không phải là cái “ta” (vô ngã), cảm-giác không phải là cái “taˆ, nhận-thức 
không phải là cái “ta”, những sự tạo-tác cố ý không phải là cái “ta”, thức 
không phải là cái “ta”. Tất cả mọi sự tạo-tác đều là vô-thường: tất cả mọi 
thứ đều là vô-ngã.??”! Đó là cách đức Thế Tôn giáo huấn cho những đệ tử 
của mình, và đó là cách sự chỉ dẫn của đức Thế Tôn được trình bày cho 
những đệ tử của mình.” 


“Nếu chúng tôi nghe được điều sa-môn Cồ-đàm khẳng định, chắc 
chúng tôi đã thực sự nghe cái điều không thể đồng ý. Có lẽ lúc nào khác 
chúng tôi gặp sa-môn Cô-đàm và thảo luận với ông ta. Có lẽ chúng tôi sẽ 
gỡ ông ta khỏi cái quan-điểm xấu ác đó.” 

5. Bấy giờ, lúc đó có năm trăm người Licchavi đã gặp nhau trong hội 
trường vì công việc hay vẫn đề khác. Rồi Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã 
đến gặp họ và nói: “Hãy đến coi, này những thiện giả Licchavi, hãy đến 
coi! Hôm nay sẽ có cuộc đối thoại giữa tôi và sa-môn Cồ-đàm. Nếu sa- 
môn Côổ-đàm vẫn khăng khăng bảo lưu trước mặt tôi điều đã được bảo lưu 
trước mặt tôi bởi một trong những đệ tử nối tiếng của ông ta, là Tỳ kheo 
tên Assaji: thì giống như một người khỏe mạnh có thê túm lấy lông con 
cừu có lông dài và lôi tới, lôi lui và quay quần nó; cũng như vậy, trong 
cuộc tranh luận tôi sẽ lôi tới, lôi lui, và quay quần ông ta. Giống như một 
thợ nấu rượu khỏe mạnh quăng một cái sàng hèm to vào trong bể nước, và 
tũm lấy góc của nó và lôi tới, lôi lui, và quay quần nó; cũng như vậy, 
trong cuộc tranh luận tôi sẽ lôi tới, lôi lui, và quay quần ông ta. Giống như 
một thợ trộn hèm nấu rượu túm lấy góc một cái rỗ lọc và xốc xuống, xốc 
lên và xốc ngược nó lên; cũng như vậy, cũng như vậy, trong cuộc tranh 
luận tôi sẽ xốc xuống, xốc lên và xốc ngược ông ta. Và giống như một con 
voi sáu mươi tuổi nhảy ảo xuống ao sâu và nghịch chơi trò cạ rửa băng 
cây gai dầu dưới đó; cũng như vậy, trong cuộc tranh luận tôi sẽ chơi trò cạ 
rửa băng cây gai dầu với sa-môn Cồ-đàm.””? Hãy đến coi, này những thiện 
giả Licchavi, hãy đến coi! Hôm nay sẽ có cuộc đối thoại giữa tôi và sa- 


môn Cô-đàm.” 
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6. Lúc đó một số người Licchavi đã nói: “Ai là sa-môn Cồ-đàm mà có 
thể bác bỏ được những điều khăng định của Saccaka con trai của Ni-kiền- 
tử? Ngược lại thì có, Saccaka con trai Ni-kiền-tử sẽ bác bỏ những điều 
khăng định của sa-môn Cồ-đàm.” Và một số người Licchavi khác nói: “Ai 
là Saccaka con trai Ni-kiền-tử mà có thể bác bỏ những điều khẳng định 
của đức Thế Tôn? Ngược lại thì có, đức Thế Tôn sẽ bác bỏ những điều 
khăng định của Saccaka con trai Ni-kiền-tử.” Rồi Saccaka con trai của Ni- 
kiền-tử đã cùng với năm trăm người Licchavi đi đến Hội Trường Mái 
Nhọn trong khu Rừng Lớn. 

7. Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang đi qua đi lại ở ngoài trời. Rồi 


Saccaka con trai Ni-kiền-tử đến gặp họ và hỏi: 


“Này các ngài, Thầy Cồ-Đàm đang ở đâu? Chúng tôi muốn gặp Thầy 
Cò-Đàm.” 


“Đức Thế Tôn đã đi vô khu Rừng Lớn, này Aggivessana, và đang ngồi 


dưới một gôc cây đê an trú qua ngày.” 


8. Rôi Saccaka con trai Ñi-kiên-tử, cùng với đoàn lớn người Licchavi đi 
theo, đi vô khu Rừng Lớn và đên gặp đức Thê Tôn. Anh ta chào hỏi qua 
lại với đức Thê Tôn, và sau khi xong phân chảo hỏi thân thiện, anh ta ngôi 
xuông một bên. Một sô người xưng tên họ của mình trước mặt đức Thê 
Tôn và ngôi xuông một bên chảo hỏi qua lại; một sô chỉ im lặng và ngôi 
xuông một bên. 

9. Sau khi Saccaka con trai Ni-kiên-tử đã ngôi xuông, anh ta nói với 
đức Thê Tôn: “Tôi muôn hỏi Thây Cô-Đàm vê một sô luận điêm, nêu 
Thây Cô-Đàm ban cho đặc ơn băng một câu trả lời cho câu hỏi.” 

“Cứ hỏi điêu mình muôn, này Agg1vessana.” 
'“Theo cách nào Thây Cô-Đàm giáo huân những đệ tử của mình? Và 
theo cách nào sự chỉ dẫn của Thây Cô-Đàm được trình bày cho những đệ 


tử của mình?” 
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“Đây là cách ta giáo huấn những đệ tử của ta, này Aggivessana, và đây 
là cách sự chỉ dẫn của ta được trình bày cho những đệ tử của ta: (Ta nói:) 
“Này các Tỳ kheo, sắc-thân là vô-thường, cảm-giác là vô-thường, nhận- 
thức là vô-thường, những sự tạo-tác cô ý là vô-thường, thức là vô-thường. 
Này các Tỳ kheo, sắc-thân không phải là cái “ta” (vô ngã), cảm-giác không 
phải là cái “ta', nhận-thức không phải là cái “ta”, những sự tạo-tác cố ý 
không phải là cái “ta”, thức không phải là cái “ta”. Tất cả mọi sự tạo-tác 
đều là vô-thường: tất cả mọi thứ đều là vô-ngã.* Đó là cách ta giáo huấn 
cho những đệ tử của mình, và đó là cách sự chỉ dẫn của ta được trình bày 
cho những đệ tử của ta.” 


10. “Thầy Cồ-Đàm, một ví dụ đã xảy đến với tôi.” 


“Hãy giải thích ví dụ đó xảy đến với anh ra sao, này Aggivessana”, 
đức Thế Tôn nói. 

“Giống như những hạt giống và cây cối, đù là loại gì, đều đạt tới sự lớn 
lên, sự tăng trưởng, và sự chín muồi, tất cả đều làm vậy tùy thuộc vào mặt 
đất, dựa vào mặt đất; và giống như khi những công việc khó nhọc được 
hoàn thành, dù là loại việc gì, tất cả đều được làm dựa vào mặt đất, dựa 
trên mặt đất—cũng giống như vậy, này thầy Cồ-Đàm, một người có sắc- 
thân (sắc) là cái “ta” (ngã), và dựa trên săc-thân người đó tạo ra công đức 
hay thất đức. Một người có cảm-giác (thọ) là cái “ta”, và dựa trên cảm-giác 
người đó tạo ra công đức hay thất đức. Một người có nhận-thức (tưởng) là 
cái “ta`, và dựa trên nhận-thức người đó tạo ra công đức hay thất đức. Một 
người có những sự tạo-tác cô ý (hành) là cái “ta”, và dựa trên những sự 
tạo-tác có ý người đó tạo ra công đức hay thất đức. Một người có thức 
(thức) là cái “ta”, và dựa trên thức người đó tạo ra công đức hay thất đức.” 

11.“Này Aggivessana, có phải anh đang khắng định như vây: “Sắc-thân 
là cái “ta” (ngã) của ta, cảm-giác là cái “ta” của ta, nhận-thức là cái “ta” của 
ta, những sự tạo-tác cô ý là cái “ta” của ta, thức là cái “ta” của ta”?” 

“Tôi khẳng định như vầy, này Thầy Cồ-Đàm: “Sắc-thân là bản ngã của 


ta, cảm-giác là bản ngã của ta, nhận-thức là bản ngã của ta, những sự tạo- 
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tác cô ý là bản ngã của ta, thức là bản ngã của ta.` Và sô đông lớn này 


cũng khẳng định như vậy.”'”3 


“Số đông lớn nảy thì liên quan gì đến anh, này Aggivessana? Mình nói 


mình chịu, chỉ nên quơ chính mình vào trong sự khăng định của mình.” 


“Được thôi, thầy Cồ-Đàm, tôi khẳng định như vầy: “Sắc-thân là bản 
ngã của ta, cảm-giác là bản ngã của ta, nhận-thức là bản ngã của ta, những 
sự tạo-tác có ý là bản ngã của ta, thức là bản ngã của ta.”” 


12. “Trong trường hợp đó, này Aggivessana, đến lượt ta sẽ hỏi anh một 
câu hỏi. Cứ trả lời theo ý anh. Anh nghĩ sao, này Aggivessana? Một vị vua 
được phong vương [được xức dầu trên đầu]—ví dụ như Vua Ba-tư-nặc 
(Pasenadi) của xứ Kiều-tất-la (Kosala) hay A-xà-thế (Ajãtasattu) của xứ 
Ma-kiệt-đà (Magadha)—thực thi quyền thống trị của mình trong lãnh thổ 
của mình để xử tội những người nên bị xử tội, hình phạt những người nên 


bị hình phạt, và trục xuất những người nên bị trục xuất, có đúng không?” 


“Thầy Cô-Đàm, một vị vua được phong vương—ví dụ như Vua Ba-tư- 
nặc của xứ Kiêu-tất-la hay A-xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà—sẽ thực thi quyền 
thống trị của mình trong lãnh thổ của mình để xử tội những người nên bị 
xử tội, hình phạt những người nên bị hình phạt, và trục xuất những người 
nên bị trục xuất. Vì ngay cả những cộng đồng [tập quyên thiểu số] và 
những xã hội [cộng hòa] của những người Bạt-kỳ (VaJji) và những người 
Ma-la (Malla) cũng thực thi quyền thống trị của mình trong lãnh thổ của 
mình để xử tội những người nên bị xử tội, hình phạt những người nên bị 
hình phạt, và trục xuất những người nên bị trục xuất; nói chi đến một bậc 
vị vua được phong vương như Vua Ba-tư-nặc của xứ Kiều-tất-la hay A- 
xà-thế của xứ Ma-kiệt-đà mà không làm như vậy. Thầy Cồ-Đàm, vị vua 
đó sẽ thực thi như vậy, và vị vua đó xứng quyền thực thi như vậy.” 

13. “Anh nghĩ sao, này Aggivessana? Khi anh nói như vầy: “Sắc-thân là 
bản ngã của ta”, vậy anh có thực thi quyền hành gì đối với sắc-thân đó để 


có thê khiên nó: “Này, săc-thân của ta phải như vây; thân sắc của ta không 
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được như vây) hay không?””“* Sau khi điêu này được nói ra, Saccaka con 


trai Ni-kiền-tử đã im lặng. 


Lần thứ hai đức Thế Tôn hỏi lại câu hỏi, Saccaka con trai Ni-kiền-tử 
vẫn im lặng. Rồi đức Thế Tôn nói với anh ta: “Này Aggivessana, giờ hãy 
trả lời. Giờ không phải lúc anh im lặng. Nếu có ai khi được hỏi một câu 
hỏi hợp lý tới lần thứ ba bởi Như Lai mà người đó vẫn không trả lời, đầu 
của người đó sẽ bề ra thành bảy mảnh đây đó.” 

14. Bấy giờ, ngay lúc đó có một quỷ thần sâấm sét tay cầm lưỡi thần sét 
đang cháy, cháy rực, đỏ rực xuất hiện lơ lửng trên đầu của Saccaka con 
trai Ni-kiền-tử, nghĩ rằng: “Nếu Saccaka con trai Ni-kiền-tử này, khi được 
hỏi một câu hỏi hợp lý đến lần thứ ba bởi đức Thế Tôn mà vẫn không trả 
lời, ta sẽ chẻ đầu nó ra thành bảy mảnh đây đó.”35 Đức Thế Tôn đã nhìn 
thấy quỷ thần sấm sét và Saccaka con trai Ni-kiền-tử cũng nhìn thấy. 
Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã hoảng sợ, hoảng hốt, và khiếp đảm. Đành 
tìm nơi trú ân, nơi tị nạn, nơi nương tựa ở đức Thế Tôn, anh ta nói: “Thầy 
Cồ-Đàm, hãy hỏi lại, tôi sẽ trả lời.” 

15. “Anh nghĩ sao, này Aggivessana? Khi anh nói như vầy: “Sắc-thân là 
bản ngã của ta”, vậy anh có thực thi quyền hành gì đối với sắc-thân đó để 
có thể khiến: “Này, sắc-thân của ta phải như vầy; thân sắc của ta không 
được như vây? hay không?”—“Không, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


16. “Này Aggivessana, hãy chú tâm, hãy chú tâm vào cách anh trả lời! 
Điều anh nói sau không giống với điều anh đã nói trước, hay điều anh đã 
nói trước giống với điều anh nói sau. Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Khi 
anh nói như vây: 'Cảm-giác là bản ngã của ta”, vậy anh có thực thi quyền 
hành gì đối với cảm-giác đó để có thể khiến nó: “Này, cảm-giác của ta 
phải như vây; cảm-giác của ta không được như vây? hay không?”— 
“Không, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 

17.“Này Aggivessana, hãy chú tâm, hãy chú tâm vào cách anh trả lời! 
Điều anh nói sau không giống với điều anh đã nói trước, hay điều anh đã 


nói trước giông với điêu anh nói sau. Này AggIvessana, anh nghĩ sao? Khi 
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anh nói như vầy: “Nhận-thức là bản ngã của ta”, vậy anh có thực thi quyền 
hành gì đối với nhận-thức đó để có thể khiến: “Này, nhận-thức của ta phải 
như vây; nhận-thức của ta không được như vày' hay không?”—“Không, 
thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


18. “Này Aggivessana, hãy chú tâm, hãy chú tâm vào cách anh trả lời! 
Điều anh nói sau không giống với điều anh đã nói trước, hay điều anh đã 
nói trước giống với điều anh nói sau. Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Khi 
anh nói như vây: “Những sự tạo-tác cố ý là bản ngã của ta”, vậy anh có 
thực thi quyền hành gì đối với những sự tạo-tác có ý đó để có thê khiến: 
“Này, những sự tạo-tác cỗ ý của ta phải như vầy; những sự tạo-tác có ý 
của ta không được như vâày' hay không?”——“Không, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


19.“Này Aggivessana, hãy chú tâm, hãy chú tâm vào cách anh trả lời! 
Điều anh nói sau không giống với điều anh đã nói trước, hay điều anh đã 
nói trước giống với điều anh nói sau. Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Khi 
anh nói như vây: “Thức là bản ngã của ta”, vậy anh có thực thi quyền hành 
gì đối với thức đó để có thể khiến: “Này, thức của ta phải như vầy; thức 
của ta không được như vâày' hay không?”——“Không, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 

20.“Này Aggivessana, hãy chú tâm, hãy chú tâm vào cách anh trả lời! 
Điều anh nói sau không giống với điều anh đã nói trước, hay điều anh đã 
nói trước giống với điều anh nói sau. Này Aggivessana, anh nghĩ sao, sắc- 
thân là thường hằng hay vô-thường?”—“Vô-thường, thưa Thầy Cồ- 
Đàm”—“Thứ gì vô-thường là sướng hay khổ?”—“Khổ, thưa Thầy Cồ- 
Đàm ”—*““Thứ là vô-thường, khổ, và phải bị biến đối thì có đáng được coi 
như vây: ““Đây là “của-ta, đây là cái “ta', đây là “bản ngã của ta”” hay 
không?”—“Không, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


“Này Aggivessana, anh nghĩ sao, cảm-giác là thường hằng hay vô- 
thường? ... nhận-thức là thường hằng hay vô-thường? ... những sự tạo-tác 
cô ý là thường hằng hay vô-thường? ... thức là thường hằng hay vô- 
thường?”—“Vô-thường, thưa Thầy Cồ-Đàm”—“Thứ gì vô-thường là 
sướng hay khổ?”—“Khỏ, thưa Thầy Cồ-Đàm”——*““Thứ là vô-thường, khổ, 
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và phải bị biến đổi thì có đáng được coi như vây: ““Đây là “của-ta”, đây là 
cái “ta', đây là “bản ngã của ta” hay không?”—“Không, thưa Thầy Cồ- 


”? 


Đàm. 


21.“Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Khi một người cố chấp thứ khổ 
(năm uấn), nương dựa vào thứ khổ, nắm giữ thứ khổ, và coi thứ gì khổ là 
như vây: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, thì 
người đó có thể nào tự mình hoản-toàn hiểu sự khổ hay có thể nào an trú 


với/trong sự hoàn toàn diệt-khô hay không?” 


“Làm sao có thể được, thưa Thầy Cồ-Đàm. Không thể nảo, thưa Thầy 


Cô-Đàm.” 


{“Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Nếu là như vậy, anh còn cô chấp 
thứ khổ, nương dựa vào thứ khổ, nắm giữ thứ khổ, và coi thứ gì khổ là 
như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta”, nữa hay 
không?” 


“Làm sao tôi có thể, thưa Thầy Cồ-Đàm. Không thể nào, thưa Thầy 


Cô-Đàm.”}?7 


22. “Điều đó giống như, ví dụ có người đang cần gỗ lõi, đang tìm kiếm 
gỗ lõi, đang đi tìm gỗ lõi, người đó lấy một rìu bén và đi vô rừng. Người 
đó nhìn thấy một cây chuối lớn, thăng, tươi, không có cùi buồng chuối. 
Người đó đốn gốc hạ cây xuống, chặt bỏ phần lá, và lột bẹ chuối. Khi 
người đó lột bẹ chuối, người đó không tìm thấy thậm chí một chút phần gỗ 
mềm, nói chi tới phần gỗ lõi. Cũng giống như vậy, nảy Aggivessana, khi 
anh được thúc ép, được hỏi, được hỏi chéo bởi ta vỀ sự khăng định của 
anh, thì anh trở thành rỗng tuếch, trống rỗng, và bị sai lầm. Nhưng chính 
anh lại nói lời tuyên bố này trước hội chúng ở Vesälï: “Tôi không thấy có 
tu sĩ hay bả-la-môn nào, là người đứng đầu một giáo đoàn, người đứng 
đầu một giáo phái, đạo sư của một giáo phái, một người sáng lập nỗi tiếng 
và danh tiếng của một giáo phái, thậm chí người tuyên bố là đã tu-thành 
[A-la-hán] và đã giác-ngộ toàn thiện [bậc toàn-giác], mà người đó không 


run chuyên, run sợ, và run rây, và toát mô hôi nách khi tham gia vào sự 
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tranh luận với tôi. Ngay cả tôi có tham gia tranh luận với một cây cột vô 
cảm vô tình, cây cột đó còn run chuyên, run sợ, và run rây như thê nó 
tham gia vào sự tranh luận với tôi, huống chi nói đến một con người?” Giờ 
thì những giọt mồ hôi trên trán anh và chúng đã thấm ướt áo ngoài và 
chảy rớt xuống đất. Nhưng giờ không có mồ hôi nào trên thân ta.” Và đức 
Thế Tôn đã để lộ thân màu vàng kim của mình cho hội chúng thấy. Sau 
khi điều này được nói ra, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã ngồi im lặng, và 
mất hết tinh thần, hai vai chùn xuống và đầu gục xuống, buồn bã và không 
còn đối đáp nữa. 

23. Rồi ông Dummukha, một người con của dân tộc Licchavi, sau khi 
nhìn thấy Saccaka con trai Ni-kiền-tử trong tình trạng như vậy, đã nói với 


đức Thế Tôn: “Thầy Cô-Đàm, một ví dụ đã xảy đến với tôi.” 
y y 


“Hãy giải thích ví dụ đó xảy đến với anh ra sao, này Dummukha”, đức 
Thế Tôn nói. 

“Thưa ngài, ví dụ không xa một khu làng hay thị trấn có một cái ao có 
một con cua trong đó. Và rồi một đám trẻ trai hay gái từ làng hay thị trấn 
đến chỗ cái ao, lội xuống nước, và bắt con cua lên khỏi nước và đặt nó 
trên đất khô. Và hễ con cua cục cựa thò ra chân nào, họ cắt nó, bẻ gảy nó, 
và đập nó bằng gậy gộc và đá cục, đến nỗi con cua với tất cả chân đều bị 
cắt, bị bẻ, và bị đập bằng gậy gộc và đá cục, không còn có thể quay trở lại 
ao nước như trước đó. Cũng giống như vậy, tất cả những sự cong vẹo, 
những sự uốn éo, và những sự lập lờ của Saccaka con trai Ni-kiền-tử đều 
đã bị cắt bỏ, bị bẻ gảy, và bị đập tan bởi đức Thế Tôn, và giờ anh ta không 
còn có thê trở lại gần đức Thế Tôn để tranh biện nữa. 


24. Sau khi điều này được nói ra, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã nói với 
anh ta: “Khoan đã, này Dummukha, khoan đã! Chúng tôi đâu đang nói với 
anh, ở đây chúng tôi đang nói với Thầy Cồ-Đàm mà.” 

[Rồi Saccaka nói]: “Thưa Thầy Cồ-Đàm, xin hãy bỏ quá chuyện vừa 
rồi giữa chúng tôi và ông bà-la-môn tầm thường này. Tôi nghĩ đó (lời của 
Dummukha) chỉ là chuyện sàm nhảm vô bồ. Giờ thì, theo cách nào một đệ 
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tử của Thầy Cồ-Đàm là người thực hiện sự chỉ dẫn của thầy ấy, là người 
đáp ứng theo lời khuyên dạy của thầy ấy, là người đã vượt qua sự nghi- 
ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dĩ (can đảm, bản lĩnh), 
và không còn nhờ dựa (phụ thuộc) những người khác về (để hiểu, tin) 
Giáo Pháp của Vị Thây?”# 


“Ở đây, này Aggivessana, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, 
xa hay gần—một đệ tử nhìn thấy tất cả mọi sắc-thân đúng như nó thực là, 
băng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta”, đây không 
phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. Mọi cảm-giác dù là loại 
gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự tạo-tác cố ý dù là loại gì... 
Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần—một đệ tử nhìn thấy tất 
cả mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: 
“Đây không phải là “của-ta”, đây không phải là cái “ta`, đây không phải 
“bản ngã của ta”. Chính theo cách này một đệ tử của ta là người thực hiện 
sự chỉ dẫn của ta, là người đáp ứng theo lời khuyên dạy của ta, là người đã 
vượt qua sự nghi-ngờ, đã không còn sự bối-rối, đã đạt được sự dạn-dđĩ, và 
không còn nhờ dựa những người khác về (để hiểu, tin) Giáo Pháp của Vị 
Thầy?” 


25. “Thưa Thầy Cồ-Đàm, theo cách nảo một Tỳ kheo là một A-la-hán đã 
tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong 
những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của 
họ, đã tiêu diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn 


toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng?” 


“Ở đây, này Aggivessana, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương 
lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, 
xa hay gần—một Tỳ kheo nhìn thấy tất cả mọi sắc-thân đúng như nó thực 
là, băng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây không phải là “của-ta', đây 


không phải là cái “ta”, đây không phải “bản ngã của ta”. Mọi cảm-giác dù 
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là loại gì ... Mọi nhận-thức dù là loại gì ... Mọi sự tạo-tác cô ý dù là loại 
gì... Mọi thức dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong 
hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, nhược hay ưu, xa hay gần—một Tỳ kheo 
nhìn thấy tất cả mọi sắc-thân đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng 
như vầy: “Đây không phải là “của-ta', đây không phải là cái “ta”, đây 
không phải “bản ngã của ta”. Chính theo cách này một Tỳ kheo của ta là 
một A-la-hán đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, là người đã sống đời sống tâm 
linh, đã làm xong những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt 
tới mục-tiêu của họ, đã tiêu diệt những gông-cùm của (trói buộc) sự hiện- 


hữu, và đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng.” 


26. “Khi tâm của một Tỳ kheo được giải-thoát như vậy, người đó có- 
được ba phâm-chất cao nhất [không thể vượt trên, vô thượng]: tầm-nhìn 
cao nhất, sự tu-tập cao nhất, và sự giải-thoát cao nhất.3”3 Khi một Tỳ kheo 
được giải-thoát như vậy, người đó vẫn tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và 
tôn kính Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn đã sự giác-ngộ và bậc ấy chỉ 
dạy Giáo Pháp chỉ vì (để dẫn tới) sự giác-ngộ. Đức Thế Tôn đã được 
thuần-phục và bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp vì để thuần-phục con người. Đức 
Thế Tôn đã đạt tới sự bình-an và bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp vì (để đạt tới) 
sự bình-an. Đức Thế Tôn đã vượt qua bờ và bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp để 
vượt qua bờ (đáo bỉ ngạn). Đức Thế Tôn đã chứng ngộ Niết-bàn và bậc ấy 
chỉ dạy Giáo Pháp để chứng ngộ Niết-bàn.”” 


27. Sau khi điều này được nói ra, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đáp lại: 
“Thưa Thầy Cồ-Đàm, chúng tôi đã quá liều lĩnh và trơ tráo khi nghĩ chúng 
tôi có thể tấn công Thầy Cồ-Đàm trong cuộc tranh luận. Một người có thể 
tấn công một con voi đữ và tìm thấy sự an toàn, nhưng người đó không 
thê tắn công Thầy Cồ-Đàm và tìm thấy sự an toàn. Một người có thê tấn 
công một con răn độc và tìm thấy sự an toàn, nhưng người đó không thể 
tấn công thầy Cồ-Đàm và tìm thấy sự an toàn. Chúng tôi đã quá liều lĩnh 
và trơ tráo khi nghĩ chúng tôi có thể tấn công Thầy Cồ-Đàm trong cuộc 


tranh luận. 
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“Kính mong đức Thế Tôn cùng với Tăng Đoản nhận từ tôi lời mời để 
dùng bữa trưa ngày mai.” Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 

28. Rồi, sau khi biết đức Thế Tôn đã đồng ý, Saccaka con trai Ni-kiền-tử 
đã nói với những người Licchavi: “Xin hãy nghe tôi, những đồng bảo 
Licchavi. Sa-môn Cổ-Đàm cùng với Tăng Đoàn những thiện Tỳ kheo đã 
được tôi mời đến dùng bữa trưa ngày mai. Quý vị có thể mang đến bất cứ 


thứ gì mà quý vị nghĩ là phù hợp cho đức Thế Tôn.” 


29. Rồi, khi đêm đã qua, những người Licchavi đã mang đến năm trăm 
phần cơm trịnh trọng (đúng nghi lễ) được nấu với sữa để làm thức ăn cúng 
dường. Rồi Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã cho dọn sẵn các món ăn đủ loại 
trong trang viên của anh ta và đến giờ thông báo với đức Thế Tôn: “Thưa 


Thây Cô-Đàm, bữa ăn đã sẵn sàng.” 


30. Rồi, lúc đó buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi cùng với Tăng Đoàn các Tỳ kheo đến chỗ trang viên của 
Saccaka con trai Ni-kiền-tử, đến nơi đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã 
được dọn sẵn. Rồi tự tay mình, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã phục vụ và 
làm vui lòng Tăng Đoàn các Tỳ kheo được dẫn đầu bởi đức Thế Tôn với 
nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi đức Thế Tôn đã ăn xong và để 
bình bát qua một bên, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã chọn chỗ ngồi thấp 
hơn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thầy Cô-Đàm, 
cầu cho công đức (phước đức) và những công quả (phước quả) của hành 
động cúng dường này có thể mang lại hạnh phúc cho những người cúng 


dường.” 


“Này Aggivessana, công đức nào có được từ việc bố thí cho một người 
nhận như anh—là người chưa hết tham, chưa hết sân, chưa hết si—sẽ 
dành cho những người bố thí. Và công đức nào có được từ việc bố thí cho 
những người nhận như ta—là người đã hết tham, hết sân, hết si—sẽ dành 


cho anh.”3”2 


36. ĐẠI KINH SACCAKA 
(Mahasaccaka Sutta) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesäli 


(Tỳ-xá-]1), trong khu Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. 


2. Bấy giờ, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi vô thành VesälT để khất thực. 


3. Lúc đó, Saccaka con trai Ni-kiền-tử đang đi bộ dạo, và anh ta đi tới 
chỗ Hội Trường Mái Nhọn trong khu Rừng Lớn.” Ngài Änanda nhìn 
thấy anh ta đang đến từ xa và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đây 
có Saccaka con trai Ni-kiền-tử đang đến, là một người tranh biện và một 
người diễn thuyết khôn khéo được nhiều người coi là một vị thánh. Anh ta 
muốn hạ uy tín Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Sẽ tốt lành nêu đức 
Thế Tôn ngồi xuống một chút vì lòng bi-mẫn.”3#! Đức Thế Tôn ngồi 
xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Rối Saccaka con trai Ni-kiền-tử đã đến 
gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, anh ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


4. “Thầy Cồ-Đàm, có một số những tu sĩ [sa-môn] và bà-la-môn là 
người sống theo đuôi sự tu-tập về thân, nhưng không phải sự tu-tập về 
tâm.33? Họ bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn của thân. Trong quá khứ, khi 
người bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn của thân, hai đùi cứng ngắt, tim 
vỡ ra, miệng học máu, và người đó thành điên khùng, mắt trí. Do vậy cái 
tâm phải phục tùng theo thân, thân nắm sự làm-chủ đối với tâm. Vì sao 
vậy? Bởi vì tâm đã không được tu tập. Nhưng có những tu sĩ và bà-la-môn 
là người sống theo đuổi sự tu-tập về thân, nhưng không phải sự tu-tập về 
tâm. Họ bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn của thân. Trong quá khứ, khi 
người bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn của thân, hai đùi cứng ngắt, tim 
vỡ ra, miệng học máu, và người đó thành điên khùng, mất trí. Do vậy cái 
tâm phải phục tùng theo thân, thân nắm sự làm-chủ đối với tâm. Vì sao 


vậy? Bởi vì tâm đã không được tu tập. Thầy Cồ-Đàm, ý này đã xảy đến 
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với tôi: 'Chắc chắn những đệ tử của Thầy Cồ-Đàm sống theo đuổi sự tu- 


tập tâm, chứ không phải sự tu-tập thân. ”” 
5. “Nhưng, này Aggivessana, anh đã học được về sự tu-tập thân là gì?” 


“Đó là, ví dụ như, Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makkhali Gosãla.??° 
Họ đi khỏa thân, không theo những quy ước tục lệ, liễm bàn họ cho sạch, 
không đến khi được mời, không dừng khi được yêu cầu; họ không nhận 
thức ăn được mang cho hay thức ăn được nấu cho mình hay nhận lời mời 
đến ăn; họ không nhận gì được cho từ trong nồi, trong bát, trước mái hiên 
nhà, đưa qua cây gậy, đưa qua cái chày, từ hai người đang ăn, từ phụ nữ 
đang cho con bú, từ phụ nữ đang ở giữa những đàn ông, từ chỗ thức ăn 
được quảng bá để phát chân, từ chỗ có chó đang chực, từ chỗ có ruồi 
nhặng đang bu; họ không nhận ăn cá hay thịt, họ không uống rượu nặng, 
rượu nhẹ, hay thức uống lên men. Họ nhận ăn từ một nhà, ăn một miếng: 
họ nhận ăn từ hai nhà, ăn hai miếng ... họ nhận ăn từ bảy nhà, ăn bảy 
miếng. Họ sống nhờ một chén một ngày, nhờ hai chén hai ngày ... nhờ 
bảy chén bảy ngày; họ nhận thức ăn một lần mỗi ngày, một lần mỗi hai 
ngày ... một lần mỗi bảy ngày; cứ như vậy thậm chí một lần mỗi hai tuần, 
họ thực hành theo khổ hạnh chỉ nhận thức ăn sau mỗi khoảng thời gian đã 


ân định.” 


6. “Nhưng họ có sông còn với sự ăn quá ít như vậy không, 
L ay 5 


AggIvessana?” 


“Không, Thầy Cồ-Đàm, nhiều lúc họ dùng những thức ăn ngon cứng, 
ăn thức ăn ngon mềm, ăn những thứ tuyệt ngon, uống những thứ tuyệt 
ngon. Nhờ đó họ lấy lại được sức mạnh, củng cố bản thân, và trở nên béo 


mập.” 


“Này AggIvessana, những gì họ từ bỏ trước đó, sau đó họ tích cóp lại. 
Đó là cách có sự tăng và sự giảm của thân này. Nhưng, này AggIvessana, 
anh đã học được về sự tu-tập tâm là gì?” Khi Saccaka con trai Ni-kiền-tử 
được hỏi bởi đức Thế Tôn về sự tu-tập tâm là gì, anh ta đã không thể trả 
lời. 
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7. Rồi đức Thế Tôn mới nói với anh ta: “Này Aggivessana, những điều 
anh vừa nói về sự tu-tập thân thì không phải là sự tu-tập thân theo như 
Giáo Pháp trong Giới-Luật của Thánh Nhân. Do anh không biết sự tu-tập 
thân là gì thì làm sao anh hiểu được sự tu-tập tâm là gì? Tuy nhiên, này 
Aggivessana, về cách nào một người là chưa tu-tập về thân và chưa tu-tập 
về tâm, và một người là đã tu-tập về thân và đã tu-tập về tâm, hãy lắng 


- 


nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 


“Được, thưa ngài”, Saccaka con 
trai Ni-kiền-tử đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

8. “Này Aggivessana, theo cách nào là một người chưa tu-tập về thân 
và chưa tu-tập về tâm? Ở đây, này Aggivessana, cảm-giác sướng (dễ chịu) 
khởi sinh trong một người phàm phu không được chỉ dạy. Bị tiếp xúc với 
cảm-giác sướng đó, người đó ham muốn sự sướng vả tiếp tục thèm khát sự 
sướng. Rồi cảm-giác sướng của người đó chấm dứt. Khi chấm dứt cảm- 
giác sướng, thì cảm-giác khổ (khó chịu) khởi sinh. Bị tiếp xúc bởi cảm- 
giác khổ đó, người đó buồn sầu, ưu phiền, và ai oán; người đó khóc lóc 
đấm ngực và trở nên quân trí. (1) Khi cảm-giác sướng đó đã khởi sinh 
trong người đó, nó xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó bởi vì thân 
không được tu-tập. (1) Và khi cảm-giác khô đó đã khởi sinh trong người 
đó, nó xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó bởi vì tâm chưa được tu- 
tập. Bất cứ ai mà trong người đó, theo cách thức kép (hai-sự) này, (1) cảm- 
giác sướng đã khởi sinh xâm chiếm tâm người đó và ở lại trong đó bởi vì 
thân chưa được tu-tập và (1) cảm-giác khô đã khởi sinh xâm chiếm tâm 
người đó và ở lại trong đó bởi vì tâm chưa được tu-tập, thì như vậy là 
chưa tu-tập về thân và chưa tu-tập về tâm. (Thân chưa tu tập nên thấy 
sướng ham muốn sự sướng: tâm chưa tu tập nên thấy khổ buồn sầu, ưu 


phiền ...) 


9. “Và, này Aggivessana, theo cách nào là một người đã tu-tập về thân 
và đã tu-tập về tâm? Ở đây, này Aggivessana, cảm-giác sướng (dễ chịu) 
khởi sinh trong một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy. Bị tiếp xúc với 
cảm-giác sướng đó, người đó không ham muốn sự sướng và không tiếp 


tục thèm khát sự sướng. Rôi cảm-giác sướng của người đó châm dứt. Khi 
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chấm dứt cảm-giác sướng, thì cảm-giác khô (khó chịu) khởi sinh. Bị tiếp 
xúc bởi cảm-giác khổ đó, người đó không buồn sầu, ưu phiền, Và a1 Oán; 
người đó không khóc lóc đấm ngực và không trở nên quân trí. () Khi 
cảm-giác sướng đó đã khởi sinh trong người đó, nó không xâm chiếm tâm 
người đó và không ở lại trong đó bởi vì thân đã được tu-tập. (1) Và khi 
cảm-giác khổ đó đã khởi sinh trong người đó, nó không xâm chiếm tâm 
người đó và không ở lại trong đó bởi vì tâm đã được tu-tập. Bất cứ ai mà 
trong người đó, theo cách thức kép (hai-sự) này, (1) cảm-giác sướng đã 
khởi sinh không xâm chiếm tâm người đó và không ở lại trong đó bởi vì 
thân đã được tu-tập vả (1) cảm-giác khổ đã khởi sinh không xâm chiếm 
tâm người đó và không ở lại trong đó bởi vì tâm đã được tu-tập, thì như 
vậy là đã tu-tập về thân và đã tu-tập về tâm.”33“ (Thân đã tu tập nên thấy 
sướng không ham muốn sự sướng; tâm đã tu tập nên thấy khổ không buồn 
sầu, ưu phiền ...) 


10. “Tôi có sự niềm-tin vào Thầy Cồ-Đàm như vây: “Thầy Cồ-Đàm đã 


tu-tập về thân và đã tu-tập về tâm.” 


“Chắc chắn vậy, này Aggivessana, lời của anh có vẻ chọc ghẹo và vô 
lễ, nhưng ta vẫn trả lời anh. Vì ta đã cạo bỏ râu tóc, khoát y cà sa màu 
vàng úa, và từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, nên 
đâu thể nào có vụ () cảm-giác sướng đã khởi sinh xâm chiếm tâm ta và ở 
lại trong đó, hoặc (11) cảm-giác khô đã khởi sinh xâm chiếm tâm ta và ở lại 


trong đó.” 


11. “{[1] Bộ chưa từng khởi sinh trong Thầy Cồ-Đàm một cảm-giác rất 
rất sướng (cực sướng) đến nỗi nó có thê xâm chiếm tâm thầy Cồ-Đàm và 
ở lại trong đó, hay sao? [2] Bộ chưa từng khởi sinh trong Thầy Cồ-Đàm 
một cảm-giác rất rất khô (cực khổ) đến nỗi nó có thể xâm chiếm tâm thầy 
Cồ-Đàm và ở lại trong đó, hay sao?” 

12. “Tại sao không, này Aggivessana??8Š Này Aggivessana, trước khi ta 
giác-ngộ, khi ta còn là một Bồ-tát, chưa giác-ngộ toàn thiện, ta đã nghĩ: 


“Đời sông tại gia là quá chật chội và bụi bân; đời sông xuât gia thì như bâu 
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không khí rộng mở. Nếu đang sống tại gia thì không dễ gì dẫn dắt đời 
sống thánh thiện được trong sạch và hoàn hảo như một vỏ sò được chà 
trăng. Giá như: ta cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa màu vàng úa, và từ bỏ đời 


sông tại g1a đê sông đời xuât gia.” 


13.—16. “Rồi sau đó, khi ta vẫn còn là một người trẻ trung, tóc còn đen 
nhánh, còn được phú cho tuổi trẻ, đang trong thời thanh xuân của cuộc 
đời... [ểiếp tục y hệt kinh MN 26 ở trên, mục 14—17.].... Và ta ngồi xuỗng 


đó và nghĩ rằng: “Chỗ này sẽ được dùng cho sự phấn-đấu. 


Eï. () “Bấy giờ có ba ví dụ này khởi lên trong ta một cách tự phát, ta 
chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây tươi đang nằm dưới 
nước, và một người tới cầm một que mồi lửa và nghĩ rằng: “Ta sẽ nhóm 
lửa, ta sẽ tạo nhiệt.” Này Aggivessana, anh nghĩ sao? Liệu người đó có thể 
nhóm được lửa đề tạo ra nhiệt bằng cách lấy que mồi lửa cà sát với khúc 


cây tươi đang năm dưới nước, hay không?” 


“Không được, Thây Cô-đàm. Tại sao không? Bởi vì đó là một khúc 
cây tươi ướt, và nó đang năm dưới nước. Làm vậy thì cuôi cùng người đó 


chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà-la- 
môn vẫn không sống với thân tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), và những khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm 
khát, và cơn sốt đi tìm khoái-lạc giác-quan của họ vẫn chưa được hoàn 
toàn loại bỏ và khống chế ở bên trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn 
thiện tốt có cảm thấy đau đớn, nghiến răng, nhức nhói vì đã cố sức (tu 
hành), họ vẫn không thể đạt được trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy), 
và sự giác-ngộ cao nhất. Đây là ví dụ đầu tiên đã khởi lên trong ta một 


cách tự phát, ta chưa từng nghe trước đó. 


I§. (1) “Lại nữa, này AgøgIvessana, một ví dụ thứ hai đã khởi lên trong 
ta, ta chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây tươi ướt đang nằm 
trên đất khô, không nằm dưới nước, và một người tới cầm một que mỗi 


lửa và nghĩ rằng: “Tôi sẽ nhóm lửa, ta sẽ tạo nhiệt. Này Aggivessana, anh 
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nghĩ sao? Liệu người đó có thể nhóm được lửa để tạo ra nhiệt băng cách 
lấy que mồi lửa cà sát với khúc cây tươi đang nằm trên đất khô, không 


nằm dưới nước, hay không?” 


“Không được, Thây Cô-đàm. Vì sao? Bởi vì đó là một khúc cây tươi 
ướt, ngay cả khi nó có năm trên đât khô, không năm dưới nước. Làm vậy 


thì cuôi cùng người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và thât vọng mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà-la- 
môn sống với thân tách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc),°% 
nhưng khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm khát, và cơn 
sốt đi tìm khoái-lạc giác-quan của họ vẫn chưa được hoàn toàn loại bỏ và 
khống chế ở bên trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn thiện tốt có 
cảm thấy đau đớn, nghiễn răng, nhức nhói vì đã có sức (tu khô hạnh), họ 
vẫn không thể đạt được trí-biết và tầm-nhìn, và sự giác-ngộ cao nhất. Đây 
là ví dụ thứ hai đã tự khởi lên trong ta một cách tự phát, ta chưa từng nghe 
trước đó. 


19. (11) “Lại nữa, này Aggivessana, một ví dụ thứ ba đã khởi lên trong 
ta, ta chưa từng nghe trước đó. Ví dụ có một khúc cây khô không còn mủ 
tươi đang năm trên đất khô, không nằm dưới nước, và một người tới cầm 
một que môi lửa và nghĩ rằng: “Tôi sẽ nhóm lửa, ta sẽ tạo nhiệt.” Này 
Aggivessana, anh nghĩ sao? Liệu người đó có thể nhóm được lửa đề tạo ra 
nhiệt bằng cách lấy que mồi lửa cà sát với khúc cây khô không còn mủ 
tươi đang nằm trên đất khô, không năm dưới nước, hay không?” 

“Được, Thầy Cô-đàm. Tại sao được? Bởi vì đó là một khúc cây khô 


không còn mủ tươi và nó đang năm trên dât khô, không năm dưới nước.” 


“Cũng giống như vậy, này ông Aggivessana, đối với những tu sĩ và bà- 
la-môn sống với thân fách-ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
và những khoái-lạc giác-quan, cảm xúc, sự mê thích, sự thèm khát, và cơn 
sốt đi tìm khoái-lạc giác-quan của họ đã được hoàn toàn loại bỏ và khống 
chế ở bên trong, thì cho dù những tu sĩ và bà-la-môn thiện tốt có cảm thấy 


đau đớn, nghiến răng, nhức nhói vì cố sức (tu khổ hạnh), họ vẫn có thê đạt 
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được trí-biết và tầm-nhìn, và sự giác-ngộ cao nhất. Đây là ví dụ thứ ba đã 


khởi lên trong ta một cách tự phát, ta chưa từng nghe trước đó. 3#” 


20. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: với răng căn chặt và lưỡi đè chặt lên trên 
vòm miệng, ta lấy tâm cố ép, trần dập và đè bẹp cái tâm.` Nghĩ vậy nên ta 
đã làm: với răng cắn chặt và lưỡi đè chặt lên trên vòm miệng, ta đã lấy 
tâm cô ép, cô đè và đè bẹp cái tâm. Trong khi ta làm như vậy, mô hôi đã 
vã ra từ hai nách của ta. Giống như một kẻ to mạnh túm lẫy đầu và vai của 
một người nhỏ yếu và ép, trấn dập và đè bẹp anh ta. Cũng giống như vậy, 
với răng cắn chặt và lưỡi đè chặt lên trên vòm miệng, ta đã lấy tâm cô ép, 
cô đè và đè bẹp cái tâm, và mồ hôi vã ra từ hai nách của ta. Nhưng cho dù 
sự nỗ-lực (tinh tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, và cho dù sự 
chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức 
bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng 
cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm tâm ta và ở 


lại trong đó.??° 


21. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập thiền nín-thở.” Nghĩ vậy nên ta 
đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng và mũi. Trong khi ta làm vậy, có 
một tiếng gió lớn bụp bung ra hai lỗ tai. Giống như tiếng bụp lớn khi hai 
ống bề của người thợ rèn mỗi lần được thổi hơi. Cũng giống vậy, trong 
khi ta đã ngưng thở-vào và thỏ-ra qua miệng và mũi, có một tiếng gió lớn 
bụp bung ra hai lỗ tai. Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đã được phát 
khởi không ngớt trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã 
được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt 
sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh 


trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và ở lại trong đó. 


22. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập £hêm thiền nín-thở.” Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, những tiếng gió mạnh cắt xuyên trong đầu. Giống như một kẻ to 
mạnh đang đâm vào đầu ta bằng mũi kiếm sắc bén. Cũng giống như vậy, 


trong khi ta ngưng thở vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai của ta, có 
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những hơi gió mạnh cắt xuyên trong đầu. Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh 
tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, và cho dù sự chánh-niệm 
không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức bách và căng 
thăng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác 
đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và ở lại 


trong đó. 


23. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập hêm thiền nín-thở.” Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có những đau buốt trong đầu ta. Giống như có một kẻ to mạnh đang 
siết chặt đầu ta bằng một sợi nịt da. Cũng giống vậy, trong khi ta đã ngưng 
thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai, có những đau buốt trong đầu ta. 
Nhưng cho đù sự nỗ-lực (nh tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, 
và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta 
cũng bị bức bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn 
đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm 


trong tâm ta và ở lại trong đó. 


24. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta tu tập £hêm thiền nín-thở.” Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 
vậy, có những hơi gió mạnh cắt rọc bụng của ta. Giống như một người bán 
thịt rành nghề [hay người phụ của ông ta] cắt rọc bụng con bò bằng một 
cái dao sắc bén của người hàng thịt. Cũng giống như vậy, trong khi ta 
ngưng thở-vảo và thở-ra qua miệng, mũi và tai của ta, có những hơi gió 
mạnh cắt rọc bụng của ta. hưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đã được phát 
khởi không ngớt trong ta, và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã 
được thiết lập, thì thân ta cũng bị bức bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt 
sức bởi sự cố-ép đau đớn đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh 
trong ta đã không xâm chiếm trong tâm ta và ở lại trong đó. 

25. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như ta tu tập /hêm thiền nín-thở.” Nghĩ vậy 
nên ta đã ngưng thở-vào và thở-ra qua miệng, mũi và tai. Trong khi ta làm 


vậy, có một sự nóng cháy đữ dội trong thân của ta. Giống như có hai kẻ to 
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mạnh năm chặt một người nhỏ yếu bằng cả hai và nướng anh ta trên một 
hồ lửa than đang cháy. Cũng giống như vậy, trong khi ta ngưng thở-vào và 
thở-ra qua miệng, mũi và tai của ta, có một sự nóng cháy trong thân ta. 
Nhưng cho dù sự nỗ-lực (tỉnh tấn) đã được phát khởi không ngớt trong ta, 
và cho dù sự chánh-niệm không gián đoạn đã được thiết lập, thì thân ta 
cũng bị bức bách và căng thắng, bởi vì ta đã kiệt sức bởi sự cố-ép đau đớn 
đó. - Nhưng cảm-giác đau đớn đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm 


trong tâm ta và ở lại trong đó. 


26. “By giờ, khi các thiên thần nhìn thấy ta như vậy, một số họ đã nói: 
'Sa-môn Cô-Đàm chết rồi.” Các thiên thần khác lại nói: 'Sa-môn Cồ-Đàm 
chưa chết, ông ấy sắp chết.” Và các thiên thần khác lại nói: 'Sa-môn Cổ- 
Đàm không phải đã chết hay sắp chết; vị ấy là một A-la-hán, bởi vì cách 
như vậy là cách những A-la-hán sống qua.” 


Z¡. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta thực hành sự nhịn ăn hoàn toàn.” Rồi 
có các thiên thần đến gặp ta và nói: “Này thiện nhân, đừng thực hành kiểu 
tuyệt thực. Nếu ngài làm vậy, chúng tôi sẽ rót thức ăn nhà trời qua các lỗ 
chân lông trên da ngài, như vậy sẽ giúp ngài sống được.` Ta đã suy xét 
rằng: “Nếu ta tuyên bố mình có thể tuyệt thực trong khi các thiên thần lại 
rót thức ăn nhà trời qua các lỗ chân lông trên da ta và giúp ta sống được, 
như vậy là ta nói dối." Do vậy ta đã từ chối các thiên thần đó, ta nói: 
“Không cần." 

28. “Ta đã nghĩ rằng: “Giá như: ta chỉ ăn ít, mỗi lần ăn một chút thôi, dù 
đó là canh đậu que hay canh đậu lăng hay canh đậu hạt xanh." Nghĩ vậy 
nên ta đã ăn ít, mỗi lần ăn một chút, dù đó là canh đậu que hay canh đậu 
lăng hay canh đậu hạt xanh. Trong khi ta làm vậy, thân thể ta thành ốm 
nhách. Bởi do ăn quá ít, nên chân tay của ta thành giống như mấy cọng 
dây leo hay cọng lá tre. Bởi do ăn quá ít, nên mông đít ta thành teo nhách 
giống như móng con lạc đà. Bởi do ăn quá ít, nên những đốt xương sông 
nhô ra như dãy tràng hạt. Bởi do ăn quá ít, nên xương sườn năm trơ ra như 


những xà ngang trên mái nát của một nhà kho cũ. Bởi do ăn quá ít nên, 
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nên tia ánh mắt của ta nặng chìm xuống hai hốc mắt, giống như tia nước 
đã chìm sa dưới giếng sâu. Bởi do ăn quá ít, nên da đầu của ta đã nhăn 
queo và khô héo như trái khổ qua nhăn queo vả khô héo trong nắng gió. 
Bởi do ăn quá ít, nên da bụng của ta xẹp dính ra sau xương sống của ta, 
đến nỗi nếu sờ vào da bụng của ta là ta cũng đụng tới xương sống sau 
lưng, và nếu ta sờ vào xương sống sau lưng thì ta cũng đụng tới da bụng 
phía trước. Bởi do ăn quá ít, nên khi ta đi đại tiện hay tiểu tiện, ta té ngã 
úp mặt lên chỗ (đại tiện hay tiểu tiện) đó. Bởi do ăn quá ít, nên khi ta cô 
xoa dịu thân ta bằng cách xoa tay xoa chân bằng hai bàn tay thì lông tay 


lông chân cũng rụng rớt khỏi thân khi ta xoa, vì chúng đã mục hư tận gốc. 


20. “Bây giờ, khi người ta nhìn thấy ta như vậy, một số họ đã nói: “Sa- 
môn Côổ-Đàm có da đen.` Những người khác lại nói: 'Sa-môn Cồ-Đàm 
không phải da đen, ông ấy da nâu.” Và những người khác lại nói: 'Sa-môn 
Cò-Đàm không phải da đen hay da nâu, ông ấy có da vàng." Như vậy đã 


quá rõ, màu da tươi sáng ngày nào của ta đã tàn hoại do ta ăn uông quá ít. 


30. “Ta đã nghĩ răng: “So với những cảm-giác mà các tu sĩ hay bà-la- 
môn trong quá khứ đã nêm trải đau đớn, nghiên răng, nhức nhói thì đây là 
tột cùng; không có gì cùng cực đau đớn hơn cảnh này (của ta). Và so với 
những gì các tu sĩ hay bà-la-môn trong “hiện fại đang nếm trải những cảm- 
giác đau đớn, nghiến răng, nhức nhói do cố sức (tu hành), đây là tột cùng; 


không có gì cùng cực đau đớn hơn cảnh này (của ta). 


“Nhưng với cách tu cực hình khổ hạnh như vậy, ta đã không đạt tới 
những trạng thái siêu nhân nào hay sự khác-biệt nào về trí-biết và tầm- 
nhìn xứng đáng của những bậc thánh. Phải chăng có một con-đường khác 
dẫn tới giác-ngộ?' 

31. “Ta đã suy xét: “Ta nhớ lại thời nhỏ, khi cha ta là một người họ tộc 
Thích-Ca (Sakya) lúc đó đang bận việc, lúc đó ta đang ngôi dưới bóng 
một cây táo hồng: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 
ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta đã chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và 
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sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ 
sự tách-ly đó.'”?? Phải chăng đây là con-đường (để tu tập) dẫn đến giác- 
ngộ?? Rồi lần theo trí nhớ đó, cuối cùng ta đi tới nhận biết rằng: “Đây 


đúng thực là con-đường dẫn đến giác-ngộ.) 


32. “Ia đã nghĩ: “Tại sao ta phải sợ loại sự sướng (lạc) vốn không liên 
quan gì với những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) và những trạng thái bất 
thiện? Ta đã nghĩ răng: “Ta không sợ loại sự sướng đó vốn không liên 


quan gì với những khoái-lạc giác-quan và những trạng thái bất thiện. '3?0 


33. “Ta đã suy xét rằng: “Không dễ gì đạt tới sự sướng (lạc, hạnh phúc) 
nào với một thân thể quá ốm yếu tàn tạ. Giá như: ta ăn mấy thứ thức ăn 
chắc bụng—như cơm và cháo.” Nghĩ như vậy nên ta đã ăn lại mây thức ăn 
chắc bụng——như cơm và cháo. Rồi, bấy giờ năm vị tu sĩ kia (tức nhóm bạn 
tu có ngài Kiều-trằn-như) đang kỳ vọng ở ta, trong đầu họ đang nghĩ: 
“Nếu sa-môn Cồ-Đàm của chúng ta chứng đắc trạng thái cao siêu nào thì 
vị ấy sẽ báo cho chúng ta biết. Nhưng khi thấy ta ăn cơm và cháo, năm vị 
tu sĩ đó đã khinh khi và rời bỏ ta, trong đầu họ nghĩ: “Sa-môn Cồ-Đàm giờ 
sống theo kiểu thụ hưởng; ông ấy đã từ bỏ sự phẩn-đấu (tu khổ hạnh) và 
quay lại sống hưởng thụ.” 


31. “Lúc đó sau khi ta đã ăn lại thức ăn chắc bụng và đã lấy lại sức; rồi 
sau đó ta: (1) ““[ách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly 
khỏi những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiên), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách- 
ly đó.` - Nhưng cảm-giác sướng (lạc) đó khởi sinh trong ta đã không xâm 


chiêm trong tâm và ở lại trong đó.”?! 


35.37. “Rồi sau đó: (2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)... 
(3) 'Với sự phai biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ) ... ta chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... (4) °Với sự dẹp bỏ sự sướng- 
khổ ... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)... - 
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Nhưng cảm-giác sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong 


tâm và ở lại trong đó. 


38. (Š) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, và 
sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ó-nhiễm [sự không hoàn 
thiện], đễ uốn nắn, dễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị 
khích động (bất lay chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới frí-biết về sự nhó- 
lại những cõi kiếp quá khứ (túc mạng mình). Ta đã nhớ lại nhiều cõi kiếp 
quá khứ của ta; đó là một lần sinh, hai lần sinh ... [7/ế? fục giống kinh 
MN 4 ở trên, mục 27.].... Như vậy đó, ta đã nhớ lại những phương diện 
và những đặc điểm của những cõi kiếp quá khứ của ta. 

30. “Đây là “trí-biết đích thực” đầu tiên (/háy biết những cõi kiếp trong 
quá khứ của mình) mà ta đã chứng ngộ vào canh một của đêm đó. Sự vô- 
minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi 
sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh; điều đó xảy ra 
trong một người sống chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định. - Nhưng 
cảm-giác vui sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm 


và ở lại trong đó. 


40. (6) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, và 
sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ô-nhiễm [sự không hoàn 
thiện], đễ uốn nắn, dễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị 
khích động (bất lay chuyên), lúc đó ta đã hướng tâm tới frí-biết về sự nhìn 
thấy sự chết đi và tái sinh của những chúng sinh (thiên nhãn minh). Với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người ... [7iếp fục 
giống kinh MỊN 4 ở trên, mục 29.].... Với mắt thiên thánh, đã được thanh 
lọc và vượt trên loài người, ta đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái 
sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô 
phước có, và ta đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyên 


kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của mình như vậy. 


4I. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ hai (0hấy biết những sự sinh-tử của 


chúng sinh) ta đã chứng ngộ được vào canh giữa (canh ba) của đêm đó. Sự 
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vô-minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã 
khởi sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy 
ra trong một người sống chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định. - Nhưng 
cảm-giác vui sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm 


và ở lại trong đó. 


4. (7) “Khi tâm của ta đã được như vậy, đã đạt-định, được thanh-lọc, và 
sáng tỏ, không còn dính nhiễm, không còn sự ô-nhiễm [sự không hoàn 
thiện], đễ uốn nắn, dễ điều phục, vững vàng, và đạt tới mức không thể bị 
khích động (bất lay chuyền), lúc đó ta đã hướng tâm tới tới írí-biết về sự 
(đã) tiêu-diệt những ô-nhiễm (lậu tận minh). Ta đã trực-tiếp biết, đúng 
như nó thực là: “Đây là khổ”... “Đây là nguồn-gốc khổ”... “Đây là sự 
chấm-dứt khổ”... “Đây là con-đường dẫn đến sự chấm dứt khổ'. Ta đã 
trực-tiếp biết, đúng như nó thực là: “Đây là những ô-nhiễm' ... “Đây là 
nguồn-gốc những ô-nhiễm' ... “Đây là sự chấm-dứt những ô-nhiễm' ... 


“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm'. 


43. “Sau khi ta đã biết và đã thấy như vậy, tâm ta được giải-thoát khỏi ô- 
nhiễm do/của tham-dục (dục lậu), khỏi ô-nhiễm do/của sự hiện-hữu (hữu 
lậu), và khỏi ô-nhiễm do/của vô-minh (vô-minh lậu). Khi tâm đã được 
giải-thoát, thì có sự-biết: “Tâm được giải-thoát. Ta đã trực-tiếp biết răng: 
“Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm 


đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


44. “Đây là “trí-biết đích thực” thứ ba (/hấy biết những ô-nhiễm đã tận 
đ;ệ?) mà ta đã chứng ngộ vào canh cuối (canh năm) của đêm đó. Sự vô- 
minh u tối đã bị xua tan và loại trí-biết đích thực (chân trí, minh) đã khởi 
sinh, màn đen tối đã bị xua tan và ánh sáng đã khởi sinh, điều đó xảy ra 
trong một người sông chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định. Nhưng cảm- 
giác vui sướng đó khởi sinh trong ta đã không xâm chiếm trong tâm và ở 


lại trong đó”. 


45. “Này Aggivessana, ta nhớ đã dạy Giáo Pháp cho một hội chúng mấy 


trăm người, và rôi thậm chí mỗi người lại nghĩ về ta như vây: 'Sa-môn 
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Cồ-đàm đang chỉ dạy Giáo Pháp cho riêng tôi. Nhưng không nên coi điều 
đó là vậy; Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp cho những người khác chỉ để ban 
cho họ sự hiểu-biết. Sau khi thời thuyết giảng đã xong, nảy Aggivessana, 
ta sẽ ốn định tâm ta ở bên trong, đưa nó đến sự nhất-điểm, và định tâm 
trên dấu-hiệu (tướng) của sự định-tâm như trước đó, ta an trú một cách ồn 


định trong (trạng thái) đó.”””? 


“Về vẫn đề này Thầy Cồ-Đàm có thể được tin tưởng đúng là một bậc 
A-la-hán và đã giác-ngộ toàn thiện. Nhưng Thầy Cồ-Đàm có nhớ mình có 


ngủ ban ngày hay không??? 


46. “Này AggIvessana, ta nhớ vào tháng cuôi của mùa nóng, sau khi trở 
vê sau một vòng khât thực, sau khi ăn trưa, ta gâp tư áo cà sa (làm gôi?) 
và năm xuông nghiêng bên phải, một cách có chánh-niệm và rõ-biêt đây 


đủ (tỉnh giác), ta nằm ngủ.” 


“Một số những tu sĩ và bà-la-môn gọi đó là sự an trú trong ngu-mờ (sỉ), 
thưa Thầy Cồ-Đàm.” 


“Theo cách đó thì không phải một người là ngu-mờ hay không ngu- 
mờ, này Aggivessana. Về cách một người ngu-mờ hay không ngu-mờ, hãy 


lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, Saccaka 


con trai Ni-kiền-tử đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


4¡. “Này Aggivessana, người ta gọi là ngu-mờ (s1) là người chưa trừ bỏ 
những ô-nhiễm [(là những thứ) làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái 
hiện-hữu, mang lại rắc rồi, chín muồi thành sự khô đau, và dẫn tới sự sinh, 
già, chết trong tương lai]; vì chính sự không trừ bỏ những ô-nhiễm nên 
một người là ngu-mờ. Còn người ta gọi là không ngu-mờ (vô s1) là người 
đã trừ bỏ những ô-nhiễm [(là những thứ) làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến 
sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rỗi, chín muỗi thành sự khổ đau, và dẫn tới 
sự sinh, già, chết trong tương lai]; vì chính sự đã trừ bỏ những ô-nhiễm 
nên một người là không ngu-mờ. Này AggIvessana, Như Lai đã trừ bỏ 
những ô-nhiễm [(là những thứ) làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái 


hiện-hữu, mang lại rắc rỗi, chín muôi thành sự khô đau, và dẫn tới sự sinh, 
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già, chết trong tương lai]; Như Lai đã cắt bỏ nó tận gốc, đã làm chúng 
thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để không còn khởi sinh trong 
tương lai. Giống như một cây cọ có phần thân ngọn đã bị chặt đi thì không 
còn khả năng lớn lên nữa; cũng giống như vậy, Như Lai đã trừ bỏ những 
ô-nhiễm [(là những thứ) làm ô-nhiễm (cái tâm) ... đã xóa số chúng để 


không còn khởi sinh trong tương lai.” 


48. Sau khi điều này được nói ra, Saccaka con trai Ni-kiển-tử đã nói: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm, thật tuyệt vời là cách Thầy Cồ-Đàm đã 
lần này lần khác bị nói một cách xúc phạm, bị tấn công bằng những lời lẽ 
vô lễ mà màu da của thầy vẫn sáng và sắc mặt của thầy vẫn trong, một bậc 
đã tu-thành [A-la-hán] và đã giác-ngộ toàn thiện [toàn-giác| được trông 
đợi là như vậy. Thầy Cồ-Đàm, tôi nhớ lại đã từng tham gia tranh luận với 
ông Pũrana Kassapa, rồi ông ta nói tránh né vòng vo, lái đề tài đối thoại 
qua hướng khác, và thê hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. Nhưng khi 
Thầy Cồ-Đàm bị nói một cách xúc phạm, bị tấn công bằng những lời lẽ vô 
lễ, màu đa của thầy vẫn sáng và sắc mặt của thầy vẫn trong, một bậc đã tu- 
thành và đã giác-ngộ toàn thiện được trông đợi là như vậy. Tôi nhớ đã 
từng tham gia tranh luận với ông Makkhali Gosala... AlJIta 
Kesakambalin ... Pakudha ... Kaccäyana ... SanJaya Belatthiputta... Ni- 
kiền-tử Nãtaputta, rồi ông ta nói tránh né vòng vo, lái đề tài đối thoại qua 
hướng khác, và thê hiện sự tức giận, thù ghét, cay đắng. Nhưng khi Thầy 
Cồ-Đàm bị nói một cách xúc phạm, bị tấn công bằng những lời lẽ vô lễ, 
màu da của thầy vẫn sáng và sắc mặt của thầy vẫn trong, một bậc đã tu- 
thành và đã giác-ngộ toàn thiện được trông đợi là như vậy. Và giờ, Thầy 
Cồ-Đàm, chúng tôi phải đi đây. Chúng tôi bận bịu và có nhiều việc phải 


”? 


làm. 
“Giờ là lúc, này Aggivessana, hãy làm những gì anh thấy phù hợp.” 


Rôi Saccaka con trai Ni-kiên-tử, sau khi đã hài lòng và vui mừng với 


lời thuyết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi khỏi.”” 
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37. TIỂU KINH TIỂU DIỆT DỤC VỌNG 
(CHjatatthasankhaya Suffa) 


I. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Phía Đông, chỗ Lâu Đài của Mẹ của Migãra 
(“Mẹ của Migara' là phu nhân Visakkha, nữ đại thí chủ của Đức Phật). 


2. Rồi vị trời Đế-thích (Sakka), vua [người trị vì] của những thiên thân, 
đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, vị trời đứng sang 
một bên, và hỏi: “Thưa Thế Tôn, nói ngắn gọn, theo cách nào là một Tỳ 
kheo được giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận, diệt dục), là 
người đã đạt tới kết-cuộc tột cùng (rốt ráo), sự an-toàn tối thượng thoát 
khỏi mọi sự trói-buộc, đời sống tâm linh tột cùng, mục-tiệu tột cùng; 


người đó là hạng-nhất trong những thiên thần và loài người.?”3”5 


3. “Ở đây, này vua của những thiên thần, một Tỳ kheo đã nghe được 
rằng chẳng có thứ gì đáng để có chấp vào nó. Khi một Tỳ kheo đã nghe 
được chẳng có thứ gì đáng để cố chấp vào nó, thì người đó trực-tiếp biết 
mọi thứ; sau khi đã trực-tiếp biết mọi thứ, người đó hoàn-toàn hiểu mọi 
thứ, hiểu mọi cảm-giác người đó cảm nhận, dù là sướng hay khổ hay trung 
tính [không khổ không sướng], người đó an trú quán sát sự vô-thường 
trong những cảm-giác đó, quán sát sự phai-biến, quán sát sự chấm-dứt, 
quán sát sự từ-bỏ. Sau khi quán sát như vậy, người đó không dính-chấp 
vào thứ gì trong thế gian. Khi người đó không dính-chấp (vô thủ), người 
đó không bị khích-động (động vọng). Khi người đó không bị khích-động, 
người đó tự mình chứng ngộ Niết-bàn.??° Người đó hiểu rằng: “Sinh đã 
tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, 
không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.` Nói ngắn gọn, 
này vua của những thiên thần, chính theo cách này là một Tỳ kheo được 
giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng, là người đã đạt tới kết-cuộc tột 


cùng, sự an-toàn tôi thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc, đời sống tâm linh 
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tột cùng, mục-tiệu tột cùng; người đó là hạng-nhất trong số những thiên 
thần và loài người.” 

4. Rồi trời Đế-thích, vua của những thiên thần, sau khi đã hài lòng và 
vui mừng với lời dạy của đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, giữ đức 


Thế Tôn ở hướng bên phải của mình, và biến mất ngay tại đó. 


5. Bấy giờ, vào lúc đó có ngài Đại Mục-kiền-liên đang ngồi không xa 
đức Thế Tôn. Rồi thấy ấy đã suy xét: “Liệu vì trời thần đó có thấm nhập 
được ý nghĩa của lời dạy của đức Thế Tôn hay không, sau khi vị ấy vui 


mừng như vậy? Hay ta sẽ tìm hiểu rằng vị trời có hay không.” 


6. Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay, thầy Đại 
Mục-kiền-liên biến mắt khỏi chỗ Lâu Đài của Mẹ của Migãra trong Khu 
Vườn Phía Đông và hiện ra trước mặt những thiên thần trong cõi trời Ba 
Mươi Ba (Đao- lợn). 


7. Bấy giờ, lúc đó vị trời Sakka, vua của những thiên thần, đã được 
trang bị và được chu cấp với năm loại nhạc trời, và vị trời đang thưởng 
thức nó trong khu vườn Nhất Liên Lạc Viên (khu vườn vui sướng có tên 
là một bông sen). Khi nhìn thấy thầy Đại Mục-kiền-liên đang đi tới từ xa, 
vị trời liền tắt nhạc, ra gặp thầy Đại Mục-kiền-liên, và nói với thầy Ấy: 
“Nào, đức ngài Mục-kiền-liên! Xin chào đón, thầy Mục-kiên-liên! Thưa 
ngài Mục-kiền-liên, đã lâu kế từ lúc thầy đã có cơ hội đến đây. Xin mời 
ngồi, thưa ngài Mục-kiền-liên; chỗ ngồi đã sẵn sảng.” 

Thầy Đại Mục-kiền-liên ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn, và trời Đề- 
thích chọn chỗ ngồi thấp hơn và ngồi xuống một bên. Thầy Đại Mục-kiền- 
liên mới hỏi vị trời: 

8. “Này Kosiya,°? theo cách nào đức Thế Tôn đã khẳng định với ngài 
một cách ngắn gọn vỀ sự giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng? Sẽ tốt 


lành nêu chúng tôi cũng nghe được lời khẳng định đó.” 


“Thưa đức ngài Mục-kiên-liên, chúng tôi quá bận bịu, chúng tôi có 


nhiêu việc phải làm, không phải chỉ vì những việc của chúng tôi, mà cũng 
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vì việc của những thiên thần của cả cõi trời Ba Mươi Ba. Bên cạnh đó, 
thưa ngài Mục-kiền-liên, điều được nghe rõ, được học rõ, được chú tâm 
rõ, được ghi nhớ rõ, lại bất ngờ biến mất khỏi chúng tôi. Thưa ngài Mục- 
kiền-liên, điều đó đã từng xảy ra khi cuộc chiến bùng phát giữa những 
thiên thần và những quỷ thần A-tu-la.””3 Trong cuộc chiến đó, những thiên 
thần đã thắng và những quý thần A-tu-la đã thua. Sau khi tôi đã thắng và 
trở về như người chiến thắng, tôi đã cho xây Cung Điện Vejayanta. Thưa 
đức ngài Mục-kiền-liên, Cung Điện Vejayanta có một trăm tòa tháp, và 
mỗi tòa tháp có bảy trăm phòng thượng, và mỗi phòng thượng có bảy tiên 
nữ, và mỗi tiên nữ có bảy người hầu. Ngài có muốn coi qua sự đẹp đẽ của 
Cung Điện Vejayanta không, thưa ngài Mục-kiền-liên?”? Thầy Đại Mục- 


kiền-liên đồng ý trong im lặng. 


09. Rồi, trời Đế-thích, vua của những thiên thần, và vua trỜI 
Vessavana,”'? đã đi đến Cung Điện Vejayanta, nhường bước cho thầy Đại 
Mục-kiền-liên đi trước. Khi những cô hầu của trời Đế-thích nhìn thấy thầy 
Đại Mục-kiền-liên đi đến từ xa, họ cảm thấy ngượng ngùng và xấu hỗ nên 
họ đi về phòng của mình. Giống như một cô con dâu cảm thấy ngượng 
ngùng và xấu hồ khi nhìn thấy cha chồng của mình; cũng giống như vậy, 
khi những cô hầu của trời Đế-thích nhìn thấy thầy Đại Mục-kiền-liên đi 
đến từ xa, họ cảm thấy ngượng ngùng và xấu hồ nên họ đi về phòng của 


mình. 


I0. Rồi trời Đế-thích, vua của những thiên thần, và trời Vessavana, đã 
đưa thầy Đại Mục-kiền-liên đi dạo quanh và khám phá Cung Điện 
Vejayanta: “Này đức ngài Mục-kiền-liên, hãy nhìn coi sự đẹp đẽ của 
Cung Diện Vejayanta! Này đức ngài Mục-kiền-liên, hãy nhìn coi sự đẹp 


đẽ của Cung Diện VeJayanta!”. 


“Chỗ này ghi công ngài Kosiya là người trước đây đã tạo công đức; và 
mỗi khi loài người nhìn thấy thứ gì đẹp đề khả ái, họ nói: “Thưa ông bà, 
chỗ này ghi công những thiên thần của cõi trời Ba Mươi Ba!? Nó ghi công 


ngài Kosiya là người trước đây đã tạo công đức.” 
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II. Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên đã suy xét như vầy: “Vị thần trời này 
đang sống một cách quá lơ tâm phóng dật. Đề coi ra sao nếu ta thử quấy 
động “một cảm-nhận về sự cấp-bách' trong vị trời này?” Rồi thầy Đại 
Mục-kiền-liên đã thực hiện một chiêu thức thần thông bằng ngón chân 
mình thầy làm cho Cung Điện Vejayanta rung chuyền, lắc lư, và rúng 
động.” Đế-thích và trời Vessavana và những thiên thần cõi trời Ba Mươi 
Ba lòng đầy sự ngạc nhiên và sửng sốt, và họ đã nói: “Thưa các ngài, thật 
kỳ diệu, thật tuyệt vời, là năng lực và uy lực vị sa-môn này có được, rằng 
chỉ bằng ngón chân mà vị ấy đã làm cõi trời rung chuyền, lắc lư, và rũng 


I?? 


động 


12. Khi thầy Đại Mục-kiền-liên biết trời Đế-thích, vua của những thiên 
thần, đã bị quấy động tới 'một cảm-nhận về sự cấp-bách' đến nỗi tóc của 
vị trời đã dựng đứng, thầy mới hỏi vị trời: “Này Kosiya, theo cách nào 
đức Thế Tôn đã khăng định với ngài một cách ngắn gọn về sự giải-thoát 
trong sự tiêu diệt dục-vọng? Sẽ tốt lành nếu chúng tôi cũng được nghe lời 
khăng định đó.” 


“Thưa đức ngài Mục-kiền-liên, tôi đã đến gặp đức Thế Tôn, và sau khi 
kính lễ đức Thế Tôn, tôi đã đứng sang một bên và hỏi: “Thưa Thế Tôn ... 
[lặp lại câu hỏi như mục 2 ở trên] ... những thiên thần và loài người?'. 
Sau khi điều này được nói ra, thưa ngài Mục-kiền-liên, đức Thế Tôn đã 
nÓóI VỚI tôi rằng: “Ở đây, này vua của những thiên thần... [lặp lại như mục 
3 ở trên] ... những thiên thần và loài người.” Đó là cách đức Thế Tôn đã 
khẳng định cho tôi một cách ngắn gọn về sự giải-thoát trong sự tiêu diệt 
dục-vọng, thưa ngài Mục-kiền-liên.” 

13. Rồi thầy Đại Mục-kiên-liên hài lòng và vui mừng với lời nói của 
trời Đế-thích, vua của những thiên thần. Rồi, nhanh như một người khỏe 
mạnh co hay duỗi cánh tay, thầy ấy biến mắt khỏi cõi trời Ba Mươi Ba và 
hiện ra trong Khu Vườn Phía Đông, chỗ Lâu Đài của Mẹ của Migãra. 


14. Rồi, không lâu sau khi thầy Đại Mục-kiền-liên đã đi, những vị tiên 


hầu cận của trời Đế-thích, vua của những thiên thân, đã hỏi vị trời: “Thưa 
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trời, có phải đó là vị thầy của trời, bậc Thế Tôn lúc nãy?”—“Không phải, 
nảy các tiên, đó không phải là vị thầy của ta, bậc Thế Tôn lúc nãy. Đó là 
một trong những người đồng-đạo của ta trong đời sống tâm linh, ngài Đại 


”401 “Thưa đức trời, điêu đó là ích-lợi cho trời răng người 


Mục-kièn-liên. 
đồng-đạo đó của trời trong đời sống tâm linh thật là hùng mạnh và uy lực. 
Ôi, như vậy thì đức Thế Tôn (tức Phật), vị thầy của trời, còn hùng mạnh 


32 


và uy lực đên mức nào 


I5. Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính 
lễ, thầy ấy ngồi xuống một bên, và hỏi đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, Thế 
Tôn có nhớ đã khẳng định một cách ngắn gọn về sự giải-thoát trong sự 
tiêu diệt dục-vọng——cho một trong những vị trời thần nồi tiếng với nhiều 


tùy tùng quyến thuộc—hay không?” 


“Ta có nhớ đã làm vậy, này Mục-kiền-liên. Ở đây, Đề-thích, vua của 
những thiên thần, đã đến gặp ta, và sau khi kính lễ ta, vị trời đứng qua một 
bên và hỏi: “Thưa Thế Tôn, nói ngắn gọn theo cách nào là một Tỳ kheo 
được giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng (ái tận), là người đã đạt tới kết- 
cuộc tột cùng (rốt ráo), sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc, 
đời sống tâm linh tột cùng, mục-tiệu tột cùng, người đó là bậc hạng-nhất 
trong số những thiên thần và loài người? Sau khi điều này được nói ra, ta 
đã nói với vị trời: 'Ở đây, này vua của những thiên thần, một Tỳ kheo đã 
nghe được răng chăng có thứ gì đáng để cô chấp vào nó. Khi một Tỳ kheo 
đã nghe được chăng có thứ gì đáng để cố chấp vào nó, thì người đó trực- 
tiếp biết mọi thứ; sau khi đã trực-tiếp biết mọi thứ, người đó hoàn-toàn 
hiểu mọi thứ, hiểu mọi cảm-giác người đó cảm nhận, dù là sướng hay khổ 
hay trung tính, người đó an trú quán sát sự vô-thường trong những cảm- 
giác đó, quán sát sự phai-biến, quán sát sự chấm-dứt, quán sát sự từ-bỏ. 
Sau khi quán sát như vậy, người đó không dính-chấp vào thứ gì trong thế 
gian. Khi người đó không dính-chấp (vô thủ), người đó không bị khích- 
động. Khi người đó không bị khích-động, người đó tự mình chứng ngộ 
Niết-bàn. Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được 


sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu 
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(tái sinh) nào nữa.” Nói ngắn gọn, này vua của những thiên thần, chính 
theo cách này là một Tỳ kheo được giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng 
... người đó là hạng-nhất trong số những thiên thần và loài người. Đó là 
cách ta nhớ mình đã khẳng định một cách ngắn gọn cho Đế-thích, vua của 
những thiên thần, về sự giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Đại Mục-kiền-liên đã hài lòng và 


vui mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


38. ĐẠI KINH TIÊU DIỆT DỤC VỌNG 
(Mahatathasankhaya Suffa) 


(Sự thiết lập) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bấy giờ, lúc đó có một quan-điểm độc hại đã khởi sinh trong một Tỳ 
kheo tên là SãtI, con trai của một ngư dân, như vầy: “Theo tôi hiểu Giáo 
Pháp được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn, chính cùng một thức này cứ chạy và 


lang thang trong vòng luân hồi tái sinh, không phải thức nào khác.” 


3. Một số Tỳ kheo, sau khi nghe điều này, đã đến gặp thầy Sãti và hỏi 
thầy ấy: “Này đạo hữu Sãti, có đúng thiệt có quan-điểm độc hại đó đã 
khởi sinh trong thầy?” 


“Chính xác là vậy, này các đạo hữu. Theo tôi hiểu Giáo Pháp được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn, chính cùng một thức này cứ chạy và lang thang 


trong vòng luân hồi tái sinh, không phải thức nào khác.” 


Rồi các Tỳ kheo đó, mong muốn gỡ thầy ấy ra khỏi cái quan-điểm độc 
hại đó, đã nhắn mạnh và vấn hỏi và hỏi chéo thầy ấy như vây: “Đạo hữu 
Sãti, đừng có nói vậy. Đừng diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn; sẽ không 
tốt lành nêu diễn dịch lời đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã không nói như 
vậy. Vì trong nhiều bài thuyết giảng đức Thế Tôn đã khắng định răng 
“thức là khởi-sinh tùy thuộc, bởi vì nếu không có một điều-kiện (duyên) 
thì không có sự khởi-sinh của thức.” 

Nhưng dù đã được nhân mạnh và vấn hỏi và hỏi chéo bởi các Tỳ kheo 
đó theo cách như vậy, Tỳ kheo Sãti, con trai một ngư dân, vẫn cứng đầu 
năm giữ cái quan-điểm độc hại đó và tiếp tục khăng khăng về điều đó. 

4. Do các Tỳ kheo đó đã không thể gỡ thầy ấy khỏi cái quan-điểm độc 
hại đó, họ đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ 


ngôi xuông một bên, và kê lại chuyện đã xảy ra, và nói thêm: “Thưa Thê 
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Tôn, do chúng con không thể gỡ Tỳ kheo Sãti, con trai một ngư dân, khỏi 
cái quan-điểm độc hại đó, nên chúng con đã thưa vấn đề này với đức Thế 


”? 


Tôn. 

5. Rồi đức Thế Tôn mới nói với một Tỳ kheo ở đó: “Này Tỳ kheo, hãy 
đến nhân danh ta nói với Tỳ kheo Sãti, con trai một ngư dân, rằng Sư 
Thầy cho gọi thầy ấy.”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo đó đáp lại, và thầy 
ấy đến gặp Tỳ kheo Sãti và nói: “Này đạo hữu Sãti, Sư Thầy cho gọi 
thầy.” 


“Được, đạo hữu”, thầy ấy đáp lại, và thầy ấy đi đến chỗ đức Thế Tôn, 
sau khi kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã 
hỏi thầy ấy: “Này Sãti, có đúng cái quan-điểm độc hại sau đây đã khởi 
sinh trong thây hay không: “Theo tôi hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi đức 
Thế Tôn, chính cùng một thức này cứ chạy và lang thang trong vòng luân 
hồi tái sinh, không phải thức nào khác.??” 

“Chính xác là vậy, thưa Thế Tôn. Theo con hiểu Giáo Pháp được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn rằng chính cùng một thức này cứ chạy và lang thang 
trong vòng luân hồi tái sinh, không phải thức nào khác.” 

“Này SatI, thức là gì?” 

“Thưa Thế Tôn, có phải đó là cái (chủ thể) nói và cảm-nhận và nếm- 
trải những (nghiệp) quả của những hành-động (nghiệp) tốt và xấu lúc này 


lúc nọ hay không.”49 


“Này con người lầm lạc kia, từ đâu từ ai mà thầy biết ta chỉ dạy Giáo 
Pháp theo cách đó? Này người lầm lạc, không phải ta đã từng khẳng định 
trong nhiều bài thuyết giảng rằng “thức là khởi-sinh tùy thuộc, bởi vì nếu 
không có một điều-kiện (duyên) thì không có sự khởi-sinh của thức”, hay 
sao? Nhưng thầy, kẻ lầm lạc, bằng sự kiến chấp sai lạc của thầy, đã diễn 
dịch sai về chúng ta, làm tốn hại chính mình, và tích lũy nhiều thất-phước 
(không công đức); vì điều đó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và khổ đau dải lâu 


cho thầy.” 
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6. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao? Liệu Tỳ kheo Sãti, con trai một ngư dân, đã thắp được 


một tia sáng trí-tuệ nào trong Giáo Pháp và Giới Luật này hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn. Làm sao thầy ấy có thể, thưa Thế Tôn.” 


Sau khi điều này được nói ra, Tỳ kheo SãtI, con trai một ngư dân, đã 
ngồi im lặng, và mắt hết tinh thần, hai vai chùn xuống và đầu gục xuống, 
buồn bã và không còn đối đáp nữa. Rồi, sau khi biết điều này, đức Thế 
Tôn đã nói với Sãti: “Này người lầm lạc, thầy sẽ bị nổi tiếng [bị nhìn 
nhận] bởi chính cái quan-điểm độc hại của mình. Ta sẽ hỏi các Tỳ kheo 


khác vê vân đê này.” 


7. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo, các thầy 
có hiểu Giáo Pháp được chỉ dạy bởi ta như cách Tỳ kheo Sãti này, con 
một ngư dân, đã hiểu, bởi sự nắm-chấp sai lạc của mình thầy ấy đã diễn 
dịch sai về chúng ta, làm tốn hại chính mình và tích lũy nhiều thất- 


phước?” 


“Dạ không, thưa Thế Tôn. Vì trong nhiều bài thuyết giảng Thế Tôn đã 
khăng định rằng: “thức là khởi-sinh tùy thuộc, bởi vì nếu không có một 
điều-kiện (duyên) thì không có sự khởi-sinh của thức.” 


“Tốt, này các Tỳ kheo. Thật tốt lành rằng các thầy đã hiểu được Giáo 
Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy. Vì trong nhiều bài thuyết giảng ta đã 
khăng định rằng: “thức là khởi-sinh tùy thuộc, bởi vì nếu không có một 
điều-kiện (duyên) thì không có sự khởi-sinh của thức.” Nhưng Tỳ kheo 
Sãti, con một ngư dân, bởi sự nắm-chấp sai lạc của mình thầy ấy đã diễn 
dịch sai về chúng ta, làm tôn hại chính mình và tích lũy nhiều thất-phước; 
vì điều đó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và khổ đau dài lâu cho người lầm lạc 


này. 
(Tính điều-kiện của thức) 


6. “Này các Tỳ kheo, thức được coi (xét, tính, gọi tên) bởi loại điều- 
kiện (duyên) dựa vào đó nó khởi sinh. Khi thức khởi sinh tùy thuộc vào 
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mắt và những hình-sắc, nó được coI là thức-mắt; khi thức khởi sinh tùy 
thuộc vào tai và những âm-thanh, nó được coI là thức-tal; khi thức khởi 
sinh tùy thuộc vào mũi và những mùi-hương, nó được col là thức-mũi; khi 
thức khởi sinh tùy thuộc vào lưỡi và những mùi-vỊị, nó được col là thức- 
lưỡi; khi thức khởi sinh tùy thuộc vào thân và những thứ hữu-hình chạm 
xúc, nó được gọi là thức-thân; khi thức khởi sinh tùy thuộc vào tâm và 
những đối-tượng của tâm, nó được coi là thức-tâm. 


“Giống như lửa được coi (gọi tên) bởi loại điều-kiện dựa vào đó nó 
cháy——khi lửa cháy tùy thuộc vào củi cây, nó được coi là lửa củi cây; khi 
lửa cháy tùy thuộc vào củi bó, nó được coI là lửa củi bó; khi lửa cháy tùy 
thuộc vào cỏ khô, nó được coi là lửa cỏ khô; khi lửa cháy tùy thuộc vào 
phân bò, nó được coi là lửa phân bò; khi lửa cháy tùy thuộc vào rơm, nó 
được col là lửa rơm; khi lửa cháy tùy thuộc vào cao su, nó được col là lửa 
cao su—Cũng giống như vậy, thức được coi bởi loại điều-kiện (duyên) 
dựa vào đó nó khởi sinh.“ Khi thức khởi sinh tùy thuộc vào mắt và 
những hình-sắc, nó được coi là thức-mắt ... khi thức khởi sinh tùy thuộc 


vào tâm và những đôi-tượng của tâm, nó được coi là thức-tâm. 


(Những câu hồi chung về sự hiện-hữu) 


9. “Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy: “Đây (đã) ắt sẽ hiện 
thành”?”5—*Dạ có, thưa Thế Tôn”—“Nảy các Tỳ kheo, các thầy có 
thấy: “Sự khởi-sinh của nó xảy ra với đó là đưỡng-chất”?”—“Dạ có, thưa 
Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, các thầy có thấy: “Với sự chấm dứt dưỡng- 
chất đó, thứ đã hiện thành sẽ bị châm dứt'?”——*Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


10. “Này các Tỳ kheo, có phải sự nghi-ngờ khởi sinh khi một người 
không chăc-chắn như vây: “Có phải đây (đã) ắt sẽ hiện thành”?””—*“Dạ 
đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, có phải sự nghi-ngờ khởi sinh 
khi một người không chắc-chăn như vây: “Có phải sự khởi-sinh của nó 
xảy ra với đó là dưỡng-chất”?”——“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ 
kheo, có phải sự nghi-ngờ khởi sinh khi một người không chắc chắn như 
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vầy: “Với sự chấm dứt dưỡng-chất đó, thứ đã hiện thành sẽ bị chấm 
dứt'?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


11. “Này các Tỳ kheo, có phải sự nghi-ngờ được dẹp bỏ trong một 
người nhìn thấy, đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: 
“Đây ắt sẽ hiện thành'?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, 
có phải sự nghi-ngờ được đẹp bỏ trong một người nhìn thấy, đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vậy: “Sự khởi-sinh của nó xảy ra với 
đó là dưỡng-chất'?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—*“Này các Tỳ kheo, có 
phải sự nghi-ngờ được dẹp bỏ trong một người nhìn thấy, đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Với sự chấm dứt dưỡng chất 
đó, thứ đã hiện thành sẽ bị châm dứt”?”——““Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


12. “Này các Tỳ kheo, có phải các thầy như vậy không còn sự nghi-ngờ 
ở đây: “Đây ắt sẽ hiện thành”?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ 
kheo, có phải các thầy như vậy không còn sự nghi-ngờ ở đây: “Sự khởi- 
sinh của nó xảy ra với đó là dưỡng-chất?”?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”—— 
“Này các Tỳ kheo, có phải các thầy như vậy không còn sự nghi-ngờ ở 
đây: “Với sự chấm dứt dưỡng chất đó, thứ đã hiện thành sẽ bị chấm 
dứt”?”—“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


13. “Này các Tỳ kheo, có phải các thầy đã nhìn thấy rõ, đúng như nó 
thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Đây ắt sẽ hiện thành”?”—“Dạ 
đúng, thưa Thế Tôn”—“Này các Tỳ kheo, có phải các thầy đã nhìn thấy 
rõ, đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vây: “Sự khởi-sinh 
của nó xảy ra với đó là dưỡng-chất'?”——*“Dạ đúng, thưa Thế Tôn”——*“Này 
các Tỳ kheo, có phải các thầy đã nhìn thấy rõ, đúng như nó thực là, bằng 
trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Với sự chấm dứt dưỡng chất đó, thứ đã hiện 
thành sẽ bị chấm đứt??”——*“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 


14. “Này các Tỳ kheo, tầm-nhìn (sự-thấy) này, được thanh lọc và sáng 
tỏ, nếu các thầy cô chấp vào nó, ôm ấp nó, trân quý nó, và coi nó như một 
của-cải, thì như vậy các thầy đâu hiểu được rằng “Giáo Pháp đã được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn giống như một chiếc bè, được dùng cho mục đích để 
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vượt qua bờ bên kia, chứ không phải để nắm giữ”, phải không?”40%“—“Nếu 
vậy là không hiểu, thưa Thế Tôn”—*“Này các Tỳ kheo, tầm-nhìn này, 
được thanh lọc và sáng tỏ, nếu các thầy không cố chấp vào nó, không ôm 
ấp nó, không trân quý nó, và không coi nó như một của-cải, thì như vậy 
các thầy đã hiểu được rằng “Giáo Pháp đã được chỉ dạy bởi đức Thế Tôn 
giống như một chiếc bè, được dùng cho mục đích để vượt qua bờ bên kia, 
chứ không phải để nắm giữ”, phải không?”—“Nếu vậy là đã hiểu được, 
thưa Thế Tôn”. 


(Dưỡng chất và sự khởi-sinh tùy thuộc) 


15. “Này các Tỳ kheo, có bốn loại dưỡng-chất để duy trì những chúng 
sinh đã được hiện thành (có mặt, sinh ra) và trợ giúp cho những chúng 
sinh sắp được hiện thành. Bốn đó là gì? Đó là: (¡) thức ăn vật chất là 
dưỡng chất, dù thô hay tính (đoàn thực); (1) tiếp-xúc là thứ hai (xúc thực); 


(ii) sụ cố-ý của tâm (tư thực); và (iv) thức là thứ tư (thức thực). 


16. “Giờ, này các Tỳ kheo, bốn loại đdưỡng-chất này có thứ gì là nguồn 
gốc của chúng, thứ gì là nguyên gốc của chúng: từ thứ gì chúng được sinh 
ra và tạo ra? (¡) Bốn loại dưỡng-chất này có dục-vọng (ái) là nguồn gốc 
của chúng, dục-vọng là nguyên gốc của chúng, từ dục-vọng chúng được 
sinh ra và tạo ra. Và dục-vọng này có thứ gì là nguồn gốc của nó ...? (ii) 
Dục-vọng có cảm-giác (thọ) là nguồn gốc của nó ... Và cảm-giác này có 
thứ gì là nguồn gốc của nó ...? (ii) Cảm-giác có sự tiếp-xúc (xúc) là 
nguồn gốc của nó... Và sự tiếp-xúc này có thứ gì là nguồn gốc của nó 
...? (IV) Sự tiếp-xúc có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ) là nguồn gốc của nó 
... Và sáu cơ-sở cảm nhận này có thứ gì là nguồn gốc của nó ...? (v) Sáu 
cơ-sở cảm nhận có phần danh-sắc (tâm-thân) là nguồn gốc của nó ... Và 
phần danh-sắc này có thứ gì là nguồn gốc của nó ...? (vi) Phần danh-sắc 
có thức là nguồn gốc của nó ... Và thức nảy có thứ gì là nguồn gốc của nó 
...” (VII) Thức có những sự tạo-tác cô ý (hành) là nguồn sốc của nó... Và 
những sự tạo-tác cố ý này có thứ gì là nguồn gốc của nó, thứ gì là nguyên 


sốc của nó; từ thứ gì chúng được sinh ra và tạo ra? (v11) Những sự tạo-tác 
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cô ý có vô-minh là nguôn gôc của nó, vô-minh là nguyên gôc của nó; 


chúng được sinh ra và tạo ra từ vô-minh. 


(Giảng giải chiều tới về sự khởi-sinh) 


17. “Vậy đó, này các Tỳ kheo: Do có vô-minh là điều-kiện (duyên) nên 
có [sinh ra] những sự tạo-tác cố-ý (hành); do có những sự tạo-tác cô-ý là 
điều-kiện nên có /hc; do có thức là điều-kiện nên có phản đanh-sắc; do 
có phần danh-sắc là điều-kiện nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu nội xứ); do 
có sáu cơ-sở cảm nhận là điều-kiện nên có cảm-giác (thọ); do có cảm-giác 
là điều-kiện nên có đục-vọng (á1); do có dục-vọng là điều-kiện nên có sự 
dính-chấp (thủ); do có sự dính-chấp là điều-kiện nên có sự hiện-hữu 
(hữu); do có sự hiện-hữu là điều-kiện nên có sự-sinz (sinh); do có sự sinh- 
ra là điều-kiện, nên xảy ra sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, 


ưu phiên, và tuyệt vọng. Đó là „øuôn-góc của toàn bộ đông khô này. 


(Chiều ngược lại về sự khởi-sinh: những câu hỏi) 


18. (1) “*Do có sự-sinh (sinh) là điều-kiện (duyên), nên có sự già-chết”; 
điều này đã được nói như vậy. Giờ, này các Tỳ kheo, sự già-chết có sự- 
sinh là điều-kiện (duyên) phải không, hay các thầy hiểu sao trong trường 
hợp này?” 


“Sự già-chết có sự-sinh là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng con hiểu 


Là 


trường hợp này như vây: “Do có sự-sinh là điêu-kiện, nên có sự giả-chêt. 


(2) ““Do có sự hiện-hữu (hữu) là điêu-kiện, nên có sự-sinh”: ... sự-sinh 
có sự hiện-hữu là điều-kiện phải không, hay các thầy hiểu sao trong 
trường hợp này?” 

“Sự-sinh có sự hiện-hữu là điêu-kiện, thưa Thê Tôn. Chúng con hiệu 
trường hợp này như vây: “Do có sự hiện-hữu là điêu-kiện, nên có sự- 
sinh.”” 

(3) “*Do có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu': ... sự 


hiện-hữu có sự dính-chấp là điều-kiện phải không ...?” 
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“Sự hiện-hữu có sự dính-chấp là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng con 
hiểu trường hợp này như vây: “Do có sự dính-chấp là điều-kiện, nên có sự 


hiện-hữu. ˆ” 


(4) ““Do có dục-vọng (ái) là điêu-kiện, nên có sự dính-châp”: ... sự 


dính-chấp có dục-vọng có là điều-kiện phải không ...?” 


“Sự dính-chấp có dục-vọng là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng con 
hiểu trường hợp này như vây: “Do có dục-vọng là điều-kiện, nên có sự 
dính-chấp.” 


(5) ““Do có cảm-giác (thọ) là điều-kiện, nên có dục-vọng":.... dục- 


bà 


vọng có cảm-giác là điêu-kiện phải không ...?” 


“Dục-vọng có cảm-giác là điêu-kiện, thưa Thê Tôn. Chúng con hiêu 
trường hợp này như vây: “Do có cảm-giác là điêu-kiện, nên có dục- 
vọng.” 

(6) ““Do có sự tiêp-xúc (xúc) là điêu-kiện, nên có cảm-giác: ... cảm- 
giác có sự tiêp-xúc là điêu-kiện phải không ... ?” 

“Cảm-giác có sự tiêp-xúc là điêu-kiện, thưa Thê Tôn. Chúng con hiệu 
trường hợp này như vây: “Do có sự tiêp-xúc là điêu-kiện, nên có cảm- 
giác.” 

(7) ““Do có sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) là điêu-kiện, nên có sự tiêp- 


Là 


xúc”: ... sự tiêp-xúc có sáu cơ-sở cảm-nhận là điêu-kiện phải không ... ? 


“Sự tiếp-xúc có sáu cơ-sở cảm-nhận là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng 
con hiểu trường hợp này như vầy: “Do có sáu cơ-sở cảm-nhận là điều- 
kiện, nên có sự tiếp-xúc. “ã 

(8) ““Do có phần danh-sắc (tâm-thân) là điều-kiện, nên có sáu cơ-sở 
cảm-nhận”:... sáu cơ-sở cảm-nhận có phần danh-sắc là điều-kiện phải 
không ...?” 
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“Sáu cơ-sở cảm-nhận có phân danh-sắc là điêu-kiện, thưa Thế Tôn. 
Chúng con hiểu trường hợp này như vây: “Do có phần danh-sắc là điều- 


kiện, nên có sáu cơ-sở cảm-nhận.”” 


(9) ““Do có thức (thức) là điều-kiện, nên có phần danh-sắc”:.... phần 


danh-sắc có thức là điều-kiện phải không ...?” 


“Phần danh-sắc có thức là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng con hiểu 


trường hợp này như vây: “Do có thức là điều-kiện, nên có phần danh- 


(10) “*Do có những sự tạo-tác cố ý (hành) là điều-kiện, nên có thức: ... 


thức có những sự tạo-tác cô ý là điều-kiện phải không ...?” 


“Thức có những sự tạo-tác cô ý là điều-kiện, thưa Thế Tôn. Chúng con 
hiểu trường hợp này như vây: “Do có những sự tạo-tác cô ý là điều-kiện, 
nên có thức. ”” 


(11) “*Do có vô-minh (vô minh) là điều-kiện, nên có những sự tạo-tác 
có ý”: điều này đã được nói như vậy. Giờ, này các Tỳ kheo, những sự tạo- 
tác cô ý có vô-minh là điều-kiện phải không, hay các thầy hiểu sao trong 
trường hợp này?” 


“Những sự tạo-tác cô ý có vô-minh là điêu-kiện, thưa Thê Tôn. Chúng 
con hiệu trường hợp này như vây: “Do có vô-minh là điêu-kiện, nên có 
những sự tạo-tác cô ý.”” 


(Tóm lược về sự khởi-sinh) 


19. “Tốt, này các Tỳ kheo. Các thầy nói như vây và ta cũng nói như 
vây: 'Khi thứ này có mặt, thứ kia xảy ra; khi có sự khởi sinh thứ này, thứ 
kia khởi sinh.'''8 Đó là: “Do có vô-w¿nh là điều-kiện (duyên) nên có [sinh 
ra] những sự tạo-tác cố-ý (hành); đo có những sự tạo-tác cố-ý là điều-kiện 
nên có /#c; do có thức là điều-kiện nên có phần danh-sắc; do có phần 
danh-sắc là điều-kiện nên có sáu cơ-sở cảm nhận (sáu xứ); do có sắu cơ- 


sở cảm nhận là điêu-kiện nên có cđm-giác (thọ); do có cảm-giác là điêu- 
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kiện nên có đ/c-vọng (ái); do có dục-vọng là điều-kiện nên có sự đính- 
chấp (thủ); do có sự dính-chấp là điều-kiện nên có sự #iện-hữu (hữu); do 
có sự hiện-hữu là điều-kiện nên có sự-sin (sinh); do có sự sizh-ra là 
điều-kiện, nên xảy ra sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng.” Đó là øguồn-gốc (chiều khởi sinh) của toàn bộ đống 
khổ này. 


(Giảng giải chiều tới về sự chấm-dứt) 


20. “Nhưng (ngược lại): “Với sự phai biến sạch sẽ và chấm đứt của vô- 
minh thì chấm đứt những sự tạo-tác cố-ý (hành); khi chấm dứt những sự 
tạo-tác cố-ý thì chấm dứt /hc; khi chấm dứt thức thì chấm dứt phần 
danh-sắc; khi chăm dứt phần danh-sắc thì chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận 
(sáu xứ); khi chấm dứt sáu cơ-sở cảm-nhận thì chấm dứt cđm-giác (thọ); 
khi chấm dứt cảm-giác thì chấm đứt đ/c-vong (ái); khi chấm đứt dục-vọng 
thì chấm dứt sự dinh-chấp (thủ); khi chấm dứt sự dính-chấp thì chấm dứt 
sự hiện-hữu (hữu); khi châm dứt sự hiện-hữu thì chấm dứt sự-sinh (sinh); 
khi chấm dứt sự sinh-ra thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, sự buồn 
sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng.” Đó là sự chấm-dứt 


(chiều hoàn diệt) của toàn bộ đống khổ này.” 


(Chiều ngược lại về sự chấm-dứt: những câu hỏi) 


21. (1) “*Do (có sự) chấm-dứt của sự-sinh, nên (có sự) chấm-dứt sự 
già-chết”: điều này đã được nói như vậy. Giờ, này các Tỳ kheo, có phải sự 
già-chết chấm dứt do sự-sinh chấm dứt hay không, hay các thầy hiểu sao 


trong trường hợp này?” 


“Sự già-chết chấm dứt khi sự-sinh chấm dứt, thưa Thế Tôn. Chúng con 
hiểu trường hợp này như vây: “Do sự-sinh chấm dứt, nên sự già-chết chấm 
dứt (không còn). ”” 

(2) ““Do (có sự) chấm dứt sự hiện-hữu (hữu), nên (có sự) chấm dứt sự- 
sinh"... (3) 'Do chấm dứt sự dính-chấp (thủ), nên chấm dứt sự hiện-hữu” 
... (4) “Do chấm đứt dục-vọng (ái), nên chấm dứt sự dính-chấp'... (5) 
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“Do chấm dứt cảm-giác (thọ), nên chấm dứt dục-vọng”... (6) “Do chấm 
dứt sự tiếp-xúc (xúc), nên chấm dứt cảm-giác”.... (7) “Do chấm dứt sáu 
cơ-sở cảm-nhận (nội xứ, giác quan), nên chấm dứt sự tiếp-xúc” ... (8) “Do 
chấm dứt phần danh-sắc (tâm-thân), nên chấm dứt sáu cơ-sở cảm-nhận? 
... (9) “Do chấm dứt thức (thức), nên chấm dứt phầm danh-sắc”... (10) 
“Do chấm dứt những sự tạo-tác cố ý (hành), nên chấm dứt thức"... (11) 
“Do chấm dứt vô-minh (vô minh), nên chấm dứt những sự tạo-tác cô ý)”: 
điều này đã được nói như vậy. Giờ, này các Tỳ kheo, có phải những sự 
tạo-tác cố ý chấm dứt do vô-minh chấm dứt hay không, hay các thầy hiểu 


sao trong trường hợp này?” 


“Những sự tạo-tác cố ý chấm dứt do vô-minh chấm dứt, thưa Thế Tôn. 
Chúng con hiểu trường hợp này như vây: “Do vô-minh chấm dứt, nên 
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những sự tạo-tác có ý chấm dứt (không còn). 


(Tóm lược về sự chắm-dứt) 


22. “Tốt, này các Tỳ kheo. Các thầy nói như vầy, và ta cũng nói như 
vây: “Khi thứ này không có mặt, thứ kia không xảy ra; khi có sự chấm dứt 
thứ này, thứ kia chấm dứt.” Đó là: “Do (có sự) chấm dứt vô-rminh, nên (có 
sự) chấm dứt những sự tạo-tác cô-ý (hành); do chấm dứt những sự tạo-tác 
cố-ý, nên chấm dứt £z⁄c; do chấm dứt thức, nên chấm dứt phần danh-sắc; 
do chấm dứt phần danh-sắc, nên chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận (sảu xử): 
do chấm dứt sáu cơ-sở cảm nhận, nên chấm dứt cảm-giác (thọ); do chấm 
dứt cảm-giác, nên chấm dứt dục-vọng (ái); do chấm dứt dục-vọng, nên 
chấm dứt sự dinh-chấp (thủ); do chấm dứt sự dính-chấp, nên chấm dứt sự 
hiện-hữu (hữu); do chấm dứt sự hiện-hữu, nên chấm dứt sự-sinJ (sinh); do 
chấm dứt sự s/nh-ra, nên chấm dứt sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng.” Đó là sự chẩm-đứi (chiều hoàn diệt) 
của toàn bộ đồng khổ này. 


(Sự hiểu-biết cá nhân) 
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23. (¡) “Này các Tỳ kheo, sau khi đã biết và thấy theo cách này, giờ các 
thầy có còn chạy lại quá khứ như vây: “Chúng ta đã hiện hữu trong quá 
khứ? Chúng ta không hiện hữu trong quá khứ? Chúng ta là gì trong quá 
khứ? Chúng ta ra sao trong quá khứ? Sau khi đã hiện hữu là gì, chúng ta 
đã trở thành gì trong quá khứ??, hay không?”——““Không, thưa Thế Tôn”—— 
(i1) “Sau khi đã biết và thấy theo cách này, giờ các thầy có còn chạy tới 
tương lai như vây: “Chúng ta sẽ hiện hữu trong tương lai? Chúng ta sẽ 
không hiện hữu trong tương lai? Chúng ta sẽ là gì trong tương lai? Chúng 
ta sẽ ra sao trong tương lai? Sau khi sẽ hiện hữu là gì, chúng ta sẽ trở 
thành gì trong tương lai?', hay không?”—“Không, thưa Thế Tôn”— (ii) 
“Sau khi đã biết và thấy theo cách này, giờ các thầy có còn ở bên trong 
nghi-ngờ về hiện tại như vầy: “Tôi hiện hữu? Tôi không hiện hữu? Tôi là 
gì? Tôi ra sao? Sự hiện-hữu này đã có từ đâu? Rồi nó sẽ đi đâu??, hay 
không?”——“Không, thưa Thế Tôn”. 


24. (iv) “Này các Tỳ kheo, sau khi đã biết và thấy theo cách nảy, giờ 
các thầy có còn nói như vầy: “Vị Thầy được kính trọng bởi chúng ta. 
Chúng ta nói và làm theo chỉ vì sự kính trọng đối với Vị Thầy', hay 
không?”—“Không, thưa Thế Tôn”— (v) “Sau khi đã biết và thấy theo 


cách này, giờ các thây có còn nói như vây: “Bậc Sa-Môn nói điêu này, và 


chúng ta nói theo bởi do sự thúc ép của Sa-Môn đó", hay không?”#9%— 
“Không, thưa Thế Tôn”— (vi) “Sau khi đã biết và thấy theo cách này, giờ 
các thầy có còn quay lại những giới-cắm (thủ), những cuộc tranh-luận rần 
rần, và “những tướng-mạo phúc lành” của những tu sĩ và bà-la-môn phàm 
thường và coi những thứ đó là cốt-lõi [của đời sống tâm linh] nữa hay 
không?”—“Không, thưa Thế Tôn”—“*Có phải giờ các thầy chỉ nói về điều 
các thầy tự mình đã biết, đã thấy, và đã hiểu?”—“Đúng vậy, thưa Thế 


”? 


Tôn”. 


25. “Tốt, này các Tỳ kheo. Vậy là các thầy đã được hướng dẫn bởi ta 
bằng Giáo Pháp này, (Giáo Pháp) là có thể nhìn thấy được ngay trong kiếp 
nảy, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, dẫn dắt hướng thượng, 


được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. Bởi do tham chiêu với điêu 
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(nhân duyên) này nên (ta) nói rằng: “Này các Tỳ kheo, Giáo Pháp này có 
thể nhìn thấy được ngay trong kiếp này, có hiệu quả tức thì, mời người 
đến để thấy, dẫn dắt hướng thượng, được tự thân chứng nghiệm bởi người 


có trí.” 
(Vòng luân-hồi tái sinh: từ thụ thai đến trưởng thành) 


26. “Này các Tỳ kheo, sự ra đời của một phôi thai xảy ra thông qua sự 
hợp nhau của ba thứ.''° Ở đây, có sự giao hợp của cha và mẹ, nhưng mẹ 
không ở trong thời có thể thụ thai, và gandhabba (dòng thức tái sinh; 
“hương âm)“ không có mặt—trong trường hợp này không có sự hình 
thành (ra đời) của một bào thai. Ở đây, có sự giao hợp của cha và mẹ, và 
người mẹ đang trong thời có thê thụ thai, nhưng gandhabba không có 
mặt—trong trường hợp này cũng không có sự hình thành của một bào 
thai. Nhưng khi có sự giao hợp của cha và mẹ, và người mẹ đang trong 
thời có thể thụ thai, và gandhabba có mặt, thông qua sự hợp nhau của ba 
thứ này thì sự hình thành một bào thai xảy ra. 


27. “Người mẹ mang bào thai trong dạ con suốt chín tháng hay mười 
tháng với nhiều sự lo lắng, như một gánh nặng. Rồi, vào cuối chín tháng 
hay mười tháng, người mẹ hạ sinh với nhiều lo lắng, như một gánh nặng. 
Rồi, sau khi đứa bé được sinh ra, người mẹ nuôi dưỡng nó bằng máu của 
mình, vì sữa mẹ được gọi là máu của mẹ theo Giới-Luật của Thánh Nhân. 


28. “Sau khi đứa bé lớn lên và các căn của nó trưởng thành, đứa bé 
chơi đùa với những trò chơi như trò chơi cày đất, trò chơi khăng, trò chơi 


lộn nhào, trò chơi côi xay gió, trò chơi xe cộ, và trò chơi cung tên. 


29. “Sau khi đứa bé lớn lên và các căn của nó trưởng thành [hơn nữa] 
(thành một thanh niên), người thanh niên hưởng thụ năm dây khoái-lạc 
giác quan được cho và được chu cấp, với những những hình-sắc được 
nhận biết bởi mắt ... những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi 
lưỡi ... những thứ hữu-hình chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: 
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đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi 


nhục dục. 


(Sự liên tục vòng luân-hồi) 


30. “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó ham thích theo nó 
nếu nó là dễ chịu (đẹp, dễ ưa, hấp dẫn); người đó ghét bực nó nếu nó là 
khó chịu (xấu, khó ưa, gớm ghiếc). Người đó sống với “sự chánh-niệm về 
thân không được thiết lập, với một cái tâm hạn chế, và người đó không 
hiểu được đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, về sự giải-thoát 
của tâm (sạch nhiễm) và sự giải-thoát bằng trí-tuệ trong đó những trạng 
thái bất thiện xấu ác đã chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư hơi hướng]. 
Người đó luôn thích và ghét, thuận và nghịch, bất kế cảm-giác nào người 
đó cảm nhận—dù sướng hay khổ hay không khổ không sướng—người đó 
thích thú cảm-giác đó, chào đón nó, và cứ nắm giữ theo nó.*!2 Khi người 
đó làm vậy, khoái-lạc khởi sinh trong người đó. Giờ khoái-lạc trong 
những cảm-giác là sự dính-chấp. Do có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện 
(duyên), nên có sự hiện-hữu [sẽ đi đến hiện thành]; do có sự hiện-hữu 
(hữu) là điều-kiện, nên có sự-sinh; do có sự-sinh (sinh) là điều-kiện, nên 
CÓ Sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng 


xảy đên. Đó là nguôn-gôc của toàn bộ đông khô này. 


“Khi nghe một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi một mùi-hương bằng 
mũi ... Khi nếm một mùi vị bằng lưỡi ... Khi tiếp xúc một thứ hữu-hình 
chạm xúc bằng thân ... khi nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, 
người đó ham thích theo nó nếu nó là đễ chịu; người đó ghét bực nó nếu 
nó là khó chịu ... Giờ khoái-lạc trong những cảm-giác là sự dính-chấp. Do 
có sự dính-chấp (thủ) là điều-kiện (duyên), nên có sự hiện-hữu [sẽ đi đến 
hiện thành]; do có sự hiện-hữu (hữu) là điều-kiện, nên có sự-sinh; do có 
sự-sinh là điều-kiện, nên có sự già-chết, sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, 
ưu phiền, và tuyệt vọng xảy đến. Đó là nguồn-gốc của toàn bộ đồng khổ 


này. 
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(Sự chấm dứt vòng luân-hồi: sự tu-tập tiến dần) 


31.-38. “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Như Lai xuất hiện trong thế gian, 
là bậc đã tu-thành [A-la-hán] và đa giác-ngộ toàn thiện [bậc toàn-giác) ... 
Lời kinh giống như kinh MN 27, mục II—I6| ... người đó thanh lọc tâm 


mình khỏi sự nghi-ngờ. 


39. “Sau khi đã như vậy dẹp bỏ năm chướng-ngại này, là những sự ố- 
nhiễm [sự không hoàn thiện] của tâm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Lách ly khỏi 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bắt 
thiện, ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất... (¡) “Với 
sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ hai ... (iii) “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hỷ (hÿ) 
... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba... (iv) “Với sự 
đẹp bỏ sự sướng-khổ ... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
tư... trạng thái không còn khổ hay sướng, và có sự chánh-niệm được 


thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. 


(Sự chấm dứt vòng luân-hồi: sự chắm-dứt hoàn toàn) 


40. “Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, người đó không ham thích 
theo nó nếu nó là dễ chịu (đẹp, đễ ưa, hấp dẫn); người đó cũng không ghét 
bực nó nếu nó là khó chịu (xấu, khó ưa, gớm ghiếc). Người đó sống với 
“sự chánh-niệm về thân' được thiết lập, với một cái tâm vô lượng, vả 
người đó hiểu được đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng, về sự 
giải-thoát của tâm (sạch nhiễm) và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ trong đó 
những trạng thái bất thiện xấu ác đã chấm dứt sạch sẽ [không còn tàn dư 
hơi hướng]. Sau khi dẹp bỏ sự thích và ghét, thuận và nghịch, bất kể 
cảm-giác nào người đó cảm nhận— dù sướng hay khổ hay không khổ 
không sướng——người đó không thích thú cảm-giác đó, không chào đón nó, 
và không nắm giữ nó."'“ Khi người không đó làm vậy, khoái-lạc trong 
những cảm-giác chấm dứt trong người đó. Do chấm dứt sự khoái-lạc của 
người đó, nên chấm dứt sự dính-chấp (thủ); khi chấm dứt sự dính-chấp, thì 
chấm dứt sự hiện-hữu (hữu); khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chấm dứt sự- 
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sinh (sinh); khi chấm dứt sự-sinh, thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, 
sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Đó là sự chấm- 


dứt của toàn bộ đồng khô này. 


“Khi nghe một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi một mùi-hương bằng 
mũi ... Khi nếm một mùi-vị bằng lưỡi ... Khi tiếp xúc một thứ hữu-hình 
chạm xúc bằng thân ... khi nhận biết một đối-tượng của tâm bằng tâm, 
người đó không ham thích theo nó nếu nó là dễ chịu; người đó cũng 
không ghét bực nó nếu nó là khó chịu ... Do chấm dứt khoái-lạc của 
người đó, nên chấm dứt sự dính-chấp (thủ); khi chấm dứt sự dính-chấp, thì 
chấm dứt sự hiện-hữu (hữu); khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chấm dứt sự- 
sinh (sinh); khi chấm dứt sự-sinh, thì chấm dứt (không còn) sự già-chết, 
sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng không còn xảy 


đên. Đó là sự châm-dút của toàn bộ đông khô này. 


(Kết luận) 


4I. “Này các Tỳ kheo, hãy ghi nhớ [bài thuyết giảng] này của ta một 
cách ngắn gọn là “sự giải-thoát trong sự tiêu diệt dục-vọng”; nhưng [ghi 
nhớ rằng] Tỳ kheo Sãti, con trai một ngư dân, là đã bị dính mắc trong bầu 
lưới lớn của dục-vọng, trong sự giam hãm của dục-vọng.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


lời dạy của đức Thế Tôn. 


39. ĐẠI KINH Ở ASSAPURA 
(Maha-Assapura Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Anga, 
ở một thị trấn của người Anga tên là thị trấn Assapura. Ở đó đức Thế Tôn 


TẾ Guà 


đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ 


kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, “sa-môn, sa-môn" (tu sĩ, ấn sĩ), đó là cách người 
ta nhận thức các thầy. Và khi các thầy được hỏi “Ông là ai??, các thầy 
tuyên bố mình là sa-môn. Bởi đó là chữ (danh xưng) các thầy được chỉ 
định và là chữ các thầy tuyên bố mình là đó, các thầy nên tu tập bản thân 
như vầy: “Chúng ta sẽ đảm nhận và tu tập những điểu làm nên một sa- 
môn, những điều làm nên một bà-la-môn (chân chính, đích thực),*“'Š để 
cho danh xưng của chúng ta là đúng thực và sự tuyên bố của chúng ta là 
thực chất, và để cho sự cúng dường những y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang mà chúng ta sử dụng sẽ mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao 
cho những thí chủ, và để cho sự xuất-gia tu hành của chúng ta không phải 


là vô ích hão huyền mà đầy kết quả và phì nhiêu.” 
(Hành vi và sự mưu sinh) 


3. [I] “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều làm nên một sa-môn, 
làm nên một bà-la-môn? Này các Tỳ kheo, các thầy nên tu tập như vầy: 
“Chúng ta sẽ có được sự biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức) và sự biết sợ-hãi 
việc làm sai trái. “1 

“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thê nghĩ như vây: [ï] 'Chúng ta 
“có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”. Bấy nhiêu là đủ nhiều, bấy nhiêu đã xong, mục-tiêu của đời sống sa- 
môn đã đạt tới, không còn gì để chúng ta làm thêm nữa”, và các thầy nghỉ 
ngơi hài lòng với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta 


tuyên bố với các thầy: Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng 
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bỏ ngang mục-tiêu của đời sông sa-môn trong khi còn thêm nhiêu điêu 


cần phải được làm (phải được tu tập).“!” 


4. [2] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Hành vi thân (thân hạnh) của 
chúng ta phải được thanh lọc (thanh tịnh), rõ ràng và minh bạch, không 
vết lỗi và được kiềm chế, và chúng ta sẽ không tự khen mình có được 
hành vi thân được thanh lọc và chê bai người khác. 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vây: [ii] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân của chúng ta được thanh lọc”. Bấy nhiêu là đủ 
nhiều, bấy nhiêu đã xong, mục-tiêu của đời sống sa-môn đã đạt tới, không 
còn gì để chúng ta làm thêm nữa”, và các thầy nghỉ ngơi hài lòng với bấy 
nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với các thầy: 
Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang mục-tiêu 


của đời sông sa-môn trong khi còn thêm nhiêu điêu cân phải được làm. 


5. [3] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Hành vi lời-nói (khẩu hạnh) 
của chúng ta phải được thanh lọc, rõ ràng và minh bạch, không vết lỗi và 
được kiềm chế, và chúng ta sẽ không tự khen mình có được hành vi lời- 
nói được thanh lọc và chê bai người khác. 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vầy: [iiï] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói của chúng ta được thanh lọc”. 
Bấy nhiêu là đủ nhiều ...”, °, và các thầy nghỉ ngơi hài lòng với bấy nhiêu 
đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với các thầy: Các 
thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang mục-tiêu của đời 
sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều cần phải được làm. 

6. [4] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Hành vi tâm (tâm hạnh) của 
chúng ta phải được thanh lọc, rõ ràng và minh bạch, không vết lỗi và được 
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kiềm chế, và chúng ta sẽ không tự khen mình có được hành vi tâm được 
thanh lọc và chê bai người khác. 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vây: [iv] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm của chúng ta 
được thanh lọc”. Bấy nhiêu là đủ nhiều ...”, và các thầy nghỉ ngơi hải lòng 
với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với 
các thầy: Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang 
mục-tiêu của đời sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều cần phải 


được làm. 


7. [5] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Sự mưu-sinh của chúng ta 
phải được thanh lọc, rõ ràng và minh bạch, không vết lỗi và được kiềm 
chế, và chúng ta sẽ không tự khen mình có được hành vi tâm được thanh 


lọc và chê bai người khác. 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vây: [v] Chúng ta 
“có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm và sự mưu-sinh 
của chúng ta được thanh lọc”. Bấy nhiêu là đủ nhiều ...”, và các thầy nghỉ 
ngơi hài lòng với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta 
tuyên bố với các thầy: Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng 
bỏ ngang mục-tiêu của đời sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều 


cân phải được làm. 


(Sự kiêm chê các căn cảm-nhận) 


8. [6] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ phòng hộ các 
cửa của các căn cảm-nhận (giác quan). Khi nhìn thấy một hình-sắc bằng 
mắt, chúng ta sẽ không nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (tướng và 


nét) của chúng. Bởi vì, nếu chúng ta để căn-mặắt không được phòng hộ, thì 
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những trạng thái xấu ác bất thiện có thê xâm chiếm chúng ta, chúng ta sẽ 
tu tập cách kiểm chế nó, chúng ta sẽ phòng hộ căn-mắt, chúng ta đảm 


nhận việc kiêm chê căn-mắặt. 


“Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nễm thấy một mùiI-vỊ bằng lưỡi ... Khi cảm nhận 
một đối-tượng chạm-xúc băng thân ... Khi nhận biết một đối-tượng của 
tâm bằng tâm, chúng ta không nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm của 
chúng. Bởi vì, nếu chúng ta để căn-tâm không được phòng hộ, thì những 
trạng thái xấu ác bất thiện như sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-bực (ưu) 
có thê xâm chiếm (tâm) chúng ta; chúng ta sẽ tu tập cách kiềm chế nó, 


chúng ta sẽ phòng hộ căn-tâm, chúng ta đảm nhận việc kiêm chê căn-tâm. ` 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vầy: (vi) 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm và sự mưu-sinh 
của chúng ta được thanh lọc”, và chúng ta “đã phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận”. Bấy nhiêu là đủ nhiều ..., và các thầy nghỉ ngơi hài lòng 
với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với 
các thầy: Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang 
mục-tiêu của đời sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều cần phải 


được làm. 


(Tiết độ trong ăn uống) 


9. [7] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ tiết độ trong ăn 
uống. Sau khi suy xét một cách khôn khéo, chúng ta dùng thức ăn: (¡) 
không phải vì sự khoái thích thức ăn, (1) không phải ăn để Say sưa, (I1) 
không phải ăn để có sắc đẹp hay (1v) để làm thân thê hấp dẫn— mà (v) 
(cho mục đích) chỉ để giúp duy trì thân thể được sống, (vi) khỏi bị nguy 
hại, và (vii) để trợ giúp đời sống tâm linh (nuôi thân để tu hành); (viii) 


người đó tâm niệm răng: “Băng cách như vậy tôi kêt thúc cái cảm-giác 
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(đói khát, yếu, đuối, khổ sở, bệnh) đã có trước đó, và không tạo ra cảm- 
giác mới. Và tôi sẽ được khỏe mạnh, và không bị chê trách [không tội lỗi] 


(vì việc ăn uông), và sông được an ôn.” 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thê nghĩ như vây: [vii] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm và sự mưu-sinh 
của chúng ta được thanh lọc”, và chúng ta “đã phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận”, và chúng ta “đã tiết độ trong ăn uống”. Bấy nhiêu là đủ 
nhiều ...”, và các thầy nghỉ ngơi hài lòng với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ 
kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với các thầy: Các thầy là người tìm 
kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang mục-tiêu của đời sống sa-môn 


trong khi còn thêm nhiêu điêu cân phải được làm. 


(Sự tỉnh thức) 


10. [§] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vây: “Chúng ta sẽ hết mình vì sự 
tỉnh-thức. Trong ban ngày, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang ngồi, 
chúng ta sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại. Trong 
canh đầu (canh một) của đêm, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang 
ngồi, chúng ta sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại. 
Trong canh giữa (canh hai) chúng ta sẽ nằm xuống nghiêng bên phải trong 
tư thế sư tử năm với chân trái đặt trùng lên chân phải, có chánh-niệm và 
rõ-biết, sau khi để ý trong tâm về thời điểm thức dậy. Sau khi thức dậy, 
trong canh ba của đêm, khi đang đi tới hay đang đi lại hay đang ngồi, 


chúng ta sẽ thanh lọc tâm mình khỏi những trạng thái chướng ngại.” 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vây: [viii] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm và sự mưu-sinh 
của chúng ta được thanh lọc”, và chúng ta “đã phòng hộ các cửa của các 


căn cảm-nhận”, và chúng ta “đã tiêt độ trong ăn uông”, và chúng ta “đã 
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kà 


hết mình vì sự tỉnh-thức”. Bấy nhiêu là đủ nhiều ..., và các thầy nghỉ 
ngơi hài lòng với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta 
tuyên bố với các thầy: Các thây là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng 
bỏ ngang mục-tiêu của đời sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều 


cân phải được làm. 


(Sự chánh-niệm và sự rõ-biêt) 


11. [9] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Này các Tỳ 
kheo, các thầy nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ có được sự 
chánh-niệm và sự rõ-biết hoàn toàn (tỉnh-giác; ý thức rõ, thường biết). 
Chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang đi tới hay đang 
đi lại; chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang nhìn thắng 
hay đang nhìn ngang: chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi 
đang co hay đang duỗi chân tay: chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang mặc đồ và khi đang mang theo cà sa và bình bát; 
chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết hoàn toàn khi đang ăn, đang uống, 
đang nhai thức ăn, và đang nêm; chúng ta sẽ hành động với sự rõ-biết 
hoàn toàn khi đang tiểu tiện và đang đại tiện; chúng ta sẽ hành động với 
sự rõ-biết hoàn toàn khi đang bước đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm 


ngủ, đang thức dậy, đang nói, và đang g1ữ im lặng.” 


“Bây giờ, này các Tỳ kheo, các thầy có thể nghĩ như vây: [ix] 'Chúng 
ta “có được sự biết xấu-hỗ về mặt đạo đức và sự biết sợ-hãi việc làm sai 
trái”, và “hành vi thân và hành vi lời-nói và hành vi tâm và sự mưu-sinh 
của chúng ta được thanh lọc”, và chúng ta “đã phòng hộ các cửa của các 
căn cảm-nhận”, và chúng ta “đã tiết độ trong ăn uống”, và chúng ta “đã 
hết mình vì sự tỉnh-thức”, và chúng ta “có được sự chánh-niệm và sự rõ- 
biết hoàn toàn”. Bấy nhiêu là đủ nhiều ...”, và các thầy nghỉ ngơi hài lòng 
với bấy nhiêu đó. Này các Tỳ kheo, ta báo với các thầy, ta tuyên bố với 
các thầy: Các thầy là người tìm kiếm phẩm cấp sa-môn, đừng bỏ ngang 
mục-tiêu của đời sống sa-môn trong khi còn thêm nhiều điều cần phải 


được làm. 


429 s ĐẠI KINH Ở ASSAPURA 


(Dẹp bỏ những chướng-nøaì) 


12. [10] “Cái gì là còn thêm nhiều điều cần phải được làm? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo lui về ở một nơi trú ở tách-ly (ân dật) như: ở 
trong rừng, dưới gốc cây, trên núi, khe núi, hang động bên sườn núi, khóm 


rừng rậm, chỗ hoang trông, chỗ đông rơm. 


13. [11] “Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn trưa, người đó ngồi xuống, 
xếp hai chân chéo nhau, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm 
trước mặt. Dẹp bỏ (¡) sự thèm-muốn (tham) đối với thê giới, người đó an 
trú với một cái tâm không còn thèm-muốn (vô tham); người đó thanh lọc 
tâm mình khỏi sự thèm-muốn. 

“Sau khi đã dẹp bỏ (77) sự ác-ý và sân-giận (sân) người đó an trú với 
một cái tâm không còn ác-ý (vô sân), tha thương bi-mẫn vì phúc lợi của 
tất cả chúng sinh; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự ác-ý và sân-giận. 


“Sau khi đã dẹp bỏ () sự đò-đẫn và buôn-ngủ người đó an trú không 
còn sự đò-đẫn và buôn-ngủ, nhận thức về ánh-sáng, có chánh-niệm và rõ- 


biết; người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự đò-đẫn và buồn-ngủ. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (0) sự bđf-an và hồi-fiêc người đó an trú không 
còn sự động vọng, với một cái tâm bình an hướng vào bên trong; người đó 


thanh lọc tâm mình khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc. 


“Sau khi đã dẹp bỏ (v) sự øghi-ngờ, người đó an trú sau khi đã vượt 
qua sự nghi-ngờ, không còn rối bối rối về những trạng thái bất thiện; 
người đó thanh lọc tâm mình khỏi sự nghi-ngờ. (Me 13. này giống hệt 
mục 18 của kinh MN 27 ở kế trên, được lặp lại đầy đủ.) 


14. “Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đi vay tiền để làm ăn, và 
việc làm ăn thành công nên người đó có thê trả hết nợ nần cũ, và vẫn còn 
dư đủ tiền để nuôi giữ người vợ; khi suy xét về điều này, anh ta thấy vui 
mừng và đầy sung sướng. Hoặc giả sử có một người bị bệnh, đau khổ và 
bệnh yếu như sắp chết, và ăn uống không được và thân thể không còn sức, 


nhưng sau đó người đó hồi phục hết bệnh và ăn uống được trở lại và thân 
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lây lại sức; khi suy xét về điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung 
sướng. Hoặc giả sử có một người bị bắt tù, nhưng sau đó người đó được 
thả ra, được an toản và an ninh, không bị mất mát tài sản; khi Suy Xét về 
điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung sướng. Hoặc giả sử có một 
người là nô lệ, không tự lập được mà phụ thuộc vào người ta, không được 
tự do đi đâu theo ý mình, nhưng sau đó người đó được giải thoát khỏi sự 
nô lệ, được tự lập, độc lập khỏi người ta, làm người tự do có thể đi đâu 
theo ý mình; khi suy xét về điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung 
sướng. Hoặc giả sử có một người có nhiều tài sản và của cải lỡ đi lạc vào 
con đường xuyên qua sa mạc, nhưng sau đó người đó băng qua được khỏi 
sa mạc, được an toản và an ninh, không bị mất mát tài sản; khi Suy xét về 
điều này, người đó thấy vui mừng và đầy sung sướng. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, khi năm chướng-ngại này còn chưa được dẹp bỏ 
bên trong mình, thì một Tỳ kheo nhìn thấy năm chướng-ngại đó lần lượt 
như một món-nợ, một căn-bệnh, một lao-tù, một sự nô-lệ, và như một 
con-đường (khó khổ rủi ro) băng qua sa mạc. Nhưng khi năm chướng-ngại 
này đã được loại bỏ bên trong mình, thì Tỳ kheo đó nhìn thấy đó như một 
sự hết nợ-nân, sự hết căn-bệnh, sự thoát khỏi lao-tù, sự tự do khỏi đời nô- 


lệ, và như một vùng đât của sự an-toàn (hêt bị sa mạc).*!8 


(Bốn tầng thiền định) 


15. [12] “Sau khi đã trừ bỏ năm chướng-ngại, đó là những ô-nhiễm của 
tâm làm suy yếu trí-tuệ: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó." Người đó tạo được niềm hoan-hÿỷ và hạnh- 
phúc được sinh ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thâm 
đẫm thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm 


đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly đó. 


431 * ĐẠI KINH Ở ASSAPURA 


- “Giống như một người thợ tăm rảnh nghề [hay người phụ việc của 
ông ta] đô dồn bột tắm vào một thau kim loại, và rưới đều nước, nhào nặn 
đều cho đến khi hơi nước ướt thâm hết cục bột tắm đó, nhào thấm ướt nó, 
và làm thấm đẫm nó từ bên trong và bên ngoài, nhưng cục bột nhào không 
rỉ nước ra. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc 
được sinh ra từ sự tách ly, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được thâm đẫm 


bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự tách ly đó. 


l6. (2) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập vả an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, và có 
sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm, không 
còn ý-nghĩ và sự soi-xét.” Người đó tạo được niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc 
được sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của thân không được thấm đẫm 


bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định đó. 


- “Giống như có một hồ nước, mạch nước chảy vào từ bên dưới, vả 
không có dòng chảy vào nào từ phía đông, tây, nam, hoặc bắc, và cũng 
không được bổ sung nước mưa trong mọi lúc, rồi mạch nước mát chảy 
vào từ bên dưới làm cho nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thắm 
đẫm cái hồ, tới mức không có một chỗ nào của cả hồ không được thấm 
đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tạo được niềm 
hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự đạt định, ướt đẫm, chìm ngập, 
đong đầy, và thắm đẫm thân này, tới mức không có một bộ phận nào của 
toàn thân này không được thấm đẫm bởi niềm hoan-hỷ và hạnh-phúc được 
sinh ra từ sự đạt định đó. 


17. (3) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự phai biến (lọc bỏ) luôn yếu 
tố hoan-hý (hý), người đó an trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết 
(tỉnh giác), người đó trải nghiệm niềm hạnh phúc cùng với thân; người đó 


chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái 
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mà các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là 
người an trú một cách hạnh-phúc.° Người đó tạo được niềm hạnh-phúc đã 
được lọc bỏ yếu tô hoan-hý, ướt đẫm, chìm ngập, đong đây, và thắm đẫm 
thân này, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó không 


được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


- “Giống như trong một hồ sen có bông sen xanh, sen đỏ, hay sen 
trắng, nhiều cây sen được sinh ra và lớn lên trong nước năm chìm dưới 
mặt nước, và nước mát ướt đẫm, chìm ngập, đong đầy, và thấm đẫm 
chúng từ ngọn tới gốc, tới mức không có một bộ phận nào của những cây 
sen đó không được thâm đẫm bởi nước mát. Cũng giống như vậy, một Tỳ 
kheo tạo được niềm hạnh-phúc đã được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ, ướt đẫm, 
chìm ngập, đong đây, và thấm đẫm thân này, tới mức không có bộ phận 
nào của toàn thân người đó không được thấm đẫm bởi niềm hạnh-phúc đã 
được lọc bỏ yếu tố hoan-hỷ. 


18. (4) “Lại nữa, này các Tỳ kheo: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ 
(không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn 
(không còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiên), trạng thái không còn sướng hay khổ, và gồm có sự 
chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả.` Người đó ngồi 
thâm đẫm thân này bằng một cái tâm tinh khiết sáng tỏ, tới mức không có 
bộ phận nào của toàn thân người đó không được thắm đẫm bởi cái tâm 
tinh khiết sáng tỏ đó. 

- “Giống như một người đang ngồi được quấn kín bằng vải trắng từ 
đầu đến chân, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó 
không được thấm đẫm (bao trùm, phủ kín) bởi vải trắng. Cũng giống như 
vậy, người đó ngôi thấm đẫm thân này bằng một cái tâm tỉnh khiết sáng 
tỏ, tới mức không có bộ phận nào của toàn thân người đó không được 


thấm đẫm bởi cái tâm tinh khiết sáng tỏ đó. 


(Ba loại trí-biết đích thực) 
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19. (5) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ố nhiễm, dễ 
uốn năn, đễ quản trị (dễ điều phục), và đạt tới trạng thái bất lay chuyên, 
người đó hướng nó (tâm) tới #rí-biết về sự nhớ lại những cõi kiếp quá 
khứ (túc mạng minh). Người đó đã nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của mình; 
đó là một lần sinh, hai lần sinh, ba lần sinh ... [giống mục 27, kinh MN 04 
ở trên]... Như vậy đó, người đó nhớ lại những cõi kiếp quá khứ của mình 
với những phương diện và đặc điểm của chúng. 


- “Giống như một người đi từ làng mình qua làng khác và quay trở về 
lại làng mình. Người đó có thể nhớ lại: “Tôi đã đi từ làng mình qua làng 
đó, và ở đó tôi đã đứng như vậy, đã ngồi như vậy, đã nói như vậy, đã im 
lặng như vậy; và từ làng đó tôi đã qua làng khác nữa, và ở đó tôi đã đứng 
như vậy ... đã im lặng như vậy; và từ làng đó tôi đã quay trở lại làng 
mình." Cũng giống như vậy, một Tỳ kheo có thể nhớ lại những cõi kiếp 
trong quá khứ của mình ... (người đó nhớ được) “Một lúc đó tôi được đặt 
tên như vậy ... Như vậy đó, tôi đã nhớ lại những phương diện và những 
đặc điểm của những cõi kiếp quá khứ của tôi.” Như vậy đó, người đó nhớ 
lại những cõi kiếp quá khứ của mình với những phương diện và đặc điểm 
của chúng. 

20. (6) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyển, người đó hướng 
nó (tâm) tới trí-biết về sự nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của những chúng 
sinh (hiên nhãn minh). Với mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt 
trên loài người, người đó đã nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh 
... [giống mục 27, kinh MN 04 ở trên]... Như vậy, với mắt thiên thánh, 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy những 
chúng sinh chết đi và tái sinh, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và xấu 
có, phước lành có và vô phước có, và người đó đã hiểu được cách những 
chúng sinh sống chết chuyền kiếp tùy theo những nghiệp (hành động) của 
mình như vậy. 
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- “Giống như có hai ngôi nhà có cửa và một người có mắt sáng đứng 
giữa hai ngôi nhà, người đó nhìn thấy mọi người đi vào và đi ra hai ngôi 
nhà, đi qua đi lại hai ngôi nhà. Cũng giống như vậy, với mắt thiên thánh, 
đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người đó đã nhìn thấy những 
chúng sinh chết đi và tái sinh ... và người đó hiểu biết cách những chúng 


sinh sông chết chuyên kiếp tùy theo những nghiệp của mình như vậy. 


2I. (7) “Khi tâm của người đó được như vậy, được đạt định, được 
thanh lọc tinh khiết, sáng tỏ, không còn bị vết nhơ, không còn ô nhiễm, dễ 
uốn nắn, dễ quản trị, và đạt tới trạng thái bất lay chuyển, người đó hướng 
nó (tâm) tới trí-biết về sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (/áu tận minh). (Ì) 
Người đó hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ' ... “Đây là nguồn- 
gốc khổ' ... “Đây là sự chấm-dứt khổ' ... “Đây là con-đường dẫn đến sự 
chấm dứt khổ”. Người đó hiểu đúng như nó thực là: “Đây là những ô- 
nhiễm"... “Đây là nguồn gốc những ô-nhiễm'.... “Đây là sự chấm-dứt 
những ô-nhiễm'... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt những ô- 
nhiễm. 

(8) “Khi người đó đã biết và đã thấy như vậy, tâm người đó được giải- 
thoát khỏi sự ô-nhiễm của/do tham-dục (dục lậu), khỏi sự ô-nhiễm của/do 
sự hiện-hữu (hữu lậu), và khỏi sự ô-nhiễm của/do vô-minh (vô minh lậu). 
Khi tâm đã được giải-thoát, thì có sự-biết: 'Tâm được giải-thoát.` (ÏÏ) 
Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những 
gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái 
sinh) nào nữa.” Người đó hiểu: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã 
được sống, những gì cần phải làm đã làm xong, không còn trở lại trạng 
thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 

- “Giống như có một hồ nước trên núi, kín đáo, trong sạch, trong suốt, 
và không bị quấy đục, đến mức một người sáng mắt đứng trên bờ có thể 
nhìn thấy những con sò con ốc, đá sỏi, đá cuội, và thấy cả đàn cá bơi lội 
và nằm nghỉ, thì người đó có thể nghĩ (hiểu): “Đây là hồ nước, kín đáo, 


trong sạch, trong suôt, và không bị quây đục, và có những con sò con ôc, 
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đá sỏi, đá cuội, và có cả đàn cá bơi lội và nằm nghỉ”. Cũng giống như vậy, 
( một Tỳ kheo hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khổ ... “Đây là 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt những ô-nhiễm'. (ii) Người đó hiểu: “Sinh 
đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần phải làm đã làm 


xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa. 


(A-la-hán) 


22. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo như vậy được gọi là một sa-môn, 
một bà-la-môn, người đã được tắm gội, người đã đạt tới trí-biết, là một trí 
giả thánh thiêng, một bậc thánh, một A-la-hán.!? 


23. “Và theo cách nào một Tỳ kheo là một sa-môn? Người đó đã làm 
lắng lặng những trạng thái xấu ác (đã) làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự 
tái hiện-hữu, mang lại rắc rỗi, chín muôi thành sự khổ đau, và dẫn tới sự 
sinh, giả, chết trong tương lai. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một sa- 


môn. 


24. “Và theo cách nào một Tỳ kheo là một bà-la-môn? Người đó đã 
tống khứ những trạng thái xấu ác ... dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương 


lai. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một bà-la-môn. 


25. “Và theo cách nào một Tỳ kheo là một người đã được tắm gội??? 
Người đó đã tắm gội sạch hết những trạng thái xấu ác ... dẫn tới sự sinh, 
già, chết trong tương lai. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một người 


đã được tắm gội. 


26. “Và theo cách nào một Tỳ kheo là một người đã đạt tới trí-biết? 
Người đó đã biết những trạng thái xấu ác ... dẫn tới sự sinh, già, chết 
trong tương lai. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một người đã đạt tới 


trí-biết. 


27. “Và theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là một trí giả thánh 
thiêng?! Những trạng thái xấu ác... dẫn tới sự sinh, già, chết trong 
tương lai, đã trút khỏi người đó. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một 
trí giả thánh thiêng. 
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28. “Và theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là một bậc thánh? Những 
trạng thái xấu ác... dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương lai, đã rời xa 


khỏi người đó. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi là một bậc thánh. 


29. “Và theo cách nào một Tỳ kheo được gọi là một A-la-hán? Những 
trạng thái xấu ác (đã) làm ô nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, 
mang lại rắc rồi, chín muôi thành sự khổ đau, và dẫn tới sự sinh, già, chết 
trong tương lai, đã rời xa khỏi người đó. Đó là cách một Tỳ kheo được gọi 
là một A-la-hán.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


40. TIỂU KINH Ở ASSAPURA 
(CHịa-Assapura Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ của 
người Anga, ở một thị trấn của họ tên là Assapura. Ở đó đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ 
kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


2. “Này các Tỳ kheo, “sa-môn, sa-môn" (tu sĩ, ấn sĩ), đó là cách người 
ta nhận thức các thầy. Và khi các thầy được hỏi “Ông là ai??, các thầy 
tuyên bố mình là sa-môn. Bởi đó là chữ (danh xưng) các thầy được chỉ 
định và là chữ các thầy tuyên bố mình là đó, các thầy nên tu tập bản thân 
như vây: “Chúng ta sẽ đảm nhận và thực hành cách thức phù hợp đối với 
sa-môn.*?2 đề cho danh xưng của chúng ta là đúng thực và sự tuyên bố của 
chúng ta là thực chất, và để cho sự cúng dường những y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang chúng ta sử dụng sẽ mang lại phước-quả và ích-lợi 
lớn lao cho những thí chủ, và để cho sự xuất-gia tu hành của chúng ta 
không phải là vô ích hão huyền mà đầy kết quả và phì nhiêu.) 

3. (D) “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo không thực hành 
cách thức phù hợp đối với sa-môn? Chừng nào một Tỳ kheo là người còn 
thèm-muốn chưa đẹp bỏ sự thèm-muốn, người có một cái tâm ác-ý chưa 
dẹp bỏ sự ác-ý, người sân-giận chưa dẹp bỏ sự sân-giận, người thù-hận 
chưa dẹp bỏ sự thù-hận, người khinh-thường chưa dẹp bỏ sự khinh- 
thường, người xắc-xược chưa dẹp bỏ sự xắc-xược, người ghen-ty chưa 
đẹp bỏ sự ghen-ty, người hám-lợi chưa dẹp bỏ sự hám-lợi, người lừa-dối 
chưa đẹp bỏ sự lừa-dối, người xảo-trá chưa đẹp bỏ sự xảo-trá, người có 
những ước-muốn xấu ác chưa dẹp bỏ những ước-muốn xấu ác, người có 
cách-nhìn sai lạc (tà kiến) chưa dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc,' thì chừng đó 
người đó đã không thực hành cách thức phù hợp đối với sa-môn, ta nói, 
bởi do sự không dẹp bỏ được những vết-nhơ đó đối với sa-môn, những 


lôi-lâm đó đôi với sa-môn, những sự rác-rưởi đó đôi với sa-môn, chúng là 
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nên tảng cho sự tái-sinh trong một trạng thái đày đọa và những hậu quả 
của chúng sẽ được nếm trải trong một nơi-đến bắt hạnh. 


4. “Ví dụ có một vũ khí tên là zma/aj/a, được mài rất sắc bén cả hai cạnh 
của lưỡi, rồi được bọc trong lớp vỏ chấp vá (hậu quả trước sau gì cũng cắt 
đứt tay người cầm nó). Ta nói rằng sự xuất gia của một Tỳ kheo như vậy 
là giống như ví dụ đó. 


5. “Ta không nói phẩm cấp sa-môn sẽ có được từ một người mặc cà sa 
được làm từ giẻ rách chỉ nhờ sự mặc cà sa làm từ giẻ rách; hay có được từ 
từ một khổ sĩ khỏa thân chỉ nhờ việc khỏa thân ... từ một người để đồng 
lớp đất bụi trên người chỉ nhờ vào việc để đống lớp đất bụi trên người ... 
từ nghi lễ tắm gội chỉ nhờ vào sự tắm gội ... từ người sống dưới gốc cây 
chỉ nhờ vào việc sống dưới gốc cây ... từ người sống ngoài trời chỉ nhờ 
vào việc sống ngoài trời ... từ người thực hành khổ hạnh đứng liên tục chỉ 
nhờ vào sự đứng liên tục ... từ người nhận thức ăn sau những khoảng thời 
gian đã định (như 1 hay 2, hay ... 15 ngày I1 lần) chỉ nhờ vào sự nhận thức 
ăn sau những khoảng thời gian đã định ... từ người tụng đọc thần chú chỉ 
nhờ vảo sự tụng đọc thần chú; hay có được từ một người để tóc búi chỉ 


nhờ sự để tóc búi; ta không nói vậy. 


6. “Này các Tỳ kheo, nếu chỉ nhờ vào sự mặc cà sa được làm từ giẻ 
rách mà một người mặc áo cà sa làm từ giẻ rách trở thành “người thèm- 
muốn đẹp bỏ được sự thèm-muốn, người có một cái tâm ác-ý dẹp bỏ được 
sự ác-ý đã dẹp bỏ sự ác-ý ... người có cách-nhìn sai lạc dẹp bỏ được cách- 
nhìn sai lạc, thì chắc những đạo-hữu và những người đồng-tu của người 
đó, những người thân quyến và họ hàng của người đó, sẽ làm cho người 
đó một áo cà sa từ giẻ rách ngay sau khi người đó được sinh ra và giúp 
cho người đó nhận lãnh được cà sa làm từ giẻ rách như vây: “Này con thân 
yêu, hãy là một người mặc cà sa làm từ giẻ rách, để mà sau này, chỉ nhờ 
vào sự mặc cả sa làm từ giẻ rách thì “khi con thèm-muốn con sẽ đẹp bỏ sự 
thèm-muốn, khi con có một cái tâm ác-ÿ con sẽ dẹp bỏ sự ác-ý ... khi con 


có cách-nhìn sai lạc con sẽ dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc”. Nhưng ta nhìn thấy 
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ở đây có những người mặc cà sa làm từ giẻ rách nhưng vẫn là người còn 
thèm-muốn, là người có một cái tâm ác-ý ... là người có cách-nhìn sai lạc; 
và đó là lý do tại sao ta không nói phẩm cấp sa-môn sẽ có được từ một 
người mặc cà sa được làm từ giẻ rách chỉ nhờ vào sự mặc cả sa làm từ giẻ 


rách. 


“Nếu chỉ nhờ vào sự khỏa thân mà một người khỏa thân trở thành “một 
người thèm-muốn dẹp bỏ được sự thèm-muốn ... Nếu chỉ nhờ vào sự để 
đống lớp bụi đất ... Nếu chỉ nhờ vào nghi lễ tắm gội ... Nếu chỉ nhờ vào 
sự sông dưới gốc cây ... Nếu chỉ nhờ vào sự sống ở ngoài trời ... Nếu chỉ 
nhờ vào sự khổ hạnh đứng liên tục ... Nếu chỉ nhờ vào sự nhận thức ăn 
sau những khoảng thời gian đã định ... Nếu chỉ dựa vào sự đọc tụng thần 
chú ... Nếu chỉ dựa vào sự để tóc búi mà một người để tóc búi trở thành 
“một người thèm-muốn dẹp bỏ được sự thèm-muốn........ Nhưng ta nhìn 
thấy ở đây có những người để tóc búi nhưng vẫn là người còn thèm-muốn, 
là người có một cái tâm ác-ý ... là người có cách-nhìn sai lạc; và đó là lý 
do tại sao ta không nói phẩm cấp sa-môn sẽ có được từ một người để tóc 
búi chỉ nhờ vào sự để tóc búi. 

7. (I “Này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo thực hành cách 
thức phù hợp đối với sa-môn? Khi một Tỳ kheo là người đã từng thèm- 
muốn và đã đẹp bỏ sự thèm-muốn, người đã có một cái tâm ác-ý và đã dẹp 
bỏ sự ác-ý, người đã sân-giận và đã dẹp bỏ sự sân-giận, người đã thù-hận 
và đã dẹp bỏ sự thù-hận, người đã khinh-thường và dẹp bỏ sự khinh- 
thường, người đã xắc-xược và đẹp bỏ sự xắc-xược, người đã ghen-ty và đã 
dẹp bỏ sự ghen-ty, người đã hám-lợi và đã dẹp bỏ sự hám-lợi, người đã 
lừa-dối và đã dẹp bỏ sự lừa-dối, người đã xảo-trá và đã đẹp bỏ sự xảo-trá, 
người đã có những ước-muốn xấu ác và đã dẹp bỏ những ước-muốn xấu 
ác, người đã có cách-nhìn saI lạc và đã dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc, thì người 
đó đã thực hành cách thức phù hợp đối với sa-môn, ta nói, bởi nhờ sự đã 
dẹp bỏ được những vết-nhơ đó đối với sa-môn, những lỗi-lầm đó đối với 


sa-môn, những sự rác-rưởi đó đôi với sa-môn, chúng là nên tảng cho sự 
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tái-sinh trong một trạng thái đày đọa và những hậu quả của chúng sẽ được 


nếm trải trong một nơi-đến bất hạnh. 


8. “Người đó nhìn thấy mình được thanh-lọc khỏi tất cả những trạng 
thái xâu ác bất thiện, người đó nhìn thấy mình được giải-thoát khỏi chúng. 
Khi người đó nhìn thấy điều này, niềm-vui được sinh ra trong người đó. 
Khi người đó vui-vẻ, niềm hoan-hÿỷ (hỷ) được sinh ra trong người đó; 
trong một người hoan-hỷ, thân được tĩính-lặng (khinh an); người có thân 
được tĩnh-lặng thì cảm thấy hạnh-phúc (sướng, lạc); trong một người cảm 
thấy hạnh-phúc, tâm trở nên đạt-định (định). 


9. “Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự 
từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn 
thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la [được khuếch 


đại, cao rộng, cao vời], vô lượng, không còn thù ghét, không còn ác-ý. 


10.—12. “Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm 
đẫm sự bi-mẫn (tâm bi) ... với một cái tâm thâm đẫm sự tùy-hỷ (tâm hỷ) 
... với một cái tâm thắm đẫm sự buông-xả (tâm xả); cũng giống như vậy 
với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, 
dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân 
mình, người đó sống bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự 
bi-mẫn ... sự tùy-hý ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô lượng, không 
còn thù ghét, không còn ác-ý. 

13. “Ví dụ có một cái hồ có nước trong sạch, mát, dễ chịu, trong suốt, có 
bờ phẳng phiu, đáng thích thú. Nếu một người, bị thiêu đốt và kiệt sức bởi 
trời nóng bức, mệt đuối, khô nứt, và khát nước, đi đến từ phía đông hay 
phía tây hay phía bắc hay phí nam hoặc từ đâu đến, sau khi đến được hồ 
nước người đó sẽ giải được cơn khát và cơn sốt do trời nóng bức. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu có ai từ một họ tộc giai cấp quý-tộc 


[giai câp chiên-sĩ, vua chúa] đã từ bỏ đời sông tại gia đê đi vào đời sông 
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xuất gia tu hành, và sau khi gặp được Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên 
thuyết bởi Như Lai, tu tập tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm xả, và nhờ đó đạt 
được sự bình-an, thì người đó đã thực hành cách phù hợp đối với sa-môn, 


ta nói, nhờ có sự bình-an bên trong đó. 


“Và nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bà-la-môn đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp 
thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp bằn-lao hạ tiện ... Nếu 
có ai từ bất kỳ họ tộc nảo đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành, và sau khi gặp được Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên 
thuyết bởi Như Lai, tu tập tâm-từ, tâm-bi, tâm-hỷ, tâm xả, và nhờ đó đạt 
được sự bình-an, thì người đó đã thực hành cách phù hợp đối với sa-môn, 


ta nói, bởi nhờ có sự bình-an bên trong đó, ta nói vậy. 


14. “Này các Tỳ kheo, nếu có ai từ một họ tộc giai cấp quý-tộc [giai cấp 
chiến-sĩ] đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, và 
bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay trong kiếp này 
chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm và sự giải- 
thoát nhờ trí-tuệ, thì người đó đã thành một sa-môn, vì sự (đã) tiêu diệt hết 


ô-nhiễm.“ 


“Và nếu có ai từ một họ tộc gia cấp bà-la-môn đã từ bỏ đời sống tại gia 
để đi vào đời sống xuất gia tu hành ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp 
thương-nông ... Nếu có ai từ một họ tộc giai cấp bằn-lao hạ tiện ... Nếu 
có ai từ bất kỳ họ tộc nào đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sông xuất 
gia tu hành, và bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, thì người đó đã thành một sa-môn, vì 
sự (đã) tiêu diệt hết ô-nhiễm.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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Chương 5Š 
Chương Nhỏ Về Các Cặp 


(C”layamaka-vagga) 
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41. KINH NHỮNG BÀ-LA-MÔN Ở SÄLÄ 
(Saleyyaka Suffa) 


1. Tôi nghe như vây. Trong một lần khi đức Thế Tôn đang đi du hành 
trong xứ Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn nhiều Tỳ kheo, và 
cuối cùng đã tới một ngôi làng của những bà-la-môn người Kosala tên là 
làng Sãlã. 

2. Những gia chủ bà-la-môn ở làng Sãlã đã nghe rằng: “Sa-môn Cồ- 
Đàm, người con họ tộc Thích-Ca đã xuất gia khỏi dòng họ Thích-Ca, đang 
đi du hành trong nước Kosala cùng với Tăng Đoàn nhiều Tỳ kheo và mới 
vừa đến làng Sãlã. Tin tốt lành về Thầy Cồ-đàm đang được lan truyền như 
vây: “Đức Thế Tôn đó là bậc đã tu-thành [A-la-hán] và đã giác-ngộ toàn 
thiện [Toàn Giác], đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và 
đức-hạnh, là bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt 
tối thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của 
những thiên thần và loải người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau 
khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có 
những thiên thần, Ma Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này 
có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã 
công bồ lại cho những người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành 
lúc đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đắn; bậc ấy cho thấy một đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết. 


Giờ sẽ tốt lành nếu chúng ta đi gặp những vị A-la-hán đó.” 


3. Rồi các gia chủ bà-la-môn của làng Sãlã đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Một số kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên; một số chào hỏi qua 
lại, và sau khi xong phần chảo hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên; một 
số chỉ đứng từ xa chấp tay kính chào về phía đức Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên; một số tự xưng tên và họ trước mặt đức Thế Tôn và ngồi xuống 


một bên; một sô chỉ im lặng và ngôi xuông một bên. 
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4. Sau khi đã ngồi xuống, họ nói với đức Thế Tôn: “Thầy Cồ-đàm, 
nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) nào là lý do có những chúng 
sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới khô 
đau, trong một nơi đến xấu dữ, trong một cõi dưới, trong địa ngục? Và 
nguyên-nhân và điều-kiện nào là lý do có những chúng sinh ở đây, khi 
thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, thậm chí 


trong một cõi trời?” 


5. “Này các gia chủ, bởi lý do là hành-vi không đúng đắn, hành-vi 
không đúng theo Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở đây, khi thân 
tan rã, sau khi chết, bị tái sinh trong cảnh giới khổ đau, trong một nơi đến 
xấu đữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Bởi lý do là hành-vi 
đúng đăn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp, cho nên có những chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, 


thậm chí trong một cõi trời.” 


6. “Chúng tôi không hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết lời nói đó của Thầy Cô- 
đàm, trong đó thầy đã nói văn tắt nhưng không phân giải chỉ tiết. Sẽ tốt 
lành nếu Thầy Cô-đàm chỉ dạy Giáo Pháp cho chúng tôi để chúng tôi có 


thê hiểu được ý-nghĩa chỉ tiết của lời nói đó của thầy.” 
“Này các gia chủ, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa ngài”, họ đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


7.(D “Này các gia chủ, có ba loại hành-vi của thân (thân hành) không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. Có bốn loại hành-vi của 
lời-nói (khâu hành) không đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. 
Có ba loại hành-vi của tâm (tâm hành) không đúng đắn, hành-vi không 


đúng theo Giáo Pháp. 


6. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-vi thân không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người sát- 
sinh; người đó giết hại, tay vấy máu, đánh đấm và bạo lực, tàn nhẫn với 


những chúng sinh đang sống. (2) Người đó gian-cắp; lấy trộm lấy cắp tài 
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sản và đồ đạc của người khác trong làng hay trong rừng. (3) Người đó tà- 
dâm tà dục; người có quan hệ tính dục với những phụ nữ được bảo vệ bởi 
mẹ, cha, anh, chị, người thân của họ, người phụ nữ đã có chồng, người 
phụ nữ được bảo vệ bởi pháp luật, và thậm chí những người phụ nữ đã 
đính hôn. Đó là cách có ba loại hành-vi thân (hành-động) không đúng đắn, 
hành-vi không đúng theo Giáo Pháp. 


9.“Và, này các gia chủ, theo cách nào là có bốn loại hành-vi lời-nói 
không đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người 
nói-dối nói láo; khi được gọi tới pháp đình (tòa án), hay tới nơi họp mặt, 
hoặc tới nơi có mặt những người họ tộc của mình, hoặc tới chỗ phường 
hội (đoàn thể, bang hội) của mình, hoặc tới trước mặt gia đình hoàng tộc, 
và được hỏi như một nhân chứng: “Này anh, hãy nói những gì anh biết; 
không biết, nhưng người đó lại nói “Tôi biết, hoặc có biết, nhưng người 
đó lại nói “Tôi không biết; không nhìn thấy, nhưng người đó lại nói “Tôi 
nhìn thấy', hoặc có nhìn thấy, nhưng người đó lại nói “Tôi không nhìn 
thấy”; người nói sai sự thật với sự ý thức hoàn toàn (cố ý) vì lợi ích của 
mình, hay vì lợi ích người khác, hoặc chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (2) 
Người đó nói lời ma-mãnh; người đó mách đi kế lại những chuyện làm 
chia rẽ người này với người nọ; hoặc người đó mách đi kể lại những 
chuyện làm chia rẽ người nọ với người kia; vậy người đó là kẻ chia rẽ 
những người đang đoàn kết, là kẻ tạo ra những sự chia rẽ, kẻ thích nhìn 
người khác bất hòa, vui mừng khi nhìn thấy người khác bất hòa, là kẻ nói 
những lời gây ra sự bất hòa. (3) Người đó nói lời gắt-gỏng nạt nộ; người 
đó nói những lời thô tục, khó nghe, làm tốn thương người khác, làm sỉ 
nhục người khác, bộc lộ sự sân-giận, không dẫn tới sự tập-trung (định 
tâm). (4) Người đó nói chuyện tầm-phào tán dóc; người đó nói không 
đúng lúc, nói phù phiếm chăng sự thật gì, nói điều vô ích, nói ngược với 
Giáo Pháp và Giới Luật; vào những lúc không thích hợp người đó nói 
những lời không đáng nói, không hữu lý, không chừng mực, và không ích 
lợi. Đó là cách có bốn loại hành-vi miệng (lời-nói) không đúng đắn, hành- 


vi không đúng theo Giáo Pháp. 
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10. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-vi tâm không 
đúng đắn, hành-vi không đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây có người thèm- 
muốn (tham). Người đó thèm muốn sự giàu có và của cải của người khác 
như vầy: “Làm sao những gì của họ là của ta!”. (2) Hoặc người đó có một 
cái tâm ác-ý (sân, ác) và những ý-định thù ghét như vây: “Cầu cho những 
chúng sinh này bị giết, bị tàn sát, bị chém đầu, bị hủy diệt, hay bị diệt 
vong!°. (3) Hoặc người đó có cách-nhìn sai lạc (tà-kiến) theo kiểu như 
vầy: (đôi với người đó) [Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có 
phước quả từ việc cho đi, không cần phải bồ thí), không thứ gì được cúng 
dường, không thứ gì được hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay 
nghiệp quả tốt và xâu nào cho những hành động tốt và xấu; không có thế 
giới (đời) này, không có thế giới (đời) khác; không mẹ, không cha; không 
có chúng sinh nào được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); 
không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế 
gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại 
(cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.”]'2Š Đó là cách 
có ba loại hành-vi tâm (tâm-ý) không đúng đắn, hành-vi không đúng theo 
Giáo Pháp. 

11. 1) “Này các gia chủ, có ba loại hành-vi thân (thân hạnh) đúng đắn, 
hành-vi đúng theo Giáo Pháp. Có bốn loại hành-vi lời-nói (khẩu hạnh) 
đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. Có ba loại hành-vi tâm (tâm 
hạnh) đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


12. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-vi thân đúng 
đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người, sau khi đẹp bỏ sự 
sát-sinh; người đó kiêng cữ sự sát-sinh, tay không vấy máu, không đánh 
đấm và bạo lực, không tàn nhẫn với chúng sinh đang sống; dẹp bỏ mọi 
gậy gộc và vũ khí, có lương tâm, nhân từ, người đó sống bi-mẫn với mọi 
chúng sinh đang sống. (2) Sau khi đẹp bỏ sự gian-cắp, người đó kiêng cữ 
sự lây trộm lấy cắp tài sản và đồ đạc của người khác trong làng hay trong 
rừng. (3) Sau khi dẹp bỏ sự tả-dâm tà dục; người đó kiêng cữ sự quan hệ 


tính dục với những phụ nữ được bảo vệ bởi mẹ, cha, anh, chị, người thân 
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của họ; phụ nữ đã có chồng, người phụ nữ được bảo vệ bởi pháp luật, và 
cả những người phụ nữ đã đính hôn. Đó là cách có ba loại hành-vi thân 
(hành-động) đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


13. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có bốn loại hành-vi lời-nói 
đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người sau khi đẹp 
bỏ sự nói-đối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-đối nói láo; khi được gọi 
tới pháp đình (tòa án), hay tới nơi họp mặt, hoặc tới nơi có mặt những 
người họ tộc của mình, hoặc tới chỗ phường hội của mình, hoặc tới trước 
mặt gia đình hoàng tộc, và được hỏi như một nhân chứng: “Này anh, hãy 
nói những gì anh biết; không biết, người đó nói “Tôi không biết”, hoặc có 
biết, người đó nói “Tôi biết; không nhìn thấy, người đó nói “Tôi không 
nhìn thấy', hoặc có nhìn thấy, người đó nói “Tôi có nhìn thấy”; người 
không nói sai sự thật với sự ý thức hoàn toản (cố ý) vì lợi ích của mình, 
hay vì lợi ích người khác, hoặc chỉ vì lợi ích nhỏ nhặt nào đó. (2) Sau khi 
dẹp bỏ lời nói ma-mãnh, người đó kiêng cữ lời nói ma-mãnh; người đó 
không mách đi kế lại những chuyện làm chia rẽ người này với người nọ, 
người đó không mách đi kế lại những chuyện làm chia rễ người nọ với 
người kia; như vậy người đó là người đoàn kết những người bị chia rẽ, là 
người xây dựng tình bạn hữu, người đó thích nhìn thấy người khác hòa 
thuận, vui mừng khi nhìn thấy người khác hòa thuận, là người nói những 
lời tạo ra sự hòa thuận. (3) Sau khi dẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người 
đó kiêng cữ sự nói lời nói gắt-gỏng nạt nộ; người đó nói lời nhẹ nhàng, dễ 
nghe và thân mến, như đi vào lòng người, nói lời lễ độ, được nhiều người 
muốn nghe, và được nhiều người hải lòng. (4) Sau khi dẹp bỏ lời nói tầm- 
phào tán dóc, người đó kiêng cữ sự nói lời lời nói tằm-phào tán dóc; người 
đó nói đúng lúc thích hợp, nói điều là sự thật, nói những điều tốt lành, nói 
về Giáo Pháp và Giới Luật; vào lúc thích hợp người đó nói những lời đáng 
nói đáng nghe, hữu lý, đúng mực, và có ích lợi. Đó là cách có bốn loại 


hành-vi miệng (lời-nói) đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


14. “Và, này các gia chủ, theo cách nào là có ba loại hành-vi tâm đúng 


đăn, hành-vi đúng theo Giáo Pháp? (1) Ở đây, có người không thèm-muốn 
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(không tham); người đó không thèm muốn tài sản và đồ đạc của người 
khác với ý như vầy: “Làm sao những gì của họ là của ta!°. (2) Tâm của 
người đó không có sự ác-ý (không sân, không ác), và người đó có những 
ý-định phi thù phi ghét như vầy: “Cầu cho mọi chúng sinh không còn thù 
hận, khổ đau và lo âu! Cầu cho họ sống hạnh phúc!°. (3) Và người đó có 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) như vây: (đối với người đó) [*Có thứ 
(cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, bồ thí), có thứ được 
cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có kết quả hay nghiệp quả tốt 
và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế giới (đời) này, có thế giới 
(đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng sinh được tái sinh một cách tự 
động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ và bà-la-môn tốt thiện và đức 
hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và công 
bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.'] Đó là 
cách có ba loại hành-vi tâm (tâm-ý) đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo 
Pháp. 


“Do vậy, này các gia chủ, bởi do hành-vi đúng đắn như vậy, bởi do 
hành-vi đúng theo Giáo Pháp như vậy, nên có những chúng sinh ở đây, 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, thậm 


chí trong một cõi trời. 


15. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi chết, 
cầu mong tôi được tái sinh vào chỗ những người quý-tộc [giai cấp chiến- 
sĩ] giàu có (phát đạt)!”, thì có thể rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó sẽ được tái sinh vào chỗ những người quý-tộc giàu có. Vì sao được 
vậy? Bởi vì người đó sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng theo Giáo 
Pháp. 


16.—17 “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi 
đúng theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cầu mong tôi được tái sinh vào chỗ những bà-la-môn giàu có ... 


những gia chủ giàu có!?, thì có thể rằng, khi thân tan rã, sau khi chết, 


385 s KINH NHỮNG BÀ-LA-MÔN Ở SALÃ 


người đó sẽ được tái sinh vào chỗ những bà-la-môn giàu có ... những gia 
chủ giàu có. Vì sao được vậy? Bởi vì người đó sông giữ hành-vi đúng đăn, 


hành-vi đúng theo Giáo Pháp. 


1§.—42. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi 
đúng theo Giáo Pháp, người đó nên ước rằng: “Ôi, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cầu mong tôi được tái sinh (a) (1) trong SỐ những thiên thần của cõi 
trời Tứ Đại Thiên Vương! ... (ii) những thiên thần của cõi trời Ba Mươi 
Ba (Tãvatimsa, Đao-lợi) ... (11) những thiên thần của cõi trời Yãma (Dạ- 
ma) ... (1v) những thiên thần của cõi trời Tusita (Đâu-suất).... (v) trong 
cối trời của những thiên thần thích sáng tạo (Hóa lạc thiên) ... (v1) trong 
cõi trời của những thiên thần kiểm soát những sáng tạo của thiên thần 
khác (Tha hóa tự tại thiên) ... (b) (1) trong SỐ những thiên thần là tùy tùng 
của Trời Brahma (Phạm chúng thiên) ... (0) trong số những thiên thần 
phát quang'?5... (i¡) những thiên thần phát quang hạn lượng (thiểu quang 
thiên)... (ii) những thiên thần phát quang vô lượng (vô lượng quang 
thiên)... (iv) những thiên thần phát quang thành dòng (quang âm thiên) 
... (0) trong số những thiên thần có hào quang (như hào quang xung 
quanh đầu) ... (v) những thiên thần có hào quang hạn lượng (thiêu tịnh 
thiên)... (vi) những thiên thần có hào quang vô lượng (vô lượng tịnh 
thiên) ... (vi) những thiên thần có hào quang chói lọi (biến tịnh thiên) ... 
(viii) những thiên thần có phúc quả lớn (quảng quả thiên) ... (e) (¡) trong 
số những thiên thần ở cõi trời bền chắc (vô đọa thiên) [awiha].... (1) 
những thiên thần ở cõi trời tịch tịnh (vô phiền thiên) [zappa] ... (ii) 
những thiên thần ở cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) [suđdassa, dành cho 
những bậc thánh Bắt-laï] ... (¡v) những thiên thần ở cõi trời quang đãng 
(thiện kiến thiên) [sưđassỉ]... (v) những thiên thần ở cõi trời tối cao (vô 
song thiên, sắc cứu kính thiên) [akanirtha] ... (đ) (ï) trong số những thiên 
thần thuộc cảnh xứ không-gian vô biên (không vô biên xứ) ... (1) những 
thiên thần thuộc cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ)... (ii) những 
thiên thần thuộc cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ) ... (iv) những thiên 


thần thuộc cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
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thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ)!, thì có thể răng, khi thân tan rã, sau 
khi chết, người đó sẽ được tái sinh vào cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Vì sao 
được vậy? Bởi vì người đó sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng theo 
Giáo Pháp. 

43. “Này các gia chủ, nếu ai sống giữ hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp, người đó nên ước răng: “Ôi, cầu mong tôi có thể ngay 
trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, chứng 
nhập và an trú trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ với sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận)!?, thì có thể rằng, ngay 
trong kiếp này, bằng cách tự mình chứng ngộ băng trí-biết trực tiếp, người 
đó sẽ chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của-tâm sạch nhiễm và sự 
giải-thoát nhờ trí-tuệ với sự (đã) tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận). Vì sao 
vậy? Bởi do nhờ người đó sống giữ theo hành-vi đúng đắn, hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp.” 


44. Sau khi lời này được nói ra, những gia chủ bà-la-môn ở làng Sãlã 
đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt 
vời, thưa Thầy Cồ-đàm! Thầy Cồ-đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều 
cách, giống như Thầy đang dựng đứng lại thứ đã bị quăng đổ, khai mở 
những thứ bị che dấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm 
tối cho những người có mắt sáng có thể nhìn thấy mọi thứ. Nay chúng tôi 
xin quy y nương tựa theo Thầy Cồ-đàm, theo Giáo Pháp, và theo Tăng 
đoàn các Tỳ kheo. Mong Thầy Cồ-đàm chấp nhận chúng con là những đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa từ nay đến cuối đời.” 


42. KINH NHỮNG BÀ-LA-MÔN Ở VERAÑJA 
(Verafjaka Suta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


2. Bây giờ, vào lúc đó có một sô gia chủ bà-la-môn đang viêng thăm 


SävatthT vì công việc hay lý do khác. 


3.—44. [Bài kinh này nội dung giống hệt kinh MN 4I kế trên, chỉ khác 
nhau ở chỗ: cụm chữ trong kinh kế trên “hành-vi không đúng đắn, hành-vi 
không đúng theo Giáo Pháp” [Mục 7-10] và “hành-vi đúng đắn, hành-vi 
đúng theo Giáo Pháp” [Mục 11-14] được thay thế trong kinh này là 
“người có hành-vi không đúng đắn, người không tuân giữ hành-vi đúng 
theo Giáo Pháp” [Mục 7-10] và “người có hành-vi đúng đắn, người tuân 
giữ hành-vi đúng theo Giáo Pháp” [Mục L1—14]; và địa danh “làng Sa1đ” 
ở kinh trên được thay bằng “làng Verafja” trong kinh này.] 
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43. ĐẠI KINH VẤN ĐÁP 
(Mahavedalla Sutfta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào 
buổi cuối chiều, ngài Đại Câu-hi-la (Mahã Kotthita) ra khỏi chỗ thiền, đến 
gặp ngài Xá-lợi-phất, và chào hỏi qua lại với thầy ấy.“® Sau khi họ xong 
phần chào hỏi thân thiện, thầy Câu-hi-la ngồi xuống một bên, và nói với 
thầy Xá-lợi-phất: 


(Trí tuệ) 


2. “Này đạo hữu, thường nghe nói “người vô trí, người vô trí. Chiếu 
theo cái gì để nói là “người vô trí”?” 

“Này đạo hữu, đó là “người không hiểu một cách có trí, người không 
hiểu một cách có trí”; bởi vậy nên nói là “người vô trí”. Và người đó không 
hiểu cái gì một cách có trí? Người không hiểu một cách có trí: “Đây là 
khổ”; người đó không hiểu một cách có trí: Đây là nguồn-gốc khổ'; người 
đó không hiểu một cách có trí: 'Đây là sự châm-dứt khổ”; người đó không 
hiểu một cách có trí: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”. Này 
đạo hữu, đó là “người không hiểu một cách có trí, người không hiểu một 
cách có trí”; bởi vậy nên nói là “người vô trí”.” 

“Tốt, này đạo hữu”, thầy Đại Câu-hi-la hài lòng và vui mừng với lời 


nói của thây Xá-lợi-phât. Sau khi nói vậy, thây ây hỏi thêm câu hỏi: 
3. “Này đạo hữu, thường nghe nói “người có trí, người có trí”. Chiêu 
theo cái gì đê nói là “người có trí”?” 

“Này đạo hữu, đó là “người hiêu một cách có trí, người hiêu một cách 
có trí”; bởi vậy nên nói là “người có trí”. Và người đó hiệu cái gì một cách 
có trí? Người hiêu một cách có trí: “Đây là khô”; người đó hiệu một cách 
có trí: Đây là nguôn-gôc khô”; người đó hiêu một cách có trí: “Đây là sự 


chấm-dứt khổ”; người đó hiểu một cách có trí: 'Đây là con-đường dẫn tới 
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sự châm dứt khô”. Này đạo hữu, đó là “người hiêu một cách có trí, người 
y đạ : 8 


hiệu một cách có trí”; bởi vậy nên nói là “người có trí”.”*2? 


(Thức) 


4. “Này đạo hữu, thường nghe nói “thức, thức”. Chiếu theo cái gì là 
“thức ”?” 

“Này đạo hữu, “nó nhận biết, nó nhận biết; bởi vậy nên nói là 
“thức°.*®° Nó nhận biết cái gì? Nó nhận biết: “[Đây là] sướng'; nó nhận 
biết: '[Đây là] khổ”; nó nhận biết: “[Đây là] không khổ không sướng". Này 
đạo hữu, “nó nhận biết, nó nhận biết”; bởi vậy nên nói là “thức”.43! 

5. “Này đạo hữu, thường nghe nói “trí-tuệ và thức, trí-tuệ và thức'. 
Chiếu theo cái gì là “trí-tuệ và thức”?”—Những trạng thái này là dính 
nhau hay rời nhau? Có thể nào tách riêng mỗi trạng thái ra để mô tả sự 
khác nhau giữa chúng?” 


“Này đạo hữu, trí-tuệ và thức những trạng thái này là dính nhau, 
không phải rời nhau, và không thể nào tách riêng mỗi trạng thái để mô tả 
sự khác nhau giữa chúng. Bởi vì điều gì một người hiểu một cách có trí, 
điều đó người đó nhận biết, và điều gì người đó nhận biết, điều đó người 
đó hiểu. Bởi vậy những trạng thái này là dính nhau, không phải rời nhau, 
và không thể nào tách riêng mỗi trạng thái để mô tả sự khác nhau giữa 


chúng.”⁄32 


6. “Này đạo hữu, cái gì là sự khác nhau giữa trí-tuệ và thức, khi những 
trạng thái này là dính nhau, không phải rời nhau?” 

“Này đạo hữu, sự khác nhau giữa trí-tuệ và thức, khi những trạng thái 

này là dính nhau, không phải rời nhau, là chỗ này: trí-tuệ thì cần được tu 


tập (thiền tập), thức thì cần được hiểu hoản-toàn (liễu tri).”'3 


(Cảm giác) 


7. “Này đạo hữu, thường nghe nói “cảm-giác, cảm-giác”. Chiếu theo cái 
y 


gì là “cảm-giác”?” 
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“Này đạo hữu, “nó cảm nhận, nó cảm nhận”; bởi vậy nên nói là “cảm- 
giác” (sự cảm nhận, thọ). Nó cảm nhận cái gì? Nó cảm nhận sướng, nó 
cảm nhận khô, nó cảm nhận không khô không sướng. Này đạo hữu, “nó 


cảm nhận, nó cảm nhận"; bởi vậy nên nói là “cảm-giác°.”4% 


(Nhận thức) 


8. “Này đạo hữu, thường nghe nói “nhận-thức, nhận-thức'. Chiếu theo 
cái øì là “nhận-thức”?” 
“Này đạo hữu, “nó nhận thức, nó nhận thức”; bởi vậy nên nói là “nhận- 
thức" (sự nhận thức, tưởng). Nó nhận thức cái gì? Nó nhận thức xanh, nó 
nhận thức vàng, nó nhận thức đỏ, và nó nhận thức trăng. Này đạo hữu, “nó 


nhận thức, nó nhận thức); bởi vậy nên nói là “nhận-thức”.”45 


9. “Này đạo hữu, cảm-giác, nhận-thức, và thức—những trạng thái này 
là dính nhau hay rời nhau? Có thê nào tách riêng mỗi trạng thái ra để mô 


tả sự khác nhau giữa chúng?” 


“Này đạo hữu, cảm-giác, nhận-thức, và thức—những trạng thái này là 
dính nhau, không phải rời nhau, và không thể nào tách riêng mỗi trạng 
thái để mô tả sự khác nhau giữa chúng. Bởi vì điều gì một người cảm nhận 
(thọ), điều đó người đó nhận thức (tưởng); và điều gì người đó nhận thức, 
điều đó người đó nhận biết (thức). Bởi vậy những trạng thái này là dính 
nhau, không phải rời nhau, và không thê nào tách riêng mỗi trạng thái để 


mô tả sự khác nhau giữa chúng.”® 


(Chỉ có thể biết bởi tâm) 
10. “Này đạo hữu, cái gì có thể được biết bởi thức-tâm (HV: tâm thức) 
thanh tịnh (đã được thanh lọc) được giải thoát khỏi năm căn?” 
“Này đạo hữu, bởi thức-tâm thanh tịnh được giải thoát khỏi năm căn 
nên cảnh xứ không-gian vô biên (không vô biên xứ) có thể được biết như 
vây: “Không-gian là vô biên”; cảnh xứ thức vô biên (thức vô biên xứ) có 
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thê được biệt như vây: “Thức là vô biên”; và cảnh xứ không-có-gì (vô sở 


hữu xứ) có thê được biết như vây: “Không-có-gì'.” “3” 


11. “Này đạo hữu, bằng cái gì một người hiểu một trạng thái có thể 
được biết?” 


“Này đạo hữu, một người hiểu một trạng thái có thể được biết bằng 


con mắt trí-tuệ (tuệ nhãn).” “38 


12. “Này đạo hữu, cái gì là mục đích của trí-tuệ?” 


“Này đạo hữu, mục đích của trí-tuệ là sự trực-tiêp biệt, mục đích của 


nó là sự hoàn-toàn hiêu, mục đích của nó là sự từ-bỏ.” “9 


(Chánh kiến) 


13. “Này đạo hữu, có bao nhiêu điều-kiện (duyên) để làm khởi sinh 
chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn)?” 

“Này đạo hữu, có hai điều-kiện để làm khởi sinh chánh-kiến: tiếng nói 
của người khác (sự chỉ dạy của người khác như sư thầy, sư huynh, người 
chỉ giáo) và sự chú-tâm một cách khôn khéo (như lý tác ý). Đây là hai 


điêu-kiện đê làm khởi sinh chánh-kiên.” “9 


14. “Này đạo hữu, có bao nhiêu yếu-tố mà chánh-kiến được trợ giúp 
khi nó có “sự giải-thoát của tâm" là kết quả của nó, “sự giải-thoát của tâm” 
là kết quả và ích lợi của nó?” 

“Này đạo hữu, chánh-kiến được trợ giúp bởi năm yếu-tố khi nó có “sự 
giải-thoát của tâm” là kết quả của nó, “sự giải-thoát của tâm” là kết quả và 
ích lợi của nó. Ở đây, này đạo hữu, chánh-kiến được trợ giúp bởi giới- 
hạnh (giới), sự học-hiểu (văn), sự thảo luận (vấn), sự vắng-lặng (định, 
thiền định), và sự minh-sát (tuệ, thiền quán). Chánh-kiến được trợ giúp 
bởi năm yếu-tô này khi nó có “sự giải-thoát của tâm" là kết quả của nó, “sự 
»› 441 


giải-thoát của tâm” là kêt quả và ích lợi của nó. 


(Sự hiện hữu) 
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15. “Này đạo hữu, có bao nhiêu loại sự hiện-hữu?” 
“Này đạo hữu, có ba loại sự hiện-hữu: sự hiện-hữu dục-giới, sự hiện- 
hữu săc-giới, và sự hiện-hữu vô-sắc giới.” 
16. “Này các đạo hữu, theo cách nào sự tái hiện-hữu trong tương lai 


được tạo ra?” 


“Này đạo hữu, sự tái hiện-hữu trong tương lai được tạo ra thông qua sự 
khoái-thích cái này cái kia (khoái-lạc giác quan, dục lạc) thuộc phần 


những chúng sinh bị cản trở bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng.”®2 


17. “Này đạo hữu, theo cách nảo sự tái hiện-hữu trong tương lai không 


được tạo ra?” 


“Này đạo hữu, với sự phai biên của vô-minh, với sự khởi sinh trí-biết 
đích thực (chân trí, minh), và với sự châm dứt dục-vọng, thì sự tái hiện- 


hữu trong tương lai không còn được tạo-ra.” 


(Tầng thiền định thứ nhất) 
18. “Này đạo hữu, cái gì là tầng thiền định thứ nhất?” 


“Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý- 
nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách-ly đó.” Đây được gọi là tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền).” 


19. “Này đạo hữu, tầng thiền định thứ nhất có bao nhiêu yếu-tô?” 


“Này đạo hữu, tầng thiền định thứ nhất có năm yếu-tô. Ở đây, khi một 
Tỳ kheo đã chứng nhập trong tầng thiền định thứ nhất thì xảy ra (¡) ý-nghĩ 
được áp dụng (tầm), (ii) ý-nghĩ được duy trì (tứ), (1i) sự hoan-hỷ (hỷ), (v) 
sự sướng (lạc), và (v) sự hợp-nhất của tâm. Đó là cách tầng thiền định thứ 


nhât có năm yêu-tô.” 
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20. “Này đạo hữu, trong tầng thiền định thứ nhất bao nhiêu yếu-tố được 
đẹp bỏ và bao nhiêu yếu-tố được có?” 


“Này đạo hữu, trong tầng thiền định thứ nhất năm yếu-tố được đẹp bỏ 
và năm yêu-tô được có. Ở đây, khi một Tỳ kheo đã chứng nhập trong tầng 
thiền định thứ nhất, tham-dục được dẹp bỏ, sự ác-ý được đẹp bỏ, sự đờ- 
đẫn và buôn-ngủ được dẹp bỏ, sự bất-an và hối-tiếc được dẹp bỏ, và sự 
nghi-ngờ được đẹp bỏ (năm chướng-ngại được đẹp bỏ), và trong đó xảy ra 
ý-nghĩ được áp dụng (tầm), ý-nghĩ được duy trì (tứ), sự hoan-hỷ (hỷ), sự 
sướng (lạc), và sự hợp-nhất của tâm. Đó là cách trong tầng thiền định thứ 


nhât có năm yêu-tô được dẹp bỏ và năm yêu-tô được có.” 


(Năm căn) 


21. “Này đạo hữu, năm căn này mỗi căn có một lĩnh vực riêng, một trú 
xứ riêng, và không trải nghiệm lẫn lộn những lĩnh vực và trú xứ của căn 
khác; đó gồm: căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, và căn thân. Giờ thì, 
trong năm căn này, mỗi căn có một lĩnh vực riêng, một trú xứ riêng, và 
không trải nghiệm lẫn lộn những lĩnh vực và trú xứ của căn khác, cái gì là 
chỗ-dựa của chúng, cái gì trải nghiệm những lĩnh vực và trú xứ của 


chúng?” 


“Này đạo hữu, năm căn này mỗi căn có một lĩnh vực riêng, một trú xứ 
riêng, và không trải nghiệm lẫn lộn những lĩnh vực và trú xứ của căn 
khác; đó gồm: căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, và căn thân. Giờ thì, 
trong năm căn này, mỗi căn có một lĩnh vực riêng, một trú xứ riêng, và 
không trải nghiệm lẫn lộn những lĩnh vực và trú xứ của căn khác, có tâm 
là chỗ-dựa của chúng, và tâm nếm trải những lĩnh vực và trú xứ của 


chúng.” 


22. “Này đạo hữu, như đôi với năm căn này—đó là, căn mắt, căn tai, 


căn mũi, căn lưỡi, và căn thân—năm căn này trụ được dựa vào cái gì?” 
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“Này đạo hữu, như đôi với năm căn này—đó là, căn mắt, căn tai, căn 
mũi, căn lưỡi, và căn thân—năm căn này trụ được dựa vào sức-sông (sinh 


lực) ›444 


“Này đạo hữu, sức-sông thì trụ được dựa vào cái gì?” 


“Sức-sông trụ được dựa vào nhiệt.”® 


“Này đạo hữu, nhiệt trụ được dựa vào cái gì?” 
“Nhiệt trụ được dựa vào sức-sông.” 


“Này đạo hữu, chúng tôi mới hiểu thầy Xá-lợi-phất đã nói: “Sức-sôống 
trụ được dựa vào nhiệt”, giờ chúng tôi lại nghe thầy nói: “Nhiệt trụ được 


dựa vào sức-sông”. Vậy nghĩa của những câu này là gì?” 


“Trong trường hợp đó, này đạo hữu, tôi sẽ cho thầy một ví dụ, vì 
những người có trí ở đây hiểu được ý nghĩa của một điều khẳng định qua 
phương tiện ví dụ. Giống như ngọn đèn dầu đang cháy, sự phát nhiệt của 
nó được thấy là dựa vào lửa của nó, và lửa của nó được thấy là dựa vào sự 
phát nhiệt của nó; cũng giống như vậy, sức-sống trụ được dựa vào nhiệt 


và nhiệt trụ được dựa vào sức sông.” 


(Những sự tạo tác sức sống) 


23. “Này đạo hữu, có phải những sự tạo-tác sức-sống (hành sinh mạng) 
là những thứ có thê được cảm nhận hay những sự tạo-tác sức-sông là một 
thứ và những thứ được cảm nhận là thứ khác?” 


“Này đạo hữu, những sự tạo-tác sức-sống không phải là những thứ có 
thê được cảm nhận.'“* Nếu mà những sự tạo-tác sức-sông là những thứ có 
thê được cảm nhận, thì một Tỳ kheo đã chứng nhập trong “sự chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng) sẽ không còn được thấy thoát ra 
khỏi trạng thái đó nữa (tức thân chết luôn). Nhưng bởi vì những sự tạo-tác 
sức-sông là một thứ và những thứ có thể được cảm nhận là thứ khác, nên 
một Tỳ kheo đã chứng nhập trong “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” 
có thê được thấy thoát ra khỏi trạng thái đó.” 
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24. “Này đạo hữu, khi thân này bị tước đi bao nhiêu trạng thái thì nó 


thành thứ bị bỏ đi và vứt đi, nằm vô tri vô giác như một khúc cây?” 


“Này đạo hữu, khi thân này bị tước đi ba trạng thái —sức-sống, nhiệt, 
và thức—thì nó thành thứ bỏ đi và vứt đi, nằm vô tri vô giác như một 
khúc cây.” 

25. “Này đạo hữu, cái gì là sự khác nhau giữa người đã chết, người đã 
kết thúc thời mạng (tuổi thọ) so với một Tỳ kheo đã chứng nhập trong “sự 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt thọ tưởng)?” 


“Này đạo hữu, trong trường hợp người đã chết, người đã kết thúc thời 
mạng thì những sự tạo-tác của thân (thân hành) đã chấm dứt và lăng lặn, 
những sự tạo-tác của lời-nói (khẩu hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những 
sự tạo-tác của tâm (tâm hành) đã chấm dứt và lắng lặn; sức-sống của 
người đó đã cạn kiệt, nhiệt của người đó đã tiêu tan, và các căn của người 
đó đã hoàn toàn tan rã. Trong trường hợp một Tỳ kheo đã chứng nhập 
trong “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác' (diệt thọ tưởng) thì những sự 
tạo-tác của thân (thân hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác của 
lời-nói (khâu hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác của tâm 
(tâm hành) đã chấm dứt và lắng lặn; nhưng sức-sống của vị ấy không cạn 
kiệt, nhiệt của người đó không tiêu tan, và các căn của vị ây trở nên cực 
kỳ sáng trong.'“® Đây là sự khác nhau giữa người đã chết, người đã kết 
thúc thời mạng so với một Tỳ kheo đã chứng nhập trong “sự chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác”.” 

(Sự giải-thoát của tâm) 
26. “Này đạo hữu, có bao nhiêu điều-kiện để đạt tới “sự giải-thoát của 
tâm không còn khổ và sướng”?” 

“Này đạo hữu, có bốn điều-kiện để đạt tới sự giải-thoát của tâm không 
còn khổ và sướng, ở đây: “() Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và (ii) với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không 


còn hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
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tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và có (ii) sự chánh- 
niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ (iv) sự buông-xả (tuyệt vời).` Đây là 


bôn điêu-kiện đê đạt tới sự giải-thoát của tâm không còn sướng và khô.” 


27. “Này đạo hữu, có bao nhiêu điều-kiện để đạt tới (chứng đắc) sự 
giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm?” 
“Này đạo hữu, có hai điều-kiện để đạt tới sự giải-thoát vô dấu-hiệu (vô 
tướng) của tâm: (ï) sự không chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu và (ii) sự 
chú-tâm tới yếu-tố vô dâu-hiệu. Đây là hai điều-kiện để đạt tới sự giải- 


thoát vô dâu-hiệu của tâm.” 


28. “Này đạo hữu, có bao nhiêu điều-kiện để duy trì (chứng nhập và an 


trú) trong sự giải-thoát vô dâu-hiệu của tâm?” 


“Này đạo hữu, có ba điều-kiện để duy trì trong sự giải-thoát vô dấu- 
hiệu của tâm: (¡) sự không chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu, (ii) sự chú- 
tâm tới yếu-tố vô dấu-hiệu, và (iii) sự quyết định trước [về khoảng thời 
gian nhập trú trong đó]. Đây là ba điều-kiện để duy trì trong sự giải-thoát 


vô dâu-hiệu của tâm.” 


29. “Này đạo hữu, có bao nhiêu điều-kiện để thoát ra khỏi sự giải-thoát 


vô dâu-hiệu của tâm?” 


“Này đạo hữu, có hai điều-kiện đề thoát ra khỏi sự giải-thoát vô dấu- 
hiệu của tâm: (1) sự chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu và (ii) sự không 
chú-tâm tới yếu-tố vô dẫu-hiệu. Đây là hai điều-kiện để thoát ra khỏi sự 
giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm.” 

30. “Này đạo hữu, (1) sự giải-thoát vô lượng của tâm, (1) sự giải-thoát 
của tâm thông qua sự không-có-gì, (11) sự giải-thoát của tâm thông qua sự 
trống-không, và (iv) sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm: những trạng thái 
này là khác nhau về nghĩa và khác nhau về tên gọi, hay chúng giống nhau 


về nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi?” 


“Này đạo hữu, (1) sự giải-thoát vô lượng của tâm, (1) sự giải-thoát của 


tâm thông qua sự không-có-gì, (11) sự giải-thoát của tâm thông qua sự 
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trống-không, và (1v) sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm: (1) có một cách 
theo đó những trạng thái này là khác nhau về nghĩa và khác nhau về tên 
gọi, và (2) có một cách chúng giống nhau về nghĩa và chỉ khác nhau về 


tên gọi.” 


31. (1) “Này đạo hữu, theo cách nào những trạng thái đó là khác nhau 


vê nghĩa và khác nhau về tên gọi? 


“() Này các đạo hữu, cái gì là “sự giải-thoát vô lượng của tâm'? Ở đây, 
một Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự 
từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, 
phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối 
với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toàn 
thế giới với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la, vô lượng, 


không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


“Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự 
bi-mẫn (tâm bi) ... sự tùy-hÿý (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); cũng 
giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như 
vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như 
đối với bản thân mình, người đó sống bao trùm toản thế giới với một cái 
tâm thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, 
vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


“Đây được gọi là “sự giải-thoát vô lượng của tâm". 


32. “(i) Và, này đạo hữu, cái gì là “sự giải-thoát của tâm thông qua sự 
không-có-gì”? Ở đây: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh xứ thức vô biên, 
ý thức rằng 'không-có-gì”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong cảnh 
xứ “không-có-gì" (vô sở hữu xứ).` Đây được gọi là “sự giải-thoát của tâm 
thông qua sự không-có-gì'. 

33. (11) “Và, này đạo hữu, cái gì là “sự giải-thoát của tâm thông qua sự 
trống-không'? Ở đây, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng hay đến một gốc 


hay một chòi trông, quán chiêu như vây: “Đây là sự không-có cái “ta” (vô 
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ngã) hoặc cái thuộc vê cái “ta” (vô ngã sở).” Đây là “sự giải-thoát của tâm 


thông qua sự trống-không'.*9 


34. (iv) “Và, này đạo hữu, cái gì là “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm”? 
Ở đây, với sự không chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng định) của 


tâm. Đây được gọi là “sự giải-thoát vô dâu-hiệu của tâmˆ.®! 


- “Đây là cách theo đó những trạng thái này là khác nhau về nghĩa và 


khác nhau về tên gọi. 


35. (2) “Và, này đạo hữu, theo cách nào những trạng thái này là giống 


nhau về nghĩa và chỉ khác nhau vê tên gọi? 


(1) “Tham là một tác giả (tạo ra, làm nên) của sự đo lường, sân là một 
tác giả của sự đo lường, sĩ là một tác giả của sự đo lường.®? Trong một Tỳ 
kheo là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), thì những thứ này đều đã 
bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc cây cọ chết, đã bị 
xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. Trong tất cả các loại 
của “sự giải-thoát vô lượng của tâm', thì “sự giải-thoát bất lay chuyên của 
tâm' được tuyên bố là tốt nhất. Bây giờ thì sự giải-thoát bất lay chuyên 


của tâm là trông rỗng tham, trông rỗng sân, trông rỗng si.“° 


36. (1i) “Tham là một thứ, sân là một thứ, si là một thứ.®* Trong một 
Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), thì những thứ này đều đã 
bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc cây cọ chết, đã bị 
xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. Trong tất cả các loại 
“sự giải-thoát của tâm thông qua sự không-có-gì”, thì “sự giải-thoát bất lay 
chuyền của tâm” được tuyên bố là tốt nhất.'"Š Bây giờ thì sự giải-thoát bất 


lay chuyên của tâm là trông rỗng tham, trông rỗng sân, trông rỗng sĩ. 


37. (11) “Tham là một tác giả (làm ra, tạo ra) của những dấu-hiệu (các 
tướng), sân là tác giả của những dấu-hiệu, sỉ là tác giả của những dấu- 
hiệu.*° Trong một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), thì 


những thứ này đều đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như 
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gốc cây cọ chết, đã bị xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương 
lai. Trong tất cả các loại “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm", thì “sự giải- 
thoát bất lay chuyên của tâm” được tuyên bố là tốt nhất.*” Bây giờ thì “sự 
giải-thoát bất lay chuyên của tâm' là trống rỗng tham, trống rỗng sân, 
trống rỗng sỉ. 


- “Đây là cách theo đó những trạng thái đó là giống nhau về nghĩa và 


chỉ khác nhau về tên gọi.” %8 


Đó là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Thầy Đại Đại Câu-hi-la hài lòng 
và vui mừng với những lời của thầy Xá-lợi-phắt. 


44. TIỂU KINH VẤN ĐÁP 
(CHlavedalla Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bây Sóc. Lúc đó có đệ tử tại gia là Visakha đã đến gặp Tỳ 
kheo ni Dhammadinnã,®? và sau khi kính lễ ni ấy, ông ta ngồi xuống một 


bên và hỏi ni ấy: 
(Danh tính) 


2. “Thưa ni, thường nghe nói “danh-tính, danh-tính'. Cái gì được đức 
Thế Tôn gọi là danh-tính (tự thân, thân ta)?” 


“Này đạo hữu Visäkha, năm uân nảy bị [tác động bởi sự] dính-chấp 
(năm thủ uẫn) được đức Thế Tôn gọi là danh-tính; đó gồm: uân sắc-thân 
bị dính-chấp (sắc uân), uẫn cảm-giác bị dính-chấp (thọ uấn), uân nhận- 
thức bị dính-chấp (tưởng uấn), uân những sự tạo-tác cố ý bị dính-chấp 
(hành uấn), và uân thức bị dính-chấp (thức uân). Năm uân bị dính-chấp 
được đức Thế Tôn gọi là danh-tính.”469 


'“Thật tôt lành, thưa ni”, đệ tử tại gia VIsakha hài lòng và vui mừng với 
lời nói của Tỳ kheo ni Dhammadinnä. Sau khi nói vậy, ông ta hỏi ni ấy 
thêm một câu hỏi: 

3. “Thưa n1, thường nghe nói “nguôn gôc của danh-tính, nguôn gôc của 


danh-tính”. Cái gì được đức Thế Tôn gọi là nguồn gốc của danh-tính?” 


“Đạo hữu Visakha, đó là dục-vọng [sự thèm khát], nó đưa đến sự tái 
hiện-hữu, được đi kèm bởi khoái-lạc và nhục-dục, và sự khoái-thích cái 
này cái nọ; đó là, dục-vọng khoái-lạc giác quan (dục ái), dục-vọng muốn 
được hiện-hữu (hữu ái), và dục-vọng muốn không hiện-hữu (phi hữu ái). 
Đây được đức Thế Tôn gọi là nguồn gốc của danh-tính.” 
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4. “Thưa ni, thường nghe nói “sự chấm dứt danh-tính, sự chấm dứt 
danh-tính”. Cái gì được đức Thế Tôn gọi là sự chấm dứt danh-tính?” 


“Đạo hữu Visakha, đó là sự phai biến sạch sẽ [không còn tàn dư] và sự 
chấm dứt, sự bỏ đi, sự từ bỏ, sự buông bỏ, và sự tống bỏ dục-vọng đó. 
Đây được đức Thế Tôn gọi là sự chấm dứt danh-tính.” 


5. “Thưa ni, thường nghe nói “con-đường dẫn tới sự chấm dứt danh- 
tính, con-đường dẫn tới sự chấm dứt danh-tính°. Cái gì được đức Thế Tôn 


gọi là con-đường dẫn tới sự chấm dứt danh-tính?” 


“Đạo hữu Visäkha, đó chính là Bát Thánh Đạo (con đường tám phần 
thánh thiện); đó gồm: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, lời-nói đúng 
đắn, hành-động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự 


tâm-niệm đúng đăn, và sự định-tâm đúng đăn.” 


6. “Thưa ni, có phải sự dính-chấp (chấp thủ, thủ) là một với năm uân bị 
dính-chấp, hay sự dính-chấp là thứ khác với năm uân bị dính-chấp?” 


“Đạo hữu Visãkha, sự dính-chấp đó không phải là một với năm uẫn bị 
dính-chấp, cũng không phải sự dính-chấp đó là thứ khác với năm uấn bị 
dính-chấp. Chính sự tham-muốn và nhục-dục đối với năm uân bị dính- 


châp mới là sự dính-châp ở đó.”®! 


(Quan điểm có danh-tính) 


7. “Thưa n1, theo cách nào “quan-điểm có danh-tính” (thân kiến) được 
hình thành?” 


“Ở đây, này đạo hữu Visäkha, một người phàm phu không được chỉ 
dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện 
khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thánh nhân; 
không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện 
khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng nhân; 
cứ coi sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc- 


thân ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong săc-thân. 
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“Người đó cứ coi cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta`... những 
sự tạo-tác cô-ý là cái “ta”... thức là cái “ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta` ở trong thức. Đó là cách 
quan-điểm có danh-tính (thân kiến) được hình thành.” “2 


8. “Thưa ni, theo cách nào quan-điểm có danh tính không đi đến hình 
thành?” 


“Ở đây, này đạo hữu Visakha, một một đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được rèn 
luyện trong Giáo Pháp của những thánh nhân; là người nhìn thấy những 
bậc thượng nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của 
những thượng nhân; không coi sắc-thân là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta', hoặc cái “ta` ở trong sắc- 
thân. 

“Người đó không col cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức là cái “ta”... 
những sự tạo-tác cố-ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta' sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Đó là cách 
quan-điểm có cái ta (thân kiến) không đi đến hình thành.” 


(Bát thánh đạo) 
9. “Thưa mi, cái gì là Bát Thánh Đạo?” 

“Đạo hữu Visäkha, đó đơn giản là con đường tám phần thánh thiện; 
gồm có: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đăn, lời-nói đúng đắn, hành- 
động đúng đắn, sự mưu-sinh đúng đắn, sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm 
đúng đắn, và sự định-tâm đúng đắn.” 

10. “Thưa ni, Bát Thánh Đạo là có điều-kiện (hữu vi) hay không có 
điều-kiện (vô vi)?” 

“Đạo hữu Visakha, Bát Thánh Đạo là có điều-kiện.” 

11. “Thưa ni, có phải ba uẫn (ba phần tu-tập) năm trong Bát Thánh Đạo 
hay Bát Thánh Đạo nằm trong ba uân?” 4% 
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“Đạo hữu Visäkha, ba uân không nằm trong Bát Thánh Đạo, mà Bát 
Thánh Đạo nằm trong ba uấn (ba phần tu-tập). Lời-nói đúng đắn, hành- 
động đúng đắn, và sự mưu-sinh đúng đắn (chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh hạnh)—những trạng thái này là nằm trong uẩn/phằần/nhóm “Giới- 
hạnh°. Sự nỗ-lực đúng đắn, sự tâm-niệm đúng đắn, và sự định-tâm đúng 
đắn (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định)—những trạng thái này nằm 
trong uấn/phằần/nhóm “Định-tâm'. Cách-nhìn đúng đắn và ý-định đúng 
đăn (chánh kiến và chánh tư duy)—những trạng thái này nằm trong 


uân/phân/nhóm “trí-tuệ'.” 


(Sự định tâm) 


12. “Thưa mi, cái gì là sự định-tâm? Cái gì là cơ-sở cho sự định-tâm? 


Cái gì là trang-bị cho sự định-tâm? Cái gì là sự tu-tập sự định-tâm?” 


Đạo hữu Visakha, sự hợp-nhất của tâm là sự định-tâm; “bốn nền tảng 
chánh-niệm' (tứ niệm xứ) là co-sở của sự định-tâm; bốn sự phẩn-đầu đúng 
đắn (bốn sự tu tập lặp đi lặp lại; tứ chánh-cần) là trang-bị cho sự định-tâm, 
và sự tu-dưỡng đúng đắn những trạng thái này là sự tu-tập sự định- 


tâm.”46 


(Những sự tạo tác) 
13. “Thưa ni, có bao nhiêu sự tạo-tác (hành)?” 


“Đạo hữu Visakha, có ba sự tạo-tác này: sự tạo-tác của thân (thân 
hành), sự tạo-tác của lời-nói (khâu hành), và sự tạo-tác của tâm (tâm 
hành.” 


14. “Nhưng thưa ni, cái gì là sự tạo-tác của thân? Cái gì là sự tạo-tác 


của lời-nói. Cái gì là sự tạo-tác của tâm? 


“Sự thở-vào và thở-ra là sự tạo-tác của thân; ý-nghĩ được áp dụng 
(tầm) và ý-nghĩ được duy trì (tứ) là sự tạo-tác của lời nói; nhận-thức 


(tưởng) và cảm-giác (thọ) là sự tạo-tác của tâm.” “6Š 
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15. “Nhưng, thưa n1, tại sao sự thở-vào và thở-ra là sự tạo-tác của thân? 
Tại sao ý-nghĩ được áp dụng (tầm) và ý-nghĩ được duy trì (tứ) là sự tạo- 


tác của lời-nói? Tại sao nhận-thức và cảm-giác là sự tạo-tác của tâm?” 


“Đạo hữu Visakha, sự thỏ-vào và thở-ra là thuộc thân, những trạng thái 
này sẵn liền với thân: đó là lý do tại sao sự thở-vào và thở-ra là sự tạo-tác 
của thân. Người tu áp dụng ý-nghĩ trước và sau đó duy trì ý-nghĩ, và tiếp 
theo người đó phát thành lời-nói; đó là lý do tại sao ý-nghĩ được áp dụng 
(tầm) và ý-nghĩ được duy trì (tứ) là sự tạo-tác của lời-nói. Nhận-thức 
(tưởng) và cảm-giác (thọ) là thuộc tâm, những trạng thái này gắn liền với 


tâm; đó là lý do tại sao nhận-thức và cảm-giác là sự tạo-tác của tâm.” 466 


(Sự chứng đắc sự chắm-dứt) 


1ó. “Thưa ni, theo cách nào sự chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức và 


cảm-giác (diệt thọ tưởng định) sẽ diễn ra?” 


“Đạo hữu Visäkha, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc sự chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì điều này không xảy ra đối với người đó: “Tôi 
sẽ chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “tôi đang chứng 
đắc sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “tôi đã chứng đắc sự chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác”; mà tâm người đó đã được tu tập trước đó 


theo cách để dẫn người đó đến trạng thái đó.” 4% 


17. “Thưa ni, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức 
và cảm-giác (diệt thọ tưởng), thì trạng thái nào trong ba sự tạo-tác đó 


châm dứt trước?” 


“Đạo hữu Visäakha, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc sự chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì sự tạo-tác của lời-nói chấm dứt trước, sau đó là 


sự tạo-tác của thân, và sau đó là sự tạo-tác của tâm. ”⁄43 


18. “Thưa ni, sự thoát-ra khỏi sự chắm-dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt 


thọ tưởng định) sẽ xảy ra theo cách nào?” 
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“Đạo hữu Visäkha, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi sự chứng đắc 
sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, điều này không xảy đến với người 
đó: “Tôi sẽ thoát ra khỏi sự chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác” hay “Tôi đang thoát ra khỏi sự chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức và 
cảm-giác” hay “Tôi đã thoát ra khỏi sự chứng đắc sự chấm-dứt nhận-thức 
và cảm-giác”; mà tâm người đó đã được tu tập trước đó theo cách để nó 


dẫn người đó đến trạng thái đó.” 4 


19. “Thưa mi, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi sự chứng đắc sự 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, trạng thái nào trong ba sự tạo-tác đó sẽ 
khởi sinh trước trong người đó?” 


“Đạo hữu Visãkha, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi sự chứng đắc 
sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, sự tạo-tác của tâm (tâm hành) sẽ 
khởi sinh trước, tiếp theo là sự tạo-tác của thân (thân hành), và sau cùng là 


sự tạo-tác của lời-nói (khâu hành).” “9 


20. “Thưa ni, sau khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi sự chứng đắc sự 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, có bao nhiêu loại sự tiếp-xúc tiếp xúc 
người đó?” 

“Đạo hữu Visakha, sau khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi sự chứng 
đắc sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, có ba loại sự tiếp-xúc tiếp xúc 
người đó: sự tiếp-xúc trống-không, sự tiếp-xúc không dấu-hiệu (vô 


tướng), sự tiêp-xúc không mong-câu (vô nguyện).” *“ 


21. “Thưa mĩ, sau khi một Tỳ kheo đã thoát ra khỏi trạng thái chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác, tâm người đó nghiêng về cái gì, hướng về cái gì, 
và ngã về cái gì?” 

“Đạo hữu Visakha, sau khi một Tỳ kheo đã thoát ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác, tâm người đó nghiêng về sự tách-ly, 


hướng về sự tách-ly, và ngã về sự tách-ly.” “72 


(Cảm giác) 
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22. “Thưa mi, có bao nhiêu loại cảm-giác ?” 


“Đạo hữu Visäkha, có ba loại cảm-giác: cảm-giác sướng (dễ chịu), 
cảm-giác khổ (khó chịu), và cảm-giác không khổ không sướng (trung 
tính).” 


23. “Nhưng, thưa ni, cái gì là cảm-giác sướng? Cái gì là cảm-giác khổ? 
Cái gì là cảm-giác không khổ không sướng?” 

“Đạo hữu Visakha, mọi sự được cảm nhận bởi thân hay bởi tâm là 
sướng và dễ chịu là cảm-giác sướng. Mọi sự được cảm nhận bởi thân và 
bởi tâm là khổ và khó chịu là cảm-giác khổ. Mọi sự được cảm nhận bởi 
thân và bởi tâm là không khó chịu và không dễ chịu là cảm-giác không 
khổ không sướng.” 

24. “Thưa ni, cái gì là sướng và cái gì là khổ đối với cảm-giác sướng? 
Cái gì là sướng và cái gì là khổ đối với cảm-giác khổ? Cái gì là sướng và 
cái gì là khổ đối với cảm-giác không khổ không sướng?” 

“Đạo hữu Visakha, cảm-giác sướng là sướng khi nó còn (trụ) và là khổ 
khi nó thay đổi (biến). Cảm-giác khổ là khổ khi nó còn và là sướng khi nó 
thay đổi. Cảm-giác không khổ không sướng là sướng khi có sự-biết [về 
nó] và là khô khi không có sự-biết [ngu mờ về nó].” 


(Những khuynh hướng tiềm ấn) 


25. “Thưa ni, cái gì là những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) nằm 
dưới cảm-giác sướng? Cái gì là những khuynh-hướng tiềm ẩn năm dưới 
cảm-giác khổ? Cái gì là những khuynh-hướng tiềm ấn nằm dưới cảm-giác 
không khổ không sướng?” 

“Đạo hữu Visäkha, khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham (tùy miên tham) 
năm dưới cảm-giác sướng. Khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra sân (tùy miên 
sân) nằm dưới cảm-giác khổ. Khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sỉ (tùy miên 


si) năm dưới cảm-giác không khô không sướng.” f3 
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26. “Thưa ni, có phải khuynh-hướng tiềm ân tạo ra tham nằm dưới tất 
cả cảm-giác sướng? Có phải khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân năm dưới 
tất cả cảm-giác khổ? Có phải khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra si nằm dưới tất 
cả cảm-giác không khổ không sướng?” 

“Đạo hữu Visäkha, khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham không nằm 
dưới tất cả cảm-giác sướng. Khuynh-hướng tiềm ân tạo ra sân không nằm 
dưới tất cả cảm-giác khổ. Khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra si không nằm 
dưới cảm-giác không khổ không sướng.” 

27. “Thưa ni, cái gì nên được đẹp bỏ đối với cảm-giác sướng? Cái gì 
nên được đẹp bỏ đối với cảm-giác khổ? Cái gì nên được đẹp bỏ đối với 
cảm-giác không khổ không sướng?” 

“Đạo hữu Visakha, khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham nên được dẹp 
bỏ đối với cảm-giác sướng. Khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân nên được 
đẹp bỏ đối với cảm-giác khổ. Khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra si nên được 
đẹp bỏ đối với cảm-giác không khổ không sướng.” 

28. “Thưa ni, có phải khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham cần phải được 
đẹp bỏ đối với tất cả cảm-giác sướng? Có phải khuynh-hướng tiềm ấn tạo 
ra sân cần phải được dẹp bỏ đối với tất cả cảm-giác khổ? Có phải khuynh- 
hướng tiềm ấn tạo ra si cần phải được dẹp bỏ đối với tất cả cảm-giác 


không khổ không sướng?” 


“Đạo hữu Visäkha, khuynh-hướng tiềm ấn tạo ra tham không cần phải 
được đẹp bỏ đối với tất cả cảm-giác sướng. Khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra 
sân không cần phải được đẹp bỏ đối với tất cả cảm-giác khổ. Khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra si không cần phải được đẹp bỏ đối với tất cả cảm- 


giác không khổ không sướng. 


“Ở đây, này đạo hữu Visãkha: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 


kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hý) và hạnh- 
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phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó." Bằng cách đó người đó đẹp bỏ 
tham, và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra tham không còn nằm dưới đó. “4 

“Ở đây, một Tỳ kheo xem xét như vây: “Khi nào ta sẽ chứng nhập và 
an trú trong cơ-sở đó mà những bậc thánh hiện giờ chứng nhập và an trú 
trong đó? Trong một người đã phát khởi một mong-muốn (hạnh nguyện) 
có được những sự giải-thoát tốt thượng như vậy, thì sự ưu-tư sẽ khởi sinh 
do có sự mong-muốn đó là điều-kiện (duyên). Với sự đó người tu dẹp bỏ 
sân, và khuynh-hướng tiềm ẩn tạo ra sân không còn nằm dưới đó. “?Š 

“Ở đây: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và 
với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh 
khiết nhờ sự buông-xả.` Với sự đó người tu đẹp bỏ si, và khuynh-hướng 
tiềm ấn tại ra si không còn nằm dưới đó.” “79 
(Những đối tác) 

29. “Thưa ni, cái gì là đối tác của cảm-giác sướng?” “7 

“Đạo hữu Visäkha, cảm-giác khô là đối tác của cảm-giác sướng.” 
“Cái gì là đối tác của cảm-giác khổ?” 
“Cảm-giác sướng là đối tác của cảm-giác khổ.” 
“Cái gì là đối tác của cảm-giác không khổ không sướng?” 


“Sự ngu-si (sự không-biết) là đối tác của cảm-giác không khổ không 


sướng.” #73 


“Cái gì là đối tác của sự ngu-si?” 
““Trí-biết đích thực (chân trí, minh) là đối tác của sự ngu-si (vô minh).” 
“Cái gì là đối tác của trí-biết đích thực (minh)?” 


“Sự giải-thoát là đối tác của trí-biết đích thực.” 
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“Cái gì là đôi tác của sự giải-thoát?” 

“Niêt-bàn là đôi tác của sự giải-thoát.” 

“Thưa ni, cái gì là đối tác của Niết-bàn?” 

“Đạo hữu Visakha, đạo hữu đã đây giới hạn của sự hỏi quá xa; đạo hữu 
đã không thể nắm giữ giới hạn đối với những câu hỏi.”? Bởi vì, này đạo 
hữu Visäkha, đời sống tâm linh có nền tảng là Niết-bàn, dẫn tới đỉnh cao 
là Niêt-bàn, kêt cuộc là Niêt-bàn. Đạo hữu Visakha, nêu muôn đạo hữu có 
thê đên gặp và hỏi đức Thê Tôn về ý nghĩa của điêu này. Khi đức Thê Tôn 
giảng giải cho đạo hữu, đạo hữu nên ghi nhớ điêu đó.” 


(Kết luận) 

30. Rồi đệ tử tại gia Visakha, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời 
giảng của Tỳ kheo ni Dhammadinnä, ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi và kính 
lễ ni, giữ ni ở hướng bên phải mình và đi ra; và ông đã đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi kính lễ đức Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên và thưa lại với 
đức Thế Tôn toàn bộ cuộc đàm đạo với Tỳ kheo ni Dhammadinna. Sau 


khi ông thưa xong, đức Thế Tôn đã nói với ông: 


31. “Này Visakha, Tỳ kheo ni Dhammadinnäa là có trí, Tỳ kheo ni 
Dhammadinnä có trí-tuệ lớn lao (đại trí). Nếu chú có hỏi ta về ý nghĩa của 
điều này, ta cũng giảng giải cho chú y hệt như cách Tỳ kheo nỉ 
Dhammadinnä đã giảng giải nó. Ý nghĩa của điều đó là như vậy, và chú 
nên ghi nhớ nó.” #89 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Đệ tử tại gia Visãkha hài lòng và vui 


mừng với lời dạy của đức Thê Tôn. 


45. TIỂU KINH NHỮNG CÁCH NHẬN LÁY CÁC THỨ 


(CHladhammasamadana Sutta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, có bốn cách nhận lấy các thứ (theo bốn cách khác 
nhau). Bốn đó là gì? Có cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín 
thành quả khổ trong tương lai. Có cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và 
chín thành quả khô trong tương lai. Có cách nhận lấy những thứ khổ bây 
giờ và chín thành quả sướng trong tương lai. Có cách nhận lấy những thứ 
sướng bây giờ và chín thành quả sướng trong tương lai. 


3. (1) “Này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ sướng bây 
giờ và chín thành quả khổ trong tương lai? Này các Tỳ kheo, có những tu 
sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết và quan-điểm như vầy: “Chăng có nguy-hại 
gì trong những khoái-lạc giác quan (dục lạc)°. Họ cứ ngấu nghiến những 
khoái-lạc giác quan và đeo theo những phụ nữ lang thang (giang hồ) với 
tóc búi trên đầu. Lúc đó họ nói như vầy: “Sự đáng-sợ trong tương lai" mà 
những tu sĩ và bà-la-môn đã nhìn thấy trong những khoái-lạc giác quan là 
gì khi họ nói về sự đẹp-bỏ những khoái-lạc giác quan và mô tả sự hoàn- 
toàn hiểu về những khoái-lạc giác quan? Ở đây sự chạm vào cánh tay với 
lông tơ mềm mại của người phụ nữ lang thang này là rất sung sướng mài!? 
Như vậy họ đã ngấu nghiến những khoái-lạc giác quan, và sau khi làm 
vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, họ tái sinh trong một cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Ở đó 
họ nếm trải chỉ toàn những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận. Rồi lúc 
đó họ mới nói: “Thì ra chính đây là “sự đáng-sợ trong tương lai" mà những 
tu sĩ và bà-la-môn đó đã nhìn thấy trong những khoái-lạc giác quan khi họ 


nói về sự dẹp-bỏ những khoái-lạc giác quan và mô tả sự hoàn-toàn hiêu vê 
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những khoái-lạc giác quan. Bởi vì do những khoái-lạc giác quan, chính do 
những khoái-lạc giác quan, nên giờ chúng ta đang nếm trải những cảm- 


giác đau khô, đau đón, thâu tận." 


4. “Này các Tỳ kheo, giả sử trong tháng cuối của mùa nóng, một vỏ trái 
cây leo mãluva bung ra và hạt cây leo mãluva rớt xuống gốc một cây sãla. 
Rồi một thiên thần đang sống trong cây đó thấy sợ hãi, lo ngại, và hoảng 
sợ; nhưng những bạn bè và đồng hữu, những người thân và họ hàng của 
thiên thần đó—gồm những thiên thần (sống trong) vườn, những thiên thần 
hoa viên, những thiên thần cây, và những thiên thần đang trú ở trong 
những cây thảo dược, trong cỏ, trong cây thân mộc trong rừng——đã họp lại 
để trấn an [bảo đảm] với thiên thần đó như vây: “Đừng có sợ hãi, đừng có 
sợ hãi. Hy vọng sẽ có chim công tới ăn hạt cây leo mãluva đó thôi, hoặc 
thú hoang khác sẽ ăn nó, hoặc lửa rừng sẽ đốt cháy nó, hoặc người đi rừng 
sẽ nhặt nó đi, hoặc những con kiến trắng sẽ nuốt chửng nó, hoặc có thể hạt 
đó bị lép (không nảy mầm). Nhưng rồi chẳng có chim công tới ăn hạt cây 
leo mãluva đó, chẳng có thú hoang khác ăn nó, chẳng có lửa rừng đốt 
cháy nó, chắng có người đi rừng nhặt nó, chẳng có kiến trắng nuốt chửng 
nó, và thực ra đó là hạt chắc (có thể nảy mầm). Rồi, sau khi được tưới âm 
bởi nước mưa từ những đám mây mưa, hạt đó đến lúc mọc lên và dây leo 
có những lông tơ mềm mại của cây leo mãluva quấn lấy xung quanh cây 
sãla đó. Lúc này thiên thần đang sống trong cây sãla nghĩ rằng: ““Sự đáng- 
sợ trong tương lai” mà họ đã nhìn thấy trong hạt cây leo mãluva là gì khi 
họ họp lại đề trấn an ta như vậy? Ở đây sự tiếp xúc với dây leo có những 
lông tơ mềm mại của cây leo mãluva thì thật dễ chịu mà!” Nhưng rồi sau 
đó, cây leo đó quấn bọc hết thân cây, chẳng chịt làm thành cả tán che ở 
trên nó, và chẳng chịt làm thành những bức màn che xung quanh nó, và 
chia cách những cành nhánh của cây. Rồi lúc này thiên thần sống trong 
cây mới nhận ra: “Thì ra đây chính là “sự đáng-sợ trong tương lai” mà họ 
đã nhìn thấy trong hạt giống cây leo mãluva đó. Bởi chính từ cái hạt giống 
cây leo mãluva đó mà giờ tôi nếm trải (cảm nhận) những cảm-giác đau 


khô, đau đớn, thâu tận." 
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“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có những tu sĩ và bà-la-môn 
có giáo thuyết và quan-điểm như vầy: “Chăng có nguy-hại gì trong những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc)” ... Rồi lúc đó họ mới nói: “Thì ra chính đây 
là “sự đáng-sợ trong tương lai" mà những tu sĩ và bà-la-môn đó đã nhìn 
thấy trong những khoái-lạc giác quan ... nên giờ chúng ta đang nếm trải 
những cảm-giác đau khổ, đau đớn, thấu tận.” Đây được gọi là cách nhận 
lây những thứ sướng bây giờ và chín thành quả khô trong tương lai. 


5. (2) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ khổ bây 
giờ và chín thanh quả khổ trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có 
những người đi khỏa thân, không theo những quy ước tục lệ, liếm bàn tay 
cho sạch, không đến khi được mời, không dừng khi được yêu cầu ... 
[giống nội dung mục 45, kinh 12 ở trên] ... Người đó sống theo đuôi sự 
thực hành cách khổ hạnh đầm mình trong nước ba lần một ngày gồm cả 
buổi tôi. Đó là những cách khác nhau người đó đã theo đuôi sự thực hành 
khổ hạnh tra tấn và hành hạ thân thể. Khi thân tan rã, sau khi chết, người 
đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xâu dữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây được gọi là cách nhận lấy những thứ 
khổ bây giờ và chín thành quả khổ trong tương lai. 


6. (3) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ khổ bây 
giờ và chín thành quả sướng trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có 
người trong bản chất có tham-dục mạnh, và người đó thường xuyên trải 
nghiệm sự đau khổ và ưu buôn được sinh ra từ tham-dục; trong bản chất 
người đó có sân-hận mạnh, và người đó thường xuyên trải nghiệm sự đau 
khổ và ưu buôn được sinh ra từ sân-hận; trong bản chất người đó có sự 
ngu-si mạnh, và người đó thường xuyên trải nghiệm sự đau khổ và ưu 
phiền được sinh ra từ sự ngu-si. Nhưng trong sự khổ đau và ưu buôn, khóc 
than với nước mắt giàn giụa, người đó lại dẫn dắt một đời sống tâm linh 
toàn thiện và tinh khiết. Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái 
sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây được gọi 
là cách nhận lây những thứ khổ bây giờ và chín thành quả sướng trong 
tương la. 
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7. (4) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ sướng 
bây giờ và chín thành quả sướng trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, 
có người trong bản chất không có tham-dục mạnh, và người đó không 
thường xuyên trải nghiệm sự đau khổ và ưu buồn được sinh ra từ tham- 
dục; trong bản chất người đó không có sân-hận mạnh, và người đó không 
thường xuyên trải nghiệm sự đau khổ và ưu buôn được sinh ra từ sân-hận; 
trong bản chất người đó không có sự ngu-si mạnh, và người đó không 
thường xuyên trải nghiệm sự đau khổ và ưu phiền được sinh ra từ sự ngu- 
si. Rồi: (1) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi 
những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ nhất (Nhất thiền) ... (1i) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tằm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền)... (ii) “Với sự phai biến luôn yếu tổ hoan-hỷ (hÿ)... (v) 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... 
“Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền) ... Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đây 
được gọi là cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín thành quả 
sướng trong tương lai. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn cách nhận lẫy các thứ (theo bốn cách 
khác nhau).” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


46. ĐẠI KINH NHỮNG CÁCH NHẠN LÁY CÁC THỨ 


(Mahãadhammasamadana Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, hầu hết chúng sinh đều có ước muốn, mong 
muốn, và khao khát này: “Mong sao những điều không ước, không mong, 
không dễ chịu gia giảm và những điều được ước, được mong, và dễ chịu 
gia tăng!" Nhưng cho dù chúng sinh có ước muốn, mong muốn, và khao 
khát như vậy, mà những điều không ước, không mong, không dễ chịu cứ 
gia tăng và những điều được ước, được mong, và dễ chịu bị gia giảm. Giờ, 


này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ cái gì là lý do để xảy ra như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Này các Tỳ kheo, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 


này: 
(Hai loại người) 


3. (1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một người phàm phu không được chỉ 
dạy, không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không thiện 
khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thánh nhân; 
không phải là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và không thiện 
khéo và không được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng nhân, 
không biết được những điều gì nên (được) tu dưỡng và những điều gì 
không nên (được) tu dưỡng: người đó không biết được những điều gì nên 
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(được) làm theo và những điều gì không nên (được) làm theo. Do không 
biết được như vậy, nên người đó tu dưỡng những điều không nên tu 
dưỡng và không tu dưỡng những điều nên tu dưỡng: người đó không làm 
theo những điều nên làm theo và không làm theo những điều nên làm 
theo.“#! Chính do người đó làm như vậy, nên những điều không ước, 
không mong, và không dễ chịu cứ gia tăng đối với mình và những điều 
được ước, được mong, và dễ chịu lại bị gia giảm. Vì sao vậy? Vì điều đó 
xảy ra đối với người không nhìn thấy. 

4. (2) “Một đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người nhìn thấy những 
bậc thánh nhân, và thiện khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của 
những thánh nhân; là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và thiện 
khéo và được rèn luyện trong Giáo Pháp của những thượng nhân, biết 
được những điều nên tu dưỡng và những điều không nên tu dưỡng; người 
đó biết được những điều nên làm theo và những điều không nên làm theo. 
Do biết được như vậy, nên người đó tu dưỡng những điều nên tu dưỡng và 
không tu dưỡng những điều không nên tu dưỡng: người đó làm theo 
những điều nên làm theo và không làm theo những điều không nên làm 
theo. Chính nhờ người đó làm như vậy nên những điều không ước, không 
mong, và không dễ chịu được gia giảm đối với mình và những điều được 
ước, được mong, và dễ chịu được gia tăng. Vì sao vậy? Vì điều đó xảy ra 
đối với người nhìn thấy. 

5. “Này các Tỳ kheo, có bốn cách nhận lấy các thứ. Bốn đó là gì? Có 
cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín thành quả khổ trong tương 
lai. Có cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín thành quả khổ trong 
tương lai. Có cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín thành quả 
sướng trong tương lai. Có cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín 
thành quả sướng trong tương lai. 


(Người vô minh) 


6. (1) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là vô-minh, không biết 
được đây là cách nhận lẫy những thứ khổ bây giờ và chín muôi thành khổ 
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trong tương lai, người đó không hiểu được điều này đúng như nó thực là: 
“Đây là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muồi thành khô 
trong tương lai.” Do không biết được điều này, không hiểu được điều này 
đúng như nó thực là, nên người vô-minh tu dưỡng nó và không tránh bỏ 
nó; bởi do người đó làm vậy, nên những điều không ước, không mong, 
không dễ chịu cứ gia tăng đối với mình và những điều được ước, được 
mong, và dễ chịu bị gia giảm. Vì sao vậy? Điều đó xảy ra đối với người 


không nhìn thấy. 


7. (2) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là vô-minh, không biết 
được đây là cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muôi thành 
khổ trong tương lai, người đó không hiểu được điều này đúng như nó thực 
là: “Đây là cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muồi thành 
khổ trong tương lai.` Do không biết được điều này, không hiểu được điều 
này đúng như nó thực là, nên người vô-minh tu dưỡng nó và không tránh 
bỏ nó; bởi do người đó làm vậy, nên những điều không ước, không mong, 
không dễ chịu cứ gia tăng đối với mình và những điều được ước, được 
mong, và dễ chịu bị gia giảm. Vì sao vậy? Điều đó xảy ra đối với người 


không nhìn thấy. 


8. (3) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là vô-minh, không biết 
được đây là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muôi thành 
sướng trong tương lai, người đó không hiểu được điều này đúng như nó 
thực là: “Đây là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muồi thành 
sướng trong tương lai." Do không biết được điều này, không hiểu được 
điều này đúng như nó thực là, nên người vô-minh không tu dưỡng nó mà 
tránh nó; bởi do người đó làm vậy, nên những điều không ước ... cứ gia 
tăng đối với mình và những điều được ước ... bị gia giảm. Vì sao vậy? 
Điều đó xảy ra đối với người không nhìn thấy. 

9. (4) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là vô-minh, không biết 
được đây là cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muỗi thành 
sướng trong tương lai, người đó không hiểu được điều này đúng như nó 
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thực là: “Đây là cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muôi 
thành sướng trong tương lai.” Do không biết được điều này, không hiểu 
được điều này đúng như nó thực là, nên người vô-minh không tu dưỡng 
nó mà tránh nó; bởi do người đó làm vậy, nên những điều không ước ... 
cứ gia tăng đối với mình và những điều được ước ... bị gia giảm. Vì sao 


vậy? Điều đó xảy ra đối với người không nhìn thấy. 
(Người trí) 


10. (1) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là có trí, biết được đây là 
cách nhận lây những thứ khổ bây giờ và chín muôi thành khổ trong tương 
lai, người đó hiểu được điều này đúng như nó thực là: 'Đây là cách nhận 
lây những thứ khổ bây giờ và chín muôi thành khổ trong tương lai." Do 
biết được điều này, hiểu được điều này đúng như nó thực là, nên người trí 
không tu dưỡng nó mà tránh nó; bởi nhờ người đó làm vậy, nên những 
điều không ước, không mong, không dễ chịu được gia giảm đối với mình 
và những điều được ước, được mong, và dễ chịu được gia tăng. Vì sao 
vậy? Điều đó xảy ra đối với người nhìn thấy. 

11. (2) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là có trí, biết được đây là 
cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muôi thành khổ trong 
tương lai, người đó hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Đây là cách 
nhận lấy những thứ sướng bây giờ và chín muôi thành khổ trong tương 
lai." Do biết được điều này, hiểu được điều này đúng như nó thực là, nên 
người trí không tu dưỡng nó mà tránh nó; bởi nhờ người đó làm vậy, nên 
những điều không ước, không mong, không dễ chịu được gia giảm đối với 
mình và những điều được ước, được mong, và đễ chịu được gia tăng. Vì 


sao vậy? Điêu đó xảy ra đôi với người nhìn thây. 


12. (3) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là có trí, biết được đây là 
cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muôi thành sướng trong 
tương lai, người đó hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Đây là cách 
nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muỗi thành sướng trong tương 


lai.` Do biệt được điêu này, hiêu được điêu này đúng như nó thực là, nên 
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người trí không tránh bỏ mà tu dưỡng nó; bởi nhờ người đó làm vậy, nên 
những điều không ước ... được gia giảm đối với mình và những điều được 


ước ... được gia tăng. Vì sao vậy? Điêu đó xảy ra đôi với người nhìn thây. 


13. (4) “Bây giờ, này các Tỳ kheo, một người là có trí, biết được đây là 
cách nhận lẫy những thứ sướng bây giờ và chín muỗi thành sướng trong 
tương lai, người đó hiểu được điều này đúng như nó thực là: “Đây là cách 
nhận lẫy những thứ sướng bây giờ và chín muôi thành sướng trong tương 
lai." Do biết được điều này, hiểu được điều này đúng như nó thực là, nên 
người trí không tránh bỏ mà tu dưỡng nó; bởi nhờ người đó làm vậy, nên 
những điều không ước ... được gia giảm đối với mình và những điều được 


ước ... được gia tăng. Vì sao vậy? Điêu đó xảy ra đôi với người nhìn thây. 


(Bắn cách) 


14. (1) “Này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ 
và chín muồi thành khổ trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người 
khi khổ đau và ưu buồn đã sát-sinh, và người đó nếm trải sự khổ đau và 
ưu buồn có sự sát-sinh là điều-kiện (duyên). Khi khổ đau và ưu buồn 
người đó gian-cắp ... hành vi sai trái trong những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)... nói-dối nói láo ... nói lời độc-ác ... nói lời gắt-gỏng nạt nộ... 
nói lời tầằm-phảo tán dóc ... có một cái tâm ác-ý ... năm giữ cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến), và người đó nếm trải sự khổ đau và ưu buồn có cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến) là điều-kiện (duyên). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó 
bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi 
dưới, thậm chí trong địa ngục. Đây được gọi là cách nhận lấy những thứ 
khổ và chín muỗi thành khổ trong tương lai. 


15. (2) “Này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ sướng bây 
giờ và chín muôi thành khổ trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có 
người khi sướng và vui đã sát-sinh, và người đó nêm trải sự sướng và vui 
có sự sát-sinh là điều-kiện (duyên). Khi sướng và vui người đó gian-cắp 


... hành vi sai trái trong những khoái-lạc giác quan (dục lạc)... nói-dối 
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nói láo ... nói lời độc-ác ... nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... nói lời tầm-phào 
tán đóc ... có một cái tâm ác-ý ... nắm giữ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), và 
người đó nếm trải sự sướng và vui có cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều- 
kiện (duyên). Khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. Đây được gọi là cách nhận lấy những thứ khổ và chín muỗi thành 
khổ trong tương lai. 


16. (3) “Này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ 
và chín muồi thành sướng trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có 
người khi khổ đau và ưu buôn biết kiêng cữ sát-sinh, và người đó nếm trải 
sự sướng và vui có sự kiêng cữ sát-sinh là điều-kiện (duyên). Khi khổ đau 
và ưu buồn, người đó biết kiêng cữ gian-cắp ... hành vi sai trái trong 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... nói-dối nói láo.... nói lời độc-ác 
... nói lời gắt-gỏng nạt nộ ... nói lời tầm-phảo tán đóc ... có một cái tâm 
ác-ý ... năm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và người đó nếm trải 
sự sướng và vui có cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện (duyên). Khi thân tan 
rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời. Đây được gọi là cách nhận lấy những thứ khổ bây 


giờ và chín muỗi thành sướng trong tương lai. 


17. (4) “Này các Tỳ kheo, cái gì là cách nhận lẫy những thứ sướng bây 
giờ và chín muôi thành sướng trong tương lai? Ở đây, này các Tỳ kheo, có 
người khi sướng và vui biết kiêng cữ sát-sinh, và người đó nếm trải sự 
sướng và vui có sự kiêng cữ sát-sinh là điều-kiện (duyên). Khi sướng và 
vui, người đó biết kiêng cữ gian-cắp ... hành vi sai trái trong những khoái- 
lạc giác quan (dục lạc)... nói-dối nói láo ... nói lời độc-ác ... nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ ... nói lời tầm-phào tán dóc ... có một cái tâm ác-ý ... nắm 
giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), và người đó nếm trải sự sướng và 
vui có cách-nhìn đúng đắn là điều-kiện (duyên). Khi thân tan rã, sau khi 


chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
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một cõi trời. Đây được gọi là cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín 
muồi thành sướng trong tương lai. 


(Những ví dụ) 


18. (1) “Này các Tỳ kheo, ví dụ có nước khổ qua tâm thuốc độc, và một 
người đến là người muốn sống, không muốn chết, muốn sướng và tránh 
khổ, và họ nói với anh ta: “Này bạn tốt, nước khổ qua này tắm thuốc độc. 
Uống nó nếu anh muốn; khi uống nó, màu, mùi, và vị của nó sẽ không dễ 
chịu với anh, và sau khi uống nó anh sẽ chết hoặc đau đớn như chết.” Rồi 
anh ta uống nó chứ không biết suy-xét và không tránh-bỏ nó. Khi anh ta 
uống nó, màu, mùi, và vị của nó không dễ chịu với với anh ta, và sau khi 
uống nó, anh ta chết hoặc đau đớn như chết. Ta nói rằng đây cũng giống 
như cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và chín muồi thành khổ trong 
tương lai. 


19. (2) “Ví dụ có một cái ly bằng đồng chứa thức uống có màu, mùi, và 
VỊ ngon, vả một người đến là nØười muốn sống, không muốn chết, muốn 
sướng và tránh khổ, và họ nói với anh ta: “Này bạn tốt, ly đồng chứa thức 
uống có màu, mùi, và vị ngon nhưng nó có tắm thuốc độc. Uống nó nếu 
anh muốn; khi uống nó, màu, mùi, và vị của nó sẽ dễ chịu với anh, nhưng 
sau khi uống nó anh sẽ chết hoặc đau đớn như chết.” Rồi anh ta uống nó 
chứ không biết suy-xét và không tránh-bỏ nó. Khi anh ta uống nó, màu, 
mùi, và vị của nó dễ chịu với với anh ta, nhưng sau khi uống nó, anh ta 
chết hoặc đau đớn như chết. Ta nói rằng đây cũng giống như cách nhận 


lây những thứ sướng bây giờ và chín muỗi thành khổ trong tương lai. 


20. (3) “Ví dụ có nước tiểu lên men trộn với nhiều thứ dược liệu, và một 
người đến là người bị bệnh vàng da, và họ nói với anh ta: “Này bạn tốt, 
chỗ nước tiểu lên men này trộn với nhiều thứ thảo dược. Uống nó nếu anh 
muốn; khi uống nó, màu, mùi, và vị của nó sẽ không dễ chịu đối với anh, 
nhưng sau khi uống nó anh sẽ khỏe mạnh." Rồi anh ta uống nó sau khi biết 


suy-xét và không tránh-bỏ nó. Khi anh ta uông nó, màu, mùi, và vị của nó 
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không dễ chịu với với anh ta, nhưng sau khi uống nó, anh ta khỏe mạnh. 
Ta nói rằng đây cũng giống như cách nhận lấy những thứ khổ bây giờ và 
chín muỗi thành sướng trong tương lai. 


2I.(4) “Ví dụ có sữa đông, mật ong, váng sữa, và mật đường trộn với 
nhau, và một người đến là người bị bệnh kiết ly, và họ nói với anh ta: 
“Này bạn tốt, đây là sữa đông, mật ong, váng sữa, và mật đường trộn với 
nhau. Uống nó nếu anh muốn; khi uống nó, màu, mùi, và vị của nó sẽ dễ 
chịu với anh, và sau khi uống nó anh sẽ khỏe mạnh." Rồi anh ta uống nó 
sau khi biết suy-xét và không tránh-bỏ nó. Khi anh ta uống nó, màu, mùi, 
và vị của nó dễ chịu với với anh ta, và sau khi uống nó, anh ta khỏe mạnh. 
Ta nói rằng đây cũng giống như cách nhận lấy những thứ sướng bây giờ 
và chín muôi thành sướng trong tương lai. 


22. “Giống như, trong mùa thu, vào tháng cuối của mùa mưa, khi trời 
trong và không mây, mặt trời mọc lên trái đất sẽ bằng sự tỏa sáng và sự 
chiếu sáng và sự phát sáng của nó xua tan màn đêm tối khỏi không gian. 
Cũng giống như vậy, cách nhận lấy những thứ là sướng bây giờ và chín 
muồi thành sướng trong tương lai sẽ bằng sự tỏa sáng và sự chiếu sáng và 
sự phát sáng của nó xua tan mọi giáo thuyết khác của những tu sĩ và bả-la- 


môn phàm thường.” 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


47. KINH NGƯỜI TRA XÉT 
(Vữmarhsaka Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một người tra-xét, nhưng không 
biết cách đo lường tâm của người khác (bằng tâm của mình),*3 thì người 
đó nên điều tra Như Lai để tìm hiểu Như Lai có phải đã giác-ngộ hoàn 


toàn hay không.” 


3. “Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nhờ dựa vào đức Thế Tôn. 
Thật tốt lành nếu Thế Tôn giảng giải cho chúng con ý nghĩa của điều đó. 
Sau khi nghe từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy thì, này các Tỳ kheo, hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

4. “Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một người tra-xét, nhưng không 
biết cách đo lường tâm của người khác, thì nên điều tra Như Lai về hai 
loại trạng thái, những trạng thái có thể nhận biết được bằng mắt và bằng 
tai, như vầy: “Có những trạng thái ô nhiễm nào có thể nhận biết bằng mắt 
(hành-động) hay bằng tai (lòi-nói) được tìm thấy trong Như Lai” hay 
không?“ Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: 'Không có 
những trạng thái ô nhiễm nào nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được 


tìm thấy trong Như Lai.? 


5. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vầy: “Có những trạng thái hỗn-hợp (lúc trong sạch, lúc ô nhiễm) nào có 
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thể nhận biết được bằng mắt hay băng tai được tìm thấy trong Như Lai” 
hay không?“#t Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Không có 
những trạng thái hỗn-hợp nào nhận biết được bằng mắt hay bằng tai được 
tìm thấy trong Như Lai.? 


6. Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vầy: “Có trạng thái thanh-sạch (đã thanh tây, đã sạch nhiễm) nào có thể 
nhận biết bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay 
không?? Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Có những trạng 
thái thanh-sạch nhận biết được bằng mắt hay băng tai được tìm thấy trong 
Như Lai.' 


7. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vày: “Bậc Như Lai này đã chứng đắc trạng thái thiện lành này từ lâu, hay 
chỉ mới chứng? Khi điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: “Bậc 
Như Lai này đã chứng đắc trạng thái thiện lành này từ lâu, không phải mới 
chứng.” 


8. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vày: “Bậc Như Lai này đã nỗi tiếng và có danh tiếng, vậy có sự nguy-hại 
nào [liên quan tới sự nỗi tiếng và danh tiếng] được tìm thấy trong bậc ấy, 
hay không?' Bởi vì, này các Tỳ kheo, khi một tu sĩ chưa được nổi tiếng và 
chưa có danh tiếng thì những mối nguy-hại [liên quan tới sự nổi tiếng và 
danh tiếng, ví dụ như phát sinh tính tự cao, tự đại... | không được tìm thấy 
trong tu sĩ đó.®Š Người đó điều tra Như Lai, người đó đi đến biết rằng: 
“Bậc Như Lai này đã nỗi tiếng và có danh tiếng, nhưng những sự nguy-hại 


[liên quan tới sự nỗi tiếng và danh tiếng] không được tìm thấy trong bậc 


z 
Ậ bà 


ây. 

9. “Sau khi biết được điều này, người đó điều tra thêm về Như Lai như 
vầy: “Có phải rằng: bậc Như Lai này giữ giới không phải do sự sợ-hãi, 
không phải giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc) bởi vì bậc ấy không còn nhục-dục (vô dục) thông qua 
sự (đã) tiêu diệt nhục-dục (diệt dục)?” Khi điều tra Như Lai, người đó đi 
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đến biết rằng: “Đúng vậy: bậc Như Lai này giữ giới không phải do sự sợ- 
hãi, không phải giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái- 
lạc giác-quan (dục lạc) bởi vì bậc ây không còn nhục-dục (vô dục) thông 


qua sự tiêu diệt nhục-dục (diệt dục). 


I0. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, nếu ai có hỏi vị Tỳ kheo đó như vậy: 
“Những lý do của thầy là gì và những bằng chứng của thầy là gì mà thầy 
đã nói răng: “Bậc (Như Lai) này giữ giới không phải do sự sợ-hãi, không 
phải giữ giới do có sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc) bởi vì bậc ẫy không còn nhục-dục thông qua sự tiêu diệt 
nhục-dục”?'—Đề trả lời một cách đúng đắn, vị Tỳ kheo đó nên trả lời như 
vầy: “Cho dù bậc ấy (Như Lai) đang ở chung Tăng Đoàn hay ở một mình, 
trong đó có những Tỳ kheo hành xử đúng đắn (hành thiện), có những Tỳ 
kheo hành xử không đúng đắn (hành ác), và có những Tỳ kheo lo chỉ dạy 
cho nhóm Tỳ kheo khác,'°° trong khi có những Tỳ kheo được thấy chỉ lo 
mấy thứ vật chất, và có những Tỳ kheo không bị ô nhiễm bởi những thứ 
vật chất, cho dù vậy bậc ấy (Như Lai) vẫn không khinh khi ai vì những 
điều đó.*” Và tôi đã nghe và học được điều này từ chính miệng của đức 
Thế Tôn: “Ta giữ giới không phải do sự sợ-hãi, không phải giữ giới do có 
sự sợ-hãi, và tránh bỏ sự hưởng thụ khoái-lạc giác-quan (dục lạc) bởi vì ta 
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không còn nhục-dục (vô dục) thông qua sự tiêu diệt nhục-dục (diệt dục). 


II. “Này các Tỳ kheo, Như Lai cần phải được chất vẫn thêm như vầy: 
“Có những trạng thái ô-nhiễm nào có thê nhận biết bằng mắt hay bằng tai 
được tìm thấy trong Như Lai' hay không?' Như Lai sẽ trả lời như vầy: 
“Không có những trạng thái ô-nhiễm nào nhận biết được bằng mắt hay 


bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. 


12. “Nếu hỏi rằng: 'Có những trạng thái hỗn-hợp nào có thể nhận biết 
bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay không?” Như Lai 
sẽ trả lời như vầy: “Không có những trạng thái hỗn-hợp nào nhận biết 


được bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. 
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13. “Nếu hỏi rằng: “Có những trạng thái thanh-sạch nào có thể nhận 
biết bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai” hay không?” Như 
Lai sẽ trả lời như vầy: “Có những trạng thái thanh-sạch nhận biết được 
bằng mắt hay bằng tai được tìm thấy trong Như Lai. Chúng là đường-đi 
của ta và trú-xứ của ta, nhưng ta không nhận chúng là ta, (không đồng hóa 


chúng với ta).*88 


14. “Này các Tỳ kheo, một người đệ tử nên đến gặp Vị Thầy đã nói ra 
những điều như vậy để nghe học Giáo Pháp (từ Vị Thầy đó). Vị Thầy đó 
sẽ chỉ dạy cho người đó Giáo Pháp theo trình tự từ thấp tới cao, từ cao tới 
siêu xuất hơn, với những mặt tối và mặt sáng đối tác của nó. Khi Vị Thầy 
chỉ dạy Giáo Pháp cho một Tỳ kheo theo cách như vậy, và thông qua sự 
trực-tiếp biết về một giáo lý nào đó ở đây trong Giáo Pháp đó, thì vị Tỳ 
kheo đó sẽ đi đến (rút ra) một kết luận về những giáo lý.'? Vị Tỳ kheo đó 
đặt niềm-tin vào Vị Thầy như vây: “Đức Thế Tôn là bậc Toàn Giác, Giáo 
Pháp được giảng bày một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn 
đang thực hành cách-thức tốt lành. 


15. “Bây giờ, này các Tỳ kheo, nếu ai có hỏi vị Tỳ kheo đó như vậy: 
“Những lý do của thầy là gì và những bằng chứng của thầy là gì mà thầy 
đã nói rằng: “Đức Thế Tôn là bậc toàn-giác, Giáo Pháp được giảng bày 
một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn đang thực hành cách- 
thức tốt lành”?'—Đề trả lời một cách đúng đắn, vị Tỳ kheo đó nên trả lời 
như vây: “Ở đây, này các bạn, tôi đã đến gặp đức Thế Tôn để được nghe 
Giáo Pháp. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo trình tự từ 
thấp tới cao, từ cao tới siêu xuất hơn, với những mặt tối và mặt sáng đối 
lập của nó. Khi đức Thế Tôn chỉ dạy cho tôi Giáo Pháp theo cách như vậy, 
thông qua sự tự-biết trực tiếp ở đây về một giáo lý nào đó trong Giáo Pháp 
đó, tôi đã đi đến (rút ra) một kết luận về những giáo lý. Tôi đã đặt niềm- 
tin vào Vị Thầy như vầy: “Đức Thế Tôn là bậc toàn-giác, Giáo Pháp được 
giảng bày một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn, Tăng Đoàn đang thực 
hành cách-thức tốt lành”. 
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16. “Này các Tỳ kheo, khi niềm-tin của bất cứ ai đã được gieo trồng, đã 
được bắt rễ, và đã được thiết lập vào Như Lai thông qua những lý lẽ, 
những thuật ngữ, và những câu chữ như vậy, thì niềm-tin của người đó coi 
đã được dựa trên những lý lẽ, được bắt rễ từ sự-thấy, là vững chắc;'?° nó 
không thê bị phá hoại bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn nảo hay trời thần nào 
hay Ma Vương hay bắt kỳ ai trong thế gian. Này các Tỳ kheo, đó là cách 
điều tra về Như Lai theo đúng như Giáo Pháp, và đó là cách Như Lai được 
điều tra một cách khéo léo theo đúng như Giáo Pháp.” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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48. KINH NHỮNG NGƯỜI KOSAMBI 
(Kosarmbiya Sufta) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn 
đang sống ở Kosambi trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) 
GhosIta. 


2. Bấy giờ, vào dịp đó có những Tỳ kheo ở Kosambiï đã đang tranh 
luận và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau 
bằng những “mũi dao' lời-nói. Họ không thuyết phục được bên kia và 
cũng không chịu thuyết phục bởi bên kia; họ không khuyên bảo được bên 
kia và cũng không chịu khuyên bảo bởi bên kia.“! 


3. Rồi một Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, sau khi kính chào đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn về chuyện 
đang xảy ra. 

4. Rồi đức Thế Tôn đã nói một Tỳ kheo: “Này Tỳ kheo, hãy đến nhân 
danh ta nói với họ là Sư Thầy cho gọi họ.”——“Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo 
đó đáp lại và đi đến chỗ các Tỳ kheo và nói với họ: “Này các vị, Sư Thầy 
mới cho gọi các thầy.” 

“Được, đạo hữu”, họ đáp lại, và họ đến chỗ đức Thế Tôn, sau khi kính 
lễ đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên. Rồi Đức Thế Tôn đã hỏi họ: 


“Này các Tỳ kheo, có đúng là các thầy đã đang tranh luận và cãi vã 
và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng những 
“mũi dao' lời-nói. Họ không thuyết phục được bên kia và cũng không 
chịu thuyết phục bởi bên kia; họ không khuyên bảo được bên kia và cũng 
không chịu khuyên bảo bởi bên kia?” 

“Dạ đúng vậy, thưa Thế Tôn”. 


5. “Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao? Khi các thầy dính vào sự tranh 


luận và cãi vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau 
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bằng những “mũi đao" lời-nói, thì trong thời đó có thầy có giữ được 
những hành-vi từ-ái bằng thân, lời-nói, và tâm ở chỗ chung và chỗ riêng 
đối với những người đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh, hay 
không?” 

“Không, thưa Thế Tôn”. 


“Vậy thì, này các Tỳ kheo, khi các thầy dính vào sự tranh luận và cãi 
vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng 
những “mũi dao" lời-nói, trong thời đó các thầy có giữ được những 
hành-vi từ-ái bằng thân, lời-nói, và tâm ở chỗ chung và chỗ riêng đối với 
những người đồng đạo của mình trong đời sống tâm linh. Này những 
người lầm lạc, các thầy có thê biết được gì, các thầy có thể nhìn thấy gì 
mà các thầy dính vào sự tranh luận và cãi vã và rớt vào những cuộc 
tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng những “mũi dao' lời-nói như 
vậy? Răng các thầy không thuyết phục được bên kia và cũng không chịu 
thuyết phục bởi bên kia; các thầy không khuyên bảo được bên kia và cũng 
không chịu khuyên bảo bởi bên kia? Này những người lầm lạc, rằng điều 


đó sẽ dẫn tới sự nguy-hại và khổ-đau dài lâu cho các thầy.” 


6. Rồi đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, 
có sáu nguyên tắc để hòa-hợp””? tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và đưa 
đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. Sáu đó 
là gì? 

(1) “Ở đây, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi thân từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự 
thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa 


đông, và sự đoàn kêt. 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 


mình đều giữ những hành-vi lời-nói từ-ái đối với những người đồng đạo 
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của mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc đề hòa-hợp 


tạo ra sự thân mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình đều giữ những hành-vi tâm từ-ái đối với những người đồng đạo của 
mình trong đời sống tâm linh. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo 


ra sự thân mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo chia sẻ chứ không giữ lại những lợi lộc 
chân chính đã có được một cách chân chính (đúng theo C"áo Pháp), 
ngay cả thức ăn có được trong bình bát, và dùng những thứ đó chung 
với những đồng đạo của mình. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp 


tạo ra sự thân mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kết. 


(5) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình loại giới-hạnh (có 
tính chất) lành mạnh, không sứt mẻ, không ô nhiễm, không vết nhơ, 
hướng tới giải thoát, được khen ngợi bởi bậc hiền trí, không dính chấp, 
dẫn đến sự định tâm. Đây cũng là một nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự 


thân mên và tôn trọng, và đưa đên ... sự đoàn kêt. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo khi ở chỗ chung và cả khi ở chỗ riêng một 
mình cùng có chung với những đồng đạo của mình cách-nhìn thánh 
thiện và mang tính giải-thoát (chánh kiến), và dẫn dắt một người tu tập 
đúng theo nó đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ.''3 Đây cũng là một nguyên tắc 
để hòa-hợp tạo ra sự thân mến và tôn trọng, và đưa đến sự gắn bó, sự 


bất tranh chấp, sự hòa đồng, và sự đoàn kết. 


“Đây là sáu nguyên tắc để hòa-hợp tạo ra sự thân mễn và tôn trọng, 


và đưa đên sự gắn bó, sự bât tranh châp, sự hòa đông, và sự đoàn kêt. 


7. “Trong sáu nguyên tắc để hòa-hợp, thứ chính yếu, thứ gắn bó nhất, 
thứ đoàn kết nhất chính là cách-nhìn thánh thiện và mang tính giải-thoát, 
và nó dẫn dắt một người tu tập đúng theo nó đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ. 


Giống như thứ chính yếu, thứ gắn kết nhất, thứ đoàn kết nhất của một ngôi 
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nhà mái nhọn chính là đỉnh mái nhà; cũng giống như vậy, trong sáu 
nguyên tắc để hòa-hợp, thứ chính yếu, thứ gắn bó nhất, thứ đoàn kết nhất 


chính là cách-nhìn thánh thiện và mang tính giải-thoát ... 


S. “Và theo cách nào cách-nhìn là thánh thiện và mang tính giải-thoát 


dẫn dắt một người tu tập đúng theo nó đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ? 


() “Ở đây, một Tỳ kheo đi vô rừng, hay tới một gốc cây, hay một chòi 
trống, ngồi xuống, suy xét như vầy: “Có sự ám-muội nào chưa được dẹp 
bỏ trong ta để nó ám muội tâm ta nên ta không thê biết hay thấy những sự 
việc đúng như chúng thực là?” Nếu một Tỳ kheo bị ám muội bởi tham- 
dục, thì tâm người đó bị ám muội. Nếu người đó bị ám muội bởi sự ác-ý, 
thì tâm người đó bị ám muỘi. Nếu người đó bị ám muội bởi sự đò-đẫn và 
buồn-ngủ (hôn trầm), thì tâm người đó bị ám muội. Nếu người đó bị ám 
muội bởi sự bắt-an và hối-tiếc, thì tâm người đó bị ám muội. Nếu người 
đó bị ám muội bởi sự nghi-ngờ, thì tâm người đó bị ám muội. Nếu một Tỳ 
kheo mải mê trong sự suy đoán về thế giới này, thì tâm người đó bị ám 
muội. Nếu một Tỳ kheo mải mê trong sự suy đoán về thế giới khác, thì 
tâm người đó bị ám muội. Nếu một Tỳ kheo dính vào sự tranh luận và cãi 
vã và rớt vào những cuộc tranh chấp, đâm chọt lẫn nhau bằng 
những “mũi dao" lòi-nói, thì tâm người đó bị ám muội. 

“Người đó hiểu như vầy: “Không có sự ám-muội nảo chưa được dẹp 
bỏ trong ta để nó có thể ám muội tâm ta làm ta không thể biết và thấy mọi 
sự đúng như chúng thực là. Tâm ta được khéo thiết lập đề tỉnh thức (giác 
ngộ) tới sự-thật.”''“ Đây là trí-biết đầu tiên được chứng ngộ bởi người đó, 
nó (trí-biết đó) là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phàm 
thường. 

9. (1) “Lại nữa, một một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Khi tôi 
theo đuôi, tu tập. và tu dưỡng cách-nhìn này, liệu tôi có tự mình đạt được 
sự vắng-lặng (định), liệu tôi có đạt được sự dập-tắt (diệt dục)?'. 

“Người đó hiểu như vây: “Khi tôi theo đuôi, tu tập, và tu dưỡng cách- 
nhìn này, tôi tự mình đạt được sự vắng-lặng, tôi tự mình đạt được sự dập- 
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tắt.” Đây là trí-biết thứ hai được chứng ngộ bởi người đó, nó là thánh 
thiện, siêu thế, không có được bởi người phàm thường. 


10. (11) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Có tu sĩ hay 
bà-la-môn nào bên ngoài [ngoài Tăng Đoàn của Phật| có được cách-nhìn 
như vậy mà tôi có được?? Người đó hiểu như vây: “Không có tu sĩ hay bà- 
la-môn nào bên ngoàải [ngoài Tăng Đoàn của Phật] có được cách-nhìn như 
vậy mà tôi có được.” Đây là trí-biết thứ ba được chứng ngộ bởi người đó, 
nó là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phàm thường. 


11. (v) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Liệu tôi có 
được đặc-tính”Š của một người có được cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến)?' Cái gì là đặc-tính của người có được cách-nhìn đúng đắn? Đây là 
đặc-tính của người có được cách-nhìn đúng đắn: mặc dù người đó có thể 
phạm vào (các) tội mà tội đó có một phương tiện để phục hồi đã được đặt 
ra,'° người đó vẫn lập tức thú tội, nói ra (không che giấu), và công khai 
nó cho Sư Thầy hoặc những đồng đạo hiền trí trong đời sống tâm linh, và 
sau khi đã làm vậy, người đó bước vào sự kiềm-chế trong tương lai. Giống 
như một đứa bé non nỏn đang nằm sẽ lập tức rút lại khi tay hay chân nó 
chạm phải hòn than lửa; cũng giống như vậy, đó là đặc-tính của một người 


có được cách-nhìn đúng đăn. 


“Người đó hiểu như vầy: “Tôi có được đặc-tính của một người có được 
cách-nhìn đúng đắn.” Đây là trí-biết thứ tư được chứng ngộ bởi người đó, 
nó là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phàm thường. 


12. (v) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Liệu tôi có 
được đặc-tính của một người có được cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)?? 
Cái gì là đặc-tính của người có được cách-nhìn đúng đắn? Đây là đặc-tính 
của người có được cách-nhìn đúng đắn: mặc dù người đó có thể hoạt bát 
(làm) những việc khác nhau cho những người đồng đạo của mình trong 
đời sống tâm linh, nhưng người đó vẫn có sự coi-trọng nhiệt tâm đối với 
việc tu tập phần giới-hạnh bậc cao (giới), tu tập phần tâm bậc cao (định), 


và tu tập phần trí-tuệ bậc cao (tuệ). Giống như một con bò mẹ có con bò 
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con, khi nó đang gặm cỏ nó vân luôn đê tâm chú ý tới con của nó; cũng 


giông như vậy, đó là đặc-tính của một người có được cách-nhìn đúng đăn. 


13. “Người đó hiểu như vầy: “Tôi có được đặc-tính của một người có 
được cách-nhìn đúng đăn. Đây là trí-biết thứ năm được chứng ngộ bởi 
người đó, nó là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phảm 
thường. 

14. (vi) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Liệu tôi có 
được sức-mạnh của một người có được cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)?” 
Cái gì là sức-mạnh của người có được cách-nhìn đúng đắn? Đây là sức- 
mạnh của người có được cách-nhìn đúng đắn: khi Giáo Pháp và Giới Luật 
được tuyên thuyết bởi Như Lai đang được giảng dạy, người đó chú ý nó, 
chú tâm tới nó, gia nhập nó với tất cả tâm trí, nghe Giáo Pháp với một cái 
tai nhiệt tình. 

“Người đó hiểu như vây: “Tôi có được sức-mạnh của một người có 
được cách-nhìn đúng đắn." Đây là trí-biết thứ sáu được chứng ngộ bởi 
người đó, nó là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phảm 
thường. 


15. (vi) “Lại nữa, một đệ tử thánh thiện suy xét như vầy: “Liệu tôi có 
được sức-mạnh của một người có được cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến)?” 
Cái gì là sức-mạnh của người có được cách-nhìn đúng đắn? Đây là sức- 
mạnh của người có được cách-nhìn đúng đắn: khi Giáo Pháp và Giới Luật 
được tuyên thuyết bởi Như Lai đang được giảng dạy, người đó đạt được 
niềm cảm-hứng trong ý-nghĩa, đạt được niềm cảm-hứng trong Giáo Pháp, 


đạt được niềm hoan-hý nối kết (câu hữu) với Giáo Pháp.*? 


“Người đó hiểu như vây: “Tôi có được sức-mạnh của một người có 
được cách-nhìn đúng đắn.` Đây là trí-biết thứ bảy được chứng ngộ bởi 
người đó, nó là thánh thiện, siêu thế, không có được bởi người phảm 
thường. 
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16. “Khi một đệ tử thánh thiện như vậy có được bảy yếu-tô đó, người 
đó đã khéo léo tìm ra đặc-tính để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Khi một 
đệ tử thánh thiện như vậy có được bảy yếu-tố đó, người đó có được thánh 


?›› 498 


quả Nhập-lưu. 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 
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49. KINH LỜI MỜI CỦA MỘT VỊ TRỜI (x) 


(Brahmaninantanika Sutfa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

2. “Này các Tỳ kheo, trong một lần ta đang sông ở Ukkatthä, trong Khu 
Vườn Subhaga, dưới gốc cây sãla hoàng gia.”? Bấy giờ, lúc đó có một 
quan-điểm độc hại đã khởi sinh trong vị Trời Brahma Baka (Phạm thiên 
Baka) như vầy: “Đây là thường hằng, đây là trường tồn, đây là bất diệt, 
đây là tất cả, đây không bị phai biến; vì đây là nơi người ta không sinh 
không già không chết không qua đời không tái hiện, và không có sự giải 


thoát nào bên trên này nữa. 509 


3. “Bằng tâm mình ta biết ý nghĩ này trong tâm của Trời Brahmä Baka, 
vì vậy nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, ta biễn mất 
khỏi gốc cây sãla hoàng gia trong Khu Vườn Subhaga ở Ukkatthã và hiện 
ra trong cõi trời của vị Trời đó. Trời Brahma Baka nhìn thấy ta đang đến 
từ xa và thưa: “Nào, mời Ngài! Đón chào Ngài! Thưa ngài, đã lâu từ lần 
trước ngài có cơ hội đến đây. Giờ, thưa ngài: “Đây là thường hằng, đây là 
trường tồn, đây là bất diệt, đây là tất cả, đây không bị phai biến; vì đây là 
nơi chúng sinh không sinh không già không chết không qua đời không tái 


hiện, và không có sự giải thoát nào bên trên này nữa.”” 


4. “Sau khi điều này được nói ra, ta đã nói với Trời Brahma Baka: “VỊ 
Trời đáng kính đã sa ngã trong vô-minh; vị ấy đã sa ngã trong vô-minh 
nên mới nói về thứ vô-thường là thường hăng, thứ biến hoại là trường tồn, 
thứ không bắt-diệt là bất diệt, thứ không hoàn toàn là tất cả, thứ phải bị 
phai biến là không bị phai biến, nơi chúng sinh bị sinh, già, chết, qua đời, 
và tái sinh là nơi chúng sinh không sinh không già không chết không qua 
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đời không tái hiện; và trong khi có sự giải thoát vượt trên chỗ này, vị ấy 
lại nói không có sự giải thoát nào bên trên này nữa.” 

5. “Rồi Ma Vương Ác Ma đã bắt (nhập vào) một thành viên thuộc Hội 
Chúng của Vị Trời"?! và (khiến thành viên đó) nói với ta: “Này Tỳ kheo, 
này Tỳ kheo, đừng có chê bai vị Trời, đừng chê bai vị Trời; bởi vì vị Trời 
này là bậc Trời Lớn (Đại Phạm thiên), bậc Thống Trị, bậc Tối Hạn (không 
thể vượt qua), bậc có Tầm-Nhìn bất khả sai, bậc Nắm Giữ Chủ Quyền, 
đẳng Tạo Ra Trời và đắng Sáng Tạo, đấng Bảo Hộ Tối Cao, là Thầy và 
Cha của chúng sinh đã từng có và có thê có. Trước thời của ông, này Tỳ 
kheo, có những tu sĩ và bà-la-môn trong thế gian là những người đã lên án 
đất và kinh tởm với đất,"!? lên án nước và kinh tởm với nước, lên án lửa 
và kinh tởm với lửa, lên án khí và kinh tớm với khí, lên án chúng sinh và 
kinh tởm với chúng sinh, lên án những thiên thần và kinh tởm với những 
thiên thần, lên án vị Trời Pajãpati và kinh tởm với vị Trời Pajãpati, lên án 
vị Trời Brahma và kinh tởm với vị Trời Brahma; và khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ bị thiết lập trong một thân thấp kém." Trước thời của ông, 
này Tỳ kheo, cũng có những tu sĩ và bà-la-môn trong thế gian là những 


t” đê cao nước và vui thích với 


người đề cao đất và vui thích với đá 
nước, đề cao lửa và vui thích với lửa, đề cao khí và vui thích với khí, đề 
cao chúng sinh và vui thích với chúng sinh, đề cao những thiên thần và 
vui thích với những thiên thần, đề cao vị Trời Pajãpati và vui thích với vị 
Trời Pajãpati, đề cao vị Trời Brahmä và vui thích với vị Trời Brahmã; và 
khi thân tan rã, sau khi chết, họ được thiết lập trong một thân cao 


5% Do vậy, này Tỳ kheo, ta nói với ngài điêu này: Hãy chắc chắn 


thượng. 
chỉ làm theo lời vị Trời Brahma nói; không bao giờ làm sai lời của vị Trời 
Brahmã. Nếu ngài làm quá lời của vị Trời Brahmä, này Tỳ kheo, thì giống 
như một người dùng gậy gộc đánh đuôi nữ thần may mắn khi nữ thần đến 
gần, hoặc giống như một người với tay chân hụt khỏi mặt đất khi người đó 
tuột rớt xuống vực sâu, điều như vậy sẽ xảy đến với ngài, này Tỳ kheo. 
Hãy chắc chắn chỉ làm theo lời vị Trời Brahmä nói; không bao giờ làm sai 


lời của vị Trời Brahmä. Này Tỳ kheo, bộ ngài không nhìn thấy Hội Chúng 
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của vị Trời Brahmã đang ngồi ở đây hay sao?° Và như vậy Ma Vương Ác 


Ma đã gọi ta chứng kiến Hội Chúng của Trời Brahmä."9 


6. “Sau khi điều này được nói ra, ta mới nói với Ma Vương Ác Ma: “Ta 
biết ngươi, này Ác Ma. Đừng có nghĩ rằng ta không biết ngươi. Ngươi là 
Ma Vương, Ác Ma, và vị Trời Brahmä và Hội Chúng của Trời Assembly 
và những thành viên của Hội Chúng của Trời Brahmã ở đây đều đã sa vào 
tay ngươi, họ đã bị sa vào quyền lực của ngươi. Này Ác Ma, ngươi nghĩ 
rằng ta cũng sẽ sa vào tay ngươi, cũng sẽ bị nằm trong quyền lực của 
ngươi; nhưng ta đã không sa vào tay ngươi, này Ác Ma, ta đã không sa 


vào quyên lực của ngươi.” 


7. “Sau khi điều này được nói ra, vị Trời Brahma Baka nói với ta: 
“Thưa ngài, tôi nói về thứ thường hằng nó là thường hằng, về thứ trường 
tồn nó là trường tồn, về thứ tất cả nó là tất cả, về thứ không bị phai biến là 
nó không phải bị phai biến, về nơi chúng sinh không bị sinh, không giả, 
không chết không qua đời không tái hiện là nói về nơi chúng sinh không 
bị sinh, không giả, không chết không qua đời không tái hiện; và không có 
sự giải thoát nào bên trên chỗ này nữa, tôi nói không có sự giải thoát nào 
vượt trên chỗ này nữa. Trước thời của ngài, này Tỳ kheo, có những tu sĩ 
và bà-la-môn trong thế gian với sự tu khô-hạnh của họ kéo dài suốt trọn 
đời. Họ đã biết được, khi có sự giải thoát khác bên trên thì có sự giải thoát 
khác bên trên, và khi không có sự giải thoát nào trên nữa thì không có sự 
giải thoát nào trên nữa. Cũng giống như vậy, này Tỳ kheo, tôi nói ngài 
điều này: Ngài sẽ không tìm thấy sự giải-thoát nào trên nữa, và cuối cùng 
ngài chỉ chuốc lấy sự mệt mỏi và thất vọng mà thôi. Nếu ngài nắm giữ đất, 
thì ngài sẽ gần với tôi, ở trong trú xứ của tôi, để tôi thực thi ý chí của tôi 
và trừng phạt." Nếu ngài nắm giữ nước ... lửa ... khí... chúng sinh... 
Trời Pajãpati... Trời Brahma, thì ngài sẽ gần với tôi, ở trong trú xứ của 
tôi, đề tôi thực thi ý chí của tôi và trừng phạt. 

8. ““Này Trời Brahmã Baka, ta cũng biết điều đó. Nếu ta năm giữ đất, 


thì ta sẽ gân với ngài, ở trong trú xứ của ngài, đê ngài thực thi ý chí của 
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ngài và trừng phạt. Nếu ta năm giữ nước ... lửa ... khí ... chúng sinh ... 
những thiên thần ... Trời Pajãpati ... Trời Brahma, thì ta sẽ gần với ngài, 
ở trong trú xứ của ngài, để ngài thực thi ý chí của ngài và trừng phạt.” 
Thêm nữa, ta hiểu được tầm với và ảnh hưởng của ngài rộng tới như vầy: 
Vị Trời Brahmã Baka có nhiều sức mạnh này, nhiều uy lực này, nhiều ảnh 


hưởng này.” 


“Theo ngài, làm sao ngài hiểu được tầm với và ảnh hưởng của ta rộng 
tới đâu?" 
9. ““Bao xa mặt trời và mặt trăng tuân hoản, 
Tỏa sáng và chiêu sáng bôn phương, 
Khắp một ngàn thê giới như vậy, 
Quyên thông trỊ của ngài với tới bây nhiêu xa. 
Và ở đó ngài biệt rõ người cao và người thâp, 
Và người có tham-dục và người hêt tham-dục, 
Trạng thái là như vây, hoặc trạng thái như vậy, 


Biệt rõ sự đên và sự đi của những chúng sinh. 


“Này Trời Brahma, ta hiêu được tâm với và ảnh hưởng của ngài rộng 
tới như vây: VỊ Trời Brahma Baka có nhiêu sức mạnh này, nhiêu uy lực 


này, nhiều ảnh hưởng này."°8 


10. ““Nhưng, này Trời Brahma Baka, có ba thân khác mà ngài không 
biết hay thấy, và ta thì biết và thấy. Có thân được gọi là [những thiên thần] 
Phát Quang Thành Dòng (Quang âm thiên), từ cối đó ngài đã qua đời và 
tái hiện ở đây."?? Bởi vì ngài đã sống ở đây quá lâu, nên trí nhớ của ngài 
đã sa sút, và do vậy ngài không biết hay thấy điều đó. Như vậy, này Trời 
Brahmä, nói về trí-biết trực tiếp ta đâu chỉ đứng ngang với trình độ của 
ngài, vậy sao ta có thể biết ít hơn ngài? Thay vì vậy, ta biết nhiều hơn 
ngài."!9 

“*Có thân được gọi là [những thiên thần] Hào Quang Chói Lọi (Biến 
tịnh thiên) ... Có thân được gọi là [những thiên thần] Phước Quả Lớn Lao 
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(Quảng quả thiên). Ngài không biết và không thấy, nhưng ta thì biết và 
thấy điều đó. Như vậy, này Trời Brahmã, nói về trí-biết trực tiếp ta đâu 
chỉ đứng ngang với trình độ của ngài, vậy sao ta có thể biết ít hơn ngài? 


Thay vì vậy, ta biết nhiều hơn ngài. 


11. ““Này Trời Brahmäã, sau khi đã trực-tiếp biết đất là đất, và sau khi đã 
trực-tiếp biết thứ không cùng bản thể với tính chất đất của đất, ta đã không 
tuyên bố là đất, ta không tuyên bồ ở trong đất, ta không tuyên bố ở ngoài 
đất, ta không tuyên bố đất là 'của-ta”, ta không xác nhận đất."!! Như vậy, 
này Trời Brahmã, nói về trí-biết trực tiếp ta đâu chỉ đứng ngang với trình 
độ của ngài, vậy sao ta có thể biết ít hơn ngài? Thay vì vậy, ta biết nhiều 


hơn ngài. 


10.—23. ““Này Trời Brahmaä, sau khi đã trực-tiếp biết nước là nước ... 
lửa là lửa... khí là khí... ... chúng sinh là chúng sinh ... những thiên 
thần là những thiên thần ... Trời Pajãpati là Trời Pajãpati ... Trời Brahmä 
là Trời Brahmä ... những thiên thần Phát Quang Thành Dòng là những 
thiên thần Phát Quang Thành Dòng ... những thiên thần Hào Quang Chói 
Lọi là những thiên thần Hào Quang Chói Lọi ... những thiên thần Phước 
Quả Lớn Lao là những thiên thần Phước Quả Lớn Lao ... những thiên 
thần Trời Trên là những thiên thần Trời Trên (Bá chủ thiên) ... tất cả là tất 
cả, và sau khi đã trực-tiếp biết thứ không cùng bản thể với tính chất tất cả 
của sự tất-cả, ta đã không tuyên bó là tất cả, ta không tuyên bồ ở trong tất 
cả, ta không tuyên bố ở ngoài tất cả, ta không tuyên bố tất cả là “của-ta”, ta 
không xác nhận tất cả. Như vậy, này Trời Brahmä, nói về trí-biết trực tiếp 
ta đâu chỉ đứng ngang với trình độ của ngài, vậy sao ta có thê biết ít hơn 
ngài? Thay vì vậy, ta biết nhiều hơn ngài.” 

24. ““Thưa ngài, nếu như đó không cùng bản thê với tính chất tất cả của 
sự tất-cả, vậy hóa ra nó thành trống không và trồng rỗng đối với ngài hay 


sao!? 512 


25. ““Thức không hiện thị, 


Vô biên, chiêu sáng khắp nơi: °! 
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đó không có cùng bản thê với tính chât đât của đât, đó không có cùng bản 
thê với tính chât nước của nước ... đó không phải cùng bản thê với tính 
chât tât cả của sự tât-cả. 

26. ““Thưa ngài, tôi sẽ biên mật khỏi ngài”. 

“Hãy biến mắt khỏi ta nếu ngài có thể, này Trời Brahmä Baka. 

“Rồi Trời Brahmã Baka nói: “Tôi sẽ biến mất khỏi sa-môn Cô-đàm, 
Tôi sẽ biên mật khỏi sa-môn Cô-đàm", nhưng sau đó không thê biên mât. 
Lúc đó ta mới nói: “Này Trời Brahma Baka, ta sẽ biên mật khỏi ngài”. 

“Hãy biến mắt khỏi tôi nếu ngài có thể, này ngài Cồ-đàm” 

“Rồi ra đã thực hiện một màn thần thông làm cho Trời Brahmä và Hội 

: : : 8 : 
Chúng của Trời Brahma chỉ còn nghe giọng nói của ta chứ không còn 
nhìn thấy ta. Sau khi đã biến mất, ta thốt ra lời thi kệ: 


Z7. ““Sau khi đã nhìn thấy sự đáng-sợ trong sự hiện-hữu; 
Và sau khi [đã nhìn thấy] rằng sự hiện-hữu sẽ chấm dứt, 
Ta không đón chảo bất kỳ loại hiện-hữu nảo, 
Ta cũng không dính chấp theo sự vui-thích.Š!⁄ 
28. “Lúc đó vị Trời Brahma và Hội Chúng của Trời Brahma và những 
thành viên của Hội Chúng đó đã ngạc nhiên bởi sự thần diệu và sự tuyệt 
vời, họ nói: “Thật kỳ diệu, thưa ngài, thật tuyệt vời là nghị lực lớn lao và 
uy lực lớn lao của sa-môn Cô-đàm! Trước đây chúng tôi chưa từng nhìn 
thấy hay nghe thấy có tu sĩ hay bà-la-môn nào có được loại nghị lực và uy 
lực lớn lao có được bởi Sa-môn Côồ-đàm, người đã xuất gia từ một họ tộc 
Thích-Ca (Sakya). Thưa các ngài, mặc dù đã sống trong một thế hệ vui 
thích sự hiện-hữu, thích thú với sự hiện-hữu, vui mừng với sự hiện-hữu, 
nhưng bậc ấy đã đoạn tuyệt sự hiện-hữu với gốc rễ của nó.” 
20. “Rồi Ma Vương Ác Ma đã bắt (nhập vào) một thành viên của Hội 
Chúng của Trời Brahmaã Baka và (khiến thành viên đó) nói với ta: “Này 
ngài, nếu đó là cái ngài biết, nếu đó là cái ngài đã khám phá, thì đừng 


hướng dẫn cho những đệ tử [tại gia] của ngài hay những đệ tử xuất gia, 
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đừng chỉ dạy Giáo Pháp cho những người [tại gia] đang khao khát thành 
những đệ tử [tại gia] hay đệ tử xuất gia. Này Tỳ kheo, trước thời của ngài 
có những tu sĩ và bà-la-môn trong thế gian tuyên bố đã tu-thành và bậc 
toàn-giác, và họ đã hướng dẫn những đệ tử [tại gia] của họ và hay những 
đệ tử xuất gia, họ đã chỉ dạy Giáo Pháp cho những người [tại gia] khao 
khát thành những đệ tử [tại gia] hay đệ tử xuất gia; và khi thân tan rã, sau 
khi chết, họ đã trở thành được thiết lập trong một thân thấp xấu (cảnh giới 
khổ đau đày đọa). Này Tỳ kheo, trước thời của ngài có những tu sĩ và bà- 
la-môn trong thế gian tuyên bố đã tu-thành và bậc toàn-giác, nhưng họ đã 
không hướng dẫn những đệ tử [tại gia] của họ hay những đệ tử xuất gia, 
họ đã không chỉ dạy Giáo Pháp cho những người [tại gia] khao khát thành 
những đệ tử [tại gia] hay đệ tử xuất gia; và khi thân tan rã, sau khi chết, họ 
đã trở thành được thiết lập trong một thân cao thượng (cảnh giới cõi trời). 
Do vậy, này Tỳ kheo, tôi nói với ngài điều này: Này Tỳ kheo, ngài phải 
chắc chắn luôn an trú 'không-làm-gì', cứ dành hết cho sự lạc trú ngay 
trong kiếp này [ở đây và bây giờ]; tốt hơn là không công khai (những gì 
đã khám phá) cho ai khác, và do vậy, này ngài, đừng có chỉ dạy cho bất cứ 


ai kháo. 


30. “Sau khi điều này được nói ra, ta đã nói với Ma Vương Ác Ma: “Ta 
biết ngươi, này Ác Ma. Đừng có nghĩ ta không biết ngươi. Ngươi là Ma 
Vương, Ác Ma. Ngươi nói điều đó như vậy là không có sự bi-mẫn đối với 
ích-lợi của họ, ngươi nói điều đó như vậy là không có sự bi-mẫn đối với 
ích-lợi của họ. Này Ác Ma, ngươi đang nghĩ như vầy: “Những ai mà sa- 
môn Cồ-đảm truyền dạy Giáo Pháp sẽ không thoát khỏi lãnh địa của ta.” 
Này Ác Ma, những tu sĩ và bà-la-môn “của ngươi”, những người tuyên bố 
bậc toàn-giác, là không phải giác-ngộ toàn thiện. Nhưng ta, người tuyên 
bố bậc toàn-giác, là bậc toàn-giác. Này Ác Ma, nếu Như Lai chỉ dạy Giáo 
Pháp cho những đệ tử, thì Như Lai vẫn là vậy, và nếu Như Lai không chỉ 
dạy Giáo Pháp cho những đệ tử, thì Như Lai vẫn là như vậy."!° Này Ác 
Ma, nếu Như Lai hướng dẫn những đệ tử, thì Như Lai vẫn là vậy, và nêu 
Như Lai không hướng dẫn những đệ tử, thì Như Lai vẫn là như vậy. Vì 
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sao vậy? Bởi vì Như Lai đã trừ bỏ những ô-nhiễm (là những thứ) làm ô 
nhiễm (cái tâm), đưa đến sự tái hiện-hữu, mang lại rắc rối, chín muồi 
thành sự khổ đau, và dẫn tới sự sinh, già, chết trong tương lai; bậc ấy đã 
cắt bỏ chúng tận gốc, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số 
chúng để không còn khởi sinh trong tương lai. Ví như một cây cọ có phần 
thân trên đã bị cắt đi thì không còn khả năng mọc lên nữa; cũng giống như 
vậy, Như Lai đã cắt bỏ tận gốc những ô-nhiễm (là những thứ) làm ô 
nhiễm, đã làm chúng thành như gốc cây cọ chết, đã xóa số chúng để 
không còn khởi sinh trong tương lai.”” 

31. Vậy đó, bởi vì Ma Vương đã không thể đối đáp lại nữa, và bởi vì 
[chuyện kinh bắt đầu] bằng lời mời của vị Trời Brahmã nên bài thuyết 
giảng này được đặt tên là “Thể Theo Lời Mời Của Một Vị Trời Brahmã.” 


50. KINH LỜI QUỞ TRÁCH MA VƯƠNG 
(Maratqjjamnya Suffa) 


1. Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Đại Mục-kiền-liên đang 
sống trong nước Bhagøa, ở Surhsumaragira, trong khu Rừng Bhesakalä, 


trong khu Vườn Nai. 


2. Bấy giờ, vào lúc đó thầy Đại Mục-kiền-liên đang đi lên đi xuống ở 
ngoài trời. Và lúc đó Ma Vương Ác Ma đã chui vào bụng thầy Mục-kiền- 
liên và chui xuống ruột. Rồi thầy Mục-kiền-liên suy xét: “Tại sao bụng 
của ta nặng nề quá? Ai cũng sẽ nghĩ nó đang chứa đây hạt đậu.” Vì vậy 
thầy bỏ đi dạo và đi về chỗ trú, ở đó thầy ngồi xuống chỗ ngồi đã được 


dọn săn. 


3. Sau khi thầy ngồi xuống, thầy mới chú-tâm tới thân mình và nhìn 
thấy Ma Vương Ác Ma đã chui vào bụng mình và chui xuống ruột. Khi 
thầy nhìn thấy điều này, thầy nói: “Hãy chui ra, này Ác Ma! Hãy chui ra, 
này Ác Ma! Đừng chọc phá Như Lai, đừng chọc phá đệ tử của Như Lai, 
nếu không điều đó sẽ dẫn đến sự nguy-hoại và khổ-đau dài lâu cho 


ngươi.” 


4. Rồi Ma Vương Ác Ma nghĩ: “Sa-môn này không biết ta, ông ta 
không nhìn thấy ta khi ông ta nói như vậy. Ngay cả thầy của ông ta (tức 
Phật) còn không thấy ta nhanh như vậy, làm sao một đệ tử có thể biết ta 


như vậy?” 


5. Rồi thầy Mục-kiền-liên mới nói: “Dù vậy ta vẫn biết ngươi, này Ác 
Ma. Đừng có nghĩ ta không biết ngươi. Ngươi là Ma Vương Ác Ma. Này 
Ác Ma, ngươi đang nghĩ như vây: “Sa-môn này không biết ta, ông ta 
không nhìn thấy ta khi ông ta nói như vậy. Ngay cả thầy của ông ta còn 
không thấy ta nhanh như vậy, làm sao một đệ tử có thể biết ta như vậy?” 
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6. Rồi Ma Vương Ác Ma nghĩ: “Sa-môn này biết ta, ông đã nhìn thấy ta 
khi ông nói như vậy”, và do vậy hắn đã chui ra khỏi miệng của thầy Mục- 


kiên-liên và đứng dựa vào thanh chăn cửa. 


7. Thầy Mục-kiền-liên nhìn thấy hắn đứng đó và nói: “Ta cũng nhìn 
thấy ngươi ở đó, này Ác Ma. Đừng có nghĩ ta không nhìn thấy ngươi. 
Ngươi đang đứng dựa thanh chắn cửa, này Ác Ma. 


8. “Này Ác Ma, đã từng có lần trong tiền kiếp lúc đó ta là Ma Vương 
tên Dũsĩ” và ta có một em gái của ta tên là Kalr. Ngươi là con của cô ta, 


ngươi từng là cháu cậu của ta. 


9. “Bấy giờ, vào thời đó có Đức Phật Câu-lưu-tôn [Đức Thế Tôn 
Kakusandha], bậc A-la-hán, bậc toản-giác, đã xuất hiện trong thế gian 
đó." Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, có một cặp 
phúc lành hai đại đệ tử tên là Vidhura và Sañjïva. Trong tất cả những đệ tử 
của Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, không có ai sánh 
bằng Ngài Vidhura về chỉ dạy Giáo Pháp. Đó là cách mà Ngài Vidhura đã 
được gọi bằng tên “Vidhura' (Người vô đối) đó."! Còn Ngài Sañjïva thì, 
sau khi đi vô rừng hay đến chỗ gốc cây hay một chòi, có thể chứng nhập 


vào sự (trạng thái) chấm dứt cảm-giác và nhận-thức (diệt thọ tưởng). 


10. “Này Ác Ma, từng xảy ra một lần rằng Ngài SañjT ngồi dưới một 
gốc cây và chứng nhập trong trạng thái chấm dứt cảm-giác và nhận-thức. 
Một số người chăn bỏ, chăn cừu, dân cày, và khách lữ hành nhìn thấy 
Ngài Sañjïva đang ngôi dưới một gốc cây sau khi đã chứng nhập trong 
trạng thái chấm dứt cảm-giác và nhận-thức, và họ nghĩ rằng: “Thật kỳ 
diệu, nảy các ông; thật tuyệt vời, này các ông! Sa-môn này đã chết khi 
đang ngôi. Hãy thiêu xác ông ta.” Rồi họ thu nhặt cỏ, củi, và phân bò, và 
sau khi chất đồng quanh người Ngài SañjTva, họ đốt lửa và bỏ đi. 


11. “Bấy giờ, này Ác Ma, khi đêm đã hết, Ngài Sañjïva thoát ra khỏi 
trạng thái chứng thiền đó."?? Ngài giữ áo cà sa, và rồi, trời đã sáng, ngài 
mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô làng để khất thực. Những 
người chăn bò, chăn cừu, dân cày, và khách lữ hành đó nhìn thấy Ngài 
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SañjTva đang đi khất thực, và họ nghĩ: “Thật kỳ diệu, này các ông; thật 
tuyệt vời, này các ông! Vị sa-môn đã chết khi ngồi giờ đã sống trở lại! 
Đó là cách mà Ngài Sañjïva đã được gọi bằng tên “SañjTva' (Người sống 


sót) đó."?! 


12. “Sau đó, này Ác Ma, Ma Vương Dũsĩ đã suy tính như vầy: “Có 
những Tỳ kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt, nhưng ta không biết sự đến 
hay sự đi của họ. Vậy giờ ta bắt (nhập vào, thu phục) những gia chủ bà-la- 
môn và sai họ: “Nào, hãy nhục mạ, mắng, chửi, và chọc phá những Tỳ 
kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt; rồi có lẽ, khi họ bị nhục mạ, mắng, chửi, 
và chọc phá bởi các ông, sẽ có sự thay đổi trong tâm của họ thì lúc đó Ma 


Vương Dũsĩ có thê tìm thấy cơ hội (để chỉ phối họ).”°522 


13. “Rồi, này Ác Ma, Ma Vương Mãra Dũsĩ đã bắt những gia chủ bà- 
la-môn và sai họ: “Nào, hãy nhục mạ, mắng, chửi, và chọc phá những Tỳ 
kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt; rồi có lẽ, khi họ bị nhục mạ, mắng, chửi, 
và chọc phá bởi các ông, sẽ có sự thay đổi trong tâm của họ thì lúc đó Ma 
Vương Dũsĩ có thể tìm thấy cơ hội (chi phối họ).` Rồi, khi Ma Vương 
Dũsĩ đã bắt những gia chủ bà-la-môn, và họ đã nhục mạ, mắng, chửi, và 
chọc phá những Tỳ kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt như vây:Š?” “Những 
sa-môn đầu trọc này, là dòng giống nô bộc đen thủi được sinh từ bàn chân 
của Người Thân Tộc," cứ tuyên bố rằng: “Chúng tôi là những người 
thiền, chúng tôi là những người thiền!” và với hai vai rũ xuống, đầu cúi 
xuống, và tất cả mềm nhũng, họ thiền, thiền trước, thiền ngoải, và thiền 
sai. Giống như con cú trên cành cây khi đang rình một con chuột thì 
như thiền, thiền trước, thiền ngoải, và thiền sai, hoặc giống như một con 
chó rừng (giả can) bên bờ sông khi đang rình một con cá thì như thiền, 
thiền trước, thiền ngoài, và thiền sai, hoặc giống như con mèo, khi đang 
rình một con chuột ở đầu hẻm hay cống rảnh hay thùng rác thì như thiền, 
thiền trước, thiền ngoài, và thiền sai, hoặc giống như con lừa không chở 
đồ khi đang đứng cạnh cột cửa hay thùng rác hay cống rảnh thì như thiền, 
thiền trước, thiền ngoài, và thiền sai. Cũng giống như vậy, những sa-môn 


đầu trọc này, là dòng giống nô bộc đen thủi được sinh từ bàn chân của 


448 * Chương 5 — Chương Nhỏ Về Các Cặp 


Người Thân Tộc, cứ tuyên bố rằng: “Chúng tôi là những người thiền, 
chúng tôi là những người thiền!” và với hai vai rũ xuống, đầu cúi xuống, 
và tất cả mềm nhũn, họ thiền, thiền trước, thiền ngoải, và thiền sai.) Bấy 
giờ, này Ác Ma, trong thời đó hầu hết những chúng sinh (bà-la-môn) đó, 
khi thân tan rã, sau khi chết, họ đã bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


14. “Lúc đó Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã nói 
với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, Ma Vương DũsI đã bắt 
những gia chủ bà-la-môn và sai họ: “Nào, hãy nhục mạ, mắng, chửi, và 
chọc phá những Tỳ kheo ... lúc đó Ma Vương Dũsĩ có thể tìm thấy cơ hội 
(để chi phối họ).” Này các Tỳ kheo, hãy an trú bao trùm một phương với 
một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ); cũng giống như vậy với phương 
thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, trên, dưới, dọc, ngang, 
và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, các 
thầy an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thâm đẫm sự từ-ái, rộng 


lớn, bao la, vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 


“Hãy an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự bi- 
mẫn (tâm bi) ... sự tùy-hý (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); cũng giống 
như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy, 
trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như đối với 
bản thân mình, các thầy an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô 


lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. "2 


15. “Vậy đó, này Ác Ma, khi những Tỳ kheo đó đã được khuyên dạy và 
chỉ thị như vậy bởi Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, thì 
sau đó, họ đã đi vô rừng hoặc đến một sốc cây hoặc một chòi trồng, họ đã 
an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái (tâm từ) 
... với một cái tâm thắm đẫm sự bi-mẫn (tâm bì) ... với một cái tâm thấm 
đẫm sự tùy-hÿ (tâm hỷ) ... với một cái tâm thấm đẫm sự buông-xả (tâm 


xả) ... không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 
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16. “Rồi, này Ác Ma, lúc đó Ma Vương Dũsĩ lại suy tính như vây: “Cho 
dủ ta có làm gì như ta đang làm, ta vẫn không biết được sự đến và sự đi 
của những Tỳ kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt này. Vậy giờ ta nên bắt 
những gia chủ bà-la-môn và sai họ: “Nào, hãy tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và tôn kính những Tỳ kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt; rồi có lẽ, sau 
khi họ được tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính bởi các ông, sẽ có 
sự thay đổi trong tâm của họ thì lúc đó Ma Vương Dũsĩ có thê tìm thấy cơ 
hội (để chi phối họ).”?Š?7 


17. “Rồi, này Ác Ma, Ma Vương Dũsĩ bắt những gia chủ bà-la-môn và 
sai họ: “Nào, hãy tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những Tỳ 
kheo đức-hạnh có phẩm tính tốt; rồi có lẽ, sau khi họ được tôn vinh, tôn 
trọng, kính trọng, và tôn kính bởi các ông, sẽ có sự thay đổi trong tâm của 
họ thì lúc đó Ma Vương Dũsĩ có thể tìm thấy cơ hội (để chi phối họ).” 
Rồi, sau khi Ma Vương đã bắt những gia chủ bà-la-môn và sai họ, họ đã 
tôn vinh, tôn trọng, kính trọng, và tôn kính những Tỳ kheo đức-hạnh có 
phẩm tính tốt. Bấy giờ, này Ác Ma, trong thời đó hầu hết những chúng 
sinh (bà-la-môn) đó, khi thân tan rã, sau khi chết, họ đã bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục. 


1S. “Lúc đó Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, đã nói 
với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo, Ma Vương Dũsĩ đã bắt 
những gia chủ bà-la-môn và sai họ: “Nào, hãy tôn vinh, tôn trọng, kính 
trọng, và tôn kính những Tỳ kheo ... lúc đó Ma Vương Dũsĩ có thể tìm 
thấy cơ hội (đề chỉ phối họ).” Này các Tỳ kheo, hãy an trú (¡) quán sát sự 
ô-uế (không sạch, không hấp dẫn) trong thân, (ii) nhận thức sự gớm-ghiếc 
(đáng ghê tởm) trong thức ăn, (11) nhận thức sự không còn mê-thích trong 
toàn bộ thế giới, (¡v) quán sát tính vô-thường trong tất cả những sự tạo- 


tác › 528 


19. “Vậy đó, này Ác Ma, khi những Tỳ kheo đó đã được khuyên dạy và 
chỉ thị như vậy bởi Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn-giác, thì 
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sau đó, họ đã đi vô rừng hoặc đến một sốc cây hoặc một chòi trống, họ đã 
an trú (ï¡) quán sát sự ô-uế (không sạch, không hấp dẫn) trong thân, (ii) 
nhận thức sự sớm-ghiếc (đáng ghê tởm) trong thức ăn, (11) nhận thức sự 
không còn mê-thích trong toàn bộ thế giới, (iv) quán sát tính vô-thường 


trong tất cả những sự tạo-tác.. 


20. “Rồi, vào buổi sáng, Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, bậc toàn- 
giác, mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô làng để khát thực, 


cùng với ngài Vidhura là người hâu cận của mình. 


21. “Lúc đó Ma Vương Mãra Dũsĩ đã bắt một bé trai (và khiến) nó cầm 
một cục đá đánh vào đầu ngài Vidhura và làm rách đầu chảy máu. Với 
máu chảy từ trên đầu, ngài Vidhura vẫn theo sát Đức Phật Câu-lưu-tôn, 
bậc A-la-hán và bậc toàn-giác. Rồi Đức Phật Câu-lưu-tôn, bậc A-la-hán, 
bậc toàn-giác, đã quay lại và nhìn Ma Vương với một cái nhìn của voi: 
“Ma Vương Dũsĩ không biết giới hạn là gì.” Và với cái nhìn đó, này Ác 
Ma, Ma Vương Dũsi đã rót ngay tại đó và và tái hiện trong Đại Địa 


Ngục.”? 


22. “Bây giờ, này Ác Ma, có ba tên gọi của Đại Địa Ngục: địa ngục của 
sáu cơ-sở tiếp xúc (sáu giác-quan), địa ngục của sự đóng ghim bằng cọc 
sắt, và địa ngục tự mình cảm nhận." Rồi, này Ác Ma, những người cai 
ngục đã đến nói với ta (tức thầy Mục-kiền-liên lúc đó là Ma Vương DũsT): 
“Này ngài, khi các cọc ghim đụng nhau trong tim ngài, thì ngài sẽ biết 


được: “Minh đã bị nướng trong địa ngục một ngàn năm.”” 


23. “Này Ác Ma, đã nhiều năm, đã nhiều trăm năm, đã nhiều ngàn 
năm, ta đã bị nướng trong Đại Địa Ngục đó. Đã nhiều triệu năm ta đã bị 
nướng trong những khu phụ cận (nằm bọc quanh) Đại Địa Ngục đó, nếm 
trải cảm-giác được gọi là sự nồi lên (hiện thành, hiện ra) từ sự chín muôi 
(của nghiệp?).°°! Này Ác Ma, lúc đó thân ta có cùng dạng thân người, 
nhưng đầu ta có hình dạng đầu cá. 


24. Địa ngục nào có thê được sánh với, 


Nơi nướng cháy DũsI, 
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Kẻ tấn công vị đệ tử Vidhura 

Và bà-la-môn Câu-lưu-tôn [Kakusandha]?°?2 
Những cọc thép, thậm chí tới một trăm, 

Mỗi người chịu đau đớn riêng: 

Những thứ này có thê sánh với địa ngục, 
Nơi nướng Dũsi, 

Kẻ tắn công vị đệ tử Vidhura 


Và bà-la-môn Câu-lưu-tôn. 


Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ, 
Bởi đã tắn công một Tỳ kheo như vậy, 
Là một đệ tử của bậc Giác Ngộ, 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


25. _ “Giữa đại dương có những lâu đải, 
Trường tồn cả đại kiếp, 
Bằng ngọc chói lưu ly, 
Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đây, 
Trang sức màu dỊ biệt. 
Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ ... 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


26. “Ta là người, sau khi được giáo giới 
Bởi đích thân bậc Giác Ngộ (Phật Thích-Ca), 
Đã làm rung chuyển Lâu Đài của Mẹ của Migãra 


Băng ngón chân mình, cả Tăng Đoàn chứng kiên.°3° 


Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ ... 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


27. “Ta là người, vận dụng chắc chắn 
Sức mạnh những thần thông, 


Làm rung chuyển Cung Điện Vejayanta 
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28. 


29. 


30. 


Bằng ngón chân, để đánh động những thiên thần: 4 


Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ ... 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


““Ƒa là người, trong cung điện đó, 

Đã đặt câu hỏi này cho Đế-thích (Sakka): 

“Vậy thì, này đạo hữu, ông có biết 

Sự giải-thoát trong sự tiêu diệt sạch dục-vọng?” 
Rồi Đề-thích đã trả lời 

Đúng với câu hỏi đã đặt ra cho ông:°*° 

Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ ... 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


“Ta là người nghĩ đến việc đặt câu hỏi này 

Cho Trời Brahma trong Sảnh Đường Sudhamma ở cối trời: 
“Này đạo hữu, trong ngài có còn thấy tà-kiến 
Mà ngài đã từng chấp nhận? 

Ngài có nhìn thấy sự chiếu sáng 

Vượt trên sự chiếu sáng trong cõi trời Brahmã?? 
Rồi Trời Brahmä đã trả lời câu hỏi của ta 

Một cách đúng thực và đúng theo thứ tự: 

“Thưa thầy, không còn tìm thấy trong tôi, 

Loại tà-kiến mà tôi từng chấp giữ; 

Đúng thực tôi nhìn thấy sự chiếu sáng 

Vượt trên sự chiếu sáng trong cõi trời Brahmã. 
Hôm nay, làm sao tôi có thể còn có chấp 


Rằng tôi là thường hằng và bất diệt?'Š35 


Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ ... 


Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


“Ta là người, bằng sự giải-thoát, 
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Đã chạm tới đỉnh Núi Sineru (Tu-d), 
Đã ghé thăm khu vườn của những người Pubbavideha 


Và mọi nhân chủng sông trên mặt đât."?” 


Này Hắc Ma, người phải bị khiếp khổ, 
Bởi đã tắn công một Tỳ kheo như vậy, 
Là một đệ tử của bậc Giác Ngộ, 

Bậc ấy trực-tiếp biết điều này. 


31. “Đâu bao giờ tìm thấy thứ lửa nào 
Có ý định: “Ta sẽ đốt cháy kẻ ngu", 
Nhưng một kẻ ngu là kẻ tấn công lửa, 
Thì sẽ bị đốt cháy bởi chính hành động đó của mình. 
Tương tự giống ngươi, này Ma Vương: 
Bằng sự tấn công Như Lai, 
Chả khác một kẻ ngu chơi đùa với lửa 
Là ngươi tự đốt cháy chỉ chính mình. 
Bằng sự tấn công Như Lai, 
Ngươi đã tạo nhiều thất-phước. 
Này Ác Ma, có phải ngươi tưởng rằng 
Ý chí xấu ác của ngươi không chín muỗi thành (quả báo) hay sao? 
Làm những điều ác như vậy, ngươi tích lũy nghiệp ác, 
Sẽ kéo dài đau đớn, này Kẻ Tạo Nên Sự Kết Thúc! 
Này Ma Vương, hãy tránh mặt Như Lai, 
Không trêu chọc phá hại những Tỳ kheo.” 


Vậy đó, vị Tỳ kheo (Mục-kiền-liên) đã trừng phạt Ma Vương, 
Trong khu rừng rậm Bhesakalä. 
Ngay đó hồn ma u ám đó, 


Đã biến mất tức thời ngay tại đó. 
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—HÉT QUYÊN 1— 


BẢNG VIẾT TẮT 


(trong phàn CHÚ THÍCH) 


+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 

BBS = Burmese-script Buddhasãsana Samiti: Ấn bản Kết Tập Kinh Điển 
Phật Giáo bằng tiếng Miễn Điện 

BPS = Buddhist Publication Society: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 


CPD = Critical PälI Dictionary: Tự Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


Cv = Cũlavagøa: phần 7/ểu Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 
Dhp = Dhammapada: tập kinh Pháp Cú 

+ DN = DIgha Nikaãya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

Jãt hay Ja: = Jataka: ập kinh Chuyện Tiên Thân Của Đức Phát (thuộc KN) 
Kh = Khandhaka: bộ Hợp Phân (bộ thứ hai thuộc Luật Tạng) 


MA =Majjhima Nikãya Atthakathã: Luận Giảng Trung Kinh Bộ (Hầu hết 
những chú-giải trong bản dịch này là của MA). 


Miln = Milindapañha: tập Ä⁄/linda Vấn Đáp (thuộc KN) 

MLS = Middle Length SayIngs: Bộ Kinh Trung bản dịch của Horner. 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Trung 

Ms: bản dịch Bộ Kinh Trung bằng chữ viết tay của nhà sư Ññãnamoli 

MT = Majjhima Nikãya TIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh Trung 

Mv = Mahävagsa: phần Đại Phẩm (thuộc bộ Hợp Phần, thuộc Luật Tạng) 


Ñm = Bhikkhu Ñãnamoli: người địch Bộ Kinh Trung với bản thảo Ms nói 
trên 

Pãc = Pãcittiya: phần Ưng Đối Trị (phần thứ nhất, thuộc bộ Phân Tích Giới 
Bồn, thuộc Luật Tạng) 
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Pãr = Pãrãjika: phần 8á: Cộng Trụ (phần thứ hai, thuộc bộ Phân Tích Giới 
Bồn, thuộc Luật Tạng) 


PED = Pali-English Dictionary: 7T Điển Pali-Anh (của PTS) 

PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Pt{s = Patisambhidamagøa: bộ Phân Tích Đạo (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 
Pug = Puggalapaññatti: bộ Nhân Chế Định (thuộc Vi Diệu Pháp Tạng) 


SBJJ = Sinhala-script Buddha Jayanti Tripitaka Series: phiên bản 7rung Kinh 
Bộ bằng tiếng Tích Lan 


+ SN = Sarhyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên-Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Šn = Sutta Nipaäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Thag = Theragathã: 7zưởng Lão Kệ (thuộc KN) 

Ud = Udãna: ứập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập kinh Ud 

Vbh = Vibhansa: bộ Phân Tích (thuộc VI Diệu Pháp Tạng) 

Vịn = Vinaya PItaka: Luật Tạng 

Vsm = Visuddhimagøa: Thanh Tịnh Đạo 


PHẢN CHÚ THÍCH 


Kinh 01: 


! [Để coi cách xử lý đầy đủ hơn về bài kinh khó hiểu và quan trọng này, mời 
đọc bài tham luận “Bài Kinh về Gốc-Rễ của Sự Hiện-Hữu” của nhà sư dịch 
giả Tỳ Kheo Bồ-Đề [Bhikkhu Bodhi; TKBĐ]. Bài viết này, ngoài bản dịch 
bài kinh, là một tham luận nghiên cứu phân tích dài về ý nghĩa về mặt triết 
học và những đoạn trích phong phú từ các luận giảng rất hữu ích đã được tích 
cóp xung quanh bài kinh. 


- (Nhà sư dịch giả Ñanamoli [Ñm] là người đã dịch dang dở Bộ Kinh MN 
này và thầy TKBĐ đã dựa trên bản dịch đó, tiếp tục hiệu đính, dịch, và hoàn 
thiện bản dịch Bộ Kinh này). Cách diễn dịch của Ñm trong Ms về bộ kinh 
này là mang tính phỏng đoán cao; như vậy, trong khi tôi vẫn giữ nguyên hầu 
hết những thuật-ngữ của thầy ấy, tôi đã thay bằng cách diễn dịch của tôi về 
cú pháp để đưa đến ý nghĩa phù hợp với các diễn dịch truyền thống và điều 
đó cũng được bảo đảm bằng lời kinh gốc Päli.] 


- (Kinh này và một số kinh khác, như MN 49 ở cuối Quyền I này, được 
người dịch Việt đánh dấu (X) để người đọc nhớ đó là một trong vài bài kinh 
có những khái niệm trừu tượng hơi khó hiểu khi mới đọc, ví dụ như: sự nhận- 
thức về đất, nước... hay sự nắm-giữ về đất, nước... và những khái-niệm trừu 
tượng khác. Theo lời thầy TKBĐ trong phần “7ớm Tắt” kinh này: “Đây là 
một trong mấy bài kinh thâm sâu nhất và khó đọc nhất trong Kinh Tạng Pali, 
và do vậy xin gợi ý rằng những người đọc nhiệt tình nên chỉ đọc qua đại ý 
của bài kinh đầu tiên này ngay khi bước vào đọc Bộ Kinh MN, và sẽ quay lại 
đọc kỹ chỉ tiết của nó sau khi đã đọc hết bộ kinh.”) 


? [MA giải thích Đức Phật đã nói bài kinh này để xua tan tính tự-cao đã khởi 
sinh trong 500 Tỳ kheo ở đó; họ tự cao vì nghĩ mình đã có đủ sự uyên bác và 
nắm vững về những giáo lý của Phật. Những Tỳ kheo đó trước kia từng là 
những bà-la-môn học thạo về kinh điển Vệ-đà (Veda), và những lời nói ắn ý 
của Phật có thể đã được Phật cố ý nói ra để thử coi họ có còn dính-chấp 
những quan-điểm bà-la-môn hay không.] 
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3 [Nguyên văn cụm chữ này: sưbbadhammamilapariyaya. MT giải thích chữ 
“tất cđ” (sabba) đang được dùng ở đây theo một nghĩa hạn chế là để chỉ “£ất 
cả cái danh tánh “cá-thể"” (sakkäyasabba), đó là, liên quan tới tất cả những 
trạng-thái và hiện-tượng (đhaznđ) có trong năm-uẩn bị [tác động bởi sự] 
dính-chấp (năm thủ uân) [coi kinh MN 28.4]. Những trạng thái siêu-thế— 
những thánh đạo, thánh quả, và Niết-bàn—không bao gồm trong này. “Gốc- 
rễ của tắt cả”—đó là, điều-kiện đặc biệt để duy trì sự liên-tục của tiễn trình 
tái hiện-hữu—mà MT giải thích là dc-vọng (ái), sự f-fa (ngã mạn, ta-đây), 
và những quan-điểm này nọ (tà kiến) [vốn là nguồn mạch nằm bên dưới “sự 
nhìn-nhận này nọ”, và tới phiên những thứ này lại có vô-minh năm lót bên 
dưới] đã được gợi ý trong bài kinh bởi cụm chữ “người đó chưa hoàn-toàn 
hiểu (chưa liễu ngộ) điểu đó.”.] 


* [Chữ “người phàm phu không được chỉ dạy” (assutavã puthujjana) là chỉ 
những người bình thường, không có thành tựu về sự học-hiêu và về tâm-linh 
theo Giáo Pháp của bậc thánh nhân, và để cho bản thân mình bị chi phối bởi 
những ô-nhiễm và những tà-kiến. Coi thêm bài viết “Bài Kinh về Góc-Rễ của 
Sự Hiện-Hữu ” của TKBĐ, trang 40-46.] 


7 [Nguyên văn câu chỗ này: pa£havừn pathavito san/anđfi. Mặc dù sự nhận- 
thức “đất là đất” mới đọc nghĩa đen nghe có nghĩa như một sự nhìn thấy đối- 
tượng đúng như nó thực là [đó là mục-tiêu của thiền-tuệ (minh sát) của Phật 
giáo], nhưng ngữ cảnh ở đây lại cho thấy răng cái sự nhận-thức “đất là đất” 
của người phàm-phu đã cho thấy sự nhìn-nhận đã hơi sai lệch về đồi-tượng 
rồi; và một sự sai-lệch sẽ được thổi lên thành sự diễn-dịch sai khi riến trình 
nhận-biết bước vào chặng “nhìn-nhận”. MA giải thích rằng một người phàm 
phu nắm giữ cách diễn đạt theo quy ước “đáy /à đá” này và đem áp dụng 
điều này vào đối-tượng, rồi nhận-thức nó thông qua một “sự đảo điên của 
nhận-thức” (sannavipallasa). Thuật ngữ “sự đảo điên của nhận-thức” (đảo 
lộn, điên đảo, lệch lạc, méo mó) được giải thích là nhận-thức /hứ vô-fhưởng 
là thường-hằng, thứ khổ là sướng, thứ vô-ngã là bản-ngã, và thứ ô-uế là thứ 
đẹp-đế [như kinh AN 4:49]. Ñm đọc đuôi chữ -o của tiếng Päli như có nghĩa 
là sự phái-sinh và do vậy đã dịch cụm chữ này là: “Từ đát người đó có đổi- 
tượng nhận-thức là đát.”.] 


ra và) 


6 [Động từ “nhìn-nhận” (mannari) trong tiếng Pãli [có gốc từ của nó là man 
(ngh?)] thường được dùng trong các kinh Päli để chỉ cách-nghĩ sai lệch (nghĩ 
lầm, nhận lầm)—đó là sự nghĩ hay ý nghĩ đã gán cho đồi-tượng của nó những 
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tính-chất và một ý-nghĩa vốn không có thực từ bản thân đối-tượng đó, mà từ 
những sự tưởng-tượng chủ quan (vọng tưởng) của người nghĩ. Nói ngắn gọn, 
sự sai lệch về nhận-biếr được đưa vào bởi sự nhìn-nhận gồm có cách-nhìn có 

¡ 'fa` (ngã kiến) xía vào sự trải-nghiệm vốn đã hơi bị làm sai lệch bởi sự 
nhận-thức tự phát. Theo những luận giảng, hành vi nhìn-nhận bị chi phối bởi 
03 sự ô-nhiễm, chúng chịu trách nhiệm cho nhiều cách mà sự nhìn-nhận sẽ 
thể hiện— đó là dục-vọng (tanha, á1), sự fự-fta (maãna, ngã mạn), và những 
quan-điểm này nọ (difthi, tà-kiến). 


- MA phân tích đoạn lời kinh này như vây: “Sau khi nhận-thức đất bằng sự 

nhận-thức bị đảo điên, rồi người phàm phu nhìn-nhận nó—diễn dịch và phân 

biệt nó—thông qua những khuynh-hướng (papanca) tăng phóng thô tế của 

dục-vọng, sự fự-†a, và tà-kiến, mà ở đáy được gọi là “những sự nhìn-nhận” 
.. Người đó hiểu nó theo những cách đảo lộn trái khác [với thực tại].” 


- Về 04 cách nhìn-nhận (mannana): Phật đã chỉ ra sự nhìn-nhận bắt kỳ đối- 
tượng nào đều có thể xảy ra theo một trong 04 cách, được diễn tả bởi lời kinh 
như một “khuôn-mẫu 4-điểu` về ngôn ngữ: quy nhận, định vị, chỉ nguồn, và 
chiếm hữu. Cái ý nghĩa sơ khai của 'khuôn-mẫu'—cũng ấn nghĩa khó hiểu 
trong tiếng Pãli—dường như là thuộc về bản thể học. Tôi coi khuôn- mẫu này 
thê hiện những cách khác nhau mà một người phàm phu cô gắng gán cho cái 
cảm-nhận do tưởng tượng về cái 'ta' một mối quan-hệ giữa mình [như chủ- 
thể của sự nhận-biết] và những hiện-tượng được nhận-thức [như đối-tượng 
của chủ-thể]. Theo “khuôn-mẩẫu 4-điều” này, môi quan hệ này có thể là sự 
nhận-là (đồng hóa, nhận dạng là) [“người đó nhìn-nhận X”] hoặc là sự thừa- 
fự [“người đó nhìn-nhận trong X”|, hoặc đơn giản chỉ là sự chiếm-hữu 
[“người đó nhìn-nhận X là “cúa-ta””]. Nhưng cần phải có sự cân nhắc kỹ- 
càng khi dịch những cụm chữ này. Tiếng Pãli không cung cấp một đối-tượng 
trực tiếp nào cho điều thứ hai và thứ ba, và điều này cho thấy rằng cái tiến 
trình [nó vận hành trong cái sự nhìn-nhận] xảy ra từ một mức độ sâu hơn và 
tổng quát hơn mức độ liên quan để tạo ra một cách-nhìn rõ rệt về cái “ta' 
(ngã), như đã được mô tả trong ví dụ trong kinh MN 2.5 hoặc MN 44.7. 


- Hành vi nhìn-nhận như vậy dường như gồm toàn bộ phạm-vi nhận thức 
nhuốm màu chủ-quan, từ những cảm-xúc và ý-nghĩ trong đó cái sự cảm-nhận 
về một đanh-tính hay cá-thể là cái “ta` (thân kiến) là mới khởi sự hình thành 
những cấu trúc về mặt trí thức trong đó nó đã được phân giải một cách đầy 
đủ. Tuy nhiên, Ñm thì hiểu rằng đối-tượng tiềm ẩn của sự nhìn-nhận chính là 
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bản thân sự nhận-thức, và do vậy thầy ấy đã dịch là: “sau khi đã có từ đất 
một nhận-thức về đát, người đó nhìn-nhận [đó là] đát, người đó nhìn-nhận 
[đó là] trong đát, người đó nhìn-nhận [đó là khác với] đất”... vần vân. 


- Cụm chữ thứ năm “người đó thích thú X” rõ ràng kết nỗi sự nhìn-nhận với 
dục-vọng, mà trong kinh khác có định nghĩa [dc-vọng] là sự “thích thú hay 
tìm khoái-lạc chỗ này chỗ nọ”. Hơn nữa, điều này gợi ý chỉ ra cái sự 0guy- 
hại trong tiến trình ý-nghĩ của người phàm phu, bởi vì dục-vọng đã được Đức 
Phật chỉ ra là nguồn-gốc của sự khổ. 


- MA có đưa ra nhiêu ví dụ đê minh họa tât cả những kiêu nhìn-nhận khác 
nhau, và những ví dụ này rõ ràng đã xác lập răng đôi-tượng nhăm tới của sự 
nhìn-nhận là sự cảm-nhận về cái “ta” bị đặt sai chỗ. ] 


7 [MA khăng định rằng øgười hoàn-toàn hiểu đất hiểu được vậy nhờ 03 loại 
sự hoàntoàn hiểu: (l) sự hoàntoàn hiểu về điều đã được biết 
(nãtaparinna)—đó là định nghĩa về yếu-tố đất theo cách đặc-tính riêng, 
chức-năng, sự thê-hiện, và nguyên-nhân cận kề của nó; (1) sự hoàn-toàn hiểu 
bằng cách soi-xét (ranaparinna)——öó là sự quán xét yếu-tô đất theo cách 03 
đặc-tính chung là “vô-thường, khổ, vô-ngã”; và (II) sự hoàn-foàn hiểu là 
(đồng nghĩa) sự dẹp-bỏ (pahänaparinna)—đóô là sự dẹp-bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đối với yếu-tố đất thông qua thánh đạo cao nhất [tức thánh đạo A- 
la-hán]. 


8 [Chữ gốc là b##z. MA nói rằng những “chứng-sinh” ở đây là chỉ riêng 
những chúng-sinh sống bên dưới cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, là cấp thấp 
nhất trong những cõi trời dục-giới; còn những chúng-sinh (thiên thần) ở tầng 
cao hơn thì được nói trong những mục tiếp theo. MA ví dụ sự áp dụng 03 loại 
sự nhìn-nhận trong tình huống này như sau: () Khi một người bị dính buộc 
theo chúng-sinh là hệ quả của sự nhìn, sự nghe..., hoặc những tham-muốn 
được tái sinh trong một bậc cấp chúng-sinh nào đó (ví dụ một hạng thiên thần 
nào đó), thì đây là sự nhìn-nhận do dục-vọng (ái). (1) Khi người đó tự coi 
mình là tốt hơn, hoặc bằng, hoặc thấp hơn người khác, thì đây là sự nhìn- 
nhận do sự tự-ta (ngã mạn). (11) Và khi người đó nghĩ “Những chúng-sinh 
đều thường hằng, ôn định, và bất diệt” (thường kiến).... thì đây là sự nhìn- 
nhận do những quan-điểm sai lạc (tà kiến).] 


? [MA giải thích: đây là những thiên-thần của 06 cõi trời dục-giới, không tính 
Ma Vương [Mãra] và tùy tùng của hắn ở trong cõi thiên-thần nắm quyền 
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kiểm soát những sáng tạo của những thiên-thần khác. Coi thêm trong phần 
Giới Thiệu về vũ trụ học Phật giáo, trang 45-48 (bản tiếng Anh của TKBĐ).] 


19 [Prajãpaíi nghĩa là: vua của sự sáng-tạo, là một danh từ được ghi trong 
kinh điển Vệ-đà (Veda) cho tới những vị thân trời Indra, Agmi, vân vân được 
coi là cao nhất trong những thần thánh theo kinh điển Vệ-đà. 


- Nhưng theo luận giảng MA thì chữ Pajapati ở đây là tên của Ma Vương 
[Mãra] bởi vì hắn là người cai trị “thế hệ” (pz/Z) chúng-sinh này gồm có 
những chúng-sinh.] 


!Í [Trời Brahma (Phạm thiên) ở đây là chỉ 4ahãbrahmaä (Đại Phạm thiên), là 
vị trời đầu tiên được sinh ra vào lúc bắt-đầu một chu-kỳ vũ trụ và tuổi thọ của 
vị trời này là nguyên một chu-kỳ vũ trụ đó. Những Quan Triều của trời 
Brahmä và hàng Nội Các triều đình của trời Brahmã—là những thiên-thần có 
cấp bậc được quyết định bởi sự chứng đắc tầng thiền định thứ nhất—cũng 
bao gồm trong chữ “Trời Brahmä” được ghi trong mục này.] 


!? [MA nói rằng: Khi nói những chữ này là bao gồm tất cả những chúng-sinh 
cư ngụ trong cảnh giới của tầng thiền định thứ hai—những thiên-thần có Hào 
Quang Hữu Hạn và những thiên-thần có Hào Quang Vô Lượng—cũng nằm 
trong số này, bởi tất cả những hạng thiên-thần này đều ngụ trong cùng một 
cảnh giới tầng thiền định thứ hai.] 


1 [MA: Khi nói những chữ này là bao gồm tất cả những chúng-sinh có trong 
cảnh giới của tầng thiền định thứ ba—những thiên thần có Hào Quang Hữu 
Hạn và những thiên thần có Hào Quang Vô Lượng— đều nằm trong số này. ] 


! [Đây là những thánh thần trong cảnh gới của tầng thiền định thứ tư.] 


!š [Chữ gốc là 4bjJibhữ, tạm dịch là Trời Trên hay Bá Chú Thiên. MA nói 
chữ này là một cách đề chỉ cõi không-có nhận-thức (phi tưởng), được gọi như 
vậy bởi vì nó vượt-khỏi (zbhibhavari) 04 uân phi vật-chất (vô sắc). Sự nhận 
dạng này bởi MA nghe có vẻ chủ-quan, đặc biệt chữ “abh¡bhứ” là một danh 
từ số ít giống đực. Trong các kinh khác [như MN 49.5] chữ này xuất hiện 
như một phần trong tuyên bố của trời Phạm thiên Baka đối với sự bá chủ thần 
quyền, nhưng MA đã từ chối xác nhận 4bj¡bhữ là trời Phạm thiên này, điều 
này như một sự dư thừa. | 
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!5 [Mục này và 03 mục kế tiếp là nói về sự nhìn-nhận trong liên hệ với 04 
cảnh giới hiện-hữu phi vật-chất (vô-sắc)— đó là những cảnh giới đối ứng của 
04 tầng chứng đắc vô-sắc. Tới mục 18 thì xong hết phần “sự nhìn-nhận theo 
cách những cảnh giới hiện-hữu'`. | 


! [Trong bốn phần này, những hiện-tượng tạo nên thân-kiến [quan-điểm có 
danh-tính (cái “ta”, cá thể)] được coi là những đối-tượng của nhận-thức được 
phân thành 04 loại là thứ được nhìn-thấy, thứ được nghe-thấy, thứ được cảm- 
nhận, và thứ được nhận-biết. Ở đây, được cảm-nhận (mufa) biểu nghĩa dữ 
liệu về mùi-hương, mùi-vị, và sự chạm-xúc; được nhận-biết (vimnãra) là dữ 
liệu về sự xem xét nội-tâm, ý-nghĩ trừu tượng, và sự tưởng-tượng. Những 
đối-tượng của nhận-thức được “nhìn-nhận” khi chúng được nhận biết theo 
kiểu “của-ta”, cái “ta”, và “bản ngã” của ta, hoặc theo những cách khác tạo ra 
(03 loại ô-nhiễm lớn là) dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và những quan- 
điểm sai lạc (tà-kiến).] 


!ở [Mục này, và mục kế tiếp, những hiện-tượng có chứa thân-kiến (danh-tính 
cái “ta") được đối xử bằng 02 cách—bằng cách sự hợp-nhất (thành một) và 
bằng cách sự đa- dạng (thành nhiều). MA báo cho chúng ta rằng, sự nhân 
mạnh vào s hợp-nhất (ekara) là đặc tính của một người chứng-đắc những 
tầng thiền định (/;Zna), trong đó tâm diễn ra theo một cách thức duy nhất vào 
một đối-tượng duy nhất. Còn sự nhắn mạnh vào s# đa-đạng (nãnaffa) có 
được trong trường hợp người không chứng-đắc thiếu sự trải-nghiệm hợp-nhất 
đủ mạnh (áp đảo, tràn ngập) của những tầng thiền định. Những sự nhìn-nhận 
nhắn mạnh sự đa-dạng đi đến sự diễn đạt về những triết lý ẩa-nguyên; còn 
những sự nhìn-nhận nhắn mạnh sự hợp-nhất thì đi đến sự diễn đạt về những 
triết lý nhắt-nguyên. ] 


! [Trong mục này, zá7-cđ những hiện-tượng của thân-kiến (danh-tính cái “ta' 
được gom lại với nhau và được thê hiện bằng 1-phần duy nhất. Ý tưởng về 
tính zár-cả (toàn thể) có thể tạo thành một cơ sở cho những triết lý thuộc loại 
phiếm-thần hay nhất-nguyên, dựa trên mối quan hệ được đặt ra giữa cái 'f4' 
(tự ngã) và /ấ7-cả (toàn thê).] 


2? [MA hiểu chữ “Nibbãng” ở đây là chỉ 05 loại trạng thái “Niết-bàn tối 
thượng tại đây và bây giờ" thuộc trong số “62 loại tà-kiến” được nói trong 
Kinh Phạm Võng (Brahmajäla Sufa; DN 1.3.19—25/1.36—38), trong đó, Niết- 
bàn được nhận lầm là (1) sự sung-sướng tràn đầy về khoái-lạc giác-quan (dục 
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lạc) hoặc là (1) trạng thái sung-sướng của 04 tầng thiền định sắc-giới (/hãna). 
(ii) Khi thụ hưởng sự sung-sướng này, hoặc khi tìm cầu thèm khát trạng thái 
này, là người đó nhìn-nhận nó bằng dục-vọng (á1). (1v) Khi tự hào bản thân 
về sự chứng đắc trạng thái sung-sướng này, là người đó nhìn-nhận bằng sự 
f-ta (ngã mạn). (v) Còn nắm giữ cái “Niết-bàn bị nhận lầm là “sướng, 
thường-hằng, bản ngã, đẹp đế”, là người đó nhìn-nhận nó bằng những quan- 
điểm sai lầm (tà-kiến).] 


?! [Bậc học-nhân (sekha) là đệ tử đang ở trong giai đoạn tu-tập bậc cao (trong 
dòng thánh đạo), là những người đang ở từ chặng thánh đạo Nhập-lưu cho tới 
thánh đạo A-la-hán—nhưng vẫn còn tu tập thêm để đạt tới mục-tiêu là thánh 
quả A-la-hán, là “sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc”. MN 53 rõ ràng đã 
nói rõ những sự tu-tập mà những bậc học-nhân còn phải thực hiện. 


Bậc A-la-hán đôi khi được gọi là bác vô học-nhân (asekha), nghĩa là “người 
đã vượt qua sự tu-tập” (không còn tu học nữa, đã tu xong) theo nghĩa đã hoàn 
thành sự tu-tập Bát Thánh Đạo. Ñm diễn dịch chữ sekha là “khởi sự” và chữ 
asekha as “lão luyện”; cả hai chữ đã được [TKBĐ] thay đổi ở đây để tránh 
những hàm ý kiểu “bí truyền” của chúng. ] 


?2 [Cần để ý chỗ này: đối với người phàm phu thì lời kinh dùng chữ “nhận- 
thức” mỗi cơ-sở như đoạn trên, còn ở đây bác học-nhân thì lời kinh dùng chữ 

“trực-tiếp biết" (abhjjandti). MA giải thích là: người đó biết chúng bằng trí- 
biết đặc biệt, biết chúng đúng theo bản chất thực của chúng là “vô- thường, 
khô, vô- ngã”. Ñm đã dịch lời kinh như vầy: “Từ đất người đó có sự trực-tiếp 
biết về đát.”.] 


?3 [Những bậc học-nhân được Đức Phật thúc giục phải kiềm chế khỏi sự 
nhìn-nhận này nọ và sự thích-thú bởi vì những khuynh-hướng dẫn tới những 
tiến-trình tâm này vẫn còn có bên trong người đó. (¡) Bằng sự chứng ngộ 
thánh quả Nhập-lưu, người đó đã phá bỏ gông-cùm “hân-kiến” (danh-tính 
cái “ta') và nhờ vậy không còn nhìn-nhận theo kiêu những quan-điểm sai lạc 
(tà-kiến). (1) Nhưng những ô-nhiễm như đực-vọng (ái) và sự fự-ta (ngã mạn) 
thì chỉ được bứng bỏ bởi chặng thánh đạo A-la-hán, và do vậy bậc học-nhân 
(sekha) vẫn còn dính những sự nhìn-nhận mà những ô-nhiễm đó vẫn có thê 
làm khởi sinh. 
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- Trong khi sự frực-tiếp biết (abhinn3) là phần (phận, trú xứ, lãnh địa) của cả 
bậc học-nhân và A-la-hán, thì sự hoàn-toàn hiệu (parinn4) là phần của riêng 
bậc A-la-hán, vì nó liên quan tới sự hoàn-toàn dẹp-bỏ tát cả mọi ô-nhiêm. | 


? [Đoạn này là đoạn kinh “mẫu” thường dùng để mô tả về một bậc A-la-hán, 
được lặp lại y hệt trong nhiều bài kinh khác nhau. ] 


? [Khi vô-minh đã được xóa bỏ nhờ sự chứng đắc sự hoàn-toàn hiểu (liễu 
ngộ), thì những khuynh-hướng vi tế nhất tạo ra dực-vọng và sự tự-ta cũng bị 
bứng bỏ sạch sẽ. Nhờ đó bậc A-la-hán không còn dính vào sự nhìn-nhận này 
nọ hay sự thích-thú nào nữa.] 


?5 [Mục này, và hai mục kế sau, được nói ra để cho thấy bậc A-la-hán không 
còn nhìn-nhận này nọ không phải chỉ vì bậc ấy đã hoàn-toàn hiểu đối-tượng 
đó mà vì bậc ấy đã bứng sạch ba sốc-rễ bất thiện (3 căn bất thiện)— tham, 
sân, và si. Cụm chữ “thoát-khỏi⁄ không-còn/ hết tham thông qua sự tiêu diệt 
tham” được dùng để nhắn mạnh rằng bậc A-la-hán là không chỉ vô-tham tạm 
thời mà đã hoàn toàn tiêu diệt nó tận mức căn cơ của nó. Cách luận giải 
tương tự đối với sân và si.] 


?! [Như Lai [Tathãgata] là chữ Phật thường hay dùng để tự xưng mình, coi 
phần Giới Thiệu, trang 24 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ). Những luận 
giảng đã đưa ra phần từ-nguyên dài và chỉ li của chữ này. Đoạn chú giải đó 
đã được TKBĐ dịch trong bài viết về kinh “Phạm Võng” bởi TKBĐ, trang 
331-44.] 


?8 [Nguyên văn câu cuối này là: Parinnätantarh tathägatassa. Tất cả BBS và 
SBJ và MA đều đọc như vậy, mặc dù PTS đọc đơn giản là parinnafam. MA 
giải nghĩa là: “hoàn-toàn hiểu đến tận kết cuộc, hoàn-toàn hiểu đến tận biên 
cùng, hoàn-toàn hiểu không còn tàn-dư (sạch sẽ, không sót).” Điều này giải 
thích rằng, trong khi những vị Phật và những đệ tử A-la-hán đều giống nhau 
về sự đã dẹp-bỏ tất cả mọi ô-nhiễm, vẫn có sự khác-biệr về tầm (phạm vi) 
hiểu của họ: những đệ tử có thể chứng ngộ Niết-bàn sau khi đã hiểu bằng sự 
nhìn-thấu (minh sát) một số sự tạo-tác (hành) nào đó, còn các vị Phật thì 
hoàn-toàn hiểu tất cả mỌI sự tạo-tác (tất cả mọi hành), không ngoại trừ loại 
nào. | 


1 €©€ 


? [Hai mệnh đề sau chỗ này là “sự nén” quá ngắn về công thức “khởi-sinh 
tùy thuộc” (pafHcca samuppada; duyên khởi) thường được trình bày dưới 
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dạng 72 yếu tổ nhân-duyên (Vòng Nhân Duyên) [như trong kinh MN 38] (và 
trong cả Chương T2 của Bộ Kinh SN). Như MA đã diễn dịch, “sự £hích-thứ” 
(vui thích, ham thích, khoái lạc) chính là d/c-vọng của kiếp trước đã mang 
vào trở-thành “s# khổ” của năm-uẩn trong kiếp này; chính sự “trỏ-thành” 
(hữu), là phương diện của nghiệp quyết định đối với kiếp này, đã gây ra sự 
tái-sinh (sinh) thành sự sống kiếp này, theo sau là sự già-chết. Đoạn kinh này 
chỉ ra cái “nguyên-nhân” để Đức Phật loại bỏ sự nhìn-nhận này nọ bằng cách 
thâm-nhập “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi) vào cái đêm Phật giác- 
ngộ. Sự đề cập về “sự thích-thứ” (nanđi) là gốc-rễ của sự khổ đã liên đới lại 
với tên của bài kinh; thêm nữa, bằng cách nói lại lời kinh lúc đầu rằng người 
phàm phu rhứch-thú đất ... đã chỉ ra sự khổ chính là chuỗi hệ-quả vô cùng của 
sự thích-thú (Khoái lạc, ham muốn, dục vọng).] 


3 [MA giải thích chuỗi ý tưởng như vầy: Như Lai không nhìn-nhận và không 
thích-thú đất bởi vì Như Lai đã hiểu sự thích-thú là gôc-rễ của sự khổ đau. 
Thêm nữa, bằng sự hiểu “sự khởi-sinh tùy thuộc (lý duyên khởi), Như Lai đã 
hoàn toàn dẹp bỏ đc-vong mà ở đây được gọi là “sự £hích-thú” và đã tỉnh 
thức tới sự giác-ngộ toàn thiện tối thượng. Do vậy Như Lai không còn nhìn- 
nhận đất hay thích-thú đất.] 


3! [Những Tỳ kheo không vui mừng hay hài lòng với lời dạy của Phật rõ ràng 
là do bài kinh đã thọc quá sâu vào những vùng mềm yếu nhất của sự fự-fa 
(ngã mạn) của họ và có lẽ là những quan-điểm bà-la-môn còn sót lại trong 
họ. Về sau luận giảng MA đã nói cho chúng ta rằng: sau khi sự tự-hào của họ 
đã được hạ xuống, Đức Phật đã nói cho những Tỳ kheo này bài kinh “Đển 
Gotarmakd” (Gotamaka Suifa; AN 3:125) để dẫn họ tới thánh quả A-la-hán, 
và sau khi nghe bài kinh này tất cả họ đều chứng ngộ thành A-la-hán. (Mời 
quý vị đọc lại kinh AN 3:125 và chú thích trong đó. Bộ Kinh Tăng Chỉ (AN) 
và Bộ Kinh Liên-Kết (SN) đã được dịch ra tiếng Việt phổ thông bởi cùng 
người dịch Bộ Kinh Trung (MN) này).] 


Kinh 02 


3 [Những ô-nhiễm (ãsava), (HV: lậu hoặc), là phần những ô-nhiễm có mặt ở 
tầng sâu nhất và gốc rễ nhất, như đã được thảo luận trong phần Giới Thiệu, 
trang 38 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ). MA giải thích rằng những sự kiểm- 
chế (samwara) gồm có 05-phần: nhờ giới-hạnh, sự chánh-niệm, sự hiểu-biết, 
sự nỗ-lực, và sự kiên-nhẫn. Trong bài kinh này, (1) sự kiềm-chế nhờ giới- 
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hạnh được minh họa bằng sự tránh-né những chỗ-ngồi và chỗ-ở không phù 
hợp [mục 19]; (ii) sự kiêm-chế nhờ sự chánh-niệm bằng sự kiềm chế các căn 
cảm-nhận [mục 12]; (ii) sự kiềm-chế nhờ sự hiểu-biết bằng thuật-ngữ được 
lặp lại nhiều lần là “sự suy-xét một cách khôn khéo” (mà người dịch Việt dịch 
chung là “sự chú-tâm kỹ càng”: sự tác-ý, sự suy-xét, sự quán-chiều một cách 
khôn khéo, kỹ càng, đúng theo Giáo Pháp, đúng theo lẽ tự nhiên; (HV) như lý 
tác-ý; (1v) sự kiêm-chế nhờ sự nỗ-lực (tỉnh tấn) bằng cách loại-bỏ những ý- 
nghĩ bất thiện [mục 20]; và (v) sự kiểm-chế nhờ sự kiên-nhẫn bằng đoạn kinh 
nói về sự kiên nhẫn chịu-đựng [mục 18]. 


+ (Về chỗ này, mời quý vị tham khảo thêm chú thích về bài kinh này bởi 
nhà sư W. Rahula trong quyền sách của ngài “Những Điều Phật Đã Dạy” 
như sau: 


{Kinh tên là “Søbbãsava-Sutta” (Tất Cả Những Ô-Nhiễm). Theo tiếng 
Päli, từ “sabÐ' nghĩa là: rất cả. Từ “ãsava”: trong kinh này bao hàm nhiều 
nghĩa sâu rộng về tâm lý học và đạo đức, hơn là nghĩa thông thường của nó. 
Các nghĩa như là: “dòng chảy vào”, hay “dòng chảy ra” hàm chỉ “những ô- 
nhiễm” (chảy vào tâm hay từ tâm chảy ra, như theo một số giảng luận); (HV: 
những lậu-hoặc). Ở đây nó được dùng một cách hình tượng và nó bao hàm cả 
02 nghĩa: (1) “những âu-lo về mặt tâm lý” và (1) “những phiên-khố, khó-chịu 
về thân và những sự khó-khăn, khó-khổ về điều-kiện sinh sống”, như bạn sẽ 
được thấy kinh mô tả ở phần sau. [W. Rahula]. 


(Do vậy, tác giả đã phân dịch chữ “sabbãsawa” là “tất cả những ô- 
nhiễm” (bản dịch tiếng Anh của thầy W. Rahula ghi: “All cares and 
troubles”)— mặc dù nghĩa chữ của nó (có thể dịch bằng danh từ phổ thông 
như trên) là “Tát Cả Những Ô-Nhiễm” (HV: Tất Cả Lậu Hoặc). 


(Bản dịch Việt lần trước ghi tên kinh theo nghĩa chủ-đề của nó là kinh 
“ Diệt-trừ những âu-lo và phiển-não”. Tuy nhiên, như sau này xem xét lại bản 
dịch và chú thích thầy W. Rahula như vậy, thấy ý dịch của thầy là: “kiểm 
chế”, “loại bở”, “dẹp bở” mà theo nghĩa bài kinh là bao gồm cả 02 ý: () 
Phòng ngừa, ngăn ngừa, ngăn chặn không cho những ô-nhiễm (không sạch, 
bất tịnh, bất thiện) chưa khởi sinh khởi sinh; phòng ngừa không cho những ô- 
nhiễm đã khởi sinh gia tăng thêm; (H) Diệt trừ, loại bỏ, trừ bỏ những ô- 


` 


nhiễm đã khởi sinh. Do vậy, người dịch đã tạm dịch lại là “phòng-frừ”, gồm 
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cả 02 ý “phòng ngừa” và “diệt trừ” những ô-nhiễm khác nhau như đại ý của 
bài kinh). } 


3 [Sự chú-tâm kỹ càng là cách dịch nghĩa bao hàm của chữ yoniso 
manasikhãra (bởi người dịch Việt dựa theo cách dịch của thầy TKBPĐ trong 
bản dịch tiếng Anh của các bộ kinh của mình. Tùy theo từng ngữ cảnh riêng 
có thê dịch là “sự /ác-ý, hay suy-xét, hay quán-chiếu một cách khôn khéo”; 
(HV): nữ lý tác-ý). Ở đây giải nghĩa sự chú-tâm (tác ý) là phương tiện đúng 
đắn („pãya), là đang đúng đường hướng (pha). Nó diễn tả cách chú-tâm 
hay tác-ý hay suy-xét hay quán-chiếu một đối-tượng hay một sự gì đúng với 
sự thật; đũng với sự thật đó là: thứ vô-thường là vô-thường, khổ là khổ, vô- 
ngã là vô-ngã, thứ ô-uế là thứ ô-uế (vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh). Còn 
ngược lại là sự chú-tâm không kỹ càng (ayoniso manasikara), nghĩa là “sự 
tác-ý, hay suy-xét, hay quán-chiếu một cách không khôn khéo”. Ö đây giải 
nghĩa sự chú-tâm (tác ý) là phương tiện sai trái, là đang sai đường hướng 
(uppatha), trái với sự thật; trái với sự thật đó là: coi thứ vô-thường là thường 
hằng, thứ khô-đau là sung sướng, thứ vô-ngã là bản ngã, và thứ ô-uế là đẹp- 
để (thường, lạc, ngã, tịnh). MA nói với chúng ta rằng sự chú-tâm không kỹ 
càng (phi như lý tác ý) là gốc-rễ của vòng luân-hồi hiện hữu, bởi vì nó gây 
cho vô-minh và dục-vọng gia tăng; còn sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý) là 
sốc-rễ của sự giải-thoát khỏi luân-hồi hiện hữu, vì nó dẫn tới sự tu tập Bát 
Thánh Đạo. MA tóm lược luận điểm của đoạn kinh này như vầy: sự tiêu diệt 
những ô-nhiễm (lậu tận) là đành cho những người biếr cách phát khởi sự chú- 
tâm kỹ càng và những người nhìn thấy thấy được như vậy thì sự chú-tâm 
không kỹ càng không khởi sinh.] 


3 [06 trong số những sự phòng-trừ này—trừ sự phòng-trừ những ô-nhiễm 
bằng cách nhìn-thấy—đã được đề cập trong giáo lý về những ô-nhiễm trong 
kinh AN 6:58.] 


s9 (¡JÊ “nhìn-thấy” (dassana) ở đây là chỉ thánh đạo Nhập-lưu 
(sofãäpaftimnagøa)——thánh đạo siêu-thế thứ nhất trong 04 thánh đạo— được chỉ 
ra như vậy vì nó đưa ra bóng dáng đầu tiên về Niết-bàn. Ba thánh đạo cao 
hơn được gọi là thánh đạo tu-dưỡng (bhãvan4.) vì chúng tu dưỡng tầm-nhìn 
của Niết-bàn cho tới lúc tất cả những ô-nhiễm bị xóa sạch. ] 


3 [Theo MA sự khác-biệt ở đây chính là về cách thức chú-tâm (tác ý, suy 
xét, quán xét). Cách chú-tâm là cơ-sở nhân duyên tạo ra những trạng thái tâm 
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bắt thiện thì nên tránh bỏ, và cách chú-tâm là cơ-sở nhân duyên tạo ra những 
trạng thái tâm thiện lành thì nên tu dưỡng. Nguyên lý này được áp dụng từ 
mục này cho tới mục 9 luôn.] 


3 [MA mô tả sự gia tăng những ô-nhiễm thông qua sự chú-tâm không kỹ 
càng (không khôn khéo; phi như lý tác ý) như sau: Khi người đó chú-tâm tới 
sự thỏa-thích trong 05 dây khoái-lạc giác-quan, thì ô-nhiễm do/wì/của tham- 
đục (dục lậu) khởi sinh và gia tăng; khi người đó chú-tâm tới sự thỏa-thích 
trong những trạng thái cao-siêu [các tầng thiền định (qhana)], thì ô-nhiễm 
do%ỳ/của sự hiện-hữu (hữu lậu) khởi sinh và gia tăng; và khi người đó chú- 
tâm tới thứ gì thế-tục thông qua bốn “sự đảo-điên của nhận-thức” (nhận lầm, 
tưởng lầm) [coi thứ gì là: thường-hằng, sung sướng, bản ngã, và đẹp để 
(thường, lạc, ngã, tịnh)], thì ô-nhiễm do/của vô-minh (vô-minh lậu) khởi sinh 
và gia tăng. | 


3# [Theo MA, đoạn kinh này được nói để chỉ ra ô-nhiễm do/w/của những 
quan-điểm này nọ (tà-kiến lậu; điffhasava) [vốn không được nói thắng ra 
trong bài kinh như 03 loại ô-nhiễm mới được nói trong chú thích kế trên] 
dưới cái tiêu đề “sự nghi-ngở”. Tuy nhiên, có lẽ chính xác hơn nếu nói rằng 
ô-nhiễm do tà-kiến (tà-kiễn lậu), được chỉ ra bởi mục 8, là thể hiện sự chí- 
tâm không kỹ càng (không khôn khéo; phi như lý tác ý) dưới dạng sự nghỉ- 
ngờ. Nhiều loại nghi-ngở khác nhau đã thai nghén cùng với những quan-điểm 
sai lạc (tà kiến) sẽ dẫn đến sự biểu hiện rõ ràng trong phần/mục tiếp theo.] 


s [Trong 06 quan-điểm này, 02 loại đầu thể hiện sự nghịch-lý nhau của / 
tưởng bắt-diệt và tư tưởng diệt-vong: nên nhớ cái quan-điểm cho rằng 
“không có bản ngã trong ta” không phải là học thuyết vô-ngã của Đức Phật 
mà đó chỉ là tư tưởng duy-vật coi “cá nhân” của mình chính là thân và do đó 
sẽ bị diệt vong sau khi thân chết. 03 quan-điểm tiếp theo có thể được hiểu là 
khởi sinh từ sự quan sát tỉnh vi hơn về mặt triết lý rằng sự trải-nghiệm có một 
cấu trúc phản ánh được xây sẵn bên trong đề giúp cho thức [là khả năng của 
tâm] trở nên nhận biết về chính nó, về những nội dung của nó, và về thân mà 
chúng tương quan tương tức với nhau. Dính vào cuộc tìm kiếm “bản chất 
đích thực” của mình, người phàm phu nhận mình (cái “ta”, tự ngã) là cả hai 
phương diện trải nghiệm [quan-điểm (ii)], hoặc chỉ là người quan sát [quan- 
điểm (v)], hoặc chỉ là cái được quan sát [quan-điểm (v)]. Quan điểm cuối 
cùng là phiên bản đầy đủ của tư tưởng bắt-diệt trong đó tất cả mọi sự bảo lưu 
đều bị giục bỏ.] 
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#9! [Bản ngã là người nói thể hiện quan-niệm có cái “ta' là tác-nhân (tác giả, 
người làm) của hành-động; cái “fa-là” là người cảm nhận, guan-niệm có cái 
“/a` là chủ-thê thụ động. “Ở đây ở kia” hay “chỗ này chỗ nọ” gợi ý rằng cái 
“ta' (bản ngã) là một thực-thể truyền kiếp giữ nguyên “danh tánh” của mình 
trong suốt những sự “đầu-thai” khác nhau. Quan-điểm này cũng bị chấp giữ 
bởi Tỳ kheo SãtI trong kinh MN 38.2.] 


*Í [Đây đĩ nhiên là công thức Bốn Diệu Đé, được coi là chủ-đề của thiỀn-quán 
và minh-sát. MA nói rằng cho tới lúc chứng thánh đạo Nhập-lưu thì sự chú- 
tâm biểu thị cho sự minh-sát (vipassana), nhưng sau khi đã chứng thánh đạo 
thì nó được gọi là trí thánh đạo. Sự minh-sát trực tiếp hiểu 02 Diệu Đề đầu 
tiên, vì phạm vi đối- -tượng. của nó là những hiện- tượng. thuộc tâm và vật chất 
nằm trong sự khổ và nguồn-gốc của nó; nó chỉ có thể biết 02 Diệu Đề sau 
một cách thực chứng. Trí thánh đạo lấy sự thật về sự chẳm-dứt khổ làm đốỗi- 
tượng của nó, hiểu nó bằng cách thâm nhập nó như đối-tượng (arammaia). 
Trí thánh đạo thực hiện 04 chức năng đối với 04 diệu đề: nó hoàn toàn hiểu 
sự thật về khổ, trừ bỏ nguồn-gốc khổ, chứng ngộ sự chấm-dứt khổ, và tu tập 
con đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ. ] 


* [Thánh đạo Nhập-lưu có chức năng phá bỏ 03 gông-cùm đầu tiên trói buộc 
(một người) trong vòng luân-hồi (sarisara). MA nói rằng thân-kiến và giới- 
cẩm thủ, thuộc nhóm ô-nhiễm do tà-kiến (tà-kiến lậu), chúng vừa là những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) vừa là những gông- cùm (kiết sử), trong khi đó sự nghi-ngởờ 
[thông thường| được chỉ được xếp là một gông-cùm chứ không phải ô-nhiễm; 

nhưng do ở đây nó nằm trong sô “những ô-nhiễm nên được phòng-trừ bằng 
sự nhìn-thấy”, cho nên nó có thê được cho là một loại ô-nhiễm.] 


* [Nếu “sự phòng-trừ những ô-nhiễm” ở đây được hiểu theo nghĩa nghiêm 
ngặt là sự phá-bỏ tột cùng, thì chỉ có 02 phương-pháp được nói trong kinh 
này có hiệu lực như vậy—đó là bằng cách nhìn-thấy và bằng cách tu-tập— 
trong đó nằm giữa chúng là 04 thánh đạo siêu thế. 05 phương pháp còn lại 
không thể trực tiếp phá-bỏ những ô-nhiễm, nhưng chúng có thể dùng để kiểm 
soát những ô-nhiễm trong những giai đoạn tu tập ban đầu và xúc tiễn cho sự 
cuối cùng bứng-bỏ chúng bằng những thánh đạo siêu thế. 


*# [Yêu-tô (giác chi) ban đâu chịu trách nhiệm cho việc thực hành sự kiêm- 
chê các căn cảm-nhận chính là sự chánh-niệm. Một công thức đây đủ hơn về 
sự kiêm-chê các căn cảm-nhán đã được trình bày trong nhiêu bài kinh khác—— 
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như kinh MN 27.15—và được phân tích chỉ tiết trong quyền Thanh Tịnh 
Đạo, Vsm L, trang 53-59. MA giải thích chữ “cơn-sốt” (hay sốt não) 
(parijäha) trong đoạn này có nghĩa là cơn-sốt những ô-nhiễm và những 
[nghiệp] quả của chúng. | 


*#' [Những mục 13—16 (hay ()-iv)) dưới đây đã trở thành những công-thức 
tiêu chuẩn mà các Tỳ kheo dùng trong sự suy-xét quán-chiếu về những thứ 
thiết-yếu trong đời sống tu hành của mình. Chúng được giải thích chỉ tiết 
trong Vsm L, §5-97.] 


%6 [Những chỗ ngồi không thích hợp là 02 loại chỗ ngồi bị cắm trong Giới 
Luật Tỳ Kheo [Pãtimokkha]—sự ngồi với phụ nữ ở nơi bị che khuất thuận 
tiện cho sự quan hệ bất chính và sự ngồi với phụ nữ ở nơi riêng tư. Nơi 
không thích hợp gồm cả nơi không thích hợp để đi đến khất thực, và nhiều 
nơi không thích hợp có được nói trong Vsm I, 45.] 


*#' [Ba loại ý nghĩ bất thiện đầu là—tham-dục, ác-ý, và hung-dữ—tạo thành 
phần ý-nghĩ sai trái hay ý-định sai trái (tà tư duy), là ngược lại với chi phần 
chánh tư-duy của Bát Thánh Đạo. Ba loại tà tư-duy và chánh tư-duy cingx 
được nói chỉ tiết hơn trong kinh MN 19.] 


#8 [()- (vii) là chỉ 07 yếu- -tố giác- ngộ hay thất giác chỉ (sa#a bojjhanga), nằm 
trong tông số 37 phần tu hay 37 phần trợ đạo dẫn tới giác- ngộ, và được nói 
chỉ tiết hơn trong kinh MN 10.42 và MN 118.29-40. Phần này trong kinh 
này giải thích riêng 07 yếu-tô giác-ngộ là những sự trợ-giúp cho sự tu tập 
những thánh đạo siêu-thế cao hơn, nhờ đó những ô-nhiễm chưa được bứng 
bỏ bởi thánh đạo đầu tiên sẽ bị bứng bỏ. Chữ sự £ách-ly, hay sự sống tách-ly, 
hay sự ẩn-dật (viweka), sự chán-bỏ (viraga), và sự chấm-dứt (mrodha) đều có 
thể được hiểu là chỉ Niết-bàn. Cách dùng của những chữ này trong ngữ cảnh 
này là biểu nghĩa rằng sự tu-tập những yếu-tô giác-ngộ là định hướng tới 
Niết-bàn là mục-tiêu của nó trong suốt những giai-đoạn ban đầu của thánh 
đạo, và là mục-tiêu của nó cùng với những thánh đạo siêu-thế. MA luận giải 
chữ vossagga. được dịch là “sự /?z-bở”, có 02 nghĩa là “sự từ bở” (pariccäga) 
[như từ bỏ, trừ bỏ hay dẹp bỏ những ô-nhiễm] và “sự chứng nhập” 
(pakkhandana) [như nghĩa chứng nhập Niết-bàn].] 


# [Những ô-nhiễm (do) tham-dục (dục lậu) bị bứng bỏ bởi thánh đạo Bắt-lai, 
những ô-nhiễm (do) hiện-hữu (hữu lậu) chỉ bị bứng bỏ ở thánh đạo cuối 
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cùng, và ô-nhiễm (do) vô-minh (vô-minh lậu) chỉ được bứng bỏ bằng thánh 
quả A-la-hán.] 


” [70 gông-cùm (kiết sử) phải bị phá hủy thì mới đạt tới sự giải-thoát, như đã 
được liệt kê theo thứ tự trong phần Giới Thiệu, trang 42-43 (bản dịch tiếng 
Anh của TKBĐ). % /ự-z (ngã mạn), ở mức độ vi tế nhất, chính là sự tự-ta 
của cái “ta” (tự ngã, ta-đây) vốn luôn bám trong sự liên-tục của tâm cho tận 
khi nào người tu chứng thánh quả A-la-hán. “Sự xuyên-thấu sự tự-ta” hay sự 
xuyên-phá sự ngã-mạn (mãnãbhisamaya) có nghĩa là nhìn thấu sự tự-ta và 
dẹp-bỏ nó, cả hai điều này đều được hoàn thành cùng một lúc bởi chặng 
thánh đạo A-la-hán. Tỳ kheo “đã làm nên sự diệt-khổ” theo nghĩa là người đó 
đã chấm-dứt “sự khổ của Vòng luân-hồi [sarsãra] (vaffadukkha). 


Kinh 03 


*! [MA: Phật đã nói bài kinh này bởi vì lúc đó có nhiều Tỳ kheo trở nên phấn 
khởi với những lợi lộc và vinh danh (mà những thí chủ) dành cho Tăng 
Đoàn; họ xao lãng sự tu tập tâm linh. Đức Phật rõ ràng không thê đưa ra giới 
luật cắm các Tỳ kheo sử dụng những thứ thiết-yêu (y phục, thức ăn, chỗ ở, 
thuốc men) nhưng Phật muốn chỉ ra sự tu tập của những người thừa tự về 
Giáo Pháp cho những Tỳ kheo biết khát nguyện nhiệt thành trong sự tu-tập.] 


32 [MA diễn dịch rằng: 05 phâm chất này sẽ dần dần hoàn thiện tất cả những 
giai-đoạn tu tập dẫn tới đỉnh cao là thánh quả A-la-hán.] 


53 [Những Tỳ kheo trưởng lão (/era) là những người có hơn 10 tuổi hạ kế từ 
khi lúc thụ giới („pasampadä); những Tỳ kheo trung niên là có từ 5-9 tuổi 
hạ; những Tỳ kheo thiếu niên [mới] là có ít hơn Š tuổi hạ.] 


5 [Những phẩm chất xấu-ác ở đây, và trong những mục sau, được đưa vào để 
chỉ ra những trạng thái được nói đến ở mục 6 ở trên với câu: “Họ không đẹp 
bỏ những điêu Vị Thây bảo họ dẹp bỏ.” Những phẩm chất xâu-ác đó cũng là 
những yếu-tô khiến cho một Tỳ kheo trở thành “người thừa tự về những thứ 
vật chất. chứ không là một “người thừa tự về Giáo Pháp'. Trong kinh MN 
7.3 có l6 phẩm chất như vậy, với “sự ác-ý” thay thế cho “sân”, lại được gọi 
là “những sự ô-nhiễm” tức là “những sự không hoàn thiện làm ô nhiễm cái 
tâm” (citass` upakkilesa). Coi thêm chú thích 87 bên dưới.] 
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3 [Bát Thánh Đạo được đưa vào ở đây đề cho thấy việc tu-tập con đường đó 
sẽ làm cho một người trở thành “øgười thừa rự về Giáo Pháp". Sự phản đề 
giữa những ô-nhiễm và đạo đã khẳng định lại theo một góc độ mới sự tương- 
phản giữa “những người thừa tự về những thứ vật chất và “những người 
thừa tự về Giáo Pháp” mà vì lẽ này Đức Phật đã khai mở bài kinh này.] 


Kinh 04 


"5 [MA nói rằng Jãnussoni không phải là tên mà là một tước danh có nghĩa là 
“giáo sĩ hoàng gia” (purohifa, quan tuyên úy, quan tế lễ) được nhà vua ban 
cho ông. Kinh MN 27 cũng được Phật nói cho bà-la-môn Jãänussom này. ] 


” [Nguyên văn câu này: 8hoío Gotamassa sã janatä dithãnugatih ãpajjali. 
Ñm đã dịch: “Những người này có làm theo những ý-chỉ theo quan-điểm của 
Thầy Cồ-đàm không?” Và nữ tiến sĩ Horner ỏ PTS thì dịch là: “Những 
người này có bắt chước theo những quan-điểm của Thầy Cồ-đàm được tôn 
vinh hay không?” [MLS 1:22]. MA cũng giải nghĩa câu này: “Những người 
này có cùng quan-điểm, ý-kiến, và tầm-nhìn như Thầy Cồ-đàm hay không?” 
Tuy nhiên, sẽ rõ nghĩa hơn rất nhiều nếu trong ngữ cảnh này không đọc chữ 
điffha như một thể sandhi của chữ di/hi, mà như một quá khứ phân từ, và 
đọc cụm chữ này theo nghĩa là “làm theo/ noi theo những gì họ đã nhìn thấy 
về Thầy Cồ-đàm”, tức noi theo tâm gương của Phật. Nghĩa này rõ ràng cần 
phải là như vậy như sự đòi hỏi bởi cụm chữ đó trong các kinh SN ii.203, AN 
i.126, và AN iii.108, 251.] (Lưu ý: các số kinh trích dẫn này được ghi bởi 
TKBĐ, khác với cách ghi số kinh của bản dịch của TKBĐ và bản dịch Việt 
của các bộ kinh SN, AN) 


"8 [Ñm ban đầu đã dịch cụm chữ này là “sự hoàn thiện về sự-hiểu” và cụm 
chữ tương ứng trong mục kế trước là “sự hoàn thiện về định-tâm”. Tuy nhiên, 
do sẽ không phù hợp nếu gán sự hoàn-thiện cho sự định-tâm (samZ4h) hay 
trí-tuệ (pann4) đối với vị Bồ-tát lúc chưa giác-ngộ toàn thiện, cho nên tôi đã 
chọn dịch đuôi chữ sưmpamna từ đầu tới cuối với nghĩa là “có-được” hay 
“sở-hữu”. MA chú giải đây không phải là trí-tuệ minh-sát hay thánh đạo, mà 
chỉ là loại trí-tuệ xác định được bản chất của đối-tượng của nó (äramnanà 
vavafthanapanmđ).] 


”' [Theo hệ thống năm tháng cô Án Độ mà Phật giáo tính theo, một năm được 
chia thành 03 mùa—mùa lạnh, mùa nóng, và mùa mưa—mỗi mùa 04 tháng. 
Mỗi 04 tháng lại được chia thành § nửa-tháng (pakkha), nửa-tháng thứ ba và 
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nửa- tháng thứ bảy gồm có 14 ngày, và những nửa-tháng khác có I5 ngày. 
Trong mỗi nửa-tháng, đêm trăng rằm và đêm trăng mới (kế sau rằm) [cho dù 
rớt vào đêm thứ 14 hay thứ 15] và đêm bán-nguyệt [đêm thứ 8] thì được coi 
là đặc biệt phúc lành. Trong đạo Phật, những ngày này sau đó trở thành ngày 
Bồ-tát (Uposatha), là những ngày kiêng chay giữ giới. Vào những ngày trăng 
tròn (Rằm) và những ngày trăng mới (Mông một), những Tỳ kheo ôn tụng 
những điều giới-luật thuộc Patimokkha [Giới Bồn Tỳ Kheo], và những 
người tại gia thì đến thăm viếng các tịnh xá, tu viện, chùa chiền để lắng nghe 
kinh kệ và thiền tập, (và họ giữ Tám Giới (Bát quan trai giới) trong những 
ngày này thay vì Năm Giới như thường ngày). ] 


60 [Có 04 tư thế (rjyãparha) thường được nói đến trong Phật giáo là tư thế đi, 
đứng, ngôi, và nằm.] 


6! [Bắt đầu từ mục 22 này, Phật chỉ ra tiến trình tu-tập đã dẫn Phật tới đỉnh- 
Cao CỦa SỰ VÔ-SI. | 


5 [MA nói rằng chỗ này có nghĩa là vị Bồ-tát đã tu tập 04 tầng thiền định 
(hãna) dùng “sự chánh-niệm hơi-thở" là chủ-đề (đề mục) thiền của mình.] 


63 [Đoạn này được giảng giải chỉ tiết trong Vsm XII, 13-71.] 
% [Đoạn này được giảng giải chỉ tiết trong Vsm XII, 72—101.] 


55 [MA chú giải: Sau khi đã chỉ ra Bốn Diệu Đề với tính chất của chúng [đó 
là, những chân lý về sự khổ], đoạn kinh này nói về những ô-nhiễm (lậu hoặc) 
là cách để chỉ về những Diệu Đề một cách gián tiếp theo cách diễn đạt bằng 
những ô-nhiễm (thay vì theo cách diễn đạt bằng những thứ khác như (sự 
chấm dứt) tham, sân, sỉ; hay sự vô-minh ... ). | 


5 [Theo MA, cụm chữ “Ki ta đã biết và đã thấy như vậy”, là nói về minh- 
sát tuệ và đạo, đã đạt tới đỉnh cao của nó trong thánh đạo A-la-hán; cụm chữ 
“tâm ta đã được giải thoát” là chỉ khoảng khắc của thánh quả; và cụm chữ 
“có sụ-biết: *Nó đã được giải thoát” là chỉ trí-biết hồi nhớ lại [coi Vsm 
XXII, 20-2[], cũng như vậy câu tiếp theo bắt đầu bằng mệnh đề “7ø đã trực- 
tiếp biết”.] 


67 [Đây là đoạn kinh “mẫu” trong kinh điển để chỉ sự tuyên bồ về rz/-biết cuối 
cùng, tức thánh quả A-la-hán. MA chú giải câu “Sinh đã tận điệt” có nghĩa là 
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bất kỳ sự (tái) sinh nào trước kia đã từng khởi sinh nếu đạo không được tu 
thành giờ đã trở thành bất khả năng khởi sinh nhờ sự đã tu thành thánh đạo. 
“Đời sống tâm linh (phạm hạnh, thiêng liêng, thánh thiện) đã được sống” 
chính là đời sống tâm linh của thánh đạo (maggabrahmacariya). Cụm chữ 
“những gì cần phải làm đã làm xong” (katarh karaniyari) là hàm chỉ 04 chức 
năng tu tập của thánh đạo—hoàn-toàn hiểu sự khô, trừ bó nguồn-gốc khổ, 
chứng ngộ sự diệt-khổ, và rw fập (bát thánh) đạo —giờ đã được hoàn thành 
đối với mỗi chặng của 04 chặng thánh đạo siêu-thế. Cụm chữ thứ tư 
“nãpararh ithattaya” () đã được MA giải nghĩa như vây: “Giờ ta không cần 
thiết phải tu tập đạo nữa để đạt tới 'một trạng thái như vậy" như vậy: tức Phật 
không cần phải tu nữa để đạt được 16 chức năng của [của thánh đạo] hay đạt 
được sự tiêu diệt ô-nhiễm. (¡) Hay nói cách khác: sau “một trạng thái nhự 
váy, chắng hạn sự liên tục của năm-uân giờ đang xảy ra, nhưng sẽ không có 
sự liên tục của năm-uẩn đối với ta (tức sẽ không còn tái hiện-hữu bằng cơ chế 
năm-uẩn nào nữa). Năm uấn này, su khi chúng đã được hoàn-toàn hiểu, giờ 
chỉ đứng đó như những cây đã bị cắt rễ. Với sự chấm-dứt của thức cuối cùng, 
chúng sẽ tắt bặt như lửa không còn nhiên liệu để cháy.” Tôi đã chọn cách 
dịch nghĩa thứ hai này, nhưng coI chữ 7/ha/ãya là một từ chỉ định. Nguyên 
văn cụm từ này có nghĩa là “rạng thái này” hay “trạng thái như vậy” hàm 
chỉ một trạng thái cụ thê của sự hiện-hữu. Ñm đã dịch là: “Không côn gì hơn 
(trạng thái) này nữa. `] 


- (Có thê dịch theo nghĩa chữ là “không còn đi đến trạng thái hiện-hữu nào 
nữa”, nhưng người dịch Việt chọn ghi là “không còn trở lại trạng thái hiện- 
hữu nào nữa” với hàm nghĩa không còn những trạng thái hiện-hữu như đã 
từng xảy ra từ vô thủy, tức không còn tái sinh lại trong cõi chúng sinh hiện- 
hữu nào nữa). 


68 [MA giải nghĩa là: Phật có “sự bi-mẩn đối với những thế hệ tương la?` (1) 
trước tiên có nghĩa là đối với những thế hệ Tỳ kheo sau thời Phật, và (ii) thứ 
hai là để sau này sau khi họ nhìn thấy việc Đức Phật đã lui về trú sống Ở 
những nơi rừng sâu hẻo lánh (thiếu thốn điều kiện sống) như vậy, thì họ sẽ 
làm theo gương Phật, và nhờ vậy mới tăng tiến nhanh trong sự tu tập để mau 
dẫn tới mục tiêu “diệt-khổ”. (Ý nghĩa câu này cũng được nói và hiểu tương tự 
trong một bài kinh mà người nói điều này với Phật là thầy A-nậu-lâu-đà khi 
Phật hỏi vì sao thầy ấy chọn cách sống tu trong rừng và giữ 13 giới tu khổ 
hạnh (đầu-đà).).] 
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Kinh 05 
6 [“Người” (puggala) ở đây do thầy Xá-lợi-phất nói. MA đã nhặt lấy chữ 
này để giảng giải rộng ra rằng: Đức Phật có một giáo lý 02-phần—{¡) phần 
giáo lý theo quy ước (samnwfidesana) diễn tả theo những thuật ngữ như 
những con người, những chúng sinh, những phụ nữ và đàn ông ... vân vân, 
và (ii) giáo lý tột cùng (paramaffhadesan3) chỉ diễn tả theo những thuật ngữ 
mang giá trị bản thể học, ví dụ như các uân, các yếu-tố (giới), các căn cảm- 
nhận (xứ), vô-thường, khổ, vô-ngã ... vân vân. Phật giảng dạy giáo lý của 
mình bằng nhiều cách khác nhau tùy theo và phù hợp với loại người nghe vì 
mục đích để giúp người nghe thấu hiểu ý nghĩa của Giáo Pháp, xua tan sự si- 
mê, và đạt tới sự khác-biệt (chứng ngộ). Việc dùng chữ “øgưở?” ở đây không 
phải có nghĩa là một “con người cô định hay một “bản ngã”; “#„gười” ở đây 
chỉ là cách dùng theo quy ước thế gian.] 


?9 [Tướng đẹp hay dấu-hiệu đẹp (subhanimirfa) là một đối-tượng hấp dẫn, là 
cơ sở phát sinh tham-dục. Đức Phật nói rằng chính do sự chú-tâm không kỹ 
càng (không khôn khéo; phi như lý tác ý) tới hình tướng đẹp (sự đẹp, nét đẹp, 
sự hấp dẫn, nét hấp dẫn, nét gợi dục, người hấp dẫn, bộ phận thân hấp dẫn...) 
là /hức-ăn (ahara, thực dưỡng) cho sự khởi sinh tham-muốn nhục dục chưa 
khởi sinh, và cho sự phát triển và gia tăng tham-muốn nhục dục đã khởi sinh: 
[coi thêm kinh SN 46:02, Quyền 5).] 


7! [Đây là những sự thực-hành “nghiêm cứng” (hạnh đầu-đà) của các tu sĩ 

nhận lãnh những giới tu này. Người sống tu trong rừng, người ăn thức ăn 

khất thực, người đi khất thực từng mỗi nhà, người mặc y phục làm từ giẻ rách 
.. đều đã được giảng giải trong Vsm II] 


72 [Có những cách thực-hành “mềm mỏng” hơn những giới tu này sẽ được 
nói đên trong mục 29 bên dưới, thường được coi là những dâu-hiệu của sự ít 
nhiệt thành phẩn-đấu (thiếu tinh cần) vì mục-tiêu tu hành.] 


73 [Những người theo đạo Jain hay Kỳ-na giáo của giáo chủ Ni-kiền-tử được 
gọi là những ÄjTvaka hay Äjivika, những người ngoại đạo, là những người 
thuộc những giáo phái chống đối Phật, họ dạy giáo lý hành-xác khổ hạnh dựa 
trên triết lý tiệm cận với cái chết. Quý vị có thể đọc thêm quyên Lịch Sử và 
Giáo Lý của những Ajivika của học giả Basham.] 
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74 (Nghĩa là: Thầy Xá-lợi-phất đã nói bài thuyết pháp ngay sau khi ý nghĩ về 
“ví dụ” trên vừa đi qua tâm của thầy Mục-kiền-liên, cứ như thầy ấy đọc được 
ý nghĩ của thầy Mục-kiền-liên vậy.) 


[Ở đây, những đại từ sở hữu bổ nghĩa cho cái “âm” [hay rrái từm] ở đây 
không phải từ chữ gốc Pãli, nhưng nghĩa của cụm chữ này phải được hiểu 
dựa theo sự xem xét các ví dụ. Giống như Samiti liền đếo gọt hết những 
khuyết-điêm của vành bánh xe cứ như anh ta bằng tâm mình đã biết được tâm 
[tim] của Panduputta vậy; tương tự thầy Xá-lợi-phất đã đẽo gọt hết những 
khuyết-điểm của những Tỳ kheo cứ như thầy ấy bằng tâm [tim] mình biết rõ 
mong-muốn của thầy Mục-kiền-liên là loại bỏ những khuyết-điểm của những 
Tỳ kheo vậy. MLS [1:40] đã hiểu sai khi dịch là: “bởi vì thầy ấy bằng tâm 
[nm] của mình biết tâm [tm] của họ”, tức đề cập tới những Tỳ kheo là vị- 
ngữ trước chứ không phải là thầy Mục-kiền-liên vị ngữ.] 


T5 [Nguyên văn của “chúng sinh lớn” là mahã-nãga. Chữ nãga là chỉ loại 
chúng sinh giống-rồng trong thần thoại Ấn Độ cổ đại được cho là cư trú ở 
những vùng thấp (bí mật) trên trái đất và là những con vật bảo vệ những kho 
báu bí mật. + Chữ này cũng được dùng để chỉ bất kỳ sinh vật to lớn vĩ đại 
nào, chăng hạn như (rồng), voi có ngà, hay răn hỗ chúa, hay mãng xà, và còn 
được dùng để chỉ một Tỳ kheo là bậc A-ia-hán. Coi thêm Dhp, chương 23, 
Nagavagga.] 


(Tóm lại, đại ý của bài kinh này là: (a) cho dù người tu sống tách-ly thanh 
bằn ở những nơi lánh trần trong rừng núi để tu là đáng quý, nhưng người tu 
vẫn còn những mong-muốn bắt thiện [những ố-nhiễm] thì không đáng được 
khen ngợi bởi những đồng đạo; (b) cho dù sống tu trong làng hay gần phố 
chợ, nhưng người tu biết dẹp bỏ những mong-muốn bắt thiện thì đáng được 
khen ngợi bởi những đồng đạo. Cả hai sự đều cần thiết, nhưng sự tách-ly tâm 
(tu tâm) là quan trọng hơn sự chỉ tách-ly thân (tu tâm).) 


Kinh 06 
7 [MA nói rằng cách dùng chữ sampannasrlã (được dịch ở đây là “có được 
giới-hạnh”) có thể có nghĩa là (1) “hoàn thiện về giới-hạnh” (paripunasila) 


hay (H) “được phú cho giới-hạnh (silasamangino). 


- Pãtimokkha là những điều luật của Giới Luật Tăng Đoàn, trong đó phiên 
bản Pãli gồm có 227 điều luật. 
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- “Nơi nương dựa” hay “nơi nương tựa” hay “trú xứ” (gocara) ở đây hàm chỉ 
một nơi (khu vực, vùng) tốt hay phù hợp để khất thực thức ăn; mặc dù nó 
cũng có thể có nghĩa là “cách cư-xử” của một Tỳ kheo, như uy nghi hay 
phong thái tĩnh-lặng và tự-chủ của người đó. Những thuật ngữ chính trong 
đoạn kinh này cũng được giảng giải trong Vsm L, 43-52. (Thầy Thích Minh 
Châu đã dịch là “uy nøgh?”). | 


7 [MA: Đoạn điều-kiện [“hì người đó nên hoàn thành đầy đủ những giới- 
luật... | được lặp lại trong từng mục tiếp theo [19 mục từ (a)-(s)] để nói ra/ 
bao gồm hết cả những sự tu-tập thuộc “Ba Phân Tu-Táp” [giới, định, tuệ|. 


- Riêng cụm chữ “hoàn thành đầy đủ những giới-luật” có nghĩa là phần tu- 
tập giới-hạnh bậc cao (zdhis7lasikkhä; giới); cụm chữ “tân tụy hết mình vì 
(để đạt được) sự tĩnh-lặng bên trong của tâm. không lơ láng việc thiển tập” là 
chỉ sự tu tập sự định-tâm hay còn gọi là phần tu-tập tâm bậc cao 
(adhicittasikkha; định); và cụm chữ “có được trí-tuể” là chỉ phần tu-tập trí- 
tuệ bậc cao (adhipannasikkha; tuệ). 


- Cụm chữ “sống trong những chòi trồng” là kết hợp 02 phần tu-tập sau, vì 
người tu sống trong chòi trồng (chòi hoang, nơi hẻo lánh, sơn cóc...) là để tu 
tập sự văng-lặng (định) và sự minh-sát (tuệ). ] 


78 [Nghĩa là, nếu những người thân đã bị tái sinh trong cõi hồn ma ngạ quỷ 
hoặc trong những cõi thiên thần bậc thấp tưởng nhớ những Tỳ kheo đức-hạnh 
với niềm-tin, thì niềm-tin đó sẽ trở thành nguồn công-đức cho họ; nguồn đó 
sẽ bảo vệ họ khỏi những sự tái-sinh đày đọa và trở thành một điều-kiện tích 
cực đề hướng tới và đạt tới Niết-bàn.] 


? [04 tầng chứng đắc vô-sắc giới với đầy đủ công thức của chúng được nói 
trong kinh MN 08.8-11, MN 2516-19... vân vân. MA giải nghĩa chữ 
#thân” là “thân của tâm” (tâm thân; nămakaãy4).| 


8Ð [23 gông-cừm (kiết sử) bị phá bỏ bởi bậc Nhập-lưu là ;hân-kiến (cách-nhìn 
có danh-tính “cái ta”, quan-điểm thân này là “ta”), sự nghi-ngở, và giới-cắm 
th (“sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và những 
thệ nguyện; như cũng được nói đến trong kinh MN 02.11 ở trên.] 


8! [Sau khi đã tiêu diệt 03 gông-cừm thấp hơn (nhẹ hơn, đầu tiên), bậc Bắt-lai 
tiêu diệt thêm 02 gông-cùm thấp hơn là tham-dục và sự ác-ý. Bậc thánh Bắt- 
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lai được tái sinh trong vùng đặc biệt của thế giới trời Brahma (Phạm thiên 
giớ1) — được gọi là những (05) Cõi Trời Trong Sạch (Tinh cư thiên), và từ ở 
cõi đó họ sẽ làm nên sự chấm-dứt khổ và chứng ngộ Niết-bàn.] 


82 [Từ mục 14—19 là trình bày 06 loại trí-biết trực tiếp (abJimn3). Coi lại phần 
Giới Thiệu, trang 37 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ); về chỉ tiết, mời coi 
Vsm XII và XIL] 


83 [MA: Trong đoạn kinh này, chữ “22m” và “trí-tuể” lần lượt biểu thị cho 
định và tuệ kết nối (câu hữu) với thánh quả A-la-hán. Đ;u» (sự định-tâm) 
được gọi là “sự giải-thoát của tâm” (cetfovimuffi) bởi vì tâm được giải-thoát 
khỏi tham (tham dục, nhục dục); còn /uệ (trí tuệ, minh sát tuệ) được gọi là 
“sự giải-thoát nhờ trí-tuể” (pannävimuffi) bởi vì tâm được giải thoát khỏi sĩ 
(vô minh). Định thường là kết quả của sự vắng-lặng (tĩnh lặng; thiền định); 
còn ứu¿ là kết quả của sự mminh-sát (thiền quán). Nhưng chúng đi cặp với nhau 
và được mô tả là trạng thái vô-nhiễm hay vô-lậu (zzzsava), chúng đều là kết 
quả của sự fiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) bằng thánh đạo A-la-hán siêu thế.] 


^ ” 


Kinh 07 


8 [Về bài kinh này, và kinh kế tiếp, có những giới-thiệu rất hữu ích và những 
chú-giải chi tiết bởi nhà sự Trưởng Lão Nyanaponika trong bài viết mang tựa 
“Kinh Ví Dụ Về Tấm Vải và Kinh Về Sự Thanh Tả y” (The Discourse on the 
Cloth and The Discourse on EJƒfacement). | 


85 [Một nơi-đến xấu hay bắất-hạnh (2„ggai) là sự tái-sinh trong 03 cõi thấp 
xâu đày đọa là địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, và cảnh giới súc sinh. Còn một 
nơi-đến tốt hay hạnh-phúc (suga#) là sự tái sinh trong cõi người hay trong 
những cối trời. | 


8 [(Ở đây, tương ứng với sự không-sạch của tắm vải, nên tạm dịch là sự 
không-sạch của tâm, là tạm dịch chữ ciffassa upakkilesa. Chữ upakkilesa này 
(1) có lúc được dùng với nghĩa là những sự ô-nhiễm = sự không hoàn-thiện 
của/trong thiển- định [như trong kinh MN 128.27, 30]; (1) có lúc được dùng 
với nghĩa là sự ô-nhiễm = sự không hoàn-thiện của/trong thiên- -quán (Sự 
minh sát) [như được ghi trong Vsm XX, 105]: và (11) có lúc có nghĩa là 
những ô- -nhiễm nhỏ khởi sinh từ 03 sốc- rễ bắt thiện—tham, sân, si— để chỉ 
cách-thức của chúng hay những phái-sinh của chúng. Trong đoạn kinh này nó 
được dùng với nghĩa thứ (ii), nhưng vẫn giữ sự nối-kết với 02 nghĩa đầu, và 
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nó được dịch bởi cụm chữ “những sự không hoàn-thiện làm ô nhiêm cái 
tâm”. 


%7 [MA đã đưa ra những sự phân-biệt mang tính giả định giữa sự thèm-muốn 
(abh7h4) và sự tham-lam bắt chính (visamalobha), nhưng rồi lại chỉ ra rằng, 
theo quan điểm của phần tu-học bậc cao thì tất cả mọi sự /hzm đều là bất 
chính, và do vậy 02 chữ trên chỉ là 02 tên khác nhau của cùng một yếu-tố tâm 
(tâm sở) là /ham hay tham-dục mà thôi. 


- Ở đây, tôi trích đoạn những chú giải của MA về những tính từ chỉ sự không- 
sạch [ô-nhiễm] mới nói, như sau: sự fhù-ghét (upanaha) có sau khi sự tức- 
giận bao bọc hoài hoài cái tâm. Sự khinh-thường (makkha) sự coi thường giá 
trị những ích-lợi được người khác trao cho mình (chê bai). Sự xác-xược 
(paj/asa) là sự giả định (yugaggaha) khởi sinh khi một người đặt mình ngang 
hàng với người khác có những phẩm-chất ưu trội hơn mình. Sự ghen-ty (issä) 
là sự thù ghét với những vinh dự, thành công... của người khác. Sự hám-lợi 
(macchariya) là sự không muốn chia sẻ lợi lạc tài vật mình có cho những 
người khác. Sự ïigang- -bướng (thambha) là sự không uyễn chuyền, sự cứng 
nhắc, sự cứng đầu, sự ngang ngạnh. Sự ganh-ẩua (sarambha) là sự cố qua 
mặt, sự hơn thua, cô hạ bệ, cố vượt qua người khác, cỗ vượt qua những 
thành-tựu của người khác (vì sự ganh ty). Một số sự ô-nhiễm này cũng được 
định nghĩa trong Vbh §§845-4ó6, 891—94.] 


®8 [MA nói rằng sự đẹp-bỏ (hay trừ-bỏ) được nói ở đây nên được hiểu là “sự 
dẹp-bỏ bằng cách bứng-bỏ tận gốc” (samucchedappahäna): đó là sự hoàn- 
toàn xóa bỏ tận sốc bằng thánh đạo siêu-thế. 76 sự ô-nhiễm (lậu hoặc) đó 
được dẹp-bỏ bởi thánh đạo theo thứ tự sau đây: 


1. Thánh đạo Nhập-lưu dẹp bỏ: sự khinh thường, sự xắc xược, sự hám lợi, sự 
lừa dôi, sự xảo trá. 


2. Thánh đạo Bất-lai đẹp bỏ: sự ác ý và tức giận, sự thù ghét, sự lơ tâm phóng 
dật. 


3. Thánh đạo A-la-hán dẹp bỏ: sự thèm muốn và sự tham lam bất chính, sự 
ngang bướng, sự ganh đua, sự tự dại, sự kiêu ngạo, sự phù phiếm. 


- MA vẫn bảo thủ, bằng cách tham chiếu với những nguồn chú giải cổ xưa, 
rằng đoạn kinh này đang mô tả về thánh đạo Bắt-lai. Như vậy chúng ta phải 
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hiểu rằng những ô-nhiễm [sẽ được hoàn-toàn đẹp bỏ bởi thánh đạo A-la-hán] 
tới lúc này chỉ mới được dẹp bỏ một phân, theo cách thê hiện còn thô tê của 
chúng. ] 


8 [Niễm-tin bắt lay chuyển (aveccappasäda) vào Phật, Pháp, Tăng là thuộc 
tính của một đệ tử thánh thiện ở mức độ tối thiểu là Nhập-lưu, niềm-tin của 
người đó là hoàn thiện bởi vì người đó đã tự mình nhìn thấy chân-lý của Giáo 
Pháp. Những công thức đề tưởng niệm Phật, Pháp, Tăng cũng được giải thích 
đài trong Vsm VỊI.] 


? [Cách dịch này là theo cách đọc chữ yørodi và sự chú giải của MA về chỗ 
này có nghĩa là “sự dẹp-bỏ từng phần những ô-nhiễm' bằng 03 thánh đạo đầu 
tiên, khác với với “sự đẹp-bỏ toàn bộ (anodhi) những ô-nhiễm" bằng thánh 
đạo thứ tư/ cuối cùng (A-la-hán). 


- Ñm thì đọc chữ này là yahodhi và dịch là: “Và bất cứ gì [từ những sự bất 
hoàn-thiện đó] có, theo giới-hạn [được thiết lập bởi bất kỳ thánh đạo nào 
trong ba thánh đạo đầu tiên mà người đó đạt được], đã được giục bỏ, đã được 
bỏ đi [mãi mãi], đã được buông bỏ, dẹp bỏ, từ bỏ.” Những sự khác-nhau về 
cách dịch dường như đã có từ thời cô xưa, vì MA cũng nhận ra điều này. | 


?! [Nguyên văn câu này là: Labhari athavedarhi labhati dhanmavedam. Nhà 
sư Nyanaponika đã dịch nghĩa là: “Người đó đạt được sự nhiệt thành đối với 
mục-tiêu, đạt được sự nhiệt thành đối với Giáo Pháp.” MA giải thích chữ 
veđda có nghĩa là niềm-vui và sự hiểu-biết kết nối (câu hữu) với niềm-vui đó, 
và nói rằng: “A/iaveda là niềm cảm-hứng khởi sinh trong một người xét lại 
(ôn lại, nhớ lại, quán chiếu lại) miểm-tin bất lay chuyển của mình; 
dhammaveda là niềm cảm-hứng khởi sinh trong một người xét lại “sự đdẹp-bỏ 
từng phân những ô-nhiễm”, là nhân của niềm-tin bất lay chuyển. ”] 


3? [Những chữ Päli tương ứng, ở dạng danh từ, lần lượt là: pãmojja, sự vui- 
vẻ; Ø7, sự hoan-hÿ (hỷ); passaddhi, sự tĩnh-lặng (khinh an); sukha, sự 
sướng, sự hạnh phúc (lạc); sưmađ¡, sự định-tâm (định). 


- Sự fĩnh-lặng là, bằng sự loại-bỏ những phiền-quấy vi tế trong thân và tâm 
kêt nôi với (câu hữu) niêm-vui và hoan-hÿ, đưa đền sự sướng (lạc) và sự tĩnh- 
lặng (khinh an) chuân bị cho tâm đã được sự định-tâm (định) sâu hơn.] 
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%3 [Ba chữ “giới-hạnh như vậy (giới), một trạng-thái lẩjnh-tâm] như vậy 
(định), và trí-tuệ như vậy (tuệ)” trong tiếng PaI lần lượt là: evazsio 
evarndhammo evampanno. Chữ giữa [một trạng thái], trong ngữ cảnh này, rõ 
ràng là nói về phần thứ hai trong “Ba Phần Tu-Tập” đó là phần định-tâm 
(thiền-định), mặc dù thật là khó hiểu được tại sao bài kinh không dùng luôn 
chữ samadhi (sự định-tâm như vậy) cho 1õ le. 


- Luận giảng về kinh MN 123.2 có giải nghĩa cách diễn đạt song hành 
'samädhi-pakkha-dhammä' là: 'những trạng thái thuộc về sự định-tâm”.] 


[Lời kinh chỗ này nhắn mạnh sự chứng-ngộ thánh quả Bắt-lai của người 
đó. Vì bậc Bắt-lai đã bứng sạch gông cùm /hz-dục, nên thức ăn ngon không 
thể cản trở bậc ấy trên bước đường còn lại đi đến thánh đạo và thánh quả A- 
la-hán cuối cùng. ] 


?5 [Các mục từ 13—16 trình bày những công thức tiêu chuẩn của kinh điển về 
“04 sự an-trú cối trời” hay 04 phạm trú (brahmavihara), còn gọi là 04 tâm 
vô-lượng. Nói ngắn gọn, /âm-fừ (mef/Z) là sự thương mến, sự mong muốn 
ích-lợi và hạnh-phúc cho những người khác; /âm-bi¡ (karuna) là sự cảm thông 
tha thương đối với người khác khi họ gặp sự khổ đau; âm fày-hỷ (mudiia) là 
vui mừng với những đức-hạnh, công-đức, và thành-đạt của người khác; và 
tâm buông-xả (upekkhä) là sự không còn thiên vị, chấp nê, so sánh, đối đãi, 
phân biệt này nọ đối với những chúng sinh [nhưng không phải là sự thờ ơ, 
lãnh đạm, bất chấp... theo nghĩa tiêu cực; mà là sự không còn phân-biệt đối 
xử hay thiên vị đối với mọi người khác; sự coi họ cũng như mình; không 
chấp chê, không ích kỷ này nọ]. 


- Đề coi giảng giải đầy đủ hơn về 04 tâm vô-lượng này, mời đọc Vsm IX.] 


% [MA: Mục này 17 này chỉ sự tu tập thiền quán minh-sát của bậc thánh Bắt- 
lai và mục 18 tiếp theo là chỉ sự chứng ngộ A-la-hán của người đó. Cụm chữ 
“Có sự này” là chỉ sự-thật về khổ (Diệu Đề 1); “có sự tệ hơn (nhược)” là chỉ 
sự-thật về nguôn-gốc khổ (Diệu Đề 2); “có sự tốt hơn (zu)” là chỉ sự-thật về 
con-đường (đạo) dẫn tới sự diệt-khổ (Diệu Đề 4): và “ở bên trên có sự thoát- 
khỏi vượt trên toàn bộ “cảnh giới của những nhận-thức” này” là chỉ Niễr-bàn, 
là sự điệt-khổ (Diệu Đề 3).] 


?ï [MA: Phật dùng cụm chữ “sự tắm gội bên-trong” này để làm phát khởi sự 
chú-ý của bà-la-môn Sundarika Bhãradväja đang ngồi gần đó trong hội chúng 
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và ông ta là người tin rằng nghi thức tắm gội (dưới sông hồ) có thê làm trong- 
sạch tâm của con người. Phật đã tiên đoán được rằng bà-la-môn này sẽ có 
niềm cảm hứng để thụ giới và gia nhập Tăng Đoàn, và sau đó sẽ chứng ngộ 
A-la-hán.] 


?8 [Đây là tên những con sông và bãi sông được nhiều người tin là sẽ mang 
lại sự thanh-lọc cho con người.] 


* [Kinh gốc Päli có ghi chữ phaggu, là một ngày thanh-lọc của những bà-la- 
môn trong tháng Phagguna (tháng Hai-tháng Ba), và chữ „posaha (bố-tát) 
là ngày lễ trai giới được quy định theo âm lịch. Mời coi lại chú thích số 59 ở 
trên.] 


100 [9+ xuất-gia (pabbajjä) là sự thụ-giới chính thức của việc bước vào đời 
sống xuất gia tu hành trở thành một sa-sI (sđnaera); sự thụ-giới toàn bộ hay 
đại thọ giới (upasampad24) là sự thụ-nhận chính thức toàn bộ “Giới-luật Tỳ 
kheo” đề trở thành một Tỳ kheo, một thành viên của Tăng Đoàn. ] 


Kïnh 08 
101 [Coi chú thích số 84 ở trên. ] 


! (#) (Trong bản dịch Việt các bộ kinh, chữ “kính lỂ? hay “kính chào” là 
chữ dịch chung, đồng nghĩa với các chữ: “Jễ lạy, lẾ chào, kính lạy, lạy chào, 
xá chào, hay cúi chào...” tùy theo mỗi tình huống khác nhau, thường là với 
hai tay chấp lại đặt lên trán, trên sóng mũi, hay trên ngực. Còn nếu có tình 
huống là “gu xứ” hay “au} lạy” thì chỗ đó sẽ dịch rõ tư thế “qw}”.) 

- [Theo MA: Những quan-điểm liên quan với những giáo thuyết về bản ngã 
(aftavadapafisamyufia) là 20 loại thân-kiến được liệt kê trong kinh MN 44.7 
bên dưới, mặc dù nó cũng có thể được hiểu là bao gồm những ngã thuyết 
phức tạp hơn được nói trong kinh MN 102. Những quan-điểm liên quan với 
những học thuyết về thế giới (lokavädapafisamyuwa) là 0§ quan-điểm: thế 
giới là bất diệt, không bắt diệt, cả hai, hoặc không phải bất diệt cũng không 
phải không bắt diệt; thế giới là hữu hạn, không hữu hạn, cả hai, hoặc không 
phải hữu hạn cũng không phải không hữu hạn. Coi kinh MN 63 và MN 72 để 
thấy Phật bác bỏ những quan-điêm này. ] 
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!% [MA: Câu hỏi này chỉ một người vừa mới đạt đến những giai-đoạn bắt 
đầu tu tập thiền-quán (minh sát) mà chưa chứng ngộ Nhập-lưu. Loại sự dẹp- 
bỏ được thảo luận ở đây là sự dẹp-bỏ bằng sự xóa-bỏ, chỉ có thể làm được 
bởi thánh đạo Nhập-lưu (tức chỉ khi chứng thánh đạo Nhập-lưu thì mới có sự 
xóa-bỏ đó). Thầy Đại Cunda đặt ra câu hỏi này bởi vì có một số người thiền 
đã đánh giá quá cao thành-tựu của mình, họ nghĩ rằng họ đã dẹp-bỏ những 
quan-điểm (tà kiến) đó nhưng thực ra họ chưa xóa-bỏ chúng được..] 


!% [MA giải thích chữ “khởi sinh” (wppajjami) ở đây chỉ sự khởi sinh của 
những quan-điểm chưa khởi sinh trước đó; “nằm ẩn dưới” (anusemi) là chỉ 
sự gom tụ sức mạnh của chúng thông qua sự cố-chấp vào chúng liên tục; và 
“được thực hiện” (samudacaramii) là chỉ sự đạt tới sự thể hiện bằng thân và 
lời-nói. 


- Cái “đổi-tượng” chúng dựa vào chính là năm-uân (khandha) hợp thành một 
“con người” hay một “cá thê” hay một “chúng sinh” gôm có: sắc-thân, cảm- 
giác, nhận-thức, những sự tạo-tác của tâm, và thức (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức). ] 


!% [Bằng câu này Phật đã chỉ ra phương-tiện nhờ đó những quan-điểm này 
nọ (tà kiến) được xóa-bỏ, đó là: quán niệm vê năm uân là “không phải của 
£a”... vân vân, bằng trí-tuệ minh-sát dẫn tới đỉnh là thánh đạo Nhập-lưu.] 


!9% [MA giải thích rằng: sau khi đã trả lời câu hỏi của vị Trưởng Lão, giờ 
Phật nói về một loại người khác tự đánh giá cao về mình— đó là những nEƯười 
chứng đắc (một trong) 08 tầng chứng đắc thiền định và họ tin rằng họ đang 
thực hành “sự thanh-tấy” (sailekha) đích thực. Chữ szilekha, nguyên gốc nó 
có nghĩa là sự khắc khổ hay sự thực hành khổ hạnh, ở đây được dùng bởi 
Phật đề biểu nghĩa là “sự thanh-tây” hay “sự loại-bỏ tận gốc” những ô-nhiễm. 
Mặc dù 08 tầng chứng đắc trong những kinh khác được đặt một cách chắc 
chắn trong “chương trình tu-tập” của đạo Phật [như kinh MN 25.12—19, MN 
26.34-41), nhưng ở đây trong kinh này chúng không nên được gọi là “sự 
thanh-tẩy” (lậu đoạn) bởi vì những Tỳ kheo chứng đắc chúng đã không dùng 
chúng làm cơ-sở cho sự thiền-quán (minh sát)—chẳng hạn như được mô tả 
trong kinh MN 52 và MN 64—mà chỉ được gọi là phương-tiện để thụ hưởng 
niềm hạnh-phúc và bình-an (hiện tại lạc trú). | 


!# [Bắt đầu chỗ này là 44 “cách thức thanh-tấy” được Phật nói ra, và chúng 
rớt vào một số “phần” giáo-lý cô định đã được đặt tên (ví dụ như 70 đường 
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nghiệp thiện...). Những cách-thức nào không được đề cập ở đây thì không 
phù hợp cho “phần” giáo-lý cô định nào cả. 

Mục (2)-(11) là thuộc 10 đường nghiệp (kammaparha) bất thiện và thiện— 
coi kinh MN 9.4, 9.6 kế dưới; 


Mục (12)-(18) là 07 chi-phần cuối của con đường tám phần— Bát tà đạo và 
Bát chánh đạo——chi-phần đầu tiên là trùng với (11); 


Mục (19)-(20) đôi khi được đưa thêm vào cả 02 con đường tám phần— Bát tà 
đạo và Bát chánh đạo——coi thêm kinh MN 117.34-36; 


Mục (21}-(23) là 03 chướng-ngại cuối trong 05 chướng-ngại (triền cái)—coi 
thêm kinh MN 10.36—còn 02 chướng-ngại đầu tiên là trùng với (9) và (10); 


Mục (24)-(33) là I0 trong l6 sự không-sạch [sự không hoàn-thiện| làm ô 
nhiễm cái tâm, như mới được nói trong kinh MN 7.3 kế trên. 


Mục (37)-(43) là 07 phẩm-chất xấu và 07 phâm-chất tốt (szddhammä) đã 
được nói trong kinh MN 53.11—17 bên dưới. | 


!% [MT diễn dịch rằng: sự không hung-đữ hay hiện từ (avihiisa), là đồng 
nghĩa với sự bi-mẫn (tha thương), được đề cập ngay từ đầu bởi vì nó là gốc rễ 
của tất cả mọi đức-hạnh, đặc biệt là nhân gôc của đạo-đức. | 


!9 [MA giải thích: Đây là một sự mô tả về những người khăng khăng nắm 
giữ theo một quan-điểm (kiến chấp nặng) mà họ đã có, họ tin rằng “Chỉ điều 
này là sự thật”; ngay cả khi Phật kêu từ bỏ họ không từ bỏ nó mà còn lý sự 
tranh luận về nó với Phật. ] 


!!9 (Nghĩa nôm na là: nếu khuynh-hướng (xu hướng, thiên hướng, sự ngã 
hướng, bản năng) của tâm ngã theo những điều thiện là đã rất ích-lợi cho 
người tu, thì những hành-vi của thân và lòi-nói mà phù hợp (đúng) theo 
những điều thiện thì còn ích-lợi lớn lao hơn nhiều). 


[MA giải thích: Khuynh-hướng của tâm là rất ích-lợi bởi vì nó chỉ kéo theo 
sự ích-lợi và hạnh-phúc, và bởi vì nó là nguyên nhân của những hành-động 
(nghiệp) tiếp theo sẽ phù hợp (đúng theo) với khuynh-hướng thiện đó; 
(khuynh-hướng thiện của tâm sẽ làm khởi sinh những hành-động thiện; thiên 
hướng của tâm tạo ra nghiệp tương ứng).] 
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!! [Chữ “đã được dập rất” là dịch chữ Pali parinibbuto, vốn cũng có nghĩa là 
“đã chứng ngộ Niế-bàn”; và chữ “giúp dập tắt là dịch chữ Päli 
parinibbäpessati, vỗn cũng có nghĩa là “giúp chứng ngộ Niết-bàn” hoặc “đưa 
đến Niếr-bàn”. Nguyên cụm chữ Päli parinibbänaya (nhờ đó đề dập tắt nó) 
cũng có thể dịch là “để chứng ngộ Niễr-bàn”. Mặc đù trong cả 03 trường hợp, 
cách dịch thay thế như vây sẽ là quá mạnh so với ngữ nghĩa của chữ gốc; 
hàm ý của nó cho dù vậy vẫn không đủ để chúng ta dịch mạnh và thắng luôn 
là “đã chứng ngộ Niễt-bàn”, “giúp chứng ngộ Niết-bàn”, và “đề chứng ngộ 
Niết-bàn”.] 


12 [MA chỉ ra rằng câu này có thể được hiểu theo 02 cách: (1) người bản 
thân mình không còn sự hung-dữ có thể dùng sự không hung-dữ (hiền từ) đó 
của mình để giúp dập tắt sự hung-đdữ của người khác (tha cách); và (2) người 
bản thân mình hung-dữ có thể tu tập sự không hung-dữ để dập tắt tánh tình 
hung-dữ đó của mình (chủ cách). 


- Và tất cả những chi-mục tiếp theo cũng có thê được hiểu theo 02 nghĩa tha 
cách và chủ cách như vậy.] 


!13 MA: Trách nhiệm của người thầy bi-mẫn là (truyền dạy) Giáo Pháp đúng 
đắn (chánh Pháp); ngoài đó ra là sự tu-tập là công việc của những đệ tử. | 


Kinh 09 


!14 [MA giải thích: Cách-nhìn đúng đắn hay chánh-kiến có 02 loại: thê tục và 
siêu thế. 


- Chánh-kiến thế tục lại có 02 loại: () cách-nhìn (kiến) cho rằng “nghiệp tạo 
ra nghiệp quả”, lý này được Phật giáo nắm giữ và có thể có cả những người 
không theo đạo Phật cũng tán thành, và (ii) là cách-nhìn đúng bằng Bốn Diệu 
Đề, là giáo lý riêng của Giáo Pháp của Đức Phật. 


- Chánh-kiến siêu thể là sự-hiểu Bốn Diệu Đề đạt được bằng cách thâm nhập 
04 thánh đạo và thánh quả. Vấn đề thầy Xá-lợi-phất đặt ra ở đây là liên quan 
đến bậc học-nhân (sekha), là thánh đệ tử vẫn còn đang tu học, là người có 
được loại chánh-kiến siêu thế dẫn dắt một cách bắt thoái chuyên đến sự giải- 
thoát. Điều này được hàm ý bởi cụm chữ “siêm-tin bắt thoái chuyển” và “đã 
đạt tới Giáo Pháp đích thực này”.| 
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'Š [Ở đây sự bất thiện (akusaia) được giảng giải bằng “mười đường nghiệp 
bất thiện”. 03 đường đầu thuộc về hành-động của thân (thân nghiệp), 04 
đường giữa là hành-động của lời-nói (khẩu nghiệp), và 03 đường cuối là 
hành-động của tâm (tâm nghiệp). Mười đường bắt thiện này được nói đầy đủ 
hơn trong kinh MN 41.8—10.] 


!!9 [Những đây được gọi là những gốc-rễ của sự bắt thiện bởi vì chúng động 
cơ cho tất cả những hành-động bắt thiện. Một bài nghiên cứu đầy đủ chỉ tiết 
và thông tin về những gốc-rễ này và những góc-rễ đói-trị của nó đã được viết 
bởi nhà sự trưởng lão Nyanaponika Thera, có tên là “Những Gốc Rễ Thiện và 
AC”.] 


!! [Mười đường nghiệp thiện này cũng được nói lại trong kinh MN 41.12- 
14.] 


!!8 [MA giải thích sự-hiểu của người đệ tử về 04 điều này theo cách diễn đạt 
bằng Bốn Diệu Đề như vây: tất cả những đường nghiệp là sự-hật về khổ 
(Diệu Đề I); những sốc-rễ thiện và bất thiện là sự-rhật về nguôn-gốc khổ 
(Diệu Đề 2); sự không xảy-ra của những loại nghiệp và những gốc-rễ của 
chúng là sự-thật về sự chẩm-dứt khổ (Diệu Đề 3); và con-đường thánh đạo để 
chứng ngộ sự chấm-dứt khô là sự-rhát về đạo (Diệu Đề 4). Tới mức độ này là 
mô tả một thánh đệ tử (học nhân) đang ở trong 03 chặng thánh đạo đầu (từ 
Nhập-lưu tới Bắt-lai)—đó là người đã đạt tới chánh-kiến siêu thế nhưng chưa 
loại bỏ hết sạch mọi ô-nhiễm.] 

! [Đoạn từ “2hì người đó hoàn toàn ... làm nên sự diệt-khổ” chỉ ra việc tu đã 
được hoàn thành bằng các chặng thánh đạo Bắt-lai và A-la-hán— đó là sự 
loại-bỏ những ô-nhiễm vi tế nhất và cứng đầu nhất và sự thành tựu trí-biết 
cuối cùng. Ở đây, những khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên) tạo ra tham và 
sân đã được loại bỏ bởi thánh đạo Bắất-lai, còn khuynh-hướng tiềm-ân tạo ra 
quan-điểm này nọ (tà kiến) và sự tự-ta (ngã mạn) và sự vô-minh được loại bỏ 
bằng thánh đạo A-la-hán. MA giải thích cụm chữ “khuynh-hướng tiễm-ẩn tạo 
ra. quan- -điểm này nọ  (ià kiến) và sự tự-ta (ngã mạn)” (asømT fi 
difthimananusaya) nên được dịch nghĩa là “khuynh- hướng tiễm-ẩn tạo ra sự 
tự-ta như một quan-điểm (tà kiến)” bởi vì nó cũng giỗng như quan-điểm có 
cái 'ta` (thân kiến), nó cũng xảy ra khi chấp nhận ý niệm có “cái ta” (ngã 
chấp) vậy] 
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1? [Ở đây tôi coi chữ sambhavesimam là một trường hợp (hiếm khi) là phân 
từ chủ động tương lai trong đuôi chữ -esin. [Coi thêm học giả Norman, trong 
quyền Elders° Verses I : Theragäthä (Trưởng Lão Kệ), chú thích 527, và học 
giả Gelger, trong quyền 4 Pãli Grammar (Văn Phạm Tiếng Päli), 193A. ] 
Những luận sư, là những người tôi làm theo trong lần biên tập thứ nhất của 
bộ kinh này, đã coI đuôi chữ -esin là một sự thành lập tính từ từ chữ esafi (m 
kiếm), và do vậy họ đã giải thích cụm chữ này có nghĩa là “những người 
đang từn kiếm sự hiện-hữu mới”. Mời coi thêm chú thích 514 bên dưới. 


- Dưỡng-chất hay /rực-dưỡng (ãhãra) ở đây nên được hiểu theo nghĩa rộng 
là điêu-kiện nổi bật (duyên chính, điều-kiện rõ rệt) để liên tục sự-sông cá thẻ. 
04 loại dưỡng-chất là: (1) Thức ăn vật chất (kabalinkãra ãhãra; đoàn thực) là 
điều-kiện quan trọng cho thân thê vật chất: sự tiếp-xúc (xúc thực) là điều-kiện 
cho cảm-giác, sự cổ-ý (tư thực) là điều-kiện cho thức, và ức (thức thực) là 
điều-kiện cho phần danh-sắc, là cơ chễ tâm-sinh lý của toàn thể một “sự- 
sông" cá thể. 


- Dục-vọng (ái) được gọi là nguồn-gốc của dưỡng-chất theo nghĩa là dục- 
vọng của kiếp hiện-hữu trước là nguồn sốc của sự hiện-hữu hiện tại với sự 
phụ thuộc vào và sự liên tục tiêu thụ 04 loại dưỡng-chất trong kiếp này để 
liên tục “sự-sống” của nó. Nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera có viết về 
các kinh, với nhiều chú giải, về 04 loại dưỡng-chất này trong luận văn mang 
tên Bốn Dưỡng Chất Của Sự Sống (The Four Nuirimenis oƒ LỰˆ).] 


!?! [Bắt đầu 12 phần kế tiếp (từ [4]-[16]), theo chiều đảo ngược, là sự trình 
bày và xem xét từng chi phần của vòng 12 nhân-duyên [sự khởi sinh tày- 
thuộc, hay vòng duyên khởi]. Những (12) thuật ngữ (tên 12 chỉ phần) của 
toàn bộ vòng 12 nhân-duyên đã được giải thích ngắn gọn trong phần Giới 
Thiệu, trang 30-31 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ). Chú giải chỉ tiết có 
trong Vsm XVII Ở đây, mỗi chi phần cũng đều được nói theo “khuôn mẫu 
04-điều' (sự, nguồn, diệt, đạo) của Bốn Diệu Đề.] 


! [Chỗ này nói về năm uân. Coi thêm kinh MN 10.38 kế dưới và kinh MN 
44.2 bên dưới.] 


123 [Sáu cơø-sở để tiếp-xúc (sáu xứ) ở đây là chỉ sáu giác-quan (sáu nội xứ) sẽ 
được liệt kê trong mục 50 bên dưới.] 
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124 [093 loại sự hiện-hữu có được giải thích trong phần Giới Thiệu, trang 46— 
48 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ), thảo luận về vũ trụ học của Phật giáo. 


- Ở đây, “sự hiện-hữu” nên được hiểu theo cả 02 nghĩa là những cối giới thực 
của sự tái sinh và những loại nghiệp tạo ra sự tái sinh vào những cõi giới 
đó.] 


125 [(ii) *sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và 
những thệ ïiguyện' (giới-câm thủ) là quan điểm cho rằng sự thanh-lọc có thể 
đạt được bằng những tục lệ bên ngoài bản thân mình (ngoại tâm), ví dụ như 
những lễ nghi, cúng tụng (cúng sao, cúng tế; cúng cầu, cúng giải, cúng rửa, 
cúng siêu, cúng ngừa, cúng chặn ...), hoặc những nghi luật khắc khe khổ 
hạnh đối với bản thân; hoặc (iv) sự đính-chấp theo thuyết có 'ngã` (ngã- 
thuyết thủ) đồng nghĩa với quan-điểm có danh-tánh cái *ta` (thân kiến), trong 
1 hay 20 dạng của nó [được nói trong kinh MN 44.7]; bao gồm cả sự dính- 
chấp vào tất cả những loại quan-điểm khác [ngoài 02 loại giới-cấm thủ và 
thân kiến được nói riêng ở trên]. Những sự dính-chấp (thủ) dù là dạng nào 
cũng thể hiện sự /àm tăng thêm dục-vọng, và dục-vọng là điều-kiện (duyên) 
của nó (sự dính-chấp).] 


126 [Dục-vọng vì những đối-tượng của tâm (dhammatanha) là dục-vọng vì tắt 
cả những đối-tượng của thức, ngoài những đối-tượng của năm loại thức giác- 
quan kia (thức mắt... thức thân). Ví dụ như: dục-vọng muốn được những 
cảnh tượng mộng tưởng và những hình ảnh của tâm, muốn được những ý 
tưởng trừu tượng và những hệ luận trí thức, muốn được những cảm-giác và 
những trạng thái cảm xúc... vân vân. | 

12T [Sự tiếp-xúc (phassa) được định nghĩa trong kinh MN 18.16 là sự gặp- 
nhau của cøơ-sở tiếp xúc (nội xứ, giác quan), đối-tượng của nó (ngoại xứ) và 
thức. Sự gặp nhau của 03 thứ này là sự tiếp-xúc.] 


128 [Cơ-sở tâm hay tâm xứ (manäyatana) là danh từ chung để chỉ tất cả 
những loại thức. Một phần của cơ-sở này —là “thứ liên-fục sự hiện-hữu” 
(bhavanga) hay siêu thức —là “cửa” để khởi sinh /hức của tâm (tâm thức). 
Coi thêm chú thích 130 bên dưới.] 


122 [Phân “tâm-thân” hay “danh-sắc” (nãmarøp4a) là một thuật ngữ ô dù bao 
trùm để chỉ cái cơ-chế tâm lý-sinh lý (của một “cá thê”, một “chúng sinh); 
ngoại trừ thức. 
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- 05 yếu-tô tâm (tâm sở) được đề cập dưới phần đanh (nãma) là không thể 
thiếu đối với thức, và do vậy chúng thuộc về tất cả sự trải nghiệm có ý thức. 
Còn 04 yếu-tó lớn (tứ đại) thuộc vật chất thì cụ thể đại diện cho những thê vật 
chất căn bản như thê cứng, thê lỏng, thể nhiệt, thể khí (đất, nước, lửa, gió). 
Thẻ vật chất tức phần sắc là có từ những yếu-tố tứ đại này là gồm có: (¡) 
chắt-liệu của 05 căn cảm-nhận (05 giác-quan ở thân); tính luôn 05 đối-tượng 
giác quan—hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, [những thứ hữu hình là 
03 yếu-tố đất, lửa, và khí (2)]: (1) căn mạng sống thuộc về vật chất (tức căn 
mạng của sắc thân), những tinh cốt dinh dưỡng, sự quyết định giới tính, và 
những loại hiện-tượng vật chất khác. Coi thêm trong phần Giới Thiệu, trang 
56 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ).] 


130 [Thực (của) tâm hay tâm-thức (manovinnäna) gồm tất cả các thức, trừ 05 
loại thức kia thuộc thân (thức-mắt ... thức-thân). Nó gồm cả thức của những 
tâm ảnh, những ý tưởng trừu tượng, và những trạng thái bên trong của tâm, 
và gồm cả thức trong sự quán chiếu về những đối-tượng giác quan.] 


I3! [Trong phạm vi (ngữ cảnh, giáo lý) “sự khởi-sinh tùy thuộc” (duyên khởi) 
thì những sự tạo-tác [hành] (sankhãrã) là những sự cố-ý (tu) thiện và bất 
thiện, hoặc nói gọn, đó là nghiệp (kamma). Những sự tạo-tác của thân (thân 
hành) là sự cố-ý được thể hiện thông qua thân, những sự fqgo-fác của lời-nói 
(khẩu hành) là sự cô-ý được thể hiện thông qua lời-nói, những sự fqo-fác của 
tâm (tâm hành) là sự cố-ý vẫn còn năm bên-trong chưa thê hiện ra thành 
hành-vi của thân hay bằng lời-nói.] 


132 [Nên ghỉ nhớ rằng: Vô-minh là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh những ô- 
nhiễm (lậu hoặc), thì tới phiên những ô-nhiễm— tính luôn cả ô-nhiễm của/do 
vô-minh (vô minh lậu) —cũng là điều-kiện (duyên) làm khởi sinh vô-rmminh. 
(Có vô-minh là có ô-nhiễm; còn ô-nhiễm là còn vô-minh. Hết ô-nhiễm là hết 
vô-minh; hết vô-minh là hết ô-nhiễm). MA nói rằng “sự tác-động này của 
vô-rminh” nên được hiểu có nghĩa là vô-minh trong mọi kiếp hiện-hữu là do 
tác động bởi vô-minh của kiếp hiện-hữu trước đó. Bởi do như vậy, nên mới 
có kết luận (bởi Phật) rằng vô-minh là không có điểm khởi đầu có thể nhận 
biết được, và do Vậy vòng luân-hồi (sarnsara) là không có điểm khởi thủy có 
thể nhận biết được. ] 


Kinh 10 
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!33 [Đây là một trong những bài kinh quan trọng nhất trong Tam Tạng Kinh 
Pãli, chứa đựng những lời tuyên thuyết toàn diện nhất về con đường trực-tiếp 
nhất để chứng ngộ mục-tiêu của Phật giáo. 


Bài kinh này hầu như giống với kinh DN 22, chỉ khác trong DN 22 phần nói 
về Bốn Diệu Đề được phân tích mở rộng thêm nhiều (do vậy nó mới được kết 
tập trong Bó Các Kinh Dài là DN). 


- Bài kinh này, cùng với luận giảng về nó, với những trích đoạn phong phú từ 
“Tiểu luận giảng” khó hiểu nhưng soi sáng ra nhiều ý nghĩa, đã được trình 
bày trong bản dịch của nhà sư trưởng lão Soma Thera, có tên là “Con đường 
Chánh-Niệm”. Nhà sư trưởng lão Nyanapnika Thera cũng có một bản dịch 
kinh này cùng với phần chú giải hiện đại cũng giảng giải sáng tỏ và sâu sắc 
từng giáo lý của bài kinh, trong quyền sách có tên “Trái Tim Của Thiên Phật 
Giáo”. ] 


!34 'Thị trần này được nhiều học giả nói là nằm gần thủ đô Delhi ngày nay.] 


135 (Trước hết, mời quý vị đọc chú thích chỗ này trong quyền “7rích Chọn 
Các Kinh Theo Những Chú-Đê Giáo Lý” của TKBĐ được ghi như vầy: 
[Nguyên văn tiếng Päli là “ekãyano ayarm bhikkhave maggo”. Hầu hết các 
dịch giả đều hiểu câu này như một lời tuyên bố rằng “các nến tảng chánh- 
niệm” (satipaffhana) là con đường duy nhất. Nhà sư trưởng lão Soma Thera 
đã dịch: “Này các Tỳ kheo, đây là con đường duy nhất”, và trưởng lão 
Nyanaponika Thera thì dịch: “Này các Tỳ kheo, đây là con đường độc nhất”. 
Tuy nhiên, trong kinh MN 12.37-42 thì chữ “ekãyana maggd” có ngữ nghĩa 
rõ ràng là “znột con đường đi theo một hướng duy nhất”, và có lẽ đây cũng là 
ngữ nghĩa phù hợp nhất so với các diễn dịch khác! Ý nghĩa chỉ đơn giản như 
là: “các nên tảng chánh-niệm” (satipafthana) đi về một hướng, đó là đi về 
hướng để “làm trong-sạch chúng sinh ...” hay để dẫn tới “sự thanh-lọc của 
chúng sinh ... cho tới sự chứng ngộ Niếr-bàn”.]) 


[Tiếng Pãli của câu này là “ekãyano ayari bhikkhave maggo”, và hầu hết 
những dịch giả đều hiểu câu này muốn nói Các Nên Tảng Chánh Niệm hay 
Các Niệm Xứ (safipaffhana) là một con đường độc nhất. Do vậy nhà sư 
trưởng lão Soma đã dịch là: “Đáy /à con đường độc nhất”, và trưởng lão 
Nyanaponika cũng dịch là: “Đây là con đường duy nhất”. Tuy nhiên, nhà sư 
dịch giả từ đầu của bộ kinh này là Ñm đã chỉ ra rằng cụm chữ ekãyana 
magga như trong kinh MN 12.37-42 theo ngữ cảnh đó có nghĩa rõ rệt không 
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thể nghi ngờ là “mộ: con đường chỉ đi về một hướng”, và do đó thầy ấy đã 
dịch cụm chữ theo nghĩa này. Tuy vậy, trong bản dịch này ở đây [của Ñm và 
đã được biên tập hiệu đính bởi TKBĐ] thì ghi là “con đường trực tiếp”, đó là 
sự cố găng bảo lưu ý nghĩa cho được trực-nghĩa hơn (với nghĩa nôm na là 
“con đường một hướng trực tiếp dẫn tới Niễt-bàn)). 


- MA giải thích ekãyana magga là con đường duy nhất, không phải con 
đường được phân nhiều nhánh hay phân nhánh; vì nó là một con đường phải 
được bước đi bởi chính zmội mình mình, không thể có người đồng hành trên 
“con đường (tu tâm) của mình”; và là con đường ởi tới mộ mục-tiêu, Niết- 
bàn. Mặc dù không có căn cứ nào từ Kinh Tạng hay các luận giảng để ủng 
hộ, nhưng ý kiến cho rằng safipaf/häna được gọi là ekãyana magga, con 
đường trực tiếp hay trực chỉ, là (mục đích) để phân biệt với cách tu (gián 
tiếp) khác là thiền-định thông qua sự chứng đắc những tầng thiền định 
(/hãna) hoặc những phạm-trú (bzahmavihära). Những phần tu gián tiếp đó 
không nhất nhất sẽ dẫn đến mục-tiêu mà chỉ dẫn người tu tới những đường 
phụ nằm sát con-đường chính là safipaƒffhana, và từ đó safipafthana sẽ dẫn 
người tu đi một hướng trực tiếp tới mục-tiêu cuối cùng.] 


13% [Chữ safipa/fhana là một thuật ngữ chữ ghép. Phần đầu là chữ szii, nghĩa 
gốc của nó là “sự nhớ”, nhưng trong cách dùng tiếng Pãli của Phật giáo thì nó 
thường xuyên có nghĩa rộng hơn nhiều là “sự chú-tâm được hướng vào hiện- 
fạ—và do vậy một cách dịch khác là “sự chánh-niệm'`. Phần hai thì được 
giải thích theo 02 cách: (¡) là dạng thu ngắn của chữ „pa//hãna, có nghĩa là 
“sự thiết lập” hay “sự thành láp” [sự chánh-niệm], và (1) là chữ paƒ£hãng, có 
nghĩa là “lãnh địa, trú xứ, xứ” hay “nên tảng” [của sự chánh-niệm]. Do vậy 
bốn safipafthana có thể được hiểu là () 04 phương-cách để thiết-lập sự 
chánh-niệm hay (1) 04 nên-tảng (lãnh địa, trú xứ, cơ sở) ca sự chánh-niệm, 
sẽ được giảng rộng ra trong những phần tiếp theo của bài kinh. Nghĩa thứ 
nhất (¡) có vẻ là nguồn gốc chính xác về mặt từ nguyên [cũng được xác nhận 
bởi nguồn tiếng Phạn là srnr£yupasthäna], nhưng những luận sư Päli, tuy thừa 
nhận cả 02 nghĩa, vẫn thiên vị theo nghĩa thứ hai (1) nhiều hơn.] 


137 [MA nói rằng trong ngữ cảnh này, chữ “7 kheø” là một thuật ngữ chỉ một 
người nhất thiết nhiệt thành đề hoàn thành sự tu-tập giáo pháp: “Ai nhận lãnh 
sự tu-tập... thì ở đây được bao gôm dưới danh từ “Tỳ kheo”. (Nghĩa là chữ 
“Tỳ kheo” ở đây là tính gồm cả những người tại gia nhiệt thành tu tập Bồn 
Nên Tảng Chánh-Niệm; chứ không phải kinh này chỉ được nói cho các Tỳ 
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kheo hay giáo pháp trong kinh này chỉ được dùng và thực hành bởi các Tỳ 
kheo).] 


8 [Sự lặp lại của cụm chữ “quán sát thân là một thân” (kãye kãyãnupassi), 
theo luận giảng MA, có mục-đích là để quyết định rõ ràng về đổi-tượng để 
quán sát (thiền quán, quán niệm) và để tách biệt đối-tượng đó khỏi những 
đối-tượng khác vốn có thê làm lẫn lộn, rỗi tâm. Do vậy, (1) trong cách tu này, 
thân nên được quản sát đúng như nó là vậy, và không để những cảm-giác, ý 
nghĩ và những cảm-xúc xía vô nó. (ii) Cụm chữ cũng có nghĩa rằng /hân nên 
được quán sát đơn giản chỉ là một thân chứ không phải là một người nam, 
một người nữ, là “ta”, hay “một chúng sinh". 


Những cách suy-xét tương tự vậy cũng được áp dụng cho những chỗ lặp 
lại (điệp khúc) trong 03 nên tảng chánh-niệm còn lại (những cảm-giác, tâm, 
và những đối-tượng của tâm). 


- “Sự thèm-muốn và sự u-phiên” (tham và ưu) theo MA là chỉ tham-dụcvà 
sự ác-ý, là 02 chướng-ngại chính trong 05 chướng-ngại cần phải được chinh 
phục để sự tu-tập được thành công, đã được liệt kê riêng ở mục 36 bên dưới.] 


!3 [Cậu-trúc của bài kinh này là khá đơn giản. Tiếp theo phần dẫn nhập (mở 
đầu), toàn bộ bài kinh được phân thành 04 PHẢN là 04 nền tảng chánh-niệm: 


L Quán Sát THÂN, gồm 14 bài thực hành: (1) sự chánh-niệm hơi-thở; (2) sự 
quán sát bố tu-thể, (3) sự rõ- -biết hoàn toàn (tỉnh giác); (4) sự chú- tâm tới Sự 
không-sạch ô-uế của các bộ phán của thân: (5) sự chú-tâm tới các yếu-tô lớn 
(Øứ đạ): (9-14) sự quán sát về 09 giai đoạn tử thi ở nghĩa địa——09 giai đoạn 
tan rã hư hoại của thân sau khi chết. 


IIL Quán Sát NHỮNG CẢM-GIÁC, được coi là 01 bài thực hành. 

HHI. Quán Sát TÂM, cũng được coi là 01 bài thực hành. 

IV. Quán Sát NHỮNG ĐÔI-TUỢNG CỦA TÂM, gồm có 05 chi-phần—năm 
chướng-ngại; năm uẫn; sáu cơ-sở cảm-nhận; bảy yếu-tô giác-ngộ; và Bốn 


Diệu Đế— được coi như 05 bải thực hành. 


Như vậy bài kinh nói ra tất cả 21 bài thực hành về sự quán-sát (thiền quán). 
Mỗi bài thực hành lại có 02 phương-diện: (1) sự thực hành căn bản được giải 
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thích trước và Œ) phần bổ sung thêm về sự minh-sát [không thể thiếu và đều 
có giống nhau đối với tất cả mọi bài thực hành nói trên] để chỉ ra cách sự 
quán-sát được tu tập để làm sâu sắc sự-hiểu về những hiện-tượng dưới sự 
điều tra tìm hiểu (trạch pháp). 


Cuối cùng bài kinh kết luận với một lời tuyên bố bảo đảm trong đó Phật đích 
thân xác nhận hiệu-quả của pháp-tu này băng cách tuyên bô những kêt-quả 
của sự thực hành liên tục là thánh quả A-la-hán hoặc Bắt-lai.] 


149 [Sự thực hành “sự chánh-niệm hơi-thở” (anapaänasafi) là không dính líu sự 
có ý để điều tiết hay tác động hơi-thở như kiểu người ta làm trong môn khí 
công hay yoga kiểm soát hơi-thở (hatha yoga), mà là sự nỗ lực được duy trì 
để có định sự ý-thức rõ (để ý biết rõ, 'nhìn”) vào hơi-thở khi nó đi vô và đi ra 
theo nhịp tự nhiên của nó. Sự chánh-niệm được thiết lập ở giữa hai lỗ mũi 
hay ở giữa môi trên hay chỗ nào có sự tiếp- xúc của hơi-thở được cảm nhận rõ 
nhất (như bụng); chỉ để-ý đến (nhận biết, ghi nhận) độ ngắn dài của hơi-thở 
chứ không phải kiểm soát nó một cách có ý thức. 


- Toàn bộ phương pháp tu tập thiền “sự chánh-niệm hơi-thở” đã được nói đầy 
đủ chỉ tiết trong một kinh riêng là kinh MN 118. 


- Có một quyền tuyên chọn các kinh có nói về chủ đề này bởi chính nhà sư 
Ñãnamoli có tên là “Chánh-Niệm Về Hơi-Thở”. Coi thêm Vsm VIII, 145— 
244.] 


1 IMA giải thích “/rải nghiệm toàn thân” (sabbakayapafisarivedl) có nghĩa 
là người thiền trở nên ý thức rõ từng hơi-thở vô và hơi-thỏ-ra suốt toàn bộ 
chu kỳ 03-chặng của nó là chặng đầu, giữ, và cuối. Trong ấn bản đầu tiên tôi 
làm theo sự chú giải này và thêm vào trong ngoặc thành như vây: “zoàn thân 
[của hơi-thởƒƑ”, Tuy nhiên, sau này xem xét lại thấy cách dịch nghĩa này 
dường như mình ép nghĩa, và do vậy giờ tôi chọn dịch nghĩa theo đúng nghĩa 
chữ được viết trong kinh gốc. Cũng khó nhìn ra cách nào àm chữ pa/isarivedï 
có thê có nghĩa là “ý-tức rõ vể” hay “để ý biết rõ' khi nó dựa trên một động 
từ là “/rdi nghiệm”. ] 

142 [“Sw tạo-tác của thân” hay thân hành (kãyasankhaãra) được định nghĩa 
trong kinh MN 44.13 chính là sự-£hở vô-và-ra. Như vậy suy ra, theo MA chú 
giải, thì khi tu tập đúng đắn và thành công phương pháp này thì sự-thở của 
người thiền cành lúc càng trở nên nhẹ đi, tĩnh lặng, và bình an.] 


494 s Phân Chú Thích 


19 [MA chú giải: “ở bên trong” nghĩa là: quán sát hơi-thở trong chính thân 
mình. Còn “ở bên ngoài”: quán sát hơi-thở xảy ra trong thân người khác. “Ở 
bên trong và bên ngoài”: quán sắt hơi-thở của chính mình và hơi-thở trong 
thân người khác lần lượt lẫn nhau, bằng sự chú-tâm liền tục không gián đoạn. 


Sự giải thích tương tự cũng áp dụng cho những điệp khúc bên dưới của 
mỗi phần “nền tảng chánh-niệm” còn lại, ngoại trừ là sự quán-sát những cảm- 
giác, tâm, và những đối-tượng của tâm “ở bên-ngoài” là không có, nêu có thì 
chỉ là do suy-luận chứ không phải sự trải-nghiệm của người thiền [trừ khi 
người thiền có được loại thần thông thần giao cách cảm hay tha-cảm].] 


4 [Cụm chữ samudayadhammanupassr kãyasmii viharati thường được 
dịch là “người đó an trú quán sát trong thân những yếu-tô đang khởi sinh 
của nớ” [như tôi đã biên tập như vậy trong lần ấn bản đầu tiên] với giả định 
rằng toàn cụm chữ có một chữ số nhiều là sưmwđayadhammä. Tuy nhiên, một 
nghĩa số nhiều như vậy không phải quyết định, và sẽ phù hợp hơn nếu dịch 
theo cách dùng đuôi chữ -đhamma ở chỗ khác ở đó nó có nghĩa là “tùy thuộc 
theo”, “bị dính theo” hay “có bản chất của”. Sự chú giải của luận giảng về 
những yếu-tố tác động đối với mỗi “nên tảng chánh-niệm” (mỗi niệm xứ) 
không hàm nghĩa là luận giảng đã hiểu đuôi chữ -đhammna có nghĩa là những 
yếu-tô tác động thực sự. 


- MA giải thích rằng “bản chất khởi sinh” (samudayadhamma) của thân có 
thể được quan sát (1) trong chính sự khởi-sinh có điều-kiện (duyên sinh) của 
nó thông qua vô-minh, dục-vọng, và dưỡng-chất, cũng như trong (1) sự khởi- 
sinh của những hiện-tượng trong từng mỗi giây-khắc (sát-na) trong thân. 
Trong trường hợp “sự chánh-niệm hơi-thở”, điều-kiện bỗ sung là bộ máy hô 
hấp sinh vật lý.] 


5 [MA giải thích câu này có nghĩa là: Vì mục-đích để có được mức độ của 
sự-biêt và của sự chánh-niệm càng lúc càng rộng hơn và càng lúc càng cao 
hơn.] 


146 [Sự hiểu về những tư-thế của thân được nói đến trong bài thực hành này 
không phải là sự biết tự nhiên thông thường của chúng ta về hành-vi thân của 
chúng ta, mà đó là sự ý-tức rõ, sát sao, và kỹ càng về thân trong mọi tư-thế, 
cùng với sự xem-xét có phân tích nhằm xua tan Sự si-mê về một cái “ta” (ngã) 
là tác nhân của những động tác của thân; (thiền quán để phá ngã kiến).] 
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147 [Sự rõ-biẾI, sự biẾt rõ ràng, sự ý-thức rõ, sự tỉnh-giác là dịch chữ 


sampajanna, nó cũng được dịch bởi một số nhà sư là “sự hiểu, sự hiểu-biếẾt rõ 
ràng” [Soma, Nyanaponika]. Thuật ngữ này được phân tích trong các luận 
giảng thành 04 loại: (1) sự ý thức hoàn toàn về zc-đích của hành-động của 
mình; (1) sự ý thức hoàn toàn về sự phù-hợp của phương-tiện của mình; (11) 
sự ý thức hoàn toàn về /r/-xứ, đó là: không dẹp bỏ đề-mục thiền trong những 
việc làm hằng ngày của mình (tức thiền quán trong mọi hành-vi sinh hoạt 
hàng ngày); và (iv) sự ý thức hoàn toàn về /c-rại, đó là: sự-biết rằng đằng 
sau những hành-vIi hoạt động của mình là không-có cái “ta” (bản ngã) thường 
hằng nào cả, (rằng mọi sự là vô ngã). Mời đọc thêm các quyền Con Đường 
Chánh-Niệm của nhà sự Soma, trang 60-100; Trái Từưn Của Thiên Phật Giáo 
của nhà sư Nyanapomika, trang 46—55.] 


! [Nguyên thủy danh sách này có 31 bộ phận của thân, trong những kinh 
sách Pãli về sau có thêm “não” vào danh sách thành 32 bộ phận. Mọi chi tiết 
về sự thiền quán về những bộ phận của thân này đã được giảng giải một cách 
chỉ tiết trong Vsm VIII, 42—144.] 


! [04 yếu-tô lớn (tứ đại) này đã được giảng giải bởi Phật giáo như là những 
thuộc-tính căn bản của vật chất— đó là: thể cứng, thể lỏng, thể nhiệt, và thể 
khí, (được gọi nôm na là đất, nước, lửa, gió). Sự giảng giải chi tiết về chúng 
cũng có trong Vsm XI, 27-1 17.] 


150 [Chữ “u#uz thể” (seyyathäpi), (hay “như thể, giống như”), gợi ý rằng cách 
thiền này, và những bước tiếp theo sau, khi thiền không cần thiết phải thực tế 
quan sát một xác chết thát trước mặt, mà có thể thực hiện một cách tưởng 
tượng (quán tưởng) như thể mình đang nhìn thấy xác chết trước mặt. Chữ 
“thân y hệt này” hay “thân này” đĩ nhiên là chỉ thân của người thiền—nó 
cũng là thân càng-loại với thân của xác chết đó.] 


l5! [Mỗi loại trong 04 loại thân (5), (6), (7), và cả 03 loại (7), (§), (9) bên 
dưới, có thể được coi là mỗi đề-mục thiền riêng biệt và đầy đủ; hoặc cũng có 
thể coi tất cả chúng là một bộ đề-mục tiến dần để thiền tạo ấn tượng cho cái 
tâm về sự vô thường biến đổi và sự mong manh tan rã của thân. 


- Tiến trình tiếp tục từ mục 26-30. Danh sách xương ở đây được dịch từ 
phiên bản lặp lại của ấn bản BBS.] 
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132 [Cảm-giác (vedanÄ) biểu thị chất lượng ảnh hưởng của sự trải nghiệm; có 
thể là những cảm-giác thuộc thân và thuộc tâm, dễ chịu, khó chịu, hoặc trung 
tính (không dễ chịu không khó chịu). Có những ví dụ về những dạng cảm- 
giác “thể tục” và cảm-giác “phi thế tục” được nói trong kinh MN 137.9-15 
dưới những tiêu đề của 06 loại vui, buồn, và buông-xả lần lượt được dựa trên 
đời sống /gi gia và đời sống xuất gia.] 


13 [Những điều-kiện (duyên) cho sự khởi-sinh và biến-diệt của cảm-giác là 
cũng giống như sự khởi-sinh và biến-diệt của những hiện-tượng thuộc /hân 
[coi lại chú thích 144], chỉ khác là thay vì “ức ăn” cho thân giờ được đổi 
thành “sự ứiếp-xúc” cho cảm-giác, vì sự riếp-xúc chính là điều-kiện (duyên) 
làm khởi sinh cđm-giác (xúc duyên thọ); [coi thêm kinh MN 9.42].] 


15⁄4 [Tm ở đây là cira, là một đối-tượng để thiền quán chỉ tcái trạng-thái 
chung và mức độ chung của //zc. Vì bản thân thức, trong bản chất của nó, là 
sự thuằn-biết hay sự nhận-biết một đối-tượng, tính chất của mỗi trạng thái 
tâm được quyết định bởi những yếu-tâm (tâm sở) kết nối (câu hữu) với nó, 
như tham, sân, si hoặc những yếu-tố ngược lại là vô-tham, vô-sân, vô-si đã 
được nói đến trong bài kinh.] 


155 [Những ví dụ về tâm (ca) được nói trong đoạn kinh này là các trạng thái 
tâm đối ngược nhau —lành mạnh và không lành mạnh, thiện và bất thiện, 
hoặc đã được tu tập và chưa được tu tập. Tuy nhiên, chỉ có cặp tâm “ñj co 
lại” và “bị xao lãng” tuy đối ngược nhau nhưng cả 02 đều thuộc loại tâm 
không thiện—tâm “bj co lạ?” (hay thụ động) là do chướng-ngại thứ ba “buồn 
ngủ và đờ đân” và tâm “bị xao lãng” là do chướng-ngại thứ tư “bát-an và 
hồi-tiếc”. Luận giảng MA giải thích tâm “được khuếch đại” và tâm “không 
thể vượt trên” là trạng thái tâm thuộc cảnh giới những tầng thiền định sắc- 
giới và vô-sắc giới; tâm “không được khuếch đạt” và tâm “còn có thể vượt 
frên” là thuộc tâm thức của cảnh dục-giới. Luận giảng MA cũng nói cái “/âm 
đã được giải thoát” nên được hiệu là một trạng thái tâm “chỉ là tạm thời và 
phần nào thoát khỏi những ô-nhiễm” bởi vì nhờ nó đang () ở trong tiến trình 
thiền quán minh-sát, hoặc đang () ở trong trạng thái tầng thiền định. Vì sự tu 
tập “Các Nên tảng Chánh-niệm” (satipafthana) là thuộc giai đoạn ban đầu 
(còn đang tu tập) của con đường đạo, cho nên luận giảng mới nói chúng ta 
không nên hiểu cái “âm đã được giải thoát” ở đây là tâm đã được giải thoát 
rốt ráo bằng sự chứng ngộ các chặng thánh đạo siêu-thế (ví dụ như tâm của 
bậc thánh A-la-hán) mà đó chỉ là “sự giải thoát lâm thời và phần nào”). Tuy 
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nhiên, dù đúng hay sai, sự diễn dịch giải thích như vậy cũng không nên bị bỏ 
qua; (tùy quý vị nên suy xét ý kinh chỗ này!).] 


155 [Những điều-kiện (duyên) cho sự khởi-sinh và biến-diệt của tâm cũng 
giống như những điều-kiện đối với thân, chỉ khác là thay vì “ức ăn” cho 
thân giờ được đổi thành phần “đanh-sắc” cho thức, bởi vì phần đanh-sắc 
chính là điều- kiện làm khởi sinh /hức (danh- sắc duyên thức); [coi thêm kinh 
dài DN 15.22/1.63].] 


lỸ? [Chữ “những giáo pháp” ở đây là tạm dịch từ cái chữ nổi tiếng và đa hình 
thái là chữ dhamma. (Nhiều nhà sư học giả đã dịch luôn là “các pháp”, hoặc 
“những hiện-tượng”, hay “những hiện- -tượng thuộc tâm”). Trong ngữ cảnh 
này chữ đhamưmna có thê được hiểu là bao gồm /át cả những hiện-tượng được 
xếp loại theo cách những hạng mục của Giáo Pháp [Giáo Pháp là giáo lý về 
thực tại của Đức Phật]. Sự thiền quán này đạt tới đỉnh cao của nó bằng VIỆC 
thâm-nhập giáo lý của phần cốt lõi của Giáo Pháp—đó là Bốn Diệu Đề.] 


D3 [Năm chướng-ngại (pancanivarara) là những cản-trở bên trong đôi với sự 


tu tập sự định-tâm (định) và minh-sát (tuệ) của tâm. (1) 7hưm-dục khởi sinh là 
do/ thông qua sự chú-tâm (tác ý) không khôn khéo (không kỹ càng; phi như 
lý tác ý) tới một đối-tượng hấp dẫn nhục dục, và nó sẽ được dẹp-bỏ bằng 
cách thiền quán về một đối-tượng sự không hấp dẫn không sạch [như trong 
mục §10 và mục các §14-3]; (H) sự ác-ý khởi sinh là do/ thông qua sự chú- 
tâm không khôn khéo tới một đồi-tượng đáng chê đáng ghét, và nó sẽ được 
dẹp-bỏ bằng sự tu tập tâm-từ; (ii) sự đỏ-đấẫn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy 
miên) khởi sinh là do sự nhàm-chán và lười-biếng, và nó sẽ được dẹp-bỏ bởi 
sự phát khởi sự nỗ-lực (tỉnh tấn); (iv) sự bár-an và hói tiếc (trạo hối) khởi 
sinh do sự suy-xét không khôn khéo về những ý-nghĩ phiền quấy, và nó sẽ 
được dẹp-bỏ bởi sự suy-xét khôn khéo về sự tĩnh- láng; và (V) sự nghi-ngởờ 
khởi sinh do sự suy-xét không khôn khéo về những vấn đề đáng nghi ngờ, và 
nó sẽ được dẹp-bỏ bằng sự học-hiểu, sự tìm-hiểu, sự điều-tra. Những 
chướng-ngại sẽ hoàn toàn bị bứng sạch bởi những chặng thánh đạo siêu-thế. 
Đề coi đầy đủ về những cách và những chặng thánh đạo mà những chướng- 
ngại bị bứng bỏ, mời đọc thêm quyền “Con Đường Chánh-Niệm” của nhà sư 
Soma, trang I19-130; và quyển “Năm Chướng-Ngại” của nhà sư 
Nyanaponika Thera; và đọc thêm các kinh bên dưới MN 27.18 và MN 
39.13-14.] 
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19 [Năm-uẩn bị tác động bởi sự dính-chấp, gọi tắt là năm-uẩn bị dính chấp 
(năm thủ-uẩn; panc`upadanakkhandha) là năm nhóm yếu-tô tạo nên một cá- 
thể hiện hữu hay một “cá nhân", hay một “con người”. các uân đã được thảo 
luận trong phần Giới Thiệu, trang 26—27, (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ) và 
đã được phân tích và giảng giải đưới dạng sự khởi-sinh và sự biến-diệt (sinh- 
diệt) trong kinh MN 109.9.] 


19 [Nhjmg cø-sở bên trong (sáu nội xử, sáu giác quan) là sáu cơ-sở cảm- 
nhận; còn sáu cơ-sở bên ngoài (sáu ngoại xứ) là những đối-tượng của mỗi 
chúng (sáu đối-tượng giác quan). Gông-cùm khởi sinh tùy thuộc vào những 
cặp có thể được hiểu theo cách của 70 gông-cùm đã được giải thích trong 
phần Giới Thiệu, trang 42-43 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ), hoặc đơn 
giản hơn theo cách của sự hấp-dẫn (tham), sự đáng ghét (sân), và sự ngu-mờ 
(si) nằm ấn bên dưới. ] 


!% [Kinh MN 118.29-40 có giảng giải cách bảy yếu-tố giác-ngộ được khai 
mở theo trình tự tiến dần. Để đọc sự giảng giải chi tiết hơn, mời đọc thêm 
quyền “Bảy Yếu-Tổ Giác-Ngộ” của nhà sư trưởng lão Piyadassi Thera.] 

162 [6 điểu-tra những trạng thái” hay “ Trạch pháp” (dhammavicaya) có 
nghĩa là sự soi xét kỹ bằng sự chánh-niệm về những giáo pháp những hiện- 
tượng (giáo pháp) thuộc tâm và thuộc thân được thê hiện đối với tâm của 
người thiền. ] 


!% [Các luận giảng đều giải thích chỉ tiết những điều-kiện đưa đến sự chín 
chắn trưởng thành của những yếu-tố giác-ngộ. Coi thêm quyền Con Đường 
Chánh-Niệm (The Way oƒ Mindƒfulness), trang 134—149.] 


! [Phần nền tảng chánh-niệm thứ tư [sự thiên quán về những giáo pháp 
(quán pháp)] đạt đến đỉnh-cao bằng sự-hiểu Giáo Pháp trong công thức cốt 
lõi của nó là Bốn Diệu Đế. Phiên bản dài của kinh này là Đại Kinh Các Nền 
Tảng Chánh-Niệm (Mahasatipaffhana), kinh DN 22, đã đưa ra những định 
nghĩa mở rộng hơn và có thêm những đoạn điệp khúc sau mỗi Diệu Để. (Coi 
thêm chú thích 133 ở kinh MN 10 ở trên). | 


165 [Trí-biết cuối cùng (ann8) là trí-biết của A-la-hán về sự giải-thoát cuối 
càng. Thánh quả Bât-lai (anagãmi2) dĩ nhiên là trạng thái của bậc thánh Bât- 
lai, người được tái sinh trong một cõi cao hơn (trong 01 trong 05 cõi trời 
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Trong-Sạch, Tịnh cư thiên) và từ ở đó người đó chứng ngộ Niết-bàn cuối 
cùng chứ không còn quay lại thê giới cõi người này nữa. 


Kinh 11 


19 [Chữ “ch ở đây” có nghĩa chỉ có trong Tăng Đoàn của Đức Phật. Bốn sa- 
môn (sưmaa) được nói là bốn cấp bậc thánh đệ tử——Nhập-lưu, Nhất-lai, Bất- 
lai, và A-la-hán. “Tiếng gâm sư tử” (sihanäda), theo MA, là tiếng gầm của 
uy-quyền và sự không sợ-hãi, là tiếng gầm không thể bị lẫn lộn với tiếng 
khác. Liên quan với lời tuyên bố của Phật, mời coi thêm phần thảo luận với 
Ngài Subhadda trong Đại Kinh Bát-Niết-Bàn (Mahäparinibbäna Suta), DN 
16:5.27/11.151—52).] 


15 [MA giải thích: Mặc dù những người theo các đạo giáo khác đều tuyên bố 
thánh quả A-la-hán—|[được hiểu với nghĩa chung là sự toàn-thiện về tâm 
linh]—là mục-tiêu, nhưng họ đều lại chỉ ra những sự chứng-đắc khác (như 
chứng đắc thiền định) là mục-tiêu cộng với những quan-điểm này nọ (tà kiến) 
của họ. Như vây: những bà-la-môn thì tuyên bố cõi trời Brahma (Phạm thiên 
giới) là cảnh giới mục-tiêu; những ấn sĩ khổ sĩ thì uyên bố cõi những thiên 
thần phát quang thành dòng (Quang âm thiên) là cảnh giới mục-tiêu; những 
du sĩ thì tuyên bố cõi những thiên thần hào quang rực rỡ (Quang minh thiên) 
là cảnh giới mục-tiêu, và những người ngoại đạo (Ajvaka) thuộc giáo phái 
Ni-kiền-tử thì lại tuyên bố trạng thái không còn nhận-thức (phi tưởng), mà họ 
tưởng tượng là “cái tâm vô hạn”, là cảnh giới mục-tiêu.”] 

163 [Thuận và nghịch” (anurodhapafivirodha) có nghĩa là phản ứng với sự 
hấp-dẫn bằng tham và với sự đáng-ghét bằng sân. (Thuận và nghịch là thấy 
sướng, đẹp... liền tham theo; thấy khổ, xấu... liền sân bực).] 


162 IS phóng-tâm là tạm dịch chữ papaneca (sự phóng-tâm thuộc/theo khái 
niệm này nọ, thuộc/theo ý-niệm này nọ của người đó). Theo MA, sự phóng- 
tâm ở đây là hành-vi của tâm bị quản thúc bởi đục-vọng và những rà-kiến. Đề 
thêm chi tiết về thuật ngữ quan trọng này, mời đọc thêm chú thích 229 bên 
dưới.] 


9 [Quan-điểm hiện-hữu hay hữu kiến (bhavadifthi) là tư tưởng trường tồn 
bất diệt, niềm tin có một cái “ta” (ngã, linh hồn) bắt diệt và truyền kiếp; còn 
quan-điểm không hiện-hữu hay phi-hữu kiến (vibhavadifthi) là tư tưởng điệt 
VOnE, Sự từ-chối mọi nguyên lý về sự liên-tục là cơ sở cho sự tái-sinh và 
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nghiệp-báo. Việc nhận lấy một trong hai quan-điểm này dẫn tới việc đối- 
nghịch với quan-điêm còn lại; điêu này lọt vào trường hợp mới nói trên là 
“người còn thuận và nghịch)”.] 


II [Nguôn- sốc (samudaya) của những quan- điểm này, MA đưa ra 08 điều- 
kiện là nguồn- sốc: năm uẩn, sự vô-minh, sự tiếp- xúc, nhận- thức, ý-nghĩ, sự 
chú-tâm không khôn khéo (phi như lý tác ý), sự có bạn xấu, và lời của người 
khác. S$ biển-mất (athangama) của chúng là thánh đạo Nhập-lưu, ở đó 
người tiêu đã đạt tới chánh-kiến, đã bứng bỏ mọi tà-kiến này nọ. S fhỏa- 
thích (assãda) có thê được hiểu là sự thỏa mãn nhu cầu tâm lý mà chúng 
mang lại (như khoái, thích, sướng, vuI...); sự nguy-hại (aãđmmava) là sự trói 
buộc liên tục mà chúng đưa đến (tức sau sự thỏa-thích là những hệ quả, hệ 
lụy, khổ, chán, ghét, bực... khi chúng không còn); sự fhoái-khỏi (nissarana) 
khỏi chúng là Niết-bàn.] 


2 [MA giải nghĩa sự hoàn-toàn hiểu (parinnä; liễu trì) ở đây là sự vượt qua, 
sự vượt trên (sưmafikkama), theo cái ý nghĩa theo luận giảng của chữ 
pahänaparinnä (sự hoàn-toàn hiểu là đông nghĩa với sự dẹp-bỏ). Coi chú 
thích số 7 ở trên.] 


!3 [Đoạn kinh này cho thấy sự khác-biệt quan trọng giữa giáo lý của Phật so 
với những giáo lý của các đạo khác ở chỗ Phật có “sự hoàn-toàn hiểu về sự 
dính-chấp theo thuyết hữu- _ngẩ”. Điều này có nghĩa là chỉ riêng Đức Phật có 
thể chỉ ra cách để vượt qua tất cả quan-điểm có cái *ta` (ngã kiến) bằng cách 
tu tẬp sự thâm nhập và nhìn thấu sự thật vô-ngã. 


Do những đạo sư khác thiếu sự-hiểu về sự vô-ngã, cho nên sự tuyên bố của 
họ về sự hoàn-toàn hiểu về 03 sự dính-chấp (¡), (i), và (ii) cũng còn đáng 
ngờ, (vì nếu không hiểu sự thật vô-ngã thì cũng khó hoàn-oàn hiểu 03 sự 
dính-chấp đó).] 


14 [MA giải thích câu này nghĩa là: Đức Phật đã dạy cách mà (¡) sự dính- 
chấp theo những khoái-lạc giác-quan (dục thủ) [được hiểu là bao gồm tất cả 
mọi sự tham-dục, theo MT] sẽ được trừ bỏ bởi thánh đạo A-la-hán, còn 03 sự 
dính-chấp (i), (ii), và (iv) được trừ bỏ bởi thánh đạo Nhập-lưu.] 


Š [Đoạn kinh này được nói ra để chỉ cách mà sự đính-chấp (thủ) sẽ được trừ 
bỏ. Tiếp tục theo vòng nhân-duyên (sự khỏi-sinh tùy thuộc): sự đính-chấp 
được truy nguyên theo từng mắc-xích tới tận nguyên nhân gốc rễ của nó là 
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vô-minh, và rồi sự tiêu diệt vô-minh (vô-minh diệt) cho thấy có nghĩa là sự 
bứng sạch sự dính-châp (thủ diệt). | 


15 [Thành ngữ Päli ở đây là “n°eva kãmupãdãna upãdiyatï° được dịch theo 
nghĩa chữ của nó là: “Người đó không dinh-chấp theo sự dính-chấp theo 
những khoái-lạc giác quan (dục thử)”, nhưng cách dịch này có thể làm che 
mờ hơn là chuyền tải “ý nghĩa” của nó. Chữ »zđãna (sự dính-chấp, sự chấp- 
thủ, thủ) trong tiếng Päãli là đổi-ượng của chính cái thể động từ của nó, trong 
khi trong tiếng Anh (hay tiếng Việt) thì chữ “sự đính-chấp” không phải như 
vậy. Có một thời khi đang dịch bộ kinh MN này, nhà sư Ñm đã có giải quyết 
vấn đề chỗ này bằng cách vay mượn một nghĩa khác của chữ œzđãna là 
“nhiên liệu” và đã dịch là: “người đó không còn dinh-chấp theo những khoái- 
lạc giác-quan [là nhiên liệu cho] sự dính-chấp.” Tuy nhiên cách dịch này 
cũng gần như làm che mờ ý nghĩa của lời kinh gốc, và do vậy tôi đã có gắng 
giải quyết khó khăn chỗ này bằng cách dịch thắng ra theo đúng “hàm nghĩa” 
chứ không bám theo “nghĩa chữ” của thành ngữ PälI này. ] 


Kinh 12 


17 [Kinh Sunakkhatta Sura (MN 105) đã được Phật nói cho Sunakkhaffa, rõ 
ràng đó là lúc trước khi Sunakkhatta gia nhập Tăng Đoàn. Câu chuyện về sự 
bỏ tu hoàn tục của Sunakkhatta có ghi trong kinh dài Pa/#ka Sua (DN 24). 
Thầy ấy đã bất mãn và rời bỏ Tăng Đoàn bởi vì Phật không chịu biểu diễn 
những màn thằn-thông cho thầy ấy và cũng không nói cho thầy ấy biết về sự 
khởi-đâầu của mọi sự (vì sự khởi-đâầu của mọi sự là không thể nào nhận biết 
được, theo lý Duyên Khở!).] 


HŠ [Những trạng thái siêu nhân (utari manussadhamma) là những trạng-thái, 
những đức-hạnh, hay những sự chứng-đắc cao hơn những đức-hạnh của 
người thường chỉ gồm có 70 đường nghiệp thiện [coi MN 09.6]; những trạng 
thái siêu nhân gồm có: những tầng thiền định (jhãna), sáu loại trí-biết (minh), 
và những thánh đạo và thánh quả. “Sự khác-biệt về trí-biết và tâm-nhìn xứng 
đáng của những bậc thánh” (alamariyananadassanavisesa) là cụm chữ 
thường được dùng trong các kinh, để chỉ tất cả những trình độ bậc cao của 
trí-biết về thiền (thiền trí) là đặc tính của bậc thánh nhân. Ở đây, theo MA, 
thì cụm chữ này có nghĩa chỉ riêng phần £hánh đạo siêu-thể, mà Sunakkhatta 
đang phủ nhận rằng Đức Phật không có.] 
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! [Điểm chính của sự phê phán của anh ta là Đức Phật dạy một giáo thuyết 
chỉ do Phật chê tác ra từ ý nghĩ chứ không phải loại Giáo Pháp do Phật chứng 
ngộ nhờ loại trí-tuệ siêu việt siêu thoát. 


- Rõ ràng anh ta đã tin rằng chúng sinh được dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt- 
khó [là mục-tiêu] tiêu nhược so với sự chứng đặc những năng lực thân-thông. 
(Anh ta coi tu thân-thông là quan trọng hơn tu g1ải-thoát). | 


!80 [Tiếp theo dưới đây là đoạn dùng để bác bỏ những lời phê phán của 
Sunakkhatta về Đức Phật. Các mục 6-8 nói về 03 loại rrí-biết trực tiếp 
(abhinna) đầu tiên; còn 03 loại cuối cùng được coi là năng-lực cuối cùng 
trong 70 năng-lực của Như Lai. Theo MA, năng-lực nên được hiểu là năng- 
lực của trí-biết (nänabala) được chứng ngộ bởi tất cả những vị Phật là kết 
quả của tiến trình tích lũy công-đức của họ. Trong bộ Pháp Tự (Vibhanga) 
(8§809—31/440-51), là một quyền thuộc V¡ Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma 
Pifaka), có phân tích đầy đủ về những loại năng-lực của trí-biết này. ] 


!8! [Về sự “cất lên tiếng gâm sư tử” của Phật, mời coi thêm kinh SN 22:78 
(Quyên 3, 84-86). Bánh xe của Trời Brahma là tối thượng, là bậc nhất, là 
bánh xe siêu xuất nhất, chính là bánh xe Giáo Pháp (dhanưnacakka; pháp 
luân xa) với 02 ý nghĩa của nó là: () trí-biết thâm nhập sự-thật (trí chứng 
ngộ) và (ii) frí-biết về cách thuyết giảng Giáo Pháp (trí thuyết pháp), theo 
MA] 


182 (Đề biết thêm chỉ tiết, xin đọc lại kinh MN 115, các mục 12-19.) [Trong 
Vbh §809 đã giải nghĩa loại trí-biết này bằng cách trích dẫn một đoạn dài từ 
kinh MN 115.12—17. Tuy nhiên, MA thì giải thích khác, coi đây là ứrí-biết về 
mối tương quan giữa những nhân và những quả của chúng (trí về lý nhân- 
quả).] 


!83 [Loại trí-biết này có thể được minh họa bằng “sự phân-giải về nghiệp” bởi 
Đức Phật trong các kinh MN 57, MN 135, và MN 156. 


- MA giải thích “tiểm-năng xảy ra” hay “khả năng xảy ra” (thang) là cảnh 
giới, những tình huống hoàn cảnh, thời gian, và sự nỗ lực; tức là chỉ những 
yếu-tố có thể ngăn chặn hoặc xúc tác tạo ra kết quả (nghiệp quả). Còn 

“những nguyên-nhân” (hefu) chính là hành-động đã làm, chính là nghiệp 
(kamma). (Nghiệp là nhân). | 
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134 [Loại trí-biết này sẽ được nói rõ trong các mục 35-42 bên dưới. | 


!8Š [Sự hiểu-biết của Như Lai về nhiều loại yếu-tô (giới; thành tố, thành phần) 
cầu thành nên thế giới, được thays có ghi trong kinh MN 115.4-9.] 


186 [[ nuận giảng [Vibh §813] giải thích rằng Như Lai hiểu biết rõ rằng những 
chúng sinh có những khuynh-hướng hướng lên (tốt hơn, cao hơn) hoặc 
hướng-xuống (xâu hơn, nhược hơn), và rằng những chúng sinh có xu-hướng 
giao lưu với những người thuộc cùng loại người như mình (như kiểu: áo đen 
thường đi với áo đen, áo trắng thường đi với áo trắng: người. xấu ác thường 
giao lưu người xấu ác, người tốt thiện thường giao lưu người tốt thiện). 


!#7 Vbh §§814-27 có phân tích chỉ tiết. MA thì chỉ nói một cách ngắn gọn 
rằng Phật hiểu biết rõ về sự bó-trí cao-thấp của năm căn (cao hơn và thấp 
hơn) của những chúng sinh khác nhau như: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn 
chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. 


18 [Theo Vibh §828: sự Ô- -nhiễm (sankilesa) là một yếu tố gây ra sự suy đồi; 
còn s# fhanh- tẩy (vodäana) là yếu tố tạo nên sự tốt đẹp, siêu xuất; còn sự 
thoát-ra (vufthãna) thì có nghĩa bao gồm cả sự thanh tây ô-nhiễm và sự 
thoát-ra khỏi trạng thái các tầng thiền định sắc-giới hay tầng chứng đắc vô- 
sắc nào đó. 


- Còn 08 sự giải-thoát (vinokkha) thì có được ghi trong các đoạn kinh DN 
15.35, DN 16.3.33, MN 77.22, MN 137.26... v.v... 


- 09 tầng chứng-định (samäpafi) là bao gồm: 04 tâng thiển định sắc giới 
Qhana), 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới, và tầng chấm-dứt cảm-giác và nhận- 
fhực (diệt thọ tưởng định); coi thêm kinh MN 25.12-20.] 


!#2 [Cụm chữ thành ngữ ya/häbhaftam nikkhitfto evam niraye là hơi bị khúc 
mắc!; cách dịch nghĩa này là theo sự giải nghĩa của luận giảng như vầy: 
“Người đó sẽ bị đọa trong địa ngục nhự thể bị lôi đi và đưa xuống đó bởi 
những giám ngục của địa ngục”. ] 


19 [Trong truyền thông Phật giáo sau này, những quỷ thân a-tu-la (asura), là 
“những chúng sinh đối nghịch với những thiên thân”, còn được đưa thêm vào 
để tạo ra một cõi mới, và do vậy có tới 06 nơi- đến (06 cõi tái sinh). ] 
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12! [MA: Ngay cả sự sung sướng hạnh phúc (lạc) ở cõi trời cũng được mô tả 
là chỉ toàn sung sướng, nhưng ý nghĩa thực không phải rốt ráo là vậy. Vì 
niềm hạnh-phúc (lạc) cõi trời không phải là hạnh-phúc tối thượng bởi vẫn 
còn những cơn-sốt (tham dục...) ở đó. Nhưng niềm hạnh-phúc của Niết-bàn 
là chân phúc tối thượng về mọi phương diện vì nó có được thông qua sự đập 
tắt tất cả mọi cơn-sốt (tham, sân, s1). | 


12 [Tới đoạn này, như MA giải thích, Đức Phật kế lại chuyện thời trước mình 
đã từng tu hành xác khổ hạnh, bởi vì Sunakkhatta là người rất khâm phục 
cách tu hành xác cực đoan đó [như trong kinh dài PZƒika Sua đã cho thấy 
điều đó] và Phật muốn cho mọi người biết rằng không ai có thể tu hành xác 
tới mức độ cùng cực nhất của nó như Phật đã từng làm. Những mục tiếp theo 
này cũng nên được đối chiếu với các kinh MN 4, mục 20 và MN 36, mục 20- 
30 để có thể hình dung toàn bộ bức tranh về vị Bồ-tát đã nếm trải sự hành xác 
khô hạnh cùng cực nhất (trước khi giác-ngô).] 


! [Nghĩa ở đây có lẽ là: sự thương hại của vị khổ sĩ là hướng tới những vi 
sinh vật nằm trong những khe nứt đưới đất có thể bị tổn thương hay bị chết 
bởi giọt nước thả xuống một cách bất cân vô ý tứ [chứ không phải hướng tới 
những vi sinh vật nằm trong giọt nước như đã được dịch trong ấn bản đầu 
tiên của bản dịch]. ] 


Lũ [MA nói rằng “tám ngày tuyết rơ ' (antaratthaka himapafasamaya) xảy ra 
suốt 04 ngày cuối của tháng Magha và 04 ngày đầu của tháng Phagguna [gần 
cuối tháng 2]. Tuy nhiên, giai đoạn giá lạnh nhất của vùng Nam Á thường rơi 
vào cuối tháng 12 hay đầu tháng I.] 


!Š [Đó là, họ nắm giữ quan-điểm cho răng chúng sinh được thanh lọc bởi 
những “thực đơn" đặc biệt đê giảm thiêu tôi đa lượng thức ăn ăn vào. | 


!% [Tái sinh trong một trong 05 Cối trời Trong-Sạch (Tịnh Cư Thiên; 
suddhäväsa) chỉ có thê là những bậc thánh Bắt-lai. Chỉ có cõi này là Phật 
chưa tái sinh trong đó, bởi cõi Tịnh cư thiên là chỗ tái sinh của bậc thánh Bắt- 
lai, không còn quay lại thế gian nữa. (Phật thì như bậc Nhất-lai, đã quay lại 
thế gian một lần cuối và từ cõi người chứng ngộ thành bậc A-la-hán và Vị 
Phật Toàn Giác). | 


- (Nghĩa của mục này là: tiến trình tái-sinh đâu phải là cách để thanh lọc 
chúng sinh; bởi vì Phật đã trải qua tất cả những cõi kiếp (trừ cõi Tịnh cư 
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thiên) nhưng sau khi trải qua những sự tái-sinh trong luân-hỗồi thăm thắm đó 
đâu thây có được sự thanh-lọc nào.) 


17 [Nguyên văn Päli của những chữ này là: sai, gai, dhiti, pannãveyyaffiya. 
MA chú giải si là khả năng nắm bắt trong tâm một trăm hay một ngàn câu 
chữ khi chúng được nói ra; gz/¡ là khả năng trói buộc chúng và lưu giữ chúng 
trong tâm; đJiri là khả năng tụng đọc lại những điều đã được nắm bắt và lưu 
giữ; và pannãveyyaffiya là khả năng nhận thấy ý nghĩa và lý giải của những 
câu chữ đó.] 

18 [Ngài Nãgasamäla từng là người hầu cận của Phật trong suốt 20 năm đầu, 
(sau đó là Ngài Ananda).] 


! [Nguyên văn là: Lomaharisanapariyäya. Bài kinh này cũng được nhắc 
đến với tên như vậy trong tập “Mi Tiên Vấn Đạo” (Miln 398) và trong luận 
giảng về Bộ Kinh Dài (DN).] 


Kinh 13 


200 Theo luận giảng MA [và Ps]: “Sự hoàn-toàn hiểu” (pariññã) ở đây có 
nghĩa là sự vượt-qua (samafikkama) hay sự đẹp-bỏ (pahana). Những du sĩ 
giáo phái khác (ngoại đạo) col sự hoàn-foàn hiểu những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc) là đồng nghĩa với sự chứng đắc tầng thiền định thứ nhất (hoàn toàn 
tách-ly khỏi dục-lạc); sự hoàn-toàn hiểu về thể- sắc (sắc giới) là đồng nghĩa 
với sự chứng đắc những tầng thiền định vô-sắc [đạt tới những cảnh vô-sắc 
giới], và sự hoàn-toàn hiểu những cảm-giác đồng nghĩa cảnh giới không còn 
nhận-thức [phi tưởng; là một cảnh giới trong đó sự nhận-thức tạm thời bị 
khống chế, không còn có mặt]. Nhưng đối với Đức Phật thì khác: sự hoàn- 
toàn hiểu những khoái-lạc giác- quan (dẹp bỏ tham-dục) là giai đoạn thánh 
đạo hướng tới thánh quả Bắt-lai (phá bỏ gông cùm /hzmn-dục), và sự hoàn- 
toàn hiểu thể-sắc và cả sự hoàn-toàn hiểu những cảm-giác là chặng thánh 
đạo hướng tới thánh quả A-la-hán. 


2! [Trong kinh gốc, chỗ này là một đoạn dài mô tả về những nhục hình đau 
đớn và khủng khiếp nhất trong những thời phong kiến cổ đại. Tiếp theo liệt 
kê những hình phạt có những tên lạ khác nhau ... |. (Bản dịch của Hòa thượng 
Thích Minh Châu ghi tiếp như vây: “họ dùng hình phạt bối đổi hình (xẻo 
đỉnh đầu thành hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man 
hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... khu hành hình 
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(lây rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy vỏ cây làm áo)... linh dương 
hình (hình phạt con dê núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền hình 
(cắt thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... cao đạp đài... 
họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy 
gươm chặt đầu. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử 
vong.”) 


2 TAru ý chỗ này: những sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc) vừa được kể ra ở trên được gọi là “một đống khổ ngay trong kiếp sống 
này” (sandithiko dukkhakkhandho); còn mục 15. này thì sự khổ này được gọi 
là“ “một đồng khô trong kiếp sau” (samparäyiko dukkhakkhandho), tức do 
sống thiếu đức-hạnh trong: ba nghiệp (hành- động, lời-nói, tâm) nên nghiệp 
xấu sẽ báo ứng thành quả xấu đến tận kiếp sau. 


23 [MA nói rằng Miếï-bàn là sự loại-bỏ và sự dẹp-bỏ tham-muốn và nhục- 
dục đối với khoái-lạc giác-quan. Chỗ này cũng bao gồm thánh đạo Bắt-lai là 
chặng thánh đạo để hoàn thành sự dẹp-bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 
khoái-lạc giác-quan (chặng thánh đạo diệt tham-dục). | 


2 [Để phơi bày sự nguy-hại trong những cảm-giác, Phật đã chọn loại 
“khoái-lạc thế tục” tĩnh lọc nhất và cao siêu nhất, đó là niềm hạnh-phúc và 
bình-an của những tầng thiền định (jhãna), và chỉ ra rằng ngay cả những 
trạng thái siêu an lạc đó cũng đều là vô-thường, tạm thời, do vậy là bắt tOạI 
nguyện. ] 


Kinh 14 


205 [Ông Mahanama (Đại Danh) người họ Thích-Ca là em chú bác của Phật 
(cha của ông là Amitodana, là chú ruột của Phật), và là anh ruột của 02 vị Tỳ 
kheo nổi tiếng là Anuruddha (A-nậu-lâu-đà) và Ananda. Ông Mahanama đã 
chọn ở lại tại gia để người em Anuruddha đi tu. Câu chuyện của ông đã được 
kể trong quyền sách Cuộc Đời Của Đức Phật bởi nhà sự dịch giả bộ kinh này 
là Tỳ Kheo Ñãnamoli, trang 8§0-81.] 


- (Còn Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) và công chúa Yasodraha (Da-du-đà-la, vợ 
của Phật) cũng là em chú bác của Phật (cha của họ là Suppabuddha, cũng là 
một chú ruột của Phật). Như vậy Mahãnäma, thầy A-nậu-lâu-đà, thầy Ananda 
và Đề-bà-đạt-đa, Da-du-đà-la đều là em chú bác của Phật.) 


507 s KINH LỜI QUỞ TRÁCH MA VUONG 


?% [Theo luận giảng MA, cư sĩ Mahãnãma (Đại Danh) từ lâu đã chứng ngộ 
thánh quả Nhất-lai, (theo định nghĩa công thức) là trạng thái chỉ mới làm 
giảm thiểu tham, sân, sỉ chứ chưa bứng sạch 03 gốc bắt thiện đó. MA nói chỗ 
này ông đã có một ý-niệm lầm tưởng rằng tham, sân, s¡ đã được bứng sạch 
bởi chặng thánh đạo Nhất-lai. Do vậy khi ông thấy chúng vẫn còn khởi lên 
trong tâm mình, ông nhận ra chúng vẫn chưa được trừ bỏ, nên ông đã tham 
vấn Phật về nguyên nhân chúng vẫn còn khởi sinh như vậy. Có những vị 
thánh đệ tử của Phật cũng đã từng nhằm tưởng (ngộ nhận) rằng những ô- 
nhiễm của mình đã được trừ bỏ bởi chặng thánh đạo nào đó (nhưng thực ra 
thì chưa). ] 


2 [Từ cái ý đang thảo luận về s ñguy-hại trong những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc): có lẽ “rạng thái” (dhamma) mà ông Mahänãma chưa trừ bỏ hết 
chính là /zm-dục, nó giữ ông ta trong đời sống tại gia và thụ hưởng những 
khoái-lạc giác-quan. | 

ở [Câu “sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) có được từ sự tách-ly khỏi 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc)” là yếu-tô hý và lạc thuộc tầng thiền 
định thứ nhất và thứ hai; còn trạng thái “bình-an hơn đó” chính là những tầng 
thiền định cao hơn (thứ ba và tư). Từ đoạn kinh này có lẽ một đệ tử có thể 
chứng đắc tới thánh đạo và thánh quả (siêu-thế) thứ hai mà không cần phải 
kinh qua tầng thiền định thế-tục. (Nghĩa là, một đệ tử tại gia có thể một lúc 
chứng đắc thánh đạo và thánh quả Nhất-lai (là siêu-thế) chứ không cần phải 
qua chặng thánh đạo Nhập-lưu (còn thế-tục, chưa vào dòng thánh đạo siêu- 
thê).] 


2 [Những Ni-kiền-tử (Nigantha), tức những người theo đạo Jain của vị đạo 
sư là Ni-kiền-tử Nãtaputta (Nigantha Nãtaputta) [ông cũng được biết đến với 
tên là ông Mahävira (Đại Thiên)], nhắn mạnh sự thực hành sự khổ hạnh hành 
xác để lột bỏ dần những nghiệp xấu ác được tích lũy trong quá khứ và tiền 
kiếp. Mục đích của đoạn kinh này, theo luận giảng MA, là để chỉ ra sự hoái- 
khỏi, đã không được họ chỉ ra cùng lúc với sự fhỏa-thích và sự nguy-hại 
trong những khoái-lạc giác quan. (Thông thường 03 chữ này đi chung trong 
công thức “sự /hỏa-thích, sự nguy-hại, và sự thoát-khỏi" đối với một sự bất 
thiện nào đó). Đức Phật đã đưa vào chỗ này sự khô hạnh hành xác của đạo 
Jain để chứng tỏ giáo lý của Phật là con đường “?rung-đạo” tránh bỏ 02 loại 
cực đoan là sự đắm chìm trong những khoái-lạc giác quan và sự khổ hạnh 
hành xác.] 


508 * Phần Chú Thích 


?!% [Những Ni-kiền-tử nắm giữ quan-điểm rằng “mọi sự một người trải 
nghiệm đều do nghiệp quá khứ. Nếu đúng là như vậy [Đức Phật ở đây luận 
ra rằng] thì những sự đau đớn thấu tận mà họ phải bị khi họ đang thực hành 
sự khổ hạnh hành xác có lẽ là nghiệp quả của những nghiệp ác rất nặng mà 
họ đã gây ra trong những kiếp trước; (tức Phật dùng ngay cái quan-điểm về 
nghiệp của họ để luận ra cho họ thấy nguyên nhân (nghiệp nhân) của sự nếm 
trải đau đớn mà họ đang thực hành). | 


?!! [MA chú giải rằng: chỗ này nói về sự trải-nghiệm niềm hạnh-phúc của sự 
chứng quả của Phật, tức sự chứng quả A-la-hán (arahattaphalasamapafii). | 


Kinh 15 


?!2 [Nguyên văn là vadamu, nghĩa gốc là “để họ nói với tôi”, có hàm nghĩa là: 
“Để họ nói với tôi theo cách chỉ dẫn và giáo giới” (MA), tiếng Việt có thê 
dịch là: khuyên bảo, chỉ giáo, chỉ dẫn, chỉ thị, răn dạy hay khiển trách, tùy 
theo ngữ cảnh.] 


?13 [“Những mong-muốn xấu ác” đã được nói ra chỉ tiết trong kinh MN 5 ở 


trên, từ mục 10-29.] 
?!# [Coi kinh MN 8, mục 44, và chú thích 109 ở trên.] 


?!5 [Chính từ đoạn này (suy luận về mình) bài kinh có tên là kinh “Sy 
Luận”. | 


?! [MA nói: Những người thời xưa cổ hay gọi bài kinh này là kinh 
“Bhikkhupätimokkha° (Giới Bốn Tỳ Kheo). Một Tỳ kheo nên xem xét về 
mình 03 lần hàng ngày theo cách được mô tả trong kinh. Nếu người đó không 
thể làm 03 lần một ngày, thì có thê làm 02 lần một ngày, hoặc tối thiểu cũng 
phải được 01 lần một ngày.] 


Kinh 16 


? [MA giải thích chữ cefokhila (sự hoang-dại trong tâm) như là “thứ cứng 
đâu), 'thứ bỏ đi" hay như “gốc cây chết trơ' trong tâm (tức vô dụng và không 
thể cải tạo hay hồi phục hay phát triển được). MA giải thích chữ cefaso 
vinibandha là thứ gì trói chặt cái tâm, như sự siết chặt trong nắm tay, do vậy 


1 €€ 


gọi là “cái-còng trong tâm)`. 
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- “Năm sự hoang-dại trong tâm” là gồm 04 dạng nghi-ngở (về Phật, Pháp, 
Tăng, sự tu-tập), và 01 dạng sân (bực tức với những người đồng đạo, đồng 
tu); còn “năm cảđi-còng trong tâm” là gồm 05 dạng /ham (tham về sắc-thân 
của mình, tham sắc-thân người khác, tham dục-lạc, tham ăn-uống, và tham 
ngủ).] 


?!8 [MA giải thích chữ Giáo Pháp (Dhamma) ở đây là = [phần giáo-lý thuộc 
kinh điển + sự thâm-nhập tới những thánh đạo, quả, và Niết-bàn]. Còn chữ 
Giáo Pháp là sự thực-hành được nói riêng ngay bên dưới chính là phần /- 
học (sikkhã)—đó là Ba Phân Tu-Học “ø1ới, định, tuệ”.] 


?1 [“Thân” ở đây là chỉ thân thể của mình, còn “sốc” (rupa) được nói ngay 
bên dưới là chỉ những săc-thân ở bên ngoài, tức thân thê của người khác. ] 


222 [Bốn co-sở thân thông (iddhipäda, tứ thần túc) là nằm trong 37 phần tu 
trợ giúp tới giác-ngộ (37 phần bồ-đề); chúng là nền tảng đặc biệt cho 05 loại 
trí-biẾt trực tiếp (abhinna) thế tục. Theo MA, sự nhiệt-thành (ussolh) ở đây 
chính là sự nổ-lực (tỉnh tấn) được áp dụng khắp mọi lúc.] 


?! [Mười lăm yếu-tổ ở đây là gồm: sự dẹp-bỏ 05 sự hoang-đại trong tâm, sự 
phá-bỏ 05 cái-còng trong tâm, và 05 điêu mới được nói ra ở mục 26. ““s amn- 
toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc”ˆ (anuftara yogakkhema) là chỉ thánh quả 


A-la-hán, như đã được định nghĩa trong kinh MN 1.27.] 


2 [Ví dụ con gà này cũng có trong kinh MN 53, mục 19-22 nói về đến sự 
đột-phát của người tu để đạt tới 03 loại trí-biết (/ev7a; tam minh). ] 


Kinh 17 


? [Quý vị sẽ thấy “khuôn-mẫu” như nhóm mục 3~6 có thể được hiểu nôm 
na như vầy: () Tu không được, điều kiện sống cũng khó: nên bỏ đi; (1ñ) Tu 
không được, nhưng điều kiện sống dễ: nên bỏ đi; (ii) Tu được, nhưng điều 
kiện sống khó: nên ở lại tu; (iv) Tu được, và điều kiện sống cũng dễ: càng 
nên ở lại tu.] 


? [Từ mục 7-22 nội dung tương tự “khuôn-mẫu” như nhóm mục 3-6 ở trên 
nói vê “khu rừng”, giờ nói về làng, thị trân, thành phô, và xứ sở (mà một Tỳ 
kheo đang trú ở đó đê tu). | 
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22 [PTS ghi ở đây chữ anãpucchã (không xin phép đi), có lẽ bị nhằm. BBS 
và SBJ đều ghi là Zøcchã (sau khi xin phép đi) có vẻ đúng hơn. Vì người 
mà Tỳ kheo đó nương dựa vào—có thê là một người sư thầy, sư huynh, hay 
một thí chủ tại gia—đã chu cấp những thứ cần thiết cho mình sống tu, thì 
mình nên biết hơn và lễ độ xin phép người đó trước khi rời đi.] 


Kinh 18 


` .&A 


225 [Dandapäni, tên ông có nghĩa là “gây trong tay” (có thê dịch là 'ông cẩm 
gây), 'ông chóng gậy”), có tên như vậy là do ông thường đi lại một cách phô 
trương với cây gậy mạ vàng của mình mặc dù ông vẫn còn trẻ mạnh chư cần 
chống gậy. Theo luận giảng MA thì ông đã cùng phe với Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa), người tư thù với Phật, trong thời gian Devadatta tạo ra sự chia rẽ 
trong Tăng Đoàn 


- Ở đây, cách ông ta hỏi mà không xưng hô thưa gửi, chỉ hỏi một cách kiêu 
ngạo và cô ý trêu chọc, gây sự với Phật. ] 


?? [Phần đầu Phật trả lời thăng lại thái độ thái quá của ông Dandapäni. MA 
trích dẫn chỗ này liên quan tới kinh SN 22:94: “Này các Tỳ kheo, ta không 
tranh chấp với thế gian [tức: thế giới chúng sinh]; mà ngược lại, thế gian 
tranh chấp với ta. Một người chủ trương theo Giáo Pháp thì không tranh 
chấp với bất cứ ai trong thế gian này.” Phần thứ hai được cho có nghĩa là: 
đối với bậc A-la-hán [ở đây Phật dùng chữ “+wị bà-la-môn đó” để chỉ Phật] thì 
những nhận-thức (tưởng) không còn đánh thức những khuynh-hướng tiềm-ần 
(tùy miên) đang nằm ngủ chuyển biến thành những ô-nhiễm (lậu hoặc). 
Những tùy-miên này sẽ được liệt kê trong mục 8 ngay bên dưới.] 


228 [Sự phản ứng này của ông ta dường như biểu hiện sự thất vọng và hoang 
mang; (vì ông không hiểu nỗi lời Phật mới nói).] 


2 [Sự diễn dịch đoạn chữ kinh điển này là dựa vào xung quanh chữ papanca 
và cụm chữ kết hợp papanca-sannä-sankhä. 


- Ñm đã dịch chữ đầu là: “sự biến tướng đa dạng” hay “sự đa dạng hóa” và 
cụm chữ sau là “những tính toán về những nhận-thức về sự đa dạng hóa”, 


(nghe hơi khó hiểu). 
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- Tuy nhiên, dường như cái rắc rỗi từ đầu là do chữ papanca không thực sự 
có nghĩa là “sự đa dạng hóa”, nghĩa này chỉ đúng khi trường cảm-nhận tự nó 
thể hiện sự đa dạng, nhưng cái khuynh hướng tưởng tượng của người phàm 
tục bùng phát theo một luồng hý luận của tâm làm che mờ cái dữ liệu thuần 
khiết của sự nhận-biết. 


- Trong một luận văn sâu sắc của mình (Khái Niệm và Thực Tại trong Phát 
giáo Tiên thân), Tỳ kheo Ñãnananda đã giải thích chữ papanca là “sự phóng 
tâm thuộc“theo khái-niệm” và tôi đã làm theo thầy ấy dùng chữ “sự phóng 
tâm” đề thay cho chữ “sự đa dạng hóa” của thầy Ñm. Những luận giảng đều 
xác định nguồn gốc của sự phóng-tâm này nọ chính là 03 yếu-tố: đực-vọng 
(ái), sự f/-fa (ngã mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến)— dựa vào đó 
cái tâm cứ “tô vẻ” sự trải nghiệm bằng cách diễn dịch theo khái-niệm “cửa- 
ta`, 'ta`, “bản ngã của ta`. Như vậy chữ papanca là rất cận nghĩa với chữ 
mannana (sự tự-ta, ngã mạn) trong kinh MN 1—mời coi thêm chú thích SỐ 6 
ở đầu Quyền I này. 


- Cụm chữ kết hợp papanca-sannä-sankhã thì càng thêm rắc rối. Thầy 
Ñãnananda đã diễn dịch nó có nghĩa là “những khái-niệm được đặc trưng bởi 
khuynh-hướng phóng phiếc của tâm”, nhưng sự giải nghĩa này vẫn còn bỏ 
quên một chữ trong đó là sanna. 


- MA giải nghĩa sankhã = kofthãsa (phần, phần chia) và nói rằng chữ sauna 
có nghĩa là sự nhận-thức liên quan (câu hữu) với papanca hoặc đồng nghĩa 
với chính papanca. Tôi đồng tình với thầy Ñãnananda coi chữ sankhã có 
nghĩa là 'khái-niệm' hay “ý-niệm' hơn là “phản' [Thầy Ñm dịch là “øhững 
tính toán” là quá theo nghĩa đen]. Tôi quyết định coi chữ sannã-sankhã là 
một chữ ghép đồng đẳng (dwanda): “những nhận-thức và những ý-niệm”: 
quyết định này có thể bị nghi vấn nhưng do cụm chữ papanca-sannäsankhä 
có xuất hiện nhưng rất hiểm trong kinh điển và nó chưa bao giờ được ai phân 
tích ra bằng lời nói, cho nên cũng không có sự diễn dịch nào hoàn toàn thoát 
hẵn khỏi sự nghi ngờ hay nghỉ vấn. Như vậy cách diễn dịch thay thế cho toàn 
bộ cụm chữ này có thể là “những ý-niệm [đã khởi sinh từ] sự phóng phiếc 
của những nhận-thức (tưởng)” hay là “những ý-niệm thuộc nhận-thức [đã 
khởi sinh từ] sự phóng tâm `. 


- Phần tiếp sẽ làm rõ rằng: fiển-trình nhận-biết tự nó là “cái nguôn thông qua 
đó những nhận-thức và những ý-niệm |được sinh ra từ] sự phóng phiếc của 
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tâm bao vây một người.” Nếu không còn gì được tìm thấy trong tiến-trình 
nhận-biêt đê thích thú, đón chào hay năm g1ữ, thì những khuynh-hướng tiêm- 
ân (tùy miên) tạo ra những ô-nhiễm sẽ đi đến chấm dứ.] 


29 [Trong kinh AN 1:197 Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahä Kaccãna) được 
Phật tuyên bó là đệ nhất trong số những người thiện giỏi về phân-giải một 
cách chỉ tiết điều (giáo lý) đã được nói ra một cách tóm lược (bởi Phật). Kinh 
MN 133 và MN 138 cũng được nói bởi vị trưởng lão này trong một hoàn 
cảnh tương tự.] 


2! [Nguyên văn đoạn chữ này là: Cakkhubhữto nãnabhữto dhammabhito 
brahmabhiro. MA: Đức Thế Tôn là tâm-nhìn theo nghĩa bậc ấy là người dẫn 
đầu về tầm-nhìn; bậc ấy là /rí-biếr theo nghĩa bậc ấy phố biến mọi điều để 
(mọi người) biết; bậc ấy là Giáo Pháp theo nghĩa bậc ấy bao gồm Giáo Pháp 
mà bậc ấy đã nói ra sau khi suy xét nó trong tâm; bậc ấy là bậc thánh thiên 
(như Trời, như Phạm thiên, Brahm3) theo nghĩa là bậc tốt nhất. ] 


? [Đoạn này chỉ cách mà sự papanca, khởi lên từ fiển-trình nhận-biết, đã 
làm khởi sinh những nhận-thức và những ý-niệm làm áp đảo và biên người 
tạo ra chúng thành nạn nhân của chúng. 


- Trong Ms có ghi một chú giải của thầy Ñm như vây: “Sự gặp nhau của mắt, 
hình-sắc, và thức mắt được gọi là sự tiếp-xúc. Sự tiếp-xúc (xúc) theo lý 
Duyên Khởi (“sự khởi-sinh tùy thuộc”) là điều-kiện (duyên) chính tạo ra cảm- 
giác (thọ). Cảm-giác (thọ) và nhận-thức (tưởng) là không thể tách rời nhau 
[như kinh MN 43.9 có ghi]. 


- Thứ được nhận-thức là “này” thì được nghĩ tới theo kiểu khác đi, và cứ như 
vậy bị biến tướng khác đi với cái “kia' và khác với “ta'. 


- Sự biến tướng đa dạng này——dính líu với dục-vọng (ái) đối với hình-sắc, với 
quan-điểm sal lạc (tà kiến) về sự thường hằng của hình-sắc, vân vân... và 
VỚI Sự tự-ta (ngã mạn, ta-đây)—dẫn tới sự bận tâm với sư tính toán khả năng 
tham-muốn những hình-sắc trong quá khứ và hiện tại với quan-điểm đề đạt 
được những hình-sắc đáng mong muốn trong tương lai.” 


- Có lẽ chìa khóa để diễn dịch đoạn này là cách giảng giải của thầy Đại Ca- 
chiên-diên về bài kệ Bhaddekaratta (Một Đêm Xuất Sắc) trong kinh MN 133. 
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- Cũng trong đó sự thích-thú những yếu-tô nhận-biết đóng một vai trò nỗi bật 
trong sự trói buộc nhân-duyên, và sự lặp lại những vân kệ theo 03 thời (quá 
khứ, tương lai, hiện tại) là có liên đới với sự dẫn chiếu 03 thời trong kinh 
này.] 


33 [Thành ngữ Päli phassapannatti pannãpessafi, trong đó một động từ mà 
có một vị ngữ (đối tượng) bắt nguồn từ chính động từ đó là rất khó! Ñm ban 
đầu dịch câu này là ' người đó sẽ mô tả một sự mô tả về sự tiếp-xúc”. Nếu 
dịch “chỉ ra một sự thể hiện” thì ít theo nghĩa chữ của chữ gốc nhưng nó thực 
Sự công bằng đối với ý nghĩa mà không làm sai lệch cách hiểu. MA nói đoạn 
này muốn chỉ ra ứoàn bộ cái vòng luân- hồi hiện-hữu (vzƒ/a) theo cách diễn 
đạt bằng 72 cø-sở cảm-nhận (12 xứ; sáu nội xứ và 6 ngoại xứ; sáu giác-quan 
và 6 đối-tượng giác quan); mục 18 chỉ ra sự chấm dứt vòng luân-hồi (vivaffa) 
theo cách diễn đạt bằng sự triệt tiêu 12 cơ-sở cảm-nhận đó. ] 


3 [“Hòn mật” ở đây có thể là cách gọi một cái bánh ngọt lớn hay một dạng 


như bánh cam tròn hay cục bột tròn được vò từ bột, bơ sữa, mật đường, mật 
ong, đường ... Coi thêm kinh AN 5:194, mục (2).] 


Kinh 19 


?3” [Sự chia ý-nghĩ thành 02 loại đã xảy ra trong suốt 06 năm phấn đấu tìm 
cầu sự giác-ngộ.] 


23 [Những ý nghĩ không ác-ý và những ý nghĩ không hưng-đữ có thể được 
giải thích một cách tích cực là những ý nghĩ /âm-f (meí/đ) và những ý nghĩ 
tâm-biï (karuna). | 


23 [MA giải thích rằng: sự nghĩ và suy ngẫm quá nhiều sẽ dẫn tới sự khích- 
động. Đề thuần hóa và làm dịu cái tâm, vị Bồ-tát đã nhập vào một tầng thiền 
định, rồi sau đó thoát ra khỏi đó để tu tập sự minh-sát (thiên quán, tuệ). 


Kinh 20 


238 [Kinh này có bản dịch cộng với phần luận giảng về nó bởi nhà sư trưởng 
lão Soma Thera; có tên là “Loại Bỏ Những Ý Nghĩ Làm Xao Lãng”. 


?3 [MA nói: “cái tâm cao hơn”, tức “cái tâm bậc cao” (adhicira) là cái tâm 
chứng đắc các (08) tâng thiên định được dùng đê làm cơ-sở nên tảng cho sự 
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thấy-biết, tức minh-sát); nó còn được gọi là “cái fâm cao hơn” bởi nó cao 
hơn cái tâm [tôt] bình thường nhờ tu tập 70 nghiệp thiện lành. 


- Sự chú-tâm tới năm “dấu-hiệu” (nimifta; = những hình tướng hay đặc tính 
của đối-tượng) ở đây có thê được hiểu là những phương pháp tu tập để loại 
bỏ những ý-nghĩ làm (tâm) xao lãng. Các phương pháp này chỉ được dùng 
khi những sự xao lãng quấy nhiễu dai dẳng hoặc gây khó chịu; còn những 
lúc thiền bình thường thì người thiền chỉ cần nên giữ sự chú-tâm vào đổi- 
tượng hay để-mục thiên chính là được. (Sau khi dùng những phương pháp đó 
để đối trị xong những ý-nghĩ xao lãng dai dăng khó trị, thì người thiền hướng 
tâm trở lại đối-tượng thiền chính ban đầu của mình, ví dụ như hơï-thở hay đề- 
mục thiền ban đầu).] 


240 [MA: () khi những ý-nghĩ tham-dục (nhục dục) khởi sinh hướng về 
chúng sinh hữu tình (con người), thì “dấu-hiệu khác” ở đây là “sự hiển quán 
về bản chất không sạch ghớm ghiếc của thân thể" đê đối trị chúng [coi thêm 
kinh MN 10.10]; () còn khi những ý-nghĩ tham-dục hướng về những thứ vô 
tri vô tình, thì “dấu-hiệu khác” ở đây là “sự chú-tâm về tính vô-fường” để 
đối trị chúng. (/) Khi những ý-nghĩ sân-ghét khởi sinh hướng về những 
chúng sinh hữu tình, thì “dấu-hiệu khác” là “thiên quán về tâm-từ” đề đối trị 
chúng: (i») còn khi những ý-nghĩ sân-ghét hướng về những thứ vô tri vô tình, 
thì “dấu-hiệu khác” ở đây là “sự chú-tâm thiên quán những yếu-tô tứ đại” 
[coi thêm MN 10.12]. (y) Còn giải pháp đối trị những ý-nghĩ liên quan tới sự 
sỉ-mờ (si) là “sống theo người Thây hướng dẫn. học hỏi Giáo Pháp, điều tra 
bên trong ý-nghĩa Giáo Pháp, lắng nghe Giáo Pháp, và đào sâu tìm hiểu 
những nguyên nhân`. | 


2! [Phương pháp này có thê được minh họa bằng những sự quán-chiếu của vị 
Bồ-tát trong kinh MN 19.3-5. Nhắc nhở tâm về sự bậy bạ [không nên, không 
đáng] của những ý nghĩ xấu ác để tạo ra một cđm-nhận biết xấu hồ (hirì) 
trong tâm; nhắc nhở tâm về những hệ quả nguy-hại của chúng để tạo ra sự 
biết sợ-hãi việc làm sai trái (oftappa) trong tâm.] 


22 [Nguyên văn: “wiakka-sankhära-santhänam”. MA hiểu nghĩa của chữ 
“sankharad” (hành; sự tạo-tác có ý) ở đây là điều-kiện, duyên, nhân duyên, 
hay gốc rễ; và MA diễn dịch cụm chữ trên có nghĩa là: “chặn/ngăn chặn cái 
“nhân” tạo nên ý-nghĩ°. Điều này có thê làm được bằng cách điều tra truy 
vấn. Khi có một ý-nghĩ bất thiện khởi sinh thì nên truy vấn: “Nguyên nhân 
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của nó là gì? Nguyên nhân của nguyên nhân của nó là đâu?”... vân vân. 
Cách truy vân như vậy, theo MA, sẽ làm chùn xuông và cuôi cùng châm dứt 
luôn dòng ý nghĩ giúp làm chậm lại sự bât thiện đó. 


? [MA giải nghĩa là: Người đó đè bẹp nghiền nát trạng thái bất thiện của 
tâm bằng một trạng thái thiện lành của tâm (lấy thiện đè bẹp bắt thiện).] 


2 [Chỗ này cho thấy sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Mời coi thêm chú 
thích 50 ở cuối kinh MN 2.] 


Kinh 21 


2 [Trong kinh SN 12:12, thầy Moliya Phagguna đã đặt một loạt câu hỏi với 
đức Thế Tôn và đức Thế Tôn đã từ chối trả lời vì những câu hỏi đó đã được 
đặt không phù hợp (ví dụ như dựa trên giả định có cái “ta” (ngã) khi đặt câu 
hỏi ...). Về sau thì thấy trong kinh SN 12:32 thầy ấy đã bỏ tu hoàn tục. ] 


2 [Theo MA, Phật nói ra điều này bởi vì Tỳ kheo Phagguna vẫn không 
muốn làm theo lời khuyên dạy của Phật mà còn chống đối Phật, và điều này 
khiến Phật phải nói ra lời khen những Tỳ kheo đã tuân theo lời Phật trong 
thời đầu Phật dẫn dắt Tăng Đoàn. Về đoạn kinh nói về sự ăn một bữa duy 
nhất mỗi ngày, mời đọc thêm kinh MN 65.2 và MN 70.2.] 


?? [Chữ “bắt đầu với người đó” (tadãrammanam) có nghĩa gốc là: “với/lấy 
(người) đó là đối-tượng”. MA: Trước tiên người tu tu tập tâm-từ đối với 
người nói với mình bằng [01 hay nhiều trong] 05 năm cách nói sai trái như 
đoạn kinh mới liệt kê; sau đó người tu lại hướng tâm-từ tới tất cả chúng sinh, 
lây toàn thể thế giới làm đối-tượng. 


Kinh 22 


28 [Kinh này với bản dịch, được giới thiệu kỹ lưỡng cộng với phần chú giải 
chỉ tiết có trong một tham luận của nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera có 
cùng tên “Kinh Ví Dụ Con Răn”. | 


2 [Khi tuyên bố điều này là Tỳ kheo đó đã trực tiếp trái ngược với cơ-sở thứ 
ba trong 04 cơ-sở sự fự-fin của Như LaiI—như đã được ghi trong kinh MN 
12.25. 
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- Theo MA, quan-điểm (ý nghĩ) độc hại của Tỳ kheo đó là: trong khi quán- 
xét một mình ở chỗ tách-ly (ân dật), thầy đó đã đi đến kết luận rằng sẽ không 
có sự nguy-hại nào nếu các Tỳ kheo dính vào dâm dục với phụ nữ và thầy đó 
bảo thủ rằng điều đó không nên bị cắm bởi những điều luật của Tăng đoàn. 
Mặc dù câu thầy đó mới nói không nói rõ về vấn đề tính dục, nhưng những ví 
dụ tiếp theo về những khoái-lạc giác quan (dục lạc) được đưa ra bởi các Tỳ 
kheo đã cho thấy sự đáng tin cậy của ý luận giảng này.] 


259 [07 ví dụ đầu để chỉ những khoái-lạc giác quan (dục lạc) cũng đã được 
giảng giải trong kinh MN 54, mục 15-2I1.] 


2"! [Phần đầu này nói về Ty kheo Arittha cũng được nói 02 lần trong Luật 
Tạng (Vinaya Piaka). Trong Vin ïi.25, vụ này đã dẫn tới việc Tăng Đoàn 
phải tuyên bố điều luật đình-chỉ (ukkhepaniyakamma) đối với Ari{tha vì 
không chịu từ bỏ quan-điểm sai lạc này. Trong Vin iv.133-34, việc thầy ấy 
vẫn không từ bỏ quan-điểm độc hại đó sau nhiều lần được khuyên-bảo và 
giảng-giải đã được định nghĩa là phạm tội Pc/iya theo Giới Luật Tăng 
Đoàn.] 


252 [Mặc dù bản kinh Pãli gốc dùng chữ kãma (nghiệp) trong tất cả 04 trường 
hợp, nhưng từ cái ngữ cảnh cụm chữ đầu (những khoái-lạc giác quan) nên 
được hiểu là chỉ những khoái-lạc giác quan /à đổi-tượng [chăng hạn là những 
đối-tượng thích thú giác quan], các cụm chữ khác là chỉ về những ô-nhiễm 
của chủ thể có kết nổi với nhục dục [chăng hạn là tham-muốn giác quan, 
nhục dục]. MA giải nghĩa câu “rằng MỘI người có thể dính vào những khoái- 
lạc giác quan” = “rằng một người có thể thỏa thích trong dâm dục”. MT còn 
nói thêm rằng những hành động bằng thân để hiện nhục-dục như ôm, sờ 
chạm cũng bao gồm trong nghĩa chung của cụm chữ này. ] 


23 [MA giải thích rằng đoạn kinh này được nói ra để chỉ ra lỗi lầm trong 
những động cơ sai trái muốn có được trí thức về Giáo Pháp cho những mục 
đích nông cạn— đây rõ ràng là cạm bẫy mà Tỳ kheo Arittha đã rớt vào. Cái 
“sự tốt lành” (attha) mà vì đó người ta đã học Giáo Pháp” chính là những 
thánh đạo và quả. (Tức, người học Giáo Pháp để tu tập thân tâm để đạt tới 
những sự tốt lành là thánh đạo và thánh quả mang tính giải-thoát, chứ không 
phải học Giáo Pháp hay Phật pháp đề cho biết, hay để đi khoe khoang, đề đi 
tranh biện, tranh cãi, hý luận với người khác). | 
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25 [“Ví dụ cái bè” nỗi tiêng này tiếp tục luận điểm bác bỏ những mục đích sai 


trái của việc học Cñáo Pháp như mới được nói trong ví dụ con rắn kế trên. 
Người luôn bận tâm với việc dùng Giáo Pháp để phê bình khích bác đủ chiều 
và đề thăng cãi trong những tranh luận lý thuyết /à người chỉ mang vác Giáo 
Pháp trên đầu đi loanh quanh giống như người chỉ vác cái bè trên đâu đi lên 
đi xuống chứ không biết dùng nó để vượt qua dòng lũ. ] 


?5 [Nguyên văn câu này: Dhammã pi vo pahãtabbä pageva adhamma. Chữ 
dhamma ở đây là không rõ nghĩa! MA diễn dịch nó có nghĩa “những trạng 
thái thiện”, được nhận dạng là sự vắng-lặng (định) và sự mỉnh-sát (tuệ) 
[samatha-vipassana] và do vậy nó luận giải đoạn kinh có nghĩa như VY: 
“Này các Tỳ kheo, ta chỉ dạy sự dẹp bỏ ngay cả đối với sự tham-muốn và 
dính-mắc vào những trạng thái bình-an và siêun-phàm như sự vắng-lặng 
(định) và sự mìinh-sát (tuệ), huống chỉ đối với thứ thấp kém. tục tằn, đáng 
khinh, thô thiển, và không sạch mà Arittha ngu xuẩn coi là vô-hại khi thầy ấy 
nói rằng không có sự cản-trở nào trong tham-muốn và nhục-dục đối với năm 
dây khoái-lạc giác-quan.” Luận sư MA còn dẫn ra từ kinh MN 66.26-33 như 
một ví dụ rằng giáo lý của Phật là “sự dẹp bỏ sự đính-mắc vào sự vắng-lặng 
(định)°, và trong MN 38.14 như một ví dụ rằng giáo lý của Phật là “sự dẹp bỏ 
sự dính-mắc vào sự mỉnh-sát (tuệ)'. Lưu ý: trong mỗi trường hợp chính cái 
sự dính-mắc vào những trạng thái thiện mới nên bị dẹp bỏ chứ không phải 
những trạng thái thiện. 


- Mặc dù cách lý giải của MA là vậy, nhưng dường như đối với tôi chữ 
dhamma ở đây không phải chỉ những trạng thái thiện mà chỉ những giáo lý, 
giống như cái thái độ đúng đắn nên làm đã được mô tả trong ví dụ con rắn kế 
trên. Vì vậy “ví đụ cái bè” hàm ý rằng ngay cả những giáo lý được nắm giữ 
một cách đúng đắn cuối cùng cũng phải từ bỏ. Tuy nhiên, điều này không có 
ý như chủ nghĩa hư vô về đạo đức mà chỉ là lời cảnh báo rằng ngay cả sự 
dính-mắc vào những giáo lý thánh thiện cũng là một trở ngại cho sự tiến bộ 
tâm linh. 


- Ö đây, chữ những điêu trái với những giáo lý (adhammä) có lẽ bao gồm cả 
sự lơi lỏng về đạo đức mà Tỷ kheo Arittha đã khởi xướng.] 


? [Phân này rõ ràng có mục đích cảnh báo trước một loại quan-niệm sai lâm 
và sự diễn-dịch sai lầm về Giáo Pháp, chăng hạn như việc đưa một cái “ta” 
(ngã) vào giáo lý. Theo MA, những luận-điêm tạo ra những quan-điễm 
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(difthithana) chính là những quan-điểm sai lầm làm nền tảng cho nhiều 
quan-điểm sai lầm khác nữa; những đối-tượng của những quan-điểm [chăng 
hạn như năm-uẩn là những đối-tượng] và những điều-kiện tạo ra những 
quan-điểm [chăng hạn những yếu-tổ như vô-minh, những sự điên-đảo của 
nhận thức, và những ý-nghĩ sai trái... đều là những điều-kiện (duyên) tạo ra 
những quan-điểm sai lạc (tà kiến) như vậy.] 


?'7 [MA nói rằng: ý niệm “Đáy là cúa-tfa` được tạo ra bởi dục-vọng (ái); ý 
niệm “Đây jà cái fa` là do sự f-fa (ngã mạn); và ý niệm “Đáy là bản ngã của 
£a` là do những cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Ba thứ này —dc-vọng, sự tự-fa, 
những cách-nhìn sai lạc [ất, ngã mạn, tà kiến]—được gọi là 03 sự đn-muội 
(gãnha). 


- Chúng cũng là những động cơ chính đẳng sau cái sự nhìn-nhận này nọ 
[kinh MN 01| và những sự phóng-tâm [kinh MN 18]. 


?'# [Loạt chữ trong câu cuôi này là chỉ zc „ấn một cách gián tiếp, một cách 


lần lượt tùy theo đối-tượng của nó. “7u được nhìn thấy” là chỉ thức mắt, 


r 
bí ^ 


“thứ được nghe tháy” là chỉ thức tai, “thứ được cảm nhán” là chỉ 03 loại thức 
mũi, thức lưỡi, và thức thân, và những chữ còn lại là chỉ thức tâm.] 


259 [Đoạn này là cách diễn tả đầy đủ cái quan-điểm bắt-diệt (thường kiến) đã 
làm khởi sinh cơ sở của luận điểm trước nó, đây là dạng thô tế hơn của cách- 
nhìn có danh-tính cái 'ta` (thân kiến); ở đây nó tự trở thành một đối-tượng 
của dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và quan-điểm sai lầm về cái “ta” (ngã 
kiến). Quan-điểm này dường như đã phản ảnh triết lý của các kinh 
DUpamishad (Áo nghĩa thư), nó khẳng định danh-tính của một cái “ta” (ã/man; 
ngã) có -linh-hồn phổ quát` (Brahman; đại ngã), mặc dù khó mà tìm ra một 
cơ sở nào trong Kinh Tạng để khẳng định rằng Phật đã quen thuộc với những 
kinh Upanishad đó.] 


20 [Câu cuối là: Asafi na parifassari. Thê danh từ parifassana, theo MA, 
hàm 02 nghĩa là sự sợ-hãi và dục-vong, do vậy chọn chữ “sự khích-động” 
hay “sự động-vọng” đề chứa cả 02 nghĩa đó. Sự khích-động về/vì thứ 
không thực có ở bên ngoài [coi mục 18] là chỉ sự tuyệt-vọng của người 
phàm phu đối với sự mắt-mát hay sự không-được những thứ của cải, tài 
sản; còn sự khích-động về/vì thứ không thực có ở bên trong [coi mục 20] 
là chỉ sự tuyệt-vọng của người theo chủ nghĩa bắt-diệt khi người đó diễn 
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dịch sai “giáo lý về Niết-bàn” của Phật là một “chủ thuyết về sự diệt- 
vong'.| 


S0 [Nguyên văn câu đầu tiên là: Pariggaham pariganheyyätha, nghĩa đen là 
“các thầy có thể sở hữu thứ sỏ-hữu đó”. Chỗ này nối kết với mục 18 nói về 
sự khích-động về những thứ sỏ-hữu ở bên ngoài (ngoài thân). ] 


22 [Nguyên văn câu đầu đầu tiên: 4/avãdupädänarh upädiyetha, nghĩa đen 
là “các thầy có thể dính-chấp (chấp thủ) theo sự dính-chấp theo thuyết hữu- 
ngấ”. Về sự khó giải của thành ngữ này, mời coi thêm chú thích 176 ở cuối 
kinh MN 11. Đoạn này nối kết với mục 20 nói về sự khích-động khởi sinh từ 
quan-điểm có cái “ta` (ngã kiến).] 


23 [Chỗ-dựa hay sự nâng-đỡ của những quan-điểm (diffhinissaya), theo MA, 
là ó2 quan- -điểm đã được nói đến trong kinh Lưới Trời (kinh Phạm Võng, DN 
01) vốn khởi lên từ cách-nhìn có cái “ta” (ngã kiến; thuyết hữu ngã). Nó cũng 
gồm cả cái quan-điểm độc hại mà Tỳ kheo Arittha chấp giữ như được nói ở 
đầu kinh.] 


2 [Ý niệm “thứ thuộc về cái ngấ” tức “thực chất của cái ngã" (attaniya) 
được gán cho bất cứ „ẩn nào trong năm-uân không được coi là cái “ta” hay 
“ngã” và gán cho tất cả “mọi thứ sỏ-hữu ở bên ngoài” của cá nhân. Đoạn này 
này cho thấy sự tùy-thuộc lẫn nhau, và đó là sự tương đồng có mặt của 02 ý- 
niệm nhị trùng là cái “/đ” và cái “của-a'.] 


25 [Theo các luận giảng, “sự không còn mê thích” (sự tỉnh ngộ) (nibbidä, 
cũng từng được dịch đồng nghĩa là “sự ghê-sợ”) chỉ giai đoạn đỉnh điểm của 
sự minh-sát (thiền quán); sự chán-bỏ (viraga) là giai đoạn chứng ngộ thánh 
đạo siêu thế; và sự giải-thoát (vimufri) là thánh quả. Trí-biết quán chiếu lại 
(paccavekkhananäna) đã được nói gián tiếp bằng cụm chữ “thì có sự-biết” và 
bằng cụm chữ “Người đó hiểu rằng: Sinh đã tận...`.`] 

266 [“Đã đi như vậy” trong tiếng Päli là dịch chữ /z/hãgzïa (Như Lai), là biệt 
hiệu thường được dùng để chỉ Phật, nhưng ở đây chữ này đã được dùng theo 
nghĩa rộng hơn đề chỉ những A-la-hán. 


- MA đã diễn dịch đoạn này thành 02 cách như vây: (1) Bậc A-la-hán, ngay 
khi còn sống tại đây và bây giờ, là không thể truy dấu được là một chúng sinh 
nào hay một cá thể nào [theo nghĩa là một cái “ta` đang sống" (tự ngã)] bởi vì 
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theo nghĩa rốt ráo thì không có chúng sinh [như một cái “ta” hay “tự ngã'] 
nào. (2) Bậc A-la-hán là không truy dấu được tại đây và bây giờ bởi vì không 
thể nào những thiên thần và trời thần đó có thể tìm thấy “chỗ-dựa” nào của 
cái tâm minh-sát, tâm thánh-đạo, hay tâm thánh-quả (vi2assanacira, 
magsacitta, phalacitta) của bậc ấy; tức là, đối-tượng đương là Niếr-bàn, nên 
tâm của bậc ấy không thê nào nhận thấy được bởi người phàm.] 

267 [Câu này liên hệ lại với mục 20 [chỗ những người theo thuyết bất diệt đã 
hiểu lầm giáo lý về “Miếr-bàn, sự chấm-dứt sự hiện-hữu” của Phật] là liên 
quan tới sự hủy diệt một chúng sinh đang hiện hữu được coi là một “bản ngã” 
có định. (Nghĩa là: mục tiêu của Phật giáo là Niết-bàn, là sự chấm-dứt mọi 
dạng hiện-hữu đều là khổ đau, nhưng đó không có nghĩa là sự sát sinh hay sự 
tiêu diệt một “con người”, hay tiêu diệt một “bản ngã” hay một “cá thể” hiện 
hữu cố định, vì sự thật rốt ráo thì không thực có những dạng “con người” như 
một “bản ngã” hay “cá thể” cố định như vậy. Vì mọi sự sống đều là vô ngã!). | 


268 [Việc đưa vào câu khăng-định này là sâu sắc hơn bề ngoài của nó. Trong 
ngữ cảnh đang bị quy kết một cách sai giả như trong mục 37, Phật đang 
khẳng định mình dạy (¡) rằng một chúng sinh hiện hữu không phải là một 
dạng “bản ngã' cố định (như kiểu một “linh hồn” thường hằng bắt diệt) mà chỉ 
là sự kết hợp của những yếu-tô và sự-kiện thuộc vật chất và tinh thần, nối kết 
với nhau trong một tiến trình vốn luôn là khổ (đukkha) và (ii) rằng Niết-bàn, 
sự cháấm-dứt khổ, không phải là sự hủy diệt một chúng sinh mà là sự kết thúc 
cái tiến trình (hiện hữu) đầy khổ và bất toại nguyện đó. Câu khăng-định chỗ 
này nên được đọc kết hợp với kinh SN 12:15 trong đó Đức Phật đã nói một 
người có chánh-kiến là người đã dẹp bỏ mọi giáo thuyết về cái “ngã, nhìn 
thấy mọi sự khởi sinh chỉ là khổ (dukkha) khởi sinh, và mọi thứ chấm dứt chỉ 
là sự khổ chấm dứr; (chỉ là khỗ sinh và khổ diệu).] 

“Thứ đã được hoàn-toàn hiểu trước đây” (pubbe parinnätari) chính là 
“năm uấn°. Vì người ta chê hay khen là chê hay khen “zăm „ẩn (vô ngã) chứ 
thực ra đâu có chê hay khen cái “f” hay “bản ngã” nào (vì đâu thực có “bản 
ngã” hay cái “ta' nào), nên đâu có lý do gì ta phải “vui” hay “bực'!] 


269 [ 


?° [MA chỉ ra răng, chính cái sự đính-mắc vào năm-uân mới nên được dẹp 
bỏ; chứ bản thân (tô hợp) năm-uân thì đâu thê xé ra hay phá rời chúng ra.] 
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?! [MA: “Nguyên văn là chinna-pilotika: pilotikã nghĩa là miếng giẻ rách 
được chấp vá chỗ này chỗ nọ; không có điều gì [trong Giáo Pháp này] bị 
chấp vá như vậy—bằng những ngụy thuyết hay những sự giả dối lừa.”] 


?72 [Nghĩa là, những A-la-hán đã thành tựu sự giải-thoát khỏi vòng luân-hỗi 
hiện-hữu, nên đâu thê nào chỉ ra một cảnh giới nào trong vòng luân-hồi mà 
họ còn xuất hiện (tái sinh) trong đó; do vậy mới nói họ không còn vòng luân- 
hồi nào đề hiện thị (trong đó).] 


#3 [Đây là 02 loại người đang đứng trong chặng thánh đạo Nhập-lưu. “Wgưởi 
tu trì Giáo Pháp” (dhammanusarin; người căn frí) là những đệ tử trong họ có 
căn trí-tuệ (pannindriya) là nỗi trội và tu tập thánh đạo với trí-tuệ là dẫn đầu; 
khi chứng thánh quả họ được gọi là người “đã đạt tới cách-nhìn” (difthipafta; 
đắc chánh kiến). Còn “người fu trì niễm-tin” (saddhanusãarin; người căn tín) 
là những đệ tử trong họ có căn niềm-tin (saddhindriya) là nổi trội và tu tập 
thánh đạo với niềm-tin là dẫn đầu; khi chứng thánh quả họ được gọi là người 
“được giải-thoát bằng niêm-tin” (saddhãvimua; tín giải thoát). Coi thêm 
kinh MN 70.20, 21; và Pug 1:35—36/15 và Vsm XXI, 75.] 


?# [MA nói rằng câu này chỉ những người hết mình tu tập thiền minh-sát 
nhưng chưa đạt tới sự chứng-ngộ siêu thế. Lưu ý, ở đây họ chỉ tu hướng tới 
cối trời (tu tiên) chứ không hướng tới sự sự giác-ngộ (tu giải thoát), tuy nhiên 
khi sự tu tập của họ chín muồi thì họ cũng có thể chứng thánh đạo Nhập-lưu 
và do vậy cũng có cửa hướng tới sự giác-ngộ (chứ không phải dù tu cỡ nào 
thì kết quả tối đa của họ cũng chỉ là tái sinh cõi trời. Cụm chữ 
saddhamattamn pemamatiarh có lẽ được dịch là “chỉ là niễm-tin, chỉ là sự 
mến-mổ “ hay “chỉ có niễm-tin, chỉ có sự mến-mổ” [như nhiều lúc nhiều 
người tu chỉ có vậy], nhưng điều này không thể lý giải là có được sự bảo đảm 
được tái sinh trong cõi rỜI, Thành thử có lẽ buộc chúng ta phải coi đuôi chữ 
marfa ở đây đã ngụ ý rằng phải có một “số lượng” niễm-tin và sự mễn-mộ cần 
thiết, chứ không phải chỉ có chút ít 02 phẩm chất đó là được, (vì vậy cho nên 
thầy TKBĐ mới thêm chữ “có đ/” vào câu này). ] 


Kinh 23 


#5 [Ngài Kumãra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) là một người con nuôi của 
Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của vương quốc Kosala (Kiều-tắt-la), được sinh ra 
bởi một phụ nữ không biết mình có thai nên đã xuất gia thành Tỳ kheo ni sau 
khi đã mang thai thầy ấy. Vào lúc kinh này được nói ra, thầy ấy vẫn còn là 
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một bậc học-nhân (seka), và thấy ấy đã chứng thánh quả A-la-hán khi dùng 
bài kinh này làm đề-mục thiền của mình.] 


?75 [Theo MA, thiên thần này là một bậc thánh Bắt-lai ở (một trong) những 
cõi trời Trong-Sạch (Tịnh cư thiên). Vị đó và thầy Kumãra Kassapa đã từng 
là thành viên của nhóm 5-Tỳ kheo thuộc thời kiếp của Đức Phật Ca-Diếp 
(Kassapa) đã thiền tập cùng nhau trên một đỉnh núi. Đây cũng chính là thiên 
thần đã thúc giục Bãhiya Dãruciriya, là một thành viên của nhóm đó, đi đến 
gặp Đức Phật Thích-Ca [coi thêm Ud 1:10/7).| 


?”! [Ý nghĩa của những hình-ảnh biểu tượng mà vị thiên thần nói ra sẽ được 
8 8 8 


giảng giải bởi Phật ở phần sau của bài kinh. ] 


?8 [Chữ gốc là kuwmnäsa: Luật Tạng và những luận giảng giải thích là thứ 
được làm từ yzva (lúa mạch). Ñm đã dịch chữ này là bánh mì, nhưng từ kinh 
MN 82.18 chúng ta thấy rõ ràng chữ #„„mãsa (món ăn) lỏng nhớt và bị hư 
nếu để qua đêm. PED đó là món “sữa đông”; còn nữ tiễn sĩ Horner đã dịch nó 
là “sữa chua'.] 


?? [MA nói: Giống như một thanh rào-chắn bắt ngang cổng vào một thành 
phố để ngăn chặn người ta đi vào thành, sự vô-mminh ngăn cản người ta (nhìn 
thấy sự-thật và) chứng ngộ Niết-bàn.] 


289 [Chữ đvwedhäpatha cũng có thê được dịch là một “con đường chẻ nhánh” 
(mà một người đứng ở ngã ba không biết chọn đường nào để đi tiếp, vì người 
đó nghi-ngờ và không-chắc hướng nào là đúng), đây rõ ràng là một biểu 
tượng cho sự nghĩi-ngờ. ] 


?#! [MA đã chỉ ra 4 chân và 1 đâu của con rùa là ví như năm-uẫn.] 


?#2 [MA diễn dịch là: Chúng sinh thích thú những khoái-lạc giác quan (dục 
lạc) bị băm chặt bằng cái dao người hàng thịt trên cái thớt “những đối-tượng 
giác quan" cho lìa đứt khỏi những /ham-muốn giác quan (nhục dục).] 

su [Miếng thịf` là biểu tượng cho những khoái-lạc và nhục-dục đã được nói 
rõ trong mục l6 của kinh MN 54.] 
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28 [(Nãga là danh tính từ chỉ một “s¿nh vậi £o lớn” như rồng, voi lớn, rắn lớn, 
đại mãng xà). “Con răn lớn” ở đây là chỉ bậc A-la-hán. Vê sự biêu tượng 
này, mời coi lại chú thích 75 ở kinh MN 5.] 


Kinh 24 


285 [Chữ ghi trong ngoặc là được bổ sung từ luận giảng MA. Quê của Phật là 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) năm dưới chân dãy núi Himalaya (Hy-mã-lạp- 
sơn) thuộc nước Nepal ngày nay. ] 


28 [05 phẩm chất cuối cùng (được cho là) tạo thành năm đồng Giáo Pháp 
(năm Pháp uấn, đhammakkhandhä). “Sự giải-thoát” ở đây được nhận dạng là 
những thánh quả, “?rí-biết và tẫm-nhìn của sự giải-thoát” là trí-biết do quán 
xét lại. (tâm-nhìn: sự thây, cách nhìn, kiến).] 

2# [Ngài Punna (Phú-lâu-na) Mantäniputta được sinh ra trong một gia đình 
bà-la-môn, và đã được ban sự thụ giới bởi Ngài Aññã Kondañña (Kièều-trần- 
như) ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), sau đó thầy ấy tiếp tục cư trú ở đó cho đến 
khi quyết định đi thăm Đức Phật ở Sävatthi (Xá-vệ). Sau này thầy Punna đã 
được Phật tuyên bồ là đệ nhát trong số những Tỳ kheo giỏi về thuyết giảng 
Giáo Pháp (như trong kinh AN 1:196).] 


288 [Mặc dù 07 sự thanh-lọc (satta visuddhi) này cũng được đề cập ở chỗ 
khác trong Kinh Tạng Päli [như trong kinh DN ïii.288, trong đó còn ghi thêm 
02 sự thanh-lọc nữa là: sự fhanh-lọc bằng trí-tuệ và sự thanh-lọc bằng sự 
giải-thoár], nhưng thật sự không hiểu tại sao chúng đã không được phân tích 
như một bộ chủ-để hay một hạng-mục giáo lý (có trình tự tu tiến) trong một 
kinh nào thuộc các bộ kinh Nikãya; và điều này thậm chí càng khó hiểu hơn 
trong khi ở đây trong kinh này cả 02 vị đại đệ tử đường như đều nhận ra 
chúng là một nhóm cố định thuộc những hạng- -mục giáo lý. (Những "hạng- 
mục giáo lý trong kinh điển như: 04 diệu-đé, 05 chướng-ngại, W7 yếu-tố giác- 
ngộ, 8 phần thánh đạo, 12 yếu-tố nhân-duyên ...). 


- Tuy nhiên, cái sơ đồ “khuôn-mẫu 07 sự thanh-lọc” này đã tạo nên khung 
sườn giàn giáo của toàn bộ quyên Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), và 
trong đó nó định nghĩa 07 giai đoạn sự thanh-lọc khác nhau này bằng những 
chú-giải về thiền định và thiền minh-sát được nói hoàn toàn bởi các luận- 
giảng sau kinh (trước tác). Tóm tắt những định nghĩa trong Thanh Tịnh Đạo 
là: (1) “sự thanh lọc về giới-hạnh” (s1lavisuddhi) là sự tuân giữ nguyên lành 
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(không bị bể, không bị lỗi) đối với những điều luật giới-hạnh sau khi một 
người đã thụ giới chúng; điều này đã được giảng giải bởi Vsm khi đề cập tới 
“sự tu tập giới-hạnh” của một Tỳ kheo được gọi là “bốn sự thanh-lọc”. Còn 
(H) “sự thanh lọc về tâm” (cữtavisuddhì) là sự vượt qua 05 chướng-ngại 
thông qua sự chứng đắc trạng thái cận-định và các tầng thiền định (jhãna). 
(1) “Sự thanh lọc về cách-nhìn” (difthivisuddHi) là sự-hiều để định nghĩa 
được bản chất của năm-uân kết hợp nên một “chúng sinh". (1v) “Sự thanh lọc 
bằng cách vượt qua nghỉ-ngờ” (kankhãvitaranavisuddhi) là sụ-hiểu về tính 
điều-kiện (nhân duyên). (v) “Sự hanh lọc bằng sự-biết và sự-thấy về cái gì là 
đạo và cái gì không phải là đạo” (maggãmaggananadassanavisuddhi) là sự 
phân biệt đúng đắn giữa đường-sai (tà đạo) của sự khoái lạc phân khích và 
đường-đúng (chân đạo) của trí-tuệ minh sát thấy rõ sự thật “vô-thường, khổ, 
vô-ngã'. (v1) “Sự thanh lọc bằng sự-biết và sự-thấy VỀ sự fu-tiến” (pafipadaä- 
nãnadassanavisuddhi) là bao gồm một loạt những sự-biết mỉnh-sát cao dần 
tiễn dần cho tới thánh đạo siêu thế. (Chữ pafipadäa = (pafi + pad); paƒi: tiễn 
tới, tân tới, hướng tới; 0ađ: sự đi, bước đi; do vậy (paƒi + pad) hàm nghĩa là: 
sự tiễn bộ, sự tấn tới, sự. íu tiến, bước tiến; nó cũng có nghĩa là: đường đi, 
đường lối, cách thức, tiễn trình; (không có nghĩa là đạo (magga)). Nhưng ở 
đây người dịch thấy nó có nghĩa là những sự fiến-bộ trên đường-tu, sự tu- 
tiền, sự tiến-bộ về tu-tập. Nên tạm dịch nghĩa đại diện là ° những sự tu-tiễn”, 
cũng hợp với nghĩa luận giảng đã chú giải là 'cao dân tiến dân tới thánh 
đạo). Và (vii) “sự thanh lọc bằng sự-biết và sự-thấy” (nănadassanavisuddhi) 
là chỉ những chặng thánh đạo siêu thế.] 


?2 [MA giải nghĩa cụm chữ anupädã parinibbãna as appaccayaparinibbãna 
= “Niết-bàn cuối cùng không còn điểu-kiện"” (bặt duyên, vô vi); nó cũng giải 
thích chữ „pađãna (sự dính- chấp, thủ) theo 02 nghĩa: () là sự năm giữ 
(gahana), như trong các đoạn kinh thường gặp nói về 04 loại sự dính-chấp: 
và (1i) là điểu-kiện (paccaya, duyên), như được mô tả ngay trong đoạn kinh 
này. Các nhà luận giảng giải thích “Miếr-bàn cuối cùng không còn sự dính- 
chấp” có thể (1) là thánh quả A-la-hán, bởi vì nó không thê bị nắm giữ bởi 
bất kỳ loại nào trong 04 loại sự dính-chấp đó; hoặc có thể là (ii) Niếr-bàn 
không còn bị điêu-kiện (Niết-bàn vô-vi) bởi vì Niết-bàn không khởi sinh 
thông qua điều-kiện nào cả.] 

?9 [MA chú giải rằng 06 giai-đoạn đầu được nói là “còn dính kèm bởi sự 


dính-cháp ấp” theo cả 02 nghĩa là (1) còn-bị điêu-kiện (hữu vi) và còn-có ở bên 
trong một người vẫn còn nắm-giữ (chấp); riêng giai-đoạn thứ bảy (vii) được 
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nói là “còn dính kèm bởi sự dính-chấp” thì chỉ theo 01 nghĩa là còn-bị điêu- 
kiện (hữu vì).| 


?! [MA giải thích thầy Xá-lợi-phất hỏi câu này như một cách để chào hỏi 
thầy Phú-lâu-na chứ thực sự thầy đã biết rõ tên thầy Phú-lâu-na từ phần đầu 
của bài kinh và trước khi đi theo đến gặp thầy ấy. Nhưng phần thầy Phú-lâu- 
na, do chưa từng gặp thầy Xá-lợi-phất, nên đã thực sự ngạc nhiên khi biết 
mình đang gặp vị đại đệ tử (là đệ nhất trong số những Tỳ kheo trí-tuệ xuất 
sắc) này.] 


? [Nguyên gốc chữ cuối là sarhukappa. MA nói đây là lời khen cao nhất có 
thê nói ra về một vị đệ tử.] 


Kinh 25 


?3 [Sự giải-thoát của tâm (c¿fovimuti): MA giải thích nghĩa ở đây chỉ đơn 
giản là họ đã bỏ đi sự kiên-quyết sống trong rừng. sâu (theo nghĩa bóng chốn 
ân dật là chốn giải-thoát của tâm), mặc dù cũng rất có thể có nghĩa là những 
tu sĩ đó đã từng chứng đắc—và giờ mắt đi—08 tầng chứng đắc thiên định, vì 
thường được gọi chung là những frạng thái giải-thoát của tâm (cefovimuffì). 
(Mặc dù đó chỉ là những sự giải-thoát lâm thời và hữu-vi, nhưng đó cũng 
thực sự là những sự giải-thoát). | 


2 [Đây là 10 quan-điểm do suy đoán thường được tranh luận vào thời Đức 
Phật. Tất cả những điều đó đều bị Đức Phật bác bỏ vì chúng chẳng liên quan 
gì đến những căn bản của đời sống tâm linh và không đưa dẫn tới sự giải- 
thoát khỏi sự khổ. Mời coi thêm kinh MN 63, MN 72.] 


25 [MA giải thích: 8 tầng chứng đắc thiền định ở đây phải được hiểu là (được 
dùng làm) những coø-sở để minh-sát (thiền quán, tuệ). Khi một Tỳ kheo 
chứng nhập trong một tầng thiền định thì Ma Vương không thê nhìn thấy tâm 
người đó tiễn hành ra sao. Tuy nhiên, sự “miễn nhiễm' như vậy khỏi ảnh 
hưởng của Ma Vương chỉ là fgm thời (vì trạng thái những tầng thiền định chỉ 
là sự an trú tạm thời, sau khi thoát ra khỏi tầng thiền định, tâm người tu lại bị 
ảnh hưởng bởi những ô-nhiễm như trước đó).] 


226 [Tỳ kheo cuối cùng này, bằng sự đã diệt sạch ô-nhiễm (lậu tận), không chỉ 
tạm thời trở thành vô hình đối với Ma Vương mà mãi mãi không còn tiếp cận 
được bởi Ma Vương. Về “ “gự chấm dứt nhán-thức và cảm-giác” (diệt thọ 
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tưởng), mời coi lại trong phần Giới Thiệu, trang 41 (bản dịch tiếng Anh của 
TKBĐ).] 


Kinh 26 


?' [Tên bài kinh ở đây là theo các ấn bản bộ kinh MN của PTS và SBJ. Còn 
ấn bản bộ kinh MN của BBS, và ấn bản luận giảng MA của PFS và BBS đều 
ghi tên kinh này là Pãsarãsi Sufa (Đống Cạm Bẫy) do họ tham chiếu theo ví 
dụ ở mục 32~33.] 


?8 [MA đã chú giải rằng: (¡) tầng thiền định thứ hai được gọi là “sự ứn lặng 
thánh thiện” (theo nghĩa không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét này nọ (tứ)), 
và (1i) có một đề-mục thiền căn bản của người tu cũng được gọi là “sự ứn 
lặng thánh thiện” (ariyo tunhĩbhãvo). Những ai không chứng đắc tầng thiền 
định thứ hai thì được khuyên nên giữ sự ứn lặng thánh thiện bằng cách chú- 
tâm vào đề-mục thiền căn bản của mình.] 


? [Upadhi: tạm dịch việt là sự thu-nạp (sự thu-nhập, thu-vào, nhận-lấy, tích- 
vào); (HV) sanh y. Nghĩa gốc của chữ này là: nền tảng, cơ sở, căn cước 
[PED]. Trong các luận giảng thì nhiều loại upadhi đã được liệt kê, trong số 
chúng gồm cÓ: năm uấn, những đối-tượng khoái-lạc giác quan, những ô- 
nhiễm (lậu hoặc), và nghiệp (là những thứ đưa đến tử, sinh, già, chết ...). Ñm 
đã dịch chữ này nhất quán từ đầu tới cuối là “những thứ cân thiết của sự 
sống” (những thứ cần phải có để duy trì sự sống; những thứ thiết yếu của đời 
sống), cách dịch này đã che lấp cái nghĩa rõ rệt trong ngữ cảnh của nó. Tôi đã 
có dịch đề “bắt” được một số hàm-ý của chữ này bằng cách dịch là “ø#ững sự 
thu-nạp” hoặc “những thứ thu-nạp”: “những sự thu-nạp” là thể hiện phần 
hành vi chủ-thể, và “những thứ thu-nạp” là thể hiện những đối-tượng bị thu 
nạp. (Tức, chủ thể thì thu nạp những thứ được thu nạp: như năm uấn, nghiệp, 
những lậu-hoặc... như đã nói trên). Trong kinh MN 26.19 chúng ta thấy Niếr- 
bàn được gọi là “sự rtừ‹bỏ mọi sự thu-nạp; sự dẹp bỏ sanh-y” 
(sabb°iipadhipatinissagga), hàm ý cả 02 nghĩa là chỉ hành-vi của chủ thê (sự 
thu nạp, thu vào, nhận lấy) và chỉ đối-tượng (những thứ bị thu nạp; sanh y). 


- (Những sự thu-nạp và những thứ thu-nạp trong tiếng Việt là do người dịch 
Việt chọn dùng để dịch upadhi theo cách dịch và chú giải của TKBĐ).] 


39 [Trong nguyên bản (không giản lược) của bài kinh này thì: vàng và bạc 
không được ghi trong các mục 8, 9, 10 vì vàng và bạc không được tính là 
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những thứ phải bị bệnh, chết, và buồn sầu; chúng chỉ được ghi trong các mục 
6, 7, và l1 vì chúng phải bị sinh (tạo ra), bị già (cũ), và có thể bị ô nhiễm 
(pha tạp, ô hợp) bởi vì, theo Luận giảng MA, chúng cũng có thê bị pha trộn 
(hợp kim) với những kim loại rẻ xấu khác.] 


3! [MA nói: Ông ta đã dạy cho Phật về 07 tầng chứng đắc của thiền định 
cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ, a&kiñcaññãyarana ), là tầng chứng đắc 
vô-sắc thứ ba trong 04 tầng chứng đắc vô-sắc cao hơn 04 tầng thiền định sắc- 
giới (/hãna). Cho nên nếu tính theo những tầng chứng-định (szmãpafi) từ 
thấp lên cao, thì cảnh xứ không-có-gì này là tầng chứng định thứ bảy. Những 
tầng chứng đắc thiền định, mặc dù rất đáng quý và cao siêu về mặt tâm linh, 
những chúng vẫn còn thuộc về thế-tục, và chúng chưa chạm tới phần trí-tuệ 
thấy-biết (minh sát) và không trực tiếp dẫn tới Niết-bàn, sự giải-thoát viên 
mãn.] 


3 [Tức là, tầng chứng thiền đó dẫn tới tái sinh trong một cảnh giới hiện-hữu 
được gọi là “cảnh xứ không-có-g” (cảnh xứ trống không, vô sở hữu xứ), là 
cảnh giới tương ứng với tầng chứng thiền thứ bảy. Ở đây tuổi thọ được cho là 
60.000 đại kiếp, nhưng khi hết tuổi thọ ở đó cũng phải qua đời và quay lại 
cảnh giới thấp xấu. Do vậy những người chứng đắc cảnh giới này vẫn chưa 
thoát khỏi sự già-chết mà “sẽ còn bị dính bẫy của Ma Vương" [MA]. Nữ tiến 
sĩ Horner của PTS đã dịch nhằm rằng lời kinh chỗ này nhắn mạnh sự tái-sinh 
nên cô đã dịch là “chỉ đạt tới cao nhất là cảnh xứ không-có-gì” [MLS 
1:209]. | 


3 [Nữ tiến sĩ Horner trong MLS và Ñm trong Ms đều bị nhằm trong bản 
dịch của mình: họ nhằm rằng (con) Uddaka và (cha) Raãma là một. Tuy nhiên, 
như nghĩa cái tên, Uddaka Ramaputta là con (putta) của Rãma; người cha 
chắc hắn đã qua đời trước khi vị Bồ-tát đến đó. Nên lưu ý rằng mọi sự nói về 
tên Rãma chỗ này đều thuộc thời quá khứ và ngôi thứ ba, và rằng chính 
người con Uddaka lúc sau mới đặt vị Bồ-tát ở vị trí của một vị thầy. Mặc dù 
lời kinh vẫn không rạch ròi đủ để kết luận nhất quyết như vậy, nhưng điều 
này gợi ý cho thấy bản thân người cha Rãma đã chưa đạt tới tầng chứng đắc 
vô-sắc thứ tư. (Do chỗ này dễ làm người đọc có cảm tưởng rằng người cha 
Rãma đã chứng đắc tầng thiền vô-sắc giới đó chứ không phải người con 
Uddaka Rãmaputta đang là người đồng tu với Phật; nhưng không phải vậy, 
chính người con là Uddaka Rãmaputta mới chứng đắc. Có lẽ Phật đã gọi tên 
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họ Rama theo cách đơn giản và trân trọng dành cho người bạn tu Uddaka 
Rãmaputta.) | 


3 [Kinh MN 36 [cũng gồm có phần nói về sự gặp gỡ của vị Bồ-tát với ÄJãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta] sẽ tiếp tục từ chỗ này ghi lại (a) những sự 
hành xác khổ hạnh đã đưa vị Bồ-tát tới bờ vực cái chết và (b) sau đó là sự 
khám-phá con đường trung-đạo dẫn tới sự giác-ngộ, trước khi vị Bồ-tát đi 
đến chỗ mục 18 kế dưới đây. (Nghĩa là: kinh MN 36 sẽ ghi lại những diễn 
biến xảy ra trong thời gian nằm giữa thời điểm cuối mục 17 này và mục 18 kế 
dưới. Quý vị đọc kinh MN 36 sẽ thấy.)] 


35 [MA nhận dạng chữ “Giáo Pháp này” là Bốn Sự Thật (Bốn Diệu Đề). Hai 
sự-thật hay hai chân-lý (/hana) được nói ra ngay bên dưới—là “sự khởi-sinh 
tùy thuộc" và Niếi-bàn—là chân-lý về nguồn-gốc khổ (Diệu Đề 2) và sự 
chắm-dứt khổ (Diệu Đề 3), trong đó mỗi thứ cũng lần lượt hàm nghĩa chân-lý 
về sự khổ (Diệu Đề I1) và chân-lý về con-đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ 
(Diệu Đề 4).] 


306 [S đính-mắc là tạm dịch chữ “ãlaya”. Khó mà tìm ra chữ nào tương xứng 
đề dịch chữ này. Nữ tiễn sĩ Horner dịch nó là “khoái-lạc giác quan” (dục lạc) 
nhưng cách đó sẽ cướp đi cách dịch nghĩa thông thường của chữ kãma (kãma 
cũng có nghĩa là dục ái, dục lạc) và dịch như vậy là quá hẹp nghĩa. Trong 
Ms, và trong những được ấn bản đầu, Ñm đã dịch chữ này là “/h# gi đề dựa 
vào” thì chỉ rút ra được một hàm ý của chữ chứ không phải ý của chủ thể ở 
đây. MA thì giải thích chữ Z/aya là bao gồm cả những khoái-lạc giác quan 
(là đối tượng) + những ý-nghĩ dục-vọng (của chủ thể) liên quan đến chúng. ] 


3# [Luận giảng MA đặt nghi vấn: tại sao, từ rất lâu vị Bồ-tát đã ôm ắp hạnh- 
nguyện chứng quả vị Phật để giúp những chúng sinh khác giải thoát, mà bây 
giờ thì tâm trí Phật lại ngã theo hướng không-làm-gì? Rồi MA giải thích 
luôn: (ø) Lý do là, chỉ đến lúc-này, chỉ sau khi giác-ngộ, Phật mới nhận biết 
đây đủ rằng (¡) Giáo Pháp là quá thâm sâu, và (ii) sức mạnh của những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) trong những con người là quá lớn nên họ khó mà hiểu được 
Giáo Pháp thâm sâu như vậy. (b) Lý do nữa là, Phật muốn Vua Trời Brahmã 
phải đích thân thỉnh cầu Phật đi truyền dạy Giáo Pháp đó, vì điều đó sẽ làm 
cho số đông quần chúng vốn luôn tôn kính vua Trời, mà vua Trời thì kính 
trọng Giáo Pháp của Phật, nên quần chúng sẽ nhận ra giá trị quý báu của 
Giáo Pháp và sẽ mong muốn học hiểu Giáo Pháp từ Phật. (Sự giải thích này 
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là hữu lý và thú vị!... bởi vì đên tận thời hiện đại quân chúng ở nhiêu nơi 
vân còn tin vào “ông Trời). | 


398 [Đó là 05 vị khổ sĩ (nhóm có thầy Kiều-trằn-như) đã theo Phật trong thời 
gian còn tu khổ hạnh hành xác vì họ đã tin rằng Phật sẽ đạt tới giác-ngộ và 
sau đó chỉ dạy lại Giáo Pháp cho họ. Tuy nhiên sau đó khi họ nhìn thấy Phật 
từ bỏ lối tu khổ hạnh hành xác và bắt đầu ăn uống thức ăn chắc bụng (no 
bụng) trở lại, họ đã không còn tin vào Phật và tây chay Phật, họ kết tội Phật 
đã hoàn tục quay lại đời sống thụ hưởng. Đọc thêm kinh MN 36.33.] 


3 [“Bác Chiến Thắng Vũ Trụ” nguyên văn là chữ “Anamrajina”: có lẽ đây là 
một biểu tượng hay danh xưng được dùng bởi những người theo giáo phái 


Ni-kiền-tử (những Ajivaka) để chỉ một đắng toàn-thiện về tâm linh.] 


3! [Theo luận giảng MA, ông Upaka sau đó đã thương và cưới một cô con 
gái của một thợ săn. Rồi tới khi hôn nhân của ông ta trở thành bất hạnh, ông 
đã quay lại gặp Phật, gia nhập Tăng Đoàn, và sau đó trở thành mộ bậc thánh 
Bắt-lai. Rồi ông tái sinh trong cõi trời Avïha, từ cõi đó ông chứng luôn thánh 
quả A-la-hán.] 


3H LÄpwso: “bạn”, *đạo hữu”, là chữ quen thuộc dùng để gọi những người 
đồng hạng, ngang nhau, hay đồng tu.] 


3!2 [Coi lại chú thích 178 ở trên.] 


313 [Ngay chỗ này là sự thay đổi cách xưng hô từ “bạn” (ãvuso) thành “ngài” 
(bhamfe) cho thấy giờ họ đã tin nhận lời tuyên bố của Phật và chuẩn bị coi 
Phật là bậc cao thượng hơn họ. | 


3!“ [Ngay lúc này Đức Phật bắt đầu giảng cho họ bài kinh đầu tiên là kinh 
Thiết Lập Sự Quay Chuyển Bánh Xe Giáo Pháp (Dhammacakkappavattana 
Surta, kinh Chuyển Pháp Luân) nói về Bốn Chân-Lý hay Bốn Sự-Thật (Tứ 
Diệu Đề). Vài ngày sau đó, sau khi họ đã chứng thành những bậc Nhập-lưu, 
Phật giảng tiếp cho họ bài kinh Đặc Tính Vô-Ngã (Anattalakkhana SuftIa, 
kinh ⁄ô Ngã Tướng), ngay sau khi nghe bài kinh này, tất cả họ đều chứng 
thành A-la-hán. Toàn bộ câu chuyện này được đọc thấy trong bộ Quyển Lớn 
hay Đại Phẩm (Mahävagga) trong Luật Tạng (Vin i.7—14), cũng có ghi trong 
quyền Cuộc Đời Của Đức Phật của nhà sư dịch giả Nãnamoli, trang 42—47.] 
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315 [Phần này quay lại chủ đề “những sự tìm kiếm thánh thiện hay không 
thánh thiện mà ở phần đầu bài kinh đã mở ra. Chủ đề được nói lại với dụng ý 
cho chúng ta thấy răng: việc chọn lấy đời sông xuất gia tu hành (trong Tăng 
Đoàn, tu viện) không phải là sự bảo đảm rằng một người đã dấn thân vào sự 
tìm kiếm thánh thiện, bởi vì cũng có những sự tìm kiếm không thánh thiện 
cũng dẫn dắt người ta gia nhập vào đời sống Tăng đoàn (ví dụ, thời xưa cũng 
như thời nay cũng có nhiều người đi tu không vì mục đích thánh thiện, hoặc 
lơ mơ về mục đích tu, hoặc cũng có những tăng giả, tăng tục, tăng làm ăn, trá 
hình, tăng không tu tâm... ). | 


315 [Chỗ này nói tới việc sử-dụng bốn phương tiện thiết yếu [y-phục, thức-ăn, 
chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh] một cách có suy-xét về 
mục-đích chân chính phù hợp trong đời sống xuất gia (người tu phải chánh 
niệm về mục-đích dùng chúng để “nuôi thân để tu hành' chứ không phải để 
hưởng thụ, sướng thân...). Mời coi lại thêm kinh MN 2.13—16.] 


3 [Coi lại chú thích 295 ở kinh MN 25.12.] 
3!8 [Coi lại chú thích 296 ở cuối kinh MN 25.] 
Kinh 27 


3! [Theo biên nien sử Tích Lan, đây là bài kinh đầu tiên được thuyết giảng 
bởi Trưởng Lão Mahinda sau khi ngài đến Tích Lan. (A-la-hán Mahinda 
(Ma-hi-đà) là thái tử, cùng với em ruột mình là công chúa Sanghamitta 
(Tăng-già-mật-đa), đã được vua cha của mình là hoàng đế Phật tử Asoka (A- 
dục vương) cho xuất gia và được phái cử qua Tích Lan trong sứ mạng truyền 
bá Phật giáo. Nhờ những Tỳ kheo giống như họ mà Phật giáo nguyên thủy 
[tức Trưởng Lão Bộ] đã được gìn giữ ở Tích Lan mà không bị tiêu hủy ở Ấn 
Độ bởi quân hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ xâm lược và tàn sát Ân Độ sau đó.)] 


3 [Ứacchäyana là tên họ tộc của du sĩ Pilorika đó.] 


3! IÑm đã dịch chữ ekabhartika là “ăn chỉ trong một buổi của ngày” theo ý 
của luận giảng. Theo Luật Tạng, thời gian phù hợp để các Tỳ kheo ăn rừ ức 
rạng sáng cho đến giữa trưa. Từ giữa trưa (giờ ngọ) tới rạng sáng ngày hôm 
sau chỉ được uống nước và những chất lỏng. ] 
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32 [Phần công thức (phòng hộ các căn) này đã được phân tích trong Vsm I, 
53-59. Tóm tắt là: những dâu-hiệu hay những nét chung (nưmiía) là những 
phẩm-chất đặc thù nhất của đối-tượng, mà nếu nắm giữ chúng một cách 
không chánh-niệm thì có thể làm phát sinh những ý-nghĩ ô nhiễm; nững 
đường-nét hay những nét riêng (anubyanjana) là những chỉ-tiết tiếp theo có 
thể thu hút sự chú-ý nếu sự tiếp-xúc thuộc về nhận-thức đã không được theo 
dõi bởi sự kiềm-chế. 


- “Những trạng thái thèm-muốn (tham) và buồn-bực (ưu) là chỉ những phản 
ứng của tham và sân, sự thích và sự ghét, sự muôn và sự chê đôi với những 
đôi-tượng của giác-quan.] 


33 [Sự thèm-muốn (abhijjjhä) là đồng nghĩa với tham-dục giác quan, tức nhục 
dục (kđmacchanda): đầy là chướng ngại thứ nhất trong năm chướng-ngại cản 
trở người tu tu tập. Chỗ này chỉ sự tu tập để vượt qua chướng-ngại “/hzmn- 
dục” đó.] 


3 [TKBĐ: Người đệ tử thánh thiện không vội đi đến kết luận như vậy về 
Phật, Pháp, Tăng bởi vì trạng thái các tầng thiên định sắc-giới (jhãna), cũng 
như các tầng chứng đắc vô-sắc giới cao hơn sau đó, không phải là giáo lý 
“độc quyền" hay giáo lý “riêng [cũng không phải là toàn bộ con-đường đạo] 
của Phật giáo; (bởi vì những người giáo phái khác trước Phật cũng có thê tu 
tập thiền định và chứng đắc những tầng thiền định đó). 


- MA giải thích: Người đó không đi đến kết luận về Tam Bảo bởi vì những 
tâng thiền định (hãna) và những trí-biết trực tiếp [còn thế tục] thì những 
người ngoài đạo Phật cũng có thể năm giữ hay có được. ] 


3 [Theo MA: chỗ này chỉ lúc người tu đang còn ở trong dòng thánh đạo siêu 
thế. Bởi vì cho tới lúc này vị đệ tử thánh thiện vẫn chưa hoàn thành rốt ráo 
con-đường tu hành, cho nên người đó vẫn chưa (tự mình thấy biết để) đi đến 
một kết luận (na tveva miftham gato hofl) về Phật, Pháp, và Tăng [Tam Bảo]; 
hơn nữa, lúc này người đó vẫn đang trên tiến-trình đi đến một kết luận 
(mi‡tham gaccharfi). Cụm từ “đi đến kết luận” chỗ này trong bài kinh là một 
cách chơi chữ tình cờ khả thi trong cả tiếng Päli và tiếng Anh (và cũng khả 
thi trong tiếng Việt —tức nó cũng đồng nghĩa “đi đến kết thúc”, “đi đến 
chung cuộc”, tức đi đến đạo quả cuối cùng; và tới lúc đó người tu mới /hực 
sự đi đến kết luận cuối cùng như vậy về Phật, Pháp, Tăng.] 
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325 [MA: Chỗ này chỉ thời lúc vị một đệ tử thánh thiện đó đã chứng ngộ thánh 
quả A-la-hán, và sau khi đã hoàn-thành tất cả những trách-phận tu tập của 
mỗi ngày, cuối cùng người đó cũng đi đến kết-luận về Tam Bảo như vậy, (và 
đó cũng là sự đi đến chung-cuộc, chung-kết, mục-tiêu cuối cùng của sự tu 
hành). ] 


Kinh 28 


3 [Bài kinh này được ¡n riêng cùng với phần giới thiệu và những chú giải 
được biên soạn bởi nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera với tên sách cũng 
giông bài kinh “Đại Kinh Ví Dụ Dâu Chân VoŸ`. |] 

38 [Câu trúc và ý nghĩa của bài kinh này như sau: 

(1- Với ví dụ dấu chân voi, thầy Xá-lợi-phất chỉ ra mọi trạng thái thiện lành 
(gồm cả giới, định, tuệ, và những sự chứng-ngộ) đêu năm trong Bồn Diệu 
Để: đó là giáo lý côt lõi và bao trùm của Phật giáo. Trước tiên thây Xá-lợi- 
phất liệt kê Bốn Diệu Đề [mục 2]. 


2- Rồi thầy lấy Diệu Đề 1 (sự thật về khổ) để phân tích thành nhiều phương 
diện khác nhau [mục 3]. Từ những phương diện đã được kể ra, thầy lấy cái 
tóm gọn cuối cùng là “#ăm-uẩn bị dính-chấp” (năm thủ-uân) là đại diện và 
bao trùm cho sự khổ [mục 4]. 


3- Để chứng minh bản chất “khổ” của chúng, thầy chọn „ẩn thứ nhất là sắc- 
uẩn [mục 5] để phân tích. Sau khi kế ra 04 yếu-tô lớn (tứ đại) là thành phần 
của nó, thầy ấy chỉ ra mỗi yếu-tố có 02 phương diện——bên- -trong và bên- 
"igoài—trong đó, (1) bên-trong được chọn ra để phân tích chỉ tiết, cụ thê là 04 
yếu-tô đó của sắc-thân, (ii) bên-ngoài chỉ được đề cập ngắn gọn nhưng dễ 
dàng chỉ ra sự vô-thường, biến, hoại của những yếu-tô đắt, nước, lửa, g1ó ở 
bên-ngoài với mục đích để suy luận và quy trở lại để thấy những yếu-tô bên- 
trong (của sắc-thân) cũng là vô-thường, biến, hoại, và tạm bợ tới dường nào 
[như mục 6-7]. Từ đó có sự hiểu-biết chắc chắn rằng: khi những yếu-tô vật 
chất tạo ra sắc-thân là “vô-thường, khổ, vô-ngã' thì sắc-thân chắc chắn cũng 
“vô-thường, khổ, vô-ngã'. 


4- Khi người tu đã hoàn-toàn hiểu như vậy, đúng như nó thực là, thì người tu 
sẽ không coi thân là “ca-/a”, là cái “?a`, hay là “bản ngã của tfa` nữa. Nhờ đó, 
người tu không còn khởi tâm tham hay sân khi thân bị này nọ hay bị biên đôi 
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hay bị sỉ nhục hay tấn công bạo lực bởi những người xấu ác. Không khởi tâm 
tham và sân để làm gì? Để tu tập hạnh nhẫn-nhục, niễm-tin (vào Phật, Pháp, 
Tăng), và sự buông-xả. Vì vậy trong kinh, mỗi yếu-tô đã được thuyết giảng 
như zmột cơø-sở cho sự mỉnh-sát (thiền quán) [như mục 8—10].) 


5- Sau khi xem xét xong những yếu-tố, thầy Xá-lợi-phất tiếp tục lấy những 
phương diện của Bốn Diệu Đề mà thầy đã tạm gác qua một bên vào lúc đầu. 
Thây dẫn giải về phần /hể-sắc phái sinh theo cách diễn đặt bằng những căn 
cảm-nhận (các giác-quan) và những đối-tượng của nó [mục 27], rồi từ đó 
thầy liên hệ với 04 uần còn lại theo cách của Diệu Để 1. Cuối cùng thầy thiết 
lập toàn bộ tổ-hợp những ý-luận này trong liên hệ với 03 Diệu Đề còn lại 
[mục 28 ...].] 


3 [Chữ „pädimna (bị chấp-thủi, bị dính-chấp) được dùng trong Vi Diệu Pháp 
Tạng như một thuật ngữ được áp dụng những hiện-tượng thuộc thân được tạo 
ra bởi nghiệp. Tuy nhiên, ở đây nó được dùng theo một nghĩa chung hơn 
được áp dụng cho /oàn cái thân trong chừng mực nó được (người phàm) coi 
là “c/a-ra` và được nhận lầm là một cái “4` hay “bản ngã”. Cụm từ “bất cứ 
thứ gì khác” là chủ ý tính luôn tất cả yếu- tố đất có trong thân chưa được liệt 
kê ở đây. Theo sự phân tích về thể-sắc bởi Vi Diệu _Pháp Tạng, bồn yếu-tõ 
lớn (tứ đại) là không thể tách rời nhau, và do vậy mỗi yếu-tố đều nằm trong 
những hiện-tượng thuộc thân gồm có 03 yếu-tố còn lại, mặc dù mỗi yếu-tố 
chỉ đóng vai trò phụ-trợ với 03 yếu-tố kia.] 


3° [MA: Câu này được nói ra để nhân mạnh cái bản chất phi hữu-tình 
(acetanäbhäva) của yêu-tỗ đất bên-trong bằng cách quàng gán nó với yếu-tố 
đất bên-ngoài, vì bản chất phi hữu-tình (và vô-thường) của yêu-tố đất bên- 
ngoài dễ được nhận thấy hơn. (Một cách hiểu tương tự đối với các câu tương 
tự bên dưới nói về các yếu-tô nước, yêu-tô lửa, và yếu-tô khí).] 


33! [Theo vũ trụ luận Ấn Độ cổ, sự hủy hoại thế giới theo chu kỳ có thê xảy ra 
bởi nước, hay lửa, hay gió. Mời coi thêm Vsm XI, 30-65.] 


S112) ý-niệm cái “4”, cái “cúa-tfa', “bản ngã của ta` lần lượt tương ứng đại 
diện cho 03 sự đm-rmmuội là: quan-điểm có danh-tính cá thể (thân kiên), dục- 
vọng (ái), và sự f/-fa (ngã mạn, ta-đây). ] 


33 [MA giải thích đoạn này [khi đề cập tới một Tỳ kheo thiền quán về những 
yếu-tố (tứ đại)] là chủ ý cho thấy sức mạnh của tâm (tâm lực) của người đó 
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trong sự ứng dụng “sự hiểu-biết của mình về những sự vật đôi với những 
đối-tượng đáng ghét khó chịu đã khởi sinh ở “cửa” của tai. Bằng sự quán xét 
trải-nghiệm đó theo cách của ƒý điêu-kiện (nhân duyên) và lẽ vô-(hường, 
người đó đã chuyên hóa cái “tình huống dễ bực tức, thù, hận, phản kháng khi 
bị sự bị sỉ nhục và tấn công như vậy" thành cơ hội đề thiền quán. (Tức, khi bị 
sỉ nhục hay thân bị tấn công, người tu đã hiểu thấu bản-chất đích thực của 
những yếu- tố (tứ đại) kết hợp thành thân đích thực là gì, (chúng chỉ thuần túy 
là những yếu-tô vô tình, là vô-thường, vô-ngã, và phải bị khổ như phải bị tấn 
công, phải bị hư hại, phải bị hủy hoại...), thì người tu chỉ nhẫn nhịn và thiện 
khéo lấy cơ hội đó để thiền quán thêm về tính chất tạm-bợ, khổ, và vô-ngã 
của thân đề phát sinh trí-tuệ giải thoát). | 


33 [Nguyên văn cả câu: 7øssa dhãtãrammanam eva citarh pakkhandairi. Câu 
này có thể được hiểu theo 02 cách, tùy theo cách mà chữ ghép 
dhãtãrammanam được hiểu. (ï) Trưởng lão Nyanaponika coi chữ này là đối- 
tượng. của động từ pakkhandari, và thầy ấy hiểu chữ dhatu (yếu-tỗ, xứ) ở đây 
là “yếu-tổ phi nhân nói chung” có khả năng bao gồm những thứ như âm- 
thanh, sự tiếp-xúc, cảm-giác ... vân vân. Do vậy thầy đã dịch: “Và tâm của 
người đó nhập vào chính đối-tượng đó [coi nó chỉ là] một yếu-tÕ [phi cá 
nhân]. (Phi nhân, phi cá nhân có nghĩa là không dính gì người, là khách 
quan). (ii) Còn nhà sư dịch giả Ñm thì đọc chữ ghép này như một bổ từ bổ 
nghĩa cho chữ ca, và ghi đối-tượng của động từ trong ngoặc đơn. 


- MA dường như ủng hộ cách hiểu thứ nhất (của trưởng lão Nyanaponika); 
còn MT thì rõ rệt nhận dạng chữ yếu-tô [dhđru] ở đây chính là yếu-tô đất. và 
do vậy ủng hộ cách hiểu thứ hai (của Ñm). 


- MA: cụm từ “đa được sự quả-quyết” có nghĩa là người thiền quán tình 
huông đó heo cách những yêu-fó (khách quan) và như vậy không có sự dính- 
mắc (tham) hay kháng-cự (sân) gì liên quan đến nó.] 


335 [MA: Đoạn này chủ ý cho thấy sức mạnh của một Tỳ kheo đang thiền về 
một trường hợp khi mình bị đau đớn của thân. ] 


33 [Coi lại kinh MN 21.20 ở trên. ] 


337 [MA chú giải rằng: S% /ưởng niệm Phật được nói ở đây là sự nhớ lại rằng 
chính Phật đã nói “ví dụ cái cưa” này; sự #zởng niệm Giáo Pháp là nhớ lại lời 
khuyên dạy (giáo lý) được nói trong “ví dụ cái cưa”, và sự fưởng niệm Tăng 
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Đoàn là nhớ lại những đức-hạnh của vị Tỳ kheo có thể nhẫn nhịn những lời sỉ 
nhục hay sự tấn công như vậy mà không hề khởi tâm sân-hận. “Sự buông-xả 
được trợ giúp bởi những điều (rạng thái) thiện” (upekkhã kusalanissifa) là 
sự buông-xả của sự minh-sát (tuệ), đó là 06 sự buông-xả [không tham cũng 
không sân] đối với những đối-tượng đáng ghét và khó chịu xuất hiện ở 06 
cửa cảm-nhận (06 cửa giác-quan). Nói một cách nghiêm ngặt, 06 sự buông- 
xả này là thuộc về (phẩm hạnh của) bậc A-la-hán, nhưng ở đây đã được gán 
cho một Tỳ kheo đang còn tu-học (học nhân) bởi vì sự minh-sát (tuệ) của vị 
này đã gần kề với sự buông-xả hoàn thiện của bậc A-la-hán.] 


338 [Điều này được nói ra là để nhấn mạnh một lần nữa về bản chất vô-ngã 
của cái thân (nó không phải thứ gì là thực thể cố định, không phải là “ta”, hay 
“của-ta', hay “bản ngã của ta'). MT: Thầy Xá-lợi-phất đã chỉ ra rằng 04 yếu- 
tố lớn (tứ đại) chỉ đơn thuần là những yếu-tô chứ không thuộc về chủ-thể nào 
như cái “/4`” hay “bản ngấ” nào cả; trong chúng không có một “con người” hay 
“cá thể” nào, không có một “linh hồn' hằng hữu nào trong đó. ] 


332 [Theo MA, đoạn này được đặt ra để đưa vào phần ihể-sắc phái sinh từ 04 
yếu-tô lớn (tứ đạI). Phần /hể-sắc phái sinh, theo sự phân tách về sắc trong Vĩ 
Diệu Pháp (Abhidhamma), là bao gồm 05 căn cảm-nhận (pasädaripa, 05 
giác-quan thân) và 04 loại đối-tượng cảm nhận đầu tiên [là đối-tượng hữu 
hình được nhận dạng = những yếu-tô chính (tứ đại)|. “Sự tham gia [có ý 
thức] trơng ứng” (tqjjo samannaharo) đã được chú giải trong MA là sự chú- 
tâm hay tác-ý (manasikära) khởi sinh tùy thuộc vào mắt và những hình-sắc; 
nó được nhận dạng là “/hức liên hệ tới năm cửa” (pancadvarävajjanacitfa), 
thức này phá vỡ dòng chảy của sự liên-tục sự hiện-hữu (bhavanga) để phát 
khởi một tiễn trình nhận-biết. Ngay cả khi những hình-sắc đi vào tầm của 
mắt, nếu sự chú-tâm (tác ý) không được tham gia bởi hình-sắc đó vì người đó 
đang bận tâm với thứ khác, thì vẫn không có sự có mặt (không hiện ra) của 
“loại thức tương ứng”, chăng hạn ở đây là thức-mắt. (Tức là, (¡) khi có giác- 
quan [căn] nhưng đối-tượng giác quan không đi vào tầm của giác-quan đó thì 
không có thức tương ứng; (ii) còn khi có giác-quan và có đối-tượng giác quan 
đi vào tầm của giác-quan đó, nhưng không có sự chú-tâm (tác ý) (vì người đó 
đang lo chú tâm tới đối-tượng khác), thì cũng không có loại thức tương 
ứng.)] 


*9 [Đoạn này được đặt ra để chỉ ra Bốn Diệu Để theo cách của sáu cửa cảm- 
nhận (sáu cửa giác-quan). “7w đã đi đến hình thành như vậy” hay “thứ đã đi 
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đến có mặt như vậy” (tathäbhữia) là chỉ toàn bộ cái tổ-hợp các yếu-tô đã khởi 
sinh theo cách của thức-mắt. Bằng sự phân tách tô-hợp này thành 05 uấn, 
thầy Xá-lợi-phất đã cho thấy rằng cho dù là trường hợp căn nào (giác-quan 
nào) thì sự trải nghiệm cũng đều nằm trong sự thật về sự khổ (Diệu Đề 1).] 


3 [Câu tuyên bố này, khi tra tìm trong toàn bộ Kinh Tạng, không thấy do 
chính Phật nói trong kinh nào cả! MA giải nghĩa câu này [một cách có lẽ quá 
ít sự nhạy cảm đối với hàm ý thâm thúy của câu nói] là: “Ai nhìn thấy “sự 
khởi-sinh tùy thuộc" (lý duyên khởi) là nhìn thấy những trạng thái khởi-sinh 
tùy thuộc (paficca samuppanne dhamme; những pháp duyên sinh); ai nhìn 
thấy những trạng thái khởi-sinh tùy thuộc là nhìn thấy “sự khởi-sinh tùy 
thuộc”. ”] 


3 [Cả 04 sự với nguyên văn các chữ là—sự tham-muốn (chanđa), sự dính- 
mắc (alaya, tạm dịch như chú thích 306 ở kinh MN 26.19 ở trên), sự khuynh- 
hướng hay tùy-miên (anunaya), và sự nằm-giữ hay chấp-trước (ajjhosãna)— 
đều là đồng nghĩa của sự thèm-khát hay dục-vọng (tanhã, ái).] 


33 [Mặc dù ở đây chỉ có 03 Diệu Đề đã được nói ra rõ rệt trong bài kinh, 
nhưng Diệu Đề thứ tư đã được nói một cách hàm ý. Theo MA, đó chính là sự 
thâm-nhập (chứng ngộ) 03 Diệu Đề đầu tiên bằng cách tu tập thành công 08 
phần của Bát thánh đạo. ] 


3 [MA nhận dạng chữ “âm” (mano) trong đoạn này chính là /hức liên-tục 
sự hiện-hữu (bhavangac1ra). | 


#5 [MA minh họa trường hợp này bằng sự bận-tâm của tâm với một đối- 
tượng quen thuộc khi nó không ghi nhận những chi-tiết quen thuộc của đối- 
tượng đó. Còn “phẩn tương ứng của thức” ở đây chính là thức (của) tâm hay 
tâm-thức (éanovinnana), nó lây những đối-tượng phi dục làm lĩnh vực (xứ) 
nhận-biết của nó. ] 


Kinh 29 


36 [Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) là người anh em họ của Đức Phật (và cũng là 
anh vợ của Phật trước khi Phật xuất gia), nhưng vị ấy có tham vọng, đã cô ám 
sát Đức Phật để lên kiểm soát Tăng Đoàn. Sau mấy lần có giết Phật không 
thành, vị ấy đã ly khai và lập giáo đoàn riêng của mình để lãnh đạo. Mời đọc 
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câu chuyện nỗi tiếng này trong quyên “Cuộc Đời Của Đức Phật" của tác giả 
dịch giả nhà sư Ñãnamoli, trang 266—269.] 


3 [MA chú giải: “?rí-biết và tâm-nhìn” (ñãnadassana) ở đây là chỉ “con mắt 
thiên thánh” (thiên nhãn), đây là một năng-lực nhìn thây những hình-sắc vi tê 
vốn không thê nhìn thấy được bằng mắt thường.] (?) 


34 [Cách dịch chỗ này (của thầy TKBĐ) là làm theo BBS và SBJ đọc là 
asamayavimokkham trong câu trước và asamayavimufftiya trong câu này. 
Phiên bản PTS, dựa vào đó tiễn sĩ Horner và nhà sư Ñm đã dựa vào đó để 
dịch chỗ này, rõ ràng là đã nhằm khi đọc chữ sđmaya thành 02 âm kép, và đã 
đọc là /hãnzw thay vì đúng là a/hznmam. MA trích dẫn từ bộ 
Palisambhidamagsa (Phần Tích Đạo), [1.40] một định nghĩa của chữ 
asamayavimokkha [nghĩa sốc là sự giải-thoát không tạm-thời, tức sự giải- 
thoát viễn viên] chính là 04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết-bàn, còn định 
nghĩa chữ samayavinokkha [nghĩa gốc là sự giải-thoát tạm-thời] chính là 04 
tầng thiền định sắc-giới và 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới. Mời quý vị đọc 
thêm kinh MN 122.4.] 


^ 


34 [Theo MA: “Sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm” (akuppä cetovimutti) ở 
đây là đồng nghĩa với thánh quả A-la-hán. Như vậy, chữ “Š% giải-thoát 
vĩnh viễn”—gồm có 04 chặng thánh đạo và 04 thánh quả—là có phạm vi 
nghĩa rộng hơn so với chữ “Sự giải-thoát bất lay chuyển của tâm”. Chữ sau 
chỉ được dùng để chỉ thắng cái zmực-tiêu cuối cùng của đời sông tu hành.] 


Kinh 30 


359 [06 vị đạo sư này, là những người đương thời lớn tuổi hơn Phật, đều đứng 
ngoài phạm vi của Bà-la-môn giáo chính thống, và giáo thuyết của họ thể 
hiện sự táo bạo về suy đoán vào thời Đức Phật. 06 người này thường được 
nói đến trong các kinh. Những giáo lý của họ, theo cách hiểu của những 
người theo Phật giáo, đã được ghi trong kinh dài DN 2.17-32/1.52-59.] 


3! [Câu hỏi này cũng được đặt ra bởi du sĩ Subhadda vào đêm trước ngày Bát 
Niết-bàn của Phật. Coi kinh dài DN 16.5.26-27/11.150-52.] 


32 [Trong một số kinh khác (như kinh MN 29 kế trên), câu này thường là 
“Như vậy người đó trở nên say-sưa ...`. Còn ở đây, trong kinh này, thì câu 
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” 


này được thay bằng “NJ vậy người đó không phát khởi mong-muốn ...”. 
Đây là chỗ khác nhau giữa các đoạn tương ứng của 02 kinh này. ] 


33 [Mặc dù những tầng thiền định sắc giới (na) cũng có thê nằm trong sự 
chứng đắc phần “Đjnh-tâm” đã được nói đến trong mục 10, và phần “Trí-biết 
và fâm-nhìn' đã luôn được mô tả là cao hơn những sự chứng đắc thiền định 
(sắc giới và vô-sắc giới), nhưng bây giờ những tầng thiền định được nói là 
cao hơn “trí-biết và tầm-nhìn" bởi vì giờ chúng được coi là cơ-sở để chứng 
ngộ sự chấm-dứt (diệt) và sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) như được nói trong 
mục 21.] 


Kinh 31 


3“ [Ngài A-nậu-lâu-đà là một người em họ của Phật; ngài Nandiya và 
Kimbila là đạo hữu và đồng tu của ngài A-nậu-lâu-đà.] 


355 [Đây là 03 trong “06 nguyên tắc để sống hòa hợp” như đã được giảng giải 
trong kinh MN 48.6.] 


3 [MA nhận dạng quỷ dạ-xoa (yakkha) này là một vị vua trời (đevar/a) 
nằm trong 28 vị chỉ huy của những quỷ dạ-xoa đã được đề cập trong kinh dài 
DN 32.10.] 


Kinh 32 


357 [Bốn hội chúng là hội chúng những Tỳ kheo, hội chúng những Tỳ kheo ni, 
hội chúng những đệ tử tại gia nam, và hội chúng những đệ tử tại g1a nữ. 07 
khuynh-hướng tiễm-ẩn (tùy miên) đã được liệt kê trong kinh MN 18.8 ở trên. 
Ngài Änanda đã được Phật tuyên bố là đệ nhất trong số những Tỳ kheo có sự 
học-nhiều (đa văn, học rộng; theo kinh AN 1:219), và những bài thuyết giảng 
của thầy ấy được cho là đã làm vui lòng bốn hội chúng đó, coi kinh dài DN 
16.5.16.] 


- (Phần kinh này từ mục 3-10 là gần như giống hệt kinh MN 128 từ mục 8- 
15.) 


358 [Nguyên văn cụm chữ cuối là: yathã sakari pafibhãnar. Cụm chữ này có 


lẽ được dịch là “/heo như trực giác của thầy ấy” hoặc “theo ý của thầy ấy”. 
Nm dịch là “nữw nó đã xảy đến với tháy áy”; tiên sĩ Horner thì dịch là “?heo 
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như năng lực của thầy ấy”; (về nghĩa thực lực thì cách diễn dịch cuối này là 
hữu lý).] 


32 [Ngài Revata (Kañkhärevata) đã được Phật tuyên bố là đệ nhất trong sỐ 
những Tỳ kheo giỏi tu thiền (kinh AN 1:204).] 


30 [Ngài A-nậu-lâu-đà được Phật tuyên bố là đệ nhất trong số những Tỳ kheo 
có thần thông thiên nhãn (trong kinh AN 1:192).] 


3! [Ngài Đại Ca-diếp là được Phật tuyên bố là đệ nhất trong số những Tỳ 
kheo sống tu (13) giới khổ hạnh (hạnh đầu-đà, đã được Phật cho phép; theo 
kinh AN 1:191).] 


3 [Abhidhamma: có nghĩa là (1) Giáo Pháp bậc cao, Diệu Pháp, hoặc (ii) 
cũng có nghĩa là phần Giáo Pháp cao học, Vi Diệu Pháp. Mặc dù chữ này ở 
đây không chỉ thăng đó là Vị Diệu Pháp Tạng (Abhidharmma Pifaka)— là tạng 
có sau tạng Kinh Tạng của các bộ kinh N/kãya—nhưng ở đây chữ này có 
nghĩa chỉ “sự Øiếp-cận Giáo Pháp mang tính phân tích và hệ thống”, đó chính 
là 'hạt nhân ban đầu' để dần dần hình thành rỗ W¡ Diệu Pháp Tạng sau đó. 
Khi nghiên cứu cần thận về chữ “Abhidharmma” (theo nghĩa là giáo lý cao 
học, giáo lý vi diệu, vi diệu pháp), học giả nghiên cứu Päli người Nhật là 
Fumimaro Watanabe đã kết luận rằng những vị đệ tử của Phật đã lập nên khái 
niệm về Vi Diệu Pháp (Abhidhammna) như một môn luận triết căn bản đề định 
nghĩa, phân tách, và xếp loại nững giáo lý và khám phá mỗi liên hệ lẫn nhau 
giữa chúng. Mời đọc thêm quyền “Triết Học và Sự Phát Triển của nó trong 
các bộ kinh Nikãya và trong Vĩ Diệu Pháp tạng”, trang 34-36.] 


33 [Ở đây, những sự trả lời của các vị đệ tử được coi là lý tưởng tốt mà một 
Ty kheo đã thành tựu sự thuần-thục về một mảng riêng (nổi trội) của họ trong 
đời sống xuất gia (tất cả họ đều là đệ nhất về mảng đó, như Phật đã tuyên bố 
trong các kinh của Quyền 1, Bộ Kinh AN). Còn sự trả lời của Phật là nhắm 
tới một Tỳ kheo vẫn đang còn phấn đấu tu tập hướng tới mục-tiêu, nhấn 
mạnh lại mục-đích tột cùng của đời sống tâm linh (đó là sự fiêu điệt ô-nhiễm, 
sự giải-thoát). | 


Kinh 33 


394 [Chỗ này coi thêm kinh MN 129.2, 27.] (Nhân tiện, toàn bộ bài kinh MN 
33 này giống hệt kinh AN 11:17). 
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35 [Những đi-cương hay roár-yếu là dịch chữ (mãiikã) có thê là chỉ (hạng 
mục) những điều-luật trong Giới Bồn Tỳ Kheo (Pätimokkha), mà cũng có thê 
là những đại-cương hay foáï-yếu trong Vi Diệu Pháp tạng, đó là danh sách 
các hạng- mục chính dùng đề giảng giải và phân tách Giáo Pháp một cách vị 
tế về Giáo Pháp. Để hiểu thêm về những z/ikã, mời đọc thêm quyền “Triết 
Học và Sự Phát Triển của nó trong các bộ kinh Nikãya và trong Vì Diệu 
Pháp”, trang 42-45, của Watanabe.] 


36 [Coi lại chú thích 89 ở kinh MN 7, mục 5.] 


Mới [Trong kinh SN 47:06 (Quyền 5), bốn nền tảng chánh-niệm (bốn sự thiết 
lập chánh-niệm, tứ niệm xứ) đã được mô tả ví như một đồng có (gocara) của 
một Tỳ kheo, đó là lĩnh-vực (xứ, lãnh địa, trú xứ) phù hợp đúng đắn để người 
tu chú-tâm (chánh niệm). ] 


Kinh 34 
38 [Về 02 loại người tu này, mời coi lại chú thích 273 ở cuối kinh MN 22.] 


3 [Theo MA, Saccaka là con trai có cha mẹ là những Ni-kiền-tử (Nigantha) 
theo Kỳ-na giáo (đạo Jain), cả hai người cũng đều là những người giỏi tranh 
biện về triết học. Anh ta đã học một ngàn giáo thuyết từ cha mẹ mình và 
nhiều hệ triết lý từ những người khác. Trong cuộc đối thoại dưới đây, anh ta 
được gọi bằng tên họ tộc là Aggivessana. | 


! [Ngài Assaji (A-thuyết- thị) là một trong nhóm 05 vị đệ tử đầu tiên của 
Đức Phật (nhóm có ngài Kiều-trằn-như trong “bài thuyết giảng đầu tiên”), và 
do vậy ngài Assaji cũng là một trong năm vị A-la-hán đầu tiên. (N gài AssaI 
cũng chính là vị sa-môn mà thầy Xá-lợi- -phát (Upatissa) khi chưa xuất gia đã 
gặp ở thành Vương Xá, và sau khi nghe mấy câu kệ của ngài, thầy Xá-lợi- 
phất đã giác ngộ Nhập-lưu. Sau đó thầy Xá-lợi-phất đã đến kê lại cho thầy 
Mục-kiền-liên (Kolita) và cả hai cùng đến gia nhập Tăng Đoàn, và sau đó hai 
thầy đã được Phật chỉ định là hai vị đại đệ tử thứ nhất và thứ hai của Tăng 
Đoàn).] 


!! [Lời tóm tắt giáo thuyết này bị bỏ mất đặc tính thứ hai, đó là khổ 
(dukkha), đầy đủ là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. MA giải thích rằng ngài Assaji 
đã bỏ đặc tính này nhằm tránh tạo cho Saccaka cơ hội có gắng bài bác giáo lý 
của Phật. ] 
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3” [MA giải thích những người chơi trò này khi chuẩn bị chà giặt quần áo 
bằng cây gai dầu. Họ cột một nắm cây gai dầu thô rấp, nhúng xuống nước, và 
đập chúng vào chỗ trái, phải, giữa của những tâm gỗ. Một con voi hoàng gia 
nhìn thấy trò này thì nó (bắt chước) hút nước vào vòi và phun nước trên 
bụng, trên thân, hai bên thân, và dưới háng nó.] 


- (Cách nói khoát lác bằng cả đoạn này cũng có trong kinh MN 56.7 bởi gia 
chủ Upali.) 


!3 [Khi khẳng định năm uẫn chính là cái ta hay bản ngã, dĩ nhiên anh ta đã 
trực tiếp mâu thuẫn với giáo lý của Phật về sự vô-ngã (znaz#z, không phải là 
cái “ta”). Anh ta còn quàng gán quan-điểm hữu ngã của mình cũng là của “số 
đông lớn” với nghĩa hùa rằng “đa số thì không thể sai lầm”.] 


? [Ở đây Đức Phật đang gợi ý rằng các uân không phải là “ngã” bởi vì chúng 
thiếu những đặc tính thực thể của “bản ngã'—thứ gì không thê nằm dưới sự 
làm-chủ hay sự kiểm-soát hoàn toàn của ta thì không thể được nhận là “bản 
ngã của-(a” cho được..] 


# [MA nhận dạng quỷ thần hay quỷ dạ-xoa (yakkha) này là vua trời Sakka, 
vua của những thiên thần. ] 


SỊP [Đoạn nằm giữa ngoặc ƒ...} này không có trong ấn bản PTS nhưng được 
CHnẺ cấp từ BBS và SBJ. Năm uân ở đây được gọi chung là “? khổ” hay 

“sự khổ” bởi vì chúng là vô-/hường và không thể nào được làm-chủ hay điểu- 
khiển (cho khỏi già, bệnh, chết... vì chúng đích thực đâu phải là “cởa-a” nên 
“ta” đâu điều khiển được chúng).] 


37 [Những cụm tính từ này là những đặc tính của một bậc học-nhân (sekha). 


Ngược lại, bậc A-la-hán không chỉ có-được chánh-kiến về sự vô-ngã mà còn 
dùng nó đề tây bỏ tất cả mọi sự dính-chấp (phá chấp, diệt thủ), như Đức Phật 
sẽ giảng giải trong mục 25 kế bên dưới.] 


33 [MA đã đưa ra tới 03 cách chú giải thay phiên về 03 chữ này là: (1) Chúng 
là trí-tuệ, sự tu-tập, và sự giải-thoát thế tục và siêu thế. (ii) Hoặc chúng hoàn 
toàn là siêu thế: tầm-nhìn là chánh-kiến của thánh đạo A-la-hán, sự tu-tập là 
bảy phần thánh đạo còn lại, và sự giải-thoát là thánh quả tối thượng [A-la- 
hán]. (ii) Hoặc tầm-nhìn là tầm-nhìn của Niết-bàn, sự tu- tập là những phần 
thánh đạo, và sự giải-thoát là thánh quả tối thượng.] 
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3” [Mặc dù thanh niên Saccaka đã thừa nhận thua cuộc trong tranh luận, 
nhưng anh ta vẫn coi bản thân mình như một vị thánh, và do vậy anh ta 
không cảm thấy sự thúc-giục nên quy y nương tựa theo Tam Bảo. Cũng vậy, 
do anh ta vẫn nghĩ mình là một vị thánh, nên chắc anh ta cảm thấy sẽ không 
phù hợp (không cần thiết) để dành công đức cúng dường cho bản thân mình, 
nên anh ta mới nói cầu mong cho công đức và công quả cúng dường cho 
những người Licchavi ở đó. Nhưng Phật đã trả lời anh ta rằng: (¡) những 
người Licchavi sẽ có được công đức bằng việc họ cung cấp thức ăn cho 
Saccaka (để anh ta cúng dường cho Phật), và (ii) trong khi đó anh ta sẽ có 
được công đức bằng việc cúng dường cho Phật. Công đức từ việc bố thí thức 
ăn sẽ khác nhau về chất lượng tùy thuộc vào sự trong-sạch (thanh tịnh) của 
người nhận, như đã được giảng giải trong kinh MN 142.6.] 


Kinh 36 


389 [MA giải thích: Saccaka đã đến với ý định bài bác giáo thuyết của Phật 
mà anh ta đã thất bại trong lần gặp trước [như trong kinh MN 35 kế trên]. 
Nhưng lần này anh ta đến một mình, nghĩ rằng nếu lần này. bị thua thì sẽ 
không bị ai biết đến. Anh ta định bài bác Phật với câu hỏi về sự ngủ trong 
ngày mà anh ta đã không hỏi cho đến tới cuối bài kinh anh ta mới hỏi [ở mục 
45]. 


38! [MA giải thích: Thầy Ãnanda nói lòng bi-mẫn ở đây là lòng bi-mẫn dành 
cho Saccaka, vì thầy nghĩ rằng nếu anh ta gặp Phật và nghe Giáo Pháp thì 
điều này sẽ đưa đến ích-lợi và hạnh-phúc dài lâu của anh ta. | 


Sug va mục 5 người đọc sẽ thấy rõ hơn rằng Saccaka nhận lầm “sự /„-rập về 

ân” (kãyabhävan3) là sự tu hành xác khổ hạnh. Bởi vì anh ta không nhìn 
N những Tỳ kheo đạo Phật tham gia sự hành xác khổ hạnh, nên anh ta cho 
rằng họ không theo đuổi sự tu-tập về thân. Nhưng Phật [theo MA] hiểu ' “sự 


tu-tập về thân” là sự thiên quán về thân (minh sát tuệ), “sự /u-fập về tâm 
(citabhavanđ) là sự thiên văng-lặng hay thiên định.] 


383 [Đây là 03 vị đạo sư của những người ngoại đạo (Ãjïvaka); người cuối 
cùng là đương thời Đức Phật, 02 người đầu thì như huyền thoại, danh tánh 
không rõ ràng. Vị bồ-tát đã từng thực hành theo những cách của họ trong thời 
gian tu khổ hạnh—coi kinh MN 12.45—nhưng sau đó từ bỏ vì chúng không 
dẫn tới sự giác-ngộ nào cả.] 
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sói Jn giải thích “sự /u-fập thân” ở đây là sự minh-sát (thiền quán về thân) 

“sự tu-tập tâm” ở đây là sự định-tâm (thiền định). Khi một thánh đệ tử trải 
ng cảm-giác sướng, người đó không bị chỉ phối bởi nó, nhờ đã tu tập sự 
minh-sát (quán), người đó hiểu cảm-giác đó chỉ là “vô-thường, khổ, và vô- 
ngã”; và khi người đó trải nghiệm cảm-giác khổ, người đó không bị chi phối 
bởi nó; nhờ đã tu tập sự định-tâm (định), người đó có thể thoát khỏi nó bằng 
cách chứng nhập trong một tầng thiền định nào đó.] 


385 [Giờ Phật sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của Saccaka bằng cách chỉ ra 
những cảm-giác cực kỳ khổ đau (cực khổ) mà Phật đã trải nghiệm trong thời 
gian tu hành xác khổ hạnh, và sau đó là những cảm-giác cực kỳ sướng (cực 
lạc) mà Phật đã trải nghiệm trong những tầng thiền định trước khi giác-ngộ.] 


386 [PTS chắc chắn đã đọc nhằm ở đây thành chữ avữnakafho (không rút luI, 
không lui về, không thu mình). Trong ấn bản đầu tiên tôi đã dịch đoạn này 
dựa trên phiên bản của BBS, trong đó có ghi là kãyena c`eva citena ca. 
Nhưng PTS và SBJ đã bỏ chữ ciena và điều này có lẽ đúng, bởi vì rất khó 
hiểu theo cách nào mà những người tu hành xác khổ hạnh lại được mô tả là 
“đã rút lui về tâm” (đã thu tâm) khỏi những khoái-lạc giác quan khi họ đã 
chưa làm lắng lặn tham-dục bên trong họ. Do vậy tôi đã làm theo PTS và 
SBJ (tức đọc ở đây là chỉ là sự £ách-ly về thân). | 


3#7 [Điều khó hiểu là trong những đoạn kinh tiếp theo lại cho thấy vị Bồ-tát 
đang thực hiện việc tu hành xác khổ hạnh sơu khi đã đưa ra những kết luận— 
trong đoạn kinh này—rằng những cách tu cô chịu đau đớn, nghiến răng ... 
hành xác như vậy là vô dụng và không thể đạt đến trí-biết và tầm-nhìn (sự- 
biết và sự-thấy), và sự giác-ngộ. Sự bất thường này khởi lên một sự nghi ngờ 
rằng: “thứ tự tưởng thuật của bài kinh có thể đã bị xáo trộn'! Chăng hạn, khi 
nói về các “ví dự về que môi lửa” trên đây: đó có lẽ là lần cuối cùng của giai 
đoạn cố gắng tu hành xác khổ hạnh của vị Bồ-tát, là lúc vị Bồ-tát đã có được 
cơ-sở đúng đắn đề từ bỏ việc tu hành xác khổ hạnh vì cách đó không dẫn tới 
sự giác-ngộ.] 


388 [Câu cuối này, cũng được lặp lại ở cuối những mục 21-25 tiếp theo, đã trả 
lời cho câu hỏi thứ hai [2] trong Ø2 câu hỏi của Saccaka ở mục TT ở trên.] 


32 [MA giải thích rằng khi vị Bồ-tát còn là đứa trẻ, vua cha của Người đã 
đưa Người tới “lê hội cày ruộng” của những người họ tộc Thích-Ca. Những 
người hầu giữ trẻ đã vô ý đề đứa trẻ thái tử ngồi đưới gốc một mình dưới gốc 


544 * Phần Chú Thích 


cây táo-hồng và họ bỏ đi tới chỗ để coi lễ hội cày ruộng. Thấy mình còn lại 
một mình, vị Bồ-tát đã tự động ngồi thắng lưng trong tư thế ngồi thiền và đã 
chứng đắc tầng thiền định thứ nhất bằng ' sự chánh-niệm hơi-thở”. Cho dù 
mặt trời di chuyên nhưng bóng mát của cây vẫn luôn phủ ‹ che cho Bồ-tát. Khi 
những người hầu quay lại và nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi thiền-định, họ đã 
báo lại cho vua cha. Sau khi nghe vậy, nhà vua đã đến cúi đầu kính lễ đứa 
con thân yêu của mình. (Đó là lần thứ hai nhà vua đã kính lễ con trai mình; 
lần thứ nhất là lúc sau khi sinh và gặp những vị thầy tướng mạng trong cung 
đình dự đoán về tương lại của đứa bé thái tử).] 


39 [Đoạn này đánh dấu một “sự chuyển-đổi” về sự đánh giá của vị Bồ-tát về 
#w sướng (Khoái-lạc, lạc); kế từ giờ nó không còn được coi là thứ nguy-hại 
đáng-sợ mà những người tu hành xác khổ hạnh đã tránh né, tây chay. Bởi vì 
đây là loại sự sướng (lạc) được sinh ra fừ sự tách-ly; và những trạng thái siêu 
sướng (an lạc, lạc trú) đó là thứ đồng hành quý giá của những chặng cao hơn 
của thánh đạo dẫn tới sự giác-ngộ (theo nghĩa trạng thái những tầng thiền 
định /à cơ-sở để thiển quán và chứng ngộ trí-biết, sự giác-ngộ và sự giải- 
thoát). (Nói cách khác, những tầng thiền định đó những giai-đoạn bậc cao 
(của tâm) trên con-đường dẫn tới giác-ngộ). Coi thêm kinh MN 139.9 về sự 
phân chia 02 loại khoái-lạc. | 


3! [Câu này là câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất [I] trong 02 câu hỏi của 
Saccaka ở mục I1 ở trên.] 


3” [MA giải thích “Jáu-hiệu của sự định-tâm” (samadhinimifa, định tướng) 
ở đây là sự chứng quả định tánh-không (sunnafaphalasamapaffi). Coi thêm 
kinh MN 122, mục 6.] 


3 [Đây là câu hỏi đầu tiên mà Saccaka đã định hỏi Phật trước khi đến đó. 
MA giải thích rằng mặc dù những A-la-hán đã loại bỏ tất cả 05 chướng-ngại, 
và dĩ nhiên cả chướng ngại “buổn-ngủ và đò-đân' (hôn trầm thụy miên), 
nhưng họ vẫn cần phải ngủ để giải bớt sự mệt mỏi phải có trong thân thẻ. 
(Việc cho thân nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe không phải là vấn đề ngu- 
mờò).] 


3 [MA nói: cho dù đã được Phật giảng giải như vậy nhưng Saccaka vẫn 
không gia nhập theo Tăng Đoàn và cũng không có được sự chứng ngộ nào 
trong suốt kiếp đó. Nhưng Đức Phật đã giảng giải cho anh ta 02 bài kinh dài 
để ký thác trong anh ta một ấn tượng trong tâm (vyasan4) có thể chín muỗi 
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trong tương lai. Phật đã nhìn thấy trước khả năng đó trong một người thông 
minh như anh ta, sau khi Giáo Pháp và Tăng Đoàn được thiết lập sau này ở 
Tích Lan, Saccaka sẽ tái sinh ở đó và sẽ chứng thành một đại A-la-hán tên là 
trưởng lão Kala Buddharakkhita Thera. | 


Kinh 37 


35 [MA diễn dịch nghĩa câu này bằng cách mở rộng ra như vầy: “Nói ngắn 
gọn, tới mức độ nào thì một Tỳ kheo được cho là được giải-thoát trong sự 
tiêu diệt dục-vọng, đó là trong Niết-bàn, sự tiêu diệt dục-vọng thông qua sự 
được giải-thoát của cái tâm [đã xảy ra] bằng cách nhận nó [Niết-bàn] là đối- 
tượng. Hãy chỉ dạy một cách ngắn gọn cho con sự tu-tập căn bản của Tỳ 
kheo A-la-hán theo phương cách mà người đó được giải-thoát trong sự tiêu 
diệt dục-vọng.] 


3 [MA chú giải đoạn này như sau: “Mọi thứ” hay “tất cả mọi pháp” (sabbe 
dhammgđ) là chỉ 05 uấn, 12 cơ-sở cảm-nhận (06 nội xứ, 06 ngoại xứ), 7ổ yếu- 
tô (giới). Đây là những thứ “không đáng đề cố chấp vào chúng” theo cách 
của dục-vọng (áI) và những quan-điểm này nọ (tà kiến) bởi vì chúng được 
người phàm chấp giữ là 'thường hằng, sướng, và hữu ngã' (thường, lạc, ngã) 
nhưng trong thực tại chúng đích thực là ngược lại, là “vô-thường, khổ, vô- 
ngã”. Người đó “rực-tiếp biếr” chúng là “vô-thường, khổ, vô-ngã” và “hoàn- 
toàn hiểu” chúng bằng cách soi xét chúng theo cách đã biết như vậy. “Sự 
quán xét sự vô-thường ...” được hoàn thành bằng những trí-biết minh sát 
(tuệ) về sự lên và sự xuống, và sự tiêu diệt và sự biến mắt. “Người đó không 
dính-chấp” vào bất kỳ sự fqo-tác (hành) nào fheo cách của dục-vọng (á1) và 
quan-điểm này nọ (tà kiễn), người đó không bị khích-động bởi dục-vọng, và 
tự mình chứng ngộ Niết-bàn bằng sự diệt-sạch mọi ô-nhiễm.] 


3? [Đây là tên gọi riêng của vị trời Đề-thích, có nghĩa là “chim cú”.] 
ÀÃ bá 8 


38 [Những thiên thần và những quỷ thần A-tu-la (zsuza) được mô tả trong 
Kinh Tạng Päli là luôn luôn ở trong tình trạng chiến tranh với nhau. Đặc biệt 
coi trong Bộ Kinh Liên-Kết (SN), chương 11 nói về Đế-thích, tức Liên-Kết 
(tương ưng) Đề-Thích (Sakkasarhyutra), Quyên I.] 


3” [Vị này là một trong 04 vị vua trời (Tứ Đại Thiên Vương), là vua [trị vì] 
của những quỷ thần Dạ-xoa (yzkkha); vương quốc của vị trời này ở phương 
bắc. ] 
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+00 [MA: Thầy Mục-kiền-liên làm điều này bằng cách chứng nhập thiền định 
về kasina nước, sau đó quyết: “Hãy biến nền móng của cung điện thành như 
nước. `] 


49! [Vua trời Đề-thích có thể nói thầy Đại Mục-kiền-liên là “ột người đồng- 
đạo trong đời sống tâm linh” của mình bởi vì bản thân vị trời trước kia cũng 
từng chứng thánh quả Nhập-lưu [coi kinh DN 21.2.10] và như vậy cũng là 
một thánh đệ tử đang hướng tới cùng mục tiêu sự giải-thoát mà thầy Mục- 
kiền-liên đã thành tựu, (do vậy nên tính họ là những người đồng-đạo, tức đều 
đã từng là những thánh đệ tủ). ] 


Kinh 38 


42 [Theo luận giảng MA, thông qua lý giải sai lầm dựa trên thực tế của sự 
tái-sinh, Sãti đã đi đến kết luận rằng một cái thức thường hăng di chuyền từ 
sự hiện-hữu (kiếp) này sang sự hiện-hữu (kiếp) khác là thứ cần có để giải 
thích sự tái-sinh. Phần đầu của kinh này [từ đây đến mục 8] là lặp lại phần 
mở đầu của kinh MN 22 ở trên, chỉ khác nhau ở chỗ nội dung của 02 quan- 
điểm độc hại của 02 Tỳ kheo trong 02 kinh. ] 


#3 [Đây là quan-điểm cuối cùng trong 06 quan-điểm đã được mô tả trong 
kinh MN 2.8 ở đầu Quyền. Coi thêm chú thích 40.] 


#9 [MA: Mục đích của ví dụ này để cho thấy không có sự di chuyền nào của 
thức qua các cửa giác-quan. Giống như lửa củi cây cháy tùy thuộc vào củi 
cây và sẽ chấm dứt khi nhiên liệu đã hết, chứ đâu có vụ chuyền thành củi bó 
và được coi là lửa củi bó; cũng giống như vậy, thức-mắt là thức khởi sinh từ 
cửa mắt tùy thuộc vào “mắt và những hình-sắc” sẽ chấm dứt khi điều-kiện đó 
không còn, chứ không có vụ chuyên qua tai, mũi... và trở thành thức-tai, 
thức-mũi ... Như vậy Đức Phật đã nói một cách hiệu lực rằng: “Trong sự xảy 
ra của thức còn không có sự di chuyển từ cửa giác-quan này sang cửa giác- 
quan khác, lấy đâu ra Tỳ kheo Săti nói đến sự dì chuyển của thức từ kiếp 
hiện-hữu này sang kiếp hiện-hữu khác ?”] 


“5 [Nguyên văn: 8Jam idan ri. MA giải thích: “Đây” là chỉ năm uấẫn. Sau 
khi chỉ ra tính điều-kiện của thức, Đức Phật đã nói đoạn kinh này để cho thấy 
tính điều-kiện (nhân duyên) của tất cả năm uân, nó sẽ hiện thành thông qua 
những điều-kiện (duyên) là những “dưỡng-chất” của chúng, và sẽ biến hết 
khi chấm dứt những điều-kiện đó. Trong cụm chữ /adãhãrasambhavarhi ở 


541 s KINH LỜI QUỞ TRÁCH MA VUONG 


sau, MA coi chữ /ađ là chỉ định từ đại diện cho chủ-từ (= /đn 
khandhapancakarh), nhưng có lẽ đúng hơn là nó bố nghĩa cho chữ đhãra 
(dưỡng chất, thức ăn) nên cả hai nên được coi là những bồ từ, chữ ¿đau được 
hiểu là chủ-từ. Cách diễn dịch này dường như được xác thực bởi mệnh đề thứ 
ba là /adahaäranirodha vam bhùiftam tam nirodhadhammam. Câu dịch của 
tiễn sĩ Horner “Đầy là sự khởi-sinh của dưỡng-chất” rõ ràng là sai.] 


4% [Điều này được nói ra để chỉ cho các Tỳ kheo thấy răng: ngay cả đó là 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có được từ thiền minh-sát (thiền quán) họ 
cũng không nên dính-chấp (chấp thủ) theo nó. Coi thêm ví dụ chiếc bè trong 
kinh MN 22.13 ở trên.] 


40? [Về 04 loại dưỡng-chất, coi lại chú thích 120 ở kinh MN 9, mục 11. MA 
giải thích: Phật đã nói ra đoạn này và đoạn sau kết nối “những dưỡng- chất 
VỚI “$ự khởi-sinh tùy thuộc để cho thấy rằng: không chỉ riêng năm-uân mà 
toàn bộ dây chuyền mắc xích nhân- duyên đều chịu trách nhiệm cho sự hiện- 
hữu của chúng.] 


#98 [Đây là một câu tóm lược về nguyên lý trừu tượng về “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (lý duyên-khởi, theo chiều khởi-sinh) được minh họa bằng công thức 
12 nhân-duyên. Còn nguyên lý về “sự chám-dứf” (chiều hoàn-diệt) thì được 
nói trong mục 22. Ñm đã dịch nguyên lý khởi-sinh như vầy: “Đó có mặt khi 
này có mặt; đó khởi sinh do có sự khởi sinh của này.” Và dịch nguyên lý 
chấm-dứt như vây: “Đó không có mặt khi này không có mặt: đó chấm dứt khi 
CÓ Sự chấm dứt của này.” ] 


4% [Phiên bản đọc tốt nhất chỗ này là SB.J đọc là: samanavacanena ca 
mayarh. Ñm rõ ràng đã dịch từ phiên bản PTS là samanã ca na ca maydrh, và 
do vậy thầy ấy đã dịch là “và những Tỳ kheo [khác] cũng nói vậy, nhưng 
chúng ta không nói vậy.”. Chữ “bậc Sa-Môn” (viết Hoa) ở đây là chỉ Đức 
Phật. ] 


#!9 [Phần tiếp theo này của bài kinh có thê được hiểu như một sự ứng dụng cụ 
thể của “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi)—mà từ đầu kinh tới giờ chỉ 
mới là công thức theo lý thuyết—dẫn dắt đến tiến trình hiện-hữu của một “cá 
thể” (một “con người”, “chúng sinh” được ra đời). 


- Đoạn kinh từ mục 26-29 có thể được coi để chỉ ra những yếu-tô (mắc xích 
nhân duyên) /? /hức cho tới cđm-giác là kêt quả từ sự vô-rmình và những sự 
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tạo-tác cố ý (hành); mục 40 là những yêu-tố đực-vọng (ái) và sự dính-chấp 
(thủ) khi chúng tạo lập một sự liên-tục của vòng luân hôi tái sinh. 


- Phần sau đây, từ mục 31-40, kết nối “sự khởi-sinh tùy thuộc” VỚI Sự xuất 
hiện của Đức Phật và sự chỉ dạy Giáo Pháp của Phật với ý nghĩa đưa cái vòng 
luân hồi đến chỗ chắm-dứt.] 


+ [MA chú giải rằng: gandhabba là chúng sinh đang đến đó (để nhập thai). 
Nhưng đó không phải là một “ai” [theo nghĩa như một “linh hồn” không xác] 
đang đứng gần bên quan sát cha mẹ đang hôn phối, mà đó là một chúng sinh 
bị thúc đây bởi cái cơ chế của nghiệp (kammna), sắp được tái sinh vào dịp đó. 


- Sự du nhập chữ gandhabba trong liên quan tới tiến trình tái sinh đã không 
được giải thích trong các bộ kinh Nikãya, và nó theo nghĩa này chỉ xuất hiện 
đúng một chỗ trong kinh này và một chỗ khác trong kinh MN 93.18. Kinh 
DN l5 khi nói về thức là “đang hạ nhập vào thai mẹ”, thì chúng sinh này là 
một điều-kiện cho sự tái-sinh xảy ra. Như vậy chúng ta có thê nhận dạng chữ 
gandhabba ở đây là dòng thức, được nhìn nhận [theo một cách linh vật hơn] 
là đang đến từ kiếp hiện-hữu trước và mang theo toàn bộ sự tích-lũy của 
khuynh hướng nghiệp và những đặc tính cá thể. Một nghiên cứu đầy đủ về 
khái niệm gandhabba đã thực hiện bởi học giả WiJesekera trong bài “Chữ 
Gandharva trong tiếng Vệ-đà và Gandhabba chữ trong tiếng Päli” thuộc 
quyền “Buddhist and Vedic Studies” (Nghiên cứu Phật giáo và Vệ-đà), trang 
191-202.] 


+12 [MA giải thích người đó thích thú cảm-giác đau đớn bằng cách dính-chấp 
vào nó với những ý-nghĩ về cái “Ta' và “của-ta'. Để khăng định điều này rằng 
một người phàm phu có thể thích những cảm-giác đau khổ, người ta không 
chỉ nghĩ đến những thứ như họ thích [sự khô dâm] mà còn nghĩ tới xu hướng 
chung của con người là hay đặt mình vào những tình huống khổ cực đề củng 
có ý thức về “bản ngã của mình”. ] 

#3 [MA: một tâm vô lượng (appamänaceraso) là một tâm siêu thế; điều này 


có nghĩa người đó đã đắc được thánh đạo.] 


#1 [Câu này cho thấy cái vòng/ dây chuyêền/ chuỗi “khởi-sinh tùy thuộc) 
(duyên khởi) đã bị chặt dứt ngay tại mắc xích giữa cảm-giác (thọ) và dục- 
vọng (áI). 
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- Cảm-giác nhất thiết có khởi sinh bởi vì thân đã tích lũy thông qua đực-vọng 
trong quá khứ, khi nghiệp quá khứ chín muỗi thì cảm-giác khởi sinh (theo 
nhân quả). Tuy nhiên, nếu người tu không thích thú gì cảm-giác, thì dục-vọng 
không có cơ hội để khởi sinh, và như vậy sẽ dẹp bỏ hết những sự thích và 
ghét (tham và sân/ưu) [vốn là những nhiên liệu cung cấp cho vòng luân-hồi], 
và nhờ đó vòng luân-hồi sẽ đi đến kết thúc.] 


Kinh 39 


“l5 [Chữ “Bà-la-môn” ở đây nên được hiểu theo nghĩa đã được chú thích 
trong mục 24 bên dưới. ] 


“l6 [Sư biết xấu-hổ (hiri và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái (offappa) là 02 
phẩm chất bố sung nhau được Đức Phật chỉ định là “những người bảo vệ của 
thế gian” [coi kinh AN 2:09] bởi vì chúng có vai trò là nền-tảng của đạo đức 
và lương tâm. Sự biết xấu-hồ có đặc tính ghê tởm với điều xấu ác, được chỉ 
phối bởi cảm nhận về sự tự-trọng, và thê hiện nó thành lương tâm. S biẾt sợ- 
hãi việc làm sai trái có đặc tính sợ hãi điều xấu ác, được chi phối bởi sự quan 
tâm tới ý kiến của những người khác, và thể hiện nó thành sự sợ-hãi việc làm 
saI trái. Coi thêm Vsm XIV, 142.] 


+ [MA trích dẫn từ kinh SN 45:35-36 (Quyền 5): “Này các Tỳ kheo, cái gì 
là đời sống sa-môn (szmanna)? Đó là Bát Thánh Đạo ...—đây được gọi là 
đời sống sa-môn. Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục-tiêu của đời sống sa- 
môn (sđmannaf(ho)? Sự tiêu diệt tham, sân, s—đây được gọi là mục-tiêu của 
đời sống sa-môn.”] 


“8 [MA đã lặp lại chi tiết mỗi ví dụ này trong luận giảng của mình. Có một 
bản dịch tiếng Anh kinh này có thê được tìm thấy trong quyên “Năm Chướng 
Ngại của Tâm”, trang 27—34., của nhà sư trưởng lão Nyanaponika Thera. | 


#1 [Mỗi sự giải nghĩa tiếp theo bên đưới dùng với một cách chơi chữ (các 
chữ trong ngoặc) và không thể nào giải thích tương tự trong tiếng Anh (hay 
tiếng Việt). Ví dụ: một Tỳ kheo là một sa-rmôn (samara) bởi vì người đó đã 
làm lắn lặng (samira) những trạng thái xấu ác; là một bà-la-môn bởi vì người 
đó đã tổng khứ (bãhita) những trạng thái xấu ác ... vân vân.] 


#9 [Chữ “được tắm gộ”” hay “được tăm sạch” (nhãtaka), (theo truyền thống 
bà-la-môn thời đó), là chỉ một bà-la-môn, khi kết thúc thời kỳ làm đệ tử dưới 
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một Vị Thầy, đã thực hiện nghi thức “tắm gội” để đánh dấu sự kết thúc thời 
kỳ học-tập của mình. Coi thêm kinh Sn 521.] 


#'! [Chữ Pãli là sohiya (Phạn: $rofriya) có nghĩa là một bà-la-môn rất thông 
thuộc về các kinh Vệ-đà, một người đôi thoại băng sự hiêu-biêt thiêng liêng. ] 


Kinh 40 


#2 [Trong kinh kế trước chỗ này thì ghi là “những điều làm nên một sa-môn 
(dhamma samanakarana), những điều làm nên một bà-la-môn”; còn trong 
kinh này thì ghi “cách thức phù hợp đối với sa-môn” (samanasamici- 
pafipađ2).| 


#3 [10 tính-từ đầu trong 12 tính-từ này được cho là “những vết-nhơ đối với 
một sa-môn” năm trong “l6 sự ô-nhiêm [sự không hoàn thiện của tâm] làm ô 
nhiêm cái tâm” như đã được liệt kê trong kinh MN 7.3.] 


# [MA: Bởi vì người đó đã làm lắng lặng (szmira) mọi ô-nhiễm, nên người 
đó đã thành một sa-môn theo nghĩa tột cùng (cao nhất) (paramatthasamana). 
- (Coi thêm cách chơi chữ sa-môn (samana) và làm lắng lặng (sưa) trong 
chú thích 419 ở kinh kế trên).] 


Kinh 41 


425 [Đây là một quan điểm của những người theo chủ nghĩa duy vật và tự hủy 
diệt, tức coi “chết là hết”, không công nhận có kiếp sau và những nghiệp quả. 
“Không có gì được cho...” có nghĩa là: không có kết quả gì từ việc cho-đi...; 
“không thế giới này, không thế giới khác” nghĩa là: không có chuyện tái sinh 
vào thế giới này hay thế giới khác; “không mẹ, không cha” tức là: không có 
kết quả hay quả báo gì từ việc đối xử xấu hay tốt đối với cha mẹ. Còn câu 
“không có tu sĩ và bà-la-môn...` có nghĩa là từ chối sự có mặt của những vị 
Phật và những vị A-la-hán. | 


42 [MA giải thích rằng: “những thiên thân phát quang” không phải là một 
cấp hạng các thiên thần, mà chỉ là một đanh từ chung dùng để gọi chung 03 
cấp hạng được liệt kê kế tiếp chữ đó (phát quang ít, phát quang vô lượng, và 
phát quang thành dòng). Tương tự như vậy, “các thiên thần hào quang tỏa 
sáng” cũng là một danh từ chung để gọi chung các loại thiên thần được liệt 
kê kế tiếp chữ đó (hào quang nhỏ, hào quang vô lượng, hào quang chói lọi).] 
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- Hệ thống phân cấp những cõi trời đã được giải thích trong phần Giới Thiệu, 
trang 46-48 (bản dịch tiếng Anh của TKBĐ).] 


- (Mời coi thêm phần chú thích bố sung [}*> | của người dịch về các danh 
sách và sự phân loại những cối tái sinh ở cuối chú thích 1135, kinh MN 120, 
mục 19 (Quyên 3).) 


Z>¬?33 


47 [Nên lưu ý rằng, trong khi “hành-vi đúng theo Giáo Pháp” được nói trong 
bài kinh là “đ7êu-kiện cần” (phải có) để giúp dẫn tới sự tái sinh vào những cõi 
trời cao quý phúc lành và giúp dẫn tới sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm, nhưng đó 
cũng là điêu-kiện-đủ luôn. 


- [Mục 18-42]: Nhóm (Đ) là sự tái sinh trong các (08) cõi trời [bắt đầu từ cõi 
trời của “những thiên-thần là tùy tùng của Trời Brahmä" (Phạm chúng thiên) 
.. những thiên thân có phúc quả lớn (quảng quả thiên)] đòi hỏi người tu 
(theo thứ tự) chứng đắc các (04) tầng thiền định sắc-giới (hãna) từ Nhất 
Thiên ... Tứ Thiền. Nhóm (©) là sự tái sinh trong các (05) cõi trời trong-sạch 
(Tịnh cư thiên) của những bậc thánh Bắt-lai [bắt đầu từ cõi của “những thiên- 
thân cõi trời bên-chắc” (vô đọa thiên) ... cõi trời của “những thiên thần cối 
trời tối cao” (vô song thiên, sắc cứu kính thiên)] đòi hỏi người tu chứng đắc 
thánh quả Bắt-lai. Nhóm (đ) là sự tái sinh trong các (04) cảnh vô-sắc giới đòi 
hỏi người tu (theo thứ tự) chứng đắc các (04) tầng chứng đắc vô-sắc giới 
tương ứng (tên cảnh giới tái sinh và tầng chứng đắc là giống nhau tương 
ứng). 


- [Mục 43]: Và sự tiêu-diệt mọi ô-nhiễm (lậu-tận) đòi hỏi người tu phải tu tập 
hoàn thiện con đường Bá Thánh Đạo và chứng ngộ tới thánh quả A-la-hán.] 


- (Các số PHÂN NHÓM những cõi trời (a), (b), (c), (d) và số thứ tự của 
chúng (¡), (ï), (ii)... (viii) là do người dịch Việt đặt ra để người đọc hiểu 
nhanh chú thích này, và để sau này có thể học nhớ những nhóm và những bậc 
cõi trời tương ứng những trình độ tu-tập.) 


Kinh 42 


#8 [Ngài Đại Câu-hi-la (Mahã Kotthita) được Phật tuyên bồ là đệ nhất trong 
số những Tỳ kheo đã chứng ngộ những trí-biết mang tính phân-tích (vô ngại 
giải trí; paƒisambhiđ2) (trong kinh AN 1:128)] 
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#2 [Theo MA, sự hiểu Bốn Diệu Đề được thảo luận ở đây chính là sự thâm 
nhập bằng thánh đạo siêu thế (chứ không phải sự hiểu theo kiểu của người 
phàm thường). Như vậy loại người thấp nhất sẽ được mô tả là “người có trf° 
| 400201 là người đang trên thánh đạo Nhập-lưu. Cách dịch chữ pannz là 

“trí-tuệ” (bát-nhã) [mà tôi (TKBĐ) đã dùng để thay thế cách dịch của Ñm là 

“sự hiểu”] có sự bẫt-lợi là làm cắt đứt mối liên hệ với động từ pajãnãii [vì rõ 
ràng trong tiếng Pãli panna có liên hệ với động từ pa/ãnã#]. Đề giữ lại sự kết 
nối của chúng, ở đây và trong đoạn tiếp theo, tôi đã dịch động từ này là “hiểu 
một cách có trí. (Ngược lại với sự hiểu không có trí, hiểu một cách không 
trí-tuệ). | 


#9 [Cụm từ Pãli định nghĩa thức chỉ dùng một động từ là “vi/ãnđfi vịãnđfỉ`, 
và điều này cũng có thể được hiểu có nghĩa là “øgười nhận biết, người nhận 
biết”. Mặc dù Ñm đã dịch cụm từ này không có đại từ (chủ từ), nhưng ở đây 
tôi thêm vài đại từ “Nớ” để người đọc hiểu dễ dàng. Sự dịch các nghĩa của 
động từ là cảm-giác và nhận-thức ở mục 7 và mục 8 cũng đã được thêm vào 
đại từ (chủ từ) để tăng cường sự rõ nghĩa. ] 


#! [MA: Câu hỏi liên quan thức là câu hỏi mà cái người đã được mô tả là 
“người có frf” xem xét những sự tạo-tác (hành); đó là, thức của sự minh-sát 
nhờ nó người đó đạt tới [sự chứng ngộ của mình], (đó chính là) cái tâm làm 
cái việc “thiên”. Ngài Xá-lợi-phất đã trả lời bằng cách giải thích cái đề-mục 
thiền là cảm-giác, theo cách nó được trình bày trong bài kinh “Những Nền 
Tảng Chánh Niệm” (MN 10.32]. Cụm chữ sukhan tì pi vanđii, theo cấu trúc 
trong tiếng Päli, chỉ ra rằng cảm-giác đang được coi là một đối-tượng trực 
tiếp của thức hơn là một tông bậc cảm xúc của sự trải-nghiệm; để cho thấy 
điều này nên chữ [ĐÐáy !à] đã được bổ sung trong ngoặc [...] và toàn bộ cụm 
chữ được đặt trong những dấu ngoặc “...'.] 


#2 [MA chú giải: Câu này đề cập đến trí-tuệ và thức rong những lúc (thời) 
có cả sự mình-sát và thánh đạo siêu thế. Hai thứ được hợp nhau trong đó 
chúng khởi sinh và biến diệt cùng lúc với nhau và cùng chia sẻ một co-sở 
cảm nhận và một đối-tượng duy nhất. Tuy nhiên, hai thứ không phải dính 
nhau một cách không thể tách rời nhau bởi vì, trong khi trí-tuệ luôn đòi hỏi 
có thức, thức thì có thể xảy ra mà không cần có trí-tuệ. | 


553 s KINH LỜI QUỞ TRÁCH MA VUONG 


#3 [Trí-tuệ, là phần chánh-kiến thuộc Bát Thánh Đạo, cần được tu tập như 
một chi phân của thánh đạo. Thức, là năm trong năm-uân thuộc Diệu Đê về 
Khô (Diệu Đề 1), cần được hiểu hoàn-toàn—là “vô-thường, khổ, vô-ngã'.] 


#3 [MA nói rằng câu hỏi và câu trả lời đề cập tới những cảm-giác siêu thể là 
thuộc tầm đối-tượng của sự minh-sát (thiền quán). Cụm chữ sukham pi vedefi 
... vân vân, theo cấu trúc trong tiếng Pãli, cho thấy cảm-giác cùng lúc vừa là 
một tính-chất của đối-tượng vừa là một tông bậc cảm xúc của sự trải-nghiệm 
bởi đó nó được hiểu hay nhận biết. MA chỉ ra rằng: cảm-giác tự nó cảm 
nhận; chứ không có ai khác [riêng rời] là chủ-thể cảm nhận. (Chỉ có cảm-giác 
cảm nhận, nhưng không có người cảm nhận). ] 


3Š [MA: Câu hỏi và trả lời đề cập đến những nhận-thức siêu thể là là thuộc 
tâm đôi-tượng của sự minh-sát (thiên quán). | 


#6 [MA: Trí-tuệ đã được tách ra khỏi sự vấn đáp này bởi vì ở đây ý lời kinh 
chỉ muốn chỉ ra những trạng thái được kết hợp nhau vào mỗi thời của thức. 


#1? [(Thức-tâm là thức của tâm, HV đọc là tâm-thức; cũng giống fhức-mắt.... 


thức-thân là thức của mắt ... thức của thân, HV đọc là nhãn-thức ... thân- 
thức). MA: “7c-dâm được thanh lọc” hay “thức-tâm thanh tịnh” 
(parisuddha manovinnarna) là thức của tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Nó 
có thể biết những tầng chứng đắc vô-sắc tới mức độ người tu được thiết lập 
trong tầng thiền định thứ tư có khả năng đạt tới chúng. 


- Cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhán-thức (phì 
tưởng phi phi tưởng xứ) không được tính vào ở đây bởi vì, do tính chất quá 
vi-tế của nó, nó không đi vào tầm của sự thiền quán để chứng ngộ trí-tuệ 
minh sát. ] 


#3 [MA: Mắt trí-tuệ hay tuệ-nhấn (pannacakkhu) chính là trí-tuệ, được gọi là 
con mắt theo cái nghĩa nó là một giác-quan của tâm-nhìn (sự-thây) thuộc tâm 
linh (nhãn quan tâm linh). ] 


xế [Đề phân biệt giữa sự trực-tiếp biết (abhimna) và sự hoàn-toàn hiểu 
(parinn4g), mời col lại chú thích 23 ở kinh MN 1, mục 27.] 


#0 [MA: “Tiếng nói của người khác” (parato ghosa) là sự chỉ dạy Giáo Pháp 
ích lợi. Hai điêu-kiện này là cân có đôi với những đệ tử đê có thê đạt đên 
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chánh-kiến của minh-sát (thiền quán) và chánh-kiến của thánh đạo siêu thế. 
Nhưng những vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha) đạt đến sự giác-ngộ của 
họ và những vị Phật Toàn Giác đạt đến sự toàn-trí chỉ nhờ vào sự chú-tâm 
một cách khôn khéo (như-lý tác ý) mà không cần “tiếng nói của người khác” 
(tức tự mình phát minh và giác ngộ Giáo Pháp không cần có người khác (như 
sư thầy...) chỉ dạy Giáo Pháp cho mình).] 


#! [MA: Chánh kiến ở đây là loại chánh-kiến thuộc thánh đạo A-la-hán 
(không phải loại chánh-kiến thấp hơn hay thuộc thế tục). “Sự giải-thoát của 
tâm” và “sự giải-thoát nhờ trí-tuệ” đều chỉ thánh quả A-la-hán; coi lại chú 
thích 83 ở kinh MN 6, mục 19. Khi một người hoàn thiện năm yếu-tô này, thì 
thánh đạo A-la-hán sẽ khởi sinh và đưa đến đạo quả. | 


#42 [“Sự tái hiện-hữu trong tương la?” (ãyati: punabbhaväbhinibbafi) là sự 


tái-sinh, sự liên-tục vòng luân-hồi. Câu hỏi này và câu hỏi kế tiếp có thể được 
coi là một cách nói khái quát về toàn bộ công thức “khởi-sinh tùy thuộc" 
(vòng duyên khởi, vòng 12 nhân-duyên) như đã được nói đầy đủ hơn theo cả 
02 chiều trong kinh MN 38, mục I7 và mục 20.] 


#8 [05 căn cảm-nhận (05 giác-quan) bên ngoài (thuộc thân) mỗi thứ có loại 
đối tượng riêng biệt của mình—chắng hạn những hình-sắc là đối tượng của 
mắt, những âm-thanh là đối tượng của tai ... vân vân — nhưng chỉ riêng căn 
tâm, ngoài việc trải nghiệm đối-tượng riêng của nó là “những đối-tượng của 
tâm”, thì nó cũng có khả năng trải nghiệm những đối-tượng của tất cả 05 căn 
kia. Như vậy nên câu trả lời bên dưới mới nói: năm căn thuộc thân có tâm là 
chỗ-dựa của chúng (éanopafisaranam).] 


# [MA nhận dạng chữ sức-sóng (ãyw) này là đồng nghĩa với căn mạng sống 
hay căn sinh mạng, hay mạng căn (jTvifindriya), nó có chức năng duy trì và 
tiếp sức sống cho những hiện-tượng vật chất khác của thân đang sông. ] 


#5 [Nhiệt (usma) là nhiệt được sinh ra bởi nghiệp là yếu tố tất hữu đối với 
một thân sống. ] 

#46 [“Những sự tạo-tác sức-sống” hay “hành sinh mạng” (ãyusankhärä), theo 
MA, tự nó chính là sức-sống. Chúng không thê là những trạng thái của cảm- 
giác bởi vì chúng đòi hỏi phải giữ thân của một Tỳ kheo còn sống khi người 
đó đã chứng nhập trong trạng thái “chám-dứt nhận-thức và cảm-giác” (diệt 
thọ tưởng). Đây là một tầng chứng thiền đặc biệt, trong đó tất cả mọi hoạt 
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động của tâm đều chấm dứt, và trạng thái này chỉ có thê đạt được bởi những 
bậc Bắt-lai và A-la-hán là những người cũng làm-chủ (thiện thạo) tám tầng 
chứng đắc về thiền-định (04 sắc giới và 04 vô-sắc giới). Để coi phần thảo 
luận ngắn gọn về vấn đề này, mời coi trong phần Giới Thiệu (bản dịch tiếng 
Anh của TKBĐ), trang 4l; và để đọc toàn bộ thảo luận mang tính hàn lâm về 
vấn đề này, mời đọc các trang Vsm XXIII, 16-52. Sự chấm-dứt nhận-thức và 
cảm-giác sẽ còn được nói tới trong kinh MN 44 bên dưới. | 


# [Đó nghĩa là sự chết. Sự bỏ thân ra đi của thức là chưa đủ đề cấu thành sự 
chết; sức-sống và nhiệt-sống cũng phải tiêu vong thì mới hợp thành sự chết.] 


lột" [Ở đây: những sự tạo-tác của thân (thân hành) chính là sự thở-ra và thở- 
vào; những sự tạo-tác của lời-nói (khâu hành) là ý-nghĩ được áp dụng (tằm) 
và ý-nghĩ được duy trì (tử); những sự tạo-tác của tâm (tâm hành) là nhận- 
thức và cảm-giác—coi kinh MN 44.14—15. MA nói rằng các căn trong tiến 
trình bình thường của sự sống, do va chạm liên tục với những đối-tượng giác 
quan, nên bị khổ sở và bị dính dơ giống như một tấm gương bị đặt ở ngã tư 
đường đất; nhưng các căn của người trong sự chấm-dứt (diệt thọ tưởng) thì 
trở nên cực kỳ sáng trong như một tâm gương được đề trong hộp đựng và đặt 
trong tủ kín.] 


“40 JWVõ@ dấu-hiệu là vô hình tướng, vô tướng, am). MA: “Sự giải-thoát 
vô dấu-hiệu của tâm” (qnimiHäa cefovimurfi) là sự chứng đắc thánh quả; 
“những dấu-hiệu” hay “những hình-tướng” là những đôi-tượng như những 
hình-sắc, những âm-thanh ...; “yếu-fố vô-dấu hiệu” (vô tướng giới) chính là 
Niết-bàn, trong đó tất cả mọi dấu-hiệu của những thứ có điều-kiện (hữu vi) 
đều vắng mặt. | 


#° [MA nhận định %sự giải-thoát của tâm thông qua sự trồng-không” 
(sunnatã cetovimuffi) là sự minh-sát nhìn thấu bản tính không-có cái “ngã” 
nào bên trong người và trong mọi thứ; (tức mọi người lầm tưởng bên trong 
mình có một cái “/ˆ hay “bản ngã", hoặc có “bản ngã” cố định trong những 
hiện-tượng tự nhiên khác, nhưng thực ra cái “bản ngã” đó là không-có, chỉ là 
sự trống-không bên trong mỗi “cá-thể” và trong “mọi hiện tượng tự nhiên”; cái 
“ngã” người ta nhận lầm thực chất chăng là gì, chăng có gì, không phải là thứ 
gì cố định hay có tự tính; mà mọi sự chỉ là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. “Sự 
trồng-không” (hay tánh-không: sự không có gì, không là gì, không chủ thê có 
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định, không có thực tính, không phải một thực thể, không phải “thường, lạc, 
ngã). | 


#! [Như chú thích 449 ở trên, “sự giđi-thoát vô dấu-hiệu của tâm" được nhận 
dạng bởi MA chính là sự chứng đắc thánh quả. Trong 04 sự giải-thoát của 
tâm được nói trong mục 30, chỉ có sự giải-thoát vô dấu-hiệu này là thuộc siêu 
thế. 03 sự giải-thoát đầu trong mục 30 lần lượt là: () những sự an trú cõi trời 
hay phạm-trú (brahmavihara), (1) tầng chứng đắc vô-sắc giới thứ ba (vô sở 
hữu xứ), và (ii) sự minh-sát nhìn thấu sự trồng-không (tính không) của tất cả 
mọi sự tạo-tác (các hành)—tất cả 03 sự giải-thoát này đều còn ở cấp thế tục. ] 


* [Tham, sân, si có thê được hiểu là những /ác giả (cái làm nên, cái tạo ra) 
của sự đo lường” (pamanakarana) trong đó (theo nghĩa) chúng áp đặt những 
mức giới-hạn đối với những tầm rộng và sâu của cái tâm; tuy nhiên MA chú 
giải cụm chữ này có nghĩa là những ô-nhiễm đã khiến một người đo lường 
(đánh giá) một cá nhân là một người phàm phu, bậc Nhập-lưu, Nhất-lai, hay 
Bắt-lai ()).] 


#3 [() MA: Có 12 %sự giải-thoát vô lượng của tâm", gồm: 04 phạm-trú 
(brahmavihãra), 04 thánh đạo, và 04 thánh quả. Sự giải-thoát bất lay chuyển 
của tâm = thánh quả A-la-hán. Câu khẳng định “sự giải-thoát bắt lay chuyển 
của tâm` là trồng rồng tham, sân, si——cũng được lặp lại ở cuối các mục 36 và 
37—cũng đã định dạng nó là sự giải-thoát “siêu thế” của tâm thông qua sự 
trống-không.] 


#“ [Chữ kincana được chú giải bởi MA có nghĩa là “sự cản-rở” hay 
“chướng-ngạ†`. Ñm đã dịch nó là “sự sở hữu” (sự có, sự làm chủ). Tôi đã 
quay lại nghĩa gốc là “thứ gì” để giữ sự dính-líu với câu khẳng định là “ 
gì” mà sự dẹp-bỏ của nó có liên quan đến sự giải-thoát của tâm thông qua sự 
không-có-gì. 


#5 [(đ¡) MA: Có 09 *sự giải-thoát của tâm thông qua sự không-có-gì`, gồm: 
cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ), 04 thánh quả, và 04 thánh đạo. | 


%% [MA diễn dịch cụm chữ “ác giả của những dấu-hiệu” (nimittakarana) 
(thứ tạo ta các tướng, thứ làm nên những hình tướng) có nghĩa là: tham, sân, 
si dán nhãn một cá nhân là một ngươi phảm phu hay một thánh nhân tính 
theo sự còn tham, còn sân, hay còn si. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là: 
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những ô-nhiễm là tác nhân khiến cái tâm quy kết sai lầm về mọi thứ là 
“thường hăng, sướng, hữu ngã, sạch đẹp” (thường, lạc, ngã, tịnh). | 


* [MA: Có 13 “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm", gồm: sự minh-sát [bởi vì 
minh-sát tuệ loại bỏ những dấu-hiệu giả là “thường, lạc, ngã']; 04 tầng chứng 
đắc vô-sắc giới [bởi vì trong chúng không còn dấu-hiệu của sắc giới], 04 
thánh quả, và 04 thánh đạo [bởi vì không còn dấu-hiệu của những ô- nhiễm].] 


#8 [Tất cả 04 ° sự giải-thoát của tâm' đều giống nhau về nghĩa là tất cả chúng 
đều là “rồng rỗng tham. trồng rồng sân, trồng rỗng sử” 


- MA cũng chỉ ra rằng 04 sự giải-thoát là giống nhau về nghĩa theo cách 
những chữ —sự không thể đo-lường, sự không-có-gì, sự trồng-không, và sự 
vô đầu-hiệu— đều là những danh từ dùng để chỉ Niếr-bàn—Niết-bàn là đối- 
tượng của sự chứng đắc thánh quả A-la-hán.] 


- (Chiếu theo kinh SN 41:07 (Quyền 4) [có nội dung Zương fự với nội dung từ 
mục 30-37 của kinh MN 43 này] và chú thích (317) của nó ở câu kết này, 
chúng ta cần để ý: Mặc dù về phương diện “giống-nhau về nghĩa” gia chủ 
Citta (trong kinh SN đó) và ngài Xá-lợi-phất (trong kinh MN này) đều không 
đề cập tới loại thứ ba là (1l) “sự giải-thoát của tâm thông qua sự trồng- 
không), nhưng bản thân trạng thái này theo tên gọi của nó đã cho thấy rõ tính 
chất “trồng- không” rồi, và ‹ do vậy theo cách này nó đã giống 03 loại kia về sự 
“trồng rỗng tham, trồng rỗng sân, trồng rồng sỉ”.) 


Kinh 44 


# [Nam cư sĩ Visäkha là một thương nhân giàu có ở vùng Rãjagaha (Vương 
Xá) và là một bậc thánh Bắất-lai. Ty kheo ni Dhammadinna, là vợ của ông 
trước khi cô xuất gia đi tu và cô đã chứng thánh quả A-la-hán rất nhanh sau 
khi thụ giới Tỳ kheo ni. Ni được Đức Phật tuyên bó là đệ nhất trong số những 
đệ tử Tỳ kheo giỏi thuyết giảng Giáo Pháp (đệ nhất thuyết pháp trong số 
những Tỳ kheo m).] 


460 [MA giải nghĩa chữ ghép panc°upädãnakkhandhä (năm uẫn bị dính-chấp) 
có nghĩa là năm uân trở thành điều-kiện (duyên) tạo ra sự dính-chấp [MT thì 
nói: năm uân là những đối-tượng của sự dính-chấp]. Nói ngắn gọn, vì năm 
uân chính là roàn bộ Diệu Đề về Khổ (Diệu Đề 1) [theo kinh MN 9.15; MN 
28.3], nên có thể thấy câu hỏi thứ nhất là để vấn hỏi về Bốn Diệu Đề được 
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nói theo cách diễn đạt bằng thuật ngữ “đznh tính hơn là diễn tả theo cách “sự 
khổ'.] 


+! [MA: Bởi vì sự đính-chấp (thủ) chỉ là một phần của uẫn những sự tạo-tác 
có ý (hành uấn) [như được định nghĩa ở đây là £hzrn], nên đó không phải 
hoàn toàn là một với năm uẫn bị dính-chấp; nhưng bởi vì sự dính-chấp không 
thể nào không dính líu khỏi năm uẫn, nên cũng không có sự dính-chấp nào 
nằm tách riêng khỏi năm uẫn.] 


#92 [Có 24 loại quan-điểm có danh-tính (cách-nhìn có danh-tính, thân kiến). 
MA đã trích dẫn từ P{s i.144-45 để minh họa cho 04 kiểu quan-điểm có 
danh-tính (thân kiến) trong trường hợp đối với sắc-uẩn. (¡) Một người có thể 
coi sắc-thân là cái “fa` (ngã), theo cách coi một ngọn lửa của đèn dầu đang 
cháy là một với màu của ngọn lửa vậy; (11) hoặc một người có thể coi cái “f4” 
sở hữu sắc-thân, như coi cái cây chuối sở hữu bóng nắng của nó vậy; (iii) 
hoặc một người có thê coi sắc-thân nằm trong cái “ta, như coi mùi hương hoa 
nằm trong bông hoa vậy; (¡iv) hoặc một người có thê coi cái “4” nằm trong 
sắc-thân như viên ngọc ở trong cái hộp vậy.] 


%3 [Chữ uân (khandha) ở đây có nghĩa khác với nghĩa thông thường trong 
các ngữ cảnh của năm uẩn bị dính-chấp. Ba uấn ở đây là chỉ Ba Phần Tu-Tập 
của những đệ tử đang tu học = ba phần/nhóm của Bá Thánh Đạo, tức là: 08 
chỉ phân của Bát Thánh Đạo được phân thành 03 phần/nhóm chính, đó là 
phần/nhóm Giới-hạnh (sïla), phần/nhóm Định- Tâm (samädhi), và phần/nhóm 
Trí- Tuệ (pann4). | 


%9 [Bốn nên tảng chánh-niệm là cơ-sở của sự định-tâm (samadhinimirta) theo 
nghĩa là điều-kiện của nó [MA]. Ở đây dường như không chính xác nếu dịch 
chữ nửnira (dẫu hiệu, tướng) theo nghĩa là “dấu-hiệu khác biệt hay “đối- 
tượng”. Bốn loại sự phẩn-đấu (tình cần) đúng đắn (tứ chánh cần) sẽ được 
giảng giải trong kinh MN 77. 1ó6.] 


*%Š (Nội dung từ mục 13-21 của kinh này tương tự giống với nội dung của 
kinh SN 41:06 (Quyền 4), chỉ thiếu dư một vài vấn đáp) 


- [MA: Tỳ kheo ni Dhammadinnä đã biết trước ý định của ông Visãkha muốn 
hỏi về những sự tạo-tác (hành) khi người tu chứng nhập trong sự chấm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng). Nhưng ni ấy đã giải thích 03 loại sự 
tạo-tác theo cách này hơn là cách nói về những sự có-ý (tư) thiện và bắt thiện 
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của thân, lời-nói, và tâm; ý nghĩa liên quan trong ngữ cảnh của “sự khởi-sinh 
tùy thuộc (lý duyên khỏ!).] 


#6 [MA giải thích thêm rằng sự tạo-tác của thân (thân hành) và sự tạo-tác 
của tâm (tâm hành) được nói là “gắn liền” với thân và tâm theo cái nghĩa là 
chúng được fạo-fác bởi thần và bởi tâm; trong khi sự fqo-fác của lời-nói 
(khẩu hành) là sự tạo-tác theo cái nghĩa nó /go-íác ra lời-nói. 


- Thể động từ v//akkefva vicaärefva đã được dịch theo cách để duy trì sự nhất- 
quán với cách dịch chữ viakka và vicara là “ý-nghĩ được áp dụng” (tầm) và 
“ý-nehT được duy-fr?" (tú)] 


467 [Sự chấm-dứ? [nhận-thức và cảm-giác] (diệt, diệt định, diệt thọ tưởng 


định) chỉ có thể được chứng đắc bởi bậc thánh Bắt-lai hay A-la-hán đã có sự 
làm-chủ (thiện thạo) 08 tầng chứng đắc thiền định. 


- Người thiền lần lượt chứng nhập mỗi tầng chứng đắc thiền định, rồi thoát ra 
khỏi nó, và quán xét nó bằng sự minh-sát (thiền quán) là “vô-thường, khổ, 
vô-ngã°. Sau khi hoàn thành các bước này thông suốt cho tới “cảnh xứ không- 
có-gì" (vô sở hữu xứ), người đó chú tâm tới một số bôn-phận sơ yếu, và sau 
đó quyết định “không-có tâm trong một khoảng thời gian nào đó. Rồi sau đó 
người đó nhanh chóng chứng nhập trong “cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức` (phi tưởng phì phi tưởng xứ), sau đó tâm 
và những chức-năng của tâm (tâm sở) hoàn toàn ngừng diệt. Như vậy sự 
quyết định này của người tu, được bảo trợ bởi những sự hoàn-thiện và những 
sự chuẩn-bị trước đó, sẽ dẫn người đó vào sự chứng đắc sự chẳm-dứt nhận- 
thức và cảm-giác. Mời coi thêm vẫn đề này trong Vsm XXIII, 32-43.] 


%8 [Ý-nghƒ được áp dụng (tầm) và ý-nghĩ được duy trì (tử) chấm dứt trước 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền); tiếp theo sự fhở-vào và thỏ-ra chấm 
dứt trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền); và sau cùng nhận-thức và cảm- 
giác châm dứt trong chính sự chứng đắc sự chẩm-dứr nhận-thức và cảm-giác 
(diệt thọ tưởng). ] 


#9 [Khi thời gian [đã được định trước bởi sự quyết định chứng nhập tầng 
thiền định] đã hết, bởi lý do đã quyết định trước như vậy, là lúc người thiền 
thoát ra khỏi sự chứng đắc sự chấm-dứt và tiến-trình (có-) tâm sẽ hồi phục trở 
lại.] 
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#° [MA: Khi người tu thoát ra khỏi sự chấm-dứt (diệt định), thức thánh quả 
sẽ khởi sinh trước; và nhận-thức và cảm-giác gắn kết với sự fgo-tác của tâm 
khởi sinh trước. Rồi tiếp theo, với sự nhập vào (hạ vào) sự liên-tục sự sông, 
sự tạo-tác của thân (sự thở vào và thở-ra) bắt đầu trở lại. Và tiếp theo, khi 
người thiền phục hồi hoạt động bình thường của mình, thì sự /go-fác lời nói 
sẽ khởi sinh. (Tức là: phục hồi fhức thánh quả, tồi phục hồi nhận-thức và 
cảm-giác, rồi phục hồi hơi-thở vào-ra, như vậy là phục hồi sự hoạt động của 
tâm và thân, và rồi phục hồi những ý-nghĩ, rồi sau đó sẽ khởi sinh lởi-nói. 
Theo thứ tự là sự fqo-tác của tâm khởi sinh trở lại trước, sau đó là sự fqo-tác 
của thân khởi sinh trở lại, rồi sau cùng là sự fqo-tác của lời-nói khởi sinh trở 
lại khi người tu thoát-ra khỏi trạng thái diệt thọ tưởng đó).] 


#! [Trạng thái đầu tiên của thức khi đang thoát-khỏi trạng thái chấm-dứt (diệt 
định) là trạng thái của sự chứng đắc thánh quả, nó được gọi là sự trống-không 
(tính không), sự không dấu-hiệu (vô tướng), và sự không mong-cầu (vô 
nguyện) nhờ tính chất vốn có của nó và nhờ đối-tượng của nó là Niết-bàn. Ở 
đây 03 danh từ chỉ thánh quả đã được dùng để chỉ sự tiếp-xúc nối kết (câu 
hữu) với thánh quả.] 


? [MT: Chính Niết-bàn, là đối-tượng của thức thánh quả khởi sinh khi 
thoát-ra khỏi trạng thái chấm-dứt (diệt định), được gọi là sự fách-ly (viveka) 
bởi vì nó đã tách-ly khỏi tất cả mọi sự có điều-kiện (hữu vi).] 


#3 [MT: 03 ô-nhiễm này được gọi là những anusaya (khuynh-hướng tiềm ẩn: 
fùy miên) theo cái nghĩa chúng (còn năm tiềm ẩn bên dưới tâm và) chưa được 
dẹp bỏ (bứng khỏi) trong sự liên-tục của tâm mà chúng vốn thuộc về đó, bởi 
vì chúng “có khả năng” khởi sinh khi có một nhân thích hợp tự có mặt. (Ví 
dụ, khi sắc đẹp tự có (trước mắt) là khởi tâm tham-dục bởi vẫn còn tùy-miên 
(tạo ra) tham-dục nằm bên đưới tâm thức; khi thấy điều-kiện sống nào khó 
chịu thì khởi tâm khổ bởi vẫn còn tùy-miên sân-hận nằm bên dưới). ] 


#1 [MA giải thích rằng Tỳ kheo đó đã trấn áp cái khuynh-hướng tạo ra tham 
(tùy miên tham) và chứng đắc tầng thiền định thứ nhất. Sau khi đã làm cho 
khuynh-hướng tạo ra tham bị khống chế hẵn bởi tầng thiền định, người đó tu 
tập sự minh-sát (thiền quán) và bứng sạch khuynh-hướng tạo ra tham bằng 
thánh đạo Bắt-lai. Nhưng chỗ này chỉ là do nó đã được khống chế (tạm thời, 
lâm thời) bởi tầng thiền định nên mới nói “khuynh-hướng tạo ra tham không 
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còn năm dưới đó” (chứ thực ra phải chứng tới thánh đạo Bắt-lai thì bậc thánh 
đó mới có thê thực sự bứng sạch tùy-miên tham đó). | 


#5 [MA nhận dạng “cø-sở đó” (adãyatana) cũng như “những sự giải-thoát 
tối thượng” chính là thánh quả A-la-hán. Sự ưu-w khởi sinh do có sự mong- 
muốn đó (nguyện duyên ưu) trong kinh khác được gọi là “sự u-f dựa trên 
sự fừ-bở” [kinh MN 137.13] (có lẽ theo nghĩa là: do mong-muốn có được sự 
từ-bỏ (giải-thoát) nên khởi sinh sự ưu-tư về làm cách nào để đạt tới điều đó). 


- MA giải thích rằng: thực tế người tu không thực sự dẹp bỏ tùy-miên sân 
bằng phương tiện là sự ưu-tư đó đâu; thay vì vậy, do được thúc đây bởi 
mong-muốn có được những sự giải-thoát tốt thượng, người tu đảm nhận sự 
tu-tập với một sự kiên-quyết chắc chắn để bứng bỏ cái khuynh-hướng tạo ta 
sân bằng cách chứng đắc thánh đạo Bắt-lai.] 


#9 [MA: Tỳ kheo đó trấn áp khuynh-hướng tạo ra sỉ bằng tầng thiền định thứ 
tư (Tứ thiền), làm cho nó bị khống chế hắn, và sau đó bứng bỏ cái khuynh- 
hướng tiềm ẩn tạo ra si bằng sự chứng đắc thánh quả A-la-hán.] 

*? [Chữ đối-rác là tạm dịch chữ pa/ibhãga được dùng để diễn tả những mối 
quan hệ vừa là sự đối-nghịch Và sự bổ-sung lẫn nhau. ] 


#8 [Sự ngu-si (sự không-biêt, sự không nhận-biết, sự vô-minh) là đôi tác của 
nó bởi vì cảm-g1iác không khô không sướng là vi tê và khó đê nhận biết. | 


# [MT giải thích: Niết-bàn không có một đối tác đối-nghịch nào, tức là, 
không có những trạng nào có điều-kiện (hữu vi) nào trong/với nó. Nhưng 
theo nghĩa nghiêm ngặt thì nó không có đối tác bổ-sung, bởi vì làm sao có thể 
có thứ gì là bỗ sung cho Niết-bàn, trạng thái không còn điều-kiện (vô vi)?] 


#80 [MA diễn dịch: Bằng cách nói điều này, Phật đã làm bài kinh này thành 
“Lời của bậc Chỉnh Phục”, được ấn chứng bởi bậc Chinh Phục.] 


Kinh 46 


#8! [Những điều nên làm theo và những điều không nên làm theo đã được 
phân tích trong kinh MN 114 bên dưới.] 


Kinh 47 
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“#2 [Nguyên văn câu này: Parassa cefopariyäyari qjãnanfena, ở đây chữ 
cuối được ghi theo BBS và SB.J, khác với PTS ghi là đjZnantena mang một 
nghĩa tích cực là “sự biết”. Nhưng trong ngữ cảnh này nghĩa nó là phủ định, 
vì một Tỳ kheo thì không thể bằng sự nhận-biết trực tiếp biết được tâm của 
Phật, mà người đó phải để ý những hành-vi bên ngoài là hành-động và lời- 
nói của Phật [và những chứng cứ khác sẽ được nói trong bài kinh] để có thể 
suy ra Phật bậc toàn-giác hay không.] 

*#3 [“Những trạng thái nhận biết được bằng mất" là những hành-động: 
“những trạng thái nhận biết được bằng tai” là lời-nói. MA: Giống như người 
ta nhìn thấy gợn sóng và bong bóng thì có thể suy ra cá đang ở bên dưới chỗ 
nước đó, từ hành-động ô nhiễm hay lời-nói ô nhiễm người ta suy ra nó xuất 
phát từ một cái tâm còn ô nhiễm.] 


“4 MT: “Những trạng thái hôn-hợp” (vitimissã dhamm3) là chỉ hành-vi của 
một người có cô gắng thanh lọc hành-vi của mình nhưng không làm được 
một cách ổn định trước sau như một. Có lúc hành-vi thì sạch và sáng, có lúc 
không sạch và tối. ] 


45 [MA: những mối nguy-hại ở đây là chỉ sự tự cao tự đại. Có một số Tỳ 
kheo (tu sĩ, nhà sư) rất lặng lẽ và khiêm tốn khi họ chưa được nổi tiếng và 
chưa được biết nhiều; nhưng khi họ được nỗi tiếng và được nhiều người biết 
đến, thì họ bắt đầu hành xử không đúng đắn, lên mặt tắn công những Tỳ kheo 
(đồng đạo) khác như con báo chụp căn đàn hưu hiển vậy. 


486 [MA: (về những loại Tỳ kheo) ngược lại với những Tỳ kheo chỉ dạy một 
nhóm Tỳ kheo chính là những Tỳ kheo tách khỏi nhóm Tỳ kheo—mặc dù 
không được đề cập ở đây, nhưng chúng ta nên hiểu như vậy. ] 


#7 [MA: câu này cho thấy phẩm tính “không-còn thiên-vị” (tãdibhãva) của 
Phật đối với chúng sinh. Phật không ngợi khen người này, chê trách người 
khác. | 


#88 [Nguyên văn câu này: No ca fena tammayo. MA giải nghĩa là: “Ta không 
nhận mình với giới-hạnh trong sạch đó, ta không có dục-vọng đối với nó.”] 
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#2 [Nguyên văn câu này: $o /asmim dhamme abhiññaya idh`ekaccam 
dhammam dhammesu ni{tham gacchati. Đề chuyển tải ý nghĩa của lời kinh, 
tôi đã diễn dịch sự xuất hiện chữ “đhamưna” lần thứ hai là “giáo lý” [chăng 
hạn như một giáo lý hay học thuyết đã được dạy cho vị ấy], và diễn dịch chữ 
số nhiều của nó “dhammesu” là “những giáo lý” và chữ “tasmim dhamme” là 
“Giáo Pháp đó” có nghĩa là “toàn bộ những giáo lý”. (Giáo Pháp = những 
giáo lý). 


- Luận giảng MA và MT đều luận giải như vầy: “Khi Giáo Pháp đã được chỉ 
dạy bởi Vị Thây, thì vị Tỳ kheo, bằng sự trực-tiếp biết Giáo Pháp thông qua 
sự chứng nhập thánh đạo và thánh quả, và Niết-bàn, sẽ đi đến kết luận về 
những giáo lý ban đầu của Giáo Pháp là những phân trợ giúp giác-ngộ 
(bodhipakkhiyä dhamm3).`” (tức 37 phần trợ đạo, 37 bồ-đề phần) 


4° [Nguyên văn cụm chữ này: AkaravaH saddhã dassanaminlika dalhaä. Cụm 
chữ này này diễn tả loại niềm-tin của bậc thánh nhân (zriyapuggaia), là 
người đã nhìn thấy Giáo Pháp, và do đó không còn có thể thừa nhận một Vị 
Thầy nào khác ngoài Phật.] 


Kinh 48 


! [Bối cảnh của bài kinh này là cuộc cải-vã ở Kosambiï, có được ghi lại 
trong Luật Tạng Vin Mv Kh 10 (từ Vin ¡.337) và trong quyền Cuộc Đời Của 
Đức Phật của nhà sư dịch giả Nãnamoli, trang 109—119. Cuộc cải-vã bắt đầu 
từ nguyên nhân là sự hiểu nhằm về một điều luật nhỏ của giới-luật, rồi nhanh 
chóng bùng lên, và gây ra sự phân chia một phần lớn Tăng Đoàn và những 
người tại gia ở Kosambi thành hai phe thù nghịch với nhau.] 


#2 [Sáu nguyên tắc để hòa-hợp (cha dhamma saraiiyd). Ñm đã dịch cụm 
chữ này là “sáu phẩm-chất đáng nhớ" và đã được ¡n trong ấn bản lần thứ 
nhất. Cách dịch này là do thầy ấy làm theo các luận giảng đã giải nghĩa cụm 
chữ là “phù hợp để nhớ; không phải để quên cho dù thời gian trôi qua” 
(sariabbayutta addhãne atikkante pi na pamusifabba). Tuy nhiên, theo như 
chú giải của PED, chữ phái sinh đúng là từ một chữ tiếng Phạn szriraijaniya 
(tạo ra sự vui thích, tạo nên sự vui thích)”. ] 


#3 [MA: đây là loại chánh-kiến thuộc thánh đạo. ] 


#4 [S-thật ở đây là Bốn Diệu Đề.] 
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#5 [Đặc-tính hay tính-cách là dịch chữ đhamưmaiä.] 


# [Đây là một sự vi phạm giới-luật Tăng đoàn mà từ đó một Tỳ kheo có thể 
được phục hồi bằng điều lệ chính thức của Tăng Đoàn hoặc bằng cách tự thú 
tội với một Tỳ kheo khác. Cho dù một đệ tử thánh thiện có thể phạm vào tội 
đó một cách không có ý hoặc do thiếu hiểu biết về nó, người đó không che 
giấu nó mà lập tức công khai nó và tìm kiếm phương tiện để phục hồi.] 


#2? [Coi lại chú thích 91 và 92 ở kinh MN 7, mục 8.] 


8 [MA gọi bảy yếu-tố đó là những “đại trí xét lại” (mahä-paccavekkhana- 
nãna) của một bậc thánh Nhập-lưu. Về những /rí-biết xét lại coi Vsm XXII, 
19-21.] 


Kinh 49 


# [Kinh Mñlapariyäya Su#a [MN 01] cũng được Phật nói khi đang ở Khu 
Vườn Subhaga ở Ukkatthä, và sự giống nhau về cách thành lập và chủ đề 
giữa hai kinh—dường như chỉ có 02 kinh này được ghi lại là đã được nói ở 
Ukkatthã— điều này là đáng ngạc nhiên! Thậm chí có thể thấy kinh này là sự 
trình bày đầy kịch tính về những ý tưởng tương tự đã từng được nêu ra trong 
kinh MN 01 với những thuật ngữ trừu tượng triết học. (Người dịch đã đánh 
dâu (X) 02 kinh này). Như vậy Trời Brahmä Baka có thê được coi là đại diện 
cho sự hiện-hữu (bhava) hay cá-thể (sakkãya; thân) bằng một dạng (cá thể) 
nổi bật nhất, đã mù quáng dính vào những sự nhìn-nhán (mannana), bảo thủ 
bằng sự vô-minh coi sự hiện-hữu hay thân đó là “thường hằng, sướng, và hữu 
ngã'` (thường, lạc, ngã). Nằm bên dưới sự hiện-hữu là dục-vọng (ái) được 
tượng trưng bởi Ma Vương (Mara)— dường như đã không được nhận ra bởi 
hội chúng. Liên minh Trời Brahma và Ma Vương [như Trời và Quỷ, vốn là 
một sự liên kết khó hiểu đối với chủ nghĩa hữu thần của phương Tây] ở đây 
là chỉ vào cái dục-vọng muốn được liên tục hiện-hữu (hữu ái) là gốc rễ nằm 
bên dưới tất cả mọi sự xác nhận về thế giới, cho dù chúng sinh đó là hữu thần 
hay vô thần. Trong bài kinh, sự thi thố bề ngoài về mặt lý thuyết giữa Trời 
Baka và Phật là cách để dọn đường đi tới sự đối đầu sâu sắc hơn giữa Ma 
Vương và Phật—Ma Vương chính là dục-vọng đang đòi sự xác nhận sự hiện- 
hữu, và bậc Giác Ngộ đã chỉ ra sự chắm-dứt sự hiện-hữu thông qua sự bứng 
bỏ tận sốc sự vui-thích (khoái lạc, dục lạc). ] 
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59 [Có một cuộc đối đầu tương tự giữa Phật và Trời Baka được ghi lại trong 
kinh SN 6:04/i.142-44, mặc dù không có những sự gài bẫy mang kịch tính 
như trong lần gặp này, và trong kinh SN đó còn có thêm phần trao đổi bằng 
thi kệ. Theo MA và MT, vị Trời đã nắm giữ quan-điểm trường tồn bất diệt 
đối với sự hiện-hữu cá thể (danh tính, thân) của mình và cả ứhể giới mà ông 
đã trị vì. Ông từ chối có “sự giải-thoát cao hơn”, đó là sự từ chối có những 
cảnh giới cõi trời thuộc các tầng thiền định, những thánh đạo và thánh quả, và 
Niết-bàn mà ông thậm chí và thực sự chưa hề biết tới những trạng thái cao 
hơn đó, ngoài cảnh giới cõi trời của ông.] 


°0! [MA: Khi Ma Vương phát hiện ra Phật đã lên cõi trời Brahma, hắn lo lắng 
rằng những vị Trời (Brahmä, Phạm thiên) sẽ bị thuyết phục ngã theo Giáo 
Pháp và theo sự thoát khỏi sự kiểm soát của hắn; do vậy hắn đã xuất hiện để 
phá không cho Phật chỉ dạy Giáo Pháp. ] 


"2 [MA: Bởi vì họ coi nó là chỉ là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. | 


"93 [MA: nghĩa là trong bốn trạng thái thấp xấu đày đọa. Ở đây, và ở mục 10 
và mục 29, chữ “?hân” (kaãya) được dùng có nghĩa là “cảnh giới hiện-hữu”, ví 
dụ khi nói được tái sinh trong “hân” người hay súc sinh hay lành hay dữ 


nghĩa là trong cảnh giới “người" hay “súc sinh" hay “lành” hay “dữ'.] 


°% [MA: Họ đề cao đất bằng cách nói nó là thường hằng, trường tồn, bất 
diệt... và vui thích với nó theo cách của dục-vọng (ái) và những quan-điểm 
này nọ (tà kiên). ] 


"05 [MA: nghĩa là trong cõi trời Brahma (Phạm thiên giới). ] 


"0 [MA: Ý đồ của Ma Vương là chỉ ra rằng: “Nếu ngài làm theo đúng những 
gì Trời Brahmä nói mà không làm khác lời vị trời, thì ngài sẽ tỏa sáng bằng 
sự huy hoàng và hào quang giống như Hội Chúng của Trời Brahmã tỏa 
sáng.”] 


° [MA nói rằng bằng 02 động từ đầu (năm giữ, sẽ gần) vị Trời đã khuyên dụ 
Phật, bằng 02 động từ sau (thực thi ý chí và trừng phạt) ông ta đã hù họa 
Phật. “Nắm giữ đất” lã nắm giữ nó theo cách của dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã 
mạn), và những quan-điểm này nọ (tà kiến). Danh sách các hạng mục ở đây, 
mặc dù cô động, nhưng làm gợi nhớ đến kinh MN 01_] 
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"08 [MA: Trời Brahmã Baka (Phạm thiên Baka) là một Brahmä (Phạm thiên) 
thực thi quyền thống trị khắp hệ một ngàn thế giới, nhưng ở trên còn có 
những Brahmã khác thực thi quyền thống trị khắp hệ hai, ba, bốn, năm, mười 
và một trăm ngàn thế giới.] 


5 [Thân [của những thiên thần] Phát Quang Thành Dòng là một cõi tái sinh 
thuộc về tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trong khi cõi của Trời Brahmã 
Baka chỉ thuộc tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền). Thân [của những thiên 
thần] Hào Quang Chói Lợi (Biến tịnh thiên) và Phước Quả Lớn (Quảng quả 
thiên) trong đoạn sau là thuộc về tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) và tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền).] 


"19 [Trong kinh Lưới Trời, Brahmajala Suta (DN 1.2.2-6/ii.17—19) Phật đã 
chỉ ra cách mà vị Trời Maha Brahma (Đại Phạm thiên) làm khởi sinh sự vô- 
minh khi cho rằng mình là một thượng đề đắng sáng tạo tối cao. Khi thế giới 
bắt đầu hình thành sau chu kỳ tan hoại, (vị trời từng là) một chúng sinh có 
công đức lớn lao là chúng sinh đầu tiên được tái sinh trong cõi trời Brahma 
(Phạm thiên giới) mới được hình thành, và điều này đã gây ra cho vị Trời 
Mahã Brahmä tưởng tượng mình là đắng sáng tạo và sư thầy của chúng sinh. 
Mời đọc thêm bài tham luận của nhà sự TKBD, Bài Kinh Lưới Trời (Kinh 
Phạm Võng), trang 69-70 và 159-166.] 


"1 [Đoạn này, là đoạn song hành về câu trúc với đoạn tương ứng trong kinh 
MN Ú1, là đoạn khó dịch. Động từ phủ định đều bị ghi khác nhau trong cả 03 
phiên bản mà tôi đã tham vấn. PTS ghi là nãhos¡, BBS ghi là nãpahosim, 
SBJ ghi là øhosin. Ñm ưu tiên nãpahosi, nên thầy ấy đã coi đó là một 
dạng từ “quá khứ bất định” của động từ pabhavdri, có nghĩa là “tạo ra, sản 
sinh, cho ra đời”. Tuy nhiên, có lẽ tốt hơn là chữ nãpahosih nên được phân 
dịch đơn giản là na + api + ahosửn. Như vậy nghĩa của nó sẽ không khác 
mấy giữa BBS và SBJ. MA thì giải nghĩa là: “Ta không năm giữ đất thông 
qua những sự ám muội là dục-vọng (ái), sự tự-ta (ngã mạn), và những quan- 
điểm này nọ (tà kiến)”. 


- Ñm trước kia đã dịch chữ ananmubhiữtarh là “không cùng bản thể với”. Và 
sau đó được thay thế bằng “không được dự phần bởi” sau khi đối chiêu theo 
cách giải nghĩa của MA là “không (thổ) được đạt tới bởi đất” và của MT: 
“Bản chất của nó không có chung với đất”. MA nói rằng thứ “không được dự 
phân bởi tính chất đất của đất” là Niễt-bàn, vốn tách ly khỏi tất cả mọi thứ 
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có điều-kiện (hữu vi).] (Ở đây, để thuận tiện hơn trong tiếng Việt, người dịch 
đã chọn cụm chữ “không cùng bản thể vớt”). 


312 [Phiên bản PTS chắc chắn đã sai khi bỏ chữ ứ¡ cuối một câu trích trực tiếp; 
điều này đã dẫn tới tiến sĩ Horner đã gán cho câu này được Phật nói cho Trời 
Baka chứ không phải Trời Baka nói với Phật [MLS 1:392]. BBS và SBJ đã 
đưa vào chữ ứi. Ở đây vị Trời Baka đường như đang gợi ý rằng do đối-tượng 
của trí-biết của Phật “là không cùng bản thể với tính chất tất cả của tất cả” 
nên nó có thể chỉ là một khái niệm trống rồng. ] 


513 [Trong ấn bản đầu tiên, tôi bảo lưu cách dịch những dòng kệ này của Ñm, 
ghi là: 

“Thức là không thể hiện ra, 

Không dính líu với sự hữu-hạn, 

Không tuyên bố sự hiện-hữu về tất cả mọi phương điện.” 


Nhưng sau này xét lại, tôi thấy cách dịch đó không sát nghĩa cho lắm, và do 
vậy tôi đã đưa cách dịch này của tôi. Những hàng thi kệ này [cũng có trong 
một bài kệ đầy đủ hơn trong kinh dài DN 11.85/i.223] đã từng là một thách 
thức lâu đời đối với giới học giả Phật giáo, và thậm chí chính luận sư lỗi lạc 
Äcariya Buddhaghosa (Phật Âm) cũng để chúng “chìm xuồng” luôn. 


- MA coi chủ thể của câu này là Niết-bàn, được gọi là “uc” (j/anarh) theo 
cái nghĩa “nó có thể được nhận biết" (vjãnitabbarh). Sự trích xuất nguồn gốc 
chữ nghĩa như vây thật khó tin cậy, bởi vì trong toàn bộ kinh tạng Mikãya thì 
Niết-bàn đâu được mô tả là thức, và cũng đâu thê nào trích xuất một danh từ 
chủ động từ một danh-động từ. MA giải thích chữ amidassanam có nghĩa là 
không nhìn thấy được “bởi vì nó [Niễt-bàn] không đi vào tầm của thức-mắt”, 
nhưng đây cũng là một sự chú giải xáo mòn và không trúng. Chữ anidassana 
có xuất hiện trong kinh MN 21.14 trong cách mô tả “không-gian trồng là một 
trung gian không thích hợp cho sự vẽ tranh' (vì khoảng không trỗng thì làm 
sao vẽ lên đó); như vậy ý tưởng ở đây có lẽ là /„ư không làm nên sự hiện thị. 


- MA đưa ra 03 sự giải nghĩa cho chữ sabbafo pabhamn là: (1) Hoàn toàn có- 
được sự sáng-tỏ (pabha); (2) trạng thái có được (0aÐhiữtam) khắp nơi; và (3) 
một bãi cạn hay cồn (pabharh) có thê được tiếp cận từ mọi phía, chẳng hạn 
như, thông qua 38 đối- tượng thiền. Chỉ có nghĩa (1) trong 03 nghĩa là có tính 
hợp lệ về ngôn ngữ. Ñm, trong Ms, đã giải thích rằng thầy ấy coi chữ 
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pabham là một phân từ hiện tại phủ định của động từ pabhavafi— 
apabharh— tiếp đầu ngữ phủ định đã bị bỏ ra khi kết hợp với chữ sabbaro: 
“Cái nghĩa có thể được tự do diễn giải bởi sự “không xác nhận sự hiện-hữu 


N 
A %€. 


trong mối liên hệ với “tất cả”, hoặc “không giả định vê tất cả” là này hoặc 
không là này theo một nghĩa tuyệt đối nào cả.” Nhưng nếu chúng ta coi chữ 
pabham là “sáng tở” thì có lễ nó có lý hơn, bài kệ kết nối với ý tưởng của 
tâm vốn có bản chất sáng tỏ (pabhassaram idarh citfarh, trong kinh AN ï.10 
(?) và hàm nghĩa là ánh sáng của trí-tuệ (pz//ãpabhä), được gọi là bậc nhất 
trong mọi loại ánh sáng (kinh AN ii.139 ()). Tôi hiểu thức này, không phải 
là Niết-bàn, mà là thức của A-la-hán trong trải nghiệm thiền. Coi thêm sự kết 
nối này trong kinh AN v.7—10, 318-26 ().] 


- Lưu ý, trải nghiệm thiền không làm hiện thị trạng thái có điều-kiện (hữu vi) 
nào của thê giới, và do vậy có thể thực thụ được mô tả là “không hiện thị”. | 


"1 [Sự biến mất của Phật có lẽ là một sự minh họa “có thể nhìn thấy được" 
bằng bài kệ. Sau khi đã tiệt trừ “sự vui-fhích sự hiện-hữu` (hữu lạc), Phật đã 
có thê biến mắt khỏi tầm nhìn của Trời Baka, người đại diện cao nhất cho sự 
hiện-hữu và sự xác nhận thế giới. Nhưng Trời Baka, do bị trói buộc bởi sự 
dính-chấp (thủ) nên không thể nào vượt trên tầm trí-biết của Phật vốn cùng 
lúc bao trùm cả sự hiện-hữu và sự không hiện-hữu.] 


"l5 [Điều này cũng giống như khuynh-hướng “không-làm-gì” đã từng khởi 
sinh trong tâm của Phật trong những ngày đầu tiên ngay sau khi Giác-Ngộ 
dưới gốc Cây Bồ-Đề_—coi lại kinh MN 26.19 để thấy. So sánh với kinh dài 
DN 16.3.34/1.112 trong đó Ma Vương đã cố khuyên dụ một vị Phật mới 
giác-ngộ phải nên qua đời một cách bình an ngay lập tức (vì hắn sợ Phật còn 
sông sẽ đi truyền dạy thiện Pháp).] 


"15 [Chữ gốc là /ãđiso: nghĩa là, cho dù có chỉ dạy hay không chỉ dạy thì Như 
Lai vẫn là Như Lai.] 


Kinh 49 


SĨ [Tên 2øsĩ này có nghĩa là “Kẻ Làm Suy Đôi” hay “Kẻ Suy Đôi”. Trong 
khái niệm của Phật giáo về vũ trụ, vị trí của Ma Vương, giống như vị trí của 
Trời Maha Brahma (Đại Phạm thiên), là vị trí cố định được đảm nhiệm (làm, 
chiếm, giữ) bởi những cá-thể khác nhau theo nghiệp của họ; chăng hạn như 


569 s KINH LỜI QUỞ TRÁCH MA VUONG 


trong kinh này cho thấy Ngài Đại Mục Kiền Liên trước kia đã từng là Ma 
Vương Ds¡.] 


"!8 [Phật Kakusandha (Câu-lưu-tôn) là vị Phật đầu tiên khởi sinh trong chu kỳ 
vũ trụ hiện hành được gọi là “Kỷ Nguyên Phúc Lành”. Kế tiếp là những vị 
Phật Konagamana (Câu-na-hàm) và Phật Kassapa (Ca-diếp), và sau đó là 
Phật Gotama (Cồ-đàm), tức Phật Thích-Ca, xuất hiện. ] 


5! [Tên có nghĩa là “Người vô đối thử”. ] 


"22 [Người đã chứng đắc tới trạng thái chấm-dứt (diệt định) thì dường như 
không còn bị thương hay bị chết trong khi đang chứng thiền. Trong Vsm 
XXII, 37 có nói rằng trạng thái chứng thiền đó bảo vệ luôn cả những vật sở 
hữu của người đó, ví dụ như y phục và chỗ ngồi cũng không bị làm hư hại.] 


”?! [Tên có nghĩa là “Người sống sóf”.] 


"2 [Đó là, bằng cách gây ra những ô-nhiễm khởi sinh trong tâm họ, Ma 
Vương sẽ ngăn cản không cho họ thoát khỏi vòng luân-hôi (sarnsara). | 


"2 [Nếu Ma Vương điều khiến những hành-động của những bà-la-môn thì 
trong trường hợp đó chỉ Ma Vương là kẻ chịu trách nhiệm và các bà-la-môn 
có thể không tạo nghiệp ác bởi những việc làm của họ (vì họ không có ý và bị 
điều khiển bởi Ma Vương). Nhưng MA đã có gắng chỉ ra rằng: ở đây Ma 
Vương đã không điều khiển những hành-động của các bà-la-môn. Thay vì 
vậy, Ma Vương chỉ tác động các bà-la-môn tưởng tượng những cảnh các Tỳ 
kheo dính vào những hành-vI sai trái (ác hành) và điều đó sẽ khích phát sự 
phản đối của họ và khiến họ đi mắng chửi, chọc phá các Tỳ kheo. Và mục 
đích của Ma Vương là để làm cho các Tỳ kheo nồi nóng tức giận và bực bội.] 


"4 [“Người thân tộc” (bandhu) ở đây là Trời Brahmäã (Phạm thiên), nhưng 
bà-la-môn gọi Trời Brahma như vậy vì họ coi vị trời đó là tổ tiên nguyên 
thủy sinh ra họ. MA giải thích rằng: đó chỉ là một đức tin của những bà-la- 
môn (brahmn), họ cho rằng họ là dòng dõi được sinh ra từ miệng của Trời 
Brahmä, những người giai cấp chiến-sĩ (khzứriya) là từ ngực, những người 
giai cấp thương-nông (vessa) là từ bụng, và những người giai cấp bằn-lao hạ 
tiện (suđd2) là từ chân, và những tu sĩ sa-môn (s4) là từ gót chân. | 
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” [Nguyên văn các động từ thiền là: /#ãyami pajjhayamii n?hãyaqmfi 
apajjhäyanri. Mặc dù riêng mỗi động từ không có nghĩa xấu nhưng cả chuỗi 
của chúng rõ ràng thể hiện ý ý trêu chọc chê bai. Trong kinh MN 108.26 thì 04 
động từ này được Thầy Änanda dùng đề mô tả sự thiền của một người có tâm 
bị ám muội bởi năm chướng-ngại (ngũ cái). ] 


sói [Bồn sự an trú thuộc cảnh trời (bốn phạm trú, 5rahznavihara) là thuốc giải 
độc thích hợp đề trị sự hung-dữ hung-bạo đối với người khác, cũng như để trị 
những khuynh-hướng tạo ra sự tức-giận (sân) và phiền-bực (ưu) trong tâm 
của một người. ] 


5 [Lần này mưu kế của Ma Vương là gài bẫy cho các Tỳ kheo rớt vào sự tự- 
cao, sự tự-mãn, và sự lơ-tâm phóng dật. | 


528 [MA trích dẫn một kinh [AN 7:48 và 46] nói rằng 04 sự thiền-quán này 
lần lượt là thuốc giải độc đối với nhục-dục, sự thèm-khát mùi vị thức ăn, sự 
hấp-dẫn đối với thế giới, và sự say-sưa với “Tợi, vinh, danh”.] 

5 [MA: Cái nhìn của voi (nãgapalokifa) có nghĩa là không ngoái cô lại mà 
quay nguyên thân người đề nhìn. Ma Vương Dũsĩ không chết bởi vì cái nhìn 
của voi của vị Phật, mà bởi vì nghiệp ác mà hắn đã tạo ra, khi làm điều tội lỗi 


với một vị đại đệ tử, đã cắt đứt mạng sống của hắn ngay tại chỗ.] 


339 [Đại Địa Ngục còn được gọi là 4v7c¡, địa ngục A-tỳ, đã được mô tả chỉ tiết 
trong kinh MN 130.16-19.] 


”3! [MA chú giải: Cảm-giác này, được trải nghiệm trong khu địa ngục phụ 
cận („ssada) của Đại Địa Ngục, được cho là đau đớn còn hơn những cảm- 


giác được nếm trải trong Đại Địa Ngục.] 


"3 [Đức Phật Câu-lưu-tôn (Buddha Kakusandha) được gọi là một bà-la-môn 
theo cái nghĩa của chữ này như trong kinh MN 39.24.] 


533 [Tham chiếu với kinh SN 51:14 (Quyền 5).| 
"3 [Coi kinh MN 37.11 ở trên. ] 
"5 [Coi kinh MN 37.12 ở trên. ] 


53 [Tham chiếu với kinh SN 6:05 (Quyền 1).] 
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"7 [Đoạn kệ này đề cập tới sự thiện-thạo của ngài Mục-kiền-liên về thần 
thông đi trong không gian như chim.] 


+++++r 
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TÓM TẮT CÁC KINH 
QUYÊN 1: NĂM MƯƠI KINH ĐẦU 


Chương 1: [Chương “Kinh Về Gốc Rễ”| 


1. Milapariyäya Sufta: [Kinh Gốc Rễ Của Tất Cả Mọi Sự]. Đức Phật đã phân 
tích tiến trình nhận-biết của 04 loại cá thể—người phàm phu không được chỉ 
dạy, đệ tử đang tu học (học nhân), A-la-hán (vô học nhân), và Như Lai. Đây 
là một trong mấy bài kinh thâm sâu nhất và khó đọc nhất trong Kinh Tạng 
Pali, và do vậy xin gợi ý rằng những người đọc nhiệt tình nên chỉ đọc qua đại 
ý của bài kinh đầu tiên này ngay khi bước vào đọc bộ kinh MN này, và sẽ 
quay lại đọc kỹ chỉ tiết của nó sau khi đã đọc hết bộ kinh. 


2. Sabbãsava Sufía: [Kinh Tất Cả Những Ô-Nhiễm]. Đức Phật đã dạy cho 
các Tỳ kheo 07 phương pháp để kiềm-chế (phòng) và dẹp-bỏ (trừ) những ô- 
nhiễm (lậu hoặc), đó là những sự ô-nhiễm duy trì sự trói-buộc vào vòng luân- 
hồi sinh tử. 


3. Dhammadayada Sufía: [Kinh Những Người Thừa Tự Giáo Pháp]. Đức 
Phật đã chỉ thị những Tỳ kheo hãy là những người thừa tự về Giáo Pháp, 
đừng là những người thừa tự về những thứ vật chất, lợi lộc, dục lạc. Sau đó, 
thầy Xá-lợi-phát tiếp tục chủ-đề đó bằng cách giảng giải cách mà những vị đệ 
tử nên tu tập bản thân để trở thành “những người thừa tự về Giáo Pháp' của 
Đức Phật. 


4. Bhayabherava Suffa: [Kinh Sự Sợ Hãi và Khiếp Đảm]. Đức Phật đã mô tả 
cho một bà-la-môn những phẩm-chất cần có bởi một Tỳ kheo muốn sống tu 
một mình trong rừng. Phật đã liên hệ với sự trải nghiệm trong đời tu của 
mình Phật cũng đã từng cố gắng chinh phục sự sợ-hãi khi sống tu một mình ở 
những nơi hẻo lánh trong thời gian Phật đã phân đấu tu để đạt tới sự giác- 
ngộ. 


5. Anangana Sufa: [Kinh Không Bị Ó Nhiễm]. Ngài Xá-lợi-phất đã nói một 
bài thuyết giảng cho những Tỳ kheo về ý nghĩa của sự ó-nhiễm [= sự không 
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hoàn thiện của tâm], giảng giải răng một Tỳ kheo sẽ bị ô-nhiêm khi người đó 
rớt vào những sự mong-muôn xâu ác. 


6. Äkankheyya Suta: [Kinh Nếu Một Tỳ Kheo Ước Muốn]. Đức Phật bắt dầu 
bằng cách nhắn mạnh tầm quan trọng của giới-hạnh là nền tảng đối với sự tu- 
học của một Tỳ kheo; sau đó Phật đi đến liệt kê ra những ích-lợi mà một Tỳ 
kheo sẽ gặt hái được bằng cách hoàn-thành một cách đúng đắn sự tu-học. 


7. Vatthipama Sufía: [Kinh Ví Dụ Tấm Vải]. Với một ví dụ đơn giản Phật đã 
minh họa sự khác nhau giữa một cái tâm bị ô-nhiễm và một cái tâm trong- 
sạch. Làm trong sạch cái tâm được Phật gọi là “sự tắm 8@ôL bên-tfrong”, và 
Phật bác bỏ những tục lệ, nghi lễ tắm gội ở các bãi sông ở Ấn Độ, những 
cách làm đó là mê tín và không dẫn đến sự trong-sạch của tâm. 


§. Sallekha Suia: [Kinh Sự Thanh Tây]. Đức Phật đã từ chối quan-điểm cho 
rằng chỉ có sự chứng đắc những tầng thiền định là sự thanh-tây, và Phật đã 
giải thích theo cách nào thì sự thanh-tây nên được tu tập một cách đúng đắn 
theo giáo pháp của Phật. 


9. Samrmadifthi Suiia: [Kinh Chánh Kiến]. Đây là một bài kinh dài và quan 
trọng được thuyết giảng về [1] thiện và bất thiện, về [2] dưỡng-chất, [2] về 
Bốn Diệu Đé, về [4-15] mười hai yếu-tố nhân duyên vòng duyên-khởi, và 
[16] về những ô-nhiễm (lậu hoặc). Như vậy có l6 sự-hiểu, mỗi sự-hiểu về 
mỗi giáo pháp như vậy được gọi là chánh-kiến. 


10. Safipaffhana Sufía: [Kinh Những Nền Tảng Chánh Niệm/ Kinh Niệm 
Xứ]. Đây là một bài kinh đầy đủ nhất và quan trọng nhất được nói bởi Đức 
Phật về chủ đề zh¿ên, đặc biệt nhân mạnh về phần tu tập /iển-guán (minh 
sát). Đức Phật bắt đầu bằng cách tuyên bố “bốn nên tảng chánh-niệm” là con- 
đường trực tiếp dẫn tới chứng ngộ Niết-bàn, rồi sau đó lần lượt đưa ra những 
sự hướng-dẫn chỉ tiết về bốn nền-tảng đó: quán niệm về thân, về những cảm- 
giác (thọ), về tâm, về những giáo pháp (các pháp; các giáo lý, các hiện-tượng 
của tâm). 


Chương 2: [Chương “Tiếng Gầm Sư Tử”] 
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11. CñJasihanäda Suta: [Tiêu Kinh Tiếng Gầm Sư Tử]. Đức Phật tuyên bố 
chỉ có trong Tăng Đoàn của Phật mới có thể tìm thấy 04 hạng người thánh 
thiện; Phật giảng giải về cách giáo lý của Phật có thể được phân biệt với 
những giáo lý của những đạo giáo khác thông qua sự nhất quán bác bỏ mọi 
triết lý và giáo lý về bản ngã (vì Phật giáo chứng thực và nắm giữ giáo lý về 
vô-ngã). 


12. Mahäsihanäda Suta: [Đại Kinh Tiếng Gầm Sư Tử]. Đức Phật đã tuyên 
thuyết về mười năng-lực của Như Lai, bốn co-sở của sự tự-tin của Như Lai, 
và những phẩm-chất siêu việt khác, tất cả đó cho phép Phật “cất lên tiếng 
sâm sư tử trong tất cả những hội chúng”. Đây là một bài kinh quan trọng về 
chính Đức Phật. Thật là một tắm gương kiên trung vô thượng để tất những 
thế hệ Phật tử noi theo. (Một trong những bài kinh làm xúc động và động tâm 
những người đọc). 


13. Mahädukkhakkhandha Suta: [Đại Kinh Khỗ Uẫn]|. Bài thuyết giảng lớn 
về đống khổ đau. Đức Phật giảng giải về sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) về 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), về sắc-thân, và những cảm-giác; có một 
phần dài nói về những sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan. 


14. Cñladukkhakkhandha Su#a: [Tiêu Kinh Khổ Uẫn]. Bài thuyết giảng ngắn 
về đồng khổ đau. Đây là bài biến tấu từ bài kinh kế trên, kết thúc bằng cuộc 
thảo luận với những khổ sĩ đạo Jain (những Ni-kiền-tử) về bản chất của sự 
sướng và sự khô. 


15. Anumana Sufa: [Kinh Suy Luận]. Thầy Đại Mục-kiền-liên đã liệt kê 
những phẩm-chất làm cho một Tỳ kheo khó được khuyên-bảo, và thầy chỉ 
dạy cách một người tu nên xem xét bản thân mình để loại bỏ những khuyết 
điểm trong tánh-cách của mình. Bài kinh này hay được những bậc tiền nhân 
ngày xưa coi là “Giới Bổn Tỳ Kheo”, bao gồm những bồn-trách mà một 
người tu tâm cần phải suy xét và tu tập mỗi ngày. 


16. Cefokhila Suía: [Kinh Sự Hoang Dại Trong Tâm]. Đức Phật giảng giải 
cho những Tỳ kheo về năm “sự hoang-dại trong tâm” và năm “cái-còng 


trong tâm). 
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L7. Vanapattha Suta: [Kinh Rừng Rậm]. Đây là một bài thuyết giảng theo đó 
một Tỳ kheo tu thiền nên ở sống trong một khu rừng, và những điều-kiện nào 
mà người đó nên rời khỏi nơi đó. (Bài kinh đề cao sự quan trọng của việc tu 
tâm hơn là điều kiện sống. Cho dù điều kiện sống là dễ dàng hay quá khắc 
nghiệt khó khăn, nhưng nếu có sự tiễn bộ về sự tu tâm và triển vọng về sự 
giác-ngộ thì vẫn nên ở lại để tu tiếp. Và nếu ngược lại thì nên rời khỏi nơi 
đó). 


18. Madhupindika Sufa: [Kinh Hòn Mật]. Đức Phật đã thốt ra một câu tuyên 
bố sâu sắc nhưng bí ân (ấn ý, khó nhìn ra ngay) về “cái nguồn qua đó những 
nhận-thức và những ý-niệm [được sinh ra] từ sự phóng-tâm này nọ bao vây 
một người”. Lời tuyên bỗ này đã được phân-giải rõ nghĩa bởi thầy Đại Ca- 
chiên-diên (vị đệ tử đệ nhất về phân-giải những giáo lý được Phật nói ra một 
cách tóm lược), và sự giảng giải đó của thầy đã được Phật khen ngợi. 


19. Dvedhävifakka Sufta: [Kinh Hai Loại Ý-Nghĩ]. Với sự kể lại câu chuyện 
của chính mình trong cuộc đấu tranh tìm cầu sự giác-ngộ, Đức Phật đã giảng 
giải cách để vượt qua những ý-nghĩ bất thiện và thay thế chúng bằng những 
ý-nghĩ thiện lành. Đây là một bài kinh kinh điển về sự phẩn-đấầu thiền tập của 
Đức Phật trước khi giác-ngộ. 


Chương 3: [Chương “Những Ví Dụ”] 


20. Viakkasan†thana Sufía: [Kinh Loại Bỏ Những Ý-Nphĩ Làm Xao Lãng]. 
Phật đã chỉ dạy 05 phương pháp để đối trị xử lý những ý-nghĩ bất thiện có thể 
khởi sinh trong tiến trình thiên tập. Đây là một kinh chỉ dạy về sự tu tập để 
đối trị những ý-nghĩ bắt thiện, như bằng cách chuyên hướng tâm tới những 
dấu-hiệu (đặc tính) khác, dùng thiện đè bẹp bắt thiện. “Kinh điều phục những 
dòng ý-ngh†`. 


21. Kakacipama Sufta: [Kinh Ví Dụ Cái Cưa]. Đây là một bài thuyết giảng 
về sự cần-thiết phải duy trì sự nhẩn-nhịn khi bị người khác nói bằng những 
lời-lẽ bất nhã và bị đối xử bằng những hành-động khó chịu, ác bạo. (Bài kinh 
này thể hiện và đề cao sự nhẫn-nhịn là một trong những đức tính tuyệt vời 
trong đạo Phật mà một người tu đã giác-ngộ những giáo lý thâm sâu của Phật 
mới có thê có được đức tính “khó tu thành? này). 
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22. Alagaddipama Suía: [Kinh Ví Dụ Con Rắn]. Một Tỳ kheo tên là Arittha 
đã làm khởi sinh một ý nghĩ độc hại cho rằng những hành-vi bị Đức Phật gọi 
là những sự cản-trở thực ra không phải là những sự cản-trở. Đức Phật đã quở 
trách thầy ấy, và bằng một loạt những ví dụ đáng nhớ, Phật đã nhân mạnh 
những sự nguy-hại trong việc ứng dụng sai và diễn dịch sai Giáo Pháp. Bài 
kinh dẫn đến đỉnh cao là một trong những sự khảo-sát ấn tượng nhất về sự 
vô-ngã đã được nói trong kinh điển Phật giáo. 


23. Vammika Sufia: [Kinh Gò Mỗi]. Một thiên thần đã đưa ra một câu đồ khó 
hiểu cho một Tỳ kheo, sau đó Đức Phật đã làm rõ ý nghĩ câu đó đó cho thầy 
ẫy. 


24. Rathavinffa Suita: [Kinh Những Xe Ngựa Chuyển Tiếp]. Ngài Phú-lâu-na 
[Punna Mantaniputta] đã giải thích cho thầy Xá-lợi-phất rằng mục-tiêu của 
đời sống tâm linh, là Niếf-bàn còn dính-chấp, sẽ được đạt đến thông qua con- 
đường 07 giai đoạn thanh-lọc. 


25. Nivãpa Sufa: [Kinh Bẫy Môi]. Phật đã dùng một ví dụ những người bẫy 
nai để chỉ ra cho các Tỳ kheo về những chướng-ngại mà họ có thể gặp phải 
trên con đường tu hành đề thoát khỏi những cạm bẫy và sự kiểm soát của Ma 
Vương. 


26. Ariyapariyesanä Suiia: [Kinh Cuộc Tìm Cầu Thánh Thiện]. Đức Phật đã 
kê một câu chuyện dài về cuộc tìm cầu sự giác-ngộ của mình kể từ thời còn 
là thái tử trong hoàng cung cho tới lúc giác-ngộ và truyền dạy Giáo Pháp cho 
nhóm năm Tỳ kheo đầu tiên. 


21. Cũlahatthipadopama Suia: [Tiêu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi]. Bằng cách 
dùng ví dụ một người đi rừng truy theo dấu chân voi đề tìm và quả quyết đó 
là một con voi đực to, Đức Phật đã giảng giải cách một đệ tử đi đến sự chắc- 
chắn về sự-thật trong giáo lý của Phật. Bài kinh trình bày đầy đủ về sự tu-tập 
từng bước của một tu sĩ Phật giáo. 


28. Mahähatthipadopama Sufia: [Đại Kinh Ví Dụ Dâu Chân Voi]. Thầy Xá- 
lợi-phất bắt đầu bằng một lời tuyên bố về Bốn Diệu Đé, trong đó thầy ấy tiếp 
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tục thuyết giảng về cách quán-xét về “bón yếu-tồ lớn' (tứ đại) và về “sự khởi- 
sinh tùy thuộc” (lý duyên khởi) của năm-uẫn. 


29. Mahasaropama Suffa: [Đại Kinh Ví Dụ Gỗ Lõi]. 


30. CữJasãropama Suf1a: [Tiểu Kinh Ví Dụ Gỗ Lõi]. Hai bài kinh này nhắn 
mạnh mục-tiêu đúng đắn của đời sống tâm linh chính là “sự giải-thoát bất lay 
chuyển của tâm”, so với nó thì tất cả những ích-lợi khác trong tiến trình tu 
hành chỉ là những phần phụ trợ. 


Chương 4: [Đại Chương “Các Kinh Song Đôi”] 


31. CữJagosinga Suiia: [Tiểu Kinh Ở Gosinga]. Đức Phật đã gặp những Tỳ 
kheo sống trong hòa-hợp “w# sữa với nước" (trong đó có vị thánh tăng nổi 
tiếng A-nậu-lâu-đà) và Phật đã hỏi họ cách nào họ sống một cách hòa-hợp 
như vậy, họ đã trả lời cách họ làm được điều đó. 


32. Mahägosinga Sufa: [Đại Kinh Ở Gosinga]. Vào một đêm trăng chiếu 
sáng đẹp trời, một số vị đại đệ tử xuất sắc của Đức Phật đã gặp nhau trong 
một khu rừng cây sãla và thảo luận về vấn đề loại Tỳ kheo nào có thể tỏa 
sáng khu rừng đó. Mỗi người đã trả lời theo cách và năng-lực trội của mình, 
sau đó họ đã đến gặp Đức Phật, và Phật tiếp tục trả lời bằng câu trả lời xác 
đáng của mình. 


33. Mahägopalaka Sua: [Đại Kinh Về Người Chăn Bò]. Đức Phật đã dạy 11 
phẩm-chất đóng góp cho sự tăng-trưởng và sự được-việc của người chăn bò 
để làm ví dụ, và sau đó giảng về 11 phâm-chất đóng góp cho sự tăng-trưởng 
và tu-thành của một Tỳ kheo. 


34. Cñlagopälaka Su#ta: [Tiêu Kinh Về Người Chăn Bò]. Đức Phật đã giảng 
giải về những loại/bậc Tỳ kheo khác nhau là những người “rẽ ước băng qua 
dòng chảy của Ma Vương) và tới được bờ bên kia (đáo bỉ ngạn) an toàn. 


35. Cñjasaccaka Sufra: [Tiêu Kinh Nói Cho Saccaka]. Một môn sinh bà-la- 
môn giỏi tranh biện tên là Saccaka đã khoát lác rằng trong cuộc tranh luận 
anh ta có thể năm, quay, quần Đức Phật, nhưng sau khi anh ta gặp Phật thì 
cuộc thảo luận đã bất ngờ đổi chiều so với ý tưởng ban đầu của anh ta. Sauk 
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hi nghe lời giảng của Phật, anh ta đã tâm phục và kính mời Phật và Tăng 
Đoàn đến nơi ở của mình đề anh cúng dường bữa ăn. 


36. Mfahasaccaka Sufa: [Đại Kinh Nói Cho Saccaka]. Trong kinh này thì 
Đức Phật gặp lại Saccaka, và trong tiến trình thảo luận về “sự fu tập thân” và 
“sự fu tập tâm”, Phật đã giảng dạy cho anh ta về hai sự tu tập đó bằng cách 
kể lại cho môn sinh bà-la-môn đó câu chuyện chỉ tiết về sự tìm cầu tâm linh 


của chính mình. 


37. Cũlatanhasankhaya Sufta: [Tiểu Kinh Tiêu Diệt Dục-Vọng]. Ngài Đại 
Mục-kiền-liên tình cờ nghe được Đức Phật đã giảng giải một cách ngắn gọn 
cho vua trời Đế-thích [Sakka], vua của những thiên thần, về cách một Tỳ 
kheo được giải-thoát thông qua sự tiêu diệt dục-vọng (diệt ái). Vì muốn biết 
liệu vua trời Đế-thích có thấu hiểu ý nghĩa lời giảng giải ngắn gọn đó hay 
không, thầy ấy đã làm một chuyến đến cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi) để tìm 
hiệu. 


38. Mahatanhasankhaya Sufa: [Đại Kinh Tiêu Diệt Dục-Vọng]. Một Tỳ 
kheo tên là Sãti đã công bố một quan-điểm độc hại rằng chỉ có cùng một thức 
di chuyên từ kiếp này sang kiếp khác. Đức Phật đã quở trách thầy ấy và giảng 
giải lại bằng một bài thuyết giảng dài về “sự khởi-sinh tùy thuộc” (lý duyên 
khởi), chỉ ra cách tất cả mọi hiện-tượng của sự hiện-hữu khởi sinh và chấm 
dứt (sinh và diệt) thông qua những điều-kiện (duyên). 


39. Mahä-Assapura Sufta: [Đại Kinh Ở Assapural. Đức Phật đã làm rõ 
“những điễu làm nên một sa-môn đích thực” bằng một bài thuyết giảng bao 
gồm nhiều mảng nhiều phần của sự tu-tập của một Tỳ kheo. Đó là những 
phần tu và những phẩm chất làm cho một Tỳ kheo trở thành một sa-môn đích 
thực (chứ không phải chỉ là Tỳ kheo theo danh nghĩa). 


40. CñjJa-Assapura Sufa: [Tiểu Kinh Ở Assapura]. Đức Phật đã giảng giải 
“cách thức phù hợp đối với sa-môn” không chỉ là sự tu-tập khổ hạnh thanh 
bần ở bên ngoài mà chính là sự thanh-lọc bên trong (của tâm) khỏi những ô- 
nhiễm (lậu hoặc). 


Chương 5: [Tiểu Chương “Các Kinh Song Đôi”] 
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41. Sãleyyaka Su#a: [Những Bà-la-môn Ở Sãlã]. 


42. Veranjaka Sua: [Những Bà-la-môn Ở Veranja]. Trong hai bài kinh 
giống hệt nội dung này, Đức Phật đã giảng giải cho những nhóm gia chủ bà- 
la-môn những đường nghiệp bất thiện (ác hành, ác nghiệp) dẫn tới sự tái sinh 
trong những cõi thấp xấu đày đọa và những đường nghiệp thiện (thiện hành, 
thiện nghiệp) dẫn tới sự tái sinh trong những cõi cao đẹp và dẫn tới sự giải- 
thoát. 


43. Mahävedalla Suta: [Đại Kinh Vẫn Đáp]. 


44. Cñlavedalla Surra: [Tiêu Kinh Vẫn Đáp]. Hai kinh này được trình bày 
dưới dạng thảo luận về những điểm (những điều) của Giáo Pháp; đại kinh 
trước là vắn-đáp giữa ngài Đại Câu-hi-la và ngài Xá-lợi-phắt, tiểu kinh sau là 
giữa Tỳ kheo ni Dhammadinnã và đệ tử tại gia nam Visakha (hai người đã 
từng là vợ chồng trước khi cô Dhammadinnä xuất gia). 


45. Chịadhammasamadäna Sufa: [Tiêu Kinh Những Cách Nhận Lây Các 
Thứ]. 


46. Mahädhammasamadäna Suta: [Đại Kinh Những Cách Nhận Lấy Các 
Thứ]. Đức Phật đã giảng giải, một cách khác nhau trong mỗi kinh, về bốn 
cách nhận lấy các thứ, và những cách đó được phân biệt theo tính chất của 
chúng là “khổ bây giờ” hay “sướng bây giờ” và chúng sẽ chín muỗi thành 
“quả khổ trong tương lai” hay “quả sướng trong tương lai”. 


41. Vimarhsaka Suffa: [Kinh Người Tra-Xét]. Đức Phật đã mời những Tỳ 
kheo hãy nên điều-tra thấu suốt về chính Phật để tìm hiểu liệu Phật có thể 
được chấp nhận là một người đã giác-ngộ toàn thiện (bậc Toàn Giác) hay 
không. 


48. Kosambiya Sufia: [Kinh Những Người Kosambi]. Trong thời gian những 
Tỳ kheo ở Kosambi đang chia rẽ, tranh chấp, cải vã, Phật đã dạy cho họ 06 
phâm-chất tạo nên sự thân-mến, sự tôn-trọng và dẫn tới sự đoàn-kết. Sau đó 
Phật cũng giảng giải thêm về 07 loại trí-biết đặc biệt có được bởi một đệ tử 
thánh thiện là người đã chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 
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49. Brahmanunantanka Suffa: [Kinh Lời Mời Của Một VỊ Trời Brahmäal. 
Trời Brahma Baka (Phạm thiên Baka), một bậc trời thần cao xanh, đã chấp 
giữ một quan-điểm độc hại cho rằng cõi trời mình đang trị vị là bất diệt và 
không còn trạng thái nào cao hơn cõi trời đó. Đức Phật đã đến thăm để 
khuyên dạy vị trời đẹp bỏ cái quan-điểm đó và đã khuất phục vị trời (và hội 
chúng ở đó) thông qua một cuộc thi thô về thần thông và trí-biết trực tiếp. 


50. Mãrafajjania Su#a: [Kinh Quở Trách Ma Vương]. Ma Vương luôn cố 
sức chọc phá thầy Đại Mục-kiền-liên, nhưng thầy ấy đã kể lại câu chuyện đầy 
bất ngờ trong quá khứ xa xôi để cảnh báo Ma Vương về những nguy-hại và 
nghiệp-quả khủng khiếp nếu phá rối một vị đệ tử của Đức Phật. 


+++++r 


Về Bản Dịch MN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Päli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (Bhikkhu Bodhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên thâm, nhà từ 
thiện). Có những chỗ tham chiếu với các bản dịch của nhà sư Ajahn SuJato và 
của PTS. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh MN này có 03 QUYỀN (PHÂN) 
được gọi là QUYỀN ¡ [Năm Mươi Kinh Đầu], QUYỀN 2 [Năm Mươi Kinh 
Giữa], và QUYỀN 3 [Năm Mươi Kinh Cuối]. Mỗi Quyên có 05 Chương, mỗi 
chương có 10 bài kinh (riêng Chương 5 của QUYỀN 3 có 12 bài kinh). Do 
vậy toàn Bộ Kinh MN có 152 bài kinh, với QUYỀN 3 có 52 bài kinh. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 
thêm nghĩa của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch, và cả những phần chú thích cuối sách, trong 
ngoặc vuông [...] là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn [TKBĐ]). 


- Các chú giải thuộc các giảng luận (như MA, MT...) thì đã được ghi rõ 


ngay đâu câu. 


- Có những số hiệu và thông tin các kinh được TKBĐ dẫn ra trong các 
chú thích để chỉ ra sự trùng lặp, so sánh, đối chiếu... là các số hiệu của PTS 
(như đã giải thích trong “BÁẢNG VIẺT TẤT” ở cuối sách). Người dịch Việt 
cũng cô gắng tìm và đưa ra những số hiệu kinh tương ứng trong bản dịch 
Pali-Anh của TKBĐ, (cũng như các bản dịch Việt). 


- Một số chữ Hán-Việt đã rất quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: nhận-thức (tưởng), sự tạo-tác cố 
ý (hành), những hiện-tượng (các pháp), điều-kiện (duyên) ... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người tu học nên lẫn lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật, vì sự đọc không mấy khó khăn. Mỗi ngày dành ít thời gian 


đọc một hay vài bài kinh, thì trong số ít ngày quý vị sẽ đọc hết Bộ Kinh. Bản 
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dịch Việt này ai cũng có thể đọc hiểu được. Đọc qua các kinh sẽ có một cách- 
nhìn bao quát hơn, sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo Phật, giác ngộ giáo lý 
đích thực của Phật đề tu hành. 


+ Bộ Kinh MN có cấu trúc đơn giản, chỉ bắt đầu từ kinh số 1 cho tới kinh 
152 chứ không gồm quá nhiều Phần, Chương, Nhóm, Tiểu Nhóm như trong 
các bộ kinh SN hay AN. Nhìn vào Mục Lục sẽ thấy. Nếu không phải ưu tiên 
quan tâm hay cần tra cứu theo những chủ-đề nào đó, quý vị hãy đọc từ những 
kinh đầu cho đến kinh cuối. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú thích 
những chữ đó thì người đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của kinh, do tâm trí 
chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú 
thích này nọ. Nhưng chữ nào hay thuật ngữ nào không hiểu thì nên đọc ngay 
chú thích để hiểu. Nhiều chỗ trong bộ kinh này phải nhờ có những chú giải 
để người đọc có thể hiểu ra hàm ý của lời kinh. 

+ Phần “TÓM TẮT CÁC KINH” cuối các quyền chỉ để khi cần tra tìm 
văn tắt để làm gợi nhớ lại bài kinh mình đã đọc; quý vị không cần đọc nó 
trước khi đã nhiệt thành đọc kỹ càng từng bài kinh của Phật. 

+ Là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã gặp gỡ 
và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm và kỹ càng nhất của Ngài Tỳ 
Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó dịch các bộ kinh ra tiếng Việt 
phô thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa đại dịch Covid-I9 (PL 2565) 


(dịch xong và in giữa năm 2021) 


